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INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 
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Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 
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LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 
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Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 
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COMMENDA TION OE 
THE AUTHORˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
perlod of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 15 years to devote himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties 
to perfectly accomplish this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 
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l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 
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Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? „ 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 
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INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and undđer so much pressure so people 
have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of more than 
twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see with my 
own eyes so many wonderful things in the Vietnamese community, both in the monasfteries 
and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I was filled with surprise and 
deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one of my best 
disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew very little 
about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him 
to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the 
meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to start his 
work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to support his 
family In this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. Ôn the 
contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to community 
and temple activities, he has been spending most of his precious spare time to research and 
study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose and accomplish 
this Dictionary in a sclentific method. He ¡1s admirable for his firm effort because such 
Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist intellects and 
a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of difficulties to 
perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written 1n Vietnamese, tifled “Buddhism In 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “lntimate 
Sharinngs with Parents and Children,” “Eundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author”s merits for his accomplishment of 
this rare relipIlous and cultural work. This 1s a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practiioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November TẢ, 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 
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LỜI GIỚI THIẾU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 
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INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 
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PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 

Thiện Phúc 
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LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nây và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 
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Liên đã khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì 
giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, 
Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, 
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những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 
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Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen 1n Buddhist texts, wrItten in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 
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Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
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Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
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Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
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Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 
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Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutta (p) 


Other siøns of reference. 


** 'These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


H. 
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Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 
Ái Luận: Talk of love or desire 


B 

Bảo người đốt giấy tiền vàng mã cho người chết: Tell people to burn paper money 
for the deceased 

Bố Ma: Terrorizing Demons 


C 

Chăm sóc đệ tử của chính mình, mà không chăm sóc hoặc từ chối chăm sóc những đệ 
tử khác: Take care of one”s disciples 

Chân thực: Tattvam 

Chân thực trí: Tattvajnana 

Chấp nhiễm: Taint interrelated to attachment 

Chỉ Quán Thập Định: Ten fields of concentration 

Chú (mật chú): Tantra 


D 

DỊ sanh tánh chướng: Take the seeing for the real 

Duy Thức Học: Teaching of the nature of the eight conscIousness 
Duyên Chân Như Thiền: Tathatalambanam 

Đa La: Tala 

Đa La Bồ Tát: Tara Bodhisattva 

Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương: Tamalapattra-candana-gandha 

Đa Văn Thiên Vương: Tamonten 

Đại An Thiền Sư: T?a-An Zen master 

Đại Bồ Tát nói mười pháp: Ten kinds of teaching expounded by Great Enlightening 
BeIngs 

Đại Đồng: Ta-Tung Zen Master 

Đại Hải Thập Tướng: Ten aspectfs of the ocean 

Đại Hiền: T?a-Hsien 

Đại Huệ Tông Cảo: Ta Hui Zong Kao 

Đại Mai Pháp Thường: Ta Mel Fa Chang 

Đại Niên Cư Sĩ: Ta Nien 

Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh: Tathagata-Garbha-Sutra 
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Đàm Loan: T”an Luan 

Đàm Thạnh Vân Nham: Tan Sheng Yun Yan 
Đan Hà: Tan-Hsia Zen Master 

Đan Hà Tử Thuần: Tan Xia Zhi-Chun 

Đao Lợi Thiên: Tavatimsa 

Đạo An: Tao-An 

Đạo Chân: Tao-Chen 

Đạo Chiêu: T”ao-Chiao 

Đạo Huệ: Tao-Hui Zen Master 

Đạo Khiêm: Tao-Chien Zen Master 

Đạo Lâm: Tao-Lin 

Đạo Nguyên: Tao-Yuan 

Đạo Sinh: Tao-Sheng 

Đạo Thiển: Tao Ch?an Zen Master 

Đạo Tín: Tao-Hsin 

Đạo Tuyên: T”ao Hsuan 

Đạo Ưng: Tao-Ying 

Điện thoại: Telephone 

Điều ngự: Tame and control 

Điều Phục Vọng Tâm: Tame the deluded mind 
Đoán vận mệnh: Tell peopleˆs fortunes 

Đức Sơn Tuyên Giám: Te-Shan-Hsuan-Chien 
Đức Thiều: Te-Shao Zen Master 

Đứng về phía nào: Take side 


G 

Già Nan: Tesfs for applicants for full orders 

Giả đẳng lưu: Temporal fate 

Giải Cảnh Thập Phật: Ten forms of Buddha 

Giáo hóa chúng sanh: Teaching sentIlent beings 

Giáo Thọ Thiện Tri Thức: Teaching Spiritual Advisor 
Giới Luật Mật Tông: Tantric preceptfs 

Giới ngoại giáo: Teachings relating not only to the traillokya, but also the Iimmortal 
realms 

Giới nội giáo: Teachings relating to the trallokya 
Giới Sư: Teacher of the discipline 


H 
Hàm Đa Nghĩa: Terms with several meanings 
Hóa Chế Nhị Giáo: Teaching and discipline 
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Hỏa Tụ Phật Đảnh: Tejorasi-Cakravarti 
Học môn học của thế tục: Take a course of study with the worldly subjects 
Hữu Thuyết Vô Hành: Talk without practice 


K 

Kể chuyện dâm dục: Tell stories of sexual relations 

Không Giáo: Teaching of unreality 

Không môn: Teaching of the Immaterial 

Không tự lộ bằng hình tướng và âm thanh: Tell neither by a visible sign nor by a 
sound 

Không tự lộ bằng hình tướng mà bằng nghe âm thanh: Tell not by a visible sign, but 
through hearing a sound 

Kim Cang Thừa: Tantrayana 

Ký tâm: Teaching the Dharma In regard to telling of thought 


L 

Lão giáo: TaoIsm 

Lấy mạng sống của người khác: Take the life of another person 

Lời dạy của Đức Phật: Teaching of the Buddha 

Lợi dụng các tổ chức từ thiện: Take advantage of charitable organizations 

Lưỡi nếm vị: Tasting a taste-object with the tongue 

Ly Cấu Địa: Taint interrelated to the persisting attraction of the cause of pain and 
pleasure 


M 

Mật Giáo: Tantric Buddhism 

Minh khảo: Testing conditions of a clear nature 

Mười ác nghiệp: Ten evil deeds (acts) 

Mười Ấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of definitive mark of Great Enlightening 


BeIngs 

Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tát: Ten transcendent ways possesed by Great 
Enlightening Beings 

Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of ¡indestructible faith of Great 
Enlightening Beings 


Mười Bất Khả Tư Nghì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of inconceivability of Great 
Enlightening Beings 

Mười Bất Không: Ten kinds of fruitfulness 

Mười Bất Phóng Dật: Ten kinds of nonindulgence 

Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo: Ten unwholesome courses of action 
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Mười Biến Nhập Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of universal entry of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Biến Xứ: Ten objects for the attainment of absorption 

Mười Biện Tài Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of intellectual power of Great 


Enlightening Beings 
Mười Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of impartiality possessed by Great 
Enlightening Beings 


Mười Bổn Phận Của Một Phật Tử: Ten duties of a Buddhist 

Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of guts of Great Enlightening Beings 
Mười Cách Chuyển Pháp Luân Của Các Đức Như Lai: Ten aspects of the turning of 
the great wheel of teaching 

Mười Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of entry into ages by Enlightening 
BeIngs 

Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of entry into worlds or ten 
directions 

Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of birth of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten spheres of Great Enlightening Beings 
Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of peerless inconceivable realms 
of all Buddhas 

Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded 
function relating to realms 

Mười Cảnh Vực: Ten realms or the six stages of rebirth for ordinary people and the 
four sainfs 

Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of faculties of Great Enlightening Beings 
Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of feet of Great Enlightening Beings 
Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of abiding of Great Enlightening 


BeIngs 

Mười Chỗ Nằm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of reclining of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Chỗ Ngồi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of siting of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Chỗ Sở Hành Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of sphere of action of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of abode of Great Enlightening 
BeIngs 


Mười Công Đức Lớn Thanh Tịnh Hoàn Toàn Rời Lỗi Của Chư Phật: Ten kinds of 
øreat virtue that are Iimpeccably pure of all Buddhas 

Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm: Ten merits of the cultivation of the 
mindfulness of the body 
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Mười Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of palace of great enlightening 


beings 
Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of doors of liberation of Great 
Enlightening Beings 


Mười danh hiệu của Đức Phật: Ten titles of a Buddha 

Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten appellations of greatness 
of Great Enlightening BeIngs 

Mười danh hiệu của Phật: Ten epithets of a Buddha 

Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ulũmate great tasks of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Đạo Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 

Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten Paths Of Emancipation Of Great 
Enlightening Beings 

Mười Đạo Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of way of adornment of 
Great Enlightening Beings 

Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm: Ten characters of Bodhicitta 

Mười Đặc Tính Của Thanh Văn Chúng Trong Chúng Hội Hoa Nghiêm: Ten 
Characteristics of Sravakas 1n the Gandavyuha Assembly 

Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of head of Great Enlightening Beings 
Mười Đề Mục Bất Tịnh: Ten kinds of foulness 

Mười Đề Mục Suy Niệm: Ten recollections 

Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of possession by 
demons of Great Enlightening Beings 

Mười Điều Biết Hết Tất Cả Các Pháp Không Thừa Sót Của Chư Phật: Ten 
exhaustive knowledges of all Buddhas 

Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of quest for truth of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Điều Chẳng Lỗi Thời Của Chư Phật: Ten kinds of proper timing of all Buddhas 
Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of realizational knowledge 
possessed by Great Enliphtening BeIngs 

Mười Điều Của Chư Phật Mà Chư Đại Bồ Tát Hằng Ghi Nhớ: Ten kinds of pure 
things of Buddhas that should always be remembered by Enlightening BeIngs 

Mười Điều Đức Phật Khuyên Người Cha Dạy Con Gái: Ten things which the Buddha 
advises any father to educate his daughter before she gets married 

Mười Điều Được Chư Phật Nhiếp Trì: Ten kinds of support by Buddhas 

Mười Điều Được Pháp Nhiếp Trì Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of support by truth of 
Great Enlightening Beings 

Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà: Ten 
Bodhisattvas” excellent deeds In the Saha world 
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Mười Điều Phấn Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of springing of Great 
Enlightening Beings 

Mười Điều Ràng Buộc: Ten bonds 

Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of getting rid of 
demons" actions of Great Enlightening Beings 

Mười Điều Tâm Niệm: Ten Non-Seeking Practices 

Mười Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of 
powers of the enlightened of enlightening beings 

Mười Điều Thối Thất Phật Pháp Mà Chư Đại Bồ Tát Nên Tránh: Ten things that 
cause enlightening beIngs to regress from the Buddha teachings 

Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enliphtening BeIngs 

Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of purifying speech 
of Great Enlightening BeIngs 

Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of cultivation of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Điều Tu Tinh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of diligent practices of 
Great Enlightening Beings 

Mười Điều Vô Nhị Thực Hành Pháp Tự Tại Của Chư Phật: Ten kinds of mastery of 
nondual action of all Buddhas 

Mười Điều Vui Thích Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of enjoyment 

Mười Cảnh Giới Chưa Giác Ngộ: Ten realms of unenlightened 

Mười Giai Đoạn Phát Triển Tâm Của Tông Chân Ngôn: Ten stages of spiritual 
development 

Mười Giới Bất Hối: Ten rules which produce no regrets 

Mười Giới Sa Di: Ten basic prohIbitions binding on novice monks and nuns 

Mười Giới Trọng: Ten MaJor Precepts 

Mười Hạnh Bồ Tát: Ten kinds of practice of great enlightening beings 

Mười Hạnh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten Bodhisattva practices 

Mười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi: Ten circumstances in which Bodhisattvas 
develop theIr compassionate minds 

Mười Hộ Trì Nhân Pháp: Ten things that g1ve protection 

Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten weapons of Great Enlightening Beings 
Mười Không Dính Mắc: Ten kinds of nonattachment of Great Enlightening Beings 
Mười La Sát Nữ: Ten raksasi mentioned In the Lotus sutra 

Mười lãnh hội viên mãn: Ten kinds of perfect comprehensilon of a Buddha 

Mười Lầm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào: Ten wrong ways into which Zen 
practitloners may fall 

Mười loại ngạ quỷ tái sanh làm súc sanh Để trả tiếp nghiệp trước: Ten kinds of ghosts 
that wIll be reborn as an animal to continue to pay their debts 
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Mười Loại Người Không Niệm Phật Được Lúc Lâm Chung: Ten types of people who 
cannot recIte the Buddhaˆs name at near-death time 

Mười Loại Thiện Hữu Tri Thức: Ten kinds of spiritual friends 

Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of grove of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Lời Khuyên Về Công Án Thiền Của Thối Ẩn: Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Y1n 

Mười Lợi Ích Cho Những Ai Tô Vẽ Hay Tạc Tượng Thờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Ten 
kinds of benefits for those who sculpt or paInt an image of Earth Store Bodhisattva, 
either in gold, silver, copper, or iIron 

Mười Luật Nghi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of rules of behavior of great 
enlightening beIngs 

Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of power possessed by Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Lực Của Chư Phật: Ten kinds of might with enormous power of all Buddhas 
Mười Lực Trì Của Chư Đại Bổ Tát: Ten kinds of support of power of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Lực Vô Ngại Dụng: Ten kinds of unimpeded function relating to power 

Mười Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of tongue of Great Enlightening Beings 
Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước: Ten reasons Great 
Enlightening Beings show the act of walking seven steps 

Mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện ở thân Đồng Tử: Ten reasons Enlightening 
Beings appear as children 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh: Ten reasons Great 
Enlightening Beings practice ausferItIes 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục 
Chúng Sanh: Ten reasons why Great Enlightening Beings smile and make a promise 
In their hearts to tame and pacIfy sentilent beIngs 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung: Ten reasons 
Enlightening Beings appear to live 1n a royal palace 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia: Ten reasons enlightening beings leave 
a royal palace 

Mười Lý Do Liên Hệ Đến Đời Sống Khiến Hành Giả Mong Cầu Giác Ngộ: Ten 
reasons related to our daily life which lead practitioners desire for enlightenment 
Mười Lý Do Phát Tâm Bồ Đề: Ten reasons that cause sentient beings to develop 
Bodhi-mind 

Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi: Ten reasons that all 
things In the real world ought to have harmony among themselves 

Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of conceited action of Great 
Enlightening Beings 
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Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of eye of Great Enlightening Beings 

Mười Mật Ngữ Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten skillful esoteric sayings of 
Great Enlightening Beings 

Mười Minh Túc Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of sufficiency of insight of Great 
Enlightening Beings 

Mười Món Cúng Dường: Ten Offerings 

Mười Môn Diễn Thuyết Vô Lượng Của Chư Phật: Ten kinds of exposition of the 
innumerable facets of the Teaching of the Buddhas 

Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pleasure of Great Bodhisattvas 
Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bổ Tát: Ten types of roaming for amusing, or 
pleasure of Great Enlightening Beings 

Mười Môn Du Hý Linh Hoạt Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of versatility of Great 


Enlightening Beings 
Mười Môn Kiến Phật Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of seeing Buddhas of Great 
Enlightening Beings 


Mười Môn Nhập Tam Muội Sai Biệt Trí: Ten kinds of knowledge of differentiation of 
enfry Into concentration of Great Enlightening Beings 

Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của Chư Đại Bồ Tát: Ten purposes of conquering 
of demons 

Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of nose of Great Enlightening Beings 
Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of principle of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự: Ten 
considerations when Buddhas have done their Buddha-work 

Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of activity of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Nghiệp Lành: Ten kinds of meritorIous acfIons 

Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten pure vows of Enlightening 
BeIngs 

Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function 
relating fo vows 

Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of speech of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề: Ten kinds of causes of Great 
Enlightening Beingsˆs development of the wIll for enliphtenment 

Mười Nhân Duyên Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề: Ten kinds of causes of 
senfIlent beings” development of the wIll for enliphtenment 

Mười Nhân Duyên Phát Tâm Bồ Đề: Ten causes and conditions when developing the 
Bodhi Mind 
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Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Phật Hằng Trụ: Ten stations of omniscience of all 
Buddhas 

Mười Như Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ Để: Ten kinds of jewel-like state in 
unexcelled complete perfect enlightenment 

Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật: Ten kinds of instantly creative 
knowledge of the Buddhas 

Mười Pháp Ấn: Ten kinds of truth seal 

Mười Pháp Biến Hóa Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of magical displays of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ Tát: Ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future of all Enlightening Beings 

Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of profound great 
determinations that enlightening beings do not abandon 

Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội: Ten 
things that Enlightening Beings attain when they abide In the Unimpeded wheel 
concenfration 

Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of laws of Great Enlightening Beings 
Mười Pháp Đại Hoan Hỷ Và An Ủi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of øreat Joy and 
solace of Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Đại Phát Khởi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten great undertakings of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Pháp Được Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of wisdom of 
Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of liberation of Great 
Enlightening Beings 

Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát: Ten ways by which Enlightening 
Beings explain all pasts, presenfs and futures 

Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật: Ten things that 
pervade the Infinite cosmos of the Buddhas 

Mười Pháp Khiến Cho Những Thực Hành Của Chư Đại Bồ Tát Trở Nên Thanh Tịnh: 
Ten things which cause the practices of Enliphtening BeIngs to be pure 

Mười Pháp Làm Cho Chư Đại Bồ Tát Chóng Nhập Địa: Ten things which cause 
Enlightening Beings to quickly enter the sfages 

Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan Hỷ: Ten things which Enlightening Beings 
cause the Buddhas to reJoIce 

Mười Pháp Minh Liễu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of understanding of truth of 
great enliphtening beIngs 

Mười Pháp Môn Vô Tận Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of inexhaustible qualities of 
Enlightening Beings 
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Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư Phật: Ten kinds of speed of great enlightening 
beings 

Mười Pháp Nhập Bồ Tát: Ten ways of entry into the state of Enlightening Beings 
Mười Pháp Nhập Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of penetrations of 
acfions of sentIent beings 

Mười Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ Tát: Ten ways of entering enlightenment 
Mười Pháp Nhập Tam Muội Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of entry into 
concenfration of Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of development of 
fearlessness of Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên Quảng Đại Tâm: Ten kinds of development of 
boundlessly vast mind of Great Enlightening BeIngs 

Mười Pháp Phổ Nhập Của Chư Phật: Ten kinds of ways of entry into universality of 
all Buddhas 

Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì: Ten kinds of inconceivable anointment 

Mười Pháp Quảng Đại Khó Tin Của Chư Phật: Ten great qualities that are hard to 
believe of all Buddhas 

Mười Pháp Quyết Định Của Chư Đại Bồ Tát: Ten qualities of certainty of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Pháp Tạng Lớn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten great metaphysical treasuries of 
Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bồ Tát: Ten greater things of Great Bodhisattvas 
Mười Pháp Thần Thông Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of spiritual powers of Great 
Enlightening Beings 

Mười Pháp Thuyết Giảng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings 

Mười Pháp Tối Thắng Của Chư Phật: Ten kinds of supreme qualities of all Buddhas 
Mười Pháp Trí Hải Vô Tận Của Chư Phật: Ten kinds of virtues of inexhaustible 
oceans of knowledge of the Buddhas 

Mười Pháp Tn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten things which Great Enlightening Beings 


preserve 
Mười Pháp Tu Hành Của Chư Đại Bổ Tát: Ten norms of practice of Great 
Enlightening Beings 


Mười Pháp Tự Tại Của Chư Phật: Ten kinds of mastery of all Buddhas 

Mười Pháp (Thập Pháp) Vô Học: Ten qualities of the non-learner 

Mười Pháp Vô Ngại Dụng: Ten kinds of unimpeded function relating to phenomena 
and princIples 

Mười Pháp Vượt Trội: Ten surpassing things 

Mười Pháp Xuất Sanh Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of generating the 
qualitles of Buddhahood of Great Enlightening BeIngs 
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Mười Pháp Xuất Sanh Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of generating 
knowledge of Great Enlightening BeIngs 

Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: Ten praise-worthy qualities 

Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten determinations of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát: Ten qualities of Great Bodhisattvas 

Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of Buddha-action of great 
Enlightening Beings 

Mười Phật Pháp Thiện Xảo Trí: Ten kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachings 

Mười Phật Sự Vì Chúng Sanh Của Chư Phật: Ten kinds of performance of Buddha- 
work 

Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư Nghì: Ten kinds of immeasurable inconceivable 
Buddha-concenfrations 

Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp: Ten principles of Universally Good of Enlightening 
BeIngs 

Mười Phổ Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of universal observation of 
Great Enlightening Beings 

Mười Phục Tạng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of hidden treasury of Enlightening 
BeIngs 

Mười phương: Ten directions 

Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghi Tình: Ten methods of maturing doubts 

Mười Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư Phật: Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas 

Mười Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of observation of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Quang Minh Chói Sáng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of illumination 

Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded 
function relating to lands of Great Enlightening BeIngs 

Mười Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of certain understanding of 
Great Enlightening Beings 

Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát: Ten kinds of knowledge of differentiation of 
Enlightening Beings 

Mười Siêng Năng Tinh Tấn Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of exertion of energy 

Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tát: Ten real native countries 

Mười sở hành của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of action of Great Enlightening Beings 
Mười Sư Tử Hống Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of lion's roar of Enlightening 
Beings 

Mười Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo Tràng: Ten things occur when Great Enlightening 
BeIngs go to the site of enliphtenment 
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Mười Sự Chư Như Lai Dùng Để Gieo Pháp Bạch Tịnh: Ten things which Buddhas 
plant pure elements In the minds of sentient beIngs 

Mười Sự Kỳ Diệu Chưa Từng Thấy Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Vào Đạo Tràng: Ten 
extraordinary, unprecedented events occur when Great Enlightening BeiInøs sit on the 
site of enlightenment 

Mười Sự Xảy Ra Khi Chư Đại Bồ Tát Ngôi Ở Đạo Tràng: Ten things occur when 
Great Enlightening Beings sit on the site of enliphtenment 

Mười Tà Kiến: Ten kinds of wrong views 

Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of ear of Great Enlightening Beings 

Mười Tạng Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of internal organs of Great Enlightening 
Beings 

Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of hand of Great Enlightening Beings 
Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unshakable mind 

Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of equanimity of Great 
Enlightening Beings 

Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of indomitable attitude of 
Great Enlightening Beings 

Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of comprehensive mind of 
Great Enlightening Beings 

Mười Tâm Đại Bồ Tát: Ten kinds of heart of Great Enlightening Beings 

Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát: Ten tireless minds 

Mười Tâm Không Nghi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of developing a mind free 
from doubt by Great Enlightening BeIngs 

Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds of 
spirit when Great Enlightening Beings develop the wIll for supreme enlightenment 
Mười Tâm Phổ Hiển: Ten kinds of Uninersally Good Mind developed by 
Enlightening BeIngs 

Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of mind outstanding 
like a mountain of Great Enlightening Beings 

Mười Tâm Thắng Diệu: Ten kinds of sublime mind 

Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kim Cang: Ten kinds of adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment 

Mười Tâm Thương Xót: Ten minds of sympathy and pIty 

Mười Tập Khí: Ten habit energles 

Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of habit energy of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Thanh Tịnh Bi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure compassion of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure discipline of Great 
Enlightening Beings 
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Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure joy of Great 


Enlightening BeIngs 
Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure tolerance of Great 
Enlightening Beings 


Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật: Ten kinds of ultimate purity of all Buddhas 
Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure giving of Great 
Enlightening Beings 

Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure meditation of 
Great Enlightening Beings 

Mười Thanh Tịnh Tinh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure energy of Great 
Enlightening Beings 

Mười Thanh Tịnh Trí: Ten kinds of pure wisdom of Great Enlightening Beings 

Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure benevolence of great 
enlightening beings 

Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure equanimity of 
enliphtening beIngs 

Mười Thánh Cư: Ten Ariyan dispositlons 

Mười thành phần của thân: Ten elements of a body (The Buddha and His Teachings) 
Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of development of 
senfIent beIngs 

Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of fulfilliment of the 
Buddha teachings of Great Enlightening Beings 

Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of profound penetration 
of the Buddhasˆs teachings of Great Enlightening BeIngs 

Mười Thâm Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten profound minds 

Mười Thâm Tâm Tăng Thượng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of intense profound 
mind of Great Enlightening Beings 

Mười Thân Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of body of 


Enlightening Beings 
Mười Thân Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of physical action of Great 
Enlightening Beings 


Mười Thân Oai Đức Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of extremely pure 
bodIes of power Enliphtening BeIngs 

Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded functions 
relating to bodies of Great Enlightening Beings 

Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng: Ten kinds of unimpeded function relating to 
miraculous abilitiles 

Mười Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of other shores of 
spiritual powers of Great Enlightening BeIngs 
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Mười Thần Thông Vô Ngại: Ten kinds of unimpeded function relating to spiritual 
capacIfIes 

Mười Thiện Nghiệp: Ten meritorious deeds 

Mười Thiệt Nghĩa Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of expression of the 
true meaning of the Buddhas" Teaching 

Mười Thù Thắng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of excellence of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới: Ten kinds of certain understanding of 
the realm of sentIent beings 

Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of ocean of Great Enlightening Beings 
Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of armor of Great Enlightening 


BeIngs 
Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of insight of Great Enlightening 
BeIngs 


Mười Thứ Phật Sự: Ten kinds of great Buddha-work 

Mười thứ thanh tịnh: Ten kinds of purity 

Mười thứ thiện căn hồi hướng: Ten kinds of dedication of roots of goodness of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Thường Pháp Của Chư Phật: Ten kinds of eternal law of all Buddhas 

Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bổ Tát: Ten kinds of adornment of Great 
Enlightening BeIngs 

Mười Trang Nghiêm Vô Thượng Tối Thắng Của Chư Phật: Ten kinds of supreme 
adornmernt of all Buddhas 

Mười Trí Của Chư Phật: Ten kinds of knowledge of all Buddhas 

Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds of oceanic knowledge 
entering Into unexcelled, complete perfect enlightenment 

Mười Trí Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of contemplation of knowledge of 
Great Enlightening Beings 

Mười Trí Quang Chiếu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten illuminations of knowledge of 
Great Enlightening Beings 

Mười Trí Tạng Quảng Đại: Ten kinds of treasury of great knowledge possessed by 
Enlightening Beings 

Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of skillful analytic knowledge of 
Great Enlightening Beings 

Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function 
relating to knowledge 

Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện: Ten principles (abiding) 
which help Enlightening Beings to fulfill theIr great vows 

Mười Trụ Vô Chướng Ngại Của Chư Phật: Ten ways in which Buddhas remain 
unhindered 
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Mười Tư Tưởng Siêu Phàm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of extraordinary thought 
of Great Enlightening BeIngs 

Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of control of Great Enlightening Beings 

Mười Tướng Xuất Hiện Của Đức Như Lai: Ten types of characteristics of 
mamifestatlon of a Buddha 

Mười Viên Mãn: Ten kinds of fulfilliment 

Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tát: Ten peerless states of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười Vô Lượng Âm Thanh Của Đức Như Lai: Ten Kinds of Infinity of The Buddha's 
Volce 

Mười Vô Lượng Bất Tư Nghì Pháp Viên Mãn Của Chư Phật: Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfilliment of Buddhahood of all Buddhas 

Mười Vô Lượng Đạo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of infnite path of Great 
Enlightening Beings 

Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tát: Ten elements can 
accomplish the supreme skillful cultivation of omniscience of Buddhas 

Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đức Như Lai Được 
Thành Tựu: Ten infinitles of thịngs that the manifestaton of Buddha can be 
accomplished 

Mười Vô Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of infnite aids to 
enlightenment of Great Enlightening Beings 

Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of mastery of Great Enlightening 
Beings 

Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của Chư Bồ Tát: Ten unimpeded functions relating 
to senftient beings of Great Enlightening BeIngs 

Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded functions of 
Great Enlightening Beings 

Mười Vô Ngại Giải Thoát Của Chư Phật: Ten kinds of unimpeded liberation of the 
Buddhas 

Mười Vô Sở Tác: Ten kinds of nondoing of Great Enlightening Beings 

Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of fearlessness of Great Enlightening 
BeIngs 

Mười xảo mật ngữ của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unexcelled skillful esoteric 
speech of Great Enlightening BeIngs 

Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of reliance of Great Enlightening 
BeIngs 


N 
Nắm lấy hơi thở: Take hold of oneˆs breath 
Ngã Chấp: Tenet of a soul 
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Nghịch khảo: Testing conditions caused by adverse circumstances 

Nghiêm Đường Huấn Nữ Thập Giáo: Ten admonitions a wise father should instruct 
his daughter 

Người Nữ Cứu Độ: Tara 

Nhàn Cư Thập Thiện: Ten wholesome advantages of a hermitage 

Nhất Thiết Như Lai Bảo: Talismanic pearl of all Buddhas 

Như Lai: Tathagata 

Như Lai Sứ: Tathagata-duta 

Như Lai Tạng: Tathagata-garbha 

Như Lai thân: Tathagata-kaya 

Như Lai Thiền: Tathagatam 

Như Lai thừa: Tathagata-yana 

Như Lai thường trụ: Tathagata 1s eternal 

Như như: Tathata 

Nói chuyện với cư sĩ: Talk with laypeople 

Nói lỗi của Tăng Ni vắng mặt: Talk about the faults of another monk or nun who is 
not present 

Nói Nhiều: Talkative 

Nói pháp như thật: Teach the truth 

Nói về những khuyết điểm và yếu kém của tự viện mà mình đã ở trước đây: Talk 
about the shortcomings and weaknesses of the former monasfery 


P 

Phân biệt trí tương ưng nhiễm: Taints of the mind as a result of discriminating 

Phật Cụ Thập Thân: Ten perfect bodies of Buddha 

Phật Pháp thiện xảo trí: Technical knowledge of the Buddha teachings 

Phe nhóm để chống lại Yết Ma: Taking side in opposing Sanghakarman Procedure 
Phương tiện giáo hóa chúng sanh: Teach sentIent beings expediently 

Phương Tiện Hữu Dư Độ: Temporary realms 


Q 

Quy y: Take refuge in 

Quy-Y Tam Bảo: Take refuge ¡in the Triple Gem 

Quy-Y Tam Bảo theo trường phái Mật tông: Take refuge ¡n the Triple Gem for 
Secret Sects 

Quyền Đại Thừa: Temporal schools of Mahayana 

Quyền Giả: Temporal form of a Bodhisattva 

Quyền Giáo: Temporal teaching 

Quyền Mưu: Temporary plans 

Quyền thật: Temporal and real 
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Quyền Thực Nhị Trí: Temporal and real wisdoms 
Quyền trí: Temporal wisdom 


S 
Sát sanh: Take life 
Sự giáo: Teaching dealing with phenomena 


T 

Tam Bảo Sắc Tứ Tự: Tam Bao Sac Tu Temple 

Tam Quy Thọ Pháp: Take refuge 1n the Triratna, receiving of the Law 
Tam Quy Y: Take refuge In Triratna 

Tánh khí: Temperament 

Tánh Thông Giác Ngộ: Tanh Khong Giac Ngo Zen Master 

Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng Sanh: Tame and pacify sentient beings 
Tập Phước Tự: Tap Phuoc Temple 

Tây An Tự: Tay An Temple 

Tây Phương Tự: Tay Phuong Pagoda 

Tây Thiên Tự: Tay Thien Temple 

Tế Chính Bổn Giác: Te Chinh Bon Giac Zen Master 

Tế Lịch Chính Văn: Te Lich Chinh Van Zen Master 

Tha Lực: Tariki 

Thái Hư Đại Sư: T”ai-Hsu 

Tham Dục Sử: Temptation of desire 

Thập Ác Nghiệp: Ten wrongs 

Thập bất cộng thân: Ten special characteristics of the body ofa Buddha 
Thập Bất Trung Đạo: Ten negations 

Thập Chi: Ten branches of evIls 

Thập Chú: Ten small manfras 

Thập Chúng Đà La Ni: Ten kinds of mental command of Enlightening Beings 
Thập Chúng Trì Danh: Ten kinds of oral recitation 

Thập Chướng: Ten hindrances 

Thập Công Đức: Ten merits 

Thập Cúng Dường: Ten kinds of offerings 

Thập Diệu: Ten wonders 

Thập Đại Đệ Tử: Ten (chief) disciples of Sakyamuni Buddha 

Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiển: Ten vows of respects of Samantabhadra 
Bodhisattva 

Thập Đại Lực Bồ Tát: Ten great powers of a Bodhisattva 

Thập Đại Thiện Địa Pháp: Ten menfal conditions for cultivation of goodness 
Thập Đạo Binh Ma: Ten armies of mara 
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Thập Địa: Ten grounds 

Thập địa Bồ Tát: Ten stages of a Mahayana Bodhisattva 

Thập độ Ba La Mật: Ten Paramitas 

Thập Độ Ba La Mật theo Du Già Tông: Ten virtues of perfection according to the 
'Yogacara philosophers 

Thập giới: Ten precepts, Ten realms 

Thập giới hỗ cụ: Ten realms of being found in one another 

Thập Giới Phạm Võng Kinh: Ten commandments 

Thập Hành Ấm Ma: Ten states of formation-skandha 

Thập hiệu Như Lai: Tathagataˆs Ten Epithets 

Thập Hồi Hướng: Ten kinds of dedication 

Thập Huyền Duyên Khởi: Ten theories that independently cause the manifestation of 
the ideal world 

Thập Huyền Môn: Ten profound theories 

Thập Kiết Sử: Ten fetters 

Thập Kim Cang Tâm: Ten charateristics of the Diamond Heart as developed by a 
Bodhisattva 

Thập Loại Giới: Ten kinds of preceptfs 

Thập Loại Nhân Thú: Ten kinds of animals that w1ll be reborn as a human 

Thập Lực Bồ Tát: Ten kinds of powers 

Thập Lực Như Lai: Ten great powers ofa Buddha 

Thập Ma: Ten kinds of demons 

Thập Ma Nghiệp: Ten kinds of demons" actlons of Great Enlightening BeIngs 

Thập Môn: Ten doors of connection between noumena or substance and phenomena 
Thập Não Loạn: Ten disturbers of the religIous life 

Thập Nguyện Bồ Tát: Ten vows of a Bodhisattva 

Thập Ngưu Đồ: Ten Ox-Herding Pictures 

Thập Nhãn: Ten kinds of eyes 

Thập Nhân Thập Quả: Ten causes and ten effects 

Thập Nhẫn: Ten kinds of acceptance 

Thập Như Thị: Ten suchnesses 

Thập Niệm Ký Số: Ten recitations in one breath 

Thập Niệm Xứ: Ten repetitions of an invocation (Namo Amitabha) 

Thập Pháp: Ten perfecting Mahayana rules 

Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm: Ten indications 

Thập Pháp Giới: Ten dharma realms 

Thập Pháp Thọ Ký: Ten ways of receiving the prediction of Buddhahood 

Thập Pháp Trụ: Ten kinds of abode 

Thập Phát Thú Tâm: Ten Initial stages of directional decIsions 

Thập Phật: Ten kinds of Buddha 
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Thập Phật Ân: Ten kinds of Buddha's grace 

Thập Phật Sự: Ten kinds of Budha-work 1n all worlds in all times of the Buddhas 
Thập Phật Trí: Ten Buddhaˆs powers of understanding or wIsdom 
Thập Phật Trí Lực: Ten powers ofa Buddha 

Thập Phiền Não: Ten kinds of afflictions 

Thập Phổ Môn: Ten universals of a Bodhisattva 

Thập Quảng Đại Trí: Ten kinds of broad knowledge 

Thập Sắc Ấm Ma: Ten states of the form-skandha 

Thập Tam Muội: Ten concentrations of the Buddhas 

Thập Tâm An Ổn: Ten kinds of attainment of peace of mind 

Thập tâm địa: Ten stages of mind 

Thập Thắng Sự: Ten great benefits 

Thập Thân Phật: Ten bodies ofa Buddha 

Thập thần lực của Như Lai: Ten divine powers of a Tathagata 

Thập Thần Thông Lực: Ten spiritual powers of a Buddha 

Thập Thiện: Ten good practices 

Thập thiện nghiệp: Ten Good Deeds 

Thập Thông: Ten supernatural powers 

Thập Thụ Ấm Ma: Ten states of feelins-skandha 

Thập Thức Ấm Ma: Ten states of consciousness-skandha 

Thập Tiên: Ten kinds of immortals 

Thập Tiểu Phiển Não Địa Pháp: Ten lesser ¡llusions 

Thập Tín Tâm: Ten grades of Bodhisattvaˆs faith 

Thập Tông: Ten schools of Chinese Buddhism 

Thập Tông Cương Yếu: Ten tenets of the Hua-Yen School 

Thập Trai Nhựt Phật: Ten Buddhas or Bodhisattvas connected with the ten fast 
daysTen Buddhas or Bodhisattvas connected with the ten fast days 
Thập Trí: Ten forms of understanding 

Thập Trí Nghiệp: Ten kinds of actlons of knowledge 

Thập triển: Ten kinds of entanglement 

Thập Trụ: Ten stages in Bodhisattva-wIsdom 

Thập Trưởng Dưỡng Tâm: Ten dwelling minds 

Thập Tùy Giác Trí: Ten kinds of consclous knowledge 

Thập Tướng Thân Như Lai: Ten characteristics of the body of Buddha 
Thập Tưởng Ấm Ma: Ten states of thinking-skandha 

Thập Vô Biên Tâm: Ten kinds of boundless wIll of Great Enlightening Beings 
Thập Vô Lượng Sự: Ten Infinities of Phenomena 

Thập Vô Tận Nguyện: Ten inexhaustible vows 

Thập Vô Tận Tạng: Ten inexhaustible treasures 
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Thập Y Chỉ: Ten kinds of basis on which Great Enlightening Beings carry out their 
practices 

Thầy Tổ: Teachers 

Thiên Nhân Sư: Teacher of Gods and Humans 

Thiên Thai Thập Tổ: Ten patriarchs of the T"ien-T°ai sect 

Thiên Thai (Nhật Bản): Tendai 

Thiền Giáo: Teaching of Zen 

Thiệt Thức: Tas(e consclousness 

Thọ tam quy, trì ngũ giới: Take three refuges and observe five precepfs 

Thọ Tam Quy, Trì Ngũ Giới, Giữ Oai Nghi: Take refuge In the three Jewels, accept 
and perfectly observe all moral precepts, and maintain a dignified conduct 

Thuận khảo: Testing conditions caused by a favorable circumstances 

Thử Phương Sở Vô: Terms without equivalent in China 

Tích Hóa: Teaching derived from external evenfs 

Tiêu Thục Địa Ngục: Tapana 

Tổồn Tâm: Tame the mind 

Truyền Thừa: Take over the patriarch position 

Tùy Chuyển Lý Môn: Teaching of adaptable philosophies 

Tùy Sắc Ma Ni: Take the colors of the surroundings 

Tự lộ bằng hình tướng: Tell by a visible sign 


U 
Uống những chất làm say: Take substances that cause inebriation 


V 
Về nương với Phật, Pháp, Tăng: To take the refuge in the Buddha, Dharma and 
Sangha 

Vết nhơ: Taints 

VỊ Xứ: Taste-sense-sphere 

Vô Ngôn Thuyết Đạo: Teaching without speech 

Vô sư lực vô ngại dụng: Teacherless power, spontaneously awakening to all truth 


X 
Xúc Trần: Tactile object 


Y 

Y áo rách rưới: Tattered robes 

Y Chủ Thích: Tatpurusa 

Ý Tha Thập Dụ: Ten comparisons of the dependent sfate of mind 
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l1 


T?a-An Zen master: Đại An Thiển Sư—Zen 
Master T”a-An was born in 793 ¡in Fu-Chou (n 
modern Fu-]ian Province), was a disciple of Zen 
master Bai-Zhang—Zen Master T?a-An—Thiển 

Sư Đại An sanh năm 793 tại Phước Châu (bây giờ 

thuộc tỉnh Phúc Kiến), đệ tử của Bá trượng. 

* When T”a-An met Bai-Zhang, he bowed and 
asked: “This student seeks to know Buddha. 
How can I do so?” Bai-Zhang said: “TUs like 
riding the ox looking for the ox.” T”a-An said: 
“After finding it, then what?” Bai-Zhang said: 
“1s like riding the ox and arriving home.” 
T”a-An then asked: “How does one ultimately 
uphold and sustainn this?” Bai-Zhang said: 
“1s like an oxherd who, grasping his staff, 
watches the ox so that he doesn”t transgress 
by eating other people”s sprouts and grain.” 
Upon recerving this instruction T”a-An sought 
nothing further—Khi Đại An gặp Bá Trượng, 
lễ bái xong, sư thưa: “Con muốn cầu biết 
Phật, thế nào là phải?” Bá Trượng bảo: “Thật 
là người cỡi trâu tìm trâu.” Đại An hỏi: “Sau 
khi biết thì thế nào?” Bá Trượng nói: “Thì 
như người cỡi trâu về đến nhà.” Đại An lại 
hỏi: “Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào?” 
Bá Trượng bảo: “Như người chăn trâu cầm 
roi dòm chừng không cho nó ăn lúa mạ của 
người.” Sư nhơn đây lãnh hội ý chỉ, chẳng đi 
fìm đâu nữa. 

*- KuiShan Ta-An addressed the monks, 
saying: “What are you all seeking from me by 
coming here? lf you want to become a 
Buddha, then you should know that you 
yourself are Buddha. Why are you running 
around from place to place, like a thirsty deer 
chasing a mirage? When will you ever 
succeed? You want to be a Buddha, but you 
wWont recognize that your fOpSÿy-turvy 
confradictory 1deas; YOUT deluded 
understandings; your mind which believes In 


innumerable things, purity and pollution; that 
1t 1s Just this mind that 1s the authentic oripinal 
awakened mind of Buddha. Where else will 
you go to find it? ve spent the last thirty 
years here on Mount Kul, eating Kui-Shan”s 
rice, shiting KuiShans shít, but not 
practcing Kui-Shan”s Zen! I Just mind an old 
water buffalo. If he wanders off the road into 
the grass then I pull him back by his nose 
ring. lf he eafs someone else”s rice shoofs 
then I use the whip to move him away. After 
such long training period he”s become very 
lovable, and he obeys my words. Now he 
pulls the Great Vehicle, always staying where 
I can see him the whole day throuph, and he 
can”t be driven away: Sư thượng đường dạy 
chúng: “Cả thảy các ngươi đến Đại An nây 
tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các 
ngươi tự là Phật. Sao lại gánh Phật sang nhà 
bên cạnh tìm, luống tự nhọc nhằn? Ví như con 
nai khát nước mà chạy theo ánh nắng (ánh 
nắng giống như nước, con nai lầm tưởng là 
nước cắm đầu chạy tìm), biết bao giờ được 
khế hợp. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần 
không có những tâm điên đảo, vin theo, vọng 
tưởng, nghĩ ác, cấu dục, chẳng sạch của 
chúng sanh, tức các ngươi là Phật chánh giác 
mới phát tâm, lại đến chỗ riêng nào luận bàn. 
Sở đĩ, Đại An nầy ở tại núi Qui ba mươi năm, 
ăn cơm núi Qui, đại tiện núi Qui, mà không 
học thiển núi Qui, chỉ coi chừng con trâu. 
Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi 
nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền 
đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu 
chịu người rây rà, hiện giờ nó đổi thành con 
trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ 
sờ đuối cũng chẳng đi. 

Each one of you has a priceless treasure. 
There Is liph( emanating from your eyes 
which 1lluminates mountains, rivers, and the 
great earth. There 1s light radiating from your 
ears which apprehends all good and evil 
sounds. The six senses, day and night they 
emanate light and this ¡1s called the “light 
emanatng samadhi” You yourself cant 
comprehend 1t, but 1t is reflected In the four 
great bodies. It Is completely supported 
withn and without, and never unbalanced. 
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IUs like someone with a heavy load on his 
back, crossing a bridge made from a single 
tree trunk, but never losing his step. And now 
1F you ask what Is 1t that provides this support 
and where 1s it revealed, then I Just say that 
not a single haIr of it can be seen. No wonder 
the monk Zhi-Kong said: “Searching Inside 
and out you ll find nothing. Actions In the 
causational realm are a big muddle.` Take 
care!”: Cả thấy các ngươi, mỗi người có hòn 
ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang 
soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng 
quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh 
lành dữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng 
quang, cũng gọi là phóng quang tam muội. 
Các ngươi tự chẳng biết, lại nhận bóng trong 
thân tứ đại. Nó là vật do trong ngoài giúp đỡ 
không dám chinh nghiêng, như người gánh 
nặng đi qua cây cầu khỉ, không dám để sẩy 
chân. Hãy nói vật gì có thể gìn giữ được? 
Như thế, không có một mảnh tơ, một sợi tóc 
có thể thấy. Đâu chẳng nghe Hòa Thượng 
Chí Công nói: “Trong ngoài tìm kiếm trọn 
không ra. Trên cảnh thi vi gom tất cả.” Trân 
trọng! 

A monk asked: All actions are the function of 
the dharmakaya. What 1s the dharmakaya?” 
Ta-An said: “All actions are the function of 
the dharmakaya.” The monk asked: “Apart 
from the five skandhas, what 1s the original 
body?” T”a-An said: “Earth, water, fire, wind 


(he four elements of form), sensation, 
perception, mental action, and 
consciousness.” The monk asked: “Aren”t 


these the five skandhas?” T”a-An said: “They 
are not the five skandhas.”—Có vị Tăng hỏi: 
“Tất cả thi vi là dụng của pháp thân, thế nào 
là pháp thân?” Sư đáp: “Tất cả thi vi là dụng 
của pháp thân.” Vị Tăng hỏi: “Lìa năm uẩn, 
thế nào là thân xưa nay?” Sư đáp: “Đất, nước, 
lửa, gió, thọ, tưởng, hành, thức.” Vị Tăng hỏi: 
“Cái ấy là năm uẩn chứ gì? Đại An đáp: 
“Chúng không là năm uẩn.” 

Xue-Feng came to Mount Kui. While living 
there he found an unusual stick shaped like a 
snake. On the back of 1t he wrote: “This 1s 
natural and was not carved.” Xue-Feng gave 
the stick to T?a-An, who said: “Inhabitants of 





this mountain have no ax with which to carve 
i.”—Hòa Thượng Tuyết Phong nhơn vào núi 
lượm được một nhánh cây hình giống con rắn, 
để trên lưng một câu: “Vốn tự thiên nhiên 
chẳng nhờ bào gọt,” gởi tặng sư. Sư nhận, 
nói: “Ngươi bổn sắc ở núi, vẫn không vết dao 
búa.” 

*A monk asked: “Where is Buddha?” T”a-An 
said: “Not apart from mind.” The monk said: 
“[hen what were the attainments of the 
ancestors on Twin peaks?” T”a-An said: “In 
the Dharma there is nothing attained. If there 
1s anything to be atfained, 1t is that nothing 1s 
attained.”—Có người hỏi sư: “Phật ở chỗ 
nào?” Sư đáp: “Chẳng ha tâm.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Người trên hai ngọn có được cái gì?” Sư 
đáp: “Pháp không có chỗ được, dù có chỗ 
được, được vốn không được.” 

* In 883, he returned to Mount Huang-Bo and 
died there. His stupa was constructed on 
Mount Lanka and he received the 
posthumous tile “Zen Master Perfect 
Wisdom.”: Năm 883, sư trở về chùa Hoàng 
Bá và thị tịch tại đây. Môn đồ xây tháp thờ sư 
trên núi Lăng Già. Sau khi thị tịch, sư được 
vua ban hiệu “Viên Trí Thiền Sư”. 

Tabernacle (n & v): Lều (chỗ ở tạm). 

Tabbipakkha (p): Antagonistc to something 

(a)—Chống đối hay không ưa cái gì. 

Tabbiparita (p): Different from (a)—Khác với 

cái gì. 

Table (n): Cái bàn. 

Taboo (a & n): Cấm ky. 

Taca (p): 

1l) Skin—Da. 

2) Bark: Vỏ cây. 

Taccha (p): Real-——True (a)—Thật. 

Tacchaka (p): A carpenter—Thợ mộc. 

Tackle lIHife problems the  right 

perspective: Hành xử đúng trước những khó 

khăn trong cuộc đời. 

Tactile consciousness: Kaya-vijnana (skÙ— 

Body consciousness. **See Kaya-vijnana. 

Tactle object: (p—Xúc 

Trần—The medium or quality of touch, one of the 

six gunas—Một trong lục trần, thân căn tiếp xúc 


in 


Phassarammana 
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với cảnh (trần), làm huyễn hoặc ý thức của con 
người đến mức làm nhơ bẩn cả chân tính (trần)— 
See SIx sense obJects. 

Tada (p): At that ttme——Vào lúc đó. 

Tadagøe (p): Henceforth (adv)—Từ đây. 
Tadaha (p): The same day (n)—Cùng ngày. 
Tadyatha (skt): Đát Tha—Đàn NH—Sở VỊ— 
Whereas—As here follows. 

Tagara (skQ: Aguru (skÙ—Già La—Aloes 
wood—Eagle wood—Fragrant shrub—Putchuk, 
incense—Sandal incense—Trầm hương (tên gọi 
tắt của Đa Già Lê, một loại gỗ thơm). 

Taho (jap): Prabhutaratna (skt—Abundant 
Treasure—Ða Bảo —See Prabhutaratna Buddha. 
T?a-Hsien: Đại Hiền—Ta-Hsien (Jap. Daiken), a 
Korean monk who lived in China during the T”ang 
dynasty, of the Dharmalaksana school, noted for 
his annofatons on the sutras and s(yled the 
archaeologist—Ngài Đại Hiển, một vị sư người 
nước Cao Ly (Đại Hàn), đã sống bên Tàu vào 
thời đại nhà Đường, thuộc Tông Pháp Tướng, đã 
viết nhiều kinh sớ gọi là Cổ Tích Ký. 

Ta Hui Zong Kao: Đại Huệ Tông Cáo (1089- 
1163)—Zen master Ta-Hui-Zong-Kao—Ta-Hui- 
Zong-Kao— The Twenty-second Chinesểe Zen 
Generation (Sixteenth after Hui-Neng)—He was 
born in 1089 in Ning-Kuo, a famous monk in the 
Sung dynasty. He was a disciple of Yuan-Wu. He 
left home at the age of seventeen to live at Hui- 
Yun (Wisdom Cloud) Temple, and received 
ordination there the following year. As a young 
man Dahui happened to encounter a copy of the 
Record of Yunmen. He ofen traveled and 
practiced under varilous famous Zen masfers. 
Later he studied under a Zen master named Zhan- 
Tang. Master Zhan recognized Da-Hui”s unusual 
ability; however, told hmm: 
experienced enlightenment and the problem 1s 
your ordinarily intellectual understanding!” After 
master Zhan died, Da-Hui traveled to Yuan-Wu”s 
residence, T”ian-Ning Temple, where he heard 
the master address the monks. In his talk, Yuan- 
Wu spoke of an incident in which a monk asked 
Yun-Men “What ¡is the place where all Buddhas 
come forth?” Yun-Men answered, “The water on 
East Mountain flows uphill.” Then someone 1n the 
audience asked Yuan-Wu, “What Is the place 


“You haven”t 


where all Buddhas come forth?” Yuan-Wu said, 
“Warm breeze come from the South, but in the 
palace there's a cold drought” Upon hearing 
these words, Da-Hui”s past and future were cut 
of -Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo. Dòng Thiển 
thứ hai mươi hai—Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo 
sanh năm 1089 tại Ninh Quốc, một đại sư đời nhà 
Tống. Ngài là đệ tử của Viên Ngộ Thiền sư. Năm 
mười bảy tuổi xuất gia tại chùa Huệ Vân, và thọ 
cụ túc giới năm mười tám tuổi. Lúc thiếu thời tình 
cờ ông gặp được quyển Vân Môn Ngữ Lục. Sư 
thường đi du phương và tu tập với các vị thiển sư 
có tiếng thời bấy giờ. Về sau sư theo tu với thiển 
sư Trạm Đường. Trạm Đường biết khả năng xuất 
chúng của sư; tuy nhiên, Trạm Đường bảo sư là sư 
chưa giác ngộ vì trở ngại của kiến thức phàm phu. 
Sau khi Trạm Đường viên tịch, sư tìm đến thiển sư 
Viên Ngộ tại chùa Thiên Ninh, nơi đó ông gặp sư 
Viên Ngộ đang thuyết pháp cho chư Tăng Ni. Sư 
Viên Ngộ có nhắc một chuyện về các sư hỏi Ngài 
Vân Môn: “Thế nào là chỗ chư Phật xuất thân?” 
Vân Môn đáp: “Núi đông trên nước đi.” Đoạn 
một người trong chúng hỏi Viên Ngộ: “Thế nào là 
chỗ chư Phật xuất thân?” Viên Ngộ đáp. “Gió 
nam từ nam, nhưng cung điện lại khô ráo lạnh 
lẽo.” Nghe xong sư hoát nhiên tỉnh ngộ, quá khứ 
vị lai đều dứt hẳn. 

*  Zen master Ta-Hui, one of Yuan-Wu'”s chief 
disciples, played a maJor role In shaping koan 
practice. He was a great advocate of “safori,` 
and one of his favorIfte sayings was: “Zen has 
no words; when you have “satorl” you have 
everything.” Hence his strong argumenfs for 
1t, which came, as has already been shown, 
from his own experience. Ủntil then, he was 
quite ready fo Writ€ a freatise agøainst Zen In 
which he planned to disclam everything 
accredited to Zen by 1s followers. His 
Interview with his master Yuan-Wu, however, 
rushed all his former determination, making 
him come out as a most Intense advocate of 
the Zen experience—Thiển sư Đại Huệ là 
một trong những môn đô lớn của Viên Ngộ, 
người đã đóng góp to lớn vào việc hoàn chỉnh 
phương pháp công án thiển. Ngài là một tay 
cự phách tán dương sự giác ngộ, một trong 
những lời tán dương của ngài là : “Thiển 
không có ngôn ngữ. Hễ có chứng ngộ là có 
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tất cả.” Từ đó những chứng cứ hùng hồn của 
ngài đối với sự chứng ngộ, như đã thấy, đều 
xuất phát từ kinh nghiệm riêng tư của mình. 
Trước đây, ngài đã sửa soạn đây đủ để viết 
một bộ luận chống lại Thiển tông, trong đó 
nhằm tước bỏ những điều mà các Thiền gia 
gán ghép cho Thiền. Tuy nhiên, sau khi hỏi 
đạo với Thầy mình là Thiển sư Viên Ngộ, tất 
cả những quyết định trước kia đều bị sụp đổ, 
khiến ngài trở thành một biện giả hăng say 
nhất của kinh nghiệm Thiền. 
* In II63 he composed a verse with large 

brushstrokes: 

Birth 1s just so. 

Death Is just so. 

S0, aS for COmpOSInE a V€rse, 

'Why does 1t matter? 
Ta-Hui then throw down the brush and passed 


aWay. 
Năm 1163, sư gọi đổ chúng lại viết bài kệ 
sau. 


Sanh cũng chỉ thế ấy 
Tử cũng chỉ thế ấy 
Có kệ cùng không kệ 
Là cái gì quan trọng 
Viết xong kệ, sư ném bút thị tịch. 

Ta Mei Fa Chang: Zen master T”a-Mei-Fa- 

Chang—Đại Mai Pháp Thường Thiển Sư—Zen 

master T”a-Mei-Fa-Chang was born in 752 ín 

Xiang-Yang (now ¡in Hu-bei province), was a 

diseiple of Ma-Tsu-T?ao-Yi—Thiển sư Đại Mai 

sanh năm 752 tại Tương Dương (bây giờ thuộc 
tỉnh Hồ Bắc), là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. 

* Upon his first meeting with the great teacher 
Ma-Tsu, Ta-Mei asked him: “What 1s 
Buddha?” Ma-Tsu said: “Mind ¡1s Buddha.” 
Upon hearng thesềe words, Ta-Mel 
experilenced great enliphtenment—Ban sơ 
đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: “Thế nào là 
Phật? Mã Tổ đáp: “Tức tâm là Phật.” Sư 
liền đại ngộ. 

* During the Zheng-He era (785-820), a monk 
nm Zen Master Yan-Quang Qi-An)s 
congregation was collecting wood for making 
monks" staffs when he became lost. Coming 
upon Zen master Ta-Mei Fa-Chang”s 
cotfage, he asked: “Master, how long have 
you been living here?” T?a-Mel said: “I have 


seen the mountain”s green change to brown 
four times.” The monk then asked: “Where”s 
the road down off the mountain?” T”a-Mei 
said: “Follow the flow of the water.” The 
monk returned to Yan-Kuang and told him 
about the monk he*d met. Yan-Kuang said: 
“When I was at Jiang-XI, studying with Ma- 
Tsu, I saw such a monk there. I havenˆt heard 
any news about him since then. I don”t know 
1f Ifs him or not.” Yan-Kuang then sent a 
monk to invite T”a-Meli to come for a vIsI. 
Ta-Mei responded to the Invitaton with a 
poem that said: 
“A damaged tree stump slumps im the 
forest. 
Mind unchangcd as springtime pass. 
A woodcutter passes but still doesnt see It. 
'Why do you seek trouble by pursuing 1t?” 
Trong hội Diêm Quang (chỗ giáo hóa của 
Thiển sư Tế An) có vị Tăng vào núi tìm cây 
gậy, lạc đường đến am sư. Vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng ở núi nầy được bao lâu?” Sư đáp: 
“Chỉ thấy núi xanh lại vàng bốn lần như thế.” 
Vị Tăng hỏi: “Ra núi đi đường nào?” Sư nói: 
“Đi theo dòng suối.” Vị Tăng về học lại cho 
Thiển sư Tế An nghe, Tế An nói: “Ta hồi ở 
chỗ Mã Tổ từng thấy một vị Tăng, sau nầy 
không biết tin tức gì, có phải là vị Tăng này 
chăng?” Tế An bèn sai vị Tăng ấy đi thỉnh sư 
xuống núi. Sư có bài kệ: 
“Tôi tàn khô mộc ỷ hàn lâm 
Kỷ độ phùng xuân bất biến tâm 
Tiểu khách ngộ chi du bất cố 
Dĩnh nhơn na đắc khổ truy tầm.” 
(Cây khô gãy mục tựa rừng xanh 
Mấy độ xuân về chẳng đổi lòng 
Tiểu phu trông thấy nào đoái nghĩ 
Dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm). 
When Ma-Tsu heard that T”a-Mei lived on 
the mountain, he sent a monk to call upon him 
and ask the question: “When you saw Master 
Ma-Tsu, what did he say that caused you to 
come live on this mountain?” T”a-Mei said: 
“Master Ma-lsu said to me: “Mind 1s 
Buddha.` Then I came here to live.” The 
monk said: “hese days Master Ma-Tsu's 
teaching has changed.” T”a-Mei said: “What 
1s 1?” The monk said: “Now he says: “No 
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mind. No Buddha.'” T”a-Meli said: “That old 
fellow Just øgoes on and on, confusing people. 
Let him go ahead and say: “No mind. No 
Buddha.` As for me: “I still say “Mind 1s 
Buddha.'” The monk returned and reported 
this to Master Ma-tsu. Ma-Tsu said: “The 
Plum 1s ripe.” Soon afterward, T”a-Mel's 
reputaion spread widely and students 
traveled Into the mountains to receive his 
instruction—Mã Tổ nghe sư ở núi bèn sai một 
vị Tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: “Hòa 
Thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì, về ở núi 
nầy?” Sư đáp: “Mã Tổ nói với tôi “Tức tâm là 
Phật,` tôi bèn đến ở núi nầy.” Vị Tăng bèn 
nói: “Gần đây giáo pháp Mã Tổ đã thay đổi.” 
Đại Mai hỏi: “Đổi ra làm sao?” Vị Tăng đáp: 
“Phi tâm phi Phật.” Đại Mai nói: “Ông già 
mê hoặc người chưa có ngày xong, mặc ông 
“Phi tâm phi Phật,` tôi chỉ biết “Tức tâm tức 
Phật.'” Vị Tăng trở về thưa với Mã Tổ những 
lời sư nói. Mã Tổ nói với đại chúng: “Đại 
chúng! Trái Mai đã chín.” Từ đây nhiều vị 
thiển khách tìm đến tham vấn sư. 

Zen Master T?a-Mei entered the hall and 
addressed the monks, saying: “All of you 
must reserve your mind and arrIive at Its root. 
Don't pursue 1s branchesl Atfainng 1ts 
Sources, i{s end will also be reached. If you 
want to know the source, then Just know your 
own mind. When the mind manifests, the 
innumerable dharmas are thus manifested. 
And when the mind manifests, the 
innumerable dharmas are thus manifested. 
And when the mind passes away, the myriad 
dharmas pass away. Mind does not, however, 
dependently arise according to conditions of 
good and evil. The myriad dharmas arIse In 
their own thusness.—Sư thượng đường dạy 
chúng: “Tất cả các ngươi mỗi người tự xoay 
tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn của nó. 
Chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết 
gốc cần rõ tâm mình. Tâm nầy nguyên là cội 
gốc tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tâm 
sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các 
thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác, 
mà sanh muôn pháp vốn tự như như.” 

As the monk Jia-Shan and T”ing-Shan were 
traveling together they had a discussion. 


Ting-Shan said: “When there 1s no Buddha 
wifhin life and death, then there ¡1s no life and 
death.” Jia-Shan said: “When Buddha 1s 
within le and death, there ¡1s no confusion 
about life and death” The two monks 
couldn't reach any apreemeit, so they climb 
the mountain to see T”a-Meli Fa-Chang. lia- 
Shan raised their question with T”a-Mei and 
asked: “We'”d like to know which viewpOoInf 1s 
most inimate?” T”a-Mei said: “Go now. 
Come back tomorrow.” The next day lia- 
Shan again came to T”a-Mei and raised the 
question of the previous day. T”-Mei said: 
“The one who”s Intimate doesn't ask. The one 
who asks Isnt inũimate.—GIáp Sơn cùng 
Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với 
nhau. Định Sơn nói: “Trong sanh tử, không 
Phật tức phi sanh tử.” Giáp Sơn nói: “Trong 
sanh tử, có Phật tức chẳng mê sanh tử.” Hai 
người lên núi lễ vấn sư. Giáp Sơn đem câu 
nói của hai người thuật lại sư nghe và hỏi sư: 
“Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được 
thân ? Sư bảo: “Một thân một sơ.” Giáp Sơn 
hỏi: “Ai được thân?” Sư nói: “Hãy đi sáng 
mai lại.” Sáng hôm sau Giáp Sơn lại đến hỏi 
sư. Sư bảo: “Người thân thì chẳng hỏi, người 
hỏi thì chẳng thân.” 

* One day, T”a-Mei suddenly said to his 
disciples: “When it comes, 1t can't be held 
back. When 1t goes, 1t canˆt be pursued.” He 
paused a moment, when the monks heard the 
sound of a squirrel. T?a-Mel said: “TẺs Just 
this thing! Not some other thing! Each of you! 
Uphold and sustain it well. Now I pass away.” 
Upon saying these words T”a-Mei left the 
world (839)—Một hôm, sư chợt gọi đồ chúng 
đến bảo: “Đến không thể kểm, đi không thể 
tìm.” Sư ngừng một lúc, khi nghe tiếng sóc 
kêu, sư lại hỏi: “Tức vật nầy không phải vật 
khác, các ngươi phải khéo giữ gìn. Nay ta đi 
đây.” Nói xong sư thị tịch (839). 

Ta Nien: Đại Niên Cư Sĩ—According to Zen 

Master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 

Buddhism, Book II, Ủpasaka Zen master Ta-Nien 

(973-1020), a mandarin during the Sung Dynasty. 

He was the author of the below poem——Theo 

Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, 
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Cư sĩ Thiển sư Đại Niên, một quan chức đời nhà 
Tống. Ngài là tác giả của bài thơ sau đây: 

An octagonal millstone rushes throuph the a1r; 

A golden-coloured lion has turned 1nto a cur: 

lf you want to hide yourself in the North Star, 

Turn round and fold your hands behind the 

South Star. 

Cối xay tám góc chuyển trời cao 

Sư tử lông vàng hóa chó ngao 

Ví muốn cất mình lên bắc đẩu 

Chắp tay về ngắm chốn nam tào. 
Tai (jap): Satya (skt)——Truth—Đế (chân lý). 
T?ai-Hsu: Thái Hư Đại Sư. 

A famous Chinese monk (1889-1947). In 1922 
he formed the Institute of Buddhist Study, which 
played an Iimportant role the reviving of the Fa- 
Hsiang tradition in China, and in 1929, he founded 
the Chinese Buddhist Soclety. As part of his 
campaign to modernize Buddhism, he argued that 
the doctrines of Fa-Hsiang are compatible with 
modern scIence. He also emphasized the essential 
harmony of various Chinese Buddhist traditlons by 
reforming the Chinese Buddhism 1m both the 
Sangha and lay sections. He was an Important 
fñigure In the revitalization of Buddhism in China 
1n the early part of the twentieth century. In 1947, 
the year he passed away, the Chinese Buddhist 
Soclety founded by him had over 4 million 
followers. One of his most  Important 
achievements was a harmonious blending of 
philosophies from Fa-Hsiang, Hua-Yen and T”ien- 
Tai However, 
effectively ended when the Communisfs came to 
power in 1949——Thái Hư Đại Sư, nhà sư Trung 
quốc nổi tiếng (1889-1947). Năm 1922 ông đã 
thành lập Viện Phật Học, giữ một vai trò quan 
trọng trong việc phục hồi lại truyền thống Pháp 
Tướng Tông ở Trung Hoa, và năm 1929 ông sáng 
lập ra Hiệp Hội Phật Giáo Trung Hoa. Như một 
phần của công cuộc canh tân Phật giáo, ông đã 
tranh luận rằng giáo pháp Pháp Tướng Tông thích 
hợp với khoa học hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh 
đến sự hòa hợp cần thiết của những truyền thống 
Phật giáo khác nhau của Trung Hoa bằng cách cải 
tổ Phật giáo Trung Hoa cả Tăng lẫn tục. Ông là 
nhân vật quan trọng trong việc phục hưng Phật 
giáo Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20. Vào năm ông 
thị tịch 1947, hiệp hội Phật giáo Trung quốc do 


schools. all his effort were 


ông lập ra đã có trên 4 triệu môn đồ. Một trong 
những thành công lớn của ông là hòa hợp được 
các triết học của các trường phái Pháp Tướng, 
Hoa Nghiêm và Thiên Thai. Tuy nhiên, tất cả 
những cố gắng của ông thực sự chấm dứt khi 
những người Cộng Sản lên nắm quyền tại Trung 
Hoa vào năm 1949. 

Most Venerable T”ai-Hsu 1s recognized as the 
greatest Buddhist leader of the early 20” century 
1n China. He was born in 1888. He was trained at 
the T”ien Tung Shan monastery under the well- 
known monk, Pa-Chi, and then in the Monasftery 
of Seven Pagodas where he studied the Tripitaka 
and practiced meditaton. He was deeply 
influenced by the teachings of T”ien-T”ai and the 
Avatamsaka school. He was keenly ¡nterested in 
giving sclentific training to Buddhist monks in 
China and wanted to reform the Buddhist Sangha 
of that country. He was a contemporary of 
celebrated scholars like Kang Yu-Wel, Liang Chi- 
Chao, Sun Yat-Sen, Carsun Chang and others. 
Among the Insttutions he founded are the 
Buddhist Congress of China in 1911, the Buddhist 
Institute of Wuchang In 1912, a preaching hall In a 
monastery of the Lu-Shan HIls in 1924, the 
Buddhist International Institute and a Sino- 
Tibetan Buddhist College in 1930 on Mount Chin- 
Yun, near Chungking and the Young Men”s 
Buddhist Association of China in 1945. After the 
Seconnd World War, he went to Nanking and 
the Charman of the Buddhist 
Reformation Commiftee and applied himself to 
the reformation of the Chinese Sangha. Being of a 
scholarly bent, he worked zealously in the cause 
of the education of Buddhists. Early in life at the 
age of 2l, he opened a center of Buddhist 
education with the help of his teacher, Pa-chi, and 
undertook research in Buddhism in collaboration 
with the celebrated lay disciple of the Buddha, 
Yang Wen-hui. He later became the Director of 
the Buddhist Research Vihara at Nanking. From 
1912 to 1916, he was engaged In the comparative 
study of Buddhist literature and philosophy and 
experimenfal science on the other. He was deeply 
Ineresed ¡in the Vijnana-mata (only- 
consclousness) philosophy whích had also 
attracted the young non-Buddhist generatlon of 
China. He wrote books like Evoluton Rightly 


became 
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Explained, The Absolute Meaning of Philosophy 
and New Conception about Education, which 
1nspired the modern Chinese youth. His views 
were propagated throuph a magazine called 
Bodhi, which has now changed 1ts name to Hai 
Chao Yin (Ocean Tide Voice). The Most 
Venerable T”ai-Hsu traveled extensively In Indo- 
China, Formosa, Japan, Europe and America 
which helped him to widen his vision. He called 
an Internation Buddhist Conference In 1924 at the 
Great Grove Monastery In the Lu-Shan Hills, and 
took part In several conferences like the East 
Aslatic Buddhist Conference 1n Japan In 1925 and 
in 1938 formed a Buddhist goodwill mission which 
toured India, Burma, Ceylon and Thailand. He 
sent his disciples to India and Ceylon to study 
Buddhism from the original sources In SanskrIt 
and Pali. His Insistence was more on the 
understanding of the Buddhist books on therr 
memorizatlon. He also became the President of 
the Buddhist Institute of South Fu-Kien. In 1947, 
after a most active career which was an 
1nspiration to the younger generation, the Most 
Venerable T”ai-Hsu passed away 1n Shanghal at 
the age of fifty-nine while he was staying at the 
Monastery of Jodo Buddha 1n that city. He will 
long be remembered not only as a scholar but as 
an organizer and leader of the movement for 
Buddhist revival in China—Hòa Thượng Thái Hư 
được công nhận là vị lãnh đạo Phật giáo vĩ đại 
nhất tại Trung Hoa trong thời gian đầu thế kỷ 20. 
Ông sinh năm 1888 ở huyện Sùng Đức, tỉnh Chiết 
Giang. Ông được tu học tại Tu Viện Thiên Đông 
Sơn dưới sự dẫn dắt của một tu sĩ nổi tiếng tên là 
Pa-Chi, sau đó ông đến Thất Tháp Tự, tại đây ông 
nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển và hành trì theo 
pháp Thiền. Ông chịu ảnh hưởng sâu xa của giáo 
lý các tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm. Ông hết 
sức quan tâm đến việc đào tạo tu sĩ Phật giáo tại 
Trung Hoa một cách có hệ thống và muốn cải 
cách Tăng Hội Phật giáo của nước này. Ông là 
người đồng thời với các học giả Trung Hoa nổi 
tiếng như Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, 
Tôn Dật Tiên, Carsun Chang và nhiều người 
khác. trong số các thể chế do ông lập ra có Đại 
Hội Phật Giáo Trung Hoa vào năm 1911, Học 
Viện Phật Giáo Vũ Xương năm 1912, một giảng 
đường trong Tu Viện Lư Sơn năm 1924, Viện 


Quốc Tế Phật Giáo , một trường Cao Đẳng Phật 
Giáo Trung Hoa-Tất tạng trên núi Tinh Vân, gần 
Trùng Khánh vào năm 1930, và Hội Thanh Niên 
Phật Tử Trung Hoa vào năm 1945. Sau thế chiến 
lần thứ hai, ông đến Nam Kinh làm Chủ Tịch Ủy 
Ban Cải Cách Phật giáo và chuyên tâm vào việc 
cải cách Tăng hội Trung Hoa. Là một học giả nên 
ông rất nhiệt tình với việc học hành của các Phật 
tử. Khi mới vừa 21 tuổi, ông đã mở một trung tâm 
giáo dục Phật giáo với sự hỗ trợ của thầy mình là 
Pa-Chi và bắt tay vào việc nghiên cứu Phật giáo 
cùng với một cư sĩ nối tiếng, Dương Văn Hội. Sau 
đó ông làm Giám đốc Viện Nghiên Cứu Phật 
Giáo Nam Kinh. Từ năm 1912 đến năm 1916, 
ông lao mình vào công cuộc nghiên cứu so sánh 
giữa văn học, triết học Phật giáo với luận lý học, 
triết học và khoa học thực nghiệm của phương 
Tây. Ông quan tâm sâu xa đến triết lý Duy Thức 
vốn cũng đã thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ 
không thuộc Phật giáo Trung quốc. Ông viết 
những cuốn sách như “Giải Thích Đúng Sự Tiến 
Hóa,” “Ý Nghĩa Tuyệt Đối của Triết Học,” và 
“Quan Niệm Mới Về Giáo Dục” đã gây nhiều suy 
nghĩ cho giới trẻ. Quan điểm của ông được truyền 
bá trên một tạp chí tên là “Bồ Đề”, ngày nay 
được đổi tên là “Hải triều Âm.” Hòa Thượng Thái 
Hư đi nhiều nơi, đến tận Đông Dương, Đài Loan, 
Nhật Bản, châu Âu, Mỹ châu, nhờ đó được mở 
rộng tầm nhìn. Ông triệu tập một Hội nghị Phật 
Giáo Quốc Tế vào năm 1924 tại chùa Đại Lâm ở 
Lư Sơn và đã tham dự nhiều hội nghị như hội nghị 
Phật Giáo Đông Á tại Nhật Bản năm 1925. Năm 
1938, ông thành lập một phái đoàn thiện nguyện 
Phật giáo đi thăm Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan 
và Thái Lan. Ông phái đồ đệ của mình đi Ấn Độ 
và Tích Lan để nghiên cứu Phật giáo từ những tài 
liệu gốc bằng tiếng Phạn và tiếng Pali. Ông chú 
trọng vào việc thông hiểu kinh sách hơn là nhớ 
thuộc lòng. Ông cũng làm Viện trưởng Viện Phật 
Học Nam Phúc Kiến. Năm 1947, sau quãng đời 
hoạt động tích cực, gây niềm hứng khởi cho thế 
hệ trẻ, Hòa Thượng Thái Hư viên tịch tại Thượng 
Hải vào tuổi 59, trong khi ông ở tại tu viện Tịnh 
Độ của thành phố này. Ông sẽ còn được tưởng 
nhớ lâu dài không những như một học giả mà còn 
như một nhà tổ chức và lãnh đạo phong trào phục 
hưng Phật giáo tại Trung Hoa. 
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Taimitsu (jap): Tien-T?ais Mysticism—Thai 
Mật—The mysticism which ¡is handed down by 
the TPien-T°ai School —Thai Mật truyền từ tông 
Thiên Thai—See Two forms of the mystic 
doctrine. 


Tainfs: Contamination—Vết nhơ. 


q) 


Ù 


2) 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


The meanings of Contamination—Nghĩa của 
Nhiễm Cấu: 

Soiled: Contaminated—Impured—Nhiễm 
Cấu ——Nhiễm ô, nghĩa là không trong sạch. 
Asava or Samkilesa (p)—Samklesa (skÐ—— 
Defilements—lImpurity——ln Buddhism, tainfts 
mean basic defilements of greed, i1ll-will 
(anger) and ¡ignorance (delusion)—Trong 
Phật giáo, vết nhơ có nghĩa là sự cấu ô (sự ô 
nhiễm hay ô trược). Những ô nhiễm căn bản 
là tham, sân và sĩ. 

Tainta and afflictions——Vết nhơ và phiền não: 
In Buddhism, taints and afflictions are used 
interchangeably—Trong đạo Phật, vết nhơ 
(trong tâm) và phiền não được dùng như 
nhau: 

klesa (sk)—Kilesa (p)—Phiển não: Taint 
also means delusion or affliction—Deluded, 
or afflicted by holding on to the 1llusory 1deas 
and things of life—Phiển não gây ra bởi chấp 
trước vào những ảo tưởng trong đời sống, hay 
vọng niệm chấp trước vào sự vật mà mình 
bám víu. 

The kilesa or contaminations of attachment to 
the pleasures of the senses: Phiển não gây 
nên bởi dục lạc cảm thọ bởi giác quan. 

Kiesa or contaminations of attachment to 
false views: Phiển não gây nên bởi bám víu 
vào tà kiến. 

Kiesa or contaminations of attachment to 
moral and ascetic practices: Phiển não gây 
nên bởi bám víu vào những thực hành khổ 
hạnh quá đáng. 

Kilesa or contaminations of attachment to the 
belief in a self: Phiển não gây nên bởi bám 
víu vào ngã chấp. 


(HI) There are three taints—Tam Lậu Hoặc: Theo 


Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba 
lậu hoặc —According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter 


Esanavaggo (Searches), there are three 


l) 


2) 


3) 


affluences or taints that feed the steam of 
mortality or transmigratIon: 

Desire or the taint of sensuality: Dục Lậu 
Hoặc —Tất cả phiển não trong dục giới, 
ngoại trừ vô minh. 

Material or phenomenal existence: Hữu Lậu 
Hoặc—Tất cả phiền não trong sắc giới và vô 
sắc giới ngoại trừ vô minh— The taint of 
©xIstence. 

The taint of ignorance: Vô Minh Lậu Hoặc— 
Vô minh trong tam giới —lgnorance of the 
wWay Of escape. 


(V)The Buddhaˆs teachings on “[aints” in the 


]) 


2) 


3) 


4) 


Dharmapada Sutra— Những lời Phật dạy về 
“Vết Nhơ” trong Kinh Pháp Cú: 
Non-recitation 1s the rust of incanftation; non- 
repalr 1s the rust of houses; sloth 1s the rust of 
bodily beauty and shelters; carelessness 1s the 
rust of the cultivator (watcher) (Dharmapada 
241): Không tụng tập là vết nhơ của kinh 
điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp 
nhà, biếng nhác là vết nhơ của thân thể và 
nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của 
phép hộ vệ. 

Misconduct 1s the taint of a woman; stinginess 
1s the taint of a donor. Taints are Indeed all 
evil things, both in this world and in the next 
(Dharmapada 242): Tà hạnh là vết nhơ của 
người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự bố 
thí; đối với cõi nầy hay cõi khác, thì tội ác lại 
chính là vết nhơ. 

The worst taint Is Ignorance, the preatest 
taint. Oh! Bhikshu! Cast aside this taint and 
become taintless (Dharmapada 243): Trong 
hết thảy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. 
Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành 
hàng Tỳ kheo thanh tịnh. 

By oneself the evil is done, by oneself one 1s 
defiled or purified. Purifty or impurify depend 
on oneself. No one can purIfy another: Làm 
dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành 
bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất 
tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho 
ai thanh tịnh được. 


Taints of delusion: Contamination of illusion— 
Hoặc nhiễm—The contamination of ïllusion—Sự 
uế nhiễm của phiền não (tham sân si làm nhiễm 
bẩn chân tánh). 
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Taints of desire: Taints of greed—Ái nhiễm 
(tham nhiễm). 

Taïnt of earthly things: IIlusion—Cấu nhiễm. 
Taint of existence: Material or phenomenal 
existence—Hữu Lậu Hoặc —Tất cả phiển não 
trong sắc giới và vô sắc giới ngoại trừ vô minh— 
See Three affluences. 

Taint of ignoranee: Ignorance of the way of 
escape—Vô Minh Lậu Hoặc—Vô minh trong tam 
giới —See Three affluences. 

Tains of the mỉnd as a result of 
discriminating: Phân biệt trí tương ưng nhiễm— 
According to the Awakening of Faith, the taint on 
mmd  folowing upon the  action of 
discriminating—Theo Khởi Tín Luận, sự nhiễm 
trược của phân biệt trí, dựa vào cảnh giới mà khởi 
trí thì gọi là Phân biệt trí tương ưng nhiễm. **See 
SIx mental taints. 

Taint interrelated to attachment: Chấp 
nhiễm—The taint ¡interrelated to attachment, or 
holding the seeming for the real. This 1s the final 
stage of sravakas and pratyeka-buddha, or the 
stase of faith of bodhisattvas—Chấp tương ưng 
nhiễm hay chấp nhiễm cho rằng cái “dường như” 
là cái “thật.” Đây là giai đoạn cuối của Bích Chi 
Phật Địa (Thanh Văn và Duyên Giác) hay Tín 
Trụ Địa của Bồ Tát —See Six mental taints. 
Taint interrelated to the particularizing 
intelligence: The the 
“particularizing ¡ntelligence” whiích discerns 
things within and without this world, or the staøe 
of spirituality—Phân biệt trí tương ưng nhiễm—— 
See Six menfal taints. 

Taint inferrelaed to the persisting 
attraction of the cause of pain and pleasurce: 
Ly Cấu Địa—The taint interrelated to the 
p©rsisting atfraction of the cause of pain and 
pleasure or the stage of purity—Bất đoạn tương 
ưng nhiễm hay nhiễm chấp dẫn đến những 
nguyên nhân của khổ lạc —See Six mental taints. 


tainnt Interrelated to 


Tainfing: Contaminating ¡influence of desire— 
Dục nhiễm. 

Tainting influenced by desire: Dục nhiễm. 
Taisa (skQ: Pausa (skÙ—Month between the 
months of December and January—See Twelve 
Months of a Year In India. 


Tai Situ Rinpoche: One of the main 
reicarnational lineages of the Karma Kagyupa 
order of Tibetan Buddhism. Lamas In this order 
are considered to be emanations (sự bắt nguồn từ) 
of Maitreya. The twelfth member of the series, 
Bema Tonngak Nyingshe, was born in 1954 In 
Beyul in Derge, eastern Tibet. He was enthroned 
at the age of eiphteen months, and fled the 
counfry at the age of six following the Chinese 
invasion of Tibet. After a period of illness, he 
settled at Rumtek Monastery In Sikkim. He has 
traveled extensively in the Western countries, and 
in 1984 he visited Tibet—Một trong những dòng 
tái sanh chính của trường phái Karma Kagyupa 
của Phật giáo Tây Tạng. Vị Lạt Ma trong trường 
phái này được xem như bắt nguồn từ Đức Di Lặc. 
Vị thứ 12 của dòng truyền thừa là Bema Tonngak 
Nyingshe, sanh năm 1954 tại Beyul in Derge, 
miền Đông Tây Tạng. Ngài đã đăng quang vào 
lúc mới 18 tháng tuổi, và đào ty khỏi Tây Tạng 
vào lúc 6 tuổi theo sau cuộc xâm lăng Tây tạng 
của Trung Hoa. Sau một thời bệnh hoạn, ngài đã 
định cư tại Tu Viện Rumtek ở Sikkim. Ngài du 
hành rất nhiều lần qua các xứ Tây phương, và 
năm 1984 ngài trở lại viếng thăm Tây Tạng. 
Taizokai (jap): Garbhadhatu (skt)—Thai Tạng 
Giới—See Garbhadhatu. 

Tajjani (p): Forefinger—Ngón tay trỏ. 

Tajjeti (p): To threaten—Đe dọa. 
Takai-Kankai (jap): Cao Tỉnh Quán Hải (1884- 
1953)—Name of a Japanese Zen master In the 
twentieth century—Tên của một Thiền sư Nhật 
Bản vào thế kỷ 20. 

Takaoyama (jap): Núi Cao Hùng (Nhật Bản). 
Takchaka (skÐ: Long vương Đức xoa ca. 

Take no acfion that is contrary to the 
Buddha?s teachings: Đừng hành động những gì 
ngược lại lời Phật dạy (Phi lễ vật động). 

Take advantagse of charitable 
0rganizations: Lợi dụng các tổ chức từ thiện—A 
Bhiksu or a Bhiksuni who takes advantase of 
charitable organizations to gather possessions for 
oneself or even for the monastery, commifs an 
Expresslon of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào lợi dụng các tổ chức từ thiện để 
quyên góp tài vật cho mình, hay ngay cả cho tự 
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viện, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám 
hối. 

Take advantage of someone: Lợi dụng. 

Take away: Lấy mất. 

Take back: Lấy lại —To retake. 

Take by forece: Đoạt lấy——To seize——To snatch. 
Take care oŸ: Chăm nom—Be responsible for— 
To look after——To care for—Chịu trách nhiệm về. 
Take care of one”s disciples: Chăm sóc đệ tử 
của chính mình, mà không chăm sóc hoặc từ chối 
chăm sóc những đệ tử khác—A Bhiksu or a 
Bhiksuni who only takes care of his or her own 
disciples, but does not or fail to take care of other 
students who come to ask for menftorship, commits 
an Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào chỉ chăm sóc cho đệ tử của 
mình mà không chăm sóc hay từ chối không chăm 
sóc những đệ tử tìm đến mình nhờ làm y chỉ, vị ấy 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Take charge of something: Take care of 
something—Be responsible for something—Deal 
with something—Chịu trách nhiệm về điều gì. 
Take the colors of the surroundings: Tùy 
sắc Tùy Sắc Ma NÑ—A_ precious stone that 
takes on the colour of 1ts surroundings—Một loại 
ngọc mani không có màu sắc riêng, nó tùy theo 
màu sắc của vật soi vào nó mà hiện sắc tướng 
của mình. 

Take comfor( from someone: To 
consolation from someone——Được ai an ủi. 
Take or conduct the service: Celebrate the 
service—Officiate the service—Hành lễ. 

Take a course Buddhist studies: Học môn 
Phật Học—Monks and Nuns should only study in 
Buddhist studies, without any exception—Tăng ÑI 
nên chỉ học môn Phật Học, không có ngoại lệ. 
Take a course of study with the worldly 
subjects: Học môn học của thế tục—A Bhiksu or 
Bhiksuni who takes a course of study with the 
purpose of being awarded a Bachelor”s Degree, a 
Master”s Degree, a Ph.D. Degree in engineering, 
medicine, pharmacy, or other worldly subJects, 
commits an Expression of Regret Offense——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào học với mục đích lấy 
được bằng Cử Nhân, Cao Học, hay Tiến Sĩ về kỹ 
sư, bác sĩ, dược sĩ, hay những môn học của thế 
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tục, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám 
hối. 

Take delight in: Hoan hỷ trong—A Buddhist 
always takes delight in doing good things to 
others. 

Take delight in something: Tìm vui trong điều 
gì. 

Take everything: Người gặp bất cứ vật gì cũng 
lấy—See Four types of people who can be seen 
as foes 1n disgu1se. 

Take on the final embodiment: Thọ thân rốt 
sau—See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (2). 

Take a fligphf: Go away to escape the enemy—— 
Trốn chạy kẻ thù. 

Take food moderately: Ăn uống điều độ. 

Take hold of one?s breath: Nắm lấy hơi thở— 
The Sutra of Mindfulness teaches the method of 
taking hold of one”s breath as follows: “Be ever 
mindful when you breathe in and mindful when 
you breathe out. Breathing in a long breath, you 
know “I am breathing In a long breath”. Breathing 
out a long breath, you know “I am breathing out a 
long breath'. Breathing In a short breath, you 
know “I am breathing In a short breath”. Breathing 
out a short breath, you know “I am breathing out a 
short breath.` “Experiencing a whole breath-body, 
I shall breathe in,” thus you tran yourself. 
“Experiencing the whole breath-body, I shall 
breathe out,` thus you train yourself. “Calming the 
activity of the breath-body, I shall breathe ¡n,” 
thus you train yourself. “Calming the activity of 
the breath-body, I shall breathe out,” thus you 
train yourself.” Thus when we practice, we should 
know how to breathe to mainfain mindfulness, for 
breathing is not only a wonderful tool to prevent 
dispersion, but 1t 1s also a connection between our 
body and our thouphts. Whenever our mind 
becomes scattered, we should use our breath as a 
means to take hold of our mind again—Kinh Quán 
Niệm dạy về cách nắm hơi thở như sau: “Tỉnh 
thức khi thở vào và tỉnh thức khi thở ra. Khi thở 
vào một hơi đài, ta biết là ta đang thở vào một hơi 
đài. Khi thở ra một hơi dài, ta biết là ta đang thở 
ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, ta biết là ta 
đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, 
ta biết là ta đang thở ra một hơi ngắn. Ta tự tu tập 
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“kinh qua trọn vẹn hơi thở nơi thân khi thở vào.” 
Ta tự tu tập “kinh qua trọn vẹn hơi thở nơi thân 
khi thở ra". Ta tự tu tập là ta đang thở vào và làm 
cho sự điều hành trong thân thể trở nên tĩnh lặng. 
Ta tự tu tập là ta đang thở ra và làm cho sự điều 
hành trong thân thể trở nên tĩnh lặng.” Như vậy 
khi tu tập chúng ta nên biết xửa dụng hơi thở để 
duy trì chánh niệm, bởi vì hơi thở là dụng cụ rất 
mâu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng. Hơi thở là môi 
giới giữa thân và tâm. Mỗi khi tâm ý mình phân 
tán, dong ruổi, chúng ta nên dùng hơi thở để giữ 
nó lại. 

Take an image (of Buddha) ïn procession: 
Hành tượng. 

Take initiative in doing something: Cổ xướng 
việc gì. 

Take life: Panaghata (p)—Sát sanh —To kill the 
living, or any consclous being; the taking of 
human le 1s an offense toward the major 
commandments, while taking life of animals 
against the less stringent commandmenfs. Suicide 
also leads to severe penalties—Sát sanh hay giết 
chết chúng hữu tình; lấy mạng sống của con người 
là phạm giới trọng, trong khi giết chết súc vật là 
phạm giới khinh. Tự tử cũng dẫn đến những hình 
phạt nghiêm trọng. 

Take the life of another person: Lấy mạng 
sống của người khác—A Bhiksu or Bhiksuni who 
takes le of another person by deed, word or 
I1ntention, breaks the third of the Four Degradation 
Offenses. He or she 1s no longer worthy to remain 
a Bhiksu or Bhiksuni and cannot participate In the 
activitles of the Order of Bhiksus or the Order of 
Bhiksunis—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
cướp mạng sống của người khác, dù bằng hành 
động, lời nói hay ý định, đều phạm một trong bốn 
tội Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào 
những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. 

Take Iives and eat flesh of animals is like 
eafing our own flesh: Human feelings cannot 
stand this unless one ¡s quite callous—Giết và ăn 
thịt chúng sanh tức là giết hại chúng ta vậy. Con 
người không thể cảm nhận điều nầy nếu họ quá 
nhẫn tâm—See Eight reasons for not eating 
animal food. 


Take on life however they wish, without 
bound, without hindrance: Tùy sở thích mà 
thọ vô lượng vô ngại—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds in all trmes of the Buddhas (B) 
(2). 
Take a long step (stride): Đi một bước dài. 
Take a mean advanfage of someone: Lợi 
dụng ai một cách hèn hạ. 
Take the mean between the extremes: Chấp 
trung (chấp ở giữa hai cực đoan). 
Take “no time” in attaining the vision: Bất 
thời giải thoá—Những kẻ lợi căn không cần thời 
gian lâu để đạt được giác ngộ—See Two kinds of 
deliverance (D). 
Take no nofice of one?s wrong doïng: Làm 
ngơ trước tội lỗi. 
Take notice: Đếm xỉa—To pay attention to. 
Take one”s promise to do something: Keep 
one”s promise to do something——G1Iữ hạnh nguyện 
làm gì. 
Take over the patriarch position: Truyền 
Thừa——Handed-down tradition—To take over the 
Patriarch position by having the former Patrlarch 
formally recognize the person as the successor, 
especially the Zen tradition—Việc thay thế vị Tổ 
trước làm Tổ đời sau trong Phật giáo, thường là 
được Tổ trước chính thức thừa nhận như người kế 
thừa, đặc biệt là Thiển Tông. 

a) After the Buddha entered Maha-Nirvana, the 
first Patrlarch of Buddhism was one of the 
Buddha great disciples, Maha Kasyapa. 
According to this Zen tradition, in order to 
become a Patriarch, the hiphest virftuous 
Buddhist Master must receive the Buddha 
'pat“a bowl],' the bowl which the Buddha used 
to receive food offering, and “robe” from the 
Patriarch before him. Thus, for over 1,000 
years, there twenty-eight 
Patrlarchs, each having the responsibility to 
practice and to uphold the proper Dharma of 
Buddha. Eventualy the twenty-eiphth 
Patriarch named Bodhidharma came to China 
and also became the first of Six Patriarchs of 
Zen Buddhism ¡in China. Overall, there were 
33 official Patriarchs in Zen Buddhism. After 
the Sixth Patriarch, Hui-Neng, this tradition of 
formally  passing Patrlarchy 
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discontinued. Thus Hui Neng did not pass 
down the Buddha”s patra bowl and robe to his 
highest and most deserving disciples: Sau khi 
Đức Phật nhập diệt, ngài Ma Ha Ca Diếp là 
vị Tổ Thiển Phật Giáo đầu tiên tại Ấn Độ. 
Theo truyền thống Thiển Tông được truyền 
sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc, để trở thành 
Tổ, vị nầy phải nhận y bát từ vị TỔ trước. 
Trong khoảng hơn 1.000 năm, có 28 vị Tổ ở 
Ấn Độ, mỗi vị có trách nhiêm tu tập và duy 
trì Chánh pháp của Phật. Cuối cùng, vị Tổ thứ 
28 sang Trung Quốc và trở thành vị Sơ Tổ 
của dòng Thiền Trung Hoa. Tổng cộng Thiển 
Tông có 33 vị Tổ. Sau Lục Tổ Huệ Năng th 
sự truyền thừa nầy chấm dứt. Vì thế Lục Tổ 
không truyền y bát cho những vị kế thừa nữa. 
b) Handed-Down Tradiion in the Pureland 
Buddhism: Truyền Thừa theo Tịnh Độ—Tứ 
Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ—See Four 
characterIstIcs 
distinguished master In the Pure Land Sect. 
Take part in: Dự phần—Tham dự. 
Take part in the conversation: Nói xía vô. 
Take part in worldly amusemenfs but never 
for a moment leave meditation: Bodhisattvas 
take part in amusemenfs and experlence pleasure 
and happiness with all sentient beings, but they 
never for a moment leave the concentration of 
equanimity of Enlightening Beings—Cùng tất cả 
chúng sanh thọ những dục lạc, cùng nhau vui đùa, 
mà vẫn chưa từng tạm trong một niệm rời bỏ Bồ 
Tát bình đẳng tam muội —See Ten kinds of way 
of adornment of Great Enlightening Beings. 
Take up and pass on a verbal tradition: 
Niêm Ngữ—Pháp Ngữ Lục, một từ ngữ đặc biệt 
trong nhà Thiền. 
Take a photograph as a souvenir: Chụp ảnh 
làm kỷ niệm. 
Take precautious: Đề phòng——To prevent. 
Take precaufions against something: Liệu 
trước. 
Take precepfs to give up killing: Xin giữ giới 
là từ bỏ sát sanh. 
Take property of others for one”s own: Lấy 
của người làm của mình. 
Take refuge ỉn: To turn to and rely on—Dung 
thân—Quy y—The phrase “Iaking Refuge” 1s 
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used with the meaning of declaration of faith In 
the Buddha, the Dharma and the Sangha. I take 
refugse ¡n the Buddha, I take refuge 1n the 
Dharma, I take refuge In the Sangha. From the 
without beginning time, we have been taking 
refuge In pleasures. Now as we understand 
Buddhism and 1fs practices, we try to break out of 
these pleasures. Taking true refuge Involves a 
change of our atfitude; 1t comes from seeing the 
worthlessness of worldly affairs we are usually 
attached to, they only cause us to confinue to 
wander In the cycle of birth and death. Sincere 
Buddhists should always seek ultimate refuge in 
the Buddha, His Dharmas and the Sangha (the 
spiritual commumrty that practlce according to the 
Buddha”s teachings)—Thuật ngữ “Quy-Y” dùng 
để chỉ sự công bố niềm tin với Phật, Pháp và 
Tăng. Con quay về nương tựa nơi Phật, con quay 
về nương tựa nơi Pháp, con quay về nương tựa nơi 
Tăng. Từ thời vô thủy, chúng ta đã từng quy-y với 
dục lạc. Bây giờ biết đạo và biết tu, chúng ta cố 
gắng đoạn tuyệt với những thứ ấy. Quy-Y chân 
thật là một sự thay đổi thái độ, do thấy những 
chuyện phù phiếm thế gian mà ta thường hay bám 
víu, không có lợi ích gì mà chỉ khiến chúng ta 
quanh quẩn mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Phật 
tử thuần thành luôn tìm kiếm sự che chở nơi Đức 
Phật, nơi giáo pháp của Ngài cũng như nơi Tăng 
già (cộng đồng tu tập theo giáo pháp của Phật)— 
See Take refuge In the Triple Gem. 

Take refuge in the Buddha: Buddham- 
saranam gacchami (skt—Quy y Phật hay về 
nương với Phật. 

Take the refuge in the Buddha, Dharma 
and Sangha: Về nương với Phật, Pháp, Tăng— 
Taking refuge 1s enfrusting ourselves to the 
guldance of the Three Jewels: the Buddhas, 
Dharma and Sangha. By knowing the qualities of 
the Three Jewels and therr ability to guide us from 
the danger of unfortunate rebirths and show us the 
path to happiness, we wIll trust their instructions. 
Buddhas are those beings who have completely 
all disturbing attitudes, karma, 
obscurations, sufferings and afflictions from their 
mindstreams. The Dharma refuge 1s the the last 
two of the Four Noble Truths: true cessatlon and 
true path of cessation. That 1s Dharma refuge 1s 
the realizations of the path and absence of 
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suffering and Ifs causes on the mindstreams. 
Taking refuge in the Sangha means relying on and 
following Instructions from those who have 
already ordained or lay people who have direct 
realization of emptiness throuph practicing the 
Buddhist laws. Those who take the refuge In 
Buddha, Dharma and Sangha shall not go to the 
woeful doom. After casting human life away, they 
will fll the world of heaven—Quy-y Tam Bảo có 
nghĩa là nương tựa và tuân phục theo sự hướng 
dẫn tâm linh của chư Phật, Pháp và Tăng đoàn. 
Hiểu rằng ba ngôi báu với những phẩm chất cao 
quý và khả năng dẫn dắt chúng ta thoát khỏi tái 
sanh vào những cõi bất hạnh, đồng thời chỉ cho 
chúng ta thấy con đường đưa đến hạnh phúc. Chư 
Phật là những bậc đã hoàn toàn đoạn trừ những 
tâm thái nhiễu loạn, sức mạnh của nghiệp lực, 
những u mê trong tâm thức, những khổ đau và 
phiển não. Quy-y Pháp là hướng về hai Thánh đế 
sau cùng của Tứ Thánh đế, tức là Diệt Thánh Đế 
và Đạo Thánh Đế, nghĩa là trạng thái giải thoát 
và con đường đi đến trạng thái giải thoát đó. Nói 
cách khác, chánh pháp là nội dung của những 
chứng ngộ, của con đường dẫn đến sự diệt khổ và 
diệt hết những nhân tố ngọn nguồn tạo ra khổ 
nằm trong dòng tâm thức. Quy-y Tăng là về 
nương hay tuân theo lời chỉ dẫn của những vị, đã 
xuất gia hay vẫn còn tại gia nhưng nhờ tu hành 
theo Phật pháp mà chứng được “Không Tánh”. 
Những người về nương với Phật, Pháp, Tăng sẽ 
không bị sa vào ác đạo. Sau khi mãn kiếp người 
sẽ được sanh về cõi trời. 

Take refuge in the Dharma: Dharman- 
saranam-gacchami (sk—Quy y Pháp —To take 
refuge In the Dharma and receiving the law— 
Quy-y thọ pháp hay về nương với Phật Pháp. 
Take refuge and receive the five precepts: 
Tam Quy Ngũ Giới—The ceremony which makes 
the recipient an upasaka or upasika. Laymen or 
laywomen taking refuge ¡in the Triratna, receiving 
the Law and accepting the five commandments— 
Nghi lễ thọ Ưu Bà Tắc hay Ưu Bà Di Giới, trong 
đó Phật tử tại gia nguyễn thọ tam quy gìn ngũ 
giới. 

Take refugse in the Sanpha: 
Saranam-gacchami—Quy y Tăng. 


Sangham- 


Take refuge ỉn the three jewels, accept and 
perfecfly observe all moral precepfs, and 
maintain a dipgnified conduct: Thọ Tam Quy, 
Trì Ngũ Giới, Giữ Oai Nghi —Take refuge in the 
three Jewels (Triratna), accept and perfectly 
observe all moral precepts, 
dipgnified conduct (an approprlate dignity for a 
monk). In Buddhism, taking refuge in the Three 
Gems 1s like having two eyes; observing the five 
precepts 1s like two legs. We always need eyes fo 
see the path, and legs to travel on the path to 
reach the aiming goal—Quy-y Tam Bảo, thọ giới 
luật do Phật chế ra, và giữ đúng uy nghi của 
người tu Phật. Quy-y Tam Bảo như hai mắt, trì 
ngũ giới như hai chân. Chúng ta luôn cần mắt để 
thấy đường thấy nẻo, và cần chân để du hành đến 
mục tiêu đã định. 

Take refuge in the Triple Gem: Sarana- 

gamana (skt)—Seek refuge in the Triple Gem—— 

Go to the Triple Gem for refuge——Take the Three 

Refuges—Take refuge In the three Precious 

Ones—Take refuge In Triratna—Quy-Y Tam 

Bảo. 

(Œ) The meanings of Taking Refuge—Nghĩa của 
Quy-Y: 

l1) To take refuge in the Triratna. An admission 
of a lay disciple, after recantaton of his 
previous wrong belief and sincere repetition 
to the abbot or monk of the Three Refuges— 
Tin vào Phật giáo và về nương nơi ba ngôi 
Tam Bảo. Được nhận làm đệ tử tại gia sau 
nghi thức sám hối và lập lại những lời một vị 
Tăng về quy y. 

2) To take refuge In the Triratna, or fo commIf 
oneself to the Triratna, I.e. Buddha, Dharma, 
Sangha (Buddha, his Truth, and his Order). To 

the (Buddha—Dharma—— 
Sangha). Those who sincerely take refuge in 
Buddha, Dharma and Sangha shall not go to 
the woeful realm. After casting human life 
away, they will ñlI the world of heaven: Về 
nương với Phật, Pháp, Tăng. Người thành tâm 
quy y Tam Bảo sẽ không còn sa vào các 
đường dữ nữa. Hết kiếp người sẽ được sanh 
Vào các cõi trời. 

3) Any Buddhist 
Initlation ceremony with the Three Gems, 
Buddha, Dharma, and Sanpha, I.e., he or she 
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must the Buddha, follow his 
teachinøgs, and respect all his 
disciples. Buddhists swear to avoid dettfies 
and demons, and evil religious 
øroups. A refuge is a place where people øo 
when they are distressed or when they need 
safety and security. There are many types of 
refuge. When people are unhappy, they take 
refuse with their friends; when they are 
worred and friphtened they mipht take 
refuge In false hope and beliefs. As they 
approach death, they might take refuge in the 
belief of an eternal heaven. But, as the 
Buddha says, none of these are true refuges 
because they do not øgIve comfort and securIty 
based on reality. Taking refuge in the Three 
Gems 1s necessary for any Buddhists. lt 
should be noted that the Initiation ceremony, 
thouph simple, 1s the most Imporfant event for 
any Buddhist disciple, since 1t 1s his first step 
on the way toward liberation and 1llumination. 
Thịs 1s also the first opportunity for a disciple 
to vow to diligently observe the five precepts, 
to become a vegefarlan, to recite Buddhist 
sutras, to cultivate his own mind, to nurtfure 
himself with good deeds, and to follow the 
Buddha's  footsteps his 
enliphtenment: Đã là Phật tử thì phải quy-y 
ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nghĩa là 
cung kính nương về với Phật, tu theo giáo 
pháp của Ngài, cũng như tôn kính Tăng Già. 
Phật tử thệ nguyện không quy y thiên thần 
quỷ vật, không thờ tà giáo, không theo tổn 
hữu, ác đẳng. Quy y là trở về nương tựa. Có 
nhiều loại nương tựa. Khi con người cảm thấy 
bất hạnh, họ tìm đến bạn bè; khi âu lo kinh sợ 
họ tìm về nương nơi những niềm hy vọng ảo 
huyền, những niềm tin vô căn cứ; khi lâm 
chung họ tìm nương tựa trong sự tin tưởng vào 
cảnh trời vĩnh cửu. Đức Phật dạy, không chỗ 
nào trong những nơi ấy là những nơi nương 
tựa thật sự cung ứng cho ta trạng thái thoải 
mái và châu toàn thật sự. Đối với người Phật 
tử thì chuyện quy-y Tam Bảo là chuyện cần 
thiết. Lễ quy-y tuy là một hình thức tổ chức 
đơn giản, nhưng rất quan trọng đối với Phật 
tử, vì đây chính là bước đầu tiên trên đường 
tu học để tiến về hướng giải thoát và giác 


venerate 
ordained 


pagans, 


toward own 


qI) 
l) 


2) 


3) 


ngộ. Đây cũng là cơ hội đầu tiên cho Phật tử 
nguyện tinh tấn giữ ngũ giới, ăn chay, tụng 
kinh niệm Phật, tu tâm, dưỡng tánh, quyết 
tâm theo dấu chân Phật để tự giúp mình ra 
khỏi sanh tử luân hồi. 

The Three Refuges—Tam quy-y: 

Take refuge In the Buddha as a supreme 
teacher. To take refuge In the Buddha 1s a 
confident acceptance of the fact that one can 
become fully enliphtened Just as the Buddha: 
Quy y Phật vị đạo sư vô thượng. Quy-y Phật 
là về nương tựa nơi Phật Bảo, là vững lòng tu 
tập, tin tưởng để có thể trở nên giác ngộ như 
Đức Phật. 

Take refuge in the Dharma as the best 
medicine 1n le. To take refuge ¡in the 
Dharma means understanding the Four Noble 
Truths and basing one”s life on the Noble 
Eight fold Path: Quy y Pháp thần y lương 
dược. Quy-y Pháp là về nương tựa nơi Pháp 
bảo, là học hiểu Tứ Diệu Đế, là đặt trọn cuộc 
sống của mình trên con đường Bát Chánh 
Đạo. 

Take refuge ¡1n the Sangha, wonderful 
Buddha”s disciples. To take refuge ¡in the 
Sangha means looking for support, Inspiratlon 
and guidance from all who walk the Noble 
eipht fold Path: Quy y Tăng đệ tử tuyệt vời 
của Phật. Quy-y Tăng là về nương nơi Tăng 
bảo, là ầm sự hỗ trợ, hướng dẫn tu học Bát 
Chánh Đạo từ các vị chân tu. 


(HD Buddhists” vows In the three refuges—Những 


l) 


2) 


3) 


lời ước nguyện của Phật tử trong tam quy-y: 
To the Buddha, I return to rely, vowing that 
all living beings understand the great way 
profoundly, and bring forth the bodhi mind (I 
bow): Tự quy y Phật, đương nguyện chúng 
sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 
lạy). 

To the Dharma, Ï return and rely, vowing that 
all living beings deeply enter the sutra 
treasury, and have wisdom like the sea (1 
bow): Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 
lạy). 

To the Sangha, I return and rely, vowing that 
all living beings form together a great 
assembly, one and all in harmony without 
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obstructions(l bow): Tự quy y Tăng, đương 
nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt 
thiết vô ngại. 


** When listening to the three refuges, Buddhists 


should have the full intention of keeping them 
for life; even when life is hardship, never 
change the mind: Trong lúc lắng nghe ba 
pháp quy-y thì lòng mình phảẩi nhất tâm 
hướng về Tam Bảo và tha thiết phát nguyện 
giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh 
nào cũng không biến đổi. 


(V)Reasons for taking the three refuges—Lý do 


Ù 


2) 


a) 


b) 


tại sao phải quy-y Tam Bảo: 

The three refuges are three of the most 
Important cenữances to the great 
enliphtenment; they purify the evil 
worlds: Tam quy chính là ba trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
tam ác đạo được thanh tịnh. 

There are several problems for a Buddhist 
who does not take refusge 1n the Three 
Gems—Người Phật tử mà không quy y Tam 
Bảo sẽ có nhiều vấn đề trở ngại cho sự tiến 
bộ trong tu tập: 

There 1s no chance to meet the Sangha for 
guidance. Buddhist sutras always say, “If one 
does not take refuge 1n the Sangha, IS easler 
to be reborn Info the animal kingdom.” Not 
taking refuge In the Sangha means that there 
1S no øood example for one to follow. If there 
1S no one who can show us the right path to 
cultivate all good and eliminate all-evil, then 
1pnorance arises, and ignorance is one of the 
main causes of rebirth in the animal realms: 
Không có dịp thân cận chư Tăng (Tăng Bảo) 
để được chỉ dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường 
dạy, “không quy y Tăng dễ đọa súc sanh.” 
Không quy-y Tăng chúng ta không có gương 
hạnh lành để bắt chước, cũng như không có ai 
đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, 
nên sĩ mê phát khởi, mà sĩ mê là một trong 
những nhân chính đưa ta tái sanh vào cõi súc 
sanh. 

There is no chance to study Dharma in order 
to distinguish ripht fom wrong, øood from 
bad. Thus desire appears, and desire 1s one of 
the main causes of rebirth 1n the hungry ghost. 
Therefore, Buddhist sutras always say, “1F 


for 


c) 


(V) The 


l) 


2) 


one does not take refuge 1n the Dharma, If'S 
easler to be reborn im the hungry ghost 
realms.”: Không có dịp thân cận Pháp để tìm 
hiểu và phân biệt chánh tà chân ngụy. Do đó 
tham dục dấy lên, mà tham dục là một trong 
những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ 
quỷ. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không 
quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ.” 

There 1s not any chance to get blessings from 
Buddhas, nor chance to imitae the 
compassion of the Buddhas. Thus, anger 
increased, and anger Is one of the main 
causes of the rebirth in hell. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1f one does not 
take refuge in Buddha, 1ts easier to be reborn 
1n hell: Không được dịp thân cận với chư Phật 
chẳng những không cảm được hồng ân của 
quý ngài, mà không có dịp bắt chước đức từ 
bi của các Ngài. Do đó sân hận ngày một 
tăng, mà sân hận là một trong những nguyên 
nhân chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật 
luôn dạy, “không quy y Phật dễ bị đọa địa 
ngục”. 

Buddhist Iniiation (Ceremony and 
procedures of taking the three refuges—Nghi 
thức và phương thức quy-y Tam Bảo: 

To take refuge In the Triratna, a Buddhist 
must first find a virtuous monk who has 
seriously observed preceptfs and has profound 
knowledge to represent the Sangha ¡n 
performing an ordination ceremony: Muốn 
quy y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên 
tìm đến một vị thầy tu hành giới đức trang 
nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước 
điện Phật. 

The place the Buddhist 
Ceremony—Khung cảnh lễ quy-y: The 
I1nitation ceremony must be simple, depend 
on the siftuation of each place. However, 1t 
must be solemn. lt is led by Buddhist Master 
who would grace It by standing before the 
altar decorated with the Buddha°s portrait, 
with the assistance of other monks and nuns, 
relatives, and friends—Nghi thức quy-y nên 
tổ chức đơn giản, tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi. 
Tuy nhiên, khung cảnh lễ cần phải trang 
nghiêm, trên là điện Phật, dưới có Thầy 
chứng tri, chung quanh có sự hộ niệm của chư 


for Initiation 


3) 


4) 


) 


ñ) 


ii) 
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Tăng ni, các Phật tử khác, và thân bằng 3) As a Buddhist disciple, Ï vow to take refuge 


quyến thuộc. 

As for the Initiated, he must be clean and 
correctly dressed: Về phân bản thân của vị 
Phật tử quy-y cần phải trong sạch, quần áo 
chỉnh tể mà giản dị. 

The Buddhist Initiation Ceremony—LỄ quy- 
y: Under the guidance of the Master, he must 
recite three times the penance verses 1n order 
to cleanse his karmas—Đến giờ quy-y, theo 
sự hướng dẫn của Thầy truyền trao quy-giới, 
phát nguyện tâm thành, ba lần sám hối cho 
ba nghiệp được thanh tịnh. 

As a Buddhist disciple, I swear to follow In 
Buddha”s footsteps during my lifetime, not In 
any god, deity or demon: Đệ tử xin suốt đời 
quy-y Phật, nguyện không quy-y Thiên thân, 
quỷ vật. 

As a Buddhist disciple, Ï swear to perform 
Buddhist Dharma during my lifetime, not 
pagan, heretic beliefs or practices: Đệ tử xin 
suốt đời quy-y Pháp, nguyện không quy-y 
ngoại đạo tà giáo. 

As a Buddhist disciple, Ï swear to listen to the 
Sangha during my lifetime, not evil religious 
groups: Đệ tử xin quy-y Tăng, nguyện không 
quy-y tổn hữu ác đảng. 


(VITake refuge In the inner Dharma—Quy-y vị 


5 


2) 


Phật trong chính tâm mình: The Buddha had 
said: “I am a realized Buddha, you will be the 
Buddha to be realized,” meaning that we all 
have a  Buddha-nature 
Therefore, affter having taken the Initiation 
with the Three Gems, we must repeat the 
above vows, addressing this time the Inner 
Buddha, Dharma, and Sangha—Đức Phật đã 
nói, “Ta là Phật đã thành, các người là Phật 
sẽ thành.” Ý nói trong chính chúng ta tiểm ẩn 
Phật tánh chưa được xuất hiện, nên khi ta đã 
quy-y Tam Bảo bên ngoài, chúng ta cũng 
phải quy-y Tam Bảo trong tâm của chúng ta, 
vì vậy chúng ta phải nguyện: 

As a Buddhist disciple, Ï vow to take refuge 
in the inner Buddha: Đệ tử nguyện xin tự 
quy-y Phật trong tâm của chính mình. 

As a Buddhist disciple, Ï vow to take refuge 
in the inner Dharma: Đệ tử nguyện xin tự 
quy-y Pháp trong tâm của chính mình. 


from within. 


in the inner Sangha: Đệ tử nguyện xin tự quy- 
y Tăng trong tâm của chính mình. 


(VII)The Buddha”s teachings on Taking Refuge In 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về Quy-Y trong Kinh Pháp Cú: 

Men were driven by fear to go to take refuse 
1n the mountains, In the forests, and in sacred 
trees (Dharmapada 188): Vì sợ hãi bất an mà 
đến quy-y thần núi, quy-y rừng cây, quy-y 
miễu thờ thọ thần. 

But that 1s not a safe refuge or no such refuge 
1S Ssupreme. A man who has gone to such 
refuge, 1s not delivered from all pain and 
afflicions (Dharmapada 189): Nhưng đó 
chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ 
quy-y tối thượng, ai quy-y như thế khổ 
vẫn còn nguyên. 

On the contrary, he who take refuge In the 
Buddhas, the Dharma and the Sangha, sees 
with right knowledge (Dharmapada 190): Trái 
lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, phát trí huệ chơn 
chánh. 

With clear understanding of the four noble 
truths: suffering, the cause of suffering, the 
destructon of suffering, and the eighfold 
noble path which leads to the cessatlon of 
suffering (Dharmapada 191): Hiểu thấu bốn 
lẽ mầu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt 
và biết tám chi Thánh đạo, diệt trừ hết khổ 
não. 

That 1s the secure refuge, the supreme refuse. 
He who has gone to that refuge, 1s released 
from all suffering (Dharmapada 192): Đó là 
chỗ quy-y an ổn, là chỗ quy-y tối thượng. Ai 
quy-y được như vậy mới giải thoát khổ đau. 


não 


Take refuge in the Triple Gem for Secret 
Secfs: Quy-Y Tam Bảo cho trường phái Mật tông, 
theo Ngài Ban Thiển Lạt Ma đời thứ nhất biên 
soạn (composed by the first Tibetan Panchen 
Lama). 

(Œ) Quy-Y Tam Bảo—Taking Refuge ¡in the 


l) 


2) 


Triple Gem: 
With great bless, [ arise as my Guru Yidam: 
Trong niềm đại hỷ lạc, đệ tử biến thành Đức 
Phật Bổn Sư. 
From my clear body masses of liph( rays 
diffuse Into the ten directions: Từ thân con 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
10) 
11) 


12) 


13) 
14) 


15) 
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trong suốt, vô lượng ánh hào quang tỏa rạng 
mười phương. 

Blessing the world and all sentient beings: 
Chú nguyện hộ trì chốn này cùng mọi chúng 
sanh nơi đây. 

AI becomes perfectly arrayed with only 
extremely pure qualities: Tất cả biến thành 
toàn hảo và chỉ mang những phẩm hạnh cực 
kỳ thanh tịnh. 

From the sfate of an exalted and virtuous 
mind: Từ trạng thái của tâm thức siêu việt và 
đức hạnh. 

I and all infinite, old mother sentient beings: 
Đệ tử cùng vô lượng chúng sanh đã từng là 
mẹ của đệ tử. 

this Supreme 
enlightenment: Từ bây giờ cho đến khi Giác 
Ngộ. 

We vow fo go for refuge to the Gurus and the 
Three Precious Gems: Chúng con nguyện xin 
quy-y Đức Bổn Sư và Tam Bảo. 

Homage to the Guru (Namo Gurubhya): Đệ 
tử xin đảnh lễ Đức Bổn Sư. 

Homage to the Buddha (Namo Buddhaya): 
Đệ tử xin đảnh lễ Đức Phật. 

Homage to the Dharma (Namo Dharmaya): 
Đệ tử xin đảnh lễ Pháp. 

Homage to the Sangha (Namo Sanghaya 
three times): Đệ tử xin đảnh lễ Tăng Già (ba 
lần). 

For the sake of all mother sentient beings: Vì 
tất cả chúng sanh mẹ. 

I shall become my Guru Deity: Đệ tử xin hóa 
thành Đức Phật Bổn Sư. 

And place all sentient beings In the supreme 
state of a Guru Deity (three times): Và xin 
nguyện dẫn dắt mọi chúng sanh đạt đến Giác 
Ngộ tối thượng của Đức Phật Bổn Sư (ba 
lần). 

For the sake of all mother sentient beings, I 
shall quickly attain supreme sfate of a Guru 
Deity in this very life (three mes): Vì tất cả 
các chúng sanh mẹ, đệ tử xin nguyện nhanh 
chóng đạt đến Giác Ngộ tối thượng của Đức 
Phật Bổn Sư ngay trong kiếp này (ba lần). 

I shall free all mother sentient beings from 
suffering and place them ïn the great bliss of 
Buddhahood (three times): Đệ tử xin nguyện 


From moment untl our 
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l) 


2) 


giải thoát mọi chúng sanh mẹ khỏi khổ đau 
và dẫn dắt họ đến cõi Cực Lạc của Phật quốc 
(ba lần). 

Therefore, I shall now practice the profound 
path of Guru-Yidam yoga (three times): Vì 
mục đích này, đệ tử xin nguyện tu tập pháp 
môn thâm diệu Du Già Đức Phật Bổn Sư (ba 
lần). 

Om-Ah-Hum (three times): Om-Ah-Hum (ba 
lần). 

Pure clouds of  outer, 
offerings. Fearsome Items and obJects to bond 
us closely and fields of vision pervade the 
reaches of space, earth and sky spreading out 
inconceivably: Mây thanh tịnh cúng dường 
bên ngoài, bên trong và bí mật. Duyên hợp 
chúng con lại với Đức Bổn Sư, quán tưởng 
cúng dường tràn ngập tận cùng hư không, đất 
và trời, trải rộng khắp cùng, tột cùng bất khả 
tư nghì. 

In essence wisdom-knowledge in aspect Inner 
offerings and varilous offerings objects as 
enJjoyments of the six senses they function to 
generate the speclal wisdom-knowledge of 
bliss and voidness: Tĩnh túy chính là Kim 
Cang Bồ Đề Giác Ngộ, hiển bày bằng sự 
cúng dường bên trong và các phẩm vật cúng 
dường cốt để phát sinh tối thượng Kim Cang 
Bồ Đề Giác Ngộ của Tánh không và Hỷ lạc. 
Đó cũng là niềm hỷ lạc mà lục căn an trụ. 
Hundred Thousand Buddhas in the Pure 
Land—Bách Thiên Chư Phật tại Cực Lạc 
Quốc: 

I take safe direction from the Three Precious 
Gems; I shall liberate every limited being. I 
reaffirm and correct my bodhicitta aim (three 
times)—Đệ tử xin quy-y Tam Bảo và xin 
nguyện giải thoát mọi chúng sanh hữu tình. 
Đệ tử xin phát nguyện hành trì đạt Giác Ngộ 
(ba lần). 

May the surface of the land in every direction 
be pure, without even a pebble. As smooth as 
the palm of a child”s hand; naturally polished, 
as 1s a beryl gem—Xin cho toàn cõi mười 
phương trên trái đất này thành thanh tịnh, 
không có cả một hạt sạn. Trơn tru như lòng 
bàn tay trẻ thơ. Sáng bóng tự nhiên như phiến 
đá đã mài nhấn. 


Inner and secret 


3) 


Sở) 


5) 


6) 


7) 
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May divine and human objJects of offering 
actually arrayed and those envisioned as 
peerless clouds of Samantabhadra offerings—— 
Xin cho mọi nơi đều tràn ngập phẩm vật 
cúng dường của chư nhân thiên, trước mặt đệ 
tử và trong niềm quán tưởng như đám mây 
tuyệt trần cúng dường Đức Phổ Hiền Bồ Tát. 

From the heart of the Guardian of the 
hundreds of deities of Tusita, the Land of Joy, 
on the tip of a rain-bearing cloud resembling 
a mound of fresh, white curd——Từ trái tim của 
Đức Hộ Pháp Bách Thiên Chư Phật tại Cực 
Lạc Quốc bay ra đám mây như khối sữa đặc 
trắng, tươi mát. 

We request you alight and grace this site, 
King of the Dharma, Lozang-Dragpa, the 
omnisclent, with the palr of your spirritual 
sons. Seated on lion-thrones, lotus, and moon 
in the sky before us, ennobling, Iimpeccable 
Øurus, Wwe€ request you remain, with white 
smile of delight—Bậc Toàn Trí Tống Lạt Ba, 
vị Pháp Vương, cùng các chư tôn đệ tử, con 
cầu xin người thị hiện ra ngay nơi đây. Hỡi 
Đức Bổn Sư Tôn Kính đang mỉm cười từ bi an 
lạc. Tọa trên ngai sư tử, nguyệt luân và nhật 
luân trong không gian trước mặt đệ tử. 

For hundreds of eons to further the teachings 
as the foremost fields for growing a posItIve 
force for us with minds of belief in the facts—— 
Con cầu xin ngài thường trụ lại vô lượng a 
tăng kỳ kiếp để hoằng hóa đạo pháp. Và là 
Tối Thượng Phước Điển trong lòng tín tâm 
sùng kính của con. 

Your the that 
comprehends the full extent of what can be 
known—Tâm thức của ngài mang trí huệ 
Toàn Giác Toàn Trí thấu hiểu mọi sự vật và 
tất cả mọi pháp. 

Your speech, with its elegant explanations, 
becomes an adornment for the ears of those 
of good fortune—Khẩu ngữ của Ngài truyền 
đạt giáo pháp, hóa thành đôi hoa tai của 
những bậc phú quí. 

Your bodies are radiantly handsome with 
glorious renown—Thân ngài đẹp tỏa rạng 
hào quang lừng lẫy. 

We prostrate to you whom to behold, hear, or 
recall is worthwhile—Đệ tử xin đảnh lễ nơi 


minds have 1ntellect 
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ngài, chiêm ngưỡng, lắng nghe và tưởng nhớ 
đến ngài, người đã mang lại thật nhiều lợi 
lạc. 

Refreshing offerinps of water, assorted 
flowers, fÍraprant Incense, liphts, 
water, and more—Nước cúng dường, hoa đủ 
loại cúng dường hoan hỷ chư Phật. Hương 
trầm, đèn và nước thơm và vân vân. 

This ocean of clouds of offerings, actually 
arranged and imagined here—Một biển phẩm 
vật hiện hữu và quán tưởng như mây cúng 
dường. 

We present to you foremost fields for growing 
a positive force—Đệ tử xin dâng lên ngài, 
bậc Tối Thượng Phước Điền. 

Whatever destructive actions of body, speech 
and mind that we have committed, since 
beginningless time, especially the 
breaches of our three sefs of vows, we openly 
admit, one by one, with fervent regret from 
our heart—Tất cả mọi nghiệp ác từ thân khẩu 
ý mà con đã tích tụ từ vô thỉ vô lượng kiếp, 
và nhất là những tội vi phạm ba giới, đệ tử 
xin sám hối nhiều nữa với lòng thiết tha từ 
tận đáy lòng. 

In this degenerate age, you perserved with a 
phenominal amount of study and practice and, 
by riding yourselves of the eight childish 
feelings, you made the respies and 
enrichments of your lives worthwhile, and 
from the depth of our hearts, we rejoice, O 
Guardians, in the ftowering waves of your 
enliphtening deeds—Từ thâm sâu trong lòng 
con, con hoan hỷ, hỡi đấng Hộ Pháp, trong vô 
tận đức hạnh của người, bậc tinh tấn tu học 
và hành trì trong thời mạt pháp này, và mang 
lại cho kiếp sống ý nghĩa khi từ bổ tám ngọn 
gió tư lợi. 

In the towering waves of your enlightening 
deeds that billow ¡in the skles of your 
Dharmakayas, we request you to release a 
ran of profound and vast Dharma to rain 
upon the absorbent earth of us, eager to be 
tamed ¡in fiting ways—Hỡi bậc Bổn Sư 
Thánh Trí tôn kính, từ đám mây từ bị hình 
thành trên bầu trời trí huệ của Pháp Thân 
Ngài, xin rải đám mưa đạo Pháp rộng lớn và 
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thâm diệu, khế hợp kỳ diệu với căn cơ của đệ 
tử. 

May whatever constructive forces built up by 
this benefit the teachings and those who 
wander, and may they especially enable the 
heart of the teachings of the ennobling, 
1mpeccable Lozang-dragpa to beat ever on— 
Đệ tử xin hồi hướng mọi công đức đã tích lũy 
cho sự lợi ích hoằng Pháp đến mọi chúng 
sanh hữu tình, và nhất là cho giáo Pháp tỉnh 
túy của Tổ Tống Lạt Ba tôn quý thường trụ 
tỏa rạng. 

By directing and offering to the Buddha-fields 
this base, anointed with fraprant wWaf€rs, 
strewn with flowers, and decked with Mount 
Memu, four islands, the sun, and the mon—— 
Xin dâng Mạn Đà La này lên cõi chư Phật 
trên Bảo Đàn lộng lẫy huy hoàng đầy hoa, 
nước nghệ thơm để trang hoàng núi Tu Di, 
bốn Đại Châu cùng Nhật Nguyệt. 

May all those who wander be led to pure 
land—Xin nguyện mọi chúng sanh được tiếp 
dẫn về cõi Cực Lạc. 

I send forth this mandala to you preclous 
gurus by the force of having made fervent 
requests In this way. From the hearts of the 
ennobling, impeccable father and the palrs of 
his spiritual sons, hollow beams of white light 
radiate forth. Therr tips combine Into one and 
penetrate us through the crowns of our heads. 
Through the conduit of these white tubes of 
lipht, white nectars flow freely, the color of 
milk, purging us of diseases, demons, 
negative forces, obstacles, and constant 
habits, baring none. Our bodies become as 
pure and as clear as a crystal—Đệ tử xin 
dâng mạn đà la châu báu này lên các ngài, 
Đức Bổn Sư tôn quý. Nhờ nguyện lực với 
lòng thiết tha cầu xin như thế. Cột ánh sáng 
trắng tỏa từ tâm, từ đấng Từ Phụ tôn kính và 
từ hai đệ tử, cuối cùng nhập một và đi vào 
đảnh đầu của con. Từ nước Cam Lộ trắng, 
mầu như sữa đề hồ, chảy dọc theo cột ánh 
sáng trắng dẫn đường, giúp con tẩy sạch mọi 
bệnh tật, phiền não, ác nghiệp, chướng ngại 
và các huân tập không sót chút nào. Thân con 
trở thành thanh tịnh và trong suốt như pha lê 
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You are Avalokitesvara, a gøreat treasury of 
compassion. Manjushri, 
flawless wIisdom. Vajrapami, a destroyer of all 
hordes of demonic forces—Ngài là hiện thân 
của Đức Quán Thế Âm, nguồn từ bi trân quí 
lớn, không nhằm mục đích hiện hữu đích 
thực. Và hiện thân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
bậc đại trí toàn mỹ. Cũng là đấng Kim Cang 
Thủ, tiêu diệt đám ma vương không ngoại lệ. 

Tsongkhapa, the crown Jewel of the erudite 
masters of the Land of Snow. At your feet, 
Lozang-Dragpa, we make you requests (three 
times)—Hỡi Tổ Tống Lạt Ba, vị vua của mọi 
hiển giả trên Xứ Tuyết. Đệ tử xin quỳ đẳnh 
lễ Tổ, Pháp danh người là Lozang-Dragpa (ba 
lần). 

Glorious, precIous root guru, come grace the 
lotus and moon seats at the crowns of our 
heads—Xin đấng Bổn Sư tôn quý và rực rỡ 
đến ngự trên tòa sen và nguyệt luân ngự trị 
trên đỉnh đầu của con. 

Taking care of us throuph your great 
kindness—Œìn giữ hộ trì con trong ánh đại từ 
đại bi của người. 

Direct us to the actual atfainments of your 
body, speech and mind—Cúi xin người ban 
phép lành cho con để con đạt đến thân khẩu 
ý giác ngộ của người. 

Glorious, precious guru, come grace the lotus 
seats at our hearts—Xin đấng Bổn Sư tôn quý 
và rực rỡ đến ngự trên tòa sen và nguyệt luân 
ngự trị trong trái tim con. 

Taking care of us throuph your great 
kindness—Œìn giữ hộ trì con trong ánh đại từ 
đại bi của người. 

Remain steadfast to the core of our 
enlightenment—Xin người thường trụ ở thế 
gian hoằng pháp cho đến khi chúng con Giác 
Ngộ Bồ Đề. 

By this constructive act, may we quickly 
actualize ourselves as Guru-Buddhas and 
thereafter lead to that state, all wandering 
beings, not neglecting even one—Nguyện xin 
công đức này giúp cho đệ tử mau chóng đạt 
đến tâm giác ngộ của Đức Bổn Sư và xin 
nguyện dẫn dắt vô lượng chúng sanh không 
trừ ai đạt đến tâm giác ngộ của Đức Phật Bổn 
Sư. 
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Take refuge in the three Precious Ones: 
Seek refuge—Go to the Triple Gem for refuge—— 
Take the Three Refuges—Quy-Y Tam Bảo—See 
Take refuge in the Triple Gem. 

Take refuge in Triratna: Sarana-gamana 
(sk)—Tam Quy Y—Take refuge In the three 
Precious Ones—The Three Refuges: 


() 


An overview of the “Taking refuge 1n 
Triratna”—Tổng quan về Quy-y Tam Bảo: 


(A) The meanings of taking refuges—Ngphĩa của 


]) 


2) 


3) 


(B) 
]) 


2) 


3) 


“Quy-y”: 

Take refuge In the Buddha as a supreme 
teacher: Quy y Phật vị đạo sư vô thượng. 
Take refuge In the Dharma as the best 
medicine ¡n life: Quy y Pháp thần y lương 
dược. 

Take refuge ¡in the Sangha, 
Buddha°s disciples: Quy y Tăng đệ tử tuyệt 
vời của Phật. 

Vows of “Faking refuges”—Nguyện Quy-y: 
To the Buddha, T return to rely, vowing that 
all living beings understand the great way 
profoundly, and bring forth the bodhi mind (I 
bow): Tự quy y Phật, đương nguyện chúng 
sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 
lạy). 

To the Dharma, Ï return and rely, vowing that 
all living beings deeply enter the sutra 
treasury, and have wisdom like the sea (I 
bow): Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 
lạy). 

To the Sangha, I return and rely, vowing that 
all living beings form together a great 
assembly, one and all in harmony without 
obstructions(lI bow): Tự quy y Tăng, đương 
nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt 
thiết vô ngại. 


wonderful 


** When listening to the three refuges, Buddhists 


qI) 


should have the full intention of keeping them 
for life; even when life is hardship, never 
change the mind— Trong lúc lắng nghe ba 
pháp quy-y thì lòng mình phảẩi nhất tâm 
hướng về Tam Bảo và tha thiết phát nguyện 
giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh 
nào cũng không biến đổi. 

The three refuges are three of the most 
Important cenữances to the great 


l) 


2) 
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enliphtenment; for they purfy the evil 
worlds—Tam quy chính là ba trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó 
mà tam ác đạo được thanh tịnh. 

There are several problems for a Buddhist 
who does not take refuge im the Three 
Gems—Người Phật tử mà không quy y Tam 
Bảo sẽ có nhiều vấn đề trở ngại cho sự tiến 
bộ trong tu tập. 

There 1s no chance to meet the Sangha for 
guidance. Buddhist sutras always say, “If one 
does not take refuge 1n the Sangha, IS easler 
to be reborn Into the animal kingdom.” Not 
taking refuge In the Sangha means that there 
1s no øood example for one to follow. If there 
1S no one who can show us the right path to 
cultivate all øgood and eliminate all-evil, then 
1pnorance arises, and ipgnorance is one of the 
main causes of rebirth in the animal realms: 
Không có địp thân cận chư Tăng (Tăng Bảo) 
để được chỉ dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường 
dạy, “không quy y Tăng dễ đọa súc sanh.” 
Không quy-y Tăng chúng ta không có gương 
hạnh lành để bắt chước, cũng như không có ai 
đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, 
nên sĩ mê phát khởi, mà sĩ mê là một trong 
những nhân chính đưa ta tái sanh vào cõi súc 
sanh. 

There is no chance to study Dharma ¡in order 
to distinguish ripht from wrong, øood from 
bad. Thus desire appears, and desire 1s one of 
the main causes of rebirth in the hungry ghost. 
Therefore, Buddhist sutras always say, “1F 
one does not take refuge 1n the Dharma, If'S 
easler to be reborn in the hungry ghost 
realms.”: Không có dịp thân cận Pháp để tìm 
hiểu và phân biệt chánh tà chân ngụy. Do đó 
tham dục dấy lên, mà tham dục là một trong 
những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ 
quỷ. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không 
quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ”. 

There 1s not any chance to get blessings from 
Buddhas, the 
compassion of the Buddhas. Thus, anger 
Increased, and anger Is one of the main 
causes of the rebirth in hell. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1f one does not 
take refuge in Buddha, 1ts easier to be reborn 
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1n hell: Không được dịp thân cận với chư Phật 
chẳng những không cảm được hổng ân của 
quý ngài, mà không có dịp bắt chước đức từ 
bi của các Ngài. Do đó sân hận ngày một 
tăng, mà sân hận là một trong những nguyên 
nhân chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật 
luôn dạy, “không quy y Phật dễ bị đọa địa 
ngục”. 

(ŒIDTo take refuge In the Triratna, a Buddhist 
must ñrst find a virtuous monk who has 
seriously observed precepts and has profound 
knowledge to represent the Sangha ¡In 
performing an ordination ceremony: Muốn 
quy y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên 
tìm đến một vị thầy tu hành giới đức trang 
nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước 
điện Phật. 

**. See Take refuge in the Triple Gem. 

Take refuge in the Triratna, receiving of the 

Law: Tam Quy Thọ Pháp —Admission of a lay 

disciple, after recanfation and repentance of his 

previous wrong belief and sincere repetition to the 
abbot or monk of the three surrenders (to Buddha, 

Dharma, Sangha)—Vềể nương nơi Tam Bảo, thọ 

pháp và được nhận làm Phật tử tại gia, sau nghi 

thức sám hối. 

Take the responsibility: Chấp trách. 

Take (v) a resf: An dưỡng—To rest—Have a 

rest—Nphỉ ngơi. 

Take a scoundrel for an honest man: Tưởng 

kẻ xấu là người tốt (Nhận lang vi khuyển hay lầm 

tưởng sói là chó)——To mistake a wolf for a dog. 

Take secretly: Lấy lén. 

Take the seeing for the real: Dị sanh tánh 

chướng——This 1s a common 1llusion, one of the ten 

hindrances of the unenlightened—Đây là sự sĩ mê 
thường tình, một trong mười chướng ngại của 
người chưa giác ngộ—See Ten hindrances. 

Take shelter from the rain: Đụt mưa. 

Take side: Đứng về phía nào—A Bhiksu or a 

Bhiksun who encourages another Bhiksu or 

Bhiksuni to take side so that he or she can have 

more power to overtake fellow practiloners, 

commits an Expression of Regret Offense——VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào khuyến khích vị Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác đứng về phía mình để 


tăng thêm thế lực lấn lướt bạn đồng tu là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Take (v) someone across: Độ ai. 

e - Have been taken across: Đã độ. 

e _ Are being taken across: Đương độ. 

e - WilI be taken across: Sẽ độ (Chưa độ). 

Take someone?s life: Kill someone—Giết hay 
đoạt mạng của ai. 

Take a stride (a long sfep): Đi một bước dài. 
Take substances that cause inebriaftion: 
Uống những chất làm say—A Bhiksu or Bhiksuni 
who takes any substance that causes Inebriation, 
1.e. beer, wine, or liquor of any kind, except for 
medical use with the permission of the Order, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào uống bia, rượu nho, 
các loại rượu khác, hay những chất làm say, ngoại 
trừ trường hợp uống thuốc trị bệnh và có phép của 
giáo hội, là phạm giới Ba Dật Đề, cần phải phát 
lồ sám hối. 

Take (v) the Three Refuges: Thọ trì Tam Bảo. 
Take three refuges and øobserve five 
precepfs: Thọ tam quy, trì ngũ giới—Take 
refuge In the three Jewels (Triratna), accept and 
perfectly observe all moral precepts, and maintain 
a dipgnified conduct (an appropriate dignity for a 
monk). In Buddhism, taking refuge in the Three 
Gems 1s like having two eyes; observing the five 
precepts 1s like two legs. We always need eyes fo 
see the path, and legs to travel on the path to 
reach the aiming goal—Quy-y Tam Bảo, thọ giới 
luật do Phật chế ra, và giữ đúng uy nghi của 
người tu Phật. Quy-y Tam Bảo như hai mắt, trì 
ngũ giới như hai chân. Chúng ta luôn cần mắt để 
thấy đường thấy nẻo, và cần chân để du hành đến 
mục tiêu đã định. 

Taking tỉme ỉn attaining to vision: Be slow in 
atfaining Thời giải thoát—Những 
người độn căn cần thời gian và chậm trong việc 
giải thoát —See Two kinds of deliverance (D). 
Take tỉme to liberate oneself Thời Giải 
Thoát—The dull who take time or are slow In 
atfainng to meditatve vision. The other five 
øroups of Arhats who have to bide their time and 
opportumty for liberation in samadhi—Loại căn 
tánh độn thì phải mất thời giờ và từ từ đợi lúc có 
cơ hội mới có thể nhập định giải thoát được. 
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Take the trouble: Chấp nhận trở ngại 

Take truth for one?s home: Dùng pháp làm 
nhà—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Take truth for one”?s refuge: Dùng pháp làm 
quy y—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Take truth as one”s reliance: Dùng pháp làm y 
chỉ—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Take truth for one”?s salyation: Dùng pháp 
làm cứu hộ—See Ten kinds of mind outfstanding 
like a mountain of Great Enlightening Beings. 
Take up one”s residence: Lưu trú. 

Take a vow: To resolve——To take one”s vow——to 
vow—Phát nguyện. 

Take one?s vow: To resolve—To take a vow— 
to vow——Phát nguyện. 

Take what is not given: Lấy của không cho. 
Take wrongly: Lấy lộn—To take by mistake. 
Taking across: Độ thoát—Salvation—Saving. 
Taking care of all sentient beings and 
inspiring joy in them: Nhiếp khắp chúng sanh 
đều làm cho hoan hỷ —See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (9). 
Taking in all celestials, humans, demons, 
monks, priests, titans: Cảnh giới sở hành nhiếp 
lấy tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la 
môn, a-tu-la—See Ten kinds of Buddha-work In 
all worlds in all tmes of the Buddhas (B) (1). 
Taking hold of the merit accruing from the 
observance of the rules of morality: Chấp 
vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới 
luật đạo đức—See Three ties. 

Taking side in opposing Sanghakarman 
Procedure: Phe nhóm để chống lại Yết Ma—A 
Bhiksu or a Bhiksuni who uses his or her authority 
to force another Bhiksu or Bhiksuni to take his or 
her side 1n opposing the proposal which 1s about to 
be in a Sanghakarman Procedure, 
commits an Expression of Regret Offense——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào dùng quyền lực để 
buộc một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác đứng 
về phía mình để chống lại pháp Yết Ma là phạm 
giới phát lộ sám hối. 


realized 


Taking the three refuges: Quy y Tam Bảo— 
See Ten meritorious deeds (HD). 

Taking of what is not given is to be 
abandoned: Lấy của không cho cần phải từ bỏ— 
See Eipht things that lead to the cutting off of 
affa1rs. 

Takka (p): Thought—Reasonine—Sự suy nghĩ 
(tư tưởng). 

Takkana (p): Reasoning—Lý luận. 

Takkasila (p): Name of a city in Gandhara, 
where Buddhist 
university—Tên của một thành phố ở Gandhara, 
nơi đã từng có một trường đại học Phật giáo nổi 
tiếng. 

Takketi (p): 

l1) To argue: Bàn cãi hay tranh luận. 

2) Toreason: Lý luận. 

3) To think: Suy nghĩ. 

Takkika (p): A logician—Nhà lý luận. 
Taksacila (Taxila) (skt): Đắc xoa thi la. 
Taksaka (skt): Đát Tác Ca—Đức Xoa Ca—One 
of the four dragon-kings—Một trong tứ long 
VƯƠNE. 

Taksasila (p): Đán Xóa Thi La—Name of a city 
in Gandhara, modern Taxila in Pakistan, where 
there was a well-known Buddhist university. 
According to Nalinnaksha Dutt in Buddhist Sects 
in India, here have been found, among other 
obJects, 55 sfupas, 28 
monasteries and 9 temples. Hsuan-Tsang visited 
this place twice, once ¡in 630, when he came to 
this country and, again In 645, on his return 
Journey. There he saw numerous monasteries but 
all in ruins. The few monks he saw were all 
Mahayanists. The people were adherent to 
Buddhism. Emperor Asoka sent here his son 
Kunala for quelling disturbances and resforing 
peace to the region. The prince, however, was 
blnded through the plot of his stepmother 
Tisyaraksita. His eyes were restored later by 
Arhat Ghosa, who was a physician and an 
occultist. There 1s a tradiion that the ruler of 
excccdingly rích. He 
contemporary of King Bimbisara, who Invited him 
to meet the Buddha. He came and took ordination 
as a monk, but unfortunately on his way back, he 
met with an accident and lost his life. He donated 


there was a well-known 


traces of at least 


Taksasla was WaS 
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his vast wealth for the consfruction of stupas over 

Buddha”s relics to be distributed later by Emperor 

Asoka—Tên của một thành phố ở Gandhara, mà 

bây giờ là Taxila ở Pakistan, nơi đã từng có một 

trường đại học Phật giáo nổi tiếng. Theo 

Nalinnaksha Dutt trong Các Tông Phái Phật Giáo 

Ấn Độ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại đây, trong 

số những cổ vật có ít nhất 55 tháp và 28 ngôi tự 

viện, 9 ngôi đển. Ngài Huyễển Trang đã viếng 

thăm nơi này đến hai lần, một lần vào năm 630 

khi ngài mới đến xứ này, và một lần vào năm 645 

trong chuyến trở lại đây. Tại đây ông đã m thấy 

nhiều phế tích của các ngôi tự viện. Một vài Tăng 
sĩ mà ngài gặp đều thuộc trường phái Đại Thừa. 

Vua A Dục đã từng phái con trai mình là hoàng tử 

Kunala đến đây để dẹp loạn và thu hôi trị an cho 

khu vực. Tuy nhiên, hoàng tử Kunala đã bị âm 

mưu của bà kế mẫu là bà Tisyaraksita làm cho 
mù cả hai mắt. Đôi mắt của hoàng tử về sau này 
được phục hoạt nhờ vị A La hán tên Ghosa cứu 
chữa, ông vừa là một lương y mà cũng là một nhà 
pháp thuật. Theo truyền thuyết thì có một vị cai 
trị xứ Đán Xóa Thi La rất giàu có. Ông là người 
cùng thời với vua Bình Sa Vương, người đã mời 
ông tới ra mắt Đức Phật. Ông tới và thọ giới Tỳ 

Kheo làm Tăng sĩ, nhưng không may trên đường 

về ông bị tai nạn qua đời. Ông đã hiến tài sản 

khổng lồ của mình cho việc xây cất tháp thờ xá 
lợi của Đức Phật do vua A Dục phân phối về sau 
này. 

Takuan (jap): Sư Trạch Am (1573-1645). 

Tala (skÐ: Đa La. 

l) Palm leaf: Lá kè—The palmyra tree or fan- 
palm. 

2) Tala tree: The fan-palm tree. The tree 1s 
described as 70 or 80 feet high, with fruit like 
yellow (resembling the 
pomegranate) which 1s edible. Its leaves 
being used for writing, their palm-shaped 
parts being made Into fans—Cây Ta La cao 
khoảng 70 đến 80 bộ Anh, với trái như những 
hạt gạo vàng, có thể ăn được. Lá được dùng 
để viết, phần cánh xòe dùng làm quạt. 

Tala free: Ta La Thọ—Its edible fruit resembling 

the pomesranate, 1s leaves being used for 

Writing. 

Talaja (skt: Name of a Buddhist place in west 

India, about thirty miles south of Bhavnagar, near 





Tice-seeds 





the mouth of the Satrunjaya rIiver, also seems fo 
have a great Buddhist centre. There are 36 caves 
and a reservoir of about thirty-siX square-mefers. 
One of the largest caves 1s known as Ebhal- 
mandap. It had four octagonal pillars but no 
cells—Tên của một địa danh Phật giáo ở vùng tây 
Ấn Độ, cách Bhavnagar ba mươi dặm về phía 
nam, gần cửa sông Satrunjaya. Dường như nơi đây 
đã từng là một trung tâm Phật giáo lớn. Ở đây có 
36 hang động và một bể nước lớn khoảng 36 mét 
vuông. Một trong các hang lớn có tên là Ebhal- 
mandap, hang nầy có bốn trụ bát giác nhưng 
không có phòng. 

Talaka (p): A lake—Cái hồ. 
Talantaraka-sastra (skt): Chưởng Trung Luận. 
Talentf (n): Tài năng. 

Talent and fame: Tài danh. 
Talenf-Light-Bright Buddha: Tài Quang Minh 
Phật. 

Talent-Light Buddha: Tài Quang Phật. 

Talent for speaking: Tài ăn nói. 

Talented man: Nhân tài. 

Talented people are not boastfful: Người tài 
cao hơn người thì ít nói (cao giả bất thuyết, thuyết 
giả bất cao). Ngược lại, người kém cỏi thường hay 
nói—Who know speak not, who speak know 
naught. 

Talented but not virtuous: Có tài mà không có 
đức (Hữu tài vô hạnh). 

Taleti (p): To beat—To strike—Đánh hay gõ 
vào. 

Talisman (n): Thư tôm bùa ngãi 

Talismanic (a): Thuộc về bùa ngãi. 

Talismanic pearl: Như ý châu. 


Talismanic pearl of all Buddhas: Nhất Thiết 
Như Lai Bảo-The talsmanic pearl of all 


Buddhas on the Garbhadhatu mandala, lotus on 
the left hand and talismanic pearl on the ripht 
hand—Ngọc bảo châu của chư Như Lai (trong 
pháp giới Mạn Đà La, Liên hoa bên tay trái và 
bảo châu bên tay mặt). 

Ta-Liu-Na Buddha: Phật Ta Lưu Na. 

Talk (n&v): Nói chuyện. 

Talk about the faults of another monk or 
nun who is not present: Nói lỗi của Tăng Ni 
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vắng mặt—A Bhiksu or Bhiksuni who talks about 

the faults of another monk or nun who 1s not 

present, commits an Expresson of Regret 

Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào nói 

lỗi của một vị Tăng hay Ni không có mặt là phạm 

giới Ba dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám 
hối). 

Talk with laypeople: Nói chuyện với cư sĩ— 

When talking with laypeople in the monastery, a 

Bhiksu or Bhiksuni should not do the followIngs— 

Khi nói chuyện với cư sĩ, Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 

Ñi không nên làm những chuyện sau đây: 

l1) Take part in the conversations about worldly 
matters—Tham dự vào những cuộc nói 
chuyện về các vấn đề thế tục. 

2) Listen to tales about shortcomings of other 
temples, 
temples—Lắng nghe nói về những khuyết 
điểm của các tự viện khác hay chư Tăng Ni ở 
các tự viện khác. 

3) loinn discussions of blame, 
discriIminatlon—Tham gia vào các cuộc đàm 
luận về trách móc, chỉ trích và phân biệt. 

4) Rather, he or she should listen deeply to the 
laypeople”s suffering and using his or her own 
personal experience and recommend concrete 
methods which will help the laypeople to 
transform—Tốt hơn, là vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni đó nên lắng nghe những khổ đau 
của người sĩ, rồi dùng kinh nghiệm tu tập của 
mình mà để nghị những phương thức cụ thể 
giúp người cư sĩ ấy chuyển hóa. 

Talk of love or desire: Ái Luận—Talk of love 
or desire, which gIves 1mprOper 
conversation—Ham thích lý luận hay bàn luận về 
dục vọng. Do mê tâm ái trước mà đưa tới những 
cuộc tranh luận loạn động hay ngôn luận bất 
chính. 

Talk may be of the future: Thats how ¡it will 

be—Bàn luận về vấn để tương lai (sự việc nầy 

xãy ra trong tương lai)—See Three dharmas (L). 

Talk may be of the past: That”s how 1t used 

to be—Bàn luận về vấn đề quá khứ (sự việc 

nầy xấy ra trong quá khứ) —See Three 

dharmas (L). 


or monks or nuns from other 
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Talk may be of the presenf: Thats how ¡t is 
now—Bàn luận về vấn để hiện tại (sự việc này 
xãy ra trong hiện tại)—See Three dharmas (L). 
Talk in one way and act in another way: Nói 
một đường làm một nẻo. 

Talk nonsense: Ăn nói quàng xiêng. 

Talk sarcastfically: Nói xỏ. 

Talk secretly: Nói lén. 

Talk about the shortcomingss and 

weaknesses of the former monasfery: Nói về 

những khuyết điểm và yếu kém của tự viện mà 
mình đã ở trước đây—For some reasons, Bhiksus 
or Bhiksunis have to leave their monasftery and øo 
to another one. They should not talk about the 
shortcomings and weaknesses of their former 
monastery In a complaining and reproachful way. 

If they do, they commit an Expression of Regret 

Offense—Vì lý do gì đó mà Tăng Ni phải rởi tự 

viện mình đang ở để đi đến nơi khác. Họ không 

nên nói những khuyết điểm và yếu kém của tự 
viện trước đó. Nếu làm như vậy, họ phạm giới Ba 

Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám hối). 

Talk too mụuch: Vacal or Vagvana (sk—Nói 

huyên thuyên—Chattering. 

Talk without practice: Hữu Thuyết Vô Hành— 

Talk without real practice. In Budhism, talking 

without real practicing is to dịp the grave for 

ourselves—Chỉ nói mà không làm. Trong Phật 
giáo chỉ nói mà không hành là tự đào huyệt chôn 
mình. 

Talkative: Nói Nhiều— The Buddha°s teachings 

on “Talkative” in the Dharmapada Sutra—Những 

lời Phật dạy về “Nói nhiều” trong Kinh Pháp Cú: 

1) A man 1s not called a learned man because he 
talks mụch. He who 1s peacefUl, without 
hatred and fearless, is called learned and 
wise: Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là 
người có trí, nhưng an tịnh không cừu oán, 
không sợ hãi người 
(Dharmapada 258). 

2) A man 1s not called a guardian of the Dharma 
because he talks much. He who hears little 
and sees Dharma menftally, acts the Dharma 
well, and does not neglect the Dharma, IS 
indeed, a follower in the Dharma: Chẳng phải 
cậy nhiều lời mà cho là người hộ trì Chánh 
pháp, nhưng tuy ít học mà do thân thực thấy 


mới là có trí. 
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Chánh pháp, không buông lung, mới là người 
hộ trì Chánh pháp. (Dharmapada 259). 

Talkafive miỉnd: Vacalo-manasa (p)—Vacika- 

citta (sk—Tâm Ngôn—Talkative or chatfering 

Also VOIC€S 

(tunhibhuto-vaca)—Tâm ngôn hay còn được hiểu 

là tiếng nói thầm lặng. 

Talking vainly or idly: Hý luận hay nói chuyện 

vô bổ không đâu vào đâu cả. 

Tama (skt & p): Đáp Ma—Đáp ma có nghĩa là 

ám, lo, giận, hay khổ đau—Darkness, gloom, 

grief, anger, suffering— Sự tối tăm (vô minh). 

Tamala (skt): Đa ma la (thọ). 

Tamalapa (sk0: Tánh vô cấu. 

Tamalapattrachandanagandha (skt: Đa ma 

la bạt chiên đàn hương Phật. 

Tamalapattrachandanagandha-Buddha 

(skÐ: 

Đạt Ma La Bạt Chiên Đàn Phật —Tamalapattra 

and Chandana Fragrance Buddha. 

Tamalapattra and Chandana fragrance: Đa 

ma la bạt chiên đàn hương. 

Tamalapattrachandanagandha-Fragrancc- 

Buddha: Đạt Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. 

Tamalapattra-candana-gandha (skt): Đa Ma 

La Bạt Chiên Đàn Hương. 

I) A Buddha-incarnation of the II? son of 
Mahabhijna, residing north west of our 
universe: Chiên Đàn Hương Phật. 

2) The name of the Buddha-incarnaton of 
Mahamaudgalyayana: Tên của vị Phật mà 
Đức Thích Ca đã thọ ký cho ngài Mục Kiển 
Liên. 

Tamasavana (skt: Đáp Mạt Tô Phạt Na—A 

monastery “Dark Forest” possibly that of 

Jalandhara where the “fourth synod” under 

Kaniska held its sessions—Ám Lâm Tự Viện, có 

lẽ ở khu Jalandhara, nơi đã xãy ra cuộc kết tập 

kinh điển lần thứ tư dưới triều vua Kaniska—See 

Buddhist Councils (4). 

Tamba (p): Copper-colored (a)—Có màu đồng. 

Tam Bao Sac Tu Temple: Tam Bảo Sắc Tứ 

Tự—Name of a temple, located in Rạch Giá 

town, Kiên Giang province, South Vietnam. The 

temple was built in early nineteenth century. 

When Lord Nguyễn Ánh ascended the throne, the 


mind. understood  as  silent 


temple was offered the royal proclamation. At 
first the temple was made of wood and thatched 
roof, was a place for Ms. Dương Thị Cán stayed 
and worshipped Buddhism. The present temple 
was rebuilt by Most Venerable Chí Thiền ¡in 
1917-—Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong thị xã 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây vào đầu thế kỷ thứ 19. Khi Chúa 
Nguyễn Ánh lên ngôi, chùa đã được sắc phong là 
Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Nguyên thủy chùa chỉ làm 
bằng gỗ, mái lợp tranh, do bà Dương Thị Cán 
dựng lên để làm nơi tu trì. Ngôi chùa hiện tại là 
do Hòa Thượng Chí Thiền xây dựng lại năm 
1917. 

Tambula (p): Betel-leaf—Lá trầu. 


Tame (v): Hàng phục—To subdue—To 
subJugate. 

Tame (v) the body and mỉnd: Điều phục thân 
tâm. 


Tame and confrol: Điều ngự —To tame and 
confrol as a master does a wild elephant or horse, 
or as the Buddha brings the passions of men under 
control—Thuần hóa như chủ thuần hóa voi ngựa, 
hay Đức Phật thuần hóa những dục vọng của 
chúng sanh. 

Tame the deluded mỉnd: Điều Phục Vọng 

Tâm. 

l) According to the Buddhist Zen, to tame the 
deluded mind we must not have any thing in 1t 
(take the mind of non-exIstence or the empty 
mind): Theo dòng thiển Phật giáo, để điều 
phục vọng tâm, chúng ta phải không bỏ gì 
vào trong đó (vô tâm). 

2) According to the Vimalakrrti Sutra, when 
Upasaka Vimalakiri was sick; obeying the 
Buddha's command, Manjusrr Bodhisattva 
called on Vimalakrrti to enquire after his 
health Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc cư sĩ 
Duy Ma Cật lâm bệnh; vâng mệnh Phật, Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm cư sĩ: 

a) Manjusi asked: “How does a sick 
Bodhisattva control his mind?—Văn Thù 
hỏi: “Cư sĩ! Bồ Tát có bệnh phải điều phục 
tâm mình như thế nào?” 

b)  Vimalakirt repled—Duy Ma Cật đáp: 

* “A sick Bodhisattva should think thus: “My 
lllness comes from ¡nverted though(s and 
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troubles (klesa) during my previous lives but 
1t has no real nature of I1ts own. Therefore, 
who 1s suffering from 1t? Why Is 1í so? 
Because when the four elements unite to 
form a body, the former are ownerless and 
the latter 1s egoless. Moreover, my Illness 
comes from my clinging to an ego; hence l 
should wipe out this clinging.`—“Bồ Tát có 
bệnh phải nghĩ thế nầy: “Ta nay bệnh đây 
đều từ các món phiển não, điên đảo, vọng 
tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật 
có, lấy ai chịu bệnh đó. Vì sao? Vì tứ đại hòa 
hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, 
thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh nầy khởi 
ra đều do chấp ngã, vì thế ở nơi ngã không 
nên sanh lòng chấp đắm." 

Now that he knows the source of his illness, 
he should forsake the concept of an ego and a 
living being. He should thínk of things 
(dharma) thus: “A body 1s created by the 
union of all sorts of dharmas (elements) 
which alone rise and all, without knowing one 
another and without announcing their rise and 
fall.” In order to wipe out the concept of 
things (dharmas) a sick Bodhisattva should 
think thus: “This notion of dharma 1s also an 
1nversion which 1s my great calamity. So Ï 
should keep from 1t.” What Is to be kept 
from? FErom both subJect and obJect. What 
does this keeping from subject and object 
lt means keeping from dualities. 
What does this keeping from dualities mean? 
lt means not thinking of inner and outer 
dharmas (I.e. contrariles) by the practice of 
Iimpartlality. What 1s impartiality? lí means 
equality (of all contrarles e.g.) ego and 
nirvana. Why 1s It so? Because both ego and 
Why are both void? 
Because they exist only by names which have 
no Iindependent nature of their own. “When 
you achieve this equality you are free from 
all illnesses but there remains the conception 
of voidness which also 1s an illusion and 
should be wiped out as well.°—Bây giờ đã 
biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng 
sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Nên nghĩ 
rằng: “Thân nầy chỉ do các pháp hiệp thành, 
khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. 


mean? 


nirvana are void. 


Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi 
khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói 
nó diệt?' Bồ Tát có bệnh muốn diệt trừ pháp 
tưởng phải nghĩ rằng: 'Pháp tưởng nầy cũng 
là điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên 
xa lìa nó.' Thế nào là xa ha? Lầa ngã và ngã 
sở. Thế nào là ha ngã và ngã sở? Là ha hai 
pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Là không nghĩ 
các pháp trong, ngoài, mà thực hành theo 
bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình 
đẳng, Niết Bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và 
Niết Bàn hai pháp nầy đều không. Do đâu 
mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế, 
hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng 
nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chi 
khác, chỉ còn có bệnh KHÔNG, mà bệnh 
KHÔNG cũng không nữa.” 

A sick Bodhisattva should free himself from 
the conception of sensation (vedana) when 
©experiencing any one of 1s three stafes 
(which are painful, pleasurable and neither 
paIinful nor pleasurable feeling). Before his 
full development into Buddhahood (that 1s 
before delivering all living beings in his own 
mind) he should not wipe out vedana for his 
own benefit with a view to attaining nirvana 
for himself only. Knowing that the body 1s 
subJect to suffering he should think of living 
beings In the lower realms of existence and 
Ø1ve rise to compassion (for them). Since he 
has succeeded 1n controlling his false views,, 
he should guide all living beings to bring 
therrs under control as well. He should uproot 
theirs (nherent) illnesses without (trying to) 
WIpe out non-existence dharmas (externals 
for sense data). RFor he should teach them 
how to cut off the origin of illness. What Is 
the orlgin of illness? It 1s their clinging 
which causes their Illness What are the 
obJects of their clinging? They are the three 
realms (of desire, form and beyond form). By 
what means should they cut off their clinging? 
By means (of the doctrine that) nothing 
whatsoever can be found, and (that) 1f nothing 
can be found there will be no clinging. What 
1s meant by “nothing can be found? It means 
(thaÐ apart from dual views (There 1s nothing 
else that can be had). What are dual views? 
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They are Inner and outer views beyond which 
there is nothing—Vị Bổ Tát có bệnh dùng 
tâm không thọ mà thọ các món thọ, nếu chưa 
đầy đủ Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ 
chứng. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng 
sanh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã 
điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục 
cho tất cả chúng sanh. Chỉ trừ bệnh chấp mà 
không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. 
Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan 
duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. 
Phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế 
nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc; nếu 
vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi 
là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao 
gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và 
chấp ngoài; ly cả hai đó là vô sở đắc. 
ManjJusri, this is how a sick Bodhissattva 
should control his mind. Top wipe out 
suffering from old age, illness and death 1s 
the  Bodhisatvas bodhi (enlightened 
practice). If he fails to do so his practice lacks 
wisdom and 1s unprofitable. For instance, a 
Bodhisattva 1s (called) courageous If he 
overcomes hatred; If in addition he wipes out 
(the concept of) old age, illness and death he 
1s a true Bodhisattva—Ngài Văn Thù Sư Lợi! 
Đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình 
để đoạn các khổ như già, bệnh, chết là Bồ 
Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu 
hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. 
Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là 
đống, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết như 
thế mới gọi là Bồ Tát. 

A sick Bodhisattva should again reflect: Since 
my Illness Is neither real nor existing, the 
1lÌnesses of all living beings are also unreal 
and non-existent. But while so thinking I1 he 
develops a great compassion derived from his 
love for living beings and from his attachment 
to this false view, he should (mmediately) 
keep from these feelings. Why 1s 1t so? 
Because a Bodhisattva should wipe out all 
external causes of troubles (klesa) while 
developing øreat compassion. For (this) love 
and (these) wrong views result from hate of 
birth and death. If he can keep from this love 
and these wrong views he will be free from 


hatred, and wherever he may be reborn he 
will not be hindered by love and wrong 
views. His next le wil be free from 
obstructions and he will be able to expound 
the Dharma to all living beings and free them 
from bondage. As the Buddha has said, there 
1s no such thing as untying others when one 1s 
still held in bondage for 1t 1s possible to untie 
others only after one is free from bonds—Bồ 
Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế nầy: 'Như 
bệnh của ta đây, không phải là thật, không 
phải có; bệnh của chúng sanh cũng không 
phải thật, không phải có." Khi quán sát như 
thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại 
bi ái kiến thì phải bổ ngay. Vì sao? Bồ Tát 
phải dứt trừ khách trần phiền não mà khởi đại 
bi, chớ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm 
nhàm chán, nếu ha được ái kiến thì không có 
tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái 
kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại 
nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh 
nữa. Như Phật nói: “Nếu mình bị trói mà lại 
đi mở trói cho người khác, không thể được; 
nếu mình không bị trói mới mở trói cho người 
khác được." 

Manjusri, a sick Bodhisattva should thus 
confrol his mind while dwelling In neither the 
(state of) controlled mind nor 1fs opposite, that 
of uncontrolled mind. For if he dwells ¡in (the 
state of) uncontrolled mind, this 1s stupidity 
and If he dwells in (that oÐ) controlled mind, 
this 1s the sravaka stage. Hence a Bodhisattva 
should not dwell in either and so keep from 
both; this is the practice of the Bodhisattva 
stage. When sfaying in the realm of birth and 
death he keeps from 1s impurity, and when 
dwelling 1m nirvana he keeps from (Its 
condition of) extinction of reincarnation and 
escape from suffering; this 1s the practice of 
the Bodhisattva stage. That which 1s neither 
worldly nor saimtly 1s Bodhisattva 
development (mnto Buddhahood). That which 
1s neither Iimpure nor pure is Bodhisattva 
practice. Although he is beyond the demonic 
state he appears (in the world) to overcome 
demons; this 1s Bodhisattva conduct. In his 
quest of all knowledge (sarvajna) he does not 
seek 1t at an inappropriate moment; this 1s 
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Bodhisattva conduct. Although he looks into 
the uncreaed he does not achieve 
Buddhahood; tìs ¡1s  Bodhisattva 
conduct. Although he looks into nidana (or 
the twelve links in the chain of existence) he 
enters all states Of perverse views (tO save 
living beings); this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he helps all living beings he does 
not give rise to clinging; this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he keeps from the 
phenomenal he does not lean on the voidness 
of body and mind; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he passes through the three worlds 
(of desire, form and beyond form) he does not 
injure the Dharmata; this 1s the Bodhisattva 
conduct. Although he realizes the voidness 
(of thing) he sows the seeds of all merits; this 
1s Bodhisattva conduct. Although he dwells in 
formlessness he continues delivering living 
beinss; this 1s Bodhisattva conduct. Although 
he refrains from (creatve) activiies he 
appears 1n his physical body; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he keeps (all 
thoughts) from rising he performs all good 
deeds; this is Bodhisattva conduct. Although 
he practices the six perfections (paramifas) he 
knows all the mental states of living beIngs; 
Although he 
pOSSesses the six supernatural powers he 
refrains from putting an end to all worldy 
sreams; this 1s Bodhisattva 
Although he practices the four Infinite states 
of mind, he does not wish to be reborn ¡in the 
Brahma heavens, this Bodhisattva conduct. 
Although he practlces medifation, serenity 
(dhyana), liberation and samadhi, he does not 
avail himself of these to be reborn 1n dhyana 
heavens; this ¡is Bodhisatva conduct. 
Although he practice the four states Of 
mindfulness he does not keep for ever from 
the karma of body and mind; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices 
the four right efforts he persists in physical 
and mental zeal and devotion; this Is 
Bodhisattva conduct. Although he practices 
the four Hinayana steps to supernatural 
powers he will continue doing so until he 
achieves all Mahayana supernatural powers; 


this 1s Bodhisattva conduct. 
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this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
practices the five spiritual facultles of the 
sravaka stage he discerns the sharp and dull 
potentialiles of living beings; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices 
the five powers of the sravaka stage he 
strives to achieve the ten powers of the 
Buddha; this ¡is  Bodhisattva 
Although he practices the seven Hinayana 
degrees of enliphtenment he discerns the 
Buddhas all-wisdom (sarvajna); this IS 
Bodhisattva conduct. Although he practices 
the eightfold noble truth (of Hinayana) he 
deliphts in treading the Buddha”s boundless 
path; this is Bodhisattva conduct. Although 
he  pracices samathavipasyana which 
contributes to the realizaion of bodhi 
(enliphtenment) he keeps from slipping Into 
nrvana; this ¡1s  Bodhisattva 
Although he practices the doctrine of not 
creating and not annihilating things (dharma) 
he still embellishes his body with the 
excellent physical marks of the Buddha; this 
1s Bodhisattva conduct. Although he appears 
as a sravaka or a pratyeka-buddha, he does 
not sfray from the Buddha Dharma; this 1s 
Although he has 
realized ultimate purity he appears In bodily 
form to do his work of salvation; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he sees Into 
all Buddha lands which are permanently still 
like space, he causes them to appear 1n theIr 
purty and cleanness; this Is Bodhisattva 
Although he has reached the 
Buddha stage which enables him to turn the 
wheel of the Law (to preach the Dharma) and 
to enter the state of nirvana, he does not 
forsake the Bodhisatva path; this 1s 
Bodhisattva conduct”—Ngài Văn Thù Sư 
Lợi! Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình 
như thế, mà không trụ trong đó, cũng không 
trụ nơi tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ 
nơi tâm không điều phục là pháp của phàm 
phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của 
Thanh Văn, cho nên Bồ Tát không trụ nơi 
tâm điều phục hay không điều phục, lìa hai 
pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà 
không bị nhiễm ô, ở nơi Niết Bàn mà không 
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diệt độ hẳn là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh 
phàm phu, không phải hạnh Hiển Thánh là 
hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không 
phải hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi 
hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma là 
hạnh Bồ Tát. Cầu nhứt thiết trí, không cầu sái 
thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát các pháp 
không sanh mà không vào chánh vị (chơn 
như) là hạnh Bồ Tát. Quán mười hai duyên 
khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát. 
Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê 
đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Ưa xa la mà 
không nương theo sự dứt đoạn thân tâm là 
hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không 
hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán 
'Không' mà gieo trồng các cội công đức là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu 
độ chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
vô tác mà quyển hiện thọ thân là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả các 
hạnh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp 
Ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của 
chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu 
phép thần thông mà không dứt hết lậu hoặc 
phiền não là hạnh Bổ Tát. Dù thực hành tứ 
vô lượng tâm mà không tham đắm sanh về 
cõi Phạm thế (Phạm Thiên) là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành thiền định, giải thoát tam muội, 
mà không theo thiển định thọ sanh là hạnh 
Bổ Tát. Dù thực hành tứ niệm xứ mà không 
hoàn toàn la hẳn thân, thọ, tâm, pháp là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ chánh cần mà 
không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành tứ như ý túc mà đặng thần 
thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
ngũ căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn 
của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh 
Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà 
phân biệt rõ trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành bát chánh đạo mà ưa tu vô 
lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không 
thiên hẳn nơi tịch diệt (Niết Bàn) là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt, 
mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình 
là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi theo Thanh 
Văn, Duyên Giác mà không rời Phật pháp là 


hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn 
thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở 
ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát 
cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư 
không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh 
tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật, 
chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn mà không 
bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. 
Tame evil sentient beings at the appropriate 
tìme: Tất cả chư Phật điểu phục những chúng 
sanh ác chẳng lỗi thời—See Ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 
Tame the images and workings of afflictions 
as a crucial sítep ỉn culfivafing the mỉnd: 
Lấy sự chiết phục phiển não hiện hành làm việc 
quan yếu để tu tâm—See Eight crucial elements 
for Pure Land cultivators. 
Tame the mỉnd: Tôn Tâm——To tame the mind— 
AIso called to cultivate the mind, or to maintain 
and watch over the mind, not letting 1t get out Of 
confrol, become egotistical, self-centered, etc. A 
man who does not know how to adjust his mind 
according to circumstances would be like a corpse 
1n a coffin. Turn your mind to yourself, and try to 
find pleasure within yourself, and you will always 
find therein an infinite source of pleasure ready 
for your enjoyment. Only when your mind 1s 
under conftrol and put In the ripht path, It wIll be 
yourself SOCI€fy. An 
unwholesome mind 1s not only danger to yourself, 
but also to the whole socIety. Remember all man- 
made calamities in the world is created by men 
who have not learned the way of mind confrol or 
men who don”t know how to tame their minds— 
Còn gọi là Tu Tâm, nghĩa là gìn giữ tâm, không 
cho nó phóng túng kiêu ngạo. Người không biết 
tự điều chỉnh tâm mình cho hòa hợp với từng hoàn 
cảnh cũng giống như một tử thi trong quan tài. 
Hãy quay trở lại hướng vào tâm mình, cố tìm 
niềm vui trong chính bản tâm, bạn sẽ luôn tìm 
thấy trong đó suối nguồn bất tận của sự an vui 
đang sẵn sàng chờ đón bạn thưởng thức. Chỉ khi 
nào tâm bạn được điều phục và đi trên con đường 
chân chính thì tâm ấy mới hữu dụng cho chính 
bạn và cho xã hội. Một cái tâm bất thiện chẳng 
những nguy hiểm cho chính bạn, mà còn nguy 
hiểm cho cả xã hội nữa. Nên nhớ rằng tất cả 
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những tai ương gây nên bởi con người đều bắt 
nguồn từ từ những người không kiểm soát được 
tâm mình hay những ngươi không biết cách điều 
phục tâm mình. 

Tame and pacify senfien( beings: Tâm Tự 
Thệ Điều Phục Chúng Sanh —Thuần thục và làm 
cho chúng sanh an lạc—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
reasons why Great Enlightening Beings smile and 
make a promise in their hearfs to tame and pacIfy 
sentient beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện 
vi tiếu, tâm tự thệ điều phục chúng sanh cho họ 
được an lạc—See Ten reasons why Great 
Enliphtening Beings smile and make a promise In 
their hearts to tame and pacIfy sentient beIngs. 
Tame the miỉnd: Tôn Tâm—Also called to 
cultivate the mind, or to maintain and watch over 
the mind, not letting 1t get out of control, become 
egotistical, self-centered, etc—Còn gọi là Tu 
Tâm, nghĩa là gìn giữ tâm, không cho nó phóng 
túng kiêu ngạo. 

Taming heroes: Purusa-damya-sarathi (skÙ— 
Điều ngự trượng phu—See Ten epithets of a 
Buddha. 

Taming the ox: Feeding the ox—Chăn trâu— 
See Ten Ox-herding pictures. 

Taming all senfient beings: Y chỉ điều phục tất 
cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát—See Ten 
kinds of reliance of Great Enlightening Beings. 
Tamonten (jap): Vaisravana or Dhanada (skt)— 
Vessavana (p)—Đa Văn Thiên Vương—Bắc thiên 
vương (Tỳ Sa Môn) cai quản Dạ Xoa La Sát và 
bảo hộ tất cả đàn việt—A_ form of Kuvera, a god 
of wealth. A deva who hears much and 1s well- 
versed—Northern heaven king (yellow color), 
ruler of the yakkhas or spiris—See Fourth 
Dhyana Heaven. 

Tana (p): Protection—Sự bảo vệ. 

Tanaya (p): A son (offspring)—Con trai (hậu 
duệ). 

Tandita (p): Lazy (a)—Giải đãi. 

T?ang Tripitaka: Đường Tam Tạng—A name 
for Hsuan-Tsang—Tức ngài Tam Tạng Huyền 
Trang, vì ngài tỉnh thông tam tạng kinh điển sau 
khi đi Thiên Trúc thỉnh kinh về nên gọi là Tam 
Tạng Pháp Sư, ngài sống vào thời nhà Đường nên 


có biệt hiệu là Đường Tam Tạng—See Hsuan- 
Tsang. 

Tangible (a): Xúc chạm Xác thực. 

Tangible invisible moral law: Vô Tác Giới— 
Vô Biểu Giới—The tangible, invisible moral law 
that influences the ordinand when he receives 
visible ordination; 1.e. the internal spiritual moral 
law and Ifs influence; the visible grace of which 
the visible ordination ¡is a sign— Thể của ba 
nghiệp (thân khẩu ý) không biểu hiện mà chỉ dựa 
vào nhân duyên lúc tác giới nên không thấy 
không nghe. 

Tangible object: Phottabbayatanam (p)—Đối 
tượng xúc chạm —Xúc Xứ Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu 
ngoại xứ —According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 
SIX ©xternal sense-spheres—See Six external 
sense-spheres. 

Tanha  (skt:  Trishna 
Attachment—Craving—Thirst 
existence—Á¡ dục, tham ái, lồng tham muốn dẫn 
đến tái sinh—See Ten armies of mara. 
Tanha-kaya (p): Lục Ái Thân—See Six groups 
Of craving. 

Tanha samyojana (p): The fetter of craving. 
Tan-Hsia Zen Master: Thiền Sư Đan Hà—Tan 
Hsia—A  famous Chinese Zen master (739-824), 
a student and dharma succesor of Shih-fou His- 
chien. He was famous for his natural personality. 
It is said that one time he returned to see Ma-tsu 
and while wattng for Ma-tsu to come out to 
welcome him, he sat himself astride the neck of a 
statue of Manjusri and caused oufrageous 
oppostion from all the monks In Ma-tsu's 
monastery; however, when Ma-tsu came out, 
øreeted him with a smile and the words: “My son, 
you are very natural” Another trme when he 
wandered around the country, once he spent the 
night in a Zen temple. It was so cold oufside, so he 
took a wooden buddha statue off the shrine to 
make a fire to warm himself. The abbot (temple 
priesÐ) told him that as a monk, he should pay 
respect to the sacred statue. Tan Hsia said, “If you 
say so, Ï will get the Buddha”s relics out of the 
ashes and give them back to you." The abbot 
laughed thinking that this 1s a dull monk. He told 
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Tan Hsia, “How can you expect to find Buddha”s 
relics in wood?” Tan-Hsia burst out lauphing and 
replied,”Why are you bearing me then for burning 
the wood?”—Thiển sư nổi tiếng Trung quốc (739- 
§24), là môn đồ kế vị của Thạch Đầu Hy Thiên. 
Ông nổi tiếng vì thái độ và bản tánh tự nhiên của 
mình. Người ta kể rằng trong một lần về thăm Mã 
tổ, trong khi ngồi chờ Mã Tổ ra tiếp, ông bèn 
nhảy thót lên vai tượng Văn Thù. Chư Tăng trong 
tự viện của Mã Tổ tỏ ra giận dữ, nhưng khi Mã 
Tổ ra đón thì Ngài cười tiếp Đan Hà mà rằng: 
“Con của ta, con thật là tự nhiên.” Một lần khác 
khi ông ghé lại một thiển viện, vì trời lạnh nên 
ông lấy pho tượng Phật trên chánh điện xuống đốt 
để sưởi ấm. Sư trụ trì trách ông bất kính với một 
pho tượng thiêng liêng, thì ông trả lời rằng ông 
đốt để lấy xá lợi, vị sư tưởng ông ngờ nghệch, bèn 
cười mà hỏi vặn lại ông làm sao ầm được xá lợi 
trong pho tượng gỗ trả lại cho sư, Đan hà bèn cười 
to mà rằng: “thế sư lại trách ta đốt gỗ?” 

Tanh Khong Giac Ngo Zen Master: Thiền Sư 
Tánh Thông Giác Ngộ—Zen Master Tánh Thông 
Giác Ngộ—A Vietnamese Zen Master from Gia 
Định. He was one of the most oufstanding 
disicples of Most Venerable Đạo Dụng Đức 
Quảng. He was the Dharma heiïr of the thirty-ninth 
generation of the Linn Chih Zen Sect. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism ¡1n 
Central and East of South Vietnam. He passed 
away in 1842, at the age of 87— Thiền sư Việt 
Nam, quê ở Gia Định. Ngài là một trong những đệ 
tử xuất sắc nhất của Hòa Thượng Đạo Dụng Đức 
Quảng. Ngài là Pháp tử đời thứ 39 dòng Thiển 
Lâm Tế. Hầu hết đời ngài, ngài chấn hưng và 
hoằng hóa Phật giáo tại miền Trung và miễn 
Đông Nam phần. Ngài thị tịch năm 1842, thọ §7 
tuổi. 

Tanka (jap): Zen master Dan-Xia-Zhi-Chun 
(Tan-Sia-Tzu-Chun)—Đơn Hà Tử Thuần—See 
Tan Xia Zhi-Chun. 

T?an Luan (476-542): Đàm Loan—T?an-Luan, 
the first Chinese patriarch of the third line of 
transmission of the Chinese Pure Land Sect from 
the first patriarch Bodhirucli, an Indian monk. He 
was the first to divide Buddhist practices Into two 
types: the “easy” and the “difficult.” T?an-Luan 
felt that the medifative practices and monastic 
rules are ineffective, Inappropriate and too much 


difficult for the mass of Buddhists in the “final 
dharma age,” so he Iinitiated the method of 
practcing of chantng the name of Amitabha 
Buddha: “Namo Amitabha Buddha” (Praise to 
Amitabha Buddha). This practice combined with 
prostratons, chanting the Buddhas name, 
visualizations of the Pure Land of Sukhavati, and 
making vows to be reborn there—Đàm Loan, vị tổ 
thứ nhất của dòng truyền thừa thứ ba của Tịnh Độ 
Tông Trung Hoa do Bồ Đề Lưu Chi, một vị sư 
người Ấn Độ truyền lại ((gồm các vị tổ sau đây: 
Bồ Đề Lưu Chi (Bodhiruci), Đàm Loan (Tan- 
Luan), Đạo Xước (T”ao-Ch'o ?-645), Thiện Đạo 
(Shan-T°ao ?-681), Hoài Cảm (Huai-Kan), and 
Thiếu Khang (Shao-K'ang)). Ông là người đâu 
tiên đã phân chia cách tu tập Phật pháp ra làm hai 
loại: loại “dễ” và loại “khó.” Đàm Loan cảm thấy 
rằng tu tập thiển định và giới hạnh trong tự viện 
không có hiệu quả, không thích hợp và quá khó 
khăn đối với khối lớn Phật tử trong thời mạt pháp, 
nên ông đã bắt đầu phương thức tu tập niệm Phật. 
Phương thức này phối hợp việc lễ lạy, niệm Phật, 
quán tưởng đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc, và nguyện 
sẽ vãng sanh về cõi nước này. 

Tan Sheng Yun Yan: Đàm Thạnh Vân Nham 
Thiền Sư—Zen master Yun-Yan-T?an-Sheng— 
Zen master Yun-Yan-T”an-Sheng was born in 780 
in JianChang. Yun-Yan was a student and 
dharma successor of Yueh-Shan Wei-Yen, and 
the master of the great Ch'an master Tung-Shan 
Liang-Chiịch. According to The Ching-Te-Chˆuan- 
Teng-Lu, Yun-Yan left home at an early age. 
Although he studied for about twenfy years under 
BaiZhang-Hua-Hai he  did 
enliphtenment. After Bai-Zhang passed away, he 
became a disciple of Yao-Shan-Wei-Yan. There 
his dharma eye opened and he was confirmed by 
Yueh-Shan as his dharma successor—Thiển Sư 
Đàm Thạnh sanh năm 780 tại Kiến Xương. Đàm 
Thạnh là môn đồ và là người kế vị Pháp của 
Dược Sơn Duy Nghiễm, và là Thầy của đại Thiển 
Sư Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, Đàm Thạnh xuất gia rất sớm. Ban đầu 
sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót hai 
mươi năm mà chưa ngộ huyền chỉ. Bá Trượng qui 
tịch, sư đến tham học và trở thành đệ tử Dược Sơn 
Duy Nghiễm. Chính nơi đây Pháp Nhãn của ông 





not  atfain 
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được khai mở. Ông được Dược Sơn xác nhận làm 


người kế vị Pháp. 

* We encounter Yun Yan in examples 70, 72 
and 89 ¡in Pi-Yan-Lu—Vân Nham được nhắc 
tới trong các ví dụ thứ 70, 72 và 89 của Bích 
Nham Lục. 

Yao-Shan asked him: “Where have you come 
from?” Yun-Yan said: “From bai-Zhang.” 
Yao-Shan asked: “What did Bai-Zhang say to 
his disciples?” Yun-Yan said: “He often said, 
*I have a sayIng which is the hundred tastes 
are complete.'” Yao-Shan said: “Something 
salty tastes salty. Something bland tastes 
bland. What 1s neither salty nor bland 1s a 
normal taste. What is meant by the phrase, 
“One hundred tastes are complete?”” Yun- 
Yan couldn't answer—Dược Sơn hỏi sư: “Ở 
đâu đến?' Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” 
Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng có ngôn cú gì để 
chỉ dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thường ngày 
hay nói “Ta có một câu đầy đủ trăm vị.'” 
Dược Sơn hỏi: “Mặn là mặn, lạt là lạt, không 
mặn không lạt là vị thường, thế nào một câu 
đầy đủ trăm vị?” Sư không đáp được. 

Then Yao-Shan said: “What else did Bai- 
Zhang say?” Yun-Yan said: “Once Bai-Zhang 
entered the hall to address the monks. 
Everyone stood. He then used his staff to 
drive everyone out. The he yelled at the 
monks, and when they looked back at him he 
said: “What 1s 1?” Yao-Shan said: “Why 
didnˆt you tell me this before. Thanks to you 
today Tve finally seen elder brother Hai.” 
Upon hearing these words Yun-Yan attained 
enlightenment—Hôm khác, Dược Sơn hỏi: 
“Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi 
thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm 
gậy đông thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại 
chúng!” Chúng xoay đầu lại, thầy bảo'Ấy là 
øì?'” Dược Sơn bảo: “Sao không sớm nói thế 
đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được 
thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh 
ngộ, lễ bái. 

One day Yao-Shan asked Yun-Yan: “Besides 
living at Mount Bai-Zhang, where else have 
you been?” Yun-Yan answered: “I was In 
Kuang-Nan (Southern China)” Yao-Shan 
said: “I?ve heard that east of the city gate of 





Kuang-Chou there 1s a great rock that the 
local governor can”t move, 1s that so?” Yun- 
Yan said: “Not only the governor! Everyone 
1n the country together can”t move 1t.”——Một 
hôm Dược Sơn hỏi: “Ngoài chỗ Bá Trượng 
ngươi còn đến đâu chăng?” Sư thưa: “Con 
từng đến Quảng Nam.” Dược Sơn hỏi: “Ta 
nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng 
Châu có một hòn đá bị Châu chủ dời đi 
chăng?” Sư nói: “Chẳng những Châu Chủ, dù 
hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng 
động.” 

One day, Yao-Shan asked: “['ve heard that 
you can tame lions. Is that so?” Yun-Yan 
said: “Yes.” Yao-Shan said: “How many can 
you tame?” Yun-Yan said: “Six.” Yao-Shan 
said: “[ can tame them too.” Yun-Yan asked: 
“How many does the master tame?” Yao- 
Shan said: “One.” Yun-Yan said: “One 1s SIX. 
Six is one.”—Một hôm, Dược Sơn hỏi: “Ta 
nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng?” 
Sư thưa: “Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được 
mấy suất?” Sư thưa: “Múa được sáu suất.” 
Dược Sơn nói: “Ta cũng múa được.” Sư hỏi: 
“Hòa Thượng múa được mấy suất?” Dược 
Sơn đáp: “Ta múa được một suất.” Sư nói: 
“Một tức sáu, sáu tức một.” 

Later, Yun-Yan was at Mount Kui. Kui-Shan 
asked him: “lve often heard that when you 
were at Yao-Shan you tamed lions. Is that 
so?” Yun-Yan said: “Yes.” Kui-Shan asked: 
“Were they always under confrol, or Just 
sometimes?” Yun-Yan said: “When I wanted 
them under control they were under confrol. 
When I wanted to let them loose, they ran 
loose.” Kui-Shan said: “When they ran loose 
where they were?” Yun-Yan said: “They're 
loose! They're loose!”—Sau sư đến Qui Sơn 
Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: “Nghe trưởng lão ở 
Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng?” Sư 
đáp: “Phải.” Qui Sơn hỏi: “Thường múa hay 
có khi nghỉ?” Sư đáp: “Cần múa thì múa, cần 
nghỉ thì nghỉ.” Qui Sơn hỏi: “Khi nghỉ sư tử ở 
chỗ nào?” Sư đáp: “Nghỉ! Nghỉ!” 

Yun-Yan was making tea. T”ao-Wu asked 
him: “Who are you making tea for?” Yun- 
Yan said: “There”s someone who wants 1t.” 
T”ao-Wu then asked: “Why don't you let him 
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make II hìimself?” XYun-Yan said: 
“Fortunately, m here to do 1t.”—Sư nấu trà, 
Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho ai?” Sư đáp: “Có 
một người cần.” Đạo Ngô hỏi: “Sao không 
dạy y tự nấu?” Sư đáp: “Nay có tôi ở đây.” 
Acording to The Ching-Te-Ch?uan-Teng-Lu, 
later he went to live on Mount Yun-Yen 
(Cloud-Crag) in Hu-Nan, from which his 
name derived. After becoming an abbot, Yun- 
Yan addressed the monks, saying: “There 1s 
the son of a certain household. There 1s no 
question that he cant answer.” Tong-Shan 
came forward and asked: “How many classic 
books are there In his house?” Yun-Yan said: 
“Not a single word.” T”ong-Shan said: “hen 
how can he be so knowledgeable?” Yun-Yan 
said: “Day and night he has never sÌept.” 
Tong-Shan said: “Can he be asked about a 
certain matter?” “What he 
answers ¡is not spoken.—Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, sau khi sư đến Hồ Nam, 
trụ trì núi Vân Nham (vách đá mây), huyện 
Du, Đàm Châu. Sư lấy tên núi nầy làm tên 
mình. Một hôm, sư bảo chúng: “Có đứa trẻ 
nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng 
được.” Động Sơn Lương Giới hỏi: “Trong ấy 
có kinh sách nhiều ít??? Sư thưa: Một chữ 
cũng không.” Động Sơn nói: “Sao được biết 
nhiều thế ấy?” Sư thưa: “Ngày đêm chưa 
từng ngủ.” Động Sơn hỏi: “Làm một việc 
được chăng?” Sư thưa: “Nói được lại chẳng 
nóI.” 

Zen master Yun-Yan asked a monk: “Where 
have you come from?” The monk said: “From 
TienXiang (heavenly figure).” Yun-Yan 
said: “Did you see a Buddha or not?” The 
monk said: “Í saw one.” Yun-Yan asked: 
“Where did you see him?” The monk said: “I 
saw him In the lower realm.” Yun-Yan said: 
“An anclent Buddha! An ancient Buddha!”—— 
Sư hỏi vị Tăng: “Ở đâu đến?” Tăng thưa: 
“Thêm hương rồi đến.” Sư hỏi: “Thấy Phật 
chăng?” Vị Tăng nói: “Thấy.” Sư hỏi: “Thấy 
ở đâu?” Vị Tăng nói: “Thấy ở hạ giới.” Sư 
nói: “Phật xưa! Phật xưa!” 

On the twenty-sixth day of the tenth month In 
841, he became 1ll. After giving orders to 
have the bath readied he called the head of 


Yun-Yan said: 


the monks and Instructed him to prepare a 
banquet for the next day because a monk was 
leaving. On the evening of the twenty- 
senventh he died. After his death, he received 
the posthumous tile “Great Teacher No 
Abode.”—Nsày hai mươi sáu tháng mười 
năm 841, sư nhuốm bệnh. Sau khi tắm gội 
xong, sư kêu chủ sự bảo: “Sắm sửa trai, ngày 
mai có Thượng Tọa đi.” Đến tối đêm hai 
mươi bảy, sư thị tịch. Sau khi thị tịch sư được 
vua ban hiệu “Đại Sư Không Trụ”. 


Tanfa (p): String—Thread—Sợi dây. 
Tantra (skt): Chú (mật chú). 
(A)A Sanskrit term for “thread.” Tantra also 


(B 


` 


means various kinds of texts, or discourse 
attributed to Sakyamuni Buddha, but only 
appeared some time around the seventh 
century in India. In Tantric school, tantra 
means secret texts spoken by the Buddha for 
a speciic person and rewrifen by his 
disciples. So “Tantra” means system or 
continuum of the Buddha's secret words on 
spiritual developmenmt. In Tantric school, 
tantra means secret texts spoken by the 
Buddha for a specIfic person and rewriften by 
his disciples. So “Fantra” means system or 
continuum of the Buddha”s secret words on 
the spirtual development—Phạn ngữ có 
nghĩa là “sợi chỉ.” Chú cũng có nghĩa là văn 
bản, hay những bài thuyết giảng của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chỉ xuất hiện 
vào khoảng thế kỷ thứ bảy mà thôi. Trong 
Mật giáo, chú là những lời Phật nói riêng cho 
từng người và được các đệ tử ghi chép lại. 
Như vậy “Chú” là sự tập hợp có hệ thống hay 
khắng khít ý hướng hay mật ngữ của Phật về 
sự phát triển tâm linh. Trong Mật giáo, chú là 
những lời Phật nói riêng cho từng người và 
được các đệ tử ghi chép lại. Như vậy “Chú” 
là sự tập hợp có hệ thống hay khắng khít ý 
hướng hay mật ngữ của Phật về sự phát triển 
tâm linh. 

The Buddhist Tantras In outward appearance 
resemble the Hindu Tantras to a marked 
degree, but In reality there Is very litle 
similarity between them, either in subJect 
matfter or in philosophical doctrines, or In 
religious principles. This ¡is not to be 
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quesfioned at, since the aims and objects of 
Buddhists are widely different from those of 
the Hindus.” The main difference 1s that 
Buddhist Tantra 1s not Saktism. The concept 
of Saktl, of divine power, of the creative 
female aspect of the highest God (S1va) or his 
emanatons does not play any role In 
Buddhism, while in the Hindu Tantras, the 
concept of power (sakti) forms the focus of 
Interest. The central idea of Tantric 
Buddhism, however, 1s prajna (knowledge, 
wisdom). To the Buddhist, sakti 1s “maya,” 
the very power that creates illusion, from 
which only Prajna can liberate us. Ít 1s, 
therefore, not the aim of the Buddhist to 
acquire power, or to Join himself to the power 
of the universe, either to become theIr 
1nstrument or to become theIr master, but, on 
the contrary, he trles to free himself from 
those powers, which for aeons kept him a 
prisoner of samsara. He sfrives fo perceIve 
those powers, which have kept him going In 
the rounds of life and death, in order to 
lberae himself from ther dominion. 
However, he does not try to negate them or to 
destroy them, but to transform them 1n the fire 
of knowledge, so that they may become 
forces of enlightenment which, Instead of 
creating further differentiation, flow In the 
Opposite directon: fowards union, towards 
wholeness, completeness. “The 
atitude of the Hindu Tanfras 1s que 
different, If not conftrary. “United with the 
Sakl, be full of power,” says the 
Kulacudamani Tantra. “From the union of 
Siva and Sakti the world 1s created.” The 
Buddhist, on the other hand, does not want 


ftowards 


the creation and unfoldment of the world, but 
the coming back to the “uncreated, unformed” 
state of sunyata. From which all creation 
proceeds, or which 1s prior to and beyond all 
creation (1 one may put the inexpressible into 
human language)—Mật chú trong Phật giáo 
xét về bể mặt thì giống với mật chú của Ấn 
giáo ở mức độ đáng kể, nhưng trên thực tế lại 
có rất ít sự giống nhau giữa hai loại mật chú 
này, về cả phương diện chủ để, chủ thuyết 
triết học, hay các nguyên tắc tôn giáo. Điều 


này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì mục 
tiêu và đối tượng của những người Phật giáo 
khác xa với mục tiêu, đối tượng của người Ấn 
Độ giáo. Sự khác biệt chính là Mật tông của 
Phật giáo không phải là chủ nghĩa thờ thần 
Sakti. Khái niệm Sakti, khái niệm về quyền 
năng thiêng liêng, về khả năng tạo tác thuộc 
nữ tính của vị thần cao nhất, thần Siva, hoặc 
các hiện thân của thần này, không có vai trò 
gì trong Phật giáo, còn trong mật chú Ấn Độ 
giáo thì khái niệm về quyển năng Sakti là 
tiêu điểm của sự chú ý. Ý tưởng trung tâm 
của Phật giáo Mật tông là kiến thức hay tuệ 
giác. Đối với người Phật tử, Sakti là ảo ảnh, 
thứ quyền năng tạo nên ảo tưởng mà người ta 
thì chỉ có thể thoát ra nhờ trí tuệ mà thôi. Do 
đó mục tiêu của người Phật tử không phải là 
đạt được quyền năng, hay liên kết với quyển 
năng của vũ trụ để trở thành một công cụ của 
các quyển năng ấy hoặc để làm chủ các 
quyền năng ấy, mà trái lại, người Phật tử 
phải cố tách mình ra khỏi các quyền năng 
này, những quyền năng mà từ bao lâu nay đã 
giam hãm người ta trong luân hổi sanh tử. 
người Phật tử cố gắng nhận ra những quyển 
năng vốn đã khiến mình đắm chìm trong 
vòng sinh tử, để thoát ra khỏi sự chế ngự của 
chúng. Tuy nhiên, người Phật tử không tìm 
cách phủ nhận các quyền năng này hay hủy 
diệt chúng mà là biến đổi chúng trở thành 
sức mạnh giác ngộ, và sức mạnh này thay vì 
tạo thêm ra sự phân hóa, lại thổi theo chiều 
nghịch lại để tạo nên sự thống nhất toàn vẹn. 
Thái độ của người Ấn Độ giáo thì khác hẳn, 
nếu không nói là trái ngược lại. “Hợp nhất 
với Sakti để có đầy đủ quyền năng,” mật chú 
Kulacudamani đã dạy như thế. “Thế giới 
được tạo ra từ sự hợp nhất giữa thần Siva và 
thần Sakti.” Người Phật giáo thì trái lại, 
không chấp nhận sự tạo thành và hiển lộ của 
thế giới, mà lại muốn trở về với trạng thái 
“vô sinh, vô tướng” của sự trống không 
(sunyata), tình trạng từ đó mọi vật được sinh 
ra, hoặc tình trạng đã có trước hoặc là cao 
hơn mọi sự thành tạo (nếu có thể dùng ngôn 
ngữ của loài người để nói về cái không diễn 
tả được). 
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Tantrayana: Kim Cang Thừa—After 500 A.D., 
the development of the Tantra in Hinduism 
furthered the growth of a magical form of 
Buddhism, called the “Tantra,” which expected 
full enliphtenment from magical practices. The 
Tantra became very Influential in Nepal, Tibet, 
China, Japan, Java and Sumatra. Outside India, a 
few genuinely new schools developed from the 
fusion of the Mahayana with indigenous elements. 
Ñoteworthy among them are, in China and Japan, 
the Ch”an (meditation) school, and Amidism, and 
in Tibet the Nyingmapa, who absorbed much of 
the Shamanism nafive to Tibet—Sau năm 500 sau 
tây lịch, sự phát triển của mật chú trong Ấn Độ 
giáo làm tiến xa hơn sự lớn mạnh của hình thức 
pháp thuật trong Phật giáo, được gọi là “Mật 
chú,” mong đời sự toàn giác qua tu tập những 
pháp thực hành mật chú. Mật chú gây được nhiều 
ảnh hưởng ở Népal, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật 
Bản, Java, và Sumatra. Ngoài Ấn Độ, một số ít 
những trường phái mới chính thống được phát 
triển bởi sự hòa hợp của Đại Thừa với những yếu 
tố bản xứ. Đáng được ghi nhận là Thiền tông và 
Di Đà giáo ở Trung Hoa và Nhật Bản, và trường 
phái Nyingmapa ở Tây Tạng, pha trộn với giáo 
phái Shaman bản xứ của Tây Tạng. 

Tantric Buddhism: Mật Giáo The esoteric 
method, or Yogacara sect, developed especially 
in Shingon, with Vairocana as the chief obJect of 
worship, and the Mandalas of Garbhadhatu and 
Vajradhatu. The esoteric teaching or Tantric 
Buddhism, in contrast with the open schools (Hiển 
giáo). The Buddhist tantra consists of sutras of a 
so-called mystical nature which endeavor to teach 
the Inner relationship of the external world and 
the world of spirit, of the Identity of Mind and 
universe. Tantric Buddhism adopts the same basic 
teachings as In the Mahayana sutras, but taught a 
number of very different practices. Though the 
basic outline of the Bodhisattva path and the 
primary goal of the attainment of Buddhahood for 
the benefit of other sentent beinsgs, Tantric 
teachings or textual sources of Vajrayana also 
emphasize the use of esoteric rituals, symbols, 
mantras, and visualizatons—Mật giáo hay Phật 
giáo Mật tông, phát triển đặc biệt nơi Chân Ngôn 
tông, thờ Đức Đại Nhật Như Lai, Thai Tạng và 
Kim Cương Giới; đối lại với Hiển giáo. Mật giáo 


gồm các kinh nói về mật tánh gắng sức dạy về 
mối tương quan nội tại của thế giới bên ngoài và 
thế giới tâm linh, sự đồng nhất của tâm và vũ trụ. 
Mật giáo chấp nhận giáo thuyết giống như trong 
kinh điển Đại Thừa, nhưng dạy một số phương 
thức thực hành hoàn toàn khác biệt. Dầu trên căn 
bản và mục tiêu chính yếu của Bồ Tát đạo là 
thành Phật đạo để làm lợi lạc cho chúng sanh, 
giáo điển Mật giáo hay giáo điển Kim Cang Thừa 
cũng nhấn mạnh đến những nghi thức, những dấu 
hiệu, mật chú, và quán tưởng—See Esoteric 
Doctrine, Esoteric method, and Mantrayana. 
Tantric precepts: Giới Luật Mật Tông—Like 
the Bodhisattva precepts, tantric precepfs also 
make us mindful of actions of body, speech and 
mind. They chiefly focus on eliminating the 
appearance and conceptions of things, which 
prevent us from atftaining enliphtenment. The 
tanftric vows are the most difficult to keep purely. 
However, the benefit from mainfaining them 1s 
greater. Tantric vows are taken during some 
tantric initiations, and thus are found only ¡n the 
Vajrayana tradition, which 1s a branch of the 
Mahayana. To take them, we must have taken 
refuge, some or all of the vows for Individual 
liberation, and the Bodhisattva vows. Then we 
pledge to keep the ftantric vows until we attain 
enlightenment—Cũng giống như giới luật Bồ Tát, 
giới luật Mật tông cũng giúp cho chúng ta kiểm 
soát những hành động về thân, khẩu và ý. Giới 
luật này tập trung vào việc đoạn trừ những ảo 
tướng và ảo tưởng của vạn hữu, nhằm giúp chúng 
ta đạt được quả vị Bồ Đề. Việc hành trì nghiêm 
nhặt những giới điều Mật tông thật vô cùng khó 
khăn. Tuy nhiên, lợi lạc đem lại do việc hành trì 
này thì vô cùng to lớn. Các giới điều Mật tông 
được truyền thọ qua những lễ quán đảnh, và chỉ 
có trong truyền thống Kim Cang Thừa mà thôi, 
cũng là một nhánh của Đại Thừa. Để được thọ 
lãnh giới pháp của Mật tông thì trước đó chúng ta 
phải thọ giới quy-y và một số hay tất cả giới điều 
đưa đến cá nhân giải thoát cũng như những giới 
điều của Bồ Tát. Rồi chúng ta phải nguyện giữ 
những giới điều ấy cho đến khi chúng ta đạt được 
quả vị giác ngộ hoàn toàn. 

Tantric sect: Tổng Trì Môn—The esoteric sects 
and methods—Pháp môn tổng trì, tức là dùng 
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niệm lực để thâu nhiếp và chấp trì chư pháp 

không để cho mất. 

Tantu (p): String—Thread—Sợi dây. 

Tanu (skt): Deha or Kaya (skt)—Body——Thân— 

The four kayas or bodies—Bốn thân Phật—See 

Kaya. 

Tan Xia Zhi-Chun: Đơn Hà Tử Thuần—Zen 

master Tan-Xia-ZhiChun (Dan-Xia-Zhi-Chun) 

was born in 1064 in Si-Chuan province, one of the 
great disciples of Zen master Fu-Rong. He was 
ordained at the age of twenty. He resided at 

Mount Tan-Xia—Thiển sư Đơn Hà Tử Thuần 

sanh năm 1064 tại tỉnh Tứ Xuyên, là một trong 

những đại đệ tử của Thiển sư Phù Dung. Ông thọ 
cụ túc giới vào năm hai mươi tuổi. Sư trụ tại núi 

Đơn Hà, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 

* One day he entered the hall and addressed 
the monk, saying, “Within the cosmos, Inside 
the universe, at the very center, there 1s a 
Jewel concealed In form mountain. Dharma 
master Zhao says that you can only point at 
tracks and speak of traces of this Jewel, and 
that you cannot hold it up for others to see. 
But today I split open the universe, break 
apart form mountain and hold it forth for all of 
you to observe. Those with the eye of wisdom 
will see 1t.” Tan-X1a hit the floor with his staff 
and said, “Do you see? A white egret s(ands 
in the snow, but 1ts color Is different. lt 
doesn't resemble the clear moon or the water 
reeds!”—Một hôm sư thượng đường thuyết 
pháp: “Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có 
một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu Pháp Sư 
nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói về vết, 
chứ không thể cầm lấy mà chỉ bày cho người. 
Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ trụ đập nát 
hình núi, cầm lấy mà chỉ bày cho mọi người 
quan sát. Những người có tuệ nhãn có thể 
thấy được.” Đơn Hà cầm gậy dọng xuống sàn 
nói: “Có thấy không? Cò trắng trên tuyết sắc 
vẫn khác, Trăng sáng hoa lau chẳng giống 
nhau.” 

*_ Tan-Xia entered the hall and said, Te-Shan 
spoke as follows: “My doctrine is without 
words and phrases, and truthfully, I have no 
Dharma to impart to people.” You can say 
Te-Shan knew how to go Into the grass fO 
save people. But he didn't soak the whole 


body in muddy water. If you look carefully 
you see he has Just one eye. But as for me, 
my doctrine has words and phrases, and a 
golden knife can't cut It open. It ¡is deep, 
mysterious, and sublime. A jade woman 
conceives in the night.”—Sư thượng đường, 
nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: “Tông ta 
không ngữ cú, không một pháp cho người.” 
Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết 
vào cỏ tìm người, bất chợt toàn thân bùn 
nước. Chín chắn xem ra, chỉ đủ một con mắt. 
Nếu là Đơn Hà thì không thế. Tông ta có ngữ 
cú đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyển 
diệu, ngọc nữ đêm mang thai 

Tan-Xia entered the hall and said, “At high 
noon 1s still lacks half. In the quiet night 1t 1s 
still not complete. Households haven”t known 
the Intimate purpose, always going and 
coming before the clear moon.”—Sư thượng 
đường: “Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nửa, 
lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, sáu cửa 
chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở 
trước trăng trong.” 

Tan-Xia entered the hall said, “The preclous 
moon streams 1fs shining lipht, spreading out 
vast and clear. The water reflects, but does 
not absorb Its essence, nor does the moon 
rend Its shining mind. When water and moon 
are both forgotten, this may be called cut-off. 
Therefore, It Is said: Things rising to heaven 
must fall back to earth. What 1s fully 
completed 1s inevitably lacking. Cast off the 
desire for reputation and don” look back. I 
you can do this, you can then walk 1n the 
fantastic diversity. And when you have 
reached this place, have you seen it all? After 
a long pause Dan-Xia said: If you are not 
devoted to walking among people, then you 
fall into the dit and mud wearing feathers 
and horns.”—Sư thượng đường thuyết: “Trăng 
sáng chiếu soi đầm trong bày bóng, nước 
không có ý thấm trăng, trăng không có tâm 
soi nước, trăng nước cả hai đều quên mới 
đáng gọi là đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời 
cần phải thổi mất, việc thập thành cần phải 
dẹp mất, ném vàng vang tiếng chẳng cần 
xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu nhằm 
trong dị loại mà đi. Quý vị đến trong ấy lại 
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thấu hiểu chăng? Sư im lặng một lúc lại nói: 
Thường đi chẳng cất nhân gian bước, mang 
lông đội sừng lẫn đất bùn.” 

*. Tan-Xia died In the spring of the year II17. A 
monument and the master”s complete remains 
were placed In a stupa south of Mount Hong, 
now ¡is Wu-Han city, Hubei province—Thiển 
Sư Đơn Hà thị tịch vào mùa xuân năm 1117. 
Tháp cốt của sư được dựng lên ở phía nam 
Hồng Sơn, bây giờ là thành phố Vũ Hán, tỉnh 
Hồ Bắc. 

Tao: Đạo—The Way—The path. 

Tao-An (312-385): Đạo An —Tao An, one of the 

most important Chinese Buddhist scholar of the 4° 

century AD (312-385). He was born in Fu-Lieu 
area of Tsang-Shan region In northern China Into 

a Confucianist family; however, by the age of 

twelve he became a novice In the Buddhist 

monastc order. Because he was so physically 
unattractive, not many people at the temple 
respected him greatly. Later, he traveled abroad 
to learn Buddhism. He met a great venerable Fu- 

Tu-Tzeng. He immediately asked to follow to 

learn from this great master. Each time Fu-Tu- 

Tzeng explaned the Suữa he repeated the 

teachings. and meanings 

explamned and clarfied to the highest level, 
leading the listeners to feel overwhelmed ïn 
astonishment at his extraordinary penefration and 
knowledge of the Dharma he had leanred. He 
studled varlous prajnaparamita texts and the 
sutras dealing with the practice of dhyana. He 
composed commentaries on these texts very early 
on in his life, and he was also the first scholar 
who joined the Prajna and Dhyana. He was 
considered the first founder of one of the early 
schools of Chinese Buddhism, which developed 
out of his engagement with the Prajnaparamita 
Sutra. 
nonbeing, which believed that liberation from all 
spiritual fetters can only be atfained through the 
mind”s dwelling in nonbeing. He was also the first 
one who compiled a catalogue of sutras, listing 
those already available in Chinese translation. He 
also developed a set of rules for monks In 
monasferies, and this activity was prompted by his 
realizaton that China lacked a complete Vinaya- 
Pitaka at that time. He 1s considered the oripInator 


The words Were 


This was the school of fundamental 


of the cult of Maitreya. He also established 
guidelines for the communal life of his followers. 
These guidelines Included rites for veneration of 
the Buddha, such as circumabulation of statues, 
methods of expounding the sutras, communal 
meals, and the uposatha ceremonies. Because of 
his emphasis on the Iimportance of meditation 
practice, many people regarded him as one of the 
fathers of Dhyana Buddhism In China, while many 
others considered him as the actual founder of 
Chinese Ch°an. It 1s said that Dharma Master Tao- 
An had a unique characteristic 1n that his left arm 
had a great protrusion of flesh, resembling a seal; 
thus, many people of the day called him “Seal- 
Holding Great Master”—Đạo An, một trong 
những học giả Phật giáo quan trọng nhất của 
Trung quốc vào thế kỷ thứ IV sau Tây lịch (312- 
385). Đạo An sanh ra tại đất Phù Liễu, thuộc xứ 
Thường Sơn, ở miền bắc Trung Hoa, trong gia 
đình theo Khổng giáo, nhưng ông xuất gia tu Phật 
năm 12 tuổi. Vì tướng mạo xấu nên ông không 
được người trong chùa nể trọng cho mấy. Về sau 
ông du phương học đạo, gặp Ngài Phật Đồ Trừng 
ông liền xin theo làm đệ tử nương học. Mỗi khi 
Phật Đồ Trừng giảng kinh thì ông trùng thuật lại, 
lời giảng và ý nghĩa đều diễn đạt đến mức siêu 
quần, làm cho thính chúng thảy đều kinh hãi. Ông 
đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau của Kinh 
Bát Nhã và thực hành thiển định. Ông đã bình 
giải những kinh văn nầy ngay trong những năm 
đầu trong đời tu tập của ông, và ông cũng chính là 
học giả Phật giáo đầu tiên phối hợp giữa Bát 
Nhã và Thiền Na, là người khai sáng một trong 
những trường phái Phật giáo Trung quốc đầu tiên, 
trường phái nây được triển khai từ Kinh Bát Nhã 
Ba La Mật mà ông đã dày công nghiên cứu. Học 
thuyết về “Không tổn tại căn bản,” trường phái 
nầy tin rằng cách duy nhất để giải thoát khỏi 
những ràng buộc của mình là bằng cách giữ cho 
tinh thần trong “không tổn tại.” Ông cũng là người 
đầu tiên lập ra bản danh mục kinh điển bằng Hoa 
ngữ thời bấy giờ. Ông cũng khai triển bộ luật 
dành cho chư Tăng, vì ông nhận thấy Phật giáo 
Trung Quốc chưa có bộ luật tạng dành cho chư 
Tăng vào thời đó. Ông được coi là người đâu tiên 
khởi xướng việc thờ Phật Di Lặc. Ông cũng đã lập 
ra quy định những quy tắc chính về sinh hoạt 
chung cho các đệ tử của mình. Những sinh hoạt 
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nầy bao gồm những nghi lễ tôn vinh Đức Phật như 
đi vòng quanh các tượng, phương pháp giải thích 
kinh điển, ăn uống trong tự viện, và nghi lễ bố tát. 
Vì bao giờ ông cũng xem trọng thiển định, nên 
nhiều người coi ông như một trong những cha đẻ 
của Thiển Tông Trung Hoa, trong khi nhiều người 
khác xem ông như là người thật sự sáng lập ra 
Thiển tông Trung Hoa. Người ta nói rằng Đạo An 
Pháp Sư có một tướng lạ là nơi cánh tay trái của 
ngài nổi lên một cục thịt u, giống như hình cái ấn, 
nên người đương thời cũng gọi ngài là “Thủ Ấn 
Hòa Thượng.” 

Tao of Bodhi: The way of Bodhi—The Way of 
Enlightenmeit. 

Tao Ch?an Zen Master: Đạo Thiển—Thích 
Đạo Thiền, a Vietnamese monk in the fifth 
century A.D. He left home ¡n his young age to live 
a pure life of a monk. He was able to preach the 
Tripitaka without any problems. He liked to live 
1n the deep forest with hiph mounfains and did not 
like to assoclate with the rích. He always lived an 
ascetic life of a wandering monk. He passed away 
1n around 527 at the age of seventy—Thích Đạo 
Thiển vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch, 
người Giao Chỉ, sớm xuất gia sống đời tịnh hạnh 
của một nhà sư. Ngài có khả năng thuyết giảng 
kinh Tam Tạng kinh điển một cách thông suốt. 
Ngài thích sống nơi rừng sâu núi thẳm và không 
giao thiệp với kẻ cao sang, mà ngược lại luôn 
sống đời của một nhà du Tăng khổ hạnh. Ngài thị 
tịch năm 527 lúc đó ngài được 70 tuổi. 
T?ao-Chen: Thiền Sư Đạo Chân (1579-1638)— 
Zen Master Đạo Chân—A Vietnamese Zen 
master from Phúc Khê, Bắc Việt, in the early and 
middle of the seventeenth century. His secular 
name was Vũ Khắc Minh. He was a disciple of 
Zen Master Đạo Long. After his master passed 
away, he stayed at Pháp Vũ Temple to cultivate. 
He passed away in about 1638. Before his death, 
he told his disciples that his body would not be 
decayed. It happened as he said. However, 
recently, some new techniques have been applied 
to reduce the decomposition to the body—Thiển 
sư Việt Nam vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, quê ở 
Phúc Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc Minh. 
Ngài là đệ tử của Thiển sư Đạo Long. Sau khi 
Thầy của ngài thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại chùa 
Pháp Vũ tu hành và thị tịch khoảng năm 1638. 


Lúc trước khi viên tịch, ngài đã cho biết nhục thân 
sẽ không bị hư thối. Sự việc quả đúng như thế, 
nhưng về sau nầy, người ta cũng ướp vào nhục 
thân của ngài một số chất liệu để hạn chế sức tàn 
phá của thời gian. 

T?ao-Chiao (628-700): Đạo Chiêu —T?ao-Chiao 
(628-700), a Japanese prlest, was sent to China In 
653. He studied under Hsuan-Tsang for more than 
ten years. Hsuan-Tsangespecially Instructed him 
in Meditation or Zen and recommended that he 
propagate 1s practice to the East (Japan). Before 
his departue, he received from his teacher several 
Sutras, treatises and commentfaries on the works of 
Idealism. On his return home, he at once set out to 
transmit the Idealist doctrine in the monastery of 
Gwangoji—Một Tăng sĩ Nhật Bản được gửi sang 
Trung Hoa năm 653; ông thọ pháp với Huyễn 
Trang hơn 10 năm. Huyền Trang đặc biệt dạy ông 
về pháp Thiền Quán và khiến ông truyền bá 
phương đông, tức Nhật Bản. Trước khi khởi hành 
trở về Nhật Bản, ông được thầy cho nhiều bộ 
kinh, luận và sớ viết về Duy Thức Luận. Hồi 
hương, Đạo Chiêu khởi sự truyền bá Duy Thức tại 
chùa Nguyên Hưng. 

Tao-Chien Zen Master: Thiển sư Đạo 
Khiêm—Zen master Tao-Chllen—Zen master 
Tao-Ch”ien flourished during the Sung dynasty. 
He spent so many years to study Zen without 
success with his master. He was disappointed 
when he was sent on an errand to a distant city. A 
trip requiring half a year to finish would be a 
hindrance rather than a help to his cultivation. 
Tsung-Yuan, one of his fellow-monks, took pity 
on him and said: “[ will accompany you on this 
trip and do all that I can for you. There 1s no 
reason why you cannot øo on with your medifation 
even while travelling.” They stayed together. One 
evening, Tao-Chlen desparringly Iimplored his 
friend to assist him In the solution of the mystery 
of life. Tsung-Yuan said: “I am willing to help you 
1n every way, but there are five things in which ] 
cannot be of any help to you. These you must look 
after yourself.”” Tao-Ch'len expressed the desire 
to know what they were. Tsung-Yuan said: “For 
instance, when you are hungry or thirsty, Ï can 
bring drinks and foods to you, but Ï cannot eat for 
you, for my eating of food or drinking does not filI 
your stomach. You must drink and eat yourself. 
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Netther can I move my bowels for you. When you 
want to respond to the calls of nafture, you must 
take care of them yourself, for Ï cannot be of any 
use fo you. And then it will be nobody else but 
yourself that will carry this corpse of yours along 
this hiphway.” This remark at once opened the 
mind of the truth-seeking monk, who, transported 
with his discovery, did not know how fo ©eXpr€SS 
his Joy. Tsung-Yuan now told Tao-Ch”ien that his 
work was done and that his further companionship 
would have no meaning after this. So they parted 
company and Tao-Chien was left alone to 
continue the trip. After the half year, Tao-Ch”ien 
came back to his own monastery. Ta-Hui-Zong- 
Kao, his master, happened to meet him on his way 
down the mountain, and made the following 
remark: “This time you know ¡t all.”—Một Thiển 
sư đời nhà Tống, đệ tử của Thiền sư Đại Huệ 
Tông Cảo. Sau khi học thiển nhiều năm nhưng 
không nhập lý, nên sau đó sư được phái đi hành 
cước ở phương xa, ngài tổ vẻ thất vọng. Một cuộc 
viễn du kéo dài đến sáu tháng trời chắc chắn rằng 
sẽ là mối chướng đạo hơn là trợ duyên cho ông. 
Một ông bạn đồng hành tên là Tông Nguyên 
thương hại ông nên nói: “Tôi sẽ theo ông trên 
đường hành cước, sẽ làm những gì có thể làm 
được để giúp ông. Không có lý do nào khiến ông 
phải bỏ dở việc tham thiển, cả đến lý do xê dịch.” 
Thế rồi cả hai cùng lên đường. Một đêm kia, Đạo 
Khiêm tuyệt vọng nài nĩ người bạn giúp ông vén 
màn bí mật của vũ trụ và nhân sinh. Người bạn 
đáp: “Tôi sẵn sàng giúp ông bất cứ thứ gì, nhưng 
có năm điều tôi không thể giúp ông. Những điều 
ấy tự ông phải đảm đương lấy.” Đạo Khiêm xin 
cho biết là những điều gì. Ông bạn đáp: “Chẳng 
hạn như khi ông mặc áo hay ăn cơm, tôi có thể 
mang áo hay thức ăn thức uống đến cho ông, 
nhưng tôi không thể mặc hay ăn dùm ông được, vì 
tôi ăn tôi uống không làm no bao tử ông được. 
Ông phải tự mình mặc hay ăn lấy. Khi ông đại 
tiểu tiện, thì ông phải tự mình đại tiểu tiện lấy, 
chứ tôi không thể đại tiểu tiện thay ông được. Rốt 
hết chính là ông, không thể ai khác, phải mang 
cái thây chết nầy của ông suốt khoảng đường 
trường nầy.” Lời nhận xét phút chốc mở tâm 
người cầu đạo; Đạo Khiêm mừng quá với điều 
khám phá đến không còn biết nói gì để tỏ niềm 
vui. Bấy giờ Tông Nguyên mới nói rằng công quả 


ông đã tròn, từ nay sự đi chung không còn ý nghĩa 
nữa. Thế rồi hai người chia tay nhau. Đạo Khiêm 
tiếp tục cuộc hành trình một mình. Sáu tháng sau, 
Đạo Khiêm trở về chùa cũ. Sư Phụ là Đại Huệ 
Tông Cảo xuống núi tình cờ gặp ông đang lên 
chùa, bèn cười nói: “Bây giờ thì đệ tử đã biết như 
thế nào rồi chứ?”—See Ta Hui Zong Kao. 

Tao of Heaven: Đạo Trời —According to the 
TaoIsts, natural law or cosmic energy 1s the origin 
and law of all things—Đạo tự nhiên, lý tự nhiên, 
hay qui luật tự nhiên. 

Tao-Hsin: Đạo Tín (580-651) —Tao-Hsin (580- 
651), the fourth patriarch of Zen in China, the 
student and dharma successor of Seng-Ts°an and 
the master of Hung-]en. Tao Hsin was different 
from other patrlarchs preceeding him who were 
sullÐ stronply ¡nfluenced by the orthodox 
Mahayana tradition and sutras. We can find in his 
works parapraphs encouraged disciples to 
medifate: “Let's sit in meditation, Sitting 1s the 
bass, the fundamental development of 
enlightenment. Shut the door and si! Dont 
continue to read sutras without practicing.” One 
day Tao Hsin stopped the Third Patriarch Seng- 
Ts”°an on the road and asked: “Honorable Master! 
Please be compasslonate to show me the door to 
liberate.” The Patriarch 
earnestly said: “Who has restrained you, tell me.” 
Tao-Hsin replied: “No Sir, no one has.” The 
Patriarch then retorted: “So, what do you wish to 
Ths sharp reply 
thundered in the young monk”s head. As a result, 
Tao-Hsin awaked Instantaneously, and prostrated 
the Patriarch In appreciation. Thereafter, he was 
bestowed with robe and bowl to become the 
Fourth Patriarch of the Zen Sect in China. 
According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays in Zen Buddhism, Book I, under Tao-Hsin, 
the fourth patriarch, Zen in China was divided into 
two branchesThe one known as “NÑiu-T”ou-Ch?an” 
at Mount Niu-T”ou, 
belonging to the orthodox line of Zen. However, 
this branch did not survive long after the passing 
Of 1s founder, Fa-]ung. The other branch was 
headed by Hung-Jen, and 1t is his school that has 
survived till today—Tổ thứ tư của dòng Thiền 
Trung quốc, là người kế vị tổ Tăng Xán và là 
thầy của Hoằng Nhẫn. Khác với các tổ Thiển đời 


stared at him and 


be liberated from now?” 


and was considered not 


4436 


trước vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nễ của Kinh 
điển, Đạo Tín đã cho thấy một xu hướng đặc 
trưng về Thiền. Một đoạn trong các trước tác của 
ông ông đã viết: “Hãy ngồi thiển định với lòng 
hăng hái, vì Thiển là căn bản là nên tẳng phát 
triển giác ngộ. Hãy đóng cửa lại và ngồi xuống! 
Đừng tiếp tục đọc kinh mà không chịu hành trì 
nữa.” Một hôm trên đường đi gặp Tổ Tăng Xán, 
Đạo Tín liền thưa: “Xin Hòa Thượng dạy con 
pháp môn giải thoát.” Tổ trố mắt nhìn bảo: “Ai 
trói buộc ngươi?” Đạo Tín thưa: “Không ai trói 
buộc.” Tổ bảo: “Vậy thì cầu giải thoát để làm 
øì?” Câu trả lời như sấm sét ấy đã đánh động tâm 
của vị sư trẻ, khiến ngài liền đại ngộ. Đạo Tín 
liền sụp lạy Tổ. Về sau ngài được truyền y bát 
làm Tổ thứ tư của dòng Thiền Trung Quốc. Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, 
dưới trào Tứ Tổ Đạo Tín, Thiển chia ra làm hai 
ngành. Ngành đầu gọi là “Ngưu Đầu Thiển' ở núi 
Ngưu Đầu và không được coi như Thiền chánh 
tông. Tuy nhiên, ngành nầy đã sớm mai một sau 
khi vị tổ khai sáng ra nó là Pháp Dung viên tịch. 
Ngành sau do Hoằng Nhẫn thống quản; đó là 
ngành Thiền còn tổn tại đến ngày hôm nay. 

Tao Hsuan: Đạo Tuyên (702-760) —T”ao- 
Hsuan, a celebrated Chinese master of Vinaya 
school (702-760), during the Tang dynasty, the 
thrd generation dharma successor of Shen-hsiu. 
He was the one who brought to Japan In 732 he 
was not only the doctrine of Vinaya, but also the 
Avatamsaka and the Northern school of Zen. Ït 1s 
said that T°ao-Hsuan also assisted Hsuan-Tsang in 
Nam Sơn Luật Sư, hay Nam Sơn 
Đại Sư, một nhà sư thuộc phái Luật tông tại Trung 
quốc vào đời nhà Đường. Ông là hậu duệ thuộc 
thế hệ thứ ba của dòng Thiền Thân Tú. Vào năm 
732, ông chẳng những là người đã đưa sang Nhật 
Bản trường phái Luật Tông, mà ông còn đưa sang 
đó Hoa Nghiêm và phái Thiền Bắc Tông. Người 
ta nói rằng Đạo Tuyên cũng là người trợ giúp 
Huyền Trang trong công việc phiên dịch kinh 
điển. 

Tao-Hui Zen Master: Zen Master Đạo Huệ (?- 
1172)—Đạo Huệ Thiển Sư—A Vietnamese Zen 
master from Như Nguyệt, North Vietnam. He left 
home at the age of 25 and became a disciple of 
Zen master Thông Biện. He was the dharma heIr 
of the ninth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen 





his translations 


Sect. In 1159, king Lý Anh Tông sent an Imperial 
Order to summon him to the royal palace to treat a 
disease of Hoàng Cô Thụy Minh. When he Just 
arrived at the great citadel, Hoàng Cô Thụy Minh 
was Just cured too. Since then, his reputation 
spread so quickly that so many people arrived to 
study Dharma with him. At that time, he decided 
not to return to the mountain any more. He 
became a wandering monk traveling along the 
country to save people. He passed away ¡in 
1172—Thiển sư Việt Nam, quê ở Như Nguyệt, 
Bắc Việt. Năm 25 tuổi ngài xuất gia làm đệ tử 
của Thiển sư Thông Biện. Ngài là pháp tử đời thứ 
9 cùa dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Năm 1159, 
vua Lý Anh Tông gửi chiếu chỉ triệu ngài về kinh 
trị bệnh cho Hoàng Cô Thụy Minh. Khi ngài vừa 
đến nơi thì Hoàng Cô Thụy Minh cũng vừa lành 
bệnh. Từ đó danh tiếng ngài lan rộng đến nổi rất 
nhiều người tìm tới cầu pháp với ngài. Nhân đó 
ngài quyết định không trở về núi, mà làm du 
Tăng độ người. Ngài thị tịch năm 1172. 

Taoism (n): Lão giáo —Chinese religion founded 
by Lao Tzu and based on Tao or way of nature. 
practitoners tradiionally stive for 
Iimmortality, which, in Buddhism, 1s a classic 


TaoIst 


example of deluded attachment to the body—Tôn 
giáo của Trung Hoa được Lão Tử sáng lập và dựa 
trên “Đạo” hay con đường tự nhiên. Những người 
tu tập theo Lão giáo theo truyền thống cố gắng 
đạt đến trường sanh bất tử, mà theo Phật giáo là 
một thí dụ cổ điển về chuyện luyến chấp vào 
thân. 

Taoist (a & n): Thuộc về Lão giáo—Người theo 
Lão giáo. 

Taoist hermit: Đạo sĩ Lão giáo. 

Taoïstic (a): See Taoist. 

Tao-Lin: Thiển Sư Đạo Lâm—A well-known 
Chinese Zen master during the T”ang dynasty. He 
was also called Bird”s Net from his habit of doing 
meditation on the branches of trees— Một thiển 
sư nổi tiếng của Trung Hoa vào đời nhà Đường. 
Ông cũng được gọi là Điểu Sào vì ông hay tọa 
thiển trên các cành cây—See Pai-Yueh-T”ien. 
Tao-Sheng (355-434): Đạo Sinh—An important 
Chinese monk, one of the foremost disciples of 
Hui-Yuan. He was a great enlightened master 
who 1s best known for his propagation of the 
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teachings of the Mahayana and particularly the 
doctrine of the Buddha-nature. According to 
Buddhist legends, Tao-Sheng was lecturing on the 
Nirvana Sutra at the time when only the first part 
of the Sutra had been translated into Chinese. 
When he came to passage that said that 
“tcchantikas” lack the Buddha-nature, he didn”t 
explain that way, but he said Instead that they 
have the Buddha-nature. He reasoned that all 
senftient beings have the Buddha-nature, there”s 
no exception for “icchantikas”. He lecture In a 
Wway OppOSIfe to the reading ¡n the first half of the 
sutra, which outraged other Dharma master of his 
time. They ganged up and told all the disciples 
and good people not to attend any lectures of Tao- 
Sheng. If they continued to attend Tao-Sheng”s 
lectures, they would fall Iinto hells. So good 
disciples dare not to go to listen to Tao-Sheng any 
more. However, Tao-Sheng did not gI1ve up easily, 
he continue to lecture. He said: “Fine, 1f you don”t 
come fo listen, then ['lI go to lecture to the rocks 
and see what they do!” So he went off to Tiger 
Mountain, collected several hundred rocks from 
all over the area. He set them up ¡n front of him 
and said: “[ invited all of you to come to attend a 
sutra lecture. Be good rocks and and sit there nice 
and still.” It turned out that the rocks were very 
obedient. When Tao-Sheng got to the passage 
about Icchantikas not having the Buddha-nature, 
he said “thats Incorrect. Icchantikas have the 
Buddha-nature too.” He then turned to the rocks 
and asked: “Do you agree?” Surprisingly, all the 
rocks nodded their heads In agreement with Tao- 
Sheng. After this incident, all the dharma masfers, 
including those who were against him spread the 
news: “When the Venerable Tao-Sheng speaks 
the dharma, even dull rocks nod their heads.” 
Afterwards, when the Nirvana Sutra had been 
fully translated, It turned out that the sutra itself 
says that icchantikas also have the Buddha-nature. 
This proved that Dharma master Tao-Sheng had 
fully understood the doctrine without having seen 
the entire sutra. After this incident, even those 
who opposed him no longer diịd so, but they came 
to bow to him. He was the founder of the Nirvana 
school of early Chinese Buddhism, which was 
based on the Mahayana Mahaparinirvana-Suta. 
He cooperated with Kumarajiva to translate the 


Lotus Sutra (Saddharma-Pundarika-Sutra) and the 
Vimalakirti-Nirdesa-Sutra. He did not hand down 
any work; however, his commentarles had a 
sipgnificant impact and played an Important role In 
the development of Chinese Buddhism. He 
that “everybody without exception, 
1ncluding ichchantikas possess Buddha-nature and 
can become buddhas.” He also advocated the 
notion of sudden enlightenment, which held that 
Buddhahood 1s attained all at once In a sudden 
flash of realization—Đạo Sinh, nhà sư nổi tiếng 
của Trung quốc, một trong những đệ tử nổi tiếng 
của ngài Huệ Viễn. Ông là một bậc thây đại giác 
nổi tiếng trong việc truyền bá giáo pháp Đại 
Thừa, đặc biệt là giáo thuyết về Phật tánh. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, ngài Đạo Sinh đã thuyết 
giảng kinh Niết Bàn vào thời mà chỉ có phần đầu 
của kinh bộ kinh này vừa mới được dịch sang Hoa 
ngữ. Đến đoạn nói rằng xiển để không có Phật 
tánh thì ông không giảng như vậy mà khẳng quyết 
rằng ngay cả xiển để cũng có Phất tánh. Ông lý 
luận rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh, 
không có ngoại lệ nào cho “xiển để.” Cách lý 
luận của ông đi ngược lại với những điều mà phần 
đầu của kinh Niết Bàn đã nói, và hậu quả là ông 
làm cho các Pháp sư đương thời với ông giận dữ. 
Họ lập thành một nhóm và bảo đệ tử cũng như 
những tín đổ thuần thành không nên nghe Đạo 
Sinh thuyết giảng nữa. Ví bằng nếu họ tiếp tục đi 
nghe Đạo Sinh thuyết giảng, họ sẽ bị rơi vào địa 
ngục. Vì vậy mà Phật tử thuần thành chẳng ai còn 
dám đi nghe Đạo Sinh thuyết pháp nữa. Tuy 
nhiên, Đạo Sinh không dễ dàng đầu hàng như 
vậy, mà ông vẫn tiếp tục thuyết giảng. Ông nói: 
“Được rồi, nếu các người không tới thì ta sẽ giảng 
cho mấy cục đá này xem chúng làm gì!” Đoạn 
ông đi đến Núi Ông Hỗ để lượm vài ba trăm hòn 
đá rải rác khắp nơi. Ông bày biện những cục đá 
này ngay trước mặt ông và nói: “Ta mời các ngươi 
tới nghe kinh. Các ngươi phải ngoan ngoãn ngôi 


believed 


yên đây. Những viên đá tỏ ra rất ngoan ngoãn. 
Khi Đạo Sinh giảng đến đoạn nói về “nhất xiển 
để”, ông nói nếu nói nhất xiển để không có Phật 
tánh là không đúng. Nhất xiển để cũng có Phật 
tánh.” Nói xong ông quay về hướng những viên 
đá và hỏi xem chúng có đồng ý hay không? Ngạc 
nhiên làm sao, tất cả những viên đá đều gật đầu 
đồng ý với ông. Sau sự việc này, ngay cả những 
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người chống đối ông cũng phải loan tin rằng: “Khi 
Pháp sư Đạo Sinh thuyết giảng, ngay cả những 
hòn đá vô tri vô giác cũng phải gật đầu.” Về sau 
này khi kinh Niết Bàn đã được phiên dịch đây đủ, 
người ta mới biết rằng ngay cả “nhất xiển để” 
cũng có Phật tánh. Điều này chứng tỏ rằng Pháp 
sư Đạo Sinh đã thông hiểu giáo pháp ngay khi 
chưa đọc xong hết bộ kinh. Lúc ấy, ngay cả những 
người từng chống đối ông cũng không còn chống 
đối mà lại đến bái phục ông. Ông là người đã 
sáng lập ra phái Niết Bàn, mà giáo thuyết căn 
bản dựa trên bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông đã 
cộng tác với Ngài Cưu Ma La Thập để dịch Kinh 
Liên Hoa và kinh Duy Ma Cật. Ông không để lại 
tác phẩm nào; tuy nhiên, luận điểm của ông có 
ảnh hưởng đáng kể và đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển Phật giáo Trung quốc. Ông 
cho rằng, “mọi thực thể, không có ngoại lệ, ngay 
cả những Xiển đề, đều có bản tánh Phật và có thể 
hiểu được ngay bằng một đại giác bất thân và trở 
thành những vị Phật.” Ông cũng bênh vực khái 
niệm đốn ngộ, cho rằng Phật tánh có thể đạt được 
trong một ánh chớp chứng ngộ bất thần. 

Tao-Ying: Đạo Ưng Thiền Sư—Zen master Yun- 

Ju-T°ao-Ying was a noted disciple and Dharma 

herr of Zen Master Tong-Shan-Liang-lie. His 

year of birh was unknown—Thiển Sư Vân Cư 

Đạo Ưng là một đệ tử nổi tiếng và Pháp Tử của 

Thiển Sư Động Sơn Lương Giới. Năm sanh của 

Ngài không ai biết. 

* One day Tong-Shan asked Yun-Ju: “Where 
have you come from?” Yun-]Ju said: “From 
Shui-Wei.” Tong-Shan said: “What teaching 
does Shui-Wei convey to his disciples?” 
Yun-Ju said: “Once, when Shui-Wel was 
making offerings to the sacred Images, l 
asked him: “If you make offerings to the 
arhats, will they come or noí(?” Shui-Wei: 
“Aren”t you able to every day?”” T”ong-Shan 
said: “Did he really say that or not?” Yun-Ju 
said: “Yes.” T°ong-Shan said: “Don't dimiss 1t 
when a great man appears!” Then Tong- 
Shan asked Yun-Ju: “What 1s your name?” 
Yun-Ju said: “TI”ao-Ying.” Tong-Shan said: 
“Look up and then say it.” Yun-Ju said: “]f I 
look up, then there”s nothing named “ÏI”ao- 
Ying”” T”ong-Shan said: “You talk just like I 
did when I spoke with T?ao-Wu.”—Một hôm 


Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ 
Thúy Vi đến.” Động Sơn lại hỏi: “Thúy Vi có 
lời gì dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thúy Vi cúng 
dường La Hán, con hỏi “Cúng dường La Hán, 
La Hán có đến chăng? °Thúy Vi bèn hỏi con: 
“Mỗi ngày ông ăn gì?” Động Sơn hỏi: “Thật 
có lời nầy chăng?” Sư thưa: “Có.” Động Sơn 
nói: “Chẳng uống tham kiến bậc đạt đạo.” 
Đoạn Động Sơn hỏi: Xà Lê tên gì?” Sư thưa: 
“Tên Đạo Ưng.” Động Sơn nói: “Hãy nhìn 
lên rồi nói lại” Sư thưa: “Nói lên trên tức 
chẳng tên Đạo Ưng.” Động Sơn nói: “Ngươi 
đáp tương tợ với ta lúc đến Vân Nham.” 
Yun-Ju asked Tong-Shan: “What was the 
Tong-Sha 
answered: “Behind him as a reed hat.” Yun- 
Ju said: My fault”—Vân Cư hỏi Động Sơn: 
“Thế nào là ý Tổ Sư?” Động Sơn đáp: “Sau 
này Xà Lê có nơi chốn ở yên, chợt có người 
đến hỏi như thế, phải đáp làm sao?” 

Once, Tong-Shan said to Yun-Ju: “[ heard 
that a monk named “Great Thought” was born 
1n the Kingdom of Wie and became the king. 
ls this true or not?” “If his name was “Great 
Thought,` then even the Buddha couldn't do 
1” Tong-Shan agreed. One day T”ong-Shan 
asked: “Where are you going?” Yun-Ju said: 
“lramping on the mountain.” Tong-Shan 
said: “How can the mountain endure?” Yun- 
Ju said: “How can 1t not endure?” T”ong-Shan 
said: “If you go on like this, then you ll 
eventually teach the whole country.” Yun-Ju 
said: “No, I won't.” T”ong-Shan said: “If you 
go like this, then your disciples will gain a 
way of entrance.” Yun-Ju said: “No such 
way.” Tong-Shan said: “No such way? Ï 
challenge you to show me.” Yun-Ju said: “Tf 
there's such a path, then [ÏH leave you 
1mmediately to go on it” T”ong-Shan said: 
“In the future, a thousand or ten thousand 
people won't be able to grab this disciple.”—— 
Động Sơn hỏi: “Ta nghe Hòa Thượng Tư Đại 
sanh làm vua nước Nhật là thật giả?” Sư thưa: 
“Nếu là Tư Đại, Phật còn chẳng làm, huống 
là làm vua.” Động Sơn gật đầu. Một hôm, 
Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Đạp 
núi đến.” Động Sơn hỏi: “Quả núi nào nên 
ở?” Vân Cư thưa: “Có quả núi nào chẳng nên 


First Ancestors ¡Intention?” 
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ở.” Động Sơn nói: “Thế ấy là cả nước đều bị 
Xà Lê chiếm hết.” Vân Cư nói: “Chẳng 
phải.” Động Sơn nói: “Thế ấy là ngươi đã 
được đường vào?” Vân Cư nói: “Không 
đường.” Động Sơn nói: “Nếu không đường 
làm sao được cùng lão Tăng gặp nhau?” Vân 
Cư nói: “Nếu có đường thì cùng Hòa Thượng 
cách núi vậy.” Động Sơn nói: “Kẻ nầy về sau 
ngàn muôn người nắm chẳng đứng.” 

'Yun-]u was crossing a river with T”ong-Shan. 
Tong-Shan asked: “How deep 1s 1t?” Yun-Ju 
said: “Ts not wet.” T”ong-Shan said: “You 
rustic!” Yun-Ju said: “What would you say 
Master?” T?ong-Shan said: “Not dry.”—Sư 
theo Động Sơn lội qua suối. Động Sơn hỏi: 
“Nước cạn sâu?” Sư thưa: “Chẳng ướt.” Động 
Sơn bảo: “Kẻ thô.” Sư thưa: “Thỉnh thầy nói.” 
Động Sơn nói: “Chẳng khô.” 

Yun-Ju built a cottage on nearby San-Feng 
peak. For ten days thereafter he didnˆt return 
to the monk” hall. T”ong-Shan asked him: 
“Why haven” you come to meals lately?” 
Yun-Ju said: “Everyday a heavenly spIrIt 
brings me food.” Tong-Shan said: “[ say 
you re a person. Why do you still have such 
an understanding? Come see me tonight!” 
That evening when Yun-]u came to see 
Tong-Shan, T?ong-Shan called out to hìm: 
“Hermit-Ying!” Yun-]u answered: “Yes?” 
Tong-Shan said: “Nothing of good and not 
thinking of evil, what 1s 1t?” Yun-]u went 
back to his coftage and sat in Zen meditation. 
Because of this the god couldn°t find him, and 
after three days đid not come again.”—Sư cất 
thảo am nơi Tam Phong, trải qua tuân nhật 
không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ 
hỏi: “Mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ 
trai?” Sư thưa: “Mỗi ngày có Thiên Thần 
cúng dường.” Động Sơn bảo: “Ta bảo ngươi 
là kẻ vẫn còn kiến giải. Ngươi rảnh chiều 
lại.” Chiều, sư đến. Động Sơn gọi: “Ưng am 
chủ!” Sư lên tiếng: “Dạ!” Động Sơn bảo: 
“Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì?” 
Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, Thiên Thần 
tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới 
thôi đến cúng dường.” 

He died in 901 A.D.—Thiền sư Đạo Ưng Vân 
Cư thị tịch năm 901. 


Tao-Yuan: Dogen—Đạo Nguyên—Name of the 
founder of the Soto Zen sect In Japan. He 1s 
known not only for his religlous character but also 
as one of the most prominent philosophers of 
Japan. He laid down rules of conduct in Zen 
monasteries which were accepted by all followers 
of Zen Buddhism In Japan. Among his discourses, 
the most Iimportant 1s called “he Essence of the 
True Doctrine,” which 1s considered to be one of 
the most eminent philosophical works In ]apan— 
Tên người sáng lập ra Thiền Tào Động của Nhật 
Bản. Ngài nổi tiếng không phải chỉ vì đạo hạnh 
nghiêm túc của ông là một trong những triết gia 
xuất chúng của Nhật Bản. Ông đặt ra các qui định 
về giới luật của các tu viện Thiền tông và đã 
được tất cả các tín đồ của Phật giáo Thiển tông 
Nhật Bản chấp nhận. Trong số các bài thuyết 
pháp của ông thì bài “Chánh Pháp Nhãn Tạng” 
được xem là một trong những cuốn sách triết lý 
xuất sắc của Nhật Bản—See Dogen. 

Tapas (skt) Tapa (p): Khổ hạnh —Austerities, 
renounced by the Buddha ¡in the couse of his 
search for Enliphtenment as being useless. 
Tapana (skQ: Tiêu Thục Địa Ngục—Hell of 
burning or roasting, the sixth of the eipht hot 
hells—Viêm Nhiệt Địa Ngục, địa ngục thứ sáu 
trong bát nhiệt địa ngục (phạm nhân bị đốt cháy 
khi bị hành hình)—See Eight great hot hells. 
Tapassi (p): Devoted to relipious austeritles (a 
hermit)—Hết lòng tu hành khổ hạnh. 

Tapati (p): To shine—Chiếu sáng. 

Tap Phuoc Temple: Chùa Tập Phước—Name 
of an ancient pagoda, located ¡in Bình Thạnh 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was built in the late eiphteenth century. Ït was 
offered a “Royal Recognized Tập Phước Pagoda” 
board by King Gia Long. In the Main Hall stands 
an old set of eiphteen Arhats statues made of 
Jacktree wood and worshipped on each side of the 
Buddha Shrine. The present structure of the 
pagoda results from the reconstructon in 1967. 
There 1s a great bell of 1.3 meters height, 0.65 
in điameter, on which the Buddha”s 
teaching was carved—Tên của một ngôi chùa cổ 
tọa lạc trong quận Bình Thạnh, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được xây vào cuối thế 
kỷ thứ 18, được vua Gia Long ban tặng bản “Sắc 


meter 
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Tứ Tập Phước Tự.” Trong Chánh điện, hai bên 
bàn thờ Phật, có tượng của 18 vị La Hán, được tạc 
bằng gỗ mít. Kiến trúc của chùa hiện nay là mô 
hình được xây lại vào năm 1967. 

Tappara (p): Devoted to (a)—Hết lòng phục vụ. 
Tappati (p): To burn—Đốt cháy. 

Tappeti (p): To satisfy—Thỏa mãn. 

Tara (sktÐ: Đà La Tôn—Ta ra—Người Nữ Cứu 
Độ——A Sanskrit term for “Rescuer.” One of the 
most popular buddhas in Tibetan Buddhism. 
According to Tibetan legends, she was born from 
tears shed by Avalokitesvara, who was saddened 
by the suffering of sentient beings. In the past life 
she 1s said to have declared that there are many 
Buddhas who manifest in male form, but few in 
female form. Thus, although she realized that 
gender only operate the 
conventional level, she vowed always to appear In 


distinctions on 
female form because that would be particularly 
beneficial to women. There are twenty-one main 
forms of Tara, each of which has different colors, 
and others Iconographic features. In Tibetan 
Buddhism the most popular forms are White Tara, 
Green Tara, and Red Tara—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Người Nữ Cứu Độ.” Đây là một trong những vị 
Phật phổ cập nhất trong Phật giáo Tây Tạng. 
Theo truyền thuyết Tây tạng, ngài sanh ra từ 
những giọt nước mắt chảy ra của Quán Thế Âm 
Bồ Tát, người bị buồn bã vì sự đau khổ của chúng 
sanh. Trong kiếp quá khứ người ta nói ngài đã 
tuyên bố rằng đã có nhiều vi Phật hiện thân làm 
người nam, nhưng có rất ít hiện thân làm người 
nữ. Vì vậy, dù ngài nhận thức rằng phân biệt giới 
tính chỉ có trên mức độ tục đế, ngài nguyện 
thường xuất hiện dưới hình thức người nữ vì điều 
này sẽ đặc biệt có lợi cho phụ nữ. Có hai mươi 
mốt hình thức chính của Đà La, mỗi hình thức đều 
có màu sắc và hình thù khác nhau. Trong Phật 
giáo Tây Tạng, những hình thức Đà La phổ cập 
nhất là Bạch Đà La, Bích Đà La và Xích Đà La. 
Tara Bodhisattva: Đa La Bồ Tát —Ta La Bồ 
Tát —Said to have been produced from the eye of 
Kuan Shi Yin—Bồ Tát Ta La là một hình thức 
của Quan Âm, người ta nói rằng Bồ Tát Ta La 
được tạo thành bởi con mắt của Quán Âm—See 
Tara. 

Tara-devi (p): Đà la Tôn. 


Taraka (p): A star—Tinh tú (vì sao). 

Taranatha (1575-1634): Name of a scholar and 
historian of the Jo-Nang-Pa lineage of Tibetan 
Buddhism, which was suppressed as heretical by 
the fifth Dalai Lama Ngawang Losang Gyatso 
(1617-1682). His best known work 1s entitled 
“History of Buddhism in India.”—tên của một học 
giả và sử gia người Tây Tạng thuộc dòng ]o- 
Nang-Pa, truyền thống bị trấn áp bởi đức Đạt Lai 
Lạt Ma đời thứ năm vì cho rằng đó là truyền 
thống ngoại đạo. Tác phẩm nổi tiếng của ông có 
nhan đề “Lịch Sử Phật Giáo ở Ấn Độ.” 

Taranga (skÐ: Sóng—Waves. 

Tarani (p): A ship—A boat—Chiếc thuyển hay 
tàu. 

Tarati (p): To cross over—Vuợt qua. 

Taretfi (p): To assist (to help over or to make 
cross)——Cứu gIúp. 

Tarefu (p): Savior (one who helps to cross)— 
Người cứu độ. 

Tariki (jap): Tha Lực—A lJapanese term for 
“Power of others.” The Pure Land sect believes 
that those who continually recite the name of 
Amitabha Buddha, at the time of death, will be 
reborn 1n his Pure Land. Tariki 1s associated with 
Pure Land traditions, which 1s based on the notion 
that “in the final dharma age, sentient beings are 
no longer capable of bringing about therr own 
salvations (liberations), and so must rely on the 
savinng grace of Amitabha Buddha.” Tarlki 1s 
commonly opposed to “Jirki” or “own pOWeT,” 
which Involves engaging In meditation and other 
practices aimed at the attainment of liberation. 
TarIkI 1s said by the Pure Land traditions to be an 
“easy path,” since one 1s saved by the power of 
Amitabha Buddha, while “Jiriki” is a “difficult 
path” because 1t relies on personal efforts—Từ 
ngữ Nhật Bản có nghĩa là “tha lực hay là sức 
mạnh của người khác.” Theo trường phái Tịnh 
Độ, những ai tinh chuyên trì nệm hồng danh Phật 
A Di Đà, lúc lâm chung sẽ được vãng sanh về 
Tây phương cực lạc. “Tariki” liên hệ với những 
trường phái Tịnh Độ, dựa trên ý niệm “trong thời 
Mạt Pháp chúng sanh không có khả năng tự mình 
giải thoát cho chính mình nên phải nhờ đến ân 
đức của Đức Phật A Di Đà.” Tariki hay tha lực 
thường đối lại với Jiriki hay tự lực, căn bản liên 


quan đến thiển định và những tu tập khác nhằm tự 
mình đạt được giải thoát. Theo Tịnh Độ Tông thì 
“Tariki” là “Con đường dễ,” vì chúng sanh sẽ 
được Đức Phật A Di Đà cứu độ, trong khi Jiriki là 
“con đường khó” vì nó tùy thuộc vào sự cố gắng 
của chính bản thân mình. 

Tarim: Tỷ-Đa—Tư Đà—One of the four famous 
rivers In India, originated from the North of the 
lake Anavatapta, then flows to the sea In the 
Northeast—Một trong bốn con sông nổi tiếng ở 
Ấn Độ, phát nguồn phía Bắc của hồ A Na Bà Đáp 
Ta, chảy ra biển hướng Đông Bắc—See Four 
rivers In India. 





Tarifu (p): One who passes or crosses oVer— 
Người đã vượt thoát. 
Tarka (skÐ: Sự suy đoán hay sự tưởng tượng— 
Speculation or Imagination. 
Tarthang Tulku (1935 - ): A reincarnate Lama 
who fled Tibet in 1959. He was appointed by the 
Dalai Lama as a teacher of Nyingmapa studies at 
the Central Institute of Higher Tibetan Studies In 
Sarnath In 1962. He traveled to America in 1968 
afer giving up his monastic ordination, and 
subsequently established the Nyingma Meditation 
Center, the Nyingma Insttute, and Dharma 
Publishing, all of which are located in Berkeley, 
Califorma, U.S.A.—VỊ tái sanh Lạt Ma đào ty 
khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Ngài được bổ 
nhậm làm đạo sư về nghiên cứu của trường phái 
Nyingmapa tại Trung Tâm Viện Cao Học Tây 
Tạng ở Sarnath vào năm 1962. Ngài du hành sang 
Mỹ vào năm 1968 sau khi từ bỏ giới đã thọ tại tu 
viện, và sau đó thành lập Trung Tâm Thiển Định 
Nyingmapa, Học Viện Nyingmapa, và nhà xuất 
bản Nyingmapa, tất cả đều tọa lạc ở Berkeley, 
California, Mỹ quốc. 
Taru (p): A tree—Cây. 
Taruna (p): Young (a)—Trẻ. 
Tarusanda (p): A grove of trees—Lùm cây. 
Tasa (p): Movable (a)—Có thể di chuyển được. 
Tasatfi (p): To tremble—Run sợ. 
Ta-Sheng-Ch?i-Hsin-Lun: Đại Thừa Khởi Tín 
Luận —See Treatise of the Awakening of Faith In 
the Great Vehicle. 
Tasfe (n): Rasa (skt——VI. 
(A) See Eive tastes and Five flavors of making 
ghee. 





(B) There are six tastes or flavours—Có sáu vị— 
See S1x fast(es or flavours, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 


Taste consciousness: Thiệt Thức —Tongue 


COnSCiOousness Or perceptIon——Oustatory 
Consciousness—The tongue COnSciousness 
develops Immediately through the dominant 


condition of the tongue when the tongue faculty 
focuses on a certain taste. At that very moment, 
we experience and distinguish between tastes and 
desire arises—Thiệt thức phát sinh liền khi thiệt 
căn tiếp xúc với một vị nào đó, lúc ấy chúng ta 
mới kinh qua phân biệt giữa vị nây với vị khác, 
cũng từ đó dục vọng khởi sinh—See Six 


COnsciousnesses, Seven consciousnesses, and 
Eight conscIousnesses. 
Taste-desire: Vị dục -Hankering after the 


pleasure of food—Hệ phược vì thú vui ăn uống 

(hệ phược vì sự ham muốn mùi vị). 

Taste of dharma: Pháp vị. 

Taste-dusf: Rasarammana (p)—Taste-dust, one 

of the six particles which form the materlal or 

medium of sensation—Vị trần, một trong lục trần. 

Tasteless: Một Tư Vị —Valueless, useless, e.g. 

discussion of the colour of milk by blind people— 

Vô vị, vô giá, vô dụng, tỷ như những người mù 

mà bàn luận về màu của sữa. 

Tas(e-sense-sphere: VỊ Xứ —According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, this 1s one of the six external sense- 

spheres—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, đây là một trong sáu ngoại xứ —See SIx 

external sense-spheres. 

Tasting a flavour with the tongue: See 

Tasting a taste-obJect with the tongue. 

Tasting a taste-object with the tongue: Lưỡi 

nếm vị. 

1) Khi lưỡi nếm vị, hoan hỷ khởi lên, vị ấy được 
suy tư—When, on tasting a taste-obJect with 
the tongue, one invesfigafes a corresponding 
object 
pleasurable Investigatlons, Six unpleasurable 
1nvesfigations, SIx 
1nvesfigations. 

2)_ Lưỡi nếm vị—Ở đây vị Tỳ Kheo, lưỡi nếm 
vị, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là một 


productive of pleasure—See Six 


and indifferent 
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trong sáu pháp hằng trú mà Đức Phật dạy 
trong Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh—Here a monk, on tasting a flavour with 
the tongue, is neither pleased nor displeased, 
but remains equable, mindful and clearly 
aware. This Is one of the six stable states 
which the Buddha taught In the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses—See Six stable 
Sfaftes. 
Tasteless: Một Tư Vị —Valueless, useless, e.ø. 
discussion of the colour of milk by blind people— 
Vô vị, vô giá, vô dụng, tỷ như những người mù 
mà bàn luận về màu của sữa. 
Tasui-Hoshin (jap): Sư Đại Tùy Pháp Chân— 
Zen master Ta-Sui-Fa-Chen, a disciple and 
dharma-successor of Zen Master T”a-An in the 
eighth century—Đệ tử và Pháp tử của Thiển Sư 
Trường Khánh Đại An vào thế kỷ thứ 8. 
Tata (p): Side of a river—Bờ sông. 
Tatha 
l1) (p): Real—Thật. 
2) (skÐ: Như, như thị, như như hay như thế— 
Thus. 
Tathagata (skt & p): Như Lai (bậc toàn giác, 
Đức Phật) —Thus-Come One—One who has gone 
thus—The Buddha—An Enlightened One—He 
who comes and goes In the same way——A SanskrIt 
term for “Thus-gone-one.” An epithet of Buddhas, 
which signifies their attainment of awakening 
(Bodh), a transcendental state that surpasses all 
mundane attainments. This term may be divided 
into either of the following formulas: tatha+gata, 
or tatha+agata. In the former case, it means “Như 
khứ,” and In the latter case “Như Lai.” A title of 
the Buddha, used by his followers and also by 
himself when speaking of himself. Tathagata also 
means the previous Buddhas have come and gone. 
According to the Middle Length Collections 
(Majjhimanikaya), Tathagata Is a perfect being 
whose foot-prinfs or tracks are untraceable, who 1s 
above all the dichotomies of thought. According to 
the Dhammapada (254), the word Tathagata 
thus gone” or “so gone, meaning 
“trackless,' or whose track cannot be traced by 
any of the categorles of thought. According to 
Nagarjuna 1m the Madhyamaka Philosophy, 
regardless the origin of the word “Tathagata,` the 


ƒmeanS 


functon of 1t 1s clear. He descends on earth to 
1mpart the lipht of Truth to mankind and departs 
without any track. He 1s the embodiment of 
Tathata. When the Buddha ¡s called Tathagata, his 
1ndividual personality 1s Ignored; he 1s treated as a 
type that appears from time to time in the world. 
He 1s the earthly manifestation of Dharma—Phạn 
ngữ có nghĩa là “Như Lai.” Danh hiệu của chư 
Phật, có nghĩa là sự thành đạt Bồ Đề, một trạng 
thái siêu thoát vượt qua tất cả những thành đạt 
phàm tục. Từ nầy có thể được chia làm hai phần, 
hoặc theo biểu thức Tatha+gata, hoặc 
Tatha+agata. Trong trường hợp thứ nhất nó có 
nghĩa là “Như khứ,” và trong trường hợp thứ nhì 
nó có nghĩa là “Như Lai.” Danh hiệu mà đệ tử 
dùng để gọi Phật. Đức Phật cũng dùng danh hiệu 
nầy để tự xưng hô. Tathagata còn có nghĩa là 
những vị Phật trước đây đã đến và đi. Theo Kinh 
Trung A Hàm, người ta bảo dấu vết của Như Lai 
bất khả truy tầm, nghĩa là Ngài vượt lên trên tất 
cả những nhị nguyên của tư tưởng. Theo Kinh 
Pháp Cú (254), thì Tathagata có nghĩa là “không 
thể truy tầm dấu tích không trung. Ý nghĩa của 
Như Lai là “đã đi như thế,` tức là không có dấu 
tích, dấu tích ấy không thể xử dụng phạm trù tư 
tưởng để tư duy và truy tầm. Theo Ngài Long Thọ 
trong Trung Quán Luận, bất luận khởi nguyên của 
chữ “Như Lai” như thế nào, chức năng của nó đã 
rất rõ ràng. Ngài giáng thế để truyền thọ ánh 
sáng của Chân Lý cho thế nhân và sau đó đã ra đi 
mà không để lại dấu vết nào. Ngài là hiện thân 
của Chân Như. Khi Đức Phật được gọi là Như Lai, 
nhân cách cá biệt của Ngài được gác qua một 
bên, mà Ngài được xem là một loại kiểu mẫu 
điển hình thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đời. Ngài 
là sự thể hiện trên trần thế của Pháp. 

l) One has Supreme 
Enlightenment—Đấng đã đạt được giác ngộ 
tối thượng. 

2) One who has discovered (come to) Truth— 
Đấng đã khám phá ra (đạt đến) chân lý. 

3) One of the ten titles of the Buddha, which he 
himself used when speaking of himself or 
other Buddhas—Một trong mười danh hiệu 
của Phật, thường được Phật dùng khi Ngài nói 
về Ngài và chư Phật. 
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4) Những chúng sanh thuộc hàng Như Lai— 
Those of the Tathagata order—See Flve 
orders of beIngs. 

5) See Tathagata, and Three things a Tathagata 
has no need to guard agaInst. 

Tathagata-apostle: Tathagata-duta or presya 
(skÐ—Như Lai Sứ—A Tathagata apostle sent to 
do his work—Người truyền bá kinh pháp sau khi 
Đức Phật nhập diệt. 
Tathagata-bala (p): The supreme ¡mtellectual 
powers of a Tathagata— Trí năng tối thượng của 
Như Lai. 
Tathagata in bonds: Như Lai tại triển — The 
mind ¡1s dharmakaya or tathagafta In bonds, which 
1s still limited and subject to the delusions and 
sufferings of life——Tâm là pháp thân hay Như Lai 
tại triển, vẫn phải chịu mê mờ và khổ đau trong 
đời sống. 

Tathagata who clearly understands the frue 

law: Kuan-Yin who attained Buddhahood ¡in the 

past—Chánh Pháp Minh Như Lai. 

Tathagata day: Như Lai nhựt—Which ¡s without 

beginning or end and has no limit of past, present 

and future—Thực Tướng Nhựt —Ngày giờ trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai, là vô thủy vô chung. 

Tathagatas dharmakaya: Pháp thân Như 

Lai—There are eipht speclal natures of the 

Tathagata's dharmakaya—Có tám đặc tính của 

Pháp thân Như Lai—See Eigh( natire of 

Dharmakaya. 

Tathagata-duta (skt): Tathagata-presya (skUÙ— 

Tathagata apostle—Như Lai Sứ—A Tathagata 

apostle sent to do his work—Người truyền bá kinh 

pháp sau khi Đức Phật nhập diệt. 

Tathagata ïs eternal: Như Lai thường trụ—The 

Tathagata 1s always abidinge—Như Lai thường trụ 

không biến dịch (hết thẩảy mọi chúng sanh đều có 

Phật tánh hay tánh Như Lai thường trụ không biến 

dịch). 

Tathagata-garbha (skU): Như Lai Tạng (Tạng 

lý) Pháp tánh —-Thusness—True Suchness— 

Dharma Nature. 

(A) The meaninss of Tathagata-garbha—Nghĩa 
của Như Lai Tạng: Tathagata-store— 
Tathagata-womb——Ùniversal 
The absolute, the true nature of all things 
which 1s Iimmutable, immovable and beyond 


storehouse—— 


all concepts and distinctions. A Sanskrit term 
for the Innate potential for Buddhahood or 
Buddha-nature that 1s present in all sentient 
beings. Tathagatagarbha 1s the womb where 
the Tathgata 1s conceived and nourished and 
matured. Tathagatagarbha also means the 
Alayavijinana which fully purified of its habit- 
enerey (vasana) and evil 
(daushthulya). According to the Mahayana 
Buddhism, everything has I1fs own Buddha- 
nature in the dharmakaya. Tathagatagarbha 1s 
the cause of goods as well as evils which 
creates the varilous paths of existence. In 
some texts, Mahayana texts, for example, 
Tathagata-garbha ¡1s equated with emptiness 
(sunyata) and 1s based on the notion that since 
all beings, all phenomena lack Inherent 
existence (svabhava) and are constantly 
changing in dependence upon causes and 
conditions there 1s no fixed essence. Thus 
Buddha-natire ¡1s not something that 1s 
developed through practfices of meditation or 
as a result of medifation, but rather 1s one”s 
most basic nature, which is simply made 
manifest throuph removing the vells of 
Ipnorance that However, 
meditaion plays a cruclal role in our 
cultivation life, for 1s a main tool that helps 
us fo remove the beginningless vells of 
Ipnorane so that Buddha-natre can 
manifest. Matrix of Thus-come or Thus-gone 
or Tathagata-garbha has a twofold meaning—— 
Phạn ngữ chỉ tiềm năng Phật tánh bẩm sinh 
sẵn có nơi mọi chúng sanh. Như Lai Tạng là 
cái thai tạng trong đó Như Lai được mang, 
được nuôi dưỡng và được thành thục. Như Lai 
Tạng còn là A Lại Da thức được hoàn toàn 
thanh tịnh, sạch tập khí hay năng lực của thói 
quen và các khuynh hướng xấu. Theo truyền 
thống Đại thừa, mọi thực thể đều chứa Phật ở 
tận sâu trong bản thân mình dưới hình thức 
Pháp thân. Như Lai Tạng là nguyên nhân của 
thiện cũng như bất thiện, sinh ra nhiều con 
đường hiện hữu khác nhau, như lục thú chẳng 
hạn. Trong một số giáo điển, chẳng hạn như 
giáo điển Đại Thừa, Như Lai Tạng tương 
đương với tánh không, và dựa trên khái niệm 
tất cả chúng sanh hay vạn hữu không có tự 
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tánh, và luôn biến đổi, tùy thuộc vào nhân 
duyên bên ngoài, không có một cái tự tánh cố 
định. Vì vậy Phật tánh không phải là cái gì 
được phát triển qua thiền định hay do kết quả 
của thiển định, mà nó là bản chất cố hữu nhất 
của chúng sanh được làm cho hiển lộ qua 
việc tháo gỡ bức màn vô minh che mờ nó từ 
bấy lâu nay. Tuy nhiên, thiển định đóng vai 
trò vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập 
của chúng ta, vì chính nó là công cụ chính 
giúp ta thanh tịnh thân tâm và tháo gỡ bức 
màn vô minh từ vô thỉ để Phật tánh được hiển 
lộ. Như Lai Tạng có hai nghĩa: 

Thuscome or Thus-gone Buddha 
concealed ¡in the Womb (man”s nature): Như 
Lai hay Phật đã hàm ẩn trong thai tạng hay 
nhân tính. 

The Buddha-nature as 1t is: Phật tính trong tự 
tính. 

Other characteristics of Tathagatagarbha—— 
Những đặc tính khác của Như Lai Tạng: 

The absolute, unitary storehouse of the 
universe, the primal source of all things: Nơi 
chứa đựng hay thu nhiếp vạn pháp. 

The sutras of the Buddha's utering, or the 
storehouse of the Buddha”s teaching: The 
treasure of Buddha's teachinge—Những lời 
đạy của Như Lai. 

The Tathagatfa 1s In the midst of the delusion 
of passions and desires: Chân như ở trong 
phiền não dục vọng. 

The Tathagata 1s the source of all things(all 
created things are in the Tathagatagarbha, 
which 1s the womb that gives birth to them 
all), whether compatible or incomaptible, 
whether forces of purIty or Impurity, øgood or 
bad: Chân như ở trong vạn pháp bao hàm cả 
hai mặt hòa hợp và không hòa hợp, tịnh và 
bất tịnh, tốt và xấu. 

The realm of the Tathagatagarbha which 1s 
another name for the Alayavijnana, 1s beyond 
the views based on the Imagination of the 
Sravakas Pratyekabuddhas and 
philosophers: Cảnh giới của Như Lai Tạng 
vốn là một tên khác của A Lại Da thức, cảnh 
giới nầy vượt khỏi những kiến giải được đặt 
căn bản trên sự tưởng tượng của hàng Thanh 
Văn, Duyên Giác và các triết gia. 


Or 


and 


6) Tathagatagarbha 1s the womb where the 
Tathgata 1s conceived and nourished and 
matured: Như Lai Tạng là cái thai tạng trong 
đó Như Lai được mang, được nuôi dưỡng và 
được thành thục. 

Tathagatagarbha the 
Alayavijinana which fully purified of its habit- 
enerey (vasana) and evil tendencies 
(daushthulya): Như Lai Tạng còn là A Lại Da 
thức được hoàn toàn thanh tịnh, sạch tập khí 
hay năng lực của thói quen và các khuynh 
hướng xấu. 

Tathagatagarbha also means Buddha-nature. 
Accordng to the Mahayana Buddhism, 
everything has i(s own Buddha-nature 1n the 
dharmakaya: Như Lai Tạng còn là Phật tánh. 
Theo truyền thống Đại thừa, mọi thực thể 
đều chứa Phật ở tận sâu trong bản thân mình 
dưới hình thức Pháp thân. 

Tathagatagarbha 1s the cause of goods as well 
as evils which creates the various paths of 
existence: Như Lai Tạng là nguyên nhân của 
thiện cũng như bất thiện, sinh ra nhiều con 
đường hiện hữu khác nhau, như lục thú chẳng 
hạn. 

**. See Eight consciousnesses (TT). 
Tathagata-garbha-hrdaya (skÐ: Mind- 
nature—lImmutable mind-corpus—The self- 
existing fundamental pure mind—Như Lai Tạng 
Tâm Tự tánh thanh tịnh tâm. 
Tathagata-Garbha-Sutra (skt): Đại Phương 
Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh —Translated 
into Chinese around 350-431 A.D.—Kinh nói về 
nghĩa của Như Lai Tạng là trong phiển não của 
chúng sanh đã sẵn có đức của pháp thân Như Lai, 
được Bất Không đời Đường dịch sang Hoa ngữ 
vào khoảng từ năm 350 đến 431 sau Tây Lịch. 
Tathagata of ineffable light: Bất Khả Tư Nghì 
Quang Như Lai—Nan Tư Quang Như Lai—Vô 
Xưng Quang Như Lai—Danh hiệu của Đức A Di 
Đà Như Lai— The ¡ineffable Honoured One, title 
of Amitabha Buddha. 

Tathagatajnanadhatu (skQ: The world of 
Tathagata-knowledge—Như Lai Trí Giới (thế giới 
của Như Lai trí —See Ten Inexhaustible Vows. 
Tathagata-kaya (skÐ: Như Lai thân—Buddha- 
body. The early Mahaynists, whose doctrines are 
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mostly to be found ¡in the Astadasahasrika 
Prajnaparamta, along with the of 
Madhyamika (Nagarjuna) conceived of two 
kayas: I) Rupa-kaya or Nirmanakaya, denoting 
bodies, øross and subtle, meant for beings in 
general, and 2) Dharma-kaya, which was used in 
two senses, one being the body of Dharma, I1.e, 
collection of practices, which makes a being a 
Buddha, and the other the metaphysical principle 
underlying the universe, the Reality Tathata. The 
Vajrachedika-prajna-paramita Sutra says: “He 
who sees Tathagata by outward appearance, and 
seeks Tathagata In sound, treads the heterodox 
path, and cannot perceive the Tathagata.” 
According to the Astadasasahasrka Prajna- 
paramita Sutra, the Tathagafa cannot be seen as a 
physical body, the cosmic body In the Tathagata. 
Thus, the Mahayana finds the true body of the 
Buddha in the “unconditioned voidness,” 1.e. the 
Cosmic Body which transcends even the Buddha's 
physical body. It also believes that the Cosmic 
Body or the unconditioned voidness reveals Itself 
as a temporary physical body with the merciful 
Intention of view conveyinethe truth to beings. 
Such a view may have been derived from the 
the Mahasanghikas 
consider the physical body of the Buddha as 
superhuman. However, the characteristic of the 
doctrine of Mahayana consists 1n the fact that the 
Mahayana finds the true body of the Buddha in 
voidness or absolute truth without berng limited to 
the Idea of transcendental undefiled Cosmic Body 
as the true body of the Buddha advocated by the 
Mahasanghikas. According to the Saddharma- 
pundarka Sutra, Tathagat 1s the 
1mperishable Buddha who has Iimmeasurable life, 
and displays extinction only as an expedience. 
This 1s shown the Mahayanistic view of the 
Buddha-body that the Buddha 1s identified with 
the absolute truth or Sunyata—Như Lai thân hay 
Phật thân (thân của Đức Phật). Học thuyết của 
các nhà Đại Thừa thời khởi thủy chủ yếu được 
tìm thấy trong Kinh Thập Bát Thiên Tụng Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, cùng với trường phái Trung 
Luận của ngài Long Thọ. Cả hai kinh và luận này 
đã đưa ra quan điểm về hai thân như sau: 1) Sắc 
thân hoặc Ứng thân, chỉ cho thân thể, tướng thô 
và tướng tế. Nói chung là thân của con người, và 


school 


Idealisic view of who 


eternal 


2) Pháp thân, có hai nghĩa, một là con người giác 
ngộ thành Phật, và hai là nguyên lý siêu hình của 
vũ trụ tức chân như. Theo Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa: “Ai dùng sắc mà thấy Như 
Lai, dùng âm thanh mà tìm Như Lai là đi con 
đường không thể thấy Như Lai.” Theo Kinh Thập 
Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, không 
thể tìm thấy Như Lai bằng sắc thân, mà bằng 
pháp thân. Như vậy theo Phật giáo Đại Thừa thì 
thân thật của Như Lai là tánh không vô vi, nghĩa 
là thân vũ trụ siêu việt hơn chính sắc thân của 
Như Lai. Từ thân võ trụ hoặc vô vi phơi bày chính 
diệu dụng của nó là sắc thân vật lý tạm thời hiển 
hiện vì lòng từ bi đem thông điệp thoát khổ đến 
cho mọi người. Quan điểm như vậy được rút ra từ 
quan điểm lý tưởng của Đại Chúng Bộ đã xem 
sắc thân của Đức Phật là siêu nhiên. Tuy nhiên, 
đặc điểm trong học thuyết Đại Thừa là Đại Thừa 
thấy thân thật của Như Lai trong tánh không hoặc 
chân lý tuyệt đối, không bị giới hạn bởi ý tưởng 
pháp thân siêu xuất không phiển não như thân 
thật mà Đại Chúng Bộ chủ trương. Theo kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai là Đức Phật bất 
diệt vĩnh viễn, thọ mạng vô tận và đã hiển hiện 
vô thường ngắn ngủi. Đây chỉ là một phương tiện. 
Điều này cho thấy quan điểm về thân Phật của 
trường phái Đại Thừa đồng với chân lý tuyệt đối 
hay tánh không. 

Tathagatam (skt: Như Lai Thiển—Tathagata 
Zen—See Tathagafa Zen. 
Tathagata-meditation: Tathagata Zen—Như 
Lai Thiểền—See Tathagata Zen. 
Tathagatanam-anutpada (skt: Phật tiền Phật 
hậu —The periods before and after the Buddha. 
Tathagata-nature: Như Lai Tạng—The 
Tathagata-nature, whiích 1s the fundamental 
universal nature possessed by all the living—See 
Five Stores of the one Buddha-nature. 
Tathagata?s Perfect Vehicle: Như Lai Viên 
Thừa—Nhất Thật Viên Thừa (trong Kinh Pháp 
Hoa)—In the Lotus Sutra. 

Tathagata is pcrfecfly pure in bodily 
conductf: There ¡s no misdeed of the body which 
a Tathagata must conceal lest anyone should get 
to hear about i—Như Lai thanh tịnh hiện hành về 
thân, Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như 
Lai phải gìn giữ—See Three đharmas (XXVŨ. 
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Tathagata ỉs perfecfly pure ïn speech: There 
1s no misdeed of the speech 1n a Tathagata—Như 
Lai thanh tịnh hiện hành về miệng. Như Lai 
không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn 
giữ—See Three dharmas (XXYVI). 

Tathagata is perfecfly pure in thouphit: 

There 1s no misdeed of thought in a Tathagata— 

Như Lai thanh tịnh hiện hành về ý. Như Lai 

không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ— 

See Three dharmas (XXYVI]). 

Tathagata power: Như lai gia trì lực—Sự gia trì 

của Đức Như Lai hay tha duyên—See Three 

DOW€TS. 

Tathagatapurvapranihitatva (sk): Như Lai 

bổn nguyện (bổn nguyện của Đức Như Lai)— 

Tathagata”s oripInal vows. 

Tathagafta sfore: Như Lai 

Tathagata-garbha. 

Tathagata”s Ten Epithetfs: Thập hiệu Như Lai. 

1) The Tathagata: Như Lai. 

2) The Worthy One (Perfected One): Ứng Cúng. 

3) The Fully Self-Awakened One: Chánh Biến 
T1. 

4) One who endowed with knowledge and right 
conduct: Minh Hạnh Túc. 

5) The Well-Farer: The Welcome One—The 
Happy One—Thiện Thệ. 

6) The Knower of the worlds: Thế Gian Giải. 

7) The Supreme Matchless Leader, Charioteer 
of men willing: Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu. 

8) The Teacher of gods and men: Thiên Nhân 
Sư. 

9) The Buddha: The Awakened One——Phật. 

10) The Blessed One: The Exalted One—The 
Lord—Thế Tôn. 

Tathagata Vehicle: Như Lai Thừa. 

Tathagata-wisdom: Trí huệ của Đức Như Lai— 

Two kinds of Tathagata-wisdom which are both 

perfect and complete—Hai trí viên mãn của Đức 

Như Lai, cả hai đều viên mãn—See Two kinds of 

Tathagata-wisdom. 

Tathagata-womb: Tathagata store—Như Lai 

Tạng —See Tathagata-garbha. 

Tathagata Zen: Tathagatam (skt—Thiển Như 

Lai—Tathagata Zen follows the methods and the 

sIX paramifas taupht in Mahayana sutras. All 


Tạng—See 


schools of Buddhism, whether Patriaichal Zen 

(Thiển tông) or Pure Land (Tịnh độ) or Tantrism 

(Mật tông) are merely expedients “Fingers 

poInting to the moon.” The true mind ¡inherent in 

all sentient beIngs. 

(A) The meanings of Tathagata Zen—Ý nghĩa 
của Như Lai Thiền: 

l) Tathagata Zen follows the methods and the 
SIX paramifas taught in Mahayana sutras. All 
schools of Buddhism, whether Patriarchal Zen 
(Thiển Tông) or Pure Land (Tịnh Độ) or 
Tantrism (Mật tông) are merely expedients 
“Fingers pointing to the moon.” The true mind 
inherent in all sentient beings: Thiển Như Lai 
theo phương cách tu tập Lục Độ Ba La Mật 
được dạy trong truyển thống kinh điển Đại 
thừa. Tất cả các trường phái Thiển, Tịnh Độ, 
hay Mật tông chỉ là những phương tiện, là 
những ngón tay chỉ trăng, chứ thật ra thật 
tánh nằm trong mỗi người. 

2) One of the four Dhyanas. This 1s the highest 
kind of Dhyana practiced by the Mahayana 
believers of Buddhism. The practitioner has 
realized the Inner truth deeply hidden ïn the 
consciousness, yet he does not remain 
1nfoxIcated with the bliss thereby attained, he 
øoes out into the world performing wonderful 
deeds of salvation for the sake of other 
beings: Một trong bốn loại Thiển định. Đây là 
loại thiển định cao nhất mà các tín đồ Phật 
giáo Đại Thừa tu tập. Vị thiển giả đã thể 
chứng chân lý tự nội ẩn sâu trong tâm thức, 
nhưng vị ấy không say đắm với cái hạnh phúc 
đạt được ở đấy mà bước vào trong thế giới để 
thực hiện những hành động tuyệt vời của sự 
cứu độ vì hạnh phúc của chúng sanh. 

3) According to Prof. Junjiro Takakusu im The 

of Buddhit Philosophy, to 

understand Tathagata meditation, one must 
study the history of the medifative teaching of 
the Buddha. When we speak of the Tathagata 
mediftation, we presuppose the 
patriarchal meditaion by the advent of 

Bodhidharma ¡in China íúm 520 A.D. In 

Tathagata meditation, the Buddha first taught 

the Threefold Basis of Learning (trisiksa): 

Higher Discpline (adhisila), Higher 

meditation (adhi-citta), and Higher Wisdom 


Essentials 


Tise Of 


(B) 
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(adhi-prajna). In the sixfold perfection of 
Wisdom, concentfration (samadh)) is one of the 
most Important factors. The Buddha further 
taueght meditation as the “basis of action” 
(karma-sthana), such as meditation on the ten 
universal  objects, 1mpLTIty, 
1mpermanence, on breaths, etc. The obJect of 
meditaton with the Buddha seems to have 
been to attain first, tranquility of mind, and 
then activity of Insight. This Idea 1s common 
to both Hinayana and Mahayana. To IntensIfy 
the original idea and to apply 1t extensively, 
each 
detailed items of contemplation: Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, để hiểu Như Lai Thiền, học 
giả phải nghiên cứu về lịch sử pháp môn 
Thiền học của Phật. Khi nói về Như Lai 
Thiển, là ám chỉ sự hưng khởi của Tổ Sư 
Thiền qua sự xuất hiện của Bồ Đề Đạt Ma tại 
Trung Hoa vào năm 520. Trong Như Lai 
Thiền, trước tiên Đức Phật dạy về Tam Học: 
Tăng thượng Giới (adhi-sila), Tăng thượng 
Tâm (adhi-citta), và Tăng thượng Tuệ (Adhi- 
prajna). Trong Lục độ Ba La Mật, thiển định 
(samadhi) là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất. Đức Phật còn dạy thiển như là căn 
bản của hành động (karma-sthana), như quán 
thập biến xứ, quán bất tịnh, quán vô thường, 
quán hơi thở, vân vân. Với Phật, hình như chủ 
đích của Thiền phải đạt đến trước hết là sự 
yên tĩnh của tâm, tức chỉ, rồi sau mới là hoạt 
động của trí tuệ, tức quán. Cả Tiểu và Đại 
Thừa đều đồng ý về điểm nầy. Để phát triển 
ý tưởng nguyên thủy đó và áp dụng nó một 
cách rộng rãi, mỗi thừa lại chi tiết thêm 
những đối tượng của thiền định. 


on On 


school seems to have ¡introduced 


Ordinary method of practicing Tathagafa Zen. 
The below process of meditation 1s common 
to all Buddhist schools including Hinayana as 
well as Mahayana—Phương pháp thông 
thường để thực tập Như Lai Thiển. Tiến trình 
dưới đây là nguyên tắc chung cho tất cả các 
trường phái Phật giáo bao gồm Tiểu và Đại 
Thừa: 

Arrange your seat properly, Si erect, CrOSS- 
legsed, and have your eyes neither quite 


2) 


3) 


closed nor quite open, looking three fo seven 
meters ahead. You should sit properly but 
your body will move on account of your 
breaths. To correct such movement, count 
YOUT 
slowly count as far as ten, but never beyond 
ten: Hành giả trước tiên phải sửa soạn tọa cụ 
cho đàng hoàng, rồi ngồi thẳng lưng, chân 
tréo kiết già, mắt khép vừa phải, không mở 
cũng không nhắm kín, và nhìn thẳng về phía 
trước từ 3 đến 7 thước. Hành giả phải ngồi 
thật ngay ngắn, nhưng thân mình vẫn có thể 
điều hòa theo hơi thở. Để điều hòa hơi thở, 
hành giả có thể đếm hơi thở ra và hơi thở vào 
kể là một, và từ từ đếm như vậy cho đến 
mười, không bao giờ nên đếm xa hơn mười. 
Although your body may become upright and 
calm, your thought will move about. You 
must therefore meditate upon the Impurity of 
human beings im illness, death and after 
death: Tuy thân ngồi thẳng và an định, nhưng 
tâm hành giả vẫn có thể vọng động. Do đó 
mà hành giả phải quán sự bất tịnh của loài 
người qua bệnh, chết và sau khi chết. 

When you are well prepared to contemplate, 
you begmn to yourself by 
concenfration on the ten universals. This 1s a 
meditative unification of diverse phenomena 
Into one of the ten universals, that 1s, blue, 
yellow, red, white, earth, water, Íire, alr, 
Space, ths you must 
meditate upon the universe until it becomes 
fO your eyes one wash of a color or one 
aspect of an element. If you meditate upon 
water, the world around you will become only 
running water: Khi đã sẵn sàng để quán 
tưởng, hành giả bắt đầu chú tâm vào mười 
biến xứ. Đây là một lối định tâm về những 
hiện tượng sai biệt vào một trong mười biến 
xứ, tức xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, 
gió, không và thức. Trong đó hành giả quán 
về một biến xứ cho đến khi màu sắc hay chất 
thể bị quán hiện rõ ràng trước mắt. Thí dụ 
như hành giả quán nước, thì cả thế giới chung 
quanh sẽ chỉ là dòng nước đang chảy. 


in-breath and out-breath as one and 


wil train 


COnSCiIOUsness. In 


Tathagata of unerring performance: Bất 
Không Thành Tựu Như La—See AmoghasiddhI. 
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Tathagatfa-yvana (skt): Buddhayana—Buddha 
Vehicle or Conveyance—Tathagata-vehicle— 
Như Lai thừa Phật Thừa —Buddhism as the 
vehicle of salvation for all beings. The doctrine of 
the Hua-Yen school that all may become Buddha, 
which is called “The One Vehicle,” the followers 
of this school calling it the “Complete or perfect 
Doctrine.” This doctrine 1s also styled in The 
Lotus One Buddha-Vehicle—Cỗ xe đưa chúng 
sanh đến quả vị Phật. Giáo thuyết Nhất Phật 
Thừa của tông Hoa Nghiêm cho rằng tất cả mọi 
chúng sanh đều có thể thành Phật. Phật tử trong 
tông phái nầy gọi giáo thuyết nây là “Viên Giáo.” 
Giáo thuyết nầy cũng được gọi là “Pháp Hoa 
Nhất Phật Thừa. 

Tathata (skt: Như như (Như Lai tính)—Suchness 
(the real truth of things, thusness, the oneness of 
realty, or the natre of Tathagata, or 
Buddhahood)—Tathata 1s a Sanskrit term that 
refers to the “final nature of reality,” and Is 
commonly cquated with such terms  as 
“emptiness” (sunyafa), and “truth body” (dharma- 
kaya). Suchness; cenfral notion In the Mahayana 
Buddhism, referring to the Absolute, the true 
nature of all things. Tathata 1s also explained as 
“Immutable” 
1s beyond all concepts and distinctions. Tathafa as 
the thus-being of all things, without appearance, 
formless, unmade, devoid of  self-nature, 
nonduality. Tathata 1s similar in meaning with 
Tathagata-garbha, or Dharmakaya, or Buddha- 
nature. The ultimate truth taupht ¡n the T'ien-Trai 
School 1s Thusness (Tathata), not thisness 
(Tattva). Thusness means the state of things in 
themselves, the phenomenal world being the state 
of things manifested before us. The true sfate of 
things cannot be seen directly or immediately. We 
must see 1t in the phenomena which are ever 
changing and becoming. Thus the true sfat€ 1s 
dynamic The phenomena themselves are 
1dentical with the true sfate of things. The true 
state of things 1s Thusness, 1.e., thinøs as they are 
manifested, just as moving waves are not different 
from the still water. We generally contrast the still 
water with the moving waves, but moving or 
staying they are only the manifestation of one and 
the same water. What 1s being manifested or 
shown outwardly 1s nothing but the thing 1self. 


or “Immovable” or “Permanent.” lt 


There ¡s no difference between the two——Từ Phạn 
ngữ chỉ “thực tánh” và thường được xem như 
tương đương với chữ “tánh không” (sunyata), 
“pháp thân” (dharma-kaya). Nó không thay đổi, 
không lay chuyển, và vượt ra ngoài nhận thức suy 
nghĩ. Như Như hay tính như thế đó; khái niệm 
trung tâm của Phật giáo Đại thừa, chỉ cái tuyệt 
đối, hay bản tánh thật của chư pháp. Tathata còn 
có nghĩa là “Bất biến” “Bất chuyển” hay “Thường 
hằng” nằm ngoài mọi khái niệm phân biệt. 
Tathata là tánh vốn có của vạn vật, không có bề 
ngoài, không có hình thức, không được tạo ra, 
không có bản tánh riêng, không nhị nguyên. 
Nghĩa là Tathata đồng nghĩa với Phật tánh. Như 
Như được tông Thiên Thai giảng là chân lý cứu 
cánh, nhưng không phải là thật thể (tattva). Như 
có nghĩa là thật tướng của chính tất cả các pháp 
trong khi thế giới hiện tượng là tướng dạng của 
các pháp biểu hiện trước mắt. Không thể nhìn 
thấy trực tiếp hay tức thời được thật tướng của các 
pháp. Chúng ta phải nhìn nó trong các hiện tượng 
luôn luôn biến chuyển và biến dị, như thế thật 
tướng vốn linh hoạt. Chính các hiện tượng đều là 
thực tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp 
là Như, nghĩa là các pháp như là biểu hiện của 
chúng, cũng như các làn sóng chuyển động không 
khác với nước vắng lặng. Chúng ta thường đặt 
mối tương phản giữa nước vắng lặng và sóng 
động; nhưng dù chuyển động hay tĩnh lặng, chúng 
cũng chỉ là sự biểu hiện của cùng một thứ là nước 
mà thôi. Những cái được biểu hiện hay được phát 
lộ ở bên ngoài không gì khác hơn chính là sự thế 
ấy. Không có gì khác biệt nào giữa cả hai—§ee 
Tathagata-garbha. 

Tathatalambanam (skt: Duyên Chân Như 
Thiển—-This ¡is the dhyana depending upon 
suchness. This 1s the third of the four Dhyanas 
described in The Lankavatara Sura. The obJect of 
the discipline 1s to realize the suchness of truth by 
keeping thoughts above the dualism of being and 
non-being and also aboe the twofold notlon of 
egolessness—Đây là thiển định dựa vào như như, 
thiển định thứ ba trong tứ thiền định được mô tả 
trong Kinh Lăng Già. Đối tượng của sự tu tập là 
thể chứng cái như như của chân lý bằng cách giữ 
các tư tưởng vượt lên trên cái nhị biên của hữu và 
phi hữu, và cũng vượt lên trên hai ý niệm về vô 
ngã. 
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Tathatavasthana (skt): Trú chân như—Abode 
Of suchness. 

Tathatva (skt): Như Như—Thusness or suchness. 
Tatiyajjhanabhumi (sk): Tam Thiền Thiên— 
The thrd region, cqual to a middling 
chiliocosmos—See Third Dhyana Heaven, and 
Four dhyana heavens. 

Tatksana (sk0: Trong cùng một khoảng thời 
gian-The same moment—At the same 
moment—Immediately. 

Tatpurusa (sk: Y Chủ Thích—Containing a 
pñncipal term, such as in “Eye-perception,” 
where the “eye” 1s the qualifying term—Còn gọi 
là Y Sĩ Thích, có nghĩa là chứa đựng một từ 
chánh, như trong chữ “nhãn thức,” thì “nhãn” là từ 
chánh hay là sở y, còn “thức” là pháp năng y— 
See SIx Interpretations of compound terms. 
Tatramjjhattafa (p): Neutrality of mind—Tâm 
Xả— Quân bình nội tâm—See Fifty-two mental 
staf©s. 

Tatsvabhavaisiya-vinaya  (sk0: 
confession or formality of confession—Ưng Dữ 
Tự Ngôn Trị —Tự ăn năn xin lỗ—See Seven 
rules øIven In the Vinaya for settling disputes 
among monks and nuns. 

Tatta (p): The real nature—Thực tánh. 

Tattered robes: Y áo rách rướ—A Bhiksu or 
Bhiksuni who intentionally wears tattered robes in 


order fo arouse pify in a donor, commifs an 


Voluntary 


ofence Involves Release and Expression of 

Regret—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cố tình 

mặc y áo rách rưới để làm khơi dậy lòng thương 

của đàn na tín thí là phạm giới xả đọa (phải 

buông bỏ và phát lỗ sám hối). 

Tatfva (skt): Chân Thực—Chân tính và thành 

thực (la bỏ mê tình, dứt hết hư vọng)—Truth— 

Reality—True—Real. 

1) What has actually been or happened: Điều gì 
thực sự xãy ra. 

2) Fact: Sự kiện. 

3) Matter offact: Sự việc thực tế. 

4)_ An actual occurrence: Sự việc xãy ra. 

5) Real nature: Chân tánh. 

6) Reality: Thực tại. 

7) The real state of a case or cireumstanee: 
Trạng thái có thật của sự kiện hay trường 
hợp. 





Tattva-dris (sk): Kiến Chân—Perceiving 
truth—To behold truth or ultimate reality—Thấy 
được chân tánh tuyệt đối của vạn hữu. 
Tattvajnana (skt): Chân thực trí —Knowledge of 
absolute truth. 

l) Knowledge of absolute truth, which 1s 
confrasted to knowledge of means (wisdom or 
knowledge that uses skillful means to save 
others) or Upayajnana—Trí hiểu biết về 
chân lý tuyệt đối, đối lại với phương tiện 
trí —See Skillful knowledge. 

2) To know the true nature or (to know 
thoroughly: Biết bản thể chân thực hay biết 
hoàn toàn. 

3) Wisdom or Knowledge of absolute (ulimate) 
truth: Trí chân thật: Trí Bát Nhã. 

4) Knowledge of the no-thing, I.e. 
1mmaterial or absolute: Vô Trí. 

5) Sage wisdom, or wisdom of the sage: Thánh 
Trí Trí duyên theo chân như thực tướng. 
Chân trí là trí thấy sự vật như thực—Intuitive 
wisdom means knowledge of things as they 
are. 

6) Knowledge of absolute truth whiích 1s 
confrasted to skiful knowledge. True 
knowledge has the abilty to analyze and 
classfy things according to therr 
properties: Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, 
ngược lại với phương tiện trí. Chân trí có khả 
năng phân tích và phân loại vạn pháp theo 
thực tính của chúng. 

Taffvam (skt): Chân thực hay chân lý——Truth— 

In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 

“Those who are tied to letters will never see My 

Truth. The truth 1s to be detached from letters.”—— 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Những ai bị 

ràng buộc vào văn tự sẽ không bao giờ biết được 

cái chân lý của Ta. Chân lý phải được tách rời 
khỏi văn tự”. 

Ta-Tung Zen Master: Zen Master T”a-T”ong— 

Thiển sư Đại Đồng—Zen master T?a-T'ong was 

born In 819. As a young man he left home to study 

under a Zen master named Man-Bao-T”ang. 

Sometime later he read the Flower Garland Sutra 

and proceeded to study under Shui-Wei-Wu- 

Xue—Thiển sư Đại Đồng sanh năm §19. Thuở 

nhỏ sư xuất gia theo Thiển sư Mãn Bảo Đường, 


of the 


real 
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sau đó ít lâu sư đọc Kinh Hoa Nghiêm và bắt đầu 
theo làm đệ tử của Thiển sư Thúy Vi Vô Học. 


+ 


One day Zhao-Chou came to Tong-Cheng 
County near Mount T”ou-TzI. T”ou-Tz1 left 
the mountain. They met each other on the 
road. Zhao-Chou asked him: “Aren”t you the 
host of Mount T?”ou-Tz¡?” T”ou-Tzi said (like 
a beggar): “Tea, salt, a coin, please help me!” 
Zhao-Chou then proceeded to T”ou-Tz1”s hut 
on the mountain and sat down Inside. Later 
Tou-Tzi¡ returned to the hut carrying a Jug of 
oil. Zhao-Chou said: “Long have I heard of 
Tou-Tzi, but since coming here all ve seen 
1s an old-timer selling oil” T”ou-TzZI said: 
“You ve only seen an old-timer seling oil. 
But you haven't recognized T”ou-Tz1.” Zhao- 
Chou said: “What is Tou-Tzi?” Tou-TzI 
lifted up the Jug of oïl and yelled: “OiI! Oil!”: 
Một hôm Triệu Châu Tùng Thẩm đến huyện 
Đồng Thành gần núi Đầu Tử, sư cũng có việc 
xuống núi, giữa đường hai người gặp nhau mà 
không biết nhau. Triệu Châu hỏi thăm những 
người cư sĩ mới biết là Đại Đồng Đầu Tử, 
liển nghịch rằng: “Phải chủ núi Đầu Tử 
chăng?” Sư đáp: “Cho tôi xin tiền trà muối.” 
Triệu Châu đi thẳng đến am trước, ngồi chờ. 
Sư mang một bình dầu về am. Triệu Châu 
hỏi: “Nghe danh Đầu Tử đã lâu, đến đây chỉ 
thấy ông già bán dầu.” Sư đáp: “Thây chỉ 
thấy ông già bán đầu, là không biết Đầu Tử.” 
Triệu Châu hỏi: “Thế nào là Đầu Tử?” Sư 
đưa bình dầu lên đáp: “Dầu! Dầu!” 
Zhao-Chou asked: “What do you say about 
the one who undergoes the great death, and 
thus attains life?” T”ou-Tzi said: “He can't 
make the Journey at nipht. He must arrive In 
the daylight.”” Zhao-Chou said: “ve long 
committed thievery, but you ve worse than 
me.”: Triệu Châu hỏi: “Khi ở trong chết được 
sống là thế nào?” Sư đáp: “Chẳng cho đi 
đêm, đợi đến sáng sẽ đến.” Triệu Châu nói: 
“Ta sớm là trắng, y lại là đen.” 

One day Zen master T”ou-Tzi-I”a-T”ong 
entered the hall and addressed the monks, 
saying: “All of you come here searching for 
some new words and phrases, collecting 
brilliant things which you Intend to stick in 
your own mouth and repeat. But this old 


monk°s energy 1s failing and my lips and 
tongue are blundering. I don”t have any idle 
talk to give you. lf you ask me then I will 
answer you directly. But there 1s no mysfery 
that can be compared to you, yourself. Ï won”t 
teach you some method to collect wisdom. I 
wIll never say that above or below there”s a 
Buddha, a Dharma, something ordinary or 
something sacred, or that you will find 1t by 
siting with your legs crossed. You all 
thngs. It 1s the 
understandings that arise from your own life 


manifest a thousand 
that you must carry Into the future, raping 
what you sow. I have nothing fo give you 
here, neither overtly nor by inference. Ï can 
only speak to all of you in this manner. If you 
have doubts then question me.”: Một hôm Sư 
thượng đường bảo chúng: “Các ngươi đến đây 
tìm ngôn ngữ hay đẹp, góp lời văn vẻ, trong 
miệng quý có nói ra, lão già nầy khí lực yếu 
kém, môi lưỡi chậm lụt. Nếu các ngươi hỏi 
ta, ta tùy câu hỏi mà đáp. Đối đáp không có 
øì huyển diệu có thể kịp được ngươi, cũng 
không dính gì đến tai ngươi. Trọn không nói 
hướng thượng hướng hạ, có Phật có Pháp, có 
phàm có Thánh. Trong chỗ các ngươi sanh 
hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau nây tự làm tự 
chịu. Trong ấy không có gì cho các ngươi, 
chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài 
không trong, có thể nói được na ná. Các 
ngươi lại biết chăng?” 

Zen master T”a-T”ong resided on Mount 
Tou-Tzi for more than thirty years, provoking 
and advancing Dharma in all directions. 
Those who came for his Instrucion often 
overflowed the hall. The master spoke in an 
unimposing manner, answering all questions, 
development, and 
©Xpressing øreat meaning with few words: Sư 
ở núi Đầu Tử hơn ba mươi năm, những thiển 
khách qua lại tham vấn thường đây cả thất. 
Sư dùng biện tài vô úy tùy hỏi liền đáp, ứng 
cơ đối đáp lời lẽ tinh vi rất nhiều. 

The Huang-Chao bandit uprising broke out 
during the Zhong-He era (around the year 


alding cach persons 


88I1). At that me every place experienced 
disaster and chaos. OÔnce, a crazed bandit 
brandished a knife at the master and said: 
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“What are you doing living here?” T”ou-TzI 
calmly continued to espouse Dharma. When 
Tou-Tzi finished speaking the bandit bowed 
and took off their own clothes to leave as an 
offering: Đời Đường niên hiệu Trung Hòa 
(881), giặc cướp nổi dậy, dân chúng ly tán. 
Một lần, có bọn cuồng đổ cầm đao lên núi 
hỏi sư: “Ở đây làm gì?” Sư tùy nghi thuyết 
pháp, bọn chúng nghe đều bái phục, cởi y 
phục cúng dường rồi giải tán. 

* On the sixth day of the fourth month ¡in the 
year 914, the master became slightly ¡II. The 
monks called for a doctor. T”ou-Tz1 said to 
the congregation: “The four great acfIvities of 
life ebb and flow unceasingly. You mustn”t be 
concerned. I can take care of myself.” After 
saying these words the master saf In a crOSS- 
legsed posilon and passed away. He 
received the posthumous “Great 
Teacher Compassionate Succor.”: Ngày sáu 
tháng tư năm 914, sư hơi nhuốm bệnh. Tăng 
chúng rước thầy thuốc, sư bảo chúng: “Tứ đại 
hợp tan là phép thường, các ngươi chớ lo, ta 
tự giữ lấy.” Nói xong, sư thị tịch trong tư thế 
kiết già, được vua ban hiệu là “Từ Tế Đại 
Sư”. 

Taught way: Giáo đạo. 

Taunt (v) someone: Khiêu khích ai. 

Tavas (sk): Mạnh mếẽế——Strong—Energetic— 

Strength—Power. 

Tavatimsa (p): Trayastimsa (skt—Trời Đao 

Lợi—The thirty-three Heaven or the realm of 

thirty-three øgods, where Sakka 1s the Lord or King 

of gods—Tầẳng trời ba mươi ba nơi vua trời Đế 

Thích ngự trị. Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời 

Tam thập tam thiên: cõi trời của ba mươi ba vị 

trời. Đây là cõi trời mà Đức Phật thuyết vi diệu 

pháp cho Phật mẫu nghe. Hoàng hậu Maya sau 


name 


khi chết tái sinh vào cõi trời này—See 
Trayastrimsas. 


Tax (n): Thuế. 

Tax-collector: Tax-gatherer—Người thâu thuế. 
Tax exemption: Miễn thuế. 

Tay An Temple: Tây An Tự—Name of a 
temple, located in Châu Đốc town, about 3 miles 


west of the center of Châu Đốc town. ÏIt ¡s 
introduced ¡in “Đại Nam Nhất Thống Chí as 


follows: “The temple situated in Vĩnh Tế hamlet, 
Tây Xuyên district, and constructed in the seventh 
year of the King Thiệu Trị (1854) by the late 
Commander, Head of the province, general Tuy 
Tĩnh Tử Doãn Uẩn. The temple stands on the 
mountain, Ifs facade faces the province citadel, 
and 1ts back leans on the side of the mountain. 
The temple ¡1s very quiet and desert with secular 
trees and plants full of darkness. In the main hall 
stand lots of statues of Buddhas and Bodhisattvas, 
made of precilous wood and carved very 
elaborately. From the first Patriarch, Chan 
Master Đoàn Minh Huyên, the temple has been 
headed by seven Patriarchs up to now. The temple 
1s historically and architecturally valuable and one 
of temples In Southern 
Vietnam—Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong 


the most  famous 
thị xã Châu Đốc, nằm về phía tây trung tâm thị xã 
chừng 3 dậm. Chùa được giới thiệu trong Đại 
Nam Nhất Thống Chí như sau: “Chùa tọa lạc 
trong thôn Vĩnh Tế, huyện Tây Xuyên, và được 
quan Tổng Đốc Tuy Tĩnh Tử Doãn Uẩn xây vào 
năm Thiệu Trị thứ 7 (1847). Chùa đứng trên núi, 
mặt trước trông ra tỉnh thành, phía sau dựa vào 
vách núi. Cảnh chùa tỉnh mịch, nhiều cây cổ thụ 
âm u. Trong chánh điện chùa có nhiều tượng Phật 
và tượng Bồ Tát, bằng gỗ quý và được chạm trỗ 
công phu. Kể từ đời Phật Thầy Đoàn Minh Huyên 
đến nay đã trải qua 7 đời truyền thừa. Đây là một 
ngôi chùa có giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc, 
và cũng là một trong những ngôi chùa nổi tiếng 
nhất của miền Nam Việt Nam. 

Tayana (p): Protection—Sự bảo vệ. 

Tayati (p): To protect—Bảo vệ. 

Tay Phuong Pagoda: Chùa Tây Phương— 
Name of an ancient pagoda In North Vietnam. It 
was built at the time of Cao Bien (865-875). The 
pagoda 1s located on Mount Tay Phuong, Thach 
Xa villase, Thach That district, Ha Tay province. 
Tay Phuong pagoda 
landscape of Ha Tay province but also one of the 
most beautiful pagodas 1n Vietnam. During the 
period of Chinh Hoa (Le Dynasty), Lord Trinh Tac 
to rebuilld the pagoda, but shortly 
afterward, it was completely destroyed. In 1788, 
under Tay Son Dynasty, the pagoda was rebuilt on 
1s old foundation. The pagoda was designed in 


1S not only a famous 


ordered 


the shape of a Chinese character of the letter 
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“[hree” with three compartments Each 
compartment has two layers and eight roofs with 
eipht curly ends. The middle compartment 1s 
hipher but smaller than the upper and lower ones. 
Therefore, Inside the main hall is bright and atry 
everywhere. Tay Phuong pagoda still has a lot of 
valuable relics such as sixfy-fwo staftues Of 
Buddhas and Bodhisattvas, among them there are 
18 statues of Sakyamuni Buddha. A huge bronze 
bell was casted in 1796, or the fourth Canh Thinh 
Year—Tên của một ngôi chùa cổ ở miễn Bắc 
Việt Nam. Chùa tọa lạc trên núi Tây Phương, 
thuộc xã Thạch Xá, quận Thạch Thất, tỉnh Hà 
Tây. Chùa Tây Phương chẳng những là một thắng 
cảnh nổi tiếng của tỉnh Hà Tây, mà còn là một 
trong những ngôi chùa đẹp nhất ở Việt Nam. Dưới 
triểu nhà Lê, niên hiệu Chính Hòa, chúa Trịnh 
Tạc cho trùng tu lại ngôi tự viện, nhưng không lâu 
sau đó chùa bị phá huỷ hoàn toàn. Vào năm 1788, 
dưới triều Tây Sơn, chùa được trùng tu ngay trên 
nên cũ. Chùa được thiết kế theo hình chữ “Tam” 
với ba tòa, mỗi tòa có hai tầng, § mái và § đầu 
mái cong, trong đó tòa ở giữa cao hơn nhưng lại 
nhỏ hơn so với tòa thượng và tòa hạ. Chính vì thế 
mà bên trong chánh điện rất sáng sủa và khoảng 
khoát. Chùa Tây Phương vẫn còn giữ được nhiều 
di vật như 62 pho tượng Phật, trong đó có 18 
tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Một cái chuông 
đồng thật lớn được đúc vào năm 1796, tức năm 
Cảnh Thịnh thứ tư. 

Tay Thien Temple: Tây Thiên Tự—Name of an 
ancient temple in Huế, Central Vietnam. In 1902, 
Venerable Tâm Tịnh, a disciple of Diệu Giác, 
came to Thuận Hóa hamlet, Dương Xuân Thượng 
village, behind Nam Giao ritual place to build a 
thatched temple, called Shao-Lin house. Right 
here he cultivated a combination of Zen and 
Buddha-Recttation. This was preformation of Tây 
Thiên (Hsi-T”1en) temple. In 1904, he changed Its 
name to Shaolin temple. In 1911, he changed the 
name of the temple to Tây Thiên. At present, Tây 
Thiên temple 1s one of the temples which has a lot 
of  religlous congregaftion. 
Periodically, many senior monks stay there—Tên 
của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Năm 
1902, sư Tâm Tịnh, đệ tử của Hòa Thượng Diệu 
Giác, đến ấp Thuận Hòa, làng Dương Xuân 
Thượng, phía sau Đàn Nam Giao dựng một thảo 


activiles for 


am, gọi là Thiếu Lâm trượng thất. Nơi đây sư 
tham cứu và tu trì theo Thiển tông kết hợp với 
Tịnh Độ. Đó là tiền thân của chùa Tây Thiên. 
Năm 1904, đổi Am Thiếu Lâm thành Thiếu Lâm 
Tự. Năm 1911, sư đổi tên chùa thành Tây Thiên. 
Hiện nay chùa Tây Thiên là một trong những 
chùa có nhiều sinh hoạt tu tập trong tín đồ. Theo 
định kỳ có nhiều vị Tăng cao hạ tu tập tại đây. 
Tchakravartin (Balatchakravartin) (skÐ: 
Chuyển Luân Thánh Vương. 
Tchandrasuryapradipa Buddha (skt): Nhựt 
Nguyệt Đăng Phật. 

Tchanna (skt: Xa nặc (viên giữ ngựa tại đền 
vua Tịnh Phạn). 

Tchansuna (skt): Chiêm Thú Nã —An ancient 
capital of Vrji, an anclent kingdom north of the 
Ganges and southeast of Nepal—Thủ đô cổ của 
vương quốc Vrji, một vương quốc cổ nằm về phía 
Bắc Ấn Độ và phía Đông Nam xứ Né-Pal. 
Tchaturmaharadjakyikas (Caturmaharaja) 
(skÐ: Tứ đại thiên vương. 

Tea and ho( water: Trà Thang—Used as 
offerings to the spirifs—Trà và nước nóng, dùng 
trong các buổi lễ cúng vong ở các tự viện. 

Teach (v): Dạy —Giảng. 

Teach beings in the realm of desire: Hạnh 
dục giới vì muốn giáo hóa chúng sanh cõi dục— 
Action In the realm of desire, to teach beings in 
that realm, one of the ten kinds of action of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can achieve the action of Buddhas 
that has no coming or going—See Ten kinds of 
practice of great enlightening beinsgs (II). 

Teach and convertf: Transform by instruction— 
Giáo hóa—To teach and convert or transform 
men——Giáo Hóa Quần Sanh. 

Tcach the Dharma: Preach the Dharma—To 
declare the law—Giảng pháp —Thuyết Pháp. 
Teach endlessly for incalculable eons: Trong 
vô số kiếp chẳng ngớt thuyết pháp—See Ten 
aspects of the turning of the great wheel of 
teaching. 

Teach and guide unfold senfient beings: 
Giáo hóa điều phục và dẫn dắt chúng sanh—See 
Ten kinds of unimpeded liberaton of the 
Buddhas. 
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Teach and infuence sentient beings 
tirelessly: Giáo hóa chúng sanh không nhàm 
mỏi—See Ten kinds of Buddha-work ¡in all worlds 
1n all times of the Buddhas (A). 

Teach a relipion: Teach a way—Way of 
teaching—Giáo đạo. 

Teach the religion of the Buddha: Tum the 
dharma-cakra—Turn 
Chuyển pháp luân. 
Teach senfient beings expedienfly: Phương 
tiện giáo hóa chúng sanh—By the power of their 
original vows, the power of great love and 
compassion, and the power of omnisclence, 
causing them all to be civilized—Dùng sức bổn 
nguyện, sức đại từ bi, sức nhứt thiết trí, phương 
tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục— 
See Ten kinds of Buddha-work in all worlds In all 
times of the Buddhas (B) (7). 

Teach and tame all sentient beings: Có thể 
giáo hóa điều phục chúng sanh—§ee Ten kinds of 
actions of knowledge (10). 

Teach and transform: Giáo hóa và sửa đổi. 
Tcach the truth: Nói pháp như thật—Teaching 
the truth is a weapon of enlipghtening beinss, able 
to break up all clinging. Enliphtening Beings who 
abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all 
senfient beings In the long nighf of ignorance—— 
Nói pháp như thật là khí giới của Bồ Tát vì hay 
phá tất cả chấp trước. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp 
nầy thời có thể diệt trừ những phiển não, kiết sử 
đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—See 
Ten weapons of Great Enlightening Beings. 


the wheel of dharma— 


Teach the way: Giáo đạo—Teach a religilon— 

The way of teaching, In contrast with the 

intutlonal way— Giáo đạo ngược lại với con 

đường chứng ngộ bằng trực giác (Thiển tông). 

Teachers (n): Thầy—Thây Tổ. 

(A) Three kinds of teachers in Buddhism—Tam 
Sư—Có ba loại thầy trong Phật giáo. 

l1) Teacher of Vinaya: Luật Sư. 

2) Teacher of doctrine: Pháp Sư. 

3) Teacher of the Intuitive school: Thiền Sư. 

4) One of the five to be constantly served— 
Thầy dạy, một trong năm chỗ để cúng 
dường—See Five places for offerings. 


(B) There are five masters or teachers—Ngũ 
Sư—Có năm loại pháp sư—See FIive masfters. 

(C) Asarya (skÐ: Giáo thọ sư—This 1s one of the 
five reverence-fields which belong to the 
eipht fields for cultivating blessedness—A Xà 
Lê. Đây là một trong năm Kính Điển thuộc 
tám ruộng phước điển—S§ee Eight fields for 
cultivating blessedness. 

(D) Ủpadhyaya (skÐ: Preceptor—Sprritual 
teacher—Thầy dạy —There eipht 
teachers—Bát Sư—Có tám vị thầy —See 
Eight teachers. 

Teacher of the commandmenfs: Teacher of 

the discipline—G1ới Sư—GIới Hòa Thượng— 

Luật Sư— Thọ giới A Xà Lê—See Teacher of the 

discipline. 

Teacher of the community: Master of the 

communiy—Y chỉ A xà lê—See Spirtual 

teacher. 

Teacher of devas and men: Thiên Nhân Sư— 

See Teacher of gods and humans and Ten epithets 

of a Buddha. 

Teacher of the discipline: Master of the 

commandments——Teacher of the 

commandments—GIới Sư—Giới Hòa Thượng— 

Luật Sư Giáo Thọ A xà Lê hay Giáo Thọ 

Tăng—Thọ giới A Xà Lê—Thọ Giới Tăng hay vị 

Tăng làm phép thọ giới yết ma—The teacher of 





are 








the commandments (to the novice), or the master 

and teacher of the rules of the discipline. There 

are five virtues of the teacher of the discipline— 

Vị Hòa Thượng làm phép truyền thụ giới cho đệ 

tử. Vị thầy giỏi giải thích về giới luật, nghĩa là 

biết được sự hành trì của luật, khéo giải thích 
khiến người nghe dễ hiểu và hành trì theo. Có 
năm đức của giới sư. 

1) Obedience to the rules: Trì Giới—Tuân thủ 
giới luật. 

2) Ten years as a monk (some secfs require 20 
years or more): Thập Hạ—Xuất gia 10 năm 
hay có mười tuổi hạ trở lên (vài tông phái đòi 
hỏi từ 20 tuổi hạ trở lên). 

3) Ability to explain the vinaya: Thông Hiểu 
Luật Tạng—Khả năng giải thích giới luật. 

4)_ Meditation: Thông Suốt Thiền Định. 

53 Abilify to explain the Abhidharma: Thông 
Suốt Vi Diệu Pháp (Kinh Tạng) Khả năng 
giải thích kinh pháp. 
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** See FIve caf€gOrI©s Of acarya. 

Teacher of doctrine: Pháp Sư—See Three 

kinds of teachers in Buddhism. 

Teacher of duties: Yết Ma A Xà Lê—Thọ Giới 

Tăng hay vị Tăng làm phép thọ giới yết ma—§ee 

FIve cafegorIes Of acarya. 

Teacher”s duty: Teacher of duties—Giáo thọ A 

xà lê—Sư đạo (bổn phận của một vị thây hay đạo 

làm thây). 

Teacher of Gods and Humans: Sasta-deva- 

manusyanam (skt—Thầy của Trời Người —Thiên 

Nhân Sư. 

l) An Unequaled 
Heavenly beings. He reveals goodness and 
morality, and he 1s able to save: VỊ giáo sư 
bậc thầy của trời và người. 

2) One of the ten tifles (epithets) of a Buddha: 

Một trong các danh hiệu của Phật. 

See  Sasfa-deva-manusyanam, 

epithets of a Buddha. 

Teacher of the Intuitive school: Thiền Sư— 

See Three kinds of teachers in Buddhism. 

Teacher of the Law: Phẩm Pháp Sư—See 

'Twenty-eight chapters in the Lotus Sutra. 

Teacher of the Letter of the Law: Văn Tự 

Pháp Sư—Who knows not ifs spirit—Người giảng 

về chữ nghĩa trong kinh điển, nhưng không biết 

hết tinh thần giáo lý trong kinh điển. 

Teacher of men: Nhân sư. 

Teacher of one?s teacher: Patriarch—Tổ hay 

trưởng lão, người sáng lập ra tông phái —Founder 

of a school in Buddhism. 

Teacher of the scriptures: Thọ kinh A xà lê— 

Thọ Kinh A Xà Lê hay vị Tăng dạy kinh cho 

người khác —See Spiritual teacher, and Five 

Caf€gøOrI€©s Of acarya. 

Teacher of a secf: Tông sư. 

Tceacher and student: Master and pupil—Sư đệ 

(thầy trò)—Sư đồ. 

Teacher of the sutra: Teacher of the canon— 

Kinh sư. 

Teacher of Vinaya: Luật Sư—See Three kinds 

of teachers in Buddhism. 

Tceacherless poWCr, sponfaneously 

awakening to all truth: Vô sư lực vô ngại 

dụng—One of the ten kinds of unimpeded 


teacher of Humans and 


kêo and Ten 


function relating to power which the Buddha 
taught In the Flower Adornment Sutra——Vô sư lực 
vô ngại dụng, vì tự giác tất cả các pháp, một trong 
mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
unimpeded function relating fo pDOWer. 

Teaching: Marga-dharma  (skÙ—Dogma— 
Teachings—Tenet—Đạo pháp —Tín điều —Tín 
lý—CThere are four teachings, doctrines or 
schools—Có bốn giáo—See Four teachings. 
(Original) teaching: Giáo lý nguyên thủy. 
Teaching ïn accordance with the capacity of 
the hearers: Ân tùy căn cơ độ chúng—See Ten 
kinds of Buddhaˆs grace. 

Teaching of adapfable philosophies: Tùy 
Chuyển Lý Môn—-The sect or teaching of 
adaptable philosophies not revealed by the 
Buddhas and Bodhisattvas, in contrast with the 
truth as revealed by them—Tùy theo căn cơ của 
người nghe mà thuyết phương tiện (chưa được chư 
Phật và chư Bồ Tát thuyết giảng), đối lại với 
Chân Thực Lý Môn tùy theo bản ý của chư Phật 
và chư Bồ Tát mà làm sáng tỏ thực nghĩa. 
Teaching of the brigh( gafe: Pháp Minh 
Môn—The teachng whích sheds light 
everything, differentiating and explaining them—— 
Giáo pháp tỏa ra ánh sáng trên vạn hữu, giúp cho 
chúng sanh có thể biện biệt và giải thích vạn hữu. 
Teaching of the Buddha: Lời dạy của Đức 
Phật —Teaching of the Awakened One: “Not to 
commit any sin, to do øood, to purify one”s mind.” 
Buddha”s teaching 1s so easy to speak about, but 
very difficult to put Into practice. The Buddha”s 
teaching 1s so easy that a child of three knows 
how to speak, but 1t 1s so difficult that even an old 
man of eiphty finds 1t difficult to practice—Lời 
của Phật là lời của một bậc Tĩnh Thức: “Chớ làm 
các điều ác, nên làm những việc lành, giữ tâm ý 
thanh sạch.” Đó là lời chư Phật dạy. Lời Phật dạy 
dễ đến độ đứa trẻ lên ba cũng nói được, nhưng 
khó đến độ cụ già 80 cũng không thực hành nỗi— 
See Dharmaparyaya. 

Teaching of the Buddha in the Infinite Life 
Sutra: Giáo pháp— Giáo pháp của Phật trong 
Kinh Vô Lượng Thọ—See Four dharmas (IV). 
Teaching of Buddha-truth of other worldly 
happiness ỉn escape from mortality: Xuất thế 


on 
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gian giáo—See Dual division of the Buddha”s 

teaching (IV). 

Teaching of the Buddha viewed as a net to 

ca(ch and save morfals: Giáo võng. 

Teaching of Buddhism by symbol: Tượng 

Pháp—One of the three periods of the Buddha”s 

teachings—Một trong ba thời giáo của Đức 

Phật —See Saddharma-pratirupaka. 

Teaching common fo all three vehicles: Tam 

Thừa Thông Giáo—See Five periods of Buddha”s 

teaching (II). 

Teaching dealing with phenomena: Sự 

giáo—The characterizaton by Tien-T”ai of the 

Tripitaka or Hinayana teaching—Đặc tính Tam 

Tạng Kinh Điển được nêu ra bởi tông Thiên Thai 

Biệt Giáo và Tiểu Thừa Giáo Giới. 

l) Teaching dealing with phenomena inside or 
Inferlor within the three realms of desire, 
form, and formlessness: Giới Nội Sự Giáo— 
Giáo thuyết về hiện tượng bên trong tam giới 
(Dục, sắc, và Vô Sắc). 

2) Teaching dealing with outside or superlor to 
those realms; the one deals with the actIvities 
of time and sense, the other transcended 
these but was still involved in the transcient: 
Giới Ngoại Sự Giáo—Giáo thuyết về hiện 
tượng siêu việt bên ngoài Tam GIới. 

Teaching derived from external evenfs: Tích 

Hóa—Teaching or lessons derived from external 

eventfs, I.e. of the Buddha'°s life and work, shown 

in the first fourteen sections of the Lotus Sutra; 
the second fourteen sections of that work are 
called his direct teaching—Giáo thuyết được rút 
ra từ những sự kiện bên ngoài, thí dụ như rút ra từ 
cuộc đời và công hạnh hoằng hóa của Ngài thì 
gọi là “tích hóa,” như 14 phẩm đầu trong Kinh 

Diệu Pháp Liên Hoa; còn 14 phẩm sau là những 

lời dạy trực tiếp hay “bản hóa”—See Two 

divisions of the Buddha”s teaching. 

Teachings of Dharma are boundless, Í vow 

to learn them all: Vow to study and learn all 

methods and means without end. Schools and 
traditions are manifold, I vow to study them all— 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nguyện học 

hết vô lượng pháp môn—See Four 

vows ofa Buddha or Bodhisattva. 








unIversal 


Teaching the Dharma ỉn regard to telling of 
thought: Ký tâm (dạy pháp bằng phương pháp 
ký tâm)—According to the Sampasadaniya Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are 
four ways of teaching Dhamma ïn regard to the 
telling of thought—Theo Kinh Tự Hoan Hỷ trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn loại ký tâm sai khác— 

See Four ways of teaching Dhamma 1n regard to 

the telling of thouphit. 

Teaching of the dharma through listening 

and hearing Âm Giáo—Vocal teaching, 

Buddha*s preaching—Giáo pháp dùng âm thanh 

để giảng thuyết hay giáo thuyết của Đức Phật. 

Teaching and discipline: Hóa Chế Nhị Giáo— 

The twofold division of the Buddha”s teaching 

1nfo converting or enliphtening and discipline, as 

made by Vinaya School—Luật Tông chia một đời 
giáo hóa của Đức Phật ra làm hai phần: Hóa Giáo 
và Chế Giáo. 

l) The Buddhas teaching on enlightening, 
explainng on the cause and effect Hóa 
Giáo—Giảng chung cho Tăng tục về lý nhơn 
quả. 

2) The Buddhas  teaching discipline, 
especially for monks and nuns: Chế Giáo— 
Giảng về giới pháp cho hàng xuất gia. 

Teachings of the Elders School: Thượng Tọa 

Bộ——See Theravada Buddhism. 

Teaching of Emptiness: Giáo lý về Tánh 

Không. 

Teaching of equality: Bình đẳng giáo (giáo lý 

bình đẳng). 

Teaching of eternal life: Thường Trụ Giáo— 

See Five periods of Buddhas teaching (II). 

Teachinøss and evidence: Giáo Chứng—The 

doctrine and its evidential results, or realization—— 

Giáo thuyết và những bằng chứng chứng ngộ. 

Teaching by images: Tượng Hóa—The religion 

of the Image or symbol, the teaching by Images or 

symbols, i.e. Buddhism—Tôn giáo của hình 
tượng. 

Teachng of the immaterial: School 

unreality—=Không môn—Thhe teaching which 

regards everything as unreal, or immaterlal, one 
of the four divisions made by T”len-T”a—Giáo 
pháp xem vạn hữu không có thực chất, một trong 
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bốn phái của tông Thiên Thai—See TPien-T?ai 
four modes of teaching. 

Teaching of incompleteness: Bất Liễu nghĩa— 
See Dual division of the Buddha”s teaching (V). 
Teaching on karma: Thuyết nghiệp báo. 
Teaching of leaving the world: Xuất thế gian 
pháp. 

Teaching of the Lotus and Nirvana sufras 
surpasses the eight other schools: Siêu Bát— 
According to the T”ien-T”aI sect, the teaching of 
the Lotus and Ñirvana sutras surpasses the eight 
other schools—Theo tông Thiên Thai thì giáo 
thuyết trong những Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn 
vượt hẳn giáo thuyết của tám tông phái khác— 
See T”len-T”a1 five periods and eight teachings. 
Teaching Mahayana to those who clỉng to 
Hinayana: Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp 
tiểu thừa—See Ten meritorious deeds (II). 
Teaching and meditatfion: Buddhas doctrine 
and mediatation on i—Giáo quán—Thiển Giáo— 
The Buddha”s doctrine and meditation on 1t. The 
teaching of the Chan (Zen) sect based on no 
words, while the teaching of the scriptures based 
1{s teachings on scriptures only—Giáo quán hay 
Thiển giáo (giáo thuyết của Đức Phật và thiển 
định). Giáo pháp nhà Thiển, tức là giáo thuyết 
xiển dương tông chỉ nhà Thiên (trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật). Thiền Tông (bất lập văn tự, 
giáo ngoại biệt truyền), trong khi Giáo Tông lấy 
học và hiểu kinh điển làm chính yếu. 

Teaching of the nature of the cight 
consciousness: Duy Thức Học—The doctrine 
which teaches the psychology of the eipht 
consciousnesses (sipht, hearing, smell, taste, 
toụch, mnd, Mana and Alaya)  These 
conscilousnesses enable sentent beings tO 
between ripht and wrong of all 
(though(s, feelinss, physical things, 
etc)—Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám thức 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại Da). 
Những thức nầy giúp chúng sanh phân biệt phải 
trái. 

Teaching office: Giảng đường tự viện. 
Teaching and practice: 
conduct—Progress of the teaching—Giáo hạnh. 





discriminate 
dharmas 


Instruction and 


Teaching.  pracftce and realizaftion: 
Instruction, conduct and i(s realization (evidential 
results)—GIáo hạnh chứng. 

Teaching of reality: Real teaching—Reliable 

teaching—Hữu giáo— Thật giáo—The real or 

reliable teaching—Giáo pháp chân thực của Như 

Lai (đối lại với quyển giáo là giáo pháp tùy căn 

cơ mà dùng phương tiện thuyết pháp độ sanh): 

l) The first twelve years of the Buddha'”s 
teaching, when he treated the phenomenal as 
real: 12 năm đầu thuyết pháp của Phật, trong 
đó Ngài coi thế giới hiện tượng là hiện thật. 

2) The realistic school as opposed to the 
teaching of unreality: “Hữu Giáo” để đối lại 
với “Không Giáo”. 

3) The Hinayana teaching of the Abhidharma- 
Kosa school of Vasubandhu, opposed to the 
Satya-siddhi school Harivarman: Tông Câu 
Xá của Tiểu Thừa của Ngài Thế Thân để đối 
lại với tông Thành Thật của ngài Harivarman. 

4) The Mahayana Dharma-laksana school, 
founded in China by Hsuan-Tsang, opposed to 
the Madhyamika school of Nagarjuna: Chỉ 
Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông, được 
sáng lập bởi Ngài Huyễn Trang, để đối lại 
với Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ. 

Teachings relating to both the traïlokya and 

the immortal realms: Giới ngoại giáo—See 

Dual division of the Buddha”s teaching (X]). 

Teachings relating not only to the trailokya, 

but also the immortal realms: Giới ngoại 

giáo—Giáo pháp chẳng những khiến hành giả 
thoát khỏi tam giới mà còn thoát hẳn sinh tử— 

See Dual division of the Buddha”s teaching (X). 

Teachings relating to the trailokya: Giới nội 

giáo—Teachings relating to the of 

mortalityGiáo pháp khiến phàm phu thoát khỏi 
tam giới—See Dual division of the Buddha”s 

teaching (X). 

Teaching of the right way: Buddhism—Chánh 

giáo—Giảng dạy chân đạo. 

Teaching of the sage: Holy teaching—Thánh 

giáo. 

Teachings of Sakyamuni Buddha and those 

of Amitabha Buddha are interrelated: Giáo 

thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cõi 

Ta Bà và giáo thuyết của Đức Phật A Di Đà nơi 


realms 
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Tây Phương Cực Lạc quan hệ với nhau—See Ba 
Lý Do Hành Giả Niệm Phật Nguyện Vãng Sanh 
Tây Phương Cực Lạc 

Teaching school: Trường phái giáo thuyết—See 
FIve great Buddhist schools. 

Teaching of a secf: Tông giáo. 

Teaching sentient beings: Giáo hóa chúng 
sanh —Teaching sentient beings 1s a grove for 
Enlipghtening Beings because they do not tire of It. 
This 1s one of the ten kinds of grove of Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can achieve the Buddhas” 
unexcelled peaceful, happy action, free from 
sorrow and afflication—Đây là viên lâm của Bồ 
Tát vì không mỏi mệt, một trong mười loại viên 
lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nây thời được đại hạnh an lạc lìa ưu não vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of grove of 
Great Enlightening Beings. 

Teaching Spiritual Advisor: Giáo Thọ Thiện 
Tri Thức —This 1s someone conversant with the 
Dharma and experienced 1n cultivation. The 
retreat members can have him follow their 
progress, guiding them throughout the retreat, or 
they can simply seek guidance before and after 
the retreat. When several persons hold a retreat 
together, they should ask a spiritual advisor to 
lead the retreat and gIve a dally fifteen-to-thirty- 
minute 1nspirational talk—Giáo thọ thiện tri thức 
là vị thông hiểu Phật pháp và có kinh nghiệm về 
đường tu để thường chỉ dạy mình; hay mình đến 
để thỉnh giáo trước và sau khi kiết thất. Trong 
trường hợp nhiều người đồng đả thất, nên thỉnh vị 
giáo thọ nầy làm chủ thất, mỗi ngày đều khai thị 
nửa giờ hoặc mười lăm phút—See Good spirit 
advisor and Three types of  good spirtual 
adVISOTS. 

Teaching and taming senfient beings: Giáo 
hóa điều phục chúng sanh —See Ten ways of 
receiving the prediction of Budhahood (B). 
Teaching that treafs phenomenon as real: 
Hữu Tướng Giáo—The first twelve years of the 
Buddhas  teachng when he the 
phenomenon as real—Mười hai năm đầu sau khi 
Phật thành đạo, Ngài thuyết “Hữu Tướng Giáo”. 
Teaching of unreality: Doctrine of unreality 
(the teaching that all 1s unreal)—Không Giáo—— 


treated 


The teaching that all 1s unreal, or the teaching of 

unrealiy. The Dharmalaksana School divided 

Buddha”s teaching into three perlods—ông phái 

cho rằng vạn hữu vi không. Pháp Tướng Tông lập 

ra ba thời giáo. 

l1) The first period of the Buddha”s teaching; the 
Hinayana period, teaching that things are 
real: Pháp Hữu Giáo —Thời kỳ thuyết pháp 
đầu tiên của Đức Phật, coi tất cả Tiểu Thừa 
là thuyết pháp Hữu Giáo. 

2) The second period of the Buddha”s teaching, 
the Prajna period, that things are unreal: Pháp 
Không Giáo Thời kỳ thuyết pháp thứ nhì 
của Đức Phật; các bộ kinh Bát Nhã là thuyết 
pháp Không giáo. 

3) The third period of the Buddha's teaching, the 
Hua-Yen and Lotus period of the middle or 
transcendental doctrine: Trung Đạo Giáo— 
Thời kỳ thuyết pháp thứ ba của Đức Phật, các 
kinh như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa thuyết 
pháp Trung Đạo. 

Teaching viewed as a net: Dharma-net—Giáo 

võng—Teaching viewed as a net to catch and 

save mortals—Giáo võng để bắt và cứu những kẻ 
lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử). 

Teaching of the Vimalakirt and other 

sutras: Ức Dương Giáo—See Five periods of 

Buddha's teaching (TH). 

Teaching and warning: Giáo giớ—Dùng khẩu 

nghiệp của Đức Phật để răn dạy chúng sanh 

khiến họ tu hành—See Three sovereign powers 
for converting others. 

Teaching without speech: Vô Ngôn Thuyết 

Đạo —The way, or teaching, without speech; the 

school which teaches that speaking of things 1s 

speaking of nothing, or the non-existent; the 
acquisition of truth through contemplation without 
the aid of words—Lối thuyết đạo không lời của 

Thông Giáo; trường phái dạy rằng nói về chư 

pháp tức là nói về không, quán về sự tướng các 

pháp tức là quán không. 

Teaching of Zen: Thiền Giáo. 

l) The teaching of the Ch'an (Zen) sect: Giáo 
pháp nhà Thiển—-Giáo thuyết xiển dương 
tông chỉ nhà Thiển (trực chỉ nhân tâm, kiến 
tánh thành Phật). 
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2) The esoteric tradition and the teaching of the 
scriptures: Thiển và Giáo—Thiển Tông (bất 
lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền) và Giáo 
Tông (lấy học và hiểu làm chính yếu). 

Tear (n): Nước mắt. 

Tears of all beings are much more than 

water in the o0ceans: Nước mắt chúng sanh 

nhiều hơn nước biển đại dương. 

Technical knowledge of the Buddha 

teachings: Phật Pháp thiện xảo trí—According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there 
are fen kinds of technical knowledge of the 

Buddha teachings. Once Great Enlightening 

Beings abide In the ten kinds of sublime mind, 

they acqurre ten kinds of technical knowledge of 

the Buddha teachings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 36, có mười thứ Phật pháp thiện xảo trí. Đại 

Bồ Tát an trụ trong mười tâm thắng diệu nầy rồi 

thời được mười thứ Phật pháp thiện xảo trí —See 

Ten kinds of technical knowledge of the Buddha 

teachings. 

Technical knowledge of Comprehending the 

most profound Buddha teaching: Trí liễu đạt 

Phật pháp thậm thâm—See Ten kinds of technical 

knowledge of the Buddha teachinss. 

Technical knowledge of exposifon of all 

kinds of Buddha teachings: Trí thiện xảo 

tuyên thuyết các thứ Phật pháp —§ee Ten kinds 
of technical knowledge of the Buddha teachings. 

Technical knowledge of nodifference of the 

boundless Buddha teachings: Trí thiện xảo vô 

biên Phật pháp vô sai biệt—See Ten kinds of 
technical knowledge of the Buddha teachings. 

Technical knowledge of nonregression ïn 

the Buddha teachings by one?s own mỉnd 

and one? own power: Trí thiện xảo dùng tự tâm 
tự lực không thối chuyển nơi tất cả Phật pháp— 

See Ten kinds of technical knowledge of the 

Buddha teachinss. 

Technical knowledge of penetrafion of the 

Buddha teaching of adornment: Trí thiện xảo 

thâm nhập trang nghiêm Phật pháp—See Ten 

kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachings. 

Technical knowledge of penetrafing the 

Buddha teachings by innumerable means: 


Trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật 
pháp—See Ten kinds of technical knowledge of 
the Buddha teachinss. 

Technical knowledge of penctratfing the 
Buddha teachings by one means: Trí thiện 
xảo một phương tiện vào Phật pháp—See Ten 
kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachinøs. 

Technical knowledge of the producftion of 
far-reaching Buddha-teachings: Trí thiện xảo 
xuất sanh Phật pháp quảng đại—See Ten kinds of 
technical knowledge of the Buddha teachinss. 
Technical knowledge of  realizing the 
Buddha teaching of equalify: Trí thiện xảo 
chứng nhập Phật pháp bình đẳng—See Ten kinds 
of technical knowledge of the Buddha teachings. 
Technical knowledge of understanding the 
Buddha teaching of differenfiation: Trí thiện 
xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệ—See Ten 
kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachinøs. 

Te Chỉnh Bon Giac Zen Master: Thiền Sư Tế 
Chính Bổn Giác —Name of a disciple of Most 
Venerable Tế Lịch Chính Văn. He was a royal- 
recognized monk of Thiên Mụ and headmonk of 
Quốc Ân temple. In 1837, he started to rebuild 
Quốc Ân temple on a large scale. Then in 1842, 
he and the new headmonk of Quốc Ân temple 
were granted 500 ounces of silver from king 
Thiệu Trị to accomplish the reconstruction of the 
temple. His whereabout and when he passed 
away were unknown—Tên của một đệ tử của 
Hòa Thượng Tế Lịch Chính Văn (see Tế Lịch 
Chính Văn). Ngài là tăng cang chùa Thiên Mụ, 
đồng thời là trú trì chùa Quốc Ân. Năm 1837, Hòa 
Thượng đã tiến hành công cuộc trùng tu đại qui 
mô chùa Quốc Ân. Sau đó vào năm 1842, ngài đã 
cùng với Hòa Thượng Liễu Thông Giám Huệ 
được vua Thiệu Trị cấp cho 500 lạng bạc để hoàn 
tất việc trùng tu chùa Quốc Ân. Không ai rõ ngài 
thị tịch vào năm nào và ở đâu. 

Tedjas (sk0: Oai đức. 

Tejas (sk0 Tejasa (p): Shining——Radiant. 
Tejavantu (p): Majestic (a)—Oal nghĩ. 

Tejeti (p): To heat—Làm cho nóng lên. 
Tejo-dhata (skt): Eire element—Hỏa đại. 
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Tejo-dhatu (skt: Fire element—Hỏa đại. 

Tejorasi-Cakravartl (skDQ: Hỏa Tụ Phật 

Đảnh—Quang Tụ Phật Đảnh—Phóng Quang Phật 

Đảnh. 

l1) Indian name of one of the Iincarnations of 
Sakyamuni: Một trong những tiền kiếp tái 
sanh của Phật Thích Ca, tên Ấn Độ âm Hán 
là Đế Tụ La, Chước Yết La, Phạ Lý Để (mật 
hiệu là Thần thông Kim Cang). 

2) One of the five kinds of Universal Wise 
Sovereign (Sakyamumi in the thíd court of 
the Garbhadhatu): Một trong năm vị Phật 
Đảnh. 

Tejorasyusnisa (p): Phật đảnh Hỏa tụ (màu 

vàng pha nghệ đậm). 

Tekiccha (p): 

1) Curable: Có thể chữa được. 

2) Pardonable: Có thể tha thứ được. 

Telepathic (a): Thuộc về thần giao cách cảm 

(viễn cảm). 

Telepathic knowledge: With telepathic 

knowledge they are able to know the minds of 

others freely, without Interference—Tha tâm 
thông hay biết tâm người tự tại vô ngại—See Ten 

kinds of path of Great Enlightening Beings (6). 

Telepathist (n): Người tin ở thần giao cách cảm. 

Telepathy (n): Thần giao cách cảm. 

Tclephone: Điện thoại—Nowadays, telephone 1s 

equiped at almost everywhere. Temples are not 

different, so, according to Zen Master Thích Nhat 

Hanh, monks and nuns have to ut(ilize telephone 

without any exception; however, they should use 

1t appropriately. That 1s to say to utilize telephone 
withm the Buddha”s teachings on conversations 
with people—Ngày nay điện thoại được trang bị 
hầu hết khắp nơi. Chùa chiểng cũng không khác, 
vì vậy, theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chư Tăng 

Ni nên sử dụng điện thoại một cách thích đáng. 

Nghĩa là sử dụng điện thoại đúng như lời Phật 

dạy về phương cách đàm thoại với người đối diện: 

1) A Bhiksu or Bhiksuni, before picking up the 
ringing telephone, should give rise tO 
mindfulness and returnng to his or her 
breathing for at least three breaths—Trước 
khi nhấc ống điện thoại đang reo lên, Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên khởi lên chánh 
niệm, trở về theo dõi hơi thở ít nhất ba lần. 


2) While talking on the phone, a Bhiksu or 
Bhiksuni should sit or stand in an upright 
manner, not speak too loud or too soft, not 
tease or Joke—Khi nói điện thoại, Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni phải ngôi thẳng hay đứng 
thẳng, không nói quá lớn mà cũng không quá 
nhỏ, không chọc ghẹo hay đùa giỡn qua điện 
thoại. 

3) A Bhiksu or Bhiksuni should only utilize 
telephone for necessary conversatlons—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni chỉ nên sử dụng điện 
thoại cho những cuộc nói chuyện cần thiết 
mà thôi. 

4) Once hearing the person on the other end 
making unnecessary conversation, a Bhiksu 
or Bhiksuni should find a way to excuse 
himself or herself before hanging up the 
phone—Khi nghe người bên đầu dây bên kia 
nói chuyện không cần thiết, thì vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nên tìm cách xin lỗi trước khi 
gác ống điện thoại. 

53) All mobile phones (cellular phones) should be 
turned off before sfarting activiies in the 
temple, so there 1s no annoyance for other 
people—Tất cả những điện thoại di động nên 
được tắt trước khi bắt đầu những sinh hoạt 
trong tự viện để không phiên hà người khác. 

Telephotograph (n): Ảnh chụp xa. 

Te Lịch Chỉnh Van Zen Master: Thiền Sư Tế 

Lịch Chính Văn—Name of a disicple of Most 

Venerable Trí Hải. He stayed at Quốc Ân temple 

from 1805 to 1825. In 1822, king Minh Mạng 

granted 500 ounces of silver for him to rebuild the 
temple. He passed away In 1825, his magnificent 
stupa was built in the garden of the temple—Tên 
của một đệ tử của Hòa Thượng Trí Hải (see Trí 

Hải) ở tại chùa Quốc Ân vào khoảng từ 1805 đến 

1825. Năm 1822, Hòa Thượng được vua Minh 

Mạng cấp cho 500 lạng bạc để trùng tu chùa 

Quốc Ân. Ngài thị tịch năm 1825, tháp mộ của 

ngài được kiến lập uy nghi ngay trong sân chùa. 

Tell beads: Mala (skt)—Sổ châu (lần chuỗi). 

Tell the Buddha: Bạch Phật. 

Tell and indicate: Thuyết thị. 

Tell people to burn paper money for the 

deceased: Bảo người đốt giấy tiền vàng mã cho 

người chết—A Bhiksu or Bhiksuni who tells other 


4460 


people to burn paper money for the deceased 1n 
order fo earn money, or even not to earn money 
but to mislead people into superstitions, commifs 
an Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào xúi bảo người đốt giấy tiền 
vàng mã để kiếm tiền, hay ngay cả không kiếm 
tiền cũng là hướng dẫn người sai lạc vào mê tín dị 
đoan, đều phạm vào giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ 
sám hối. 

Tell people?s fortunes: Đoán vận mệnh—A 
Bhiksu or Bhiksuni who tells people”s fortunes in 
order to earn money, or even not fo earn money 
but to mislead people Into superstiflons, commIfs 
an Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào xem quẻ đoán vận mệnh để 
kiếm tiền, hay ngay cả không kiếm tiền cũng là 
hướng dẫn người sai lạc vào mê tín dị đoan, đều 
phạm vào giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Tell someone to do something: Ask (bid) 
someone to do something—Bảo ai làm việc gì. 
Tell someone who is not a Bhiksu or 
Bhiksuni a Degradation Offence of another 
Bhiksu or Bhiksuni: Nói cho người nào đó 
không phải là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni về tội 
Rơi Rụng của một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
khác —Tf this happens before the Sangha has not 
yet performed the Sanghakarman Procedure to 
affirm that the alleged Bhiksu or Bhiksuni has or 
has not committed that offence, then that Bhiksu 
or Bhiksuni a Sangha 
Offence—Nếu chuyện này xảy ra trước khi giáo 
hội làm phép Yết Ma định tội thì vị Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni đi nói lỗi ấy bị tội Tăng Tàn. 

Tell stories of sexual relations: Kể chuyện 
dâm dục—A Bhiksu or Bhiksuni who tells storles 


commits Restoration 


about sexual relations which he or she has seen on 
films, read in books, or heard others tell and so on, 
commits an Expression of Regret Offense——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào kể chuyện dâm dục 
hoặc từ phim ảnh, hoặc từ sách báo, hoặc do 
người khác kể lại, là phạm giới Ba Dật Đề hoặc 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Tell (v) a story: Recount a story—Kể chuyện— 
To relate. 

Tell by a visible sign: Tự lộ bằng hình tướng— 
The first way of teaching Dhamma ¡in regard to 
telling of thoupht, one tells by a visible sign by 


saying: “Phis Is what you think, this 1S In your 
mind, you thougpht 1s like this” And however 
much one declares, 1t is so and not otherwise—— 
Một trong những loại Ký Tâm, có hạng tự lộ bằng 
hình tướng, nói rằng: “Ý của ngươi thế nầy, ý của 
ngươi là như vậy, không phải gì khác.”—See Four 
ways of teaching Dhamma ïn regard to the telling 
of thoupht. 
Tell neither by a visible sign nor by a sound: 
Không tự lộ bằng hình tướng và âm thanh—The 
third way of teaching Dhamma In regard to telling 
of thought, one tells neither by a visible sign nor 
by a sound utfered, but by applying one”s mind 
and attending to something conveyed by sound— 
Một trong những loại Ký Tâm, có loại không tỏ 
lộ bằng hình tướng, cũng không tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi nhân, phi nhân hay chư Thiên, 
mà tự tổ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, 
phát ra từ sự suy tầm, tư duy—See Four ways of 
teaching Dhamma ¡n regard to the telling of 
thought. 
Tell not by a visible siegn, but through 
hearing a sound: Không tự lộ bằng hình tướng 
mà bằng nghe âm thanh —The second way of 
teaching Dhamma in regard to telling of thoupht, 
one tells not by a visible sign, but through hearing 
a sound made by humans, non-humans, or 
devas—Một trong những loại Ký Tâm, có loại 
không tự tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tự tổ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay 
chư Thiện: “Ý của ngươi là như thế, ý của ngươi 
là như vậy, tâm của ngươi là như thế nây. Nếu có 
tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không 
phải gì khác ”—See Four ways of teaching 
Dhamma In regard to the telling of thoupht. 
Telling little: Ít nói. 
Temefi (p): To make wet—Làm cho ướt. 
Temiyati (p): To become wet—BỊ ướt. 
Temmu (jap): Hoàng đế Thiên Vũ (Nhật Bản). 
Temperament (a): Tánh khí. 
(D_ Mind and body—Tâm và cơ thể con người: 
1) Man's mind influences his body profoundly. 
Tf allowed to function viciously and indulge In 


unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster, can even cause one”s death. But on 
the other hand, a mind ¡imbued with 


wholesome thoughts can cure a sick body. 


2) 


3) 
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When the mind 1s concentrated on right 
thoughs with righ( effort ripht 
undersfanding, the effecfs it can produce are 
Thus a mind with pure and 
wholesome thoughts leads to a healthy and 
relaxed life—Tâm của con người ảnh hưởng 
đến cơ thể một cách sâu đậm. Nếu chúng ta 
dễ duôi để tâm buông lung phóng túng và 
dung dưỡng những tư tưởng ô nhiễm, nó có 
thể gây tác hại nặng nể, lắm khi làm tổn 
thương đến tánh mạng. Nhưng trái lại, một 
cái tâm thấm nhuần tư tưởng trong sạch có 
thể chữa trị một thể xác đau yếu bệnh hoạn. 
Khi mà tâm được vững chắc an trụ vào những 
suy tư chân chánh, với sự nỗ lực chân chánh 
và sự hiểu biết chân chánh thì ảnh hưởng mà 
nó tạo ra thật vô cùng lớn lao. Do vậy một 
cái tâm trong sạch, thắm nhuần ý tưởng tinh 
khiết sẽ đưa đến một đời sống lành mạnh. 
Physically, we may be in the best of health, 
but mentally we are sick, stricken with the 
dire diseases of greed, hatred and delusion 
and delusions of various types. Most of the 
diseases of mankind have their origin In the 
mind. Mind not only makes sick, It also cures. 
An optimistic patilent has more chance of 
getting well than a patient who 1s worried and 
unhappy. The recorded Instances of faith 
healing Iincluded cases in which even organic 
diseases were cured almost Instantaneously—— 
Về vật chất, chúng ta có thể rất khỏe mạnh, 
nhưng về tâm thần chúng ta bệnh hoạn, bệnh 
tham, sân, si và nhiều loại ám ảnh do tâm 
gây ra. Phần lớn các chứng bệnh của nhân 
loại đều do tâm gây ra. Tâm không những 
gây bệnh mà cũng chữa được bệnh. Một bệnh 
nhân lạc quan có nhiều hy vọng được hồi 
phục hơn là người luôn lo âu sầu muộn. 
Những trường hợp chữa bệnh nhanh chóng 
nhờ có đức tin đã được ghi nhận trong những 
trường hợp bệnh thuộc về hữu cơ. 

Mind 1s subtle 
phenomenon that it is not possible to find two 
men of the same mind. Man”s thoughts are 
translated Into speech and action. Repetition 
of such speech and action gIves rise to habits 
and finally habits from character. Charac(er 1s 
the result of man's mind-directed activitiles 


and 


1Immense. 


such  a and Intricate 


qI) 


and so the characters of human being vary— 
Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến 
nỗi không thể tìm ra được hai người có cùng 
một loại tâm tánh. Tư tưởng của con người 
được diễn dịch qua lời nói và hành động. 
Hành động và lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần 
thành thói quen và cuối cùng trở thành tâm 
tánh. 

SIx main types of character—Sáu loại tâm 
tánh: The Path of Puriication mentions six 
main types of character or temperament 
which Iinclude many lesser ones. They are 
those disposed to Iust, hatred, infatuation, 
faith, m(ellectually and discursiveness. As 
temperaments differ so do the subjects of 
medifation. One comes across these subJects 
of meditation enumrated in the Pali texts, 
especially In the discourses of the Buddha. 
The Path of Purification, describes forty of 
them. They are really like prescriptions for 
various mental disorders that human beings 
are heir to—Thanh Tịnh Đạo để cập đến sáu 
loại tâm tánh chánh yếu, và sáu loại này bao 
gồm nhiều loại tâm tánh phụ khác. Đó là 
những loại tâm tánh có chiều hướng tham, 
sân, si, niễm tin, trí thức, và phóng dật. Vì 
tâm tánh khác nhau nên để mục hành thiển 
cũng khác nhau. Kinh điển Pali và nhất là các 
bài kinh do Đức Phật thuyết giảng có dạy rõ 
về các để mục hành thiển này. Sách Thanh 
Tịnh Đạo giảng giải 40 pháp hành thiền như 
vậy. Các để mục này giống như những toa 
thuốc để thích ứng với những xáo trộn tinh 
thần khác nhau mà con người thừa hưởng từ 
những kiếp sống quá khứ—See Six kinds of 
temperamernt. 


(HI) The Buddha teaches about ““Temperament”—— 


Đức Phật dạy về “Tánh Khí”: 


(A) The Buddha teaches about “Temperament” In 


the Maijhima Nikaya—Đức Phật dạy về 
“Tlánh Khí” trong Kinh Trung A Hàm: In the 
Majjhima Nikaya, one of the five oripinal 
collections 1n Pali, containing the discourses 
of the Buddha, there are two điscourses In 
which the Buddha exhorts the Ven. Rahula 
when teaching the Dharma, the doctrine. 
They are devoted wholly to instructions on 
meditation. In the sixty second discourse, If 1s 


l) 


2) 


3) 


s. 


5) 


6) 


7) 
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Interesting to note that the Buddha gives 
seven fypes of meditation to young Rahula, 
the novice, who, according to the commenfary 


to the discourse, was only eiphteen years of (B) 


age when he received them. Here Is an 
extract the discourse—Tlrong Kinh 
Trung A Hàm, một trong năm bộ kinh của 
giáo điển Pali, chứa đựng những bài kinh do 
Đức Phật giảng dạy, có 2 bài trong đó Đức 
Phật dạy cho tôn giả La Hầu La. Hai bài này 
trọn vẹn bao gồm những lời chỉ giáo về pháp 
hành thiển. Trong bài số 62, Đức Phật dạy 7 
để mục hành thiển cho sa di trẻ La Hầu La, 
lúc ấy, theo bản chú giải của bài kinh, chỉ 
mới 18 tuổi: 

“Develop the meditation on lovingkindness, 
Rahula; for by this ill-will is banished: “Này 
La Hầu La, hãy phát triển pháp hành về tâm 
từ, bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm sân hận. 
Develop the meditaion on compassion, 
Rahula; for by this cruelty 1s banished: Này 
La Hầu La, hãy phát triển pháp hành về tâm 
bị, bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm hung bạo. 
Develop the meditation on sympathetic Joy, 
Rahula; for by this aversion 1s banished: Này 
La Hầu La, hãy phát triển pháp hành về tâm 
hỷ, bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm ganh ty. 
Develop the meditation on equanimity, 
Rahula; for by this hatred 1s banished: Này La 
Hầu La, hãy phát triển pháp hành về tâm xả, 
bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm thù hận. 
Develop the meditaion on repulsiveness, 
Rahula; for by this lust is banished: Này La 
Hầu La, hãy phát triển pháp hành về tánh 
cách ô nhiễm, bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm 
tham dục. 

Develop the meditation on perception of 
1mpermanence, Rahula; for by this pride of 
self or “I” is banished: Này La Hầu La, hãy 
phát triển pháp hành sự tri giác về tánh cách 
vô thường, bởi vì pháp này sẽ diệt trừ tâm 
ngã mạn, chấp vào cái ta. 

Develop the concentration of mindfulness on 
in-and-out-breathng, Rahula; ¡In-and-out- 
breathng with mindfulness, Rahula, 
developed and frequently practiced bears 
much fruit, 1s of great advantage.”: Này La 
Hầu La, hãy phát triển pháp hành vào hơi thở 


from 


vào thở ra, bởi vì pháp này nếu thực hành 
thường xuyên sẽ đem lại nhiều thành quả tốt 
đẹp và nhiều lợi ích lớn. 
The Buddha not only 
encouraged others to practice medifation, but 
also used to practice 1t as a way of peaceful 
abiding, here and now. Once the Blessed One 
said: “Monks, I wish to live ¡in solitude for 
three months. Let my only visitor be the one 
who bring me food.” “Very well, venerable 
Lord,` replied the monks. At the end of the 
three months the Blessed One addressed the 
thus: “Monks, (those 
belonging to other faiths) were to ask you 
“what mediaton did Samana Gautama 
frequently practice during the Rains?” You 
should say “The Blessed One spent the Rains 
frequently practicing the mediaton of 
mindfulness on in-and-out-breathing.` Herein, 
monks, mindful I breathe in, mindful I breathe 
out... Monks, one who speaks rightly should 
say “mindfulness on ¡n-and-out-breathing 1s 
the noble way of life, the brahman sublime 
way of life, the Tathagata's way of life— 
Chẳng những Đức Phật chỉ dạy và khuyên 
nhủ người khác hành thiển, mà chính Ngài 
cũng thường xuyên thực hành để trụ tâm 
thanh tịnh tại nơi đây trong hiện tại. Một lần 
nọ, Đức Thế Tôn truyền dạy: “Này chư Tỳ 
Kheo, Như Lai muống sống vắng vẻ một 
mình trong ba tháng. Chớ nên để ai khác đến 
viếng Như Lai ngoài người đem dâng vật 
thực.” Chư Tỳ Kheo đồng bẩm: “Vâng, chúng 
con xin nghe theo Đức Thế Tôn.” Sau cuối ba 
tháng Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ Kheo như 
sau: “ Này chư Tỳ Kheo, nếu người khác hỏi 
các con, “Sa môn Cô Đàm thường hành về đề 
mục gì trong ba tháng ẩn cư?” Các con nên 
trả lời 'trong ba tháng ẩn cư Đức Thế Tôn 
thường chú niệm hơi thở vào thở ra.` Nơi đây, 
này chư Tỳ Kheo, với tâm tỉnh giác, Như Lai 
hay biết mình đang thở vào, với tâm tỉnh giác 
Như Lai hay biết mình đang thở ra...Người 
nói đúng phải nói “chú niệm thở vào thở ra" 
là lối sống cao thượng của bậc Thánh nhân, 
là lối sống của Như Lai.” 
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(V)What do we need to do fo improve our 
“Temperament”?— Chúng ta cần làm gì để 
cải thiện “Tánh Khí”?: 

l) IÝ we are engrossed in worldly affairs, In 
routine work, It may not be easy for us to cut 
ourselves off and sit down In a quIet place for 
a definie period each day for serlous 
meditation. But 1t can be done, If we have the 
will. Surely we can devote a short period 
every day to medifation, whether 1t be at 
dawn or just before retring to bed or 
whenever the mind 1s ready, some short 
period of time, however brief, in which to 
collect our thoughts and concentrate—Nếu 
chúng ta còn dính mắc nhiều việc thế tục, 
không dễ øì tự cắt ha hay tách rời khỏi thế sự 
và ngồi lại một nơi yên tĩnh, đúng giờ đúng 
giấc mỗi ngày để hành thiển một cách đầy 
đủ. Nhưng nếu thật sự muốn, với ý chí mãnh 
liệt, chắc chắn là mỗi ngày chúng ta có thể 
dành ra một ít thì giờ ngắn ngủi để hành 
thiển, hoặc lúc bình minh hoặc ngay trước khi 
đi ngủ, hoặc bất cứ lúc nào mà tâm chúng ta 
sẵn sàng lắng đọng để được tập trung. 

2) Ilf we thus try to culivate a quiet 
contemplation day by day, we will be able to 
perform our dutles better and ¡in a more 
efficient way, we will have the couragøe to 
face worrles and tribulatlons with a brave 
heart and will find contentment more easily. 
lt 1s worth trying, only we must have the 
patlence, firm determination and the urge to 
make effort, and IÝ we are sincere we may 
well succeed. The meditation should be done, 
1 possible, regularly at fixed times, for a 
considerable period, and we must not expect 
quick results. Psychological changes come 
slowly—Nếu ngày này qua ngày khác chúng 
ta có thể cố gắng trau dỗi tâm an trụ như vậy, 
ắt chúng ta có thể thực hành công việc này 
một cách tốt đẹp và hữu hiệu hơn, chúng ta 
sẽ có nhiều can đảm để đối đầu với những lo 
âu và phiển toái của cuộc đời một cách mạnh 
dạn hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến 
trạng thái thoải mái hơn. Đây là một công 
trình đáng cho chúng ta thực hiện. Chúng ta 
chỉ cần nhẫn nhục kiên trì và bền chí cố gắng 
thực hành, và nếu thực lòng chúng ta sẽ có 


nhiều hy vọng thành công. Nếu có thể được 
chúng ta nên hành thiển đều đặn hằng ngày, 
vào giờ giấc nhất định, trong một thời gian 
đáng kể, và không nên nóng lòng trông chờ 
kết quả. Những biến đổi tâm lý không diễn 
tiến nhanh chóng. 

3) We cannot and need not practice all the forty 
subJects of meditation. What is Important 1s to 
select the one that suits one best. It helps to 
seek the guidance of a person who 1s 
experienced in medifation. Books written on 
mediation also could be useful. It 1s, 
however, Important to recognize honestly 
what our temperament or character 1s; Íor 
until we have done so, we cannot select the 
suitable subJect of meditation. Once we have 
chosen 1t, with 
confidence. Meditation 1s a “do 1t yourself 
practice.`—Chúng ta không thể và cũng 
không cần phải hành hết 40 để mục hành 
thiển. Điều quan trọng là nên chọn để mục 
nào thích hợp nhất với chúng ta. Chúng ta 
nên tìm sự giúp đở của một người có kinh 
nghiệm về hành thiền. Những sách vở viết về 
thiển tập cũng hữu ích. Tuy nhiên, điểm quan 
trọng là nên nhận định tâm tánh hay tánh tình 
của chính mình một cách thành thật, vì nếu 
không như vậy thì không thể nào chọn đúng 
để mục hành thiển cho thích hợp với mình. 
Một khi đã chọn xong để mục chúng ta nên 
vững tin và gia công thực hành. Pháp hành 
thiển là phương pháp “tự mình làm lấy.” 

Temperanee (n): Tiết độ—Tự chế—Khắc kỷ. 

Temperant (a): Tiết độ. 

Temperate (a): Điều độ. 

Temple: Sangharama (skt)—Chùa 

Monastery. 

Temple of the shining heart: Quang Minh Tâm 

Điện—Temple of the bripht heart; the seat of 

Vairocana, the sun Buddha, In the Vajradhatu 

mandala—Chỗ trụ xứ của Đức Đại Nhật Như Lai 

ở Kim Cang Giới (Trí môn hay Bất Hoại Kim 

Cang Quang Minh Tâm Điện). 

Temporal (a): Tạm thời. 

Temporal doctrine: Quyền Môn—The sects 

which emphasize temporary 

expedients for saving beings—Những tông phái 
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nhấn mạnh đến việc dùng phương tiện để cứu độ 

chúng sanh. 

Temporal ego: Giả ngã. 

Temporal fate: Giả đẳng lưu—Particular fate— 

previous liífe*s 1l deeds 

(shortened life from taking life)—Hậu quả đặc 

biệt của tiền kiếp như giết người thì yểu mệnh— 

See Three equal currenfs. 

Temporal form of a Bodhisattva: Quyền 

Gii—A  Buddha or a Bodhisatva who has 

assumed a temporary form In order to aid beIngs. 

The power of Buddhas and Bodhisattvas to 

transform themselves into any kind of temporal 

body in order to aid beings—Một vị Phật hay Bồ 

Tát mang tạm thân trần tục để cứu độ chúng sanh. 

Phật lực hay Bồ Tát lực có thể tự hóa thành bất 

cứ thân trần tục nào để cứu độ chúng sanh. 

Temporal øoods of the temple: Tài sản của 

chùa. 

Temporal (worldly) impure body: Thân Hữu 

Lậu. 

Temporal postulates in regard to the 

spiritual in the material: Thắng nghĩa thế tục 

đế—Giả danh phi an lập đế—See Eight truths. 

Temporal power: Quyền thế tục (chỉ là tạm 

thời). 

Temporal punishment: Hình phạt tạm thời. 

Temporal and real: Quyển thật—Quyền pháp 

và thực pháp. 

1) Temporary—Quyền: Pháp tạm thời thích ứng 
với nghỉ cơ ——Conditional—Functional— 
Provisional. 

2) Real—Thực: Pháp cứu cánh bất biến— 
Fundamental—Absolute——Perfect. 

Temporal and real wisdoms: Quyển Thực Nhị 

Trí —The knowledge or wisdom of reality and that 

of relative—Thực trí và quyển trí (Phật pháp 

chẳng ra khỏi quyên thực nhị trí). 

l1) Temporal wisdom—Thực Trí: The knowledge 
or wisdom of reality, with 
knowledge of the relative—Sự hiểu biết hay 
thông đạt về thực tướng của chư pháp, đối lại 
với quyền trí là sự thông đạt về sự sai biệt 
của các quyền pháp. 

2) Real wisdom—Quyền Trí: Buddha-wisdom of 
the phenomenal, In confrast with knowledge 
of the fundamental or absolute——Phật trí hiện 


Derved from a 





In" COnfrast 


tượng, ngược với Phật trí tuyệt đối hay thực 

trí (hông đạt về thực tướng của chư pháp). 
Temporal schools of Mahayana: Quyền Đại 
Thừa—The partal schools of Mahayana, in 
confrast with the schools which taught universal 
Buddhahood, e.g. Hua-Yen and Tien-T”?ai 
schools—Những trường phái “Thông” và “Biệt” 
giáo trong Đại thừa (Pháp Tướng và Tam Luận), 
đối lại với Thực Đại Thừa như những tông Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai, chủ trương hết thẩy chúng 
sanh đều có khả năng thành Phật. 
Temporal teaching: Parual 
teaching—Quyền Giáo —Expedient, or functional 
teaching, preparatory to the perfect teaching, a 
distinguishing term of the Tien-T”ai and Hua- 
Yen, 1e. the teachings of the three previous 
periods of pitaka, general, and different, teachings 
which were regarded as preparatory to their own. 
Tien-T”ai regarded 1s own teaching as the 
complete, or final and all-embracing teaching of 
the Buddha, while that of Madhyamika school of 
Nagarjuna and Dharmalaksana 
partial and imperfect; in like manner, the three 
schools of Pitaka, Intermediate—Còn gọi là Thiên 
Giáo hay giáo pháp phương tiện tạm thời, chuẩn 
bị cho thực giáo. Một từ phân biệt của tông Thiên 
Thai và Hoa Nghiêm, coi ba giáo Tạng, Thông và 
Biệt là quyển giáo, chuẩn bị cho Viên giáo hay 
Thực giáo. Tông Thiên Thai cho rằng giáo thuyết 
Thiên Thai là “Viên Giáo,” bao gồm hết tất cả 
những lời Phật dạy, trong khi Pháp Tướng và Tam 
Luận chỉ là Quyền giáo. Tông nầy cũng xem ba 
giáo Tạng, Thông, Biệt là quyền giáo. 


or relative 


schools  were 


Temporal vow: Phát nguyện tạm thời. 
Temporal wisdom: Quyển trí —Thế gian Bát 
nhã—Quyễn trí hay phương tiện trí —Trí phương 
tiện tương đối và tạm thời—See Temporal and 
real wisdoms (I), and Two kinds of wisdom (C). 
'Temporality (n):Tính tạm thời. 

Temporary (a): Tạm thời. 

expedientt or  funcfional 
teaching: Quyển Giáo Knowledge of the 
relative, preparatory to the perfect teaching, a 
distinguishing term of the Tien-T”ai and Hua- 
Yen, 1e. the teachings of the three previous 
periods of pitaka, general, and different, teachings 
which were regarded as preparatory to theIr 


Temporary, 
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own—Còn gọi là Thiên Giáo hay giáo pháp 
phương tiện tạm thời, chuẩn bị cho thực giáo. Một 
từ phân biệt của tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm, 
coi ba giáo Tạng, Thông và Biệt là quyển giáo, 
chuẩn bị cho Viên giáo hay Thực giáo. 
Temporary manifestations: Quyển hiện— 
Quyển Hóa— Quyển Giả—Hóa Giả—The power 
of Buddhas and Bodhisatvas to transform 
themselves Into any kind of temporal body in 
order to aid beings—Phật lực hay Bồ Tát lực có 
thể tự hóa thành bất cứ thân trần tục nào để cứu 
độ chúng sanh. 

Temporary plans: Quyền Mưu—Temporary 
methods suited to Immediate needs. Expedientfs of 
Buddhas and bodhisattvas for saving all beings— 
Những phương tiện tạm thời thích hợp với nhu cầu 
cứu độ chúng sanh. Quyển mưu nhất thời của chư 
Phật và chư Bồ Tát, dùng phương tiện để cứu độ 
chúng sanh. 

Temporary realms: Phương Tiện Hữu Dư Độ— 
The Land of Expediency—Land of Expedient 


Liberation, ¡inhabied by Arhats and lesser 
Bodhisattvas—Temporary realms, where the 
occupans have got rd of the evis of 


unenlightened views and thouphts, but still have 
to be reborn— Chốn vãng sanh của chư A-la-hán 
và những vị Thánh còn kém bậc Bồ Tát, những 
bậc đã đoạn trừ kiến tư phiển não—See Four 
Buddha-realms, and Four realms. 

Temporary or transitory exXistence: 
Paratantra-laksana (skt)——Character of 
Dependence upon otherse—Giả Hữu Tánh—See 
Paratantra-laksana and Three kinds of existence. 
Tempt (v): Cám dỗ—Thử thách. 

Temptability (n): Tình trạng có thể bị cám dỗ. 
Temptable (a): Có thể bị cám dỗ. 

Temptation (n): Sự cám dỗ—Quyến rũ. 


I) To resist temptation: Chống lại những cám 
dỗ. 
2) To yield or give way to temptatlon: Sa ngã 


vào cám dỗ. 
Temptation to be conten( with the lower 
Nirvana, instead of going to the greater 
reward: This ¡s one of the ten stages or objects in 
meditation— Cõi nhị thừa, hài lòng với Niết Bàn 
thấp thay vì đạt được Thánh quả cao hơn. Đây là 


một trong mười cảnh trong thiển quán—S§ee Ten 
Sfatges or objecfs in medifation. 
Tempftation of desire: Messenger of desire— 
Tham Dục Sử—The temptation of desire which 
causes clinging to cearthly lie and things, 
therefore reincarnation—Những phiền não của 
lòng tham muốn xô đẩy sai khiến thân tâm hữu 
tình khiến cho đắm đuối mãi trong vòng luân hồi 
sanh tử. 

Temptation and fall: Cám dỗ và sa ngã. 

Tempter (n): Kẻ cám dỗ—Kẻ xúi dục. 

Tempting (a): Đầy cám dỗ. 

Ten (jap): Deva (skt)——Gods—Chư Thiên. 

Ten actions of knowledge: Thập Trí Nghiệp— 

See Ten kinds of actons of knowledge. 

Ten admonifions a wise father should 

instruct his daughter: Nghiêm Đường Huấn 

Nữ Thập Giáo—In The Buddha and His Teaching, 

the Buddha taupht: “he marrlage festival was 

conducted on an elaborate scale. On the wedding 
day, In addiion to a largee dowry and an 
exquisitely rich ornament, a wise father should 
also gave his dauphter the following ten 
admonitions—Trong Đức Phật và Phật Pháp, Đức 

Phật đã từng dạy rằng ngoài của hồi môn rất quan 

trọng, và những món trang sức quý giá, người cha 

khôn ngoan còn dạy con gái mười điều sau đây: 

l) Do not carry outside the indoor fire. A wIfe 
should never speak 1ll of her husband and 
parents-in-law to others. Neither should their 
shortcomings nor household quarrels be 
reported elsewhere, for there 1s no fire that 
may be compared to this fire: Không đem lửa 
trong nhà ra ngoài ngõ: Người vợ không bao 
giờ nên nói xấu chồng và cha mẹ chồng với 
người ngoài. Cũng không nên đem chuyện 
xấu bên nhà chồng mà thuật lại cho người 
ngoài, vì không có lửa nào tệ hại hơn lửa 
nầy. 

2) Do not take ¡inside the outdoor fire. A wIfe 
should not listen to the reports and stories of 
other households. In other words, a wIfe must 
not bring home the slander that she has heard 
by saying: “So and so said this or that unkind 
thing about you.” There 1s no fire that may be 
comparcd to this fire: Không đem lửa ngoài 
ngõ vào nhà: Người vợ không nên nghe lời 


3) 


4) 
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nói xấu của người khác. Người vợ không nên 
đem những lời phỉ báng nghe được từ hàng 
xóm, đem về kể lại và nói rằng: “Người nọ 
người kia đã nói xấu điểu nầy hay điểu 
khác.” Không có lửa nào tệ hại hơn lửa nầy. 
Give only to those that wish to return the 
give. Things should be lent to those who do 
return borrowed articles: Chỉ cho những người 
biết cho lại: Đồ trong nhà chỉ nên cho những 
người nào mượn rồi biết trả lại. 

Do not give to those that do not deserve the 
give. No article should be lent to those who 
do not refurn them (borrowed articles): Không 
cho những người không biết cho lại Không 
nên cho những người mượn đồ rồi giữ luôn 
chứ không chịu trả lại. 

Give both to kinsmen and friends that give 
and do not give. Ït 1s to say, poor kinsfolk and 
friends should be helped even 1f they do not 
repay: Đối với bà con bạn bè, thì phải cho cả 
hai, dù họ có biết trả lại hay không. 

Sit happily. A wife should sit in a becoming 
way. On seeing her parents-in-law or her 
husband, she should stand up as a sign of 
respect, and not remained seated: Ngồi một 
cách an vui: Phải ngồi đúng chỗ thích nghi. 
Khi thấy cha mẹ chồng đến phải đứng dậy để 
tỏ lòng kính trọng, chứ không được ngồi. 

Eat happlly means that before partaking of 
her meals, a wife should first see that her 
parents-in-law and husband are served. She 
should also see that her servants are well 
cared for: Ăn một cách an vui—Có nghĩa là 
trước khi ăn cơm phải coi có dọn đây đủ cho 
cha mẹ chồng và chồng chưa. Cũng phải coi 
chừng người làm trong nhà, phải xem coi họ 
có được chăm sóc đầy đủ không. 

Sleep happily means before sleeping, a wIfe 
should see that all doors are closed, furniture 
1S safe, servanfs have performed their duties, 
and parents-in-law have retired. As a rule, a 
wIfe should rise early in the morning and, 
unless unwell, she should not sleep during the 
day: Ngủ một cách an vui: Nghĩa là trước khi 
đi ngủ phải quan sát nhà cửa, bàn ghế. Cửa 
nẻo phải then gài cẩn thận. Phải xem coi 
những người làm trong nhà có làm đủ bổn 
phận của họ chưa, và cha mẹ chồng đã đi 


ngủ chưa. Thế thường người vợ phải thức 

khuya dậy sớm. Trừ khi nào ốm đau bệnh 

hoạn, không bao giờ ngủ ngày. 
9) Tend the fire: Parents-in-law and husband 
should be regarded as flames of fire. One 
should deal carefully with them as one would 
deal with fire—Coi chừng củi lửa—Phải xem 
chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có 
việc với cha mẹ chồng và chồng phải nên hết 
sức thận trọng như phải thận trọng với lửa 
vậy. 
Honour the household divinites. Parents-in- 
law and husband should be regarded as 
divinities. It is noteworthy that the Buddha 
himself refers to parents-in-law as divinifies 
deserving her respect: Tôn trọng các vị trời 
trong nhà: Cha mẹ chồng và chồng phải được 
tôn kính như những vị trời trong nhà. Nên nhớ 
Đức Phật thường nhắc đến cha mẹ chồng như 
những vị trời trong nhà. 
Ten advices regarding the Zen koan from 
T°ui-Yin: Mười Lời Khuyên Về Công Án Thiển 
Của Thối Ẩn— The koan exercise is confused 
with so-called meditation, but from all these 
warninss given by an old master regarding the 
©xercise 1t is evident that Zen 1s not an exercIse In 
medifation or 1n passivity. If Zen 1s to be properÌy 
understood by 1fs students, this characteristic 
aspect of it must be fully comprehended. Zen has 
1fs definite object, which 1s “to open our minds to 
enliphtenment” as we say, and in order to bring 
about this state of consciousness a koan 1s held out 
before the mental eye, not to meditate on, nor to 
keep the mind In a sfate of receptfivity, but fo use 
the koan as a kind of pole with which to leap over 
the stream of relativity to the other side of the 
Absolute. And the unique featute of Zen 
Buddhism 1s that all this is accomplished without 
restoring to such relipIous conceptions as sin, 
faith, grace, salvation, etc. Therefore, Zen master 
Tui-Yin had ten advices for those who practice 
koan as follow—Thực tập công án lẩn lộn với 
Thiển định, nhưng theo tất cả những cảnh giác 
nầy do một vị tôn túc để ra về việc thực tập công 
án, thì rõ ràng Thiền không phải là thực tập Thiền 
định hay tư duy hay kham nhẫn thụ động. Nếu 
những người học Thiền đều hiểu đúng đắn, thì 
phải hiểu trọn vẹn nét đặc sắc nầy. Thiển có một 
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chủ đích rõ: “bừng tâm tỏ ngộ;” và để đi đến tâm 
trạng nây, phải nhìn thẳng công án bằng đôi mắt 
của tâm, không tư duy, không chấp trước, chỉ coi 
nó như một cây sào, nhờ đó mà nhảy khỏi dòng 
sông tương đối để qua bờ tuyệt đối bên kia. Cái 
đặc sắc của đạo Phật Thiền tông là mọi thành quả 
không qua trung gian của khái niệm tôn giáo như 
tội lỗi, đức tin, ân sủng, cứu chuộc, vân vân. Vì 
thế, mà Thiên sư Thối Ấn có mười lời khuyên về 
công án cho hành giả tu thiển như sau. 

l) Do according to your 
imagination: Không tính toán theo trí tưởng 
tượng. 

2) Let not your attention be drawn where the 
master raises his eyebrows or twinkles his 
eyes: Không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt. 

3) Do not try to extract meaning from the way 
the koan 1s worded: Không quy định công án 
để rút ra một ý nghĩa. 

4) Do not try to demonstrate on the words: 
Không bộc bạch bằng lời. 

5) Do not think that the sense of the koan 1s to 
be grasped where it is held out as an obJect of 
thought: Không đặt ý nghĩa công án làm đối 
tượng cho tư tưởng. 

6) Do not take Zen for a state of mere pasSIVIty: 
Đừng coi Thiển như một trạng thái chỉ thụ 
động. 

7) Do not judge the koan with dualistic standard 
Of existence and non-existence: Không phán 
đoán công án theo tiêu chuẩn “Hữu và Vô”. 

8) Do not take the koan as pointing to absolute 
emptiness: Không coi công án như là chỉ 
điểm cho ngoan không (tuyệt đối trống rỗng). 

9) Do not ratiocinate on the koan: Không lẫm 

nhẫm công án. 

Do not keep your mind in the attitude of 

walting for enliphtenment to turn up: Đừng 

đem lòng chờ đợi chứng ngộ. 

Ten appellafons of greatness of Great 

Enlightening Beings: Mười Danh Hiệu Đại 

Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, after 

accomplishing cultivating ten ways of generating 
the qualities of Buddhahood, Enlightening Beings 
wIll attain these ten appellatlons of greatness (See 
ten ways of generatng the qualties of 
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Buddhahood)—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, sau khi thành tựu tu tập mười đạo xuất sanh 

Phật pháp, chư Bồ Tát sẽ đạt được mười danh 

hiệu đại trượng phu. 

l) They are called Beings of Enlightenment 
because they are born of knowledge of 
enlightenment: Hiệu là Bồ Đề Tát Đỏa, vì do 
Bồ Đề trí sanh ra. 

2) They are called Great Beings because they 
dwell in the Great Vehicle: Hiệu là Ma Ha 
Tát Dỏa vì an trụ trong Đại Thừa. 

3) They are called Foremost Beings because 
they realize the foremost truth: Hiệu là Đệ 
Nhứt Tát Đỏa, vì chứng pháp đệ nhứt. 

4) They are called Superior Beings because they 
are aware of high laws: Hiệu là Thắng Tát 
Đỏa vì giác ngộ pháp thù thắng. 

53) They are called Supreme Beings because 
their knowledge ¡is supreme: Hiệu là Tối 
Thắng Tát Đỏa, vì trí huệ tối thắng. 

6) They are called Exalted Beings because they 
reveal the unexcelled teaching: Hiệu là vô 
thượng Tát Đỏa, vì khai thị pháp vô thượng. 

7) They are called Beings of Power because 
they have extensive knowledge of the ten 
powers: Hiệu là Lực Tát Đỏa, vì biết rộng 
thập lực. 

8) They called Incomparable Beings 
because they have no peer in the world: Hiệu 
là Vô Đẳng Tát Đỏa, vì thế gian không sánh 
được. 

9) They called Beings 

because they become Buddhas in an Instant: 

Hiệu là Bất Tư Nghì Tát Đỏa, vì nơi một 

niệm mà Thành Phật. 

Enliphtening beings win these appellations 

accomplish the Paths of Enlightening Beings: 

Chư Bổ Tát được danh hiệu nầy thời được 

thành tựu Bồ Tát Đạo. 

Ten Ariyan dispositions: Mười Thánh Cư. 

l) A monk who has got rid of five factors—VỊ 
Tỳ Kheo đã đoạn trừ năm chi: 

1)  Gotrid ofsensuality: Đã đoạn trừ tham dục. 

1) Gotrid ofill-will: Đã đoạn trừ sân hận. 

Got rid of sloth and torpor: Đã đoạn trừ hôn 

trầm thụy miên. 

Got rid of worry and flurry: Đã đoạn trừ trạo 

hối. 
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Got rid of doubt: Đã đoạn trừ nghi hoặc. 

A monk who possesses six factors—VỊ Tỳ 
Kheo đầy đủ sáu chỉ: 

A monk, on seeing obJect with the eye, he 1s 
neither pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware: VỊ Tỳ 
kheo mắt thấy sắc, không có ý thích hay 
không thích, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
A monk, on hearing a sound with the ear, he 
1s neither pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware: VỊ Tỳ 
Kheo tai nghe thanh, không khởi ý thích hay 
không thích, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

A monk, on smelling a smell with the nose, he 
1s neither pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware: VỊ Tỳ 
Kheo mũi ngửi hương, không khởi ý thích hay 
không thích, trú xả, chánh niệm và tỉnh giác. 
A monk, on tasting a flavour with the tongue, 
he ¡is neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware: 
Vị Tỳ Kheo lưỡi nếm vị, không khởi ý thích 
hay không thích, trú xả, chánh niệm và tỉnh 
giác. 

A monk, on touching a tangible object, he 1s 
neither pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware: VỊ Tỳ 
Kheo thân xúc chạm, không khởi ý thích hay 
không thích, trú xả, chánh niệm và tỉnh giác. 
A monk, on cognizing a mental obJect with 
the mind, he 1s pleased  nor 
displeased, but remains equable, mindful and 
clearly aware: VỊ Tỳ Kheo ý nhận thức pháp, 
không khởi ý thích hay không thích, trú xả, 
chánh niệm và tỉnh giác. 

A monk who has established the guard by 
guarding his mind with mindfulness: VỊ Tỳ 
Kheo hộ trì tức là thành tựu sự hộ trì về niệm. 
A monk who practices the Four Supports——V] 
Tỳ Kheo có thực hiện Tứ Y Pháp: 

He judges that one thing 1s to be pursued: Vị 
Tỳ Kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp. 
He Judges that one thing 1s to be endured: Vị 
Tỳ Kheo sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp. 

A monk judges that one thing 1s to be 
suppressed: VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư đoạn 
trừ một pháp. 
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A monk Jjudges that one thing 1s to be 
avoided: VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư tránh xa 
một pháp. 

Panunna-pacceka-sacco (p): VỊ Tỳ Kheo loại 
bỏ các giáo điểều——A monk who has got rid of 
individual  beliefs—Whatever 
beliefs are held by the majorlty of ascetics 
and Brahmins, a dismissed, 
abandoned, rejected, let go—Bất cứ các giáo 
điều mà các đầu đà khổ hạnh và Bà La Môn 
thường chủ trương, thì đều bị vị Tỳ Kheo loại 
bỏ, bỏ qua một bên, không chấp nhận, và 
phóng xả. 

A  monk who has quite abandoned quests— 
Vị Tỳ Kheo đoạn trừ các mong cầu: 

A monk has abandoned the quests for sense- 
desires: Đoạn trừ các mong cầu về dục VỌNE. 

A monk has abandoned the quests for rebirth: 
Đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu. 

A monk has abandoned the quests for the 
holy life: Làm an tịnh các mong cầu về phạm 
hạnh. 

A monk who 1s pure of motive: Tỳ Kheo với 
tâm tư không trệ phược. 

A monk who has abandoned thoughts: Tỳ 
Kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng. 

A monk who has abandoned thoughts of 
sensuality: Đoạn trừ các tâm tư dục vọng. 

A monk who has abandoned 1lI-will: Đoạn trừ 


individual 
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các tâm tư sân hận. 

A monk who has abandoned cruelty: Đoạn trừ 
các tâm tư não hại. 

Passaddha-kaya-sankaro (p): VỊ Tỳ kheo thân 
hành được khinh an—A monk who has 
tranquillized his emotions once he has given 
up pleasure and pain with the disappearance 
of former gladness and sadness, he enters into 
a state beyond pleasure and pain which 1s 
purified by equanimity, and this 1s the fourth 
jhana—Vị Tỳ Kheo đoạn trừ khổ lạc, diệt các 
hỷ ưu từ trước, chứng và an trú trong Tứ 
Thiền. 

A monk who is well emancipated in heart. He 
1S liberated from the thought of greed, hatred 
and delusion: Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải 
thoát—Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát khỏi 
tham, sân, sĩ. 
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10) A monk who 1s well liberated by wisdom. He 
understands that for him greed, hatred and 
delusion are abandoned, cut off at the root, 
lke a sala-tree stump, destroyed and 
incapable of growing again: VỊ Tỳ Kheo tuệ 
thiện giải thoát: Vị Tỳ Kheo tuệ thiện giải 
thoát biết rằng nơi mình tham, sân, si đã được 
đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, 
đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng 
sinh khởi trong tương lai. 

Ten armies of mara: Thập Đạo Binh Ma— 

According to the Nipata Sutta, there are ten 

armies of mara—Theo Kinh Nipata, có 10 đạo 

binh ma. 

l) Sensual pleasure 1s the first army of Mara. 
Due to previous øood actions In sensual or 
material realms, we find ourselves reborn in 
this world. Here, as 1n other sensual spheres, 
beings are faced with a wide assortment of 
appealing sense objecfs. Sweet sounds, rích 
smells, beautiful ideas, and other deliphtful 
objects touch all our six sense doors. As a 
natural result of encountering these obJects, 
desire arises. Pleasant obJects and desire are 
the two bases of sense pleasures. Our 
attachments to family, property, business and 
fiends also consttute the first army. 
Normally for a sentient being, this army 1s 
very difficult to overcome. Some humans 
fight It by becoming monks and nuns, leaving 
behind their families and all that they cling to. 
Practiioners on retreat leave behind their 
family and occupation temporarily, in order to 
combat the force of attachment which ties us 
to the six kinds of sense objects. Anytime we 
practice meditation, especially in a short 
period of time of retreat, we leave behind a 
laree number of pleasant things. Even with 
this narrowing in range, though, we still find 
that some parfs of our environment are more 
desirable than others. At this time 1t 1s useful 
to recognize that we are dealing with Mara, 
the enemy of our freedom—Dục lạc là đạo 
ma quân thứ nhất. Nhờ các hành động thiện 
lành đã làm nơi cõi dục giới trong các kiếp 
trước, chúng ta được sanh vào thế giới này. Ở 
đây, trong cõi dục giới khác, chúng sanh phải 
đương đầu với nhiều loại dục lạc có sức lôi 
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cuốn mạnh mẽ: âm thanh ngọt ngào, hương vị 
nồng nàn, ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng 
dễ chịu khác tiếp xúc với sáu giác quan của 
chúng ta. Như kết quả tự nhiên khi tiếp xúc 
với những đối tượng này là dục lạc khởi lên. 
Đối tượng dễ chịu và tâm tham muốn là hai 
điều cần thiết để tạo nên dục lạc. Sự dính 
mắc vào gia đình, sự sản, thương vụ và bạn 
bè cũng tạo nên đạo ma quân thứ nhất này. 
Thông thường, với chúng sanh hữu tình rất 
khó chinh phục loại ma chướng này. Nhiều 
người chống đối chúng bằng cách trở thành 
một nhà sư hay ni cô, bỏ lại sau lưng gia đình 
và mọi lưu luyến dính mắc khác. Hành giả 
trong kỳ ẩn tu nên tạm thời bỏ lại đằng sau 
gia đình và nghề nghiệp để chiến đấu với sức 
mạnh của luyến chấp đang cột chặt chúng ta 
vào sáu loại đối tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp). Mỗi khi chúng ta hành thiển, đặc 
biệt là trong một kỳ ẩn tu ngắn hạn, chúng ta 
nên để lại sau lưng biết bao nhiêu lạc thú. 
Ngay như trong khu vực giới hạn của phòng 
thiển, mà có thứ này chúng ta còn luyến ái 
hơn thứ khác. Vào lúc có tư tưởng như vậy, 
chúng ta nên nhận ra rằng mình đang đương 
đầu với ma quân, kẻ thù tước đoạt hết sự tự 
do của mình. 

Dissatisfaction 1s the second army of Mara. 
Dissatisfaction with the holy life, with the 
medifation practice in particular. On a retreat, 
you may find yourself dissatisfied and bored: 
with the hardness or the height of your 
cushion, with the food you are given, with any 
of the elements of your life during the time of 
practice. Some Issues crops up, and as a 
result, you cannot quite Immerse yourself in 
the delight of meditation. You may begin to 
feel that this Is actually the fault of the 
practice. To combat this discontenf, you must 
become a person who Is delighted In and 
devoted to the Dharma (abhirati). Having 
found and implemented the correct method of 
practice, you begin to overcome the 
hindrances. Rapture, Joy and comfort will 
arise naturally from your concenfrated mind. 
At this time you realize that the delipht of the 
Dharma 1s far superlor to sense pleasures— 
Bất mãn hay không hài lòng là đạo ma quân 
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thứ hai. Bất mãn với đời sống tịnh hạnh, đặc 
biệt là với việc hành thiền. Trong một khóa 
ẩn tu, bạn có thể cảm thấy bất mãn và buồn 
chán với cái bồ đoàn cứng mà cao, với thức 
ăn và với những yếu tố nhỏ nhặt khác trong 
khi thiển tập. Vài vấn đề mà mình góp nhặt, 
và kết quả là bạn không cảm thấy thoải mái 
và thích thú trong việc thiển tập. Có thể bạn 
bắt đầu cho rằng đó là do việc tập thiền mà 
ra. Muốn chiến thắng sự bất mãn này, bạn 
phải trở nên một người thích thú và tận tụy 
trong giáo pháp. Khi đã tìm thấy và thực hành 
đúng phương pháp, bạn sẽ chế ngự được loại 
chướng ngại này. An lạc, hoan hỷ và thoải 
mái tự nhiên sẽ đến từ cái tâm định tỉnh của 
bạn. Lúc ấy bạn sẽ cảm thấy giáo pháp dễ 
chịu và vượt trội hơn những lạc thú của trần 
gian. 

lsĩ  food problem? Perhaps a 
practitioner has to overcome desie and 
dissatisfaction, only to be attacked again by 
Maraˆs Third Army, hunger and thirst. In the 
old days and even now, Buddhist monks and 
nuns have dependent for ther food on 
generosity of lay people. The moral practice 
for a monk to øo for an alms round every day 
1n the commumty or village that support him. 
Sometimes a monk may live In a secluded 
area and take all his support from a small 
group of families. One day his needs will be 
well taken care of, another day not. The same 
goes for lay practitioners. At a retreat, the 
food 1s not quite like home. You do not get 
the sweet things you are fond of; or the sour, 
salty and rích food you are accustomed to. 
Agitated by missing such tastes, you cannot 
concenfrate and thus are unable to see the 
Dharma—Phải chăng đồ ăn thức uống cũng 
là một vấn đề? Có lẽ sau khi chế ngự dục lạc 
và bất mãn, hành giả còn phải bị đạo ma 
quân thứ ba tấn công, đó là đói khát. Thời 
xưa và ngay cả bây giờ, chư Tăng Ni Phật 
giáo tùy thuộc vào lòng từ thiện của Phật tử 
tại gia. Hằng ngày chư Tăng Ni phải đi khất 
thực trong các xóm làng. Thỉnh thoảng có 
một vị sống ẩn cư, sống nhờ vào sự hỗ trợ của 
một nhóm gia đình. Có ngày thì mọi nhu cầu 
đều được đáp ứng, có ngày thì không. Hành 
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giả tại gia cũng vậy. Tại các nơi ẩn cư, đồ ăn 
thức uống không giống như ở nhà. Bạn không 
có những món ngọt mà bạn thường thích; 
không đủ chua, đủ mặn hay đây đủ hương vị 
mà bạn thường quen. Bị khó chịu bởi những 
thiếu thốn này, bạn không thể tập trung và vì 
vậy không thấy được giáo pháp. 

Craving 1s the fourth Army of Mara. 
Sometimes, at a retreatf, you are served with 
some kinds of food that you are not fond of. 
Instead of eating them and going on with 
practice, you may decide fo go out to the 
village or market place to try to find the food 
you like. You may or may not get what you 
want. As a result, you may feel comfort or 
discomfort in the next sessions of meditation. 
The same thing can happen with monks and 
nuns. At times, a monk”s bowl may not be 
quite full at the end of his normal alms round, 
or some of the things most suitable for his diet 
have not yet appeared ïn 1f. Instead of going 
home to the monastery, he may decide to 
continue his alms round. In the next alms 
round, he may get what he 1s walting for or he 
may not. As a result, he may feel comfort or 
discomfort depending on what he may get. 
Whether one is a monk or not, one might be 
familiar with this pattern. First come craving, 
then planning, then moving about to 
materialize these This 
process can be very exhausting to mind and 
body—Tham muốn là đạo ma quân thứ tư. 
Thỉnh thoảng, tại nơi ẩn tu, bạn được cho 
những món ăn mà bạn không thích. Thay vì 
ăn những món ấy rồi tiếp tục tu tập, thì bạn 
có thể quyết định đi ra ngoài làng hay phố 
chợ để cố gắng tìm cho cược các thức ăn mà 
bạn thích. Có thể bạn tìm được mà cũng có 
thể không. Kết quả là bạn có thể cảm thấy 
thoải mái hay không thoải mái trong những 
thời thiển sắp tới. Tương tự như vậy với chư 
Tăng Ni. Một nhà sư đi khất thực, đã đi trọn 
một quãng đường thường lệ của mình, nhưng 
bát vẫn chưa đầy, hay chưa thấy thức ăn mà 
mình ưa thích. Thay vì đi về tự viện thì nhà sư 
có thể quyết định tiếp tục đi khất thực. Trong 
chuyến khất thực kế tiếp, nhà sư ấy có thể 
được món mà mình thích, mà cũng có thể 
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không. Kết quả là nhà sư sẽ cảm thấy thoải 
mái hay khó chịu tùy thuộc vào thứ mà ông ta 
kiếm được. Dầu là nhà sư hay Phật tử tại gia, 
ai trong chúng ta cũng đều quen thuộc với sự 
đàn trận của đạo ma quân này. Trước tiên là 
tham ái đến. Tiếp theo là tính toán kế hoạch 
rồi thực hiện kế hoạch đã dự trù. Toàn thể 
tiến trình này làm suy yếu thân tâm của hành 
giả. 

The fifth army of Mara 1s “sloth, torpor, and 
drowsiness.” It 1s the translation of “Thina” in 
Pali. The difficulties caused by sloth and 
torpor are worth dwelling on, for they are 
surprisinegly great. In fact, “Forpor” 1s the 
usual translation of the Pali word “thina,” 
which actually means a weak mind, a 
shrunken and withered, viscous and slimy 
mind, unable to grasp the meditation object 
firmly. As “thina” makes the mind weak, 1t 
automatically brings on weakness of body. 
The sluggish mind cannot keep your sifting 
posture erect and firm. Walking meditation 
becomes a real drag, so to speak. The 
presence of “thina” means that “atapa,” the 
fiery aspect of energy, 1s absent. The mind 
becomes stiff and hard; 1t loses 1(s acfive 
sharpness—Đạo ma quân thứ năm là “dã 
dượi, hôn trầm và thụy miên.” Nó được dịch 
từ thuật ngữ “Thina” trong ngôn ngữ Nam 
Phạn. Những khó khăn do hôn tầm và thụy 
miên gây ra rất lớn lao. Kỳ thật, từ “hôn 
trầm” được dịch từ chữ “thina” có nghĩa là 
tâm yếu kém, teo lại, co rút lại, đặt cứng và 
nhầy nhụa, không thể nắm giữ đối tượng 
thiển một cách chắc chắn. Vì “Thina” làm 
cho tâm yếu kém nên nó cũng tự động kéo 
theo sự yếu kém của thân. Cái tâm biếng 
nhác không thể giúp hành giả giữ được tư thế 
ngồi thẳng thắn và vững chắc. Còn khi đi 
kinh hành thì kéo lê đôi chân một cách lười 
biếng. Khi có sự hiện diện của hôn trầm thì 
sự hăng say tinh tấn vắng mặt. Tâm trở nên 
cứng nhắt và mất cả tánh chất hoạt động sắc 
bén. 

The sixth army of Mara 1s 
cowardliness. It easily attacks practitioners In 
a remote place, especially If the level of 
ardent efforts 1s low after an attack of sloth 
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and torpor. Devout Buddhists should always 
remember that only courageous effort can 
drive out fear. So does a clear perception of 
the Dharma which comes as a result of effort, 
mindfulness and concentration. The Dharma 
1s the øreatest protection available on earth: 
faith in, and practice of, the Dharma are 
therefore the greatest medicines for fear. 
Practicing morality ensures that one”s fufure 
wil be wholesome and 
pleasanft; practicing concentration means that 
one suffers less from mental distress; and 
practicing wisdom leads toward Nirvana, 
where all fear and danger have been 
surpassed. Practicing the Dharma, you truly 
care for yourself, protect yourself, and act as 
your own best friend—Đạo ma quân thứ sáu 
là sự sợ hãi và khiếp nhược. Nó tấn công 
hành giả một cách dễ dàng ở những nơi hẻo 
lánh, đặc biệt khi mức độ tỉnh tấn xuống thấp 
sau khi bị dã dượi hôn trầm tấn công. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng chỉ có nổ lực 
dũng cảm, cũng như chỉ có sự hiểu biết rõ 
ràng về giáo pháp do kết quả của sự tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định mới có thể xua tan 
sợ hãi mà thôi. Giáo pháp là sự bảo vệ vĩ đại 
nhất trên thế gian này: tin và thực hành giáo 
pháp thì giáo pháp sẽ trở thành những môn 
thuốc vĩ đại nhất để chữa trị sợ hãi. Thực 
hành giới luật sẽ có một tương lai thiện lành 
và tốt đẹp; thực hành chánh định thì sự lo âu 
sầu muộn sẽ giảm bớt; và thực hành trí tuệ sẽ 
dẫn đến Niết Bàn, nơi mà tất cả những sợ hãi 
sẽ bị tận diệt. Thực hành giáo pháp là thực sự 
lo cho chính mình, thực sự bảo vệ chính mình, 
và có dược một người bạn tốt nhất. 
Doubt 1s the seventh army of Mara. When a 
practitoner begins to slip in his or her 
practice, he or she wIll probably begin to lose 
self-confidence. Pondering the situation does 
not usually lead to Iimprovement. Instead, 
doubt arises and slowly spreads: first as self- 
doubt, then as doubt of method of practice. lt 
may even extend to becoming doubt of the 
the competent to 
this Perhaps this 
practitioner Is a speclal case and needs a 
special set of  Instructions. The 


circumstances 


teacher. Is teacher 
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experlences narrated by fellow practitloners 
must be Imaginary. Every conceivable aspect 
of practice becomes dubious. The most 
equivalent  Pali “doubtf” 1s 
“Vịicikiccha.” However, “Vicikiccha,” means 
more than simple doubt. It is the exhaustion 
of mind that comes about through conJecture. 
A practitioner attacked by sloth and torpor, 
for example, will not be able to muster the 
continuous affention that fosters Infuitlve 
vipassana Insight. If such a practiioner were 
mindful, he or she might experience mind and 
matfer directly, and see that these two are 
connected by cause and effect. If no actual 
observation 1s made, however, the true nafure 
of mind and matter will remain obscure. One 
simply cannot understand what one hasn”t yet 
seen. Now this unmindful practitioner begins 
to Intellectualize and reason: “[ wonder what 
mind and matfer are composed of, what theIr 
relationship 1s.” Unfortunately, he or she can 
only Interpret experiences based on a very 
1mmature depth of knowledge, mixed up with 
fantasy. Since the mind is unable to penetrate 
ino the truth, agifaton arises, and then 
perplexity, indecisiveness, which 1s another 
aspect of viicikiccha. Excessive reasoning 1s 
exhaustnge—Nghi ngờ là đạo ma quân thứ 
bảy. Khi hành giả bắt đầu dã dượi hôn trầm 
trong tu tập, thì vị ấy sẽ bắt đầu mất dần tự 
tin. Suy nghĩ băn khoăn không làm cho hành 
giả tiến bộ, thay vào đó nó làm cho hành giả 
khởi lên và lan rộng sự nghi ngờ: trước tiên là 
nghi mình, rồi sau đó nghi ở pháp môn tu tập. 
Nghi ngờ có thể bành trướng rộng hơn đến 
việc nghỉ thầy. Lúc ấy hành giả có thể tự hỏi: 
“Không biết vị thầy này có đủ khả năng am 
tường tình trạng của mình không?” Có lẽ 
hành giả này là một trường hợp đặc biệt cần 
một loạt những chỉ dẫn mới mẻ hơn. Trong 
lúc trình pháp, thì những điều trình bày của 
hành giả này đều do tưởng tượng mà ra. Mọi 
khía cạnh có thể hiểu được trong việc hành 
thiển của hành giả này đều trở nên đáng ngờ 
vực. Tiếng Nam Phạn cho chữ “nghi ngờ” là 
“Vicikiccha.” Tuy nhiên, chữ “Vicikiccha” có 
nghĩa rộng hơn chữ “nghi ngờ.” Đó là trạng 
thái tâm mệt mỏi do không hiểu trọn vẹn, 
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không thấu đáo, sự hiểu thiếu bằng cớ, sự 
phỏng đoán. Thí dụ như khi một hành giả bị 
dã dượi hôn trầm tấn công, vị ấy không thể 
chú tâm liên tục vào để mục được để tạo 
điều kiện cho trí tuệ phát triển. Nếu hành già 
ấy chịu khó chú tâm chánh niệm thì vị ấy có 
thể chứng nghiệm được tâm và sắc một cách 
trực tiếp, và thấy rõ chúng liên hệ nhân quả 
với nhau. Tuy nhiên, nếu không chịu quan sát 
thực sự thì bản chất thật của tâm và sắc vẫn 
mờ tối. Hành giả vẫn không thể thấy được 
những gì mà mình chưa thấy. Bây giờ hành 
giả thiếu chánh niệm bèn suy tư và lý luận: 
“Ta phân vân không biết cái gì hợp thành 
danh và sắc. Danh và sắc liên hệ với nhau 
như thế nào?” Không may là vị ấy chỉ có thể 
chứng nghiệm dựa trên những hiểu biết nông 
cạn, không thành thực và trộn lẫn với óc 
tưởng tượng mà thôi. Vì tâm không thấu triệt 
được chân lý nên dao động phát sinh, sau đó 
là hoang mang, bối rối và do dự, đó cũng là 
một khía cạnh khác của “Vicikiccha.” Suy 
nghĩ và lý luận quá độ sẽ sanh ra mệt mỏi và 
kiệt quệ. 

The eighth Army of Mara is conceit and 
1ngratitude. ConceIt arises when practitioners 
begin to experience joy, rapture, delipht, and 
other Interesting thingøs in practice. At this 
poInt they may wonder whether therr teacher 
has actually attained this wondrous sfage yet, 
whether other practitiloners are practicing as 
hard as they are, and so forth. ConceIt most 
often happens at the stage of Insipht when 
practiioners perceive the momenfary arising 
and passing away of phenomena. Ït 1s a 
wonderfIl experlence of being perfectly 
present, seeing how obJects arise and pass 
away at the very moment when mindfulness 
aliphts on them. At this particular stagøe, a 
serles of defilements can arise. They are 
specifically known as the “vipassana kilesas,” 
deflemens of  ¡insigh( Since 
defilements can become a harmful obstacle, 1t 
1S Important for practitioners to understand 
them clearly. The scriptures tell us that mana 
or concei( has the characteristic of bubbly 
energy, of a preat zeal and enthusiasm arising 
1n the mind. One overflows with energy and 1s 
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flled with self-centered, self-glorifying 
thoughts like, “lÏm so great, no one can 
compare with me.” A prominent aspect of 
conceIf 1s “stiffness and rigidity.” One”s mind 
feels stiff and bloated, like a python that has 
Just swallowed some other creature. This 
aspect of mana is also reflected as tension In 
the body and posture. Ïts victims get big- 
headed and stiff-necked, and thus may find it 
difficult to bow respectfully to others. ConceIf 
1s really a fearsome mental state. lt destroys 
gratitude, making 1t difficult to acknowledge 
that one owes any kind of debt to another 
person. Forgetting the good deeds other have 
done for us 1n the past, one belittles them and 
denigrates their virtues. Not only that, but one 
also actively conceals the virtues of others so 
that no one will hold them In esteem. All of 
us have had benefactors in our lives, 
especially in childhood and younger days. 
Our parents, for example, gave us love, 
education and necessies of life at a time 
when we were helpless. Qur teachers gave us 
knowledge. Friends helped us when we got 
1nfo trouble. Remembering our debts to those 
who have helped us, we feel humble and 
grateful, and we hope for a chance to help 
them ím turn. The Buddha taught: there are 
fwo fypes of rare and precious people in the 
world. The first types 1s a benefacfor, one 
who 1s benevolent and kind, who helps 
another person for noble reasons, sparing no 
effort to help beings liberate themselves from 
the sufferings of samsara. The second type 1s 
the one who 1s grateful, who appreciates the 
good that has been done for him or her, and 
who tries to repay It when the time 1s rIpe.”—— 
Đạo ma quân thứ tám là kiêu mạn và vô ơn. 
Kiêu mạn thường khởi lên khi hành giả bắt 
đầu cảm nhận an lạc, thư thái, khinh an, và 
những khoái lạc khác trong việc hành thiển. 
Vào thời điểm này, hành giả phân vân không 
biết thầy mình có đạt được thành quả kỳ diệu 
như mình chưa. Không biết các hành giả khác 
có tu tập tích cực như mình hay không, vân 
vân. Kiêu mạn xảy ra khi hành giả nhất thời 
ở vào giai đoạn thấy được sự sanh diệt của 
các hiện tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ 


diệu ngay trong hiện tại, thấy rõ sự sinh rồi 
diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới 
anh sáng chánh niệm. Trong giai đoạn đặc 
biệt này, một loạt phiển não có thể khởi lên. 
Chúng được đặc biệt biết đến với cái tên 
“phiển não tuệ,” bởi vì chính những phiển 
não này có thể trở thành những trở ngại nguy 
hại cho hành giả, nên hành giả cần phải hiểu 
chúng một cách rõ ràng. Kinh điển dạy chúng 
ta rằng kiêu mạn mang đặc tính của một cái 
tâm tinh tấn tràn đầy hỷ lạc và nhiệt tâm cao 
độ. Khi hành giả tràn đầy năng lực, tràn đầy 
hỷ lạc, cảm thấy mình thành công lớn lao, 
nên có ý nghĩ: “Ta thật là vĩ đại, không ai 
bằng được ta.” Một khía cạnh nổi bật của 
kiêu mạn là sự thô cứng, ngưng đọng, tâm 
của hành giả sẽ ngày càng căng phông và 
cứng nhắt như một con trăn vừa mới nuốt một 
sinh vật khác. Khía cạnh này của kiêu mạn 
cũng tạo nên sự căng thẳng trong cơ thể và 
trong tư thế của hành giả. Nạn nhân của sự 
kiêu mạn có cái đầu rất to, nhưng cái cổ cứng 
nhắt nên khó lòng có thể cúi đầu để thi lễ ai 
được. Kiêu mạn là một tâm sở đáng sợ. Nó 
hủy diệt lòng biết ơn, làm cho ta khó có thể 
thừa nhận được rằng mình đã nợ biết bao 
nhiêu người khác. Nó khiến chúng ta quên đi 
những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho 
chúng ta trước đây. Nó làm cho chúng ta xem 
thường vị ân nhân và chê bai, gièm pha đức 
hạnh của họ. Không những thế, ta còn tìm 
cách che dấu đức hạnh của ân nhân mình để 
không ai coi trọng họ. Tất cả chúng ta đều có 
ân nhân. Đặc biệt là lúc còn nhỏ. Thí dụ như 
cha mẹ chúng, những người đã ban bố cho 
chúng ta tình thương yêu, sự học hành và 
những thứ cần thiết trong đời sống. Thầy giáo 
giúp chúng ta kiến thức. Bạn bè giúp đỡ 
chúng ta những lúc khó khăn. Hãy nhớ những 
món nợ mà chúng ta đã nhận từ các bậc ân 
nhân này. Luôn luôn khiêm nhường biết ơn 
và cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ các bậc ân 
nhân. Đức Phật dạy: “Có hai loại người hiếm 
quý trên thế gian này. Loại người thứ nhất là 
loại người ban ơn, cố gắng giúp đỡ người 
khác vì những lý do cao cả, giúp độ thoát họ 
khỏi những khổ đau của vòng sanh tử luân 
hồi. Loại người thứ hai là những ai đã từng 
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chịu ơn, lại biết mang ơn và tìm cách đền trả 
những ơn nghĩa này khi thời cơ đến.” 

The ninth army of Mara 1s gain, praise, honor 
and underserved fame. When you affain some 
depth of practice, your manner and behavior 
wIll Improve. You will become venerable and 
Impressive. You may even start to share the 
Dharma with others, or your experlence of 
the Dharma may manifest outwardly in 
another way, perhaps In clear exposifions of 
the scriptures. People may feel deep faith In 
you and may bring you giIffs and donations. 
Word may spread that you are an enlightened 
person, that you give great Dharma 
discourses. At this point, 1t would be easy for 
you fo succumb the ninth army of Mara. The 
honor and respect these people direct toward 
you could go to your head. You might begin 
to subtly or overtly try to extract bipøer and 
better donations from your followers. You 
mieght decide that you deserve renown 
because you really are superlor to other 
people. Or, Insincere ambition might supplant 
a genuine wish to help others as your 
motfivation for teaching, for sharing whatever 
wisdom you have reached In your own 
practice. might run as 
follows: “Oh, Ứm pretty great. m popular 
with many people. I wonder 1f anyone else 1s 
as great as [ am. Can I get my devotees fo 
build me a new temple?” Usually the ninth 
mara attacks practiioners who have good 
result in medifation. However, wish for gain 
can atfack any ordinary pracitoner. One 
might feel proud of one”s practice and begins 
wishing to be acknowledged as a great 
practiioner. A practitioner who has had an 
1nteresting experlence or two, but little depth, 
can become overconfident. He or she may 
quickly want to step out onto the Dharma 
scene and teach other people, thus becoming 
the object of admiration and praise. Such 
person will teach meditation that may not be 
in accordance with the texts, nor with deep 
practical experience. They may actually harm 
therr students. To vanquish the ninth mara, 
the motivaton behind your effort must be 
sincere. If you begin practicing only with the 
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hope of geting donations, reverence, or 
fame, you will never make any prOgress. 
Frequent re-examination of motives can be 
very helpful. If you make genuine, sincere 
progress and later succumb to greed for gan, 
you wIll become I1ntoxicated and negligent. lt 
1S sald that a person who 1s intoxicated and 
negligent will continue a life of peacelessness 
and be overcome by much suffering—Đạo 
ma quân thứ chín là danh lợi. Khi thực hành 
thâm sâu thì tác phong và tư cách cư xử của 
hành giả được cải thiện. Bạn trở nên khả kính 
và khuôn mẫu. Có thể bạn bắt đầu chia xẻ 
giáo pháp với người khác, hay kinh nghiệm 
giáo pháp của bạn sẽ hiển lộ ra ngoài, có lẽ 
sự trình bày giáo pháp rõ ràng của bạn. 
Người ta có thể có lòng tin sâu xa nơi bạn và 
có thể mang đến cho bạn quà tặng và lợi lộc. 
Tiếng đồn về bạn có thể lan xa rằng bạn là 
người đắc đạo, rằng bạn ban bố những giáo 
pháp vĩ đại. Vào thời điểm này, bạn dễ dàng 
bị đạo ma quân thứ chín đánh gục. Những lời 
tán dương và cử chỉ kính trọng của mọi người 
đối với bạn sẽ ¡in sâu vào tâm bạn. Bạn có 
thể bắt đầu tìm cách nhận được quà tặng, lợi 
lộc nhiều hơn và quí hơn ở các tín đồ một 
cách kín đáo, tinh tế hay thô thiển. Bạn có 
thể quyết định rằng mình đáng được nổi danh 
vì mình thực sự cao cả hơn người khác. Tham 
vọng bất chánh có thể vượt qua khỏi lòng 
thành muốn giúp đỡ người khác, dạy dỗ hay 
chia xẻ những hiểu biết của mình trong tu 
tập. Có thể bạn thật sự mong muốn chia xẻ 
cho người khác những thành quả mà bạn đã 
gặt hái được trong lúc tu tập, nhưng sự phục 
vụ vị tha này bị tánh tự kiêu và lòng ước 
muốn được đền bù xứng đáng những gì mình 
đã bỏ ra. Có thể bạn suy nghĩ: “Ô, mình thật 
vĩ đại. Không biết có ai được như mình hay 
không. Mình bây giờ là hình ảnh quen thuộc 
đáng yêu của mọi người. Mình có thể yêu 
cầu Phật tử xây cho mình một ngôi chùa 
mới.” Thường thì đạo ma quân thứ chín tấn 
công hành giả nào đã đạt được kết quả tốt 
trong thiền tập. Tuy nhiên, đạo ma quân này 
có thể tấn công bất cứ người nào. Hành giả 
có thể cảm thấy tự hào về sự tu tập của mình 
và ước muốn được mọi người thừa nhận mình 


10) 
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là một thiển sư vĩ đại. Một hành giả có một 
hay hai sự chứng nghiệm lý thú, nhưng không 
thâm sâu rất dễ bị tự đánh lừa về những 
thành đạt của mình. Vị ấy có thể trở nên quá 
tự tin. Vị ấy vội vàng muốn bước nhanh lên 
diễn đài Phật gáo để dạy dỗ người khác, làm 
thế vị ấy trở thành đối tượng của sự tán thán 
ngợi khen. Vị ấy có thể sẽ dạy thiền không 
theo đúng giáo pháp, cũng không do tu tập 
thâm sâu mà có. Những người như vậy sẽ làm 
hại học trò nhiều hơn là mang lại lợi lạc cho 
họ. Muốn thắng đạo ma quân thứ chín này, 
động cơ đằng sau sự nỗ lực của hành giả phải 
là thành thật. nếu bạn bắt đầu hành thiển với 
mục đích được lợi lộc, kính trọng hay danh 
tiếng, thì bạn sẽ không tiến bộ chút nào. Bạn 
sẽ gặt hái được nhiều lợi ích nếu bạn thường 
xuyên thẩm xét lại động cơ thúc đẩy việc 
hành thiền của chính mình, nhưng về sau lại 
đầu hàng tham ái để được lợi lộc, thì bạn sẽ 
trở thành nhiễm ô và chểnh mảng. Người bị 
nhiễm ô và chểnh mắng sẽ tiếp tục cuộc sống 
bất an và đây đau khổ. 

The tenth army of mara 1s self-exaltation and 
disparaging others. All of us have some 
awareness of the fact of suffering. It 1s 
present in birth, in life and in death. Painful 
experlences In life often lead us to want to 
overcome suffering and live in freedom and 
peace. In the course of. our practice, this 
fundamental goal may be undermined by 
certain by-products of the practice 1tself. Self- 
exaltation offen attacks affer some gain In 
practice, perhaps a feeling of maturity In our 
precepts. We mipht become quite cocky, 
looking around and saying, “look at that 
person. They are not keeping the precepts. 
They are not as holy as I am, not as pure...” 
If this happens, we have fallen victim to the 
tenth army of mara. Self-exaltaton may be 
the most lethal of all. In the Buddhaˆs time, 
Devadatta tried to kill the Buddha. He had 
grown proud of his psychic powers, his 
atfainments In concentration and his position 
as a disciple. Yet when subversive thoughfs 
came, he had no mindfulness, no defense 
agaInst When 
concenfraion are well-developed, 


and 
the 


them. mindfulness 


vipassana Insipht that penetrates Into the 
various levels of the true nature of things will 
arise. This 1s also a form of achievement, but 
1t 1S not yet the end of the path—Đạo ma 
quân thứ mười là khen mình chê người. tất cả 
chúng ta ý thức được yếu tố khổ đau trong 
cuộc sống. Đau khổ có mặt ngay khi được 
sanh ra, trong cuộc sống, và lúc chết. Những 
kinh nghiệm đau khổ trong cuộc sống thường 
khiến chúng ta có ý muống vượt thoát và 
sống đời giải thoát và an lạc. Trong khi tu 
tập, cứu cánh căn bản có thể bị phá hoại bởi 
những hiệu quả phụ của chính việc tu tập. Tự 
khen mình chê người hay tự kiêu tự đại 
thường tấn công chúng ta sau khi chúng có 
được một vài lợi lạc nào đó, có lẽ một cảm 
giác rằng giới luật của mình hoàn hảo, có thể 
vì quá tự tin nên chúng ta nhìn mọi người 
chung quanh rổi tự khen mình: “Người kia 
chẳng giữ giới luật. Họ không được trong 
sạch và thánh thiện như mình.” Nếu điều này 
xảy ra, chúng ta đã rơi vào làm nạn nhân cho 
đạo ma quân thứ mười. Tự khen mình chê 
người có lẽ là loại ma quân mạnh nhất phá 
hủy sự tiến bộ của chúng ta. Thời Đức Phật 
còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa đã cố giết hại Đức 
Phật. Ông đã quá tự kiêu tự đại vì một số 
thần thông đạt được của mình qua thiển định. 
Khi hành động sai lầm, ông ta không còn 
chánh niệm, không còn gì bảo vệ để chống 
lại ma quân. Khi chánh niệm và chánh định 
được phát triển tốt, hành giả sẽ phát khởi trí 
tuệ có thể xuyên qua nhiều tầng khác nhau 
của bản chất thật của vạn hữu. Đây cũng là 
một hình thức của sự thành tựu, nhưng không 
phải là cứu cánh tu tập của hành giả. 


Ten aspects of the ocean: Đại Hải Thập 
Tướng—According to the Hua-Yen Sutra, there 
are the ten aspects of the ocean—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, có mười tướng của biển cả. 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


Its gradually increasing depth: Sâu lần lần 
(càng ra xa càng sâu). 

Its unfathomableness: Chẳng thể tới đáy. 

l(s universal saltness: Cùng một vị mặn. 

Its punctual tides: Thủy triểu chẳng bao giờ 
quá hạn. 

Its stores of precious things: Có nhiều châu 
báu. 
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of awakenine, mediatons, liberations, 
concenfratons and such phenomena: Lời 
thuyết nào cũng đều có thể giúp phát khởi 
những pháp căn, lực, giác, đạo, thiển định, 
giải thoát và tam muội. 


6) Ïl(s enormous creatures: Có chúng sanh thân 
lớn trú ngụ. 

7) Its objection to corpses: Chẳng dung chứa xác 
chết. 

8) Ifts unvarying level despite all that pours Into 
¡i: Nhận khắp muôn dòng mưa lũ đổ vào mà 
vẫn không tăng giảm. 

9) All other waters lose their names ïn 1t: Các 


thứ nước khác mất ngay bản chất riêng một 


Ten basic prohibitions binding on novice 
monks and nuns: Mười Giới Sa Di—Bước đầu 
tiên trên đường tu tập—Ten virtues or ten 
commandments of Sramanera Precepts, the first 


khi đã chảy vào biển. 
10) Its vastness of expanse: Rộng lớn vô lượng. 
Ten aspecfs of the turning of the great 
wheel of (eaching: Mười Cách Chuyển Pháp 
Luân Của Các Đức Như Lai—Ten aspects of the 
turnng of the turninng of the great wheel of 
teaching by truly awakened Buddhas (The Flower 
Adornment Sutra)—Theo Kinh Hoa Nghiêm, các 
Đức Như Lai có mười cách chuyển Pháp Luân. 


sep In cultivation the Way. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


They are imbued with the knowledge of the 
four pure fearlessness: Thanh tịnh đầy đủ bốn 
trí vô úy. 

They produce ufferances consonant with the 
four intellectual powers: Xuất sanh bốn biện 
tài tùy thuận âm thanh. 

They are able to expound the characferIstics 
of the four truths: Khéo có thể khai triển 
tướng của bốn chân đế. 

They accord with the unobstructed liberation 
of all Buddhas: Tùy thuận chư Phật vô ngại 
giải thoát. 

They are able to provoke pure faith in the 
minds of all sentient beings: Có thể làm cho 
chúng sanh phát tâm tin thanh tịnh. 

Whatever they say 1s not In vain, being able 
to extract the poIson arrows of suffering from 
sentient beings: Những lời nói ra đều không 
luống công, đều có thể nhổ trừ tên độc đau 
khổ cho tất cả chúng sanh. 

They are supported by the power of. great 
compassionate commitment: Đại bí nguyện 
lực gia trì. 

Therr utterances pervade all worlds: Khi phát 
âm sẽ vang vọng khắp cùng tất cả thế giới 
mười phương. 

Teach endlessly for incalculable eons: Trong 
vô số kiếp chẳng ngớt thuyết pháp. 

The teachings they utter are all able to 
produce spiritual faculties and powers, ways 


1) Not Killing living beings: Không sát sanh hại 
vật. 

2) Not taking what has not been giving: Không 
lấy của nếu không được cho. 

3) Notcommitting Misconduct In sexual matfers: 
Không tà hạnh. 

4)_ Nottelling lies: Không nói dối. 

5) Notdrinking liquor: Không uống rượu. 

6) Not wearing adornments and perfume: Không 
đeo trang sức và sức các loại nước hoa. 

7) Not enjoying singing and dancing: Không ca 
hát nhảy múa. 

8) Notsleeping ¡n large raised beds: Không nằm 
giường cao rộng. 

9) Not eating out of regulated hours: Không ăn 
Sái gIỜ. 

10) Not possessing gold, silver, and other 


precious metals and stones: Không cất giữ 

hay sở hữu quí kim bảo thạch. 
Ten Bodhisattvas” excellent deeds in the 
Saha world: Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát 
Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà— 
According to the Vimalakimrti, Chapter Tenth, 
“As you have said, the 
Bodhisattvas of this world have strong compassion 
and therr lifelong works of salvation for all living 
beings surpass those done in other pure lands 
during hundreds and thousands of aeons. Why? 
Because they achieved ten excellent deeds which 
are not required in other pure lands—Theo Kinh 
Duy Ma Cật, Phẩm thứ Mười, Duy Ma Cật nói: 
“Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đối với chúng sanh, lòng 
đại bi bên chắc thật đúng như lời các ngài đã 
ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng 
sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu 
hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy 
có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không 


4 ?? 


co. 


Vimalakrti said: 


l) 


2) 


3) 


Sử, 


5) 


6) 


?) 


8) 


5) 


10 
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Charity (dana) to succour the poor: Một là 
dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 
Precept-keeping (sila) to help those who have 
broken the commandments: Hai là dùng tịnh 
giới để nhiếp độ người phá giới. 

Patient endurance (ksanti) to subdue their 
anger: Ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ 
giận dữ. 

Zeal and devoton (virya) to cure ther 
remissness: Bốn là dùng tinh tấn để nhiếp độ 
kẻ giải đãi. 

Serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts: Năm là dùng thiển định để nhiếp độ 
kẻ loạn ý. 

Wisdom (prajna) to wipe out Ignorance: Sáu 
là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu sĩ. 

Puting an end to the eiph(t distressful 
conditions for those suffering from them: Bảy 
là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 
Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana: Tám là dùng pháp đại thừa để độ 
kẻ ưa pháp tiểu thừa. 

Cultivation of good rootfs for those in want of 
merits: Chín là dùng các pháp lành để cứu tế 
người không đức. 

The four Bodhisattva winning devices for the 
purpose of leading all living beings to therr 
goals (n Bodhisattva developmentf): Mười là 
thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng 
sanh.” 


Ten Bodhisattva pracfices: Mười Hạnh Của 
Chư Đại Bồ Tát—Thập Hạnh Bồ Tát. 


ø) 
2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


The practice of giving joy: Hoan hỷ hạnh— 
Làm cho chúng sanh hoan hỷ. 

Beneficial practice: Nhiêu ích hạnh—Thường 
làm lợi lạc cho chúng sanh. 

The practice of non-opposition: Vô sân hận 
hạnh —Hạnh không sân hận với chúng sanh 
mọi loài. 

The practice of indomitability: Vô tận hạnh— 
Nết hạnh lợi tha không bao giờ dứt. 

The practice of non confusion: Ly sĩ loạn 
hạnh—Hạnh tu hành xa la sĩ loạn. 

The practice of good manifestation: Thiện 
hiện hạnh—Hạnh thị hiện là người tốt giáo 
hóa chúng sanh. 

The practice of nonattachment: Vô trước 
hạnh Hạnh không bao giờ chấp trước. 


8) The pracice of that which ¡is dificult to 
attain: Nan đắc hạnh Thực hành những 
hạnh khó đạt được. 

9) The practice of good teaching: Thiện pháp 
hạnh —Hạnh tu hành thiện pháp. 

10) The practice of truth: Chân thật hạnh—Hạnh 
tu hành theo chân lý của Đức Phật. 


Ten bodies of a Buddha: Thập Thân Phật. 


1) The body of Bodhi: Thân Bồ đề. 

2) The body of Vows: Thân Nguyện. 

3) The Transformation body: Thân Hóa. 

4) The body of Maintaining with powers: Thân 
Trụ trì. 

53 The body Adorned with Marks and 
Characteristics Thân Tướng hảo Trang 
nghiêm. 

6) The body of Awesome strength: Thân Thế 
lực. 

7) The body produced by mind: Thân Như ý. 

8) The body of Blessing and Virtue: Thân Phước 
đức. 

9) The Wisdom body: Thân Trí. 


10) The Dharma body: Thân Pháp. 

Ten bodies of a Thus Come One: Thập Thân 
Phật —See Ten bodies of a Buddha. 

Ten bonds: Mười Điều Ràng Buộc. 


1) Shamelessness: Vô tàm (có lỗi mà không biết 
tự hổ thẹn). 

2) Unblushingness: Vô quý (có lỗi mà không 
biết mắc cổ với người). 

3) Envy: Tật đố (ghen ghét). 

4)_ Meanness: Xan (bỏn xẻn hèn hạ). 

5) Regretlessness: Bất Hối ( không biết ăn năn 
những tội lỗi đã làm). 

6) Torpidity: Thùy miên (hôn mê hay thân tâm 
không thức tỉnh). 

7) Unstableness: Excitabilty—Trao cử (tâm 
niệm xao động). 

8) Gloominess: Hôn trầm (thân thức hôn mê, 
không biết chỉ cả). 

9) Anger: Sân hận. 


10) Covering sins: Phú (che dấu tội ác). 

Ten branches of evils: Thập Chi. 

(A) The three commandments dealing with the 
body: Kaya-karmas (skÙ— Thân tam—Ba 
giới về thân: 

NÑot to kiI: Không sát sanh. 

Not to steal: Không trộm cắp. 


l) 


8) 
9) 
10) 


Ten Buddhas 
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NÑot to commit adultery: Không tà dâm. 

The four dealing with the mouth: Vac-karmas 
(sk)——Khẩu tứ—Bốn giới về ý. 

Not to lie: Không nói dối. 

NÑot to insult: Không nói lời hung dữ. 

NÑot to exaggerate: Không nói lời đâm thọc. 
Not to speak with a double-tongue: Không 
nói lưỡi hai chiều. 

The three dealing with the mind: Moras- 
karmas (skt)—Ý tam—Ba giới về ý: 

Not to be greedy: Không tham. 

Not to be hatred: Không sân. 

Not to be ignorant: Không s1. 

or Bodhisaffvas connected 


with the ten fast days: Thập Trai Nhựt Phật— 
Mười ngày cúng chay liên hệ tới chư Phật và chư 
Bồ tát—See Ten fast days. 

Ten Buddha”s powers of understanding or 
wisdom: Thập Phật Trí. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
3 


10 
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Perfect understanding of past, present, and 
future: Tam thế trí. 

Perfect understanding of. Dharma: Phật pháp 
trí. 

Unimpeded understanding of the whole 
Buddha realm: Pháp giới vô ngại trí. 
Unlimited understanding 
Dharma: Pháp giới vô biên trí. 
Understanding of Ubiquity: Sung mãn nhứt 
thiết thế giới trí. 

Understanding of Universal enlightenment: 
Phổ chiếu nhứt thiết thế giới trí. 
Understanding of omnipotence or universal 
contfrol: Trụ trì nhứt thiết thế giới trí. 
Understanding of omniscience regarding all 
living beings: Tri nhứt thiết chúng sanh trí. 
Understanding of omnisclence regarding laws 
of universal salvation: Tri nhứt thiết pháp trí. 
Understanding of omniscience regarding all 
Buddhaˆs wisdom: Tri vô biên chư Phật trí. 


or InfinIte of 


Ten Buddhist Sects in Chỉna: Thập Tông— 
The ten schools of Chinese Buddhism—Mười 
Tông phái Phật giáo Trung Quốc: 

IL Three Hinayana Schools: Ba trường phái Tiểu 


Ù 


Thừa—These sects did not last longe—Những 
trường phái này không tổn tại lâu dài. 
Vinaya-discipline: Nam Sơn Tông—Luật 
Tông. 


2) 


3) 


Sarvastivadin: Kosa—Abhidharma—Câu Xá 
Tông. 

Satya-siddhi Founded 
Harivarman—Thành Thật Tông. 


Sect by 


I. Four Mahayana Schools: Bốn trường phái Đại 


4) 


5) 


6) 


7) 


IIL 


10) 


Thừa: 
Madhyamka: Tam Luận Tông—After 
Kumarajiva translated the Madhyamika 


Sastra Into Chinese, Fa-Lang and Chi-Tsang 
developed the school in China in the sixth 
century A.D.—Sau khi ngài Cưu Ma La Thập 
dịch bộ Trung Quán Luận sang Hoa ngữ thì 
được các vị Pháp Lãng và Cát Tạng phát 
triển trường phái này vào thế kỷ thứ 6. 

Pháp Tướng Tông—Also 
called Yogacara Sect, developed by Hsuan- 
Tsang and his pupil Kuei-Chi (632-682) 
Cũng được gọi là Du Già Tông—Du Già 
Tông and Pháp Tướng Tông, được ngài 
Huyền Trang và đệ tử cuả ngài là Khuy Cơ 


Dharmalaksana: 





phát triển—§ee Yogacara and 
Dharmalaksana. 


Zen Sect: Chan sect, based on mind-only or 
intuiive, developed by the first patriarch 
Bodhidharma and the sixth patriarch Hui- 
Neng—Tâm Tông hay Thiền Tông, được sơ 
tổ Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ. 

Esoteric or Mystical Sect: Chân Ngôn Tông—— 
The founder of the Esoteric school in China 
was Subhakara (Shan-Wu-Wei) around 720 
A.D.—Người sáng lập ra Mật Tông tại Trung 
Quốc là ngài Thiện Vô Úy (see Thiện Vô 
Úy) vào khoảng năm 720 sau Tây Lịch. 

Three Schools which were founded in China 
after the first century A.D.: Ba trường phái 
được thành lập tại Trung Quốc sau thế kỷ thứ 
nhất sau Tây Lịch: 

Hua-yen Sect: The Flower Ornament Sect— 
Hoa Nghiêm Tông—See Hua-Yen. 

The Lotus Flower Sect: Law-Flower or Tien 
Tai secPháp Hoa Tông (Thiên Thai 
Tông)—See T”len-T?ai School in China and 
T1en-T”ai School in Japan. 

Pure Land Sect: Liên Tông (Tịnh Độ Tông)— 
Amitabha-Lotus—See Pure Land. 


Ten Causes: Thập Nhân—See Ten causes and 
ten effects. 
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Ten causes and conditions when developing 

the Bodhi Mind: Ten causes and conditions of 

Great Bodhisattvas` development of the will for 

enlightenment—Mười Nhân Duyên Phát Tâm Bồ 

Đềể—See Ten kinds of causes of sentient beings” 

development of the will for enlightenmernt. 

Ten causes and condifons of senfienf 

beings development of the willl for 

enlightenment: Mười Nhân Duyên Khiến Chúng 

Sanh Phát Tâm Bê Đề—S§ee Ten kinds of causes 

of sentient beings” development of the wIll for 

enliphtenment. 

Ten causes and ten effec(s: Thập Nhân Thập 

Quả ——According to the Surangama Sutra, book 

Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten 

causes and ten effects as follows—Theo Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 

ngài A Nan về thập nhân thập quả như sau. 

1) Habit of sexual desire: Dâm Tập Nhân—See 
Habits of lust. 

2) Habis of greed: Tham Tập Nhân—See 
Habits of craving. 

3) Habits of pride: Mạn Tập Nhân—See Habits 
Of arrogance. 

4) Habits of hatred: Sân Tập Nhân—See Habits 


Of anger. 

53) Habits of  deceptions: Habits of 
deceitfulness—Trá Tập Nhân—See Habits of 
deceptions. 

6)_ Habits of lying: Cuốn Tập Nhân—See Habits 
of lying. 


7) Habits of resentment: Habits of animosity— 
Oan Tập Nhân—See Habits of resentment. 
8) Habits of views: Habits of wrong views— 
Kiến Tập Nhân—See Habits of views. 
9) Habits of injustice: Habits of unfairness— 
Uổng Tập Nhân—See Habits of injustice. 
Habits of disputation: Habits of liIgation— 
Tụng Tập Nhân—See Habits of disputation. 
Ten characters of Bodhicitta: Mười Đặc Điểm 
Của Bồ Đề Tâm—Evidently Maitreya exhausted 
hs power of speech 1m order to extol the 
Imporfance of the Bodhicitta In the career of a 
Bodhisattva, ths being dully 
Impressed on the mind of the young Buddhist 
pilgrim Sudhana, he could not have been led into 
the Interior of the Tower of Vairocana. The Tower 
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=< 


for without 


harbors all the secrets that belong to the spiritual 
life of the highest Buddhist. If the novice were not 
quite fully prepared for the Initiation, the secrefs 
would have no significaton whatever. They may 
even be grossly misunderstood, and the result will 
be calamitous Iindeed. For this reason, Maitreya 
left not a stone unturned to show Sudhana what 
the Bodhicitta really meant. There are ten 
characteristics of the Bodhicitta (Essays In Zen 

Zen Buddhism, vol. II) —Bồ Tát Di Lặc trút hết 

biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng của 

Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một vị Bồ Tát. 

Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không ¡in đậm sự 

kiện đó trong lòng, đã không dễ gì bước vào cung 

điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả 
những bí mật trong đời sống tâm linh của người 

Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa được chọn 

kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì 

hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và 
hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài 

Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh 

đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề 

tâm có mười đặc điểm sau đây: 

1) Bodhicitta rises from a great compassionate 
heart: Bổ Để tâm khởi lên từ tâm đại bi— 
Without the compassionate heart there will be 
no Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 
1s characteristic of the Mahayana. We can say 
that the whole panorama of Ifts teachings 
revolves on this pivot. The philosophy of 
Interpenetration so pIctorially depicted in the 
Avatamsaka Sutra 1s in fact no more than the 
outburst of this life-energy. As long as we 
tary on the plane of ¡inmtellection, 
Buddhist doctrines as Emptiness (sunyata), 
Egolessness (anatmya), etc., may sound so 
abstract and devoid of spiritual force as not to 
©xcifte anyone to fanatic enthusiasm. Thus 
mam point is to remember that all the 
Buddhist teachings are the outcome of a 
warm heart cherished towards all sentient 
beings and not of a cold intellect which tries 
to unveil the secrets of existence by logic. 
That 1s to say, Buddhism 1s personal 
experience and not Iimpersonal philosophy—— 
Nếu có đại bi tâm, chẳng thể là Phật pháp. 
Coi nặng đại bị tâm (Mahakaruna) là nét 
chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, 
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toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay 
quanh cái trụ chốt nây. Nền triết lý viên dung 
được miêu tả rất gợi hình trong Hoa Nghiêm 
thực sự chính là cái bùng vỡ của công năng 
sinh động đó. Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa 
trên bình diện trí năng, những giáo thuyết của 
Phật như Tánh Không (Sunyata),Vô Ngã 
(Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu 
tượng và mất hết sinh lực tâm linh vì không 
kích thích nổi ai cái cảm tình cuồng nhiệt. 
Điểm chính cần phải nhớ là, tất cả giáo 
thuyết của Phật đều là kết quả của một trái 
tim ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại hữu 
tình; chứ không là một khối óc lạnh lùng 
muốn phủ kín những bí mật của đời sống 
bằng lý luận. Tức là, Phật pháp là kinh 
nghiệm cá nhân, không phải là triết học phi 
nhân. 

Raising of the Bodhiciftta 1s not an event of 
one day: Phát Bồ Đề tâm không phải là biến 
cố trong một ngày The raising of the 
Bodhicitta requires a long preparation, not of 
one life but of many lives. The Cita will 
remain dormant In those souls where there 1s 
no stock of merit ever accumulated. Moral 
merit must be síored up in order to øerminate 
later Into the øgreat overshadowing tree of the 
Bodhicitta. The doctrine of karma may not be 
a Very sclentific statement of facfs, but all 
Buddhists, Mahayana and Hinayana, believe 
1n Ifs working In the moral realm of our lives. 
Broadly stated, as long as we are all historical 
beings we cannot escape the karma that 
proceded us, whatever this may mean. 
'Whenever there ¡is the notion of time, there 1s 
a continuity of karma. When this 1s admitted, 
the Bodhicitta could not grow from the soil 
where no nourishing stock of goodness had 
ever been secured—Phát Bồ Để tâm đòi hỏi 
một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải 
trong một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với 
những người chưa hề tích tập thiện căn, tâm 
vẫn đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn 
lại để sau nầy gieo giống trở thành cây Bồ 
Đề tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể 
không phải là một lối trình bày có khoa học 
về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại Thừa 
hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác động của nó 


3) 
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nơi lãnh vực đạo đức trong đời sống của 
chúng ta. Nói rộng hơn, chừng nào tất cả 
chúng ta còn là những loài mang sử tính, 
chúng ta không trốn thoát cái nghiệp đi trước, 
dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có khái 
niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của 
nghiệp. Nếu chấp nhận điều đó, Bồ Đề tâm 
không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo 
trồng chắc chắn thiện căn. 

Bodhicitta comes out of a stock of good mertf: 
Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn—If the 
Bodhicitta comes out of a stock of merit, 1t 
cannot fail to be productive of all the good 
thngs that belong to the Buddhas and 
Bodhisattvas and other great beIngs. At the 
same time it must also be the great crusher of 
evils, for nothing can withstand the terrible 
blow Inflicted by the thunderbolt of the Citta- 
Inda—Nếu Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện 
căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả 
các điều tốt đẹp của chư Phật và chư Bồ Tát, 
và các loài cao đại. Đồng thời nó phải là tay 
cự phách diệt trừ các ác trược, bởi vì không 
thứ gì có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh 
hoàng giáng xuống từ lưỡi tầm sét Đế Thích 
của Bồ Đề tâm. 

The awakening of the Bodhicitta which takes 
place in the depths of oneˆ”s being, 1s a øreat 
religious event: Phát Bồ Để tâm diễn ra từ 
chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố 
tôn giáo vĩ đại— The Intrinsic nobility of the 
Bodhicitta can never be defamed even when 
It IS found among defilements of every 
description, they belong to 
knowledge or deeds or passions. The great 
Ocean of transmigraflon drowns every body 
that goes Into 1t. Especially the philosophers, 
who are satisfiled with interpretations and not 
with facts themselves, are utferly unable to 
extricate themselves from the bondage of 
bíth and death, because they never cut 
asunder the 
knowledge that securely keeps them down to 
the carth of dualiies because of their 
intellectualism—Tính chất cao quý cố hữu 
của Bồ Để tâm không hề bị hủy báng ngay 
dù nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô nhiễm của 
tri hay hành, hoặc phiền não. Biển lớn sinh tử 
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nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là 
các nhà triết học, họ thỏa mãn với những lối 
giải thích mà không kể đến bản thân của sự 
thực, những người đó hoàn toàn không thể 
dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và 
chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô 
hình của nghiệp và tri kiến đang kềm hãm họ 
và cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của mình. 
Bodhicitta 1s beyond the assault of Mara the 
Evil One: Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chinh 
phục của Ma vương In Buddhism, Mara 
represents the principle of dualism. It 1s he 
who 1s always looking for his chance to throw 
himself against the solid stronghold of Prajna 
and Karuna. Before the awakening of the 
Bodhicitta the soul is Iinclined towards the 
dualism of being and non-being, and 1s thus 
necessarily outside the pale of the sustaining 
power of all Buddhas, Bodhisattvas, and good 
friends. The awakening, however, marks a 
decisive turning-away from the old line of 
thought. The Bodhisattva has now an open 
hiphway before him, which is well guarded 
by the moral infuence of all his good 
protectors. He walks on straiphtway, his 
footsteps are firm, and the Evil One has no 
chance to tempt him away from his steady 
progress towards perfect enlightenment— 
Trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho 
nguyên lý thiên chấp. Chính nó là kẻ luôn 
mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của 
Trí (Prajna) và Bi (Karuna). Trước khi phát 
tâm Bồ Đề, linh hồn bị lôi kéo tới thiên chấp 
hữu và vô, và như thế là nằm ngoài ranh giới 
năng lực hộ trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, 
và các thiện hữu tri thức. Tuy nhiên, sự phát 
khởi đó đánh dấu một cuộc chuyển hướng 
quyết định, đoạn tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. 
Bồ Tát bây giờ đã có con đường lớn thênh 
thang trước mắt, được canh chừng cẩn thận 
bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các đấng 
hộ trì tuyệt diệu. Bổ Tát bước đi trên con 
đường thẳng tắp, những bước chân của ngài 
quả quyết, Ma vương không có cơ hội nào 
cản trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng 
tới giác ngộ viên mãn. 

When the Bodhictta 1s 
Bodhisatva's hold on 


aroused, the 
all-knowledge 1s 
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definite and firm: Khi Bồ Đề tâm được phát 
khởi, Bồ Tát được quyết định an trụ nơi nhất 


thết trí The Bodhicita means the 
awakenng of the desire for supreme 


enliphtenment which was atfained by the 
Buddha, enabling him to become the leader 
of the religIlous movement known as 
Buddhism. Supreme enlightenment Is no 
other than all-knowledge, sarvajnata, tO 
which reference Is constantly made in all the 
Mahayana All-knowledge 1s 
constitutes the essence of Buddhahood. It 
does not mean that the Buddha knows every 
individual thing, but that he has grasped the 
fundamenfal principle of existence and that 
he has penetrated deep down 1nto the cenfter 
of his own being—Bồ Để tâm có nghĩa là 
làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối 
thượng mà Phật đã thành tựu, để rồi sau đó 
Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn 
giáo, được gọi là đạo Phật. Giác ngộ tối 
thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường 
được nhắc nhở trong các kinh điển Đại Thừa. 
Nhất Thiết trí vốn là yếu tính của đạo Phật. 
Nó không có nghĩa rằng Phật biết hết mọi 
thứ, nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn 
bản của hiện hữu và Ngài đã vào sâu trong 
trọng tâm của tự tánh. 

The rise of Bodhicitta marks the beginning of 
the career of a Bodhisattva: Phát Bồ Đề tâm 
đánh dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ 
TátBefore the rise of the Bodhicitta, the 
1dea of a Bodhisattva was no more than an 
abstration. We are perhaps all Bodhisattvas, 
but the notlon has not been brought home to 
Our consciousness, the Image has not been 
vivid enough to make us feel and live the 
fact The Cñita 
becomes a personal event. The Bodhicitta 1s 
now quivering with life. The Bodhisattva and 
the Bodhicitta are inseparable; where the one 
1s there the other 1s. The Citta Indeed 1s the 
key that opens all the secret doors of 
Buddhism—Trước khi phát Bồ Để tâm, ý 
niệm về Bồ Tát chỉ là một lối trừu tượng. Có 
thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng khái 
niệm đó không được ghi đậm trong tâm thức 
chúng ta, hình ảnh đó chưa đủ sống động để 
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làm cho chúng ta cảm và sống sự thực. Tâm 
được phát khởi, và sự thực trở thành một biến 
cố riêng tư. Bồ Tát bấy giờ sống tràn lên như 
run lên. Bồ Tát và Bồ Đề tâm không thể tách 
riêng. Bồ Đề tâm ở đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm 
quả thực là chìa khóa mở tất cả cửa bí mật 
của Phật pháp. 

The Bodhicitta 1s the first stage of the 
Bodhisattva's life of devotion and vow: Bồ 
Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh 
nguyện của Bồ Tát—ln the Avatamsaka 
Sutra, the chief obJject of Sudhana's quest 
finding the 
Bodhisattva”s life of devotion and vow. Ït was 
throuph Maitreya that the young Buddhist 
pIllgim came to realize within himself all that 
he had been searching for among the various 
teachers, philosophers, gods, etc. The final 
confirmation comes from Samantabhada, but 
without Maitreya”s Instruction 1n the Bodicitta 
and 1s admision into the Tower of Vairocana, 
Sudhana could not expect to start really on his 
career of Bodhisattvahood. The le of 
devotion and vows which stamps a Buddhist 
as Mahayanist and not as Hinayanist 1s 
Iimpossible without first arousing the 
Bodhicita—Trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ 
đích đi cầu đạo của Thiện Tài là cốt nhìn ra 
đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ 
Đức Di Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong 
mình tất cả những gì mình săn đuổi giữa các 
minh sư, các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. 
Cuối cùng được ngài Phổ Hiển ấn chứng, 
nhưng nếu không có giáo huấn của Đức Di 
Lặc về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu 
các Tỳ Lô, Thiện Tài hẳn là không mong gì 
thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo của 
mình. Hạnh và nguyện, xác chứng một Phật 
tử có tư cách là Đại Thừa chứ không phải là 
Tiểu Thừa, không thể không phát khởi Bồ Đề 
tâm trước tiên. 

The characteristic of Bodhisattvahood born of 


CONSISS 1n out what 1s 


the Bodhicitta is that He never know what 
exhaustion means: Đặc chất của Bổ Tát sinh 
ra từ Bồ Để tâm là không bao giờ biết đến 
mệt mỏi —The Avatamsaka Sutra describes 
the Bodhisattva as one who never becomes 
tired of living a life of devoftion in order to 
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beneft all beings spimiually as well as 
materlally. His life lasts till the end of the 
world spatially and temporarily. If he cannot 
finish his work in one life or in many lives, he 
1S ready to be reborn a countless number of 
times when time 1(self comes to an end. Nor 
1S his field of action confined to this world of 
ours. As there are innumerable worlds filling 
up an Infñnie expanse of space, he will 
manifest himself there, until he can reach 
every being that has any value at all to be 
delivered from Ignorance and egotism—Kinh 
Hoa Nghiêm mô tả Bổ Tát như là một người 
không hề mệt mỏi sống cuộc đời dâng hiến, 
để làm lợi ích hết thảy chúng sanh, về tính 
thần cũng như vật chất. Đời sống của ngài 
trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời 
gian vô tận và không gian vô biên. Nếu ngài 
không làm xong công nghiệp của mình trong 
một đời hay nhiều đời, ngài sẵn sàng tái sinh 
trong thời gian vô số, cho đến bao giờ thời 
gian cùng tận. Mỗi trường hành động của 
ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của 
chúng ta ở đây. Có vô số thế giới tràn ngập 
cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân 
khắp ở đó, cho đến khi nào đạt đến mức mà 
mọi chúng sanh với mọi căn cơ thảy đều 
thoát khỏi vô minh và ngã chấp. 

The notilon of Bodhicitta 1s one of the most 
1mportant marks which label the Mahayana as 
distinct from the Hinayana: Khái niệm Bồ Đề 
tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng 
phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa—The 
exclusiveness of the monasftic organization 1s 
a death to Buddhism. As long as this system 
rules, Buddhism limits its usefulness to a 
SpecIfic eroup of ascetics. Nor is this the last 
word one can say about the Hinayana; the 
weiphtest objection 1s that It stops the 
growth of the spiritual øgerm nursed In the 
depths of every sentient being, which consIsts 
1n the arousing of the Bodhicitta. The Citta 
has its desire never to be nipped by the cold 
frost of intellectual enlightenment. This 
deep-seated, the 
enliphtenmernt Itself must yield to 1ts dictafes. 
The Bodhisatfva's untiring activities are the 
outcome of this desire, and this 1s what keeps 
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the spirit of the Mahayana very much alive 
Tính cách khép kín của tổ chức Tăng lữ làm 
tiêu hao sinh lực Phật pháp. Khi thế hệ đó 
ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó 
trong một nhóm khổ tu đặc biệt. Nói đến 
Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công 
kích nặng nhất mà nói, Tiểu thừa chận đứng 
sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được 
vun trồng trong tâm của mọi loài hữu tình; 
đáng lẽ phải sinh trưởng trong sự phát khởi 
Bồ Đề tâm. Tâm đó khát vọng không bao giờ 
bị khô héo vì sương giá lạnh lùng của cái 
giác ngộ trí năng. Khát vọng nầy kết chặt gốc 
rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những yêu 
sách của nó. Các hoạt động không hể mệt 
mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng ngưỡng 
vọng đó, và chính cái đó duy trì tinh thần của 
Đại Thừa vô cùng sống động. 

Ten characterisfics of the body of Buddha: 

Thập Tướng Thân Như Lai—According to The 

Flower Ornament Scripture, Chapter 37, 

Manifesfation of Buddha, enlightening beings see 

ten characteristics of the body of Buddha ¡n 

infinite places—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

Như Lai Xuất Hiện (37), chư Bổ Tát thấy mười 

tướng thân Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác ở tất 

cả các xứ. 

l) The first characterisic of the body of 
Buddha—Tướng Thân Thứ Nhất của Như 
Lai: 

a) Great enlightening beings should see the 
body of Buddha In Imnfinie places. They 
should not see Buddha in just one thing, one 
phenomenon, one body, one land, one being; 
they should see Buddha everywhere. Just as 
Space 1s omnipresent, in all places, materlal 
or Immaterial, yet without either arriving or 
not arrivine there, because space IS 
incorporeal: Đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ 
mà thấy thân Như Lai. Vì chư đại Bồ Tát 
chẳng nên ở một pháp, một sự, một quốc độ, 
một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp 
tất cả nơi thấy Như Lai. Ví như hư không đến 
khắp tất cả chỗ sắc phi sắc, chẳng phải đến, 
chẳng phải chẳng đến. Vì hư không chẳng có 
thân. 

b) In the same manner, Buddha 1s omniIpresent, 
1n all places, in all beinss, in all things, in all 


2) 


3) 


a) 


lands, yet neither arriving nor not arriving 
there, because Buddha”s body 1s incorporeal, 
manifesting a body for the sake of sentient 
beings: Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả 
chỗ, khắp tất chúng sanh, khắp tất cả pháp, 
khắp tất cả quốc độ, chẳng phải đến, chẳng 
phải chẳng đến. Vì thân Như Lai là không có 
thân. Vì chúng sanh mà thị hiện thân Phật. 
The second characteristic of the body of 
Buddha: Tướng Thân Thứ Hai của Như Lai— 
Just as space 1s wide open, 1s not a form yet 
can reveal all forms, yet space Is without 
discrimination or false description, so also 1s 
the body of Buddha like this, causing all 
beings” mundane and transmundane good 
works to be accomplished by illuminating all 
with the lipht of knowledge, yet without 
discrimination or false descriptions, having 
oripinally terminated all attachments and 
false descriptions—Ví như hư không rộng rãi 
chẳng phải sắc mà hay hiển hiện tất cả sắc. 
Nhưng hư không kia không có phân biệt cũng 
không hý luận. Thân của Như Lai cũng vậy, 
vì do trí quang minh khắp chiếu sáng làm cho 
tất cả chúng sanh, thế gian, xuất thế gian, các 
nghiệp thiện căn đều được thành tựu. Nhưng 
thân Như Lai không có phân biệt cũng không 
hý luận. Vì từ xưa đến nay, tất cả chấp trước, 
tất cả hý luận đều đã dứt hẳn. 

The thrd characterisic of the body of 
Buddha—Tướng Thân Thứ Ba của Như Lai: 
When the sun comes out, Infinie living 
beings all receive 1ts benefits; It disperses the 
darkness and gIves lipht, drles up moisture, 
causes planfs and trees fO ørow, maftures 
Crops, permeates the sky, causes lotuses to 
bloom, allows travelers to see the road, 
allows people to do their work, because the 
orb of the sun radiates Infinite beams of light 
everywhere: Ví như mặt nhựt mọc lên, vô 
lượng chúng sanh ở châu Diêm Phù Đề đều 
được lợi ích. Những là phá tối làm sáng, biến 
ướt thành khô, sanh trưởng cỏ cây, thành thục 
lúa mạ, chói suốt hư không, hoa sen nở xòe, 
người đi thấy đường, kẻ ở nhà xong công 
việc. Vì mặt nhựt khắp phóng vô lượng quang 
minh. 


b) 


4) 


a) 
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The sun of knowledge of Buddha is also like 
this, benefitting sentient beings everywhere 
by Innñnite works, destroying evil and 
producing øood, breaking down 1gnorance and 
creating knowledge, benevolently saving, 
compassionately liberating, causing growth of 
facultes, ˆ, and elements of 
enliphtenment, causing beings to develop 
profound  faith, enabling 
inevitable cause and effect, fostering in them 
the celestial eye to see where beings die and 
are born, causing thelr to be 
unimpeded and not destroy roots of øoodness, 
causing them to cultivate I1lluminaton by 
knowledge open the 
awakening, causing them to determine to 
fulfill their fundamental task. Why? Because 
Buddhas` mmmense sun-body of knowledge 
light, 
1lluminating everywhere: Như Lai trí nhựt 
cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi 
chúng sanh. Những là diệt ác sanh lành, phá 
ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bị độ thoát, 
làm cho họ tăng trưởng căn lực, giác phần, 
khiến họ sanh lòng tin sâu chắc, bỏ lìa tâm ô 
trược, khiến kẻ thấy nghe chẳng hư nhân quả, 
khiến được thiên nhãn thấy chỗ thọ sanh sau 
khi chết, khiến tâm vô ngại chẳng hư căn 
lành, khiến trí tổ sáng mau nở giác hoa, khiến 
họ phát tâm thành tựu bổn hạnh. Vì thân mặt 
nhựt trí huệ quảng đại của Như Lai phóng vô 
lượng quang minh chiếu sáng khắp nơi. 

The fourth characteristic of the body of 
Buddha—Tướng Thân Thứ Tư của Như Lai: 
When the sun rises, first It lighfs up the 
highest mountains such as the Sumeru, then 
the lower mountains, then the hiph plateaus, 
and finally the whole land; but the sun does 
not think, “Frrst I wHl illuminate here, 
afterward I wIll i1lluminate there.” lt 1s Just 
because of difference 1n heipht of the 
mountains and land that there is a succession 
1n illumination. The Buddha, similarly, having 
developed the boundless orb of knowledge of 
the realm of reality, always radiating the light 
of unimpeded knowledge, first of all 
1llumines the hiph mountains, which are the 
Great Enlightening Beings, then i1llumines 
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those who are awakened by understanding of 
conditioning, then illumines those who listen 
to the messaøge, then 1llumines sentIlent beings 
whose foundation of øoodness are sure and 
stable, revealing vast knowledge according to 
beings" menfal capacities, finally 1llumining 
all sentlent beings, even reaching those who 
are fixated on error, to be a beneficial cause 
for the future, that they may develop to 
maturity. But the light of the sun of great 
knowledge of Buddha does not think, “[ will 
first illumine the great deeds of Enlightening 
Beings and at the very last shine on sentient 
beings who are fixated on error.” l( Just 
radiates the lipht, shinng cequally on all, 
without obstruction or Iimpediment, without 
discrimination: Ví như mặt nhựt mọc lên, 
trước hết chiếu những núi lớn như núi Tu Di 
vân vân, kế chiếu hắc sơn, kế chiếu cao 
nguyên, sau rốt chiếu khắp đại địa. Mặt nhựt 
chẳng nghĩ rằng ta trước chiếu nơi đây rồi sau 
chiếu nơi kia. Chỉ do núi và mặt đất có cao 
và thấp, nên chiếu có trước và sau. Đức Như 
Lai Chánh Đẳng Chánh Giác lại cũng như 
vậy. Ngài thành tựu vô biên pháp giới trí 
luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang 
minh. Trước chiếu chư đại Bồ Tát, kế chiếu 
Duyên Giác, kế chiếu Thanh Văn, kế chiếu 
chúng sanh có thiện căn quyết định, tùy theo 
tâm khí của họ mà thị hiện trí quảng đại, sau 
rốt chiếu khắp tất cả chúng sanh, nhẫn đến 
kẻ tà định cũng chiếu đến làm nhơn duyên 
lợi ích thuở vị lai khiến họ được thành thục. 
Nhưng Đức Như Lai đại trí nhựt quang chẳng 
nghĩ rằng ta phải chiếu Bồ Tát đại hạnh, 
nhẫn đến sau rốt sẽ chiếu tà định chúng sanh. 
Hỉ phóng trí quang bình đẳng chiếu khắp, vô 
ngại, vô chướng, vô phân biệt. 

Just as the sun moon appear In their time and 
Impersonally shine on the mountains and 
valleys, so also does the knowledge of 
Buddha shine on all without discrimination, 
while the lipht of knowledge has various 
differences according to the differences In 
faculties and ¡inclinations of sentient beinss: 
Ví như mặt nhựt mặt nguyệt tùy thời xuất 
hiện, núi lớn, hang tối chiếu khắp không 
riêng tư. Như trí huệ lại cũng như vậy, chiếu 
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khắp tất cả không có phân biệt. Tùy theo 
chúng sanh căn khí sở thích không đồng mà 
trí huệ quang minh có nhiều thứ khác nhau. 
The fiíth characterisic of the body of 
Buddha—Tướng Thân Thứ Năm của Đức 
Như Lai: 

When the sun comes out, those born blind 
cannot see If, because they have no faculty of 
vision; yet even thouph they do not see 1t, 
they are benefitted by the lipht of the sun. 
Why? By this is possible to know the times of 
day and nipht, and to have access to food and 
clothing to comfort the body and free from 
distress. The sun of knowledge of Buddha 1s 
also like this; the blind without fath or 
undersfanding, heedles, 
sustaining themselves by wrong means of 
livelihood, do not see the orb of the sun of 
knowledge of the Buddha because they have 
no eye of faith, but even though they do not 
see 1t, they are still benefitted by the sun of 
knowledge. Why? Because by the power of 
Buddha 1t 
suffering of those beings, physical pains and 
psychological afflictions, all vanish: Ví như 
mặt nhựt mọc lên, những kẻ sanh manh vì 
không nhãn căn nên trọn không thấy. Dầu 
không thấy, nhưng vẫn được ánh sáng mặt 
nhựt làm lợi ích. Vì do mặt nhựt mà biết thời 
tiết ngày đêm, thọ dụng các thứ y phục, ẩm 
thực, khiến thân thể mạnh khỏe khỏi bệnh 
tật. Như Lai trí nhựt lại cũng như vậy. Những 
kẻ không tin, không hiểu, phá giới, phá kiến, 
tà mạng sanh sống, vì không tín nhãn nên 
chẳng thấy được chư Phật trí huệ. Dầu không 
thấy, nhưng vẫn được sự lợi ích nơi trí huệ 
của Phật. Vì do oai lực của Phật làm cho 
những chúng sanh đó, các sự khổ nơi thân và 
những phiền não, nhơn khổ vị lai đều được 
tiêu diệt. 

The Buddha has varlous kinds of lipht to use 
as skillful means to save sentlent beings— 
Đức Như Lai có rất nhiều quang minh làm 
phương tiện cứu độ chúng sanh: 

A light called accumulating all virtues: Có 
quang minh tên là tích tập tất cả công đức. 

A light called total universal illumination: Có 
quang minh tên là chiếu khắp tất cả. 


Iimmoral and 


makes the causes of. future 
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A light called pure, free I1llumination: Có 
quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu. 

A lipht called producing great, wondrous 
sound: Có quang minh tên là xuất đại diệu 
âm. 

A lipht called understanding all languages 
and gladdening others: Có quang minh tên là 
hiển khắp tất cả ngôn ngữ khiến sanh hoan 
hỷ. 

A light called the realm of freedom showing 
Có 
quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại đứt 
hẳn tất cả nghi ngờ. 

A liph( called ¡ndependent 
1lluminaton of nondwelling knowledge: Có 
quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp. 
A lipht called free knowledge forever 
terminating all false descriptons: Có quang 
minh tên là trí tự tại dứt hẳn tất cả hý luận. 

A light called marvelous sayings according to 
need: Có quang minh tên là tùy sở nghi xuất 
diệu âm. 

A lipht called producing free utterances 
adorning lands and maturing sentient beings: 
Có quang minh tên là xuất âm thanh tự tại 
thanh tịnh trang nghiêm quốc độ thành thục 
chúng sanh. 

Each pore of the Buddha emits a thousand 
kinds of light like these—Mỗi lổ lông của 
Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh 
như vậy: 

Five hundred liphts beam downward, five 
hundred lights beam upward, 1lluminating the 
congregatlons of Enlightening Beings at the 
various places of the Buddhas In the various 
lands: Năm trăm quang minh chiếu khắp hạ 
phương, năm trăm quang minh chiếu khắp 
thượng phương các chúng Bổ Tát ở chỗ chư 
Phật trong tất cả cõi. 

When the Enlightening Beings see these 
lights, all at once they realize the realm of 
Buddhahood, with ten heads, ten eyes, tfen 
©ars, ten noses, ten tongues, ten bodies, ten 
hands, ten feet, ten stages, and ten 
knowledges, all thoroughly pure. The states 
and stages previously accomplished by those 
Enliphtening Beings become more pure upon 
seeing these ligh(s; their roots of goodness 
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matue, and they proceed toward 
omniscience: Những Bổ Tát đó thấy quang 
minh nầy đồng thời đều được cảnh giới Như 
Lai: mười đầu, mười mắt, mười tai, mười mỗi, 
mười lưỡi, mười thân, mười tay, mười chưn, 
mười địa, mười trí đều thanh tịnh tất cả. Chư 
Bồ Tát đó trước đã thành tựu những xứ, 
những địa, khi thấy quang minh nầy thời lại 
thanh tịnh hơn, tất cả thiện căn thảy đều 
thành thục, hướng đến nhứt thiết trí. 

Those in the two lesser vehicles have all their 
defilements removed: Hạng trụ ở nhị thừa 
thời diệt tất cả phiền não. 

Some other beinss, who are blind, thelr 
bodIies blissful, also become purified in mind, 
genle and docle, able to 
mindfulness and knowledge: Ngoài ra, một 
phần sanh manh chúng sanh, nhờ những 
quang minh nầy, thân đã an lạc nên tâm họ 
cũng thanh tịnh nhu nhuyễn, điều phục, kham 
tu niệm trí. 

The sentient beings in the realms of hells, 
hungry ghosts and animals all become blissful 
and are freed from pains, and when their lives 
end are reborn in heaven or the human world. 
Those sentient beings are not aware , do not 
know by what cause, by what spiritual power, 
they came to be born there. Those blind ones 
thnk, “We are Brahma gods, we are 
emanations of Brahma.” Then Buddha In the 
concenfration of universal freedom, says to 
them, Brahma gods, 
emanations of Brahma, nor were you created 
by the king-god Indra or the world-guardian 
gods: all this 1s spiritual power of Buddha.” 
Having heard this, those sentient beings, by 
the spiritual power of Buddha, all know theIr 
past life and become very happy. Because 
therr hearfs are joyful, they naturally produce 
clouds of udumbara flowers, clouds of 
fragrances, music, cloth, parasols, banners, 
pennants, aromatic powders, Jewels, fowers 
adorned with lion banners and crescents, 
clouds of song of praise, clouds of all kinds of 
adornments, and respecffully offer them to 
the Buddha. Why? Because these sentient 
beings have gained clear eyes, and therefore 
the Buddha gives them the prophecy of 
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unexcelled, complete perfect enlightenmenit. 
In this way the Buddha”s sun knowledge 
benefifs sentient beings born blind, fostering 
the full development of basic goodness—Các 
chúng sanh nơi ác đạo: địa ngục, nga quỷ, súc 
sanh đều được khoái lạc giải thoát những 
khổ, khi mạng chung đều được sanh lên cõi 
trời hoặc nhơn gian. Những chúng sanh đó 
chẳng biết do nhơn duyên gì, do thần lực nào 
mà sanh về đây. Hàng sanh manh kia nghĩ 
rằng ta là Phạm Thiên, ta là Phạm Hóa. Bấy 
giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự tại tam 
muội, phát ra sáu mươi thứ diệu âm mà bảo 
họ rằng, các ngươi chẳng phải là Phạm 
Thiên, Phạm Hóa, cũng chẳng phải là Đế 
Thích, Hộ Thế làm ra, mà đều do thần lực 
của Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời 
trên đều được biết đời trước và đều rất hoan 
hỷ. Vì tâm hoan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây 
hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây 
y phục, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây 
hương bột, mây châu báu, tràng sư tử lầu các 
bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây 
những đồ trang nghiêm, đều cúng dường Đức 
Như Lai với lòng tôn trọng. Vì những chúng 
sanh đó được tịnh nhãn. Đức Như Lai thọ ký 
vô thượng Bồ Đề cho họ. 

The sixth characterisic of the body of 
Buddha: Tướng Thân Thứ Sáu Của Đức Như 
Lai—It 1s like the moon, with four special 
extraordinary qualities, the characteristIcs of 
the body of Buddha similarly has four special 
extraordinary qualiies—Ví như mặt nguyệt 
có bốn pháp kỳ đặc vị tằng hữu, thân tướng 
của Đức Như Lai lại cũng có bốn pháp kỳ 
đặc vị tầng hữu: 

The moon outshines all the stars, the body of 
Buddha similarly outshines all hearers and 
Individual IIluminates, whether they are In 
the stage of learning or beyond learning: Ánh 
nguyệt che chói quang minh của tất cả tỉnh 
tú, thì tướng thân của Đức Như Lai che chói 
tất cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, dù hữu 
học hay vô học. 

As time passes, the moon shows waning or 
waxing, but 1ts original nature has no waning 
nor waxing. The body of the Buddha 
manifests different life spans according to the 
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needs of the situation, yet the Buddha-body 1s 
neiher increasing nor decreasing: Ánh 
nguyệt hay theo thời gian mà hiện ra tròn 
khuyết, nhưng ánh nguyệt tự nó không tròn 
khuyết. Đức Như Lai cũng tùy theo sở nghi 
mà thị hiện thọ mạng dài ngắn chẳng đồng, 
nhưng thân Như Lai không tăng giảm. 

The moon reflection appears 1n all clear 
waters. In the same manner, the reflection of 
the Buddha-body appears In all vessels of 
enliphtenment, sentient beings with pure 
minds, in all worlds: Mặt nguyệt hiện rõ trong 
nước đứng trong hay nơi đại địa. Tướng thân 
Đức Như Lai đều hiện bóng trong căn khí Bồ 
Đề hay nơi chúng sanh tâm tịnh, hay khắp 
toàn thế giới. 

All who see the moon see 1t ripht before 
them, yet the moon has no discrimination and 
no arbitrary conception. In the same mamner, 
all sentient beings who behold the Buddha- 
body think the Buddha 1s In the1r presence 
alone. According to therr 1nclinations, Buddha 
teaches them, liberating them according to 
their sfates, causing them to perceive the 
Buddha-body according to their needs and 
potentials for edification, yet the Buddha- 
body has no discrimination, no arbitrary 
conceptions; all benefits 1t renders reach the 
ulimate end: Tất cả người thấy mặt nguyệt 
đều đối trước mặt họ, chứ nguyệt luân không 
phân biệt không hý luận. Cũng như vậy, tất 
cả chúng sanh, có ai thấy Như Lai, đều cho 
rằng Đức Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai 
theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa 
vị của họ khiến được giải thoát, theo chỗ 
đáng hóa độ khiến được thấy Phật. Nhưng 
thân Như Lai vẫn không phân biệt, không hý 
luận. Những điều lợi ích làm ra đều được rốt 
ráo. 

The seventh characteristic of the body of 
Buddha: Tướng Thân Thứ Bảy Của Đức Như 
Lai —Just as the supreme Brahma god of a 
billion-world universe sinply manIfests 1s 
body ĩn the billion worlds, and all beings see 
Brahma before them, yet Brahma does not 
divide 1ts body and does not have multiple 
bodIies. In the same way the Buddhas have no 
discrimination, no flase represenfations, and 
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do not divide their bodies or have multiple 
bodles, yet they manifest ther bodies In 
accord with the Inclinations of all sentilent 
beings, without thinking that they manifest so 
many bodiles—Ví như Đại Phạm Thiên 
Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp 
Đại Thiên thế giới. Tất cả chúng sanh đều 
thấy Đại Phạm Thiên Vương hiện ở trước 
mình. Nhưng Đại Phạm Thiên Vương nầy 
chẳng phân thân, cũng không có các thứ thân. 
Cũng như vậy, Đức Như Lai không có phân 
biệt, không hý luận, cũng chẳng phân thân, 
cũng chẳng có các thứ thân. Nhưng tùy sở 
thích của tất cả chúng sanh mà thị hiện Phật 
thân, cũng vẫn chẳng nghĩ rằng hiện ngần ấy 
thân. 

The ciphth charateristic of the body of 
Buddha: Tướng Thân Thứ Tám Của Đức Như 
Lai—A master physician ¡is well versed In all 
medications and the scIence of hypnosis, fully 
uses all the medicines ¡in the land, and, also 
because of the power of the physiclan”s past 
roofs of øoodness, and because of using 
hypnotic spells as an expedIient, all those who 
see the physician recover from illness. That 
master physician, sensing Iimpending death, 
thinks, “After I die, sentient beings will have 
no one fo rely on; I should manifest an 
expedlent for them.” Then the master 
physiclan compounds drugs, which he smears 
on his body, and support his body by spell 
pOWer, so that It will not decay or shrivel after 
death, so 1ts bearing, seeing, and hearing will 
be no different from before, and all cures will 
be cffected. The Buddha, the Truly 
Enlightened One, the unexcelled master 
physician, 1s also like this, having developed 
and perfected the medicines of the Teaching 
over countless eons, having cultivated and 
learned all skills in application of means and 
fully consummated the power of 1lluminating 
spells, 1s able to quell all sentient beIngs” 
afflictions. Buddha”s life spans measureless 
eons, the body pure, without any cognition, 
without activify, never ceasing the works of 
Buddhas; the afflictions of all sentient beings 
who see Buddha dissolve away—Ví như y 
vương khéo biết các thứ thuốc và những chú 








9) 


4488 


luận, đều dùng được tất cả những thứ thuốc 
có ở Diêm Phù Đề. Lại do năng lực của 
những thiện căn đời trước và sức đại minh 
chú làm phương tiện, nên chúng sanh được 
thấy y vương đều được lành mạnh. Y vương 
nầy biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta 
chết, tất cả chúng sanh không nơi nương tựa. 
Nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. 
Lúc đó y vương chế thuốc thoa thân mình 
dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết 
mà thân chẳng rã, chẳng héo, chẳng khô, cử 
chỉ, nhìn, nghe không khác lúc còn sống, 
phàm có chữa trị đều được lành mạnh. Cũng 
như vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh 
Giác vô thượng y vương trải qua vô lượng 
trăm ngàn ức na do tha kiếp tu luyện pháp 
dược đã được thành tựu, tu học tất cả phương 
tiện thiện xảo đại minh chú lực đều được 
viên mãn đến bỉ ngạn. Khéo trừ diệt được tất 
cả bệnh phiền não của chúng sanh, và trụ thọ 
mạng trải qua vô lượng kiếp. Thân Phật thanh 
tịnh, không tư lự, không động dụng, tất cả 
Phật sự không hề thôi nghỉ. Chúng sanh được 
thấy, các bệnh phiền não đều được tiêu diệt. 

The Ninh characterisic of the body of 
Buddha: Tướng Thân Thứ Chín Của Đức Như 
Lai—ln the ocean there Is a great Jewel 
called radiant repository, 
assembled all lights: If any sentient beings 
touch ifs light, they become assimilated to 1s 
color; IÝ any see 1í, their eyes are purIfied; 
whenever the lipht shines it rains Jewels 
called felicity that soothe and comfort beIngs. 
The body of Buddha 1s also like this, being a 
treasury of knowledge 1n which are collected 
all virtues: If any sentilent beings come 1n 
contact with the light of precious knowledge 
of the body of Buddha, they become the same 
as Buddha in appearance; If any see 1t theIr 
eye of reality 1s purifled; wherever that light 
shines, 1t fÍrees sentient beings from the 
miserles of poverty and ultimately Imbues 
them with the bliss of enlightenment, but can 
perform great Buddha-works for all sentient 
beings—Ví như đại hải có châu đại ma ni tên 
là tạng Tỳ Lô Giá Na họp tất cả quang minh. 
Nếu có chúng sanh nào chạm phẩi quang 
minh của châu nầy thời đồng một màu với 
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bửu châu. Nếu ai được thấy châu nầy thời 
mắt được thanh tịnh. Tùy quang minh nầy 
chiếu đến chỗ nào thời mưa ma ni bửu tên là 
an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và được 
vừa ý. Thân của Đức Như Lai lại cũng như 
vậy, là đại bửu tụ, là tạng đại trí huệ tất cả 
công đức. Nếu có chúng sanh nào chạm phải 
quang minh của thân Phật thời đồng màu với 
thân Phật. Nếu ai được thấy thân Phật thời 
được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy chỗ nào mà 
quang minh của Phật chiếu đến đều làm cho 
các chúng sanh khổ khó bần cùng, nhẫn dến 
đầy đủ sự vui Phật Bồ Đề. Như Lai pháp thân 
không phân biệt, cũng không hý luận mà hay 
làm khắp tất cả chúng sanh làm Phật sự lớn. 
The tenth characterisic of the body of 
Buddha—Tướng Thân Thứ Mười Của Đức 
Như Lai: 

In the ocean 1s a great wish-fulfilling Jewel 
called treasury of adornmenfs of all worlds, 
fuly endowed with a milion qualites, 
eliminating calamities and fulfilling wishes of 
beings wnerever 1t 1s. However, this Jewel 
cannot be seen by beings of little merit. The 
supreme wish-fulfilling Jewel of the body of 
Buddha 1s also like this; called able to 
gladden all beings, 1f any sentient beings see 
the body of Buddha, hear the name, and 
praIse the virtues, they will all be enabled to 
escape forever the pains and 1lls of birth and 
death. Even 1f all beings In all worlds focus 
their minds all at once on the desire to see 
Buddha, they will all be enabled to see and 
their wish will be fulfilled: Ví như đại hải có 
đại như ý ma ni bửu vương tên là tạng trang 
nghiêm tất cả thế gian. Thành tựu đầy đủ 
trăm vạn công đức. Tùy bửu vương nầy ở chỗ 
nào thời làm cho các chúng sanh tai hoạn tiêu 
trừ, sở nguyện đây đủ. Nhưng chẳng phải 
chúng sanh ít phước đức mà được thấy như ý 
bửu vương nầy. Cũng vậy, thân Đức Như Lai 
tên là hay làm cho tất cả chúng sanh đều 
được hoan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, 
nghe danh hiệu Như Lai, khen công đức Như 
Lai thời đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh 
tử. Giả sử tất cả thế giới, tất cả chúng sanh 
đồng thời chuyên tâm muốn thấy Đức Như 
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Lai, đều làm cho được thấy, sở nguyện được 
đầy đủ. 

b) The Buddha-body cannot be seen by sentient 
beings of little merit unless they can be tamed 
by the spiritual power of Buddha; 1f sentient 
beings, because of seeing the body of 
Buddha, plant roots of goodness and develop 
them, they are enabled to see the body of 


Buddha for ther development. Great 
enliphtenng beings should see it thus, 
because ther minds are measureless, 


pervading the ten directions, because thelr 
actions are as unhindered as space, because 
they penetrate everywhere In the realm of 
reality, because they abide in the absolute 
truth, because they have no birth or death, 
because they remain equal throughout past, 
present, and future, because they are forever 
rid of all false discriminations, because they 
continue their eternal vows, because they 
pur1fy all worlds, because they adorn each 
Buddha-body: Chẳng phải chúng sanh ít 
phước đức mà thấy được thân Như Lai, chỉ trừ 
thần lực tự tại của Phật gia hộ cho kẻ đáng 
được điều phục. Nếu có chúng sanh nhơn 
thấy thân Phật bèn gieo căn lành nhẫn đến 
thành thục, vì thành thục nên mới khiến thấy 
được thân Như Lai. Chư đại Bồ Tát sở dĩ luôn 
thấy được tướng thân Đức Như Lai là vì do 
tâm lượng khắp mười phương, vì sở hành vô 
ngại như hư không, vì vào đi vào khắp pháp 
giới, vì luôn trụ nơi chân thực tế, vì vô sanh 
vô diệt, vì bình đẳng trụ nơi tam thế, vì lìa 
hẳn mọi phân biệt, vì an trụ thệ nguyện tột 
hết thuở vị lai, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, 
vì mỗi mỗi thân đều trang nghiêm. 
Ten characterisics of the “Diamond 
heart”: Mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ 
Tát —See Ten charateristics of the Diamond Heart 
as developed by a Bodhisattva. 
Ten charaferistics of the Diamond Heart as 
developed by a Bodhisattva: Thập Kim Cang 
Tâm——Mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ Tát. 
I)_ Complete insight into all truth: Giác liễu pháp 
tánh. 
2) Saving ofall creatures: Hóa độ chúng sanh. 
3) The glorfying of all Buddha-worlds: Trang 
nghiêm thế giới. 


4) Transference of his good deeds: Thiện căn 
hồi hướng. 

53) Services ofall Buddhas: Phụng sự đại sự. 

6) Realization of the truth of all Buddha-laws: 
Thật chứng chư pháp. 

7) Manifestation of all patience and endurance: 
Quảng hành nhẫn nhục. 

8) Unflagging devotion to his vocatlon: Trường 
thời tu hành. 

9) Perfection of his work: Tự hạnh mãn túc. 

10) Aiding to all fulfll their vows and accomplish 
therr spiritual ends: Linh tha nguyện mãn. 

Ten Characteristics of Sravakas in the 


Gandavvyuha Assembly: Mười Đặc Tính Của 
Thanh Văn Chúng Trong Chúng Hội Hoa 
Nghiêm. 

l) They are enliphtened In the self-nature of 
truth and reason: Họ đã tự ngộ về tự tính của 
sự thật và lý tánh. 

2) They have an Insight In(o the limit of reality: 
Họ đã soi tỏ giới hạn của thực tại. 

3) They have entered Into the essence of things: 
Họ đã thâm nhập yếu tánh của chư pháp. 

4) They are out of the ocean of becoming: Họ 
đã vượt ngoài biển sanh tử. 

5) They abide where the Buddha-merit 1s stored: 
Họ đã an trụ trong kho tàng phước đức của 
Phật. 

6) They are released from the bondage of the 
knots and passions: Họ đã giải thoát khỏi sự 
trói buộc của những kiết sử và phiền não. 

7)  They dwell in the house of non-attachment: 
Họ đã cư ngụ trong ngôi nhà vô ngại. 

8) They sfay In serenity of space: Tâm họ tịch 
nh như hư không. 

9) They have their desires, errors, and doubfs 

wiped off by the Buddha: Họ đã hoàn toàn 

dứt sạch những nghi hoặc đối với Phật. 

They are riphtly and faithfully devoted to the 

Buddha-ocean: Họ đã hiến mình một cách 
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chân chính và trung thành cho biển Phật trí. 

Ten cherishing desires of Bodhisattvas: Mười 
Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát—See Ten qualities 
of Great Bodhisattvas. 

Ten chief disciples of the Buddha: Thập Đại 
Đệ Tử Ten great major disciples of the 
Buddha—Mười đệ tử lớn của Phật—See Ten 
(chief) disciples of Sakyamuni Buddha. 
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Ten cireumstances in which Bodhisattvas 

develop their compassionate mỉnds: Mười 

Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi—According to the 

Avatamsaka Sutra, Samantabhadra Bodhisattva 

shed lipht on why Bodhisattvas developed the 

compassionate mind as follows—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã khai thị các vị 

Bồ Tát về tâm đại bi phải quán sát thấy như sau: 

l) Bodhisatvas observe sentent beings and 
seeing that they do not have any place to lean 
on to develop great compassion: Bồ Tát quán 
sát thấy các chúng sanh không nơi nương tựa 
mà khởi tâm đại bi. 

2) Bodhisatvas observe sentient beings and 
seeing that they are not kind and good- 
natured to develop great compassion: Bồ Tát 
quán thấy chúng sanh tâm tánh chẳng điều 
thuận mà khởi đại bi tâm. 

3) Bodhisattvas observe sentlent beings and 
seeing that they suffer In poverty without 
wholesome karma to develop  great 
compassion: Bồ Tát quán thấy chúng sanh 
nghèo cùng khốn khổ, không có căn lành mà 
khởi đại bi tâm. 

4) Bodhisatvas observe senten(t beings and 
seeing that they sleep soundly in the long 
nipht of binding ignorance to develop great 
compassion: Bồ Tát quán thấy chúng sanh 
ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi tâm 
đại bị. 

53) Bodhisatvas observe sentient beings and 
seeIng that they carry out wicked actions to 
develop great compassion: Bồ Tát quán thấy 
chúng sanh làm những điều ác mà khởi tâm 
đại b1. 

6) Bodhisatvas observe sentient beings and 
seeiIng that they are already bound and tied 
down but are still fond of other bondage to 
develop great compassion: Bồ Tát quán thấy 
chúng sanh làm những điều ác mà còn thích 
lao mình thêm vào trong các sự ràng buộc 
khác nữa, mà khởi tâm đại bi. 

7) Bodhisatvas observe sentent beings and 
seeing that they are drowning In the ocean of 
le and death to develop great compassion: 
Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị chìm đắm 
trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm. 


8) Bodhisatvas observe sentent beings and 
seeing that they trapped  enduring 
sufferings for an extensive period of time to 
develop great compassion: Bồ Tát quán thấy 
chúng sanh bị vương mang tội khổ lâu dài mà 
khởi tâm đại bi. 

9) Bodhisatvas observe sentlent beings and 

seeing that they are not fond of wholesome 

dharma to develop great compassion: Bồ Tát 
quán thấy chúng sanh không ưa thích pháp 
lành mà khởi tâm đại bi. 

Bodhisattvvas observe sentlent beings and 

seeiIng that they are far away and have lost 

the Buddha Dharma to develop great 
compassion: Bồ Tát quán thấy chúng sanh xa 
mất Phật pháp mà khởi tâm đại bi. 

Ten commandmen(s: Thập Giới Phạm Võng 

Kinh—The Sutra of Brahma Net has another 

definition for ten commandments as follow——Kinh 

Phạm Võng định nghĩa thập giới như sau. 

1-5) From I1 to 5: Từ 1 đến 5—S§ee Five precepts. 

6) Not to speak the sins of those In orders: 
Không nói tội của chư Tăng Ni trong giáo 
đoàn. 

7) Not to vaunt (praise) self and depreclate 
others: Không khen mình chê người. 

8) Notto be avaricious: Không xan tham. 

9) Notto be angry: Không sân giận. 

10) Not to slander the Triratna: Không hủy báng 
Tam Bảo. 

Ten commandments for novice: Thập giới— 

Mười giới Sa Di—See Ten commandments 

observed by a novice monk or nun, and Two 

grades of commandments (C). 

Ten commandments observed by a novice 

monk or nun: Thập thiện nghiệp—Sa Di giới. 

1) Notto kil: Không sát sanh. 

2) Notto steal: Không trộm cắp. 

3) Notto commit adultery: Không tà dâm. 

4) Notto lie: Không nói dối. 

5) Notto drink wine: Không uống rượu. 

6) Notto eat food out of regulated hours: Không 
ăn sát giờ. 

7) Not to use garlands or perfumes: Không ăn 
ngũ vị tân và không dùng dầu thơm. 

8) Not to sleep on high or broad beds: Không 
nằm giường cao rộng. 
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9) Not to take part in singing, dancing or playing 
musical instrument: Không ca hát, nhảy múa, 
đờn địch. 

10) Not to sfore money, gold, siIlver OT IVOry: 
Không tích lũy, tiền bạc, vàng, bạc, ngọc ngà. 

Ten commandments for the ordained: Thập 
Giới Sa DI—See Ten commandments observed by 
a novice monk or nun. 
Ten commandmen(s of Sramanera: Ten 
virtues—Sa DI Thập Giới—Ten commandments 
of Sramanera Precepts, the first step In cultvation 
the Way. Ten basic prohibitions binding on novice 
monks and nuns—Mười Giới Sa Di—Bước đầu 
tiên trên đường tu tập. 

1) Not Killing living beings: Không sát sanh hại 
vật. 

2) Not taking what has not been giving: Không 
lấy của nếu không được cho. 

3) Notcommitting Misconduct In sexual maftfters: 
Không tà hạnh. 

4)_ Nottelling lies: Không nói dối. 

5) Not drinking liquor: Không uống rượu. 

6) Not wearing adornments and perfume: Không 
đeo trang sức và sức các loại nước hoa. 

7) Not enjoying singing and dancing: Không ca 
hát nhảy múa. 

8) Notsleeping ¡n large raised beds: Không nằm 
giường cao rộng. 

9) Not eating out of regulated hours: Không ăn 

Sái gIỜ. 

Not possessing gold, silver, 

precious metals and stones: Không cất giữ 

hay sở hữu quí kim bảo thạch. 

Ten comparisons of the dependent state of 

mỉnd: ỶỞ Tha Thập Dụ—According to The 

Vimalakiri Sutra, the unreality of dependent or 

conditioned thinøs, e.ø. the body or self, iIlustrated 

1n ten comparisons—Theo Kinh Duy Ma cật, sự 
không thực của pháp hữu vi được ví với tự thân 
biểu hiện trong mười thí dụ. 

I1) Sea water foam: Như bọt biển. 

2) Water bubble: Như bong bóng nước. 

3) Twinkling flame: Như ánh lửa lập lòe. 

4)_ Plantain: Như thân cây mã đề. 

5)_ Illusion: Như Áo. 

6) Dream: Như mộng. 

7) Shadow: Như bóng. 

8) Echo: Như âm hưởng. 


10) and other 


9) Cloud: Như mây. 

10) Lightning: Như ánh điển chớp. 

Ten concentrafions: Thập Định—Thập Tam 

Muội—See Ten concenfraftions of the Buddhas. 

Ten concentrations of the Buddhas: Thập 

Tam Muội—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 27, there are ten concenfrations of 

the Buddhas—Thập Định của chư Phật (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm 27. 

I1) The Great Concentration of Universal Light 
includes the following concentrations—Phổ 
Quang Đại Tam Muội, gồm những pháp tam 
muội sau đây: 

a) Ten kinds of Inexhaustible Qualiies: Mười 
pháp môn vô tận—See Ten kinds of 
Inexhaustible Qualities. 

b) Ten kinds of boundless will: Mười môn vô 
biên tâm—See Ten kinds of boundless will. 

c) Ten kinds of knowledge of differentiation of 
entry into concentration: Mười môn nhập 
Tam muội sai biệt tí—See Ten kinds of 
knowledge of differentiaton of entry into 
Concenfration. 

d) Ten kinds of knowledge of skills in entry Into 
great concentration: Mười môn Trí thiện xảo 
nhập đại Tam muộ—See Ten kinds of 
knowledge of skils in entry Into great 
concenfration. 

2) The Great Concentraion of Subtle Lipht: 
Diệu Quang Đại Tam Muội. 

3) The Great Concentration of 
journeying to the Buddha-lands: Biến vãng 
chư Phật quốc độ Đại Tam Muội. 

4) The Great Concentration of the Action of the 
Pure Profound Mind: Thanh Tịnh Thâm Tâm 
Hành Đại Tam Muội. 

5) The Great Concentration of Knowledge of the 
stores of Adornments of the Past: Biết Quá 
Khứ Trang Nghiêm Tạng Đại Tam Muội. 

6) The Great Concentration of the Treasury of 
Light of Knowledge: Trí Quang Minh Tạng 
Đại Tam Muội. 

7) The great Concentration of Knowledge of the 
Adornments of the Buddhas: Liễu Tri Nhứt 
Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Tam 
Muội. 
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8) The Great Concentraton of Differentiated 
Bodies of Sentlent Beings: Chúng Sanh Sai 
Biệt Thân Đại Tam Muội. 

9) The Great Concentration of Freedom ¡n the 
Elemental Cosmos: Pháp Giới Tự Tại Đại 
Tam Muội. 

10) The Great Concentration of the Unimpeded 
Wheel: Vô Ngại Luân Đại Tam Muội. 

Ten considerafions when Buddhas have 


done their Buddha-work: Mười Nghĩa Mà Chư 

Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật 

Sự—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten consideratlons when 

Buddhas have done ther Buddha-work, they 

manifest final extinction. These are ten points of 

consideraton because of which the Buddhas 
manifest ultimate extinction in nirvana—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghĩa mà 

chư Như Lai quán sát khi đã thực hành xong Phật 

sự. Các Đức Như Lai vì quán sát mười nghĩa nầy 
nên thị hiện nhập Niết bàn. 

l) To that all really 
impermanent: Vì chỉ bày tất cả hành pháp 
thật là vô thường. 

2) To show that all created things are unstable: 
Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng phải là 
pháp an ổn. 

3) To show that ulimate nirvana 1s the abode of 
peace, without fear: Vì chỉ bày đại niết bàn 
là chỗ an ổn, vô bố úy. 

4) To show those (human and celestial beings) 
attached to the physical body that the physical 
body 1s Impermanent, so that they wIll aspIre 
to dwell in the pure body of reality: Vì hàng 
nhơn thiên tham đắm sắc thân, nên vì họ mà 
thị hiện sắc thân là pháp vô thường, khiến họ 
phát nguyện trụ pháp thân thanh tịnh. 

53) To show that the power of Impermanence 
cannot be overturned: Vì chỉ bày sức vô 
thường không thể chuyển được. 

6) To show that all created things do not remain 
as one wishes and are not under one”s 
control: Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng 
tự tại, chẳng trụ theo tâm. 

7) To show that all existents are like magical 
productions and are not hard and fast: Vì chỉ 
bày tất cả những hiện hữu đều như huyễn 
hóa, chẳng bền chắc. 


show ACfiViIi©es are 


8) To show that the natire Of nirvana 1s 
ultimately stable and ¡indestructible: Vì chỉ 
bày tánh niết bàn rốt ráo bền chắc, chẳng thể 
hư hoại. 

9) To show that all things have no birth or origin, 
yet have the appearance of assemblage and 
dissolution: Vì chỉ bày tất cả pháp vô sanh vô 
khởi, mà có tướng tụ họp và tán hoại. 

10) Once the Buddhas—Một khi chư Phật: 

a) Have finished their Buddha-work: Thực hành 
xong Phật sự. 

b) Have fulfilled their vows: Bổn nguyện đã 
mãn. 

c©) Have turned the wheel of teaching: Đã 
chuyển xong pháp luân. 

d) Have enlightened and liberated those who 
could be enliphtened and liberated: Người 
đáng được hóa độ, đều đã hóa độ XONG. 

e)  Have made predictions of Buddhahood of the 
enliphtenng beings who become honored 
Ones, as a matfer of course they enter 
unchanging, great, ultimate nirvana: Sự thọ 
ký đã thành, theo pháp phải như vậy nhập nơi 
bất biến đại niết bàn. 

Ten dedications: Thập Hồi Hướng—S§ee Eight 

grades of disciples, and Ten kinds of dedication. 

Ten demonesses menfioned ïn the Lotfus 

sutra: Thập La Sát Nữ Mười La sát Nữ được 

nói đến trong Kinh Liên Hoa—S§ee Ten raksasi 
menftioned In the Lotus sutra. 

Ten determinations of Great Enlightening 

Beings: Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát — 

According to Sutra, 

Chapter 38, there are ten determinations of Great 

Enliphtening Beings. Enlipghtenng Beings who 

abide by these can attain Buddhas; mind of great 

determination and competence—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ phát tâm của chư 

Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 

thời được tâm đại phát khởi năng sự vô thượng 

của Như Lai. 

I) To liberate all beings: Độ thoát tất cả chúng 
sanh. 

2) To cause all beings to get rid of their 
afflictions: Khiến cho tất cả chúng sanh dứt 
trừ phiền não. 
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3) To cause all sentient beings to extinguish 
their habit energies: Khiến cho tất cả chúng 
sanh tiêu diệt tập khí. 

4) To eliminate all doubts: Dứt trừ tất cả tâm 
nghi hoặc. 

53) To remove all sentient beings” miserles: Diệt 
trừ khổ não cho tất cả chúng sanh. 

6) To extirpate the difficultles of the states of 
woe: Diệt trừ tất cả khổ nạn trong các đường 
dữ. 

7) To respecfully follow all Buddhas: Kính 
thuận tất cả Như Lai. 

8) To study what all Enlightening Beings should 
learn: Khéo học tất cả sở học của Bồ Tát. 

9) To show the enlightenment of all Buddhas at 
each point in all worlds: Ở chỗ mỗi đầu lông 
trong tất cả thế gian thị hiện tất cả thành 
chánh giác của chư Phật. 
To beat the drum of the highest teaching ïn all 
worlds, to cause all sentient beings to gain 
understanding 1n accord with their faculties 
and inelinations: Ở nơi tất cả thế giới đánh 
đại pháp-cổ làm cho các chúng sanh tùy theo 
căn dục của họ đều được ngộ hiểu. 

Ten dharma realms: Mười pháp giớ—Lục 

Phàm Tứ Thánh and Thập Giới (I—See Six 

realms of the samsara (existence) and four realms 

of the saints. 


Ten directional decisions: Thập Phát Thú Tâm. 
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1) The mind of renouncement of the world: Xả 
tâm. 
2) The mind of observance of the 


commandments: Giới tâm. 

3) The mind of patience or endurance: Nhẫn 
nhục tâm. 

4) The mind ofzealous progress: Tấn tâm. 

5) The mind of meditation: Định tâm. 

6) The of 
understanding: Huệ tâm. 

7) The mind of the will for good for oneself and 
others: Nguyện tâm. 

8) The mind of protecion of the Triratna 
(Buddha, Dharma, Sangha): Hộ tâm. 

9) The mind ofjoy: Hỷ tâm. 

10) Highest wisdom: Đỉnh tâm. 

Teen đdharma realms: Thập Pháp Giới. 

l) The Dharma Realm of Buddhas: Phật Pháp 
Giới —Pháp giới của chư Phật. 


mind wisdom or perfect 


2) The Dharma Realm of Bodhisattvas: Bồ Tát 
Pháp Giới—Pháp giới của chư Bồ Tát. 

3) The Dharma Realm of the Conditionally 
Enlightened Ones: Duyên Giác Pháp Giới— 
Pháp giới của chư Độc Giác Phật (Duyên 
Giác). 

4) The Dharma Realm of Sound Hearers: Thanh 
Văn Pháp Giới—Pháp giới của chư Thanh 
Văn. 

53) The Dharma Realm of gods: Thiện Pháp 
Giới —Pháp giới của chư Thiên. 

6) The Dharma Realm of humans: Nhân Pháp 
Giới —Pháp giới của con người. 

7) The Dharma Realm of Asuras: A-Tu-La Pháp 
Giới—Pháp giới của loài A-tu-la. 

8) The Dharma realm of animals: Súc Sanh 
Pháp Giới: Pháp giới của loài súc sanh. 

9) The Dharma Realm of hungry ghosts: Quỷ 

Pháp Giới—Pháp giới của loài ngạ quỷ. 

The Dharma realm of hell-beings: Địa Ngục 

Pháp Giới—Pháp giới của những chúng sanh 

địa ngục. 

See Six realms of the samsara (existence) and 

four realms of the saInts. 

Ten “diamond” minds: 

Tâm—Ten “diamond” 


10) 
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Thập Kim Cang 

Steps of 

associated with ten bestowinøs one”s meriIfs tO 

anothers (these are associated with the ten 

dedications)—Mười tâm kim cang liên hệ với 

Thập Hồi Hướng. 

1) The Bodhisattvashave the mind of faith: Tín 
Tâm. 

2) Remembrance: Niệm Tâm. 

3) Bestowing one's merits on others: Hồi Hướng 
Tâm. 

4) Understanding: Đạt Tâm—Thông triệt pháp 
tính. 

5) Uprightness: Trực Tâm. 

6) No-retreat: Bất Thối Tâm. 

7) Mahayana: Đại Thừa Tâm. 

8) EFormlessness: Vô Tướng Tâm. 

9) Wisdom: Tuệ Tâm. 

10) Indestructibility: Bất Hoại Tâm. 

Ten directions: Mười phương—In 

directions—ln all space—ln Buddhism, 

means the endless universe In all 


fimness 





all 
“en 
directions” 
directions—Trong Phật giáo, mười phương có 
nghĩa là vũ trụ vô tận trong mười phương. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
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East: Phương Đông —The first Bodhisattva 
assembly from the East has come from a 
world very far away, beyond “seas Of 
This symbolizes profound 
certification Into the Dharma realm——NGi hội 
họp đầu tiên của chư Bồ Tát từ các nơi xa 
bên ngoài thế giới đại hải. Phương Đông còn 
tiêu biểu cho sự chứng nhập thâm sâu vào 
pháp giới. 

South: Phương Nam—Symbolizes the 
upholding and mainfaining of the Dharma—— 
Tiêu biểu cho trì giữ Pháp giới. 

West: Phương Tây—Mount Sumeru and the 
transformation-clouds symbolize the 
wonderful loftiness of the four virtues of 
Nirvana: permanence, bliss, true self, and 
purity, which cool and refresh living beIngs— 
Nơi có núi Tu Di và Vân-hóa địa, tiêu biểu 
cho sự uy nghi kỳ diệu của Tứ đức Niết bàn: 
thường, lạc, ngã, tịnh, làm tươi mát chúng 
sanh mọi loài. 

North: Phương Bắc The offering of 
garmenfs Is symbolic of still patience and a 
sense of shame. One adorns the Dharma 
Body with such garments—Sự cúng dường 
của y áo tiêu biểu cho sự nhẫn nhục tĩnh lặng 
và cảm giác hổ thẹn. Người ta dùng những y 
áo nầy làm trang sức cho Pháp thân. 
Northeast: Phương Đông Bắc —The different 
pavilons symbolize the dual benefis of 
compassion and wisdom—Đây là những túp 
lều tiêu biểu cho tinh thần Bi Trí trong nhà 
Phật. 

Southeast: Phương Đông Nam—The 
perfection of light sipnifles the perfection of 
wisdom, but not lacking in practice—Ánh 
sáng toàn hảo, có nghĩa là sự toàn hảo của trí 
tuệ mà không thiếu thực hành. 

Southwest: Phương Tây Nam—The blazing 
flames refer to pure wisdom which exhumes 
the tinder of delusion—Ánh sáng rực lên, chỉ 
cho trí tuệ thanh tịnh, bới lên và đốt cháy tất 
cả những bùi nhùi phiển não. 

Northwest: Phương Tây Bắc —For the sake of 
all living beings these Bodhisattvas manIfest 
reflected Iimages of all Buddhas, to show that 
sụch appearances arise only from conditions 
and do not have any actual existence—Vì lợi 


worlds.” 





ích của chúng sanh mà chư Bồ Tát thị hiện, 
phần ánh hình ảnh của chư Phật, sự xuất hiện 
nầy chỉ khởi lên từ những điều kiện (vì chúng 
sanh), chứ không có tính cách hiện hữu thật 
Sự. 
9) The Direcion below: Hạ Phương —This 
refers to the Paramitas, the Bodhisattva 
practices, their spiritual penetrations and the 
deeds of the Buddhas—Phương nầy tiêu biểu 
cho Ba la mật mà vị Bồ tát thực hành, thần 
thông và những hạnh của chư Phật. 
The Direction Above: Thượng Phương—This 
pDaSSaøe answers questions concerning events 
of the Buddha's former lives and the ten 
Paramitas—Nơi đây trả lời những câu hỏi về 
tiền kiếp của Phật Tổ và Thập ba la mật. 
Ten direcfional decisions: Thập phát thú 
tâm—See Ten stages of. directional 


10 
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decisions. 

Ten (chief) disciples of Sakyamuni Buddha: 

Ten great disciples of the Buddha—Ten most 

Iimportant students of the Buddha, who are 

frequently mentoned ¡in the sutras of the 

Mahayana—Thập đại đệ tử của Phật. Tên họ 

thường xuất hiện trong các kinh điển Đại thừa: 

I) Sariputra: Xá Lợi Phất—Sariputra 
distinguished by his wisdom and mentioned In 
Mahayana sutras as the most Important 
disciples of the Buddha—Người có trí năng 
xuất sắc, Ngài được chỉ định là môn đồ chính 
của Phật đã được để cập trong các kinh điển 
Đại thừa (Foremost in wisdom——trí tuệ). 

2) Maudgalyayan: Mục Kiền Liên— 
Maudgalyayana was distinguished by his 
supernatural power. He and Sariputra formed 
the most Important pair of Buddhaˆs disciples 
in Mahayana Buddhism—Đại Mục Kiển 
Liên, người nổi bậc với những khả năng siêu 
nhiên, cùng với Xá Lợi Phất làm một cặp đại 
đệ tử Phật trong phái Đại thừa (Foremost in 
spiritual or  supernatural powers—Thần 
thông). 

3) Mahakasyapa: Đại Ca Diếp One who was 
considered the first patriarch of the Indian 
lineage of Zen—Trưởng lão đầu tiên thuộc 
dòng Thiển Ấn độ (Foremost in samadhi and 
disciplines—Khổ hạnh đầu đà). 


WaS 
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5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Anirudha: A Na Luật— Anirudha was the 
master who Intellipgently use the heavenly 
eye—Thây xử dụng con mắt trời (Deva 
vision—Thiên nhãn). 

Subhut: Tu Bồ Đề—Subhuti the 
expounder of the emptiness of existents 
(Foremost among Arhats in understanding and 
explainng the void of immaterial—Giải 
không)—Tu Bồ Đề, ông là sứ đồ về tính hư 
không của mọi thực thể. 

Purna: Phú Lâu Na—Purna was the principle 
expounder of the dharma (Foremost In 
expounding the law Thuyết pháp)—Phú 
Lâu Na, Sứ đồ về chư Pháp. 

Katyayana: Ca Chiên Diên—The master of 
dharma discussions (Foremost in fundamental 
pnneiples—Luận nghĩa)—Ca Chiên Diên, 
thầy tranh biện và bình giải. 

Upali: Ưu Ba Ly—Who was responsible for 
ritual questions and disciplinary (Foremost In 
observing the precepts and maintaining the 
rules for the order—Trì luật —Ưu Ba Ly, 
người có uy quyền về nghi thức và kỷ luật. 
Rahula: La Hầu La—He is the only son of the 
Buddha and the master of the Esoteric 
Buddhism  (Foremost 1nCOnSpICuous 
practice or Esoteric—Mật hạnh)—La Hầu 
La, con trai duy nhứt của Phật và là thầy của 
Mật giáo. 

Ananda: A Nan (Hearing and remembering—— 
Đa văn) —-Ananda (skt: A Nan Đà —— 
Foremost In wide-erudition and was famed In 
his excellent hearing and memory. He was 
the one who recited the sutra-tripitaka at the 
first council four months after the death of the 
Buddha—Đa văn. Ông là người đã trùng tụng 
lại kinh điển trong lần kiết tập đầu tiên 4 
tháng sau ngày Phật nhập diệt—See Ananda. 


WaS 
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Ten disturbers of the religious life: Thập Não 
Loạn—Mười phiền não hay nhiễu loạn trong cuộc 
sống tu hành. 


]) 
2) 


3) 


4) 


Domineering spirit: Hào thế——Thế lực. 
Heretical ways: Tà nhơn pháp—Ngoại đạo 
pháp. 

Dangerous amusements: Hung hý—Đùa giỡn 
hung ác. 

A butcherˆs or other low occupations: Chiên 
đà la—Chuyên nghề làm thịt. 


5) 


6) 
7) 


8) 


9) 


10) 


Asceticism or selfish Hinayana salvation: Nhị 
thừa. 

The condition of an eunuch: Bất nam. 
Thoughts of lust: Dục tưởng—Tư tưởng dâm 
dục. 

Endangering the character by Improper 
inimacy: Nguy hại—Một mình xông vô nhà 
người. 

Contempt: Cơ hiểm—Chê bai việc làm của 
người. 

Breeding animals for slaughter: Súc dưỡng—— 
Nuôi súc vật cho việc hạ thịt. 


Ten divine powers of a Tathagata: Thập thần 
lực của Như Lai—According to the Lotus Sutra, 
Chapter 2l, there are ten divine powers of a 
Tathagata—Theo Kinh Pháp Hoa, phẩm 21, Đức 
Như Lai có 10 thần lực: 


]) 


2) 


Broad and far-stretched tongue—Tướng lưỡi 
rộng dài: In all his preachings, the Buddha put 
forth “his broad and far-stretched tongue tiÏI it 
reached upward to the Brahma world.” This 
©expression may strike us today as strange, but 
1t comes from an old Indian custom. In 
ancient India, to put one”s fongue out was an 
action showing the truth of what one said. 
Through his first divine power, the Buddha 
revealed that all teachinsgs that he had 
preached  were 
eternally. To use a common expression, he 
showed that he was never two-tongued in 
what he preached: Trong tất cả các cuộc 
thuyết giảng, Đức Phật đưa “tướng lưỡi rộng 
đài của Ngài chạm đến cõi Phạm Thiên.” 
Điều này khiến chúng ta lấy làm lạ hôm nay, 
nhưng đây là phát xuất từ một tập tục cổ của 
Ấn Độ. Tại Ấn Độ thời cổ, đưa lưỡi rộng dài 
là một động tác tỏ rằng những gì người nói là 
thật. Qua thần lực đầu tiên của Ngài, Đức 
Phật muốn thố lộ rằng tất cả những giáo lý 
Ngài đã giảng là thực và sẽ mãi mãi là thực. 
Sử dụng một từ ngữ thông dụng, Ngài muốn 
tổ rằng Ngài không bao giờ nói hai lưỡi trong 
tất cả những gì mà Ngài thuyết. 

Sakyamuni Buddha revealed his divine power 
by radiating a beautiful light from his whole 
body, shinning everywhere throughout all 
directions of the universe. This mysterlous 
phenomenon signifies that the truth Is the 


tue and would be so 
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lipht that dispels the darkness of illusion, 
darkness does not exiIst as a real entity. 
Darkness 1s only a nonliphted state and will 
disappear when light shines. The same thing 
can be said of illusion. Only the truth has real 
existence; i1llusion 1s unreal. Illusion 1s born 
from the state in which our minds do not yet 
realize the truth. Illusion will disappear from 
our minds when we realize the truth. Truth 
atracts Truth. They blend together and 
become one. The moment Sakyamum 
Buddha radiated the sacred light from his 
body, the other Buddhas also in like manner 
radiated Iinfinite light, which melted into one 
great light that shone everywhere throughout 
the universe. This means “lruth” will be 
spread everywhere, or all people from the 
Saha world will eventually become Buddhas: 
Đức Phật Thích Ca hiển lộ thân thông của 
Ngài bằng cách phóng một ánh sáng đẹp từ 
trên toàn bộ thân thể của Ngài, chiếu sáng 
khắp mọi nơi, khắp suốt mọi phương của vũ 
trụ. Hiện tượng thần bí này có nghĩa là chân 
lý là ánh sáng xua tan bóng tối không hiện 
hữu như một thực thể thực sự. Bóng tối chỉ là 
một trạng thái không được chiếu sáng và sẽ 
biến mất khi ánh sáng chiếu rọi. Chúng ta 
cũng có thể nói như vậy với ảo tưởng. Chỉ có 
chân lý là một hiện hữu thực sự; ảo tưởng là 
không thực. Ảo tưởng sinh ra từ trạng thái 
tâm ta chưa hiểu được chân lý. Ảo tưởng sẽ 
biến mất khỏi tâm ta khi chúng ta hiểu được 
chân lý. Chân lý thu hút chân lý. Chúng trộn 
lẫn với nhau và trở thành một. Vào lúc Đức 
Phật Thích Ca phóng linh quang trên thân thể 
của Ngài, chư Phật khác cũng theo cách như 
thế, phóng ánh sáng vô lượng trộn lẫn thành 
một ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi trong 
vũ trụ. Nghĩa là chân lý sẽ được chiếu rọi 
khắp mọi nơi, hay nói cách khác, mọi người 
đều sẽ thành Phật. 

Next, the Buddha drew back his tongue, 
couphed simultaneously, and snapped his 
fingers 1n unison. The phrase “cough 
simultaneously” means that all the teachings 
are united into one, and the volces raised In a 
couph signiIfy the preaching of the teaching.: 
Kế đến Đức Phật rút lưỡi vào, đằng hắng 


4) 


5) 


6) 


cùng lúc và búng ngón tay đồng thời, có 
nghĩa là tất cả giáo lý được hợp lại thành 
một. 

When the Buddha made the next move: 
“snapped their fingers 1n unison,” with a 
special meaning: “Confirmation.” This action 
also came from an Indian custom. The 
Buddhas` snapping their fingers In unison 
represent theIr assurance, “Ï øive my words,” 
or “lI promise to do 1t.” The description of all 
the Buddhas snapping their finger unision 
therefore signifies their solumn promise fo 
spread the Law, in other words, their vow fo 
perform the Bodhivattva practice: Khi Đức 
Phật làm động tác kế tiếp là “búng ngón tay 
đồng thời” với một ý nghĩa hết sức đặc biệt: 
“Xác nhận.” Động tác này cũng phát xuất từ 
một tập tục Ấn Độ. Chư Phật búng ngón tay 
cùng một lúc sự hiện diện sự bảo đảm, “Ta 
phát biểu” hay “Ta hứa sẽ làm điều ấy.” Sự 
miêu tả tất cả chư Phật đều búng ngón tay 
đồng thời do đó sẽ giảng Pháp, nói một cách 
khác, cái hạnh nguyện Bồ Tát của chư vị. 
When the Buddhas appear to preach, all their 
lands being shaken In six ways: Khi các Đức 
Như Lai xuất hiện giảng pháp thì quốc độ của 
họ rung chuyển theo sáu cách. 

When the Buddha preaches his teachings, all 
lving beings, gods, dragons, yakshas, 
gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, 
mahogaras, human and non-human beinsgs, 
and other creatures, by the reason of the 
divine power of the Buddha, all saw this saha 
world the ¡infinite, the boundless, hundred 
thousand myriad kotis of Buddhas, seated on 
the lion throne, under all the Jewel trees, and 
saw Sakyamumi together with the Tathagata 
Abundant Treasures, seated on lion thrones In 
the midst of the stupa, and also saw the 
infinite, the boundless, hundred thousand 
myriad kotis of Bodhisattva-mahasattvas, and 
the four groups of reverently surround 
Sakyamumi Buddha. After beholding this they 
were all greatly deliphted, obtaining that 
which they had never experienced befOre: 
Khi chư Phật thuyết pháp thì tất cả chúng 
sanh trong các cõi từ trời, rồng, đạ xoa, cần 
thác bà, ca lâu na, khẩn na la, ma hầu la già, 


7) 
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nhân, phi nhân...do thần lực của Đức Phật, 8) When the Buddhas appear, all the gods in the 


đều thấy trong thế giới ta bà này vô lượng, vô 
biên, trăm ngàn vạn ức Đức Phật ngồi trên 
tòa sư tử dưới tất cả cây báu. Sau đó họ đều 
vui mừng khi đạt được điều mà từ trước đến 
nay họ chưa từng được kinh qua. 

When the Buddhas appear to preach the 
Lotus Sutra, all creatures, both human and 
non-human beings, were enabled to see the 
great assembly of Sakyamuni Buddha, 
topether with the Tathagata Abundant 
Treasures and many other Buddhas. This state 
1s called “All creatures universally see the 
øreat assembly of the Buddha surrounded by 
many other Buddhas.” And through this the 
Buddha wanted to send to all of us a 
message: “All creatures can equally realize 
the Buddha's teachings.” However, thelr 
capacty to understand the teachings of 
Buddhism 1s different. Some can grasp them 
easily, while others find 1t very difficult to do 
so. Thats why tacful means to enlighten 
people are to be used 1n varilous wWays 
according to their differing capacities. This IS 
the present state of human beings, but In an 
eternal future, all of them will be able to 
attain enlightenment: Khi Đức Phật xuất hiện 
giảng kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh, nhân 
và phi nhân, được thấy đại chúng hội của 
Đức Phật Thích Ca Mau NI, cùng với Đức Đa 
Bảo Như Lai và nhiều vị Phật khác. Đây gọi 
là “Phổ Kiến Đại Hội,” vì tất cả chúng sanh 
đều thấy hết đại chúng của Đức Phật được 
vây quanh bởi nhiều Đức Phật khác, ám chỉ 
rằng Đức Phật có thần lực đưa tất cả chúng 
sanh cùng đến cảnh giới Niết Bàn trong tương 
lai. Và qua điều này Đức Phật muốn gởi cho 
tất cả chúng ta một thông điệp: “tất cả chúng 
sanh đều có thể nhận biết giáo lý của Đức 
Phật như nhau.” Tuy nhiên, khả năng lãnh hội 
Phật pháp của mỗi người khác nhau. Một số 
người có thể dễ dàng trong khi rất khó khăn 
đối với những người khác. Do đó mà phương 
tiện thiện xảo được Phật dùng theo nhiều 
cách khác nhau tùy khả năng khác nhau của 
họ. Đây là tình trạng hiện tại của con người, 
nhưng trong tương lai vĩnh cửu, ai nấy đều có 
thể giác ngộ thành Phật. 


9) 


sky sang with exalted voices: “Beyond these 
Infinite, boundless, hundreds of thousands of 
myriads of kotis of asamkhyeya worlds, there 
1S a realm named Saha. In 1s midst 1s a 
Buddha, whose name 1s SakyamunI. Now, for 
the sake of all Bodhisattva-mahasattvas, he 
preaches the sutras to save beings.”: Khi Đức 
Phật xuất hiện, đồng thời tất cả chư Thiên từ 
hư không cất cao giọng xướng rằng: “Vượt 
ngoài vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức a 
tăng kỳ thế giới này, có một cõi tên là Ta Bà. 
Ở giữa cõi ấy có một vị Phật tên Thích Ca 
Mâu Ni. Giờ đây Ngài vì tất cả Bồ Tát Ma 
Ha Tát mà giảng kinh độ chúng. 
When the Buddhas appear, 
mysterious phenomenon happens: “All gods 
from afar strewed the Saha world with 
various flowers, Incense, øarlands, canopIes, 
as well as personal ornaments, gems, and 
wonderful things. This phenomenon means 
that, in the future, the practice of all people 
will make equal offerinss to the Buddha. The 
øreatest offering to the Buddha 1s to make all 
one's daily practice 1n accord with the 
Buddhaˆs mind: Khi Đức Phật xuất hiện, chư 
Thiên từ xa rải vào thế giới Ta Bà các thứ 
hương, hoa, hương thơm, tràng hoa, lọng, 
cũng như các đồ trang sức, châu ngọc và các 
thứ tuyệt diệu khác. Hiện tượng này có nghĩa 
là trong tương lai, việc tu tập của tất cả mọi 
người sẽ đều là những thứ cúng dường như 
nhau cho Đức Phật. Sự cúng dường lớn nhất 
cho Đức Phật là làm cho tất cả mọi người tu 
tập hằng ngày phù hợp với Phật tâm. 


another 


10) When the Buddhas appear, all the worlds In 


the universe will be united without barrier as 
one Buddha-land. The Saha world is said to 
be the realm of illusion, while the Pure Land 
1S sald to be a beautiful land with no suffering 
and hell to be a world of suffering. But I1f all 
living beings live perfectly for the sake of the 
truth by means of the Buddhaˆs teachings, this 
universe will be united into one Buddha-land 
with no distinction between the world of 
heaven, the Saha world, and the world of hell. 
Because the truth is one, all things will tend 
toward the truth sometime ¡n the future and 
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wIll contribute to creating a world of perfect 
harmony: Khi Đức Phật xuất hiện, tất cả các 
thế giới trong vũ trụ sẽ hợp nhất không ngăn 
ngại thành một Phật quốc. Thế giới Ta Bà 
được gọi là cảnh giới của ảo tưởng, trong khi 
Tịnh Độ được gọi là cảnh giới đẹp đẽ không 
có khổ đau, và địa ngục là một cõi đại khổ. 
Nhưng nếu chúng sanh sống hoàn toàn vì 
chân lý nhờ vào Phật pháp thì vũ trụ này sẽ 
hợp nhất thành một cõi Phật không có phân 
biệt giữa cõi trời, cõi Ta Bà hay cõi địa ngục, 
vào một lúc nào đó trong tương lai, mọi sự 
tiến đến chân lý và sẽ đóng góp vào việc 
sáng tạo một thế giới hài hòa toàn hảo. 

Ten doors: Thập Môn—See Ten doors of 

connection between noumena or substance and 

phenomena. 

Ten doors of connecfion between noumena 


or subsfance and phenomena: Thập Môn— 

Mười cửa nối kết giữa thế giới vật chất và hiện 

tượng. 

I) Substance (Lý) 1s always present with the 
phenomena (Sự): Lý luôn đi với sự. 

2) The phenomena 1s always present with 
substance: Sự luôn đi với lý. 

3) The phenomena depend on the substance for 
its existence: Sự tùy thuộc vào lý mà tổn tại. 

4) The phenomena can reveal the substance: Sự 
phô bày lý. 

53 The phenomena (from Is unreal) 
đisappear ¡n the substance: Sự biến mất trong 
lý. 

6) The phenomena can conceal the substance: 
Sự có thể che dấu lý. 

7) The true substance is the phenomena: Chân 
lý chính là sự. 

8) The phenomena 1s the substance: Sự chính là 
lý. 

9) True reality 1s not the phenomena: Chân như 

không phải là sự. 

The phenomena 1s not the whole substance: 

Sự không phải là lý. 

Ten doors of liberatfion: Thập Giải Thoát 

Môn— Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ 

Tát See Ten kinds of doors of liberaton of 

Great Enlightening Beings. 


can 


10) 


Ten duties of a Buddhist: Mười Bổn Phận Của 
Một Phật Tử—According to the Sigalaka Sutra, a 
Buddhist must perform the following ten dutles 
toward his family and soclety—Theo Kinh Thị Ca 
La Việt, một Phật tử phải chu toàn mười bổn phận 
quan yếu đối với gia đình và xã hội. 

l) Dutiles of parents toward children: Cha mẹ 
đối với con cái—See Duties of parents 
toward children. 

2) Duties of children toward parents: Cha mẹ 
con cái đối với cha mẹ—See Duties of 
children toward parents. 

3) Duties of the husband toward his wife: Bổn 
phận của chồng đối với vợ—See Duties of 
the husband toward his wIfe. 

4) Duties of the wife toward her husband: Vợ 
đối với chồng—See Duties of the wife toward 
her husband. 

5) Duties of the head of the family toward 
relatives, kinfolk and neighbors: Đối với anh 
chị em, bà con, thân thích, và láng giểng— 
See Duties of the head of the family toward 
relatives, kinfolk and neighbors. 

6) Duties of the teacher toward his students: 
Thầy đối với trò—See Duties of the teacher 
toward his students. 

7) Duties of the studenfs to their teacher: Trò 
đối với thầy—See Duties of the students to 
their teacher. 

8) Duties of employer toward employee: Chủ 
đối với công nhân—See Duties of employer 
toward employee. 

9) Duties of employees toward their employer: 

Công nhân đối với chủ—See Duties of 

employees toward their employer. 

Dutes of Buddhist adepts toward monks, 

nuns, and members of other religions—Bổn 

phận của Phật tử đối với chư Tăng Ni và các 
tôn giáo khác: 

a) Dutiles of Buddhist adepts toward monks and 
nuns: Đối với Tăng Ni—See Duties of 
Buddhist adepts toward monks and nuns. 

b)  Duties of monks and nuns toward lay people: 
Chư Tăng Ni đối với Phật tử tại gia—See 
Duties of monks and nuns toward lay people. 

c©) Duties of Buddhists toward other reliplons: 
Đối với các tôn giáo khác —They should not 
disparage other religlons since 1t could creafe 
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more conflicts 





Đối với tôn giáo thì không 
bài xích tôn giáo của người khác, làm như 
vậy thêm mâu thuẫn và cũng là đào huyệt 
chôn chính tôn giáo mà mình đang theo. 

Ten Dwellings: Thập Trụ—See Ten dwelling 

minds. 

Ten dwelling mỉnds: Thập Trưởng Dưỡng 

Tâm—Ten Dwelling Minds—Ten kinds of well- 

nourished heart, essential to entry 1nto the cult of 

the hipher patience and endurance: 

1)  A heart ofkindness: Từ tâm. 

2) A heart ofpity: BI tâm. 

3) A heart of Joy in progress foward salvation of 
others: Hỷ tâm. 

4) A heart ofrenunciation: Xả tâm. 

5) A heart ofalmsgiving: Thí tâm. 

6) A heart of delight in telling the dharma: Hảo 
ngữ tâm (lòng nói sự tốt). 

7) The heart of benefitting or aiding others to 
salvation: Ích tâm (lòng làm lợi ích). 

8) A heart ofunity or amity: Đồng tâm. 

9) A heart of concenfration in meditation: Định 
tâm. 

10) A heart of wisdom: Huệ tâm. 

Ten elements of a body (The Buddha and 

His Teachings): Mười thành phần của thân (Đức 

Phật và Phật Pháp). 

1) Earth (the element of extension): Pathavi 
(p)—Đất hay nguyên tố có tánh duỗi ra. 

2) Water (the element of cohesion): Apo (p)— 
Nước hay nguyên tố có tánh làm dính liên. 

3) Heat (the element of heat): Tejo (p)—Lửa 
hay nguyên tố có tánh nóng. 

4) Wind (the element of motion): Vayo (p)—GIó 
hay nguyên tố có tánh chuyên động. 

5)_ Color: Vanna (p)—Mầu sắc. 

6) Odour: Gandha (p)—Mùi. 

7) Taste: Rasa (p)—VỊ. 

8) Nutriive essence: Oja (p)—Bản tánh dinh 
dưỡng. 

9) Together with vitality: ]ivitindriya (p)—Sinh 
khí. 

10) Body: Kaya (p)—Thân. 

Ten elements can accomplish the supreme 

skilul culfivaton of omniscience of 

Buddhas: Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 


Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of infinie path of Great Enlightening Beings. 

Enliphtenng Beinss who abide by these ten 

elements can accomplish the supremely skillful 

cultivation of omnisclence of Buddhas—Theo 

Kinh Hoa nghiêm, phẩm 38, có mười vô lượng 

đạo hạnh tu tập của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 

an trụ trong pháp nây thời được hạnh tu thiện xảo 
vô thượng nhứt thiết trí của chư Như Lai. 

I1) Cultivation without coming or going, because 
therr physical, verbal, and mental doings have 
no actions: Bất lai bất khứ, là hạnh tu của Bồ 
Tát, vì ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không 
động tác. 

2) Neither existent nor nonexistent cultivation, 
there being no inherent nature: Phi hữu phi 
vô, là hạnh tu của Bồ tát, vì không tự tánh. 

3) Cultivaton without ¡increase or decrease, 
being In accord with fundamental essence: 
Bất tăng bất giảm là hạnh tu của Bồ Tát, vì 
như bổn tánh. 

4) Cultivaton like an i1llusion, a dream, a 
shadow, an echo, an Image In a mirror, a 
mirage 1n the heat, the moon”s Image 1n the 
water, being free from all clinging: Như 
huyễn, như mộng, như ảnh, như hưởng, như 
bóng trong gương, như ánh nắng khi trời quá 
nóng, như mặt trăng trong nước, là hạnh tu 
của Bồ Tát, vì rời lìa tất cả chấp trước. 

53 Empty, signless wishless, nondoing 
cultivation, clearly seeing the triple world, yet 
ceaselessly accumulating virtues: Không, vô 
tướng, vô nguyện, vô tác, là hạnh tu của Bồ 
Tát, vì thấy rõ ba cõi, mà tích chứa phước đức 
chẳng thôi dứt. 

6) Inexplicable, inexpressible cultivation beyond 
speech,  apart all 
consfructions: Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, 
ly ngôn thuyết, là hạnh tu của Bồ Tát, vì xa 
rời mọi định nghĩa an lập. 

7) Cultivaton of the Indestructible realm of 
reality, directly knowing all phenomena: Bất 
hoại pháp giới là hạnh tu của Bồ Tát, vì trí 
huệ hiện biết tất cả pháp. 

8) Culuivation of the ultimate reality of True 
Thusness, entering the space of ultimate 
reality of True Thusness: Bất hoại chơn như 
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thực tế, là hạnh tu của Bồ Tát, vì vào khắp 
chơn như thực tế hư không tế. 

Cultivation of vast wIisdom, the power of their 
deeds being inexhaustible: Trí huệ quảng đại, 
là hạnh tu của Bồ Tát, vì bao nhiêu việc làm 
năng lực vô tận. 

Equal cultivation of the ten powers, four 
fearlessnesses, and omniscience of Buddha, 
directly seeing all things without doubt or 
confusion: An trụ nơi thập lực, tứ vô úy của 
Như Lai, nhứt thiết chủng trí bình đẳng, là 
hạnh tu của Bồ Tát, vì hiện thấy tất cả pháp 
không nghi lầm. 


Ten entanglementfs: See Eight entanglements or 
evils, and Ten bonds. 

Ten enfanglemenfs and four bonds: See 
Eight entanglements or evils, and Ten bonds. 

Ten epithets of a Buddha: Mười danh hiệu của 
Phật: 


l) 


2) 


3) 


4) 


The Perfect One: Tathagata (sk)—Như Lai 
(bậc Toàn Hảo) The Thus Come One does 
not come from anywhere, nor does he go 
anywhere. He exemplifies the nonobstruction 
of noumenon and phenomenon——Ngài không 
đến từ đâu và Ngài cũng không đi về đâu. 
Ngài tiêu biểu cho lý sự vô ngại. 

Holy One or Saint: Araht (sk)——Ứng Cúng— 
One Worthy of Offerings. The Buddha 1s one 
who should receive offerings deserve the 
respect from humans and devas of the three 
realms—Đức Phật là bậc xứng đáng nhận 
cúng dường và tôn kính từ các chúng sanh 
người và trời trong tam gIới. 

Fully  Enlightened: Samyak-sambuddha 
(sk)— Chánh Biến Tri (Đại Giác) —The 
Buddha 1s one who has proper and universal 
knowledge. There is nothing which he does 
not know and nothing which he falls to 
understand thorouphly. His knowledge 1s 
pervasive—Đức Phật là bậc Chánh Biến Tri. 
Không có thứ gì mà Ngài không biết, cũng 
không có thứ gì mà Ngài không thông hiểu. 
Sự hiểu biết của Ngài vượt thắng tất cả. 
Gited ¡in knowledge and conduct: 
Vidyacarana-sampanna (skt—Minh Hạnh 
Túc (bậc có đủ trí tuệ và đức hạnh) —The 
Buddha 1s one who has the Perfect Clarity 
and Conduct for the light of his wIisdoms—— 





a) 


b) 


c) 


q) 


5) 


Ngài là bậc Minh Hạnh Túc vì trí tuệ và đức 
hạnh tròn đầy của Ngài. 

The great perfect mirror wisdom of Aksobhya 
(A Súc Bệ Phật): Đại Viên Cảnh Trí (Của 
Phật A Súc)—The wisdom of the great, 
perfect mirror 1s the clear and pure nature of 
all sentient beings (the eighth consciousness 
turned to become the wisdom of Great 
Perfect Miror)—Đại Viên Cảnh Trí là tánh 
thanh tịnh của chúng sanh (chuyển thức thứ 
tám làm Đại Viên Cảnh Trí). 

The wisdom of Equality: Bình Đẳng Tánh Trí 
(của Phật Bảo Tướng) —The ¡impartial 
wisdom of the nature or the universal wisdom 
of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật). The wisdom 
of equal nature 1s the mind without disease of 
sentient beings (the seventh consciousness 
turned to become the Wisdom of Equal 
Nature)—Bình Đẳng Tánh Trí là tâm không 
bệnh của chúng sanh (chuyển thức thứ bẩy 
làm Bình Đẳng Tánh Trí). 

The wisdom of wonderful contemplation or 
the profound observing wisdom of Amitabha 
(A Di Đà Phật): Diệu Quán Sát Trí (của Phật 
A Di Đà) —The wonderful contemplating and 
Investigating wisdom or the wonderful 
observing wisdom 1s seeing without effort of 
sentent beinss (the sixth consciousness 
turned to become the Wonderfully Observing 
Wisdom)—Diệu Quán Sát Trí là trí thấy mà 
không phải dụng công của chúng sanh (thức 
thứ sáu được chuyển thành Diệu Quán Sát 
Trí). 

The wisdom that accomplishes what 1s done. 
The perfecting wisdom of Amoghasiddhi (Bất 
Không Phập. The wisdom of successful 
performance or the perfect wisdom 1s the 
same as the perfect mirror (the first five 
consciousnesses turned to become the 
perfecting wisdom): Thành Sở Tác Trí (của 
Phật Bất Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật 
Thích Ca Mâu Ni). Thành Sở Tác Trí giống 
như Viên Cảnh Trí (năm thức đầu được 
chuyển thành Thành Sở Tác Trí). 

Well-gone One: Sugata (skÙ——Thiện thệ— 
The Well-gone One, one who has gone to the 
best place—Bậc Thiện Thệ là bậc luôn đi 
trên nẻo thiện lành nhất. 
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6) Knower of the world: Lokavid (skt—Thế 
Gian Giải—The Knower of the world or the 
Unsurpassed One 1s one who understands the 
world thoroughly—Thế Gian Giải là bậc hiểu 
rõ lý sự của vạn hữu. 

7) Unsurpassable teacher of men: Anuttara- 
Pnrusa-damya-sarathi (skt—Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu—Unsurpassable 
teacher of men or the Hero Who Subdues and 
Tames 1s one who subdues and tames all the 
living beings in the world—Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu là bậc cao tột trong 
chúng sanh, có khả năng điều và giáo hóa 
chúng sanh trên thế giới. 

8) Teacher of gods Sasfa- 
devamanusyanam (skt—Thiên Nhơn Sư— 
The Buddha 1s the master of the gods In the 
heavens and human beings In the world— 
Thiên Nhơn Sư. Đức Phật là bậc Thầy của 
trời người. 

9) Awakened One: Buddha (skt—Phật (Bậc 

giác ngộ hoàn toàn)—See Buddha. 

Sublime One: Lokanatha (skt—Thế Tôn— 

Sublime One or the World Honored One 1s 

one who 1s honored by those In the three 


and — men: 


10 


`=< 


realms (those In this world and those beyond 
the world)—Thế Tôn là bậc cao hơn hết trong 
cõi Ta bà, được chúng sanh trong tam giới tôn 
vinh. 

Ten cven greater thỉings affained by 

Enlightening Beings: Mười Pháp Tăng Thắng 

Của Chư Bồ Tát—See Ten greater things of Great 

Bodhisattvas. 

Ten evil actions: Thập Ác—See Ten evil deeds. 

Ten evil deeds (acts): Dasakusala (sk)—Mười 

ác nghiệp (Bất thiện nghiệp)—Ten evil acts—Ten 

SINS: 

(A) 

I1) KiHing: Sát sanh. 

2) Stealing: trộm cắp. 

3) Sexual misconduct: Tà dâm. 

4) Lying: Nói dối. 

5)_ Slander: Nói lời vu khống. 

6)_ Coarse language: Nói lời thô lỗ. 

7) Frivolous chatter: Nói lời vô ích—Vain talk— 
Idle talk. 

8)_ Covetousness: Nói lời nịnh hót bợ đở. 

9) Angry speech: Nói lời giận dữ. 


10) Wrong views: Tà kiến. 

(B) 

I1) KiHing: Panatipato (p)—Sát sanh. 

2) Stealing: Adinnadanam (p)—Trộm cắp. 

3) Sexual misconduct: Kamesumicchacaro (p)— 
Tà dâm. 

4)_ Lying: Musavado (p)—Nói dối. 

53) Filthy language: Sambhappalapo (p—Ỷ ngữ. 

6) Double tongue: Pisunavaca (p)—Lưỡng thiệt. 

7) Coarse language: Pharusavaca (p)—Ác khẩu. 

8) Covetousness: AbhijJha (p)—Tham lam. 

9) Angry speech: Byapato (p)—Nói lời giận dữ. 

10) Perverted views: Micchadithi (p)—S1. 

Ten exhaustive knowledges of all Buddhas: 

Mười Điều Biết Hết Tất Cả Các Pháp Không 

Thừa Sót Của Chư Phật —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten 

exhaustve knowledges of all Buddhas—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều biết 

hết tất cả các pháp không thừa sót của chư Phật. 

I1) They know all things of the past exhaustively: 
Biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót. 

2) They know all things of the future 
exhaustively: Biết hết tất cả pháp vị lai 
không thừa sót. 

3) They know all things of the present 
exhaustively: Biết hết tất cả pháp hiện tại 
không thừa sót. 

4) They know all prineiples of language 
exhaustively: Biết hết tất cả pháp ngôn ngữ 
không thừa sót. 

53) They know all beings” 
exhaustively: Biết hết tất cả tâm chúng sanh 
không thừa sót. 

6) The know all the varlous ranks, hiph, 
middling, and low_ of the roots of goodness of 
Enlightening Beings: Biết hết tất cả những 
phần vị thượng trung hạ thiện căn của chư Bồ 
Tát không thừa sót. 

7) They know all Buddhas” complete knowledge 
and virtues do not increase or decrease: Biết 


senfient minds 


hết tất cả trí viên mãn và công đức của chư 
Phật không thừa sót. 

8) They know all phenomena come from 
interdependent origination: Biết hết tất cả 
pháp đều từ duyên khởi không thừa sót. 

9) They know all world systems exhaustively: 
Biết hết tất cả đạo thế gian không thừa sót. 
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10) They know all the different phenomena 1n all 
worlds, interrelated in Indraˆs net: Biết hết tất 
cả thế giới chủng, trong tất cả pháp giới 
những sự sai biệt như lưới Thiên Đế không 
thừa sót. 

Ten extraordinary, unprecedented evenfs 

occur when Great Enliphtening Beings sỉt 

on the site of enlightenment: Mười Sự Kỳ 

Diệu Chưa Từng Thấy Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi 

Vào Đạo Tràng—According to 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 

extraordinary, unprecedented events occur when 

Great Enlightenng Beings sit on the site of 

enlightenment—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười sự kỳ diệu chưa từng thấy khi chư Đại 

Bồ Tát ngồi vào đạo tràng. 

l) The first extraordinary unprecedented event: 
Sự kỳ lạ chưa từng thấy thứ nhứt. 

a) All the Buddhas of the worlds of ten 
đirecdons appear before them: Tất cả các 
Đức Như Lai trong mười phương thế giới đều 
hiện ra trước. 

b) Raise their ripht hands and praise them as 
unexcelled guides!—Đông giơ tay phải lên 
mà khen ngợi rằng: Lành thay! Lành thay! 
Đấng Vô Thượng Đạo Sư! 

2) All Buddhas watch over them and give them 
the power: Tất cả các Đức Như Lai thảy đều 
hộ niệm và ban cho oai đức. 

3) The Enlightening Beings who were the1r 
colleagues In the past come and surround 
them and respectfully present varlous 
adornments: Chúng Bổ Tát đồng hành đời 
trước đều đến vây quanh cung kính cúng 
dường những vật trang nghiêm. 

4) The plants and trees and all insentient things 
bend toward the site of enlightenment: Cây 
cổ cùng những loài vô tình trong tất cả thế 
giới, đều cong thân nghiêng bóng hướng về 
phía đạo tràng. 


the Flower 


53 The fiíth extraordinary unprecedented 
event—Sự kỳ dị chưa từng có thứ năm: 
a) Great Enlightenng Beings enter a 


concentration called observing the cosmos— 
Chư đại Bồ Tát nhập tam muội tên “quán sát 
pháp giới. 

b) The power of such concentration can cause 
all enlightening practices to be fulfilled: Sức 


của tam muội nầy có thể làm cho tất cả công 
hạnh của Bồ Tát đều được viên mãn. 

6) The sixth extraordinary unprecedented 
event—Sự kỳ dị chưa từng có thứ sáu: 

a)  They attain a spell called oceanic treasury of 
supreme pưre light: Được Đà La Ni tên là tối 
thượng ly cấu diệu quang hải tạng. 

b) They are able to receive the rain from the 
great clouds of teaching of all Buddhas: Có 
thể lãnh thọ đại vân pháp vũ của tất cả chư 
Phật Như Lai. 

7) By sprirual powers they produce superb 
offerings throughout all worlds which they 
present to the Buddhas: Dùng sức oai đức 
hiện đồ cúng dường thượng diệu đến khắp tất 
cả thế giới để cúng dường chư Phật. 

8) They rest in highest knowledge and actually 
know the faculties and mental patterns of all 
sentient beings: An trụ trí tối thắng, đều hiện 
biết rõ những căn và ý hành của tất cả chúng 
sanh. 

9) The ninh extraordinary unprecedented 
event—Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ chín: 

a) They enter a concentraton called “well 
aware”: Nhập tam muội tên là “thiện giác.” 

b) The power of which concentration enables 
therr bodies to filI all worlds in all spaces and 
in all times: Sức của tam muội nầy có thể làm 
cho thân Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới 
trong thập phương tam thế. 


10) The tenth extraordinary unprecedented 
event—Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ mười: 
a) They atam purte  i1luminaion and 


unobsfructed great knowledge: Đạt được ly 
cấu quang minh vô ngại đại trí. 

b) Such knowledge cenables their physical 
acftions fo penetrafe past, present, and future: 
Làm cho thân nghiệp của chư Bồ Tát vào 
khắp tam thế. 

Ten fast days: Thập Trai Nhựt —The ten “fast” 

days of a month based on Lunar calendar are l, 8, 

14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.  Eating flesh, 

hunting, fishing, execution, etc. are forbidden In 

those days. These are also ten Buddhas or 

Bodhisattvas “fast” 

days—Mười ngày ăn chay tính theo âm lịch là 

mông 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Trong 
những ngày nầy ăn thịt, săn bắn, câu cá, hành 


connected with the ten 
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hình đều bị cấm. Đây cũng là mười ngày cúng 

chay cho chư Phật và chư Bồ tát: 

I) Samadhi Buddha 1* day: Định Quang Phật, 
ngày mồng mội. 

2) Medicine Master Buddha 8“ day: Dược Sư 
Phật, ngày mông tám. 

3) Samantabhadra Bodhisatva 14” day: Phổ 
Hiền Bồ Tát, ngày 14. 

4) Amitabha Buddha 15” day: A Di Đà Như Lai, 
ngày 15. 

5) Avalokitesvara Bodhisattva 18” day: Quán 
Âm Bồ Tát, ngày 18. 

6)_ Mahasthama-prapta Bodhisattva 23” day: Đại 
Thế Chí Bồ Tát ngà y 23. 

7) Ksiigarbha (Earth-Store) Bodhisattva 24" 
day: Địa Tạng Bồ Tát ngày 24. 

8) Vairocana Buddha 28” day: Tỳ Lô Giá Na 
Phật ngày 28. 

9)_ Medicine King (Bhaisajya) Buddha 29” day: 

Dược Vương Bồ Tát ngày 29. 

Sakyamuni Buddha 30" day: Thích Ca Mâu 

Ñ¡ Phật ngày 30. 

Ten fetters: Dasa-samyojana (skt)—Thập Kiết 

Sử—Personality-belief, sceptical doubt, clinging 

to mere rules and rifuals, sensuous craving, Ill- 

wIll, craving for fine materlal existence, craving 

for Immaterial existence, conceit, restlessness, 

and ignorance)—Thập Kiết Sử (mười dây trói 

buộc làm chướng ngại trong việc tu tập, gồm ngã 

kiến, nghi hoặc, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, 

tham sắc dục, tham vô sắc dục, lừa dối, và vô 

minh—See SamyoJana. 

Ten fields of concentration: Chỉ Quán Thập 

Định—The T”ien-T”ai”s ten fields of medifation or 

concentration—Chỉ Quán Thập Quán hay mười 

quán của chỉ quán (mười cảnh sở đối của chỉ 

quán) của tông phái Thiên Thai: 

l) Agsregates: Spheres—Entrances—Ấm GIới 
Nhập. 

2) The five Aggregates: Ngũ Ấm. 

3) Eiphteen Spheres: Astadasa-dhatavah (skt—— 
Thập Bát Giới. 

4) The twelve enftrances: 
(skÐ——Thập Nhị Nhập. 

5) Passion and delusion: Dục Vọng và Phiển 
Não. 

6) Sickness: Bệnh Hoạn. 

7) Karma Forms: Nghiệp Chướng. 


10) 


Dvadasayatanani 


8) Mara-decds: Ma Sự. 

9) Dhyana: Thiền Định. 

10) Wrong theories: Tà Kiến. 

1I) Arrogance: Tăng Thượng Mạn. 

12) The two vehicles: Nhị Thừa. 

13) Bodhisattvahood: Thập Bồ Tát. 

Ten foot aura encircling the body: Ten-foot 

halo around the body—Quanh mình thường có 

hào quang chiếu ra một tầm—See Thirty-two 
auspicIous marks. 

Ten-foot halo around the body: Ten foot aura 

encircling the body—Quanh mình thường có hào 

quang chiếu ra một tầm—See Thirty-two 
auspIcious marks. 

Ten forms of Buddha: Giải Cảnh Thập Phật— 

All existence discriminated as ten forms of 

Buddha. The Hua-Yen school sees all things as 

pan-Buddha, but 

forms—Tông Hoa Nghiêm khi lấy trí chân thực 
để giải kiến pháp giới đã lập ra thuyết vạn hữu vô 
tự thập Phật nghĩa là chúng sanh đều giống như 

Phật dưới mười hình thức: 

I1) AlI the living: Chúng Sanh Thân. 

2) Countries or places: Quốc Độ Thân. 

3) Karma: Nghiệp Thân. 

4) Sravakas: Thanh Văn Thân. 

53) Pratyeka-buddhas: Bích Chi Phật Thân. 

6) Bodhisatvas: Bồ Tát Thân. 

7) Tathagatas: Như Lai Thân. 

8) Jnanakaya: Trí Thân. 

9) Dharmakaya: Pháp Thân. 

Space, I.e. each 1s a corpus of the Buddha: Hư 

Không Thân. 

Ten forms of understanding: Thập Trí—See 

Ten kinds of knowledge of all Buddhas. 

(A) According to the Hinayana—Theo Phật giáo 
Tiểu Thừa: 

1) Common understanding: Thế tục trí. 

2) Enlightened understanding: Pháp trí. 

3) Understanding of the four noble truths in the 
worldly world: Loại trí (trí khôn quán tưởng 
về tứ đế trong dục giới). 

4) Understanding the nature of all sufferings: 
Khổ trí. 

5) Understanding the causes of all sufferings: 
Tập trí. 

6) Understanding of how 
sufferings: Diệt trí. 


dicriminates them ¡Into ten 


to eliminate all 


4504 


7) Understanding of the path leading to nirvana 
where there are no more sufferings: Đạo trí. 

8) Understanding the mind of others: Tha tâm 
trí. 

9) Understanding that pufs an end to all previous 
faith in or for self: Tận trí. 

10) Nrvana wisdom: Vô sanh trí. 

a)  Nirvana wisdom, or final knowledge attained 
by the arhat, his release from the chaIn of 
transmigration: Tối cực trí của bậc A La Hán, 
đã cắt đứt phiền não của tam giới. 


=< 


b) The knowledge of the bodhisattva of the 
asurance of Iimmorfality, or no rebirth: Vô 
sanh trí của bậc Bồ Tát chứng biết rõ ràng là 
không còn thọ sanh nơi tam giới nữa. 

(B) According to the Mahayana Buddhism——Theo 


Phật giáo Đại Thừa: 
l) Perfect understanding of past, present and 
future: Tam thế trí. 
Perfect understanding of Buddha-Law of past, 
present and future: Tam thế Phật pháp trí. 
3) Unimpeded understanding of the whole 
Buddha-realm: Pháp giới vô ngại trí. 
Unlimted or Infinite understanding of the 
whole Buddha-realm: Pháp giới vô biên trí. 
53) Perfect understanding of ubiquity: Sung mãn 
nhứt thiết trí. 
Perfect understanding of 
enlightenment: Phổ chiếu nhứt thiết thế gian 
trí. 
7) Perfect understanding of omnipotence 
universal control: Trụ trì nhứt thiết thế giới 


2) 


4) 


6) 


unIversal 


Or 


trí. 

8) Perfect understanding of 
regarding all living beings: Tri nhứt thiết 
chúng sanh trí. 

9) Perfec( understanding of 
regarding the law of universal salvation: TrI 
nhứt thiết pháp trí. 


OmnIscience 


OmnIscience 


10) Perfect understanding of omnisclence 
regarding all Buddha wisdom: Tri vô biên chư 
Phật trí. 


Ten good crafts: Thập Thiện Xảo—See Ten 
kinds of skill in means of all Buddhas. 

Ten Good Deeds: Thập Thiện Nghiệp—See 
Teen wholesome acts. 

Ten good pracfices: Thập Thiện —According to 
the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 4, the 


Buddha said: “Living beings may perform ten 
øood practices or ten evil practices. What are the 
ten? Three are three of the Body, four are of the 
Mouth and the last three are of the Mind. The 
three of the Body are killing, stealing and lust. 
The four of the mouth are double-tongued speech 
(duplictous speech), harsh speech, lies, and 
1rresponsible speech. The three of the Mind are 
Jealousy, hatred, and stupidity. Thus, these ten are 
not 1n accordance (consistent) with the Holy Way 
and are called ten evil practices. To put an end to 
these evils 1s to perform the ten good 
practices.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 4, Đức Phật dạy: “Chúng sanh do mười 
điều mà thành thiện, cũng do mười điều mà thành 
ác. Mười điều ấy là gì? Thân có ba, miệng có 
bốn, và ý có ba. Thân có ba là: Giết hại, trộm 
cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai chiều, 
nói lời độc ác, nói lời dối trá, nói ba hoa. Ý có ba 
là: Tật đố, sân hận, ngu si. Mười điều ấy không 
phù hợp với con đường của bậc Thánh, gọi là 
hành vi ác. Nếu mười điều ác nầy được chấm dứt 
thì gọi là mười điều thiện.” 

Ten good ways for deliverance from 
morfality: Thập Thiện—See Ten good deeds. 
Ten grades of Bodhisattva”s faith: Thập Tín 
Tâm—In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha reminded Ananda about the ten grades of 
Bodhisatva faih-Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 
A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát. 

1) The mind that resides in faith and faith which 
destroys 1llusions: Tín Tâm Trụ—With the 
mind centered in the middle, they enter the 
flow where wonderfUl perfection reveals 
1(self. From the truth of that wonderful 
perfection there repeatedly arise wonders of 
truth. They always dwell in the wonder of 
faith, until all false thinking 1s completely 
eliminated and the middle way 1s totally true. 
Thịs 1s called the mind that resides in faith— 
Cứ tâm ấy, nương theo trung đạo tiến vào, thì 
viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, 
càng phát càng chân diệu. Diệu tín thường 
trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, 
thuần là chân trung đạo. Đó gọi là tín tâm trụ. 
Rememberance: Unforgetfulness or the mind 
that resides ¡in mindfulness—=Niệm tâm—— 


2) 


3) 


Nó, 


5) 


6) 
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When true faith is clearly understood, then 
perfect penetratlon 1s total, and the three 
aspecfs of skandhas, places, and realms are 
no longer obstructions. Then all therr habits 
throuphout innumerable kalpas of past and 
future, during which they abandon bodies and 
receive bodies, appear to them now In the 
present moment. These good people can 
remember everything and forget nothing. This 
1S called “The mind that resides 1n 
mindfulness.”—Chân tín rõ ràng, tất cẩ viên 
thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm 
ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số 
kiếp, bổ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu 
tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó 
đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm 
tâm trụ. 

Zealous progress or the mind that resides in 
vigor: Tinh tấn tâm trụ—When the wonderful 
perfection 1s completely true, that essential 
truth brings about a transformation. They go 
beyond the beginningless habits to reach the 
one essential brightness. Relying solely on 
this essential briphtness, they progress toward 
true purify. This 1s called the mind of vigor—— 
Diệu viên thuần chân, chân tinh phát ra. Từ 
vô thủy tập khí thông một tinh minh. Chỉ do 
tinh minh tiến tới chân tịnh. Đó gọi là tinh tấn 
tâm. 

Wisdom or the mind resides in wisdom: Tuệ 
tâm trụ —The essence of the mind reveals 
1tself as total wisdom; this ¡is called the mind 
that resides in wisdom——Tâm tỉnh, hiện tiễn, 
thuần là trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. 

Setfled firmness on concentration or the mind 
that resides in samadhi: Định tâm trụ—As the 
wisdom and briphtness are held steadfast, a 
profound stillness pervades. The stage at 
which the maJjesty of this stillness becomes 
constant and solid. This 1s called the mind that 
resides in samadhi—Giữ gìn trí sáng, khắp cả 
trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi 
là định tâm trụ. 

Non-retrogression or the mind that resides In 
irreversibility: Bất thối tâm trụ—The light of 
samadhi emits brightness. When the essence 
of the brightness enters deeply within, they 
only advance and never retreat. This 1s called 


7) 


8) 


9) 


10) 


the mind of Irreversibility—ĐịỊnh quang phát 
sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà 
không thoái. Đó gọi là bất thối tâm trụ. 
Protection of the Truth or the mind that 
resides in protecting the Dharma: Hộ pháp 
tâm trụ —When the progress of their minds 1s 
secure, and they hold their minds and protect 
them without loss, they connect with the life- 
breath of the Thus Come Ones of the ten 
directons. This 1s called the mind that 
protects the Dharma—Tâm càng tiến tới, 
càng yên lành, giữ gìn không sai mất. Giao 
tiếp với khí phần của mười phương Như Lai. 
Đó gọi là hộ pháp tâm trụ. 

Reflexive powers or the mind that resides In 
Making Transferences: Hồi hướng tâm trụ— 
Protecting their lipht of enlightenment, they 
can use this wonderful force to return to the 
Buddha's light of compassion and come back 
to stand firm with the Buddha. It ¡s like two 
mirrors that are set facing one another, so that 
between them the exquisie Images 
Iinterreflect and enfer Into one another layer 
upon layer. This is called the mind of 
transference—Giác minh giữ gìn có thể lấy 
được diệu lực xoay từ quang của Phật, đến 
cảnh Phật mà an trụ. Ví như hai gương sáng 
chói đối nhau. Chặn giữ diệu ảnh chồng chập 
xen vào nhau. Đó gọi là hồi hướng tâm trụ. 
The nirvana mind im effortlessness or the 
mind that resides In precepts: Giới tâm trụ— 
With this secret interplay of light, they obtain 
the Buddha”s eternal solidity and unsurpassed 
pumtty. Dwelling ¡mm the 
unconditioned, they know or 
dissipaton. This ¡is called the mind that 
resides in precepts—Tâm sáng suốt bí mật 
xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh 
không gì vượt nổi của Phật, an trụ với vô vi 
không bị mất sót. Đó gọi là giới tâm trụ. 
Action at wIll in anything In anywhere or the 
mind that resides in vows: Nguyện tâm trụ— 
Abiding ¡in the precepts with self-mastery, 
they can roam throughout the ten directions, 
going anywhere they wish. This ¡is called the 
mind that resides In vows——An trụ giới tự tại, 
có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều 
theo như nguyện. Đó gọi là nguyện tâm trụ. 


wonderful 


no loss 
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Ten Grand Vows: Phát Nguyện Văn (Thập đại 

nguyện)—See Ten vows of a Bodhisattva. 

Ten øreat benefits: Thập Thắng Sự—According 

to the two Great Masters Chih-[ and T”ien-Ju In 

The Pure Land Buddhism, those who invoke the 

Buddha”s name with utmost sincerity wIll derive 

ten øreat benefifs In this very life—Theo hai Đại 

Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập 

Nghi Hoặc Vấn Luận, người nào chí tâm thọ trì 

danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được mười điều thắng 

lợi. 

l) Day and night they cenjoy the Invisible 
protection of all celestial beings, powerful 
deitfies and their multitudes of retainers: Ngày 
đêm thường được tất cả chư Thiên, đại lực 
thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình 
ủng hộ. 

2) Twenty-five great Bodhisattvas, including 
Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yin) and 
other Bodhisattvas, constantly keep them 1n 
mind and protect them: Thường được hai 
mươi lăm vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế 
Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 

3) They enjoy the continuous aid and protection 
of the Buddhas; Amitabha Buddha emits 
constant light to gather them in: Hằng được 
chư Phật ngày đêm hộ niệm; Đức A Di Đà 
thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 

4) No evil demons, ferocious dragons, poisonous 
snakes or the like can harm them: Tất cả ác 
quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm 
hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc 
đều không thể xâm phạm. 

53) They do not meet with such calamitiles as 
drowning, burning or other violent death; nor 
do they encounter such punishment as being 
shackled and ¡imprisoned, or sudden death: 
Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa 
cháy, giặc oán, đao tên, gông xiỂng, tù ngục, 
hoạnh tử. 

6) Previous karma 1s gradually dissipated; the 
soulsof those whom they have murdered in 
past lives are liberated and no longer seek 
revenge: Những nghiệp ác về trước lần lượt 
tiêu diệt. Những oan mạng bị đương nhơn 
giết, nhờ công đức niệm Phật, đều được giải 
thoát, không còn theo báo phục. 


7) They have resful sleep or dream of 
auSpIcious events or view the supremely 
wonderful body of Amitabha Buddha: Đêm 
nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điểm lành 
hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di 
Đà. 

8) Their Minds are always Joyful and at peace, 
ther complexions clear and bright, thelr 
bodles filled with energy and strength; 
whatever they undertake generally meets 
with success: Tâm thường an vui, nhan sắc 
sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết 
quả tốt đẹp. 

9) They are always honored and assisted by 

others, and are gladly accorded the respect 

reserved for the Buddhas: Thường được mọi 
người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái 
cũng như kỉnh Phật. 

At the time of death, they do not experlence 

fripht, as right thoughts manifest themselves; 

they witnes Amitabha Buddha and the 

Sacred Assembly bearing the golden lotus 

dais, to welcome and escort them to the Pure 

Land, where they will enJoy peace of Mind 

and happiness forever: Khi lâm chung tâm 

không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy 

Phật A Di Đà và các Thánh chúng tay bưng 

đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc, 

cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm 
mẫu. 

Ten great disciples: Thập Đại Đệ Tử—See Ten 

chief disciples. 

Ten great elementfs: Thập Đại—See Kasina. 

Ten great major disciples of the Buddha: 

Thập Đại Đệ Tử Ten chief disciples of 

Sakyamuni—Mười đệ tử lớn của Đức Phật —See 

Ten chief disciples of the Buddha. 

Ten great metaphysical treasuries of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Tạng Lớn Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten great 

metaphysical treasurles of Great Enliphtening 

Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có 

mười Pháp Tạng lớn của chư Đại Bồ Tát. 

1) The first treasury—Pháp Tạng thứ nhất: 

a)_ Remembering all Buddhas: Trụ ghi nhớ tất cả 
Phật. 


10) 


b) 
2) 


3) 


Sử) 


5) 


6) 
7) 


8) 


9) 
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Remembering all Buddha teachings: Trụ ghi 
nhớ tất cả Phật pháp. 

Great compasslon to paclfy all beings: Trụ 
đại bi điều phục tất cả chúng sanh. 
Knowledge to reveal inconceivable pure 
lands: Trụ trí thị hiện bất tư nghì cõi nước 
thanh tịnh. 

Certain understanding entering deeply into 
the realm of Buddhahood: Trụ trí quyết định 
thâm nhập cảnh giới của chư Phật. 
Enlightenment equal In all features of all 
Buddhas, past, present and future: Trụ Bồ Đề 
tướng bình đẳng của tam thế chư Phật. 
Non-impediment and nonattachment: 
biên tế vô trước vô ngại. 

The signlessness of all things: Trụ tất cả pháp 
không tướng tánh. 

The equal roots of øgoodness of all Buddhas, 
past, present and future: Trụ thiện căn bình 
đẳng của tam thế chư Phật. 

The guidng knowledge of the cosmic, 
nondiscriminatory physical, verbal and menftal 
action of all Buddhas of past, present and 
future: Trụ trí tiên đạo thân ngữ ý pháp giới 
vô sai biệt của tam thế chư Phật. 
Contemplaton of all Buddhas of all times 
since the tine being born ti the time of 
passing away all Is in the space of an 
instant—Trụ quán sát tam thế chư Phật từ lúc 
thọ sanh đến lúc nhập Niết bàn chỉ trong một 
sát na tế: 

Being bom: Thọ sanh. 

Leaving home: Xuất gia. 

Going to the site of enlightenment: Đến đạo 
tràng. 

Attaining true awakening: Thành chánh giác. 
Turning the wheel of Teaching: Chuyển pháp 
luân. 

Passing utterly away: Nhập Niết bàn. 

All in the space of an instant: Tất cả đều nằm 
trong không gian trong một sát na. 


Trụ 


Ten great powers of a Bodhisattva: Dasa- 
Bodhisattva-balani (skt)—Thập Đại Lực Bồ Tát— 
The ten powers of the Bodhisattva according to 
the Avatamsaka Sutra—Mười năng lực của vị Bồ 
Tát theo Kinh Hoa Nghiêm. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Having a mind strongly turned away from 
worldliness: Asayabala (sk)— Thâm Tâm 
Lực—Có tâm dứt khoát tránh xa thế tục. 
Having a belief growing ever stronger In 
Buddhism: Adhyasaya-bala (skQ)——Tăng Sinh 
Thâm Tâm Lực—Có một niềm tin vào Phật 
giáo càng lúc càng mạnh. 

The power of disciplining himself in all the 
exercises of Bodhisattvahood: Prayoga-bala 
(sk—Phương Tiện Lực—Năng lực tự tu 
trong tất cả mọi tu tập Bồ Tát đạo. 

The ¡ñntuitive power the 
mentaliies of all beinsgs: Prajna-bala (skÐ—— 
Trí Lực—Năng lực trực giác để hiểu tâm thức 
của mọi chúng sanh. 

The power of making every prayer fulfilled: 
Pranidhana-bala (skt—Nguyện Lực—Năng 
lực làm cho mọi lời nguyện được thành tựu. 
The power of working till the end of time: 
Carya-bala (skÙ—Hành Lực —Năng lực vận 
hành cho đến khi tận cùng thời gian. 

The power of creating all kinds of 
conveyance or yana without ever giving up 
the Mahayana: Yana-bala (skÐ—Thừa Lực— 
Năng lực tạo ra mọi thừa mà không bao giờ 
bổ Đại Thừa. 

The power of making a world of Immaculate 
pur1fy In every pore of the skin: Vikurvana- 
bala (skQ—Thần Biến Lực—Năng lực tạo 
thành một thế giới thuần khiết thanh tịnh 
trong mỗi lổ lông của da. 

The power of awakening every being In 
enlightenment: Bodhi-bala (sk)—Bồ Đề 
Lực —Năng lực thức tỉnh cho mọi chúng sanh 
giác ngộ. 

The power of utftering one phrase which 
appeals uniformly to the hearts of all beings: 
Dharmacakrapravartana-bala  (skt)—Chuyển 
Pháp Luân Lực—Năng lực của sự tuyên 
thuyết; một phần câu mà kêu gọi đồng bộ 
những cái tâm của mọi chúng sanh. 





to  understand 





Ten great powers of a Buddha: Dasa- 
tathagata-balani (skt)——Thập Lực Như Lai—Mười 
đại lực của Phật —Như Lai Cụ Túc Thập Lực. 


]) 


Complete knowledge of what 1s right or 
wrong in every condition: The power of 
knowing from awakening to what 1s and what 
1s not the case—Knowing ripht and wrong—— 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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The power to distinguish right from wrong—— 
Tri thị xứ phi xứ trí lực—Khả năng biết sự lý 
là đúng hay chẳng đúng. 

Complete knowledge of what 1s the karma of 
every being past, presen( and future: The 
power of knowing karmic 
throuphout the three perlods of time— 
Knowing what karmic effects follow from 
which causes—Tri tam thế nghiệp báo Trí 
lực—Tri Thượng Hạ Trí Lực. 

Complete knowledge of all stages of dhyana 
The power of 
liberatlons and 


retributions 


liberaion and samadhi: 
knowmg all dhyanas, 
samadhis—Knowing the varlous balanced 
states (four dhyanas, eight states of liberation, 
three samadhi, etc)—Tri chư Thiên giải thoát 
Tam muội. 

Complete knowledge of the powers and 
faculties of all beings: The power of knowIing 
all faculties whether superlor or Inferlor— 
Knowing the superlor or Inferior of others— 
Tri chúng sanh tâm tánh Trí lực. 

Complete knowledge of the desires or moral 
direction of every being: The power of 
knowing the varlous realms—Knowing the 
desires of others—Tri chủng chủng giải trí 
lực—Biết được sự hiểu biết của chúng sanh. 
Complete knowledge of actual condition of 
every Individual: The power of knowing the 
various understandinge—Knowing the states Of 
others—Tri chủng chủng giới trí lực—Biết 
hết các cảnh giới. 

Complete knowledge of the direction and 
consequence of all laws: The power of 
knowing where all paths lead—Knowing the 
destinations of others, either nirvana or hell— 
Tri nhứt thiết sở đạo trí lực—Biết hết phần 
hành hữu lậu của lục đạo. 

Complete knowledge of all of 
morfality and of good and evIl in thetr reality: 
Knowing the past—The power of knowing 
throueh the heavenly eye 
obstruction—Tri thiên nhãn vô ngại trí lực— 
Thấy biết tất cả sự việc của chúng sanh. 
Complete knowledge of remote lives of all 
beings, the end of all beings and nirvana: The 
power of knowing previous lives without 
outflows—Buddha-power to know life and 


Causes 


without 
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death, or all previous transmigrations—TTi 
túc mạng vô lậu trí lực —Biết các đời trước 
rất xa của chúng sanh. 

Knowing how to end excesses: Complete 
knowledge of the destruction of all illusion of 
every kind—The power of knowing from 
having cut off all habifts forever—Tri vĩnh 
đoạn tập khí trí lực—Biết đoạn hẳn các tập 
khí. 


Ten great qualities that are hard to believe 
of all Buddhas: Mười Pháp Quảng Đại Khó Tin 


Của 


Chư Phật—According to the Flower 


Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten great 
qualities that are hard to believe of all Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp 
quảng đại khó tin của chư Phật. 


l) 


2) 


3) 


Sở) 


5) 


6) 


T) 


8) 


AlII Buddhas can destroy all demons: Chư 
Phật hay diệt trừ tất cả chúng ma. 

AlII Buddhas can overcome all false teachers: 
Tất cả chư Phật đều hay hàng phục tất cả 
ngoại đạo. 

AlI Buddhas can tame all sentient beings and 
make them happy: Tất cả chư Phật đều hay 
điều phục và làm chúng sanh hạnh phúc. 

AlI Buddhas can go to all worlds and guide 
the myriad types of beings there: Tất cả chư 
Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, hóa đạo 
mọi loài. 

AlI Buddhas can knowingly experlence the 
most profound realm of reality: Tất cả chư 
Phật đều hay trí chứng pháp giới thậm thâm. 
AII Buddhas, by means of nondual body, 
manifest various bodies, filling the world: Tất 
cả chư Phật đều hay dùng thân vô nhị, hiện 
những thân tràn đầy thế giới. 

AlII Buddhas can, with pure voices, produce 
the special knowledges of principle, meaning, 
expression, and elocution, and expound truths 
endlessly, to the unfailing benefit of those 
who accept: Tất cả chư Phật đều hay dùng 
âm thanh thanh tịnh khởi bốn biện tài, thuyết 
chơn pháp không dứt, phàm có tín thọ thời 
chẳng luống công. 

AI Buddhas can manifest Buddhas 
numerous as atoms 1n all worlds in a single 
pore, without end: Tất cả chư đều hay ở trong 
một lỗ lông xuất hiện chư Phật đồng với thế 
giới vi trần, không lúc nào đoạn tuyệt. 


aS 
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9) The ninth great quality—Pháp quảng đại thứ 
chín: 

a) All Buddhas can manifest in a single atom as 
many lands as atoms in all worlds: Tất cả chư 
Phật đều hay ở trong một vi trần thị hiện các 
cõi đồng với số tất cả thế giới vi trần. 

b) Replete with all kinds of fine adornments: 
Đây đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu. 

c) Continuously turn the wheel of the sublime 
Teachng thereinn for the edificaton of 
sentient beinøs, yet the atom is not enlarged 
and the worlds are not small: Hằng ở trong đó 
chuyển diệu pháp luân mà vi trần chẳng lớn 
thế giới chẳng nhỏ. 

d) They always abide In the realm of reality by 

realizational knowledge: Thường dùng chứng 

trí an trụ pháp giới. 

The tenth great quality—Pháp quảng đại thứ 

mƯỜI: 

a) All Buddhas arrive at the pure realm of 
reality: Tất cả chư Phật đều liễu đạt thế giới 
thanh tịnh. 

b)  Shatter the darkness of ignorance of the world 
by means of the lipht of knowledge: Dùng trí 
quang minh phá sĩ ám của thế gian. 

c€) Cause all to gain understanding of the 
Buddha teachings: Làm cho tất cả đều được 
khai hiểu nơi Phật pháp. 

d) Follow the enlightened, and dwell in the ten 
powers: Theo dõi chư Như Lai an trụ trong 
thập lực. 

Ten great undertakings of  Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Đại Phát Khởi 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten great 

undertakings of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can be 

Iimbued with the supremely great knowledge of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp đại phát khởi của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời rốt ráo Bồ Tát 

hạnh, đây đủ đại trí vô thượng của Như Lai. 

l) Should serve and honor all Buddhas: Cung 
kính cúng dường tất cả chư Phật. 

2) Should nourish all roots of goodness of 
enlightening beings: Trưởng dưỡng tất cả 
thiện căn của chư Bổ Tát. 
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a) 


After the final extinction of all Buddhas, they 
should—Sau khi chư Như Lai nhập Niết Bàn, 
chư Bồ Tát sẽ: 

Adom monuments of the Buddhas: Trang 
nghiêm Phật pháp. 

Offer all kinds of offerings such as—Dùng tất 
cả các thứ cúng dường như: 

Flowers: Các thứ hoa. 

Garlands: Tràng hoa. 

Incenses: Hương. 

Perfumes: Hương thoa. 

Aromatic powders: Hương bột. 

Clothes: Y. 

Parasols: Lọng. 

Penmnants: Tràng. 

Banners: Phan. 

Take up and preserve the true teachings of 
the Buddhas: Thọ trì và thủ hộ chánh pháp 
của Phật. 

Should teach and tame all sentlent beings so 
that they may realize supreme perfect 
enlightenment: Sẽ giáo hóa điều phục tất cả 
chúng sanh khiến họ được vô thượng Bồ Đề. 
Should adorn all worlds with the supreme 
adornments of the Buddha-lands: Dùng Phật 
độ vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm 
tất cả thế giới. 

The sixth great undertaking: Đại phát khởi 
thứ sáu. 

Enlightening beings—Chư Đại Bồ Tát: 
Should develop great compassion: Nên phát 
tâm đại bi. 

Tirelessly carry out the acts of Enlightening 
Beings forever In all worlds for the sake of 
sentient beings: Vì chúng sanh mà mãi mãi 
thực hành hạnh Bồ Tát không mỏi mệt. 
Enliphtening Beings should do all of the 
above until all sentlent beings attan the 
unsurpassed enlightenment: Chư Bồ tát nên 
làm những điều nầy cho đến khi pháp giới 
chúng sanh đều được vô thượng Bồ Đề. 

The Buddhas are infinite, enlightening beings 
should—Chư Phật vô lượng vô biên, chư Bồ 
Tát nên: 

Spend inconceivable eons with each and 
every Buddha, honoring and making offerings 
to them: Nơi từng vị Như Lai trải qua bất tư 
nghì kiếp, cung kính cúng dường. 


b) 


8) 


a) 


b) 


c) 
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a) 
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C) 


10 


=< 


4510 


Spend inconceivale eons with all Buddhas, 
honoring and making offerings to them: Nơi 
các Đức Như Lai cũng cung kính cúng dường 
như vậy. 

After the passing away of the Buddhas, 
Enlightenng Beings should—Sau khi chư 
Như Lai diệt độ, chư Bồ Tát nên: 

Set up a preclous monumernt for the relics of 
each one, those monumenfs to be as hiph as 
untold worlds: Mỗi đức Như Lai có bao nhiêu 
xá lợi, đều xây bảo tháp cao rộng bằng bất 
khả thuyết thế giới. 

Make effigies of Buddhas in the same way: 
Tạo tượng Phật lại cũng như vậy. 

Present all kinds of preclous things for 
offerings for Iinconceivable eons without a 
thought of weariness—Trong vô lượng kiếp 
cúng dường không nhàm mỏi: 

Banners and pennants: Tràng phan. 

Canoples: Lọng. 

Fragrances: Hương. 

Flowers: Hoa. 

Robes: Y. 

Why?—Tại sao? 

In order to fulfill the teachings of Buddhas: 
Để thành tựu lời Phật dạy. 

In order to honor the Buddhas: Để cúng 
dường chư Phật. 

In order to edify sentient beings: Để giáo hóa 
chúng sanh. 

In order to preserve the true teaching: Để hộ 
trì chánh pháp. 

In order to reveal and expound the teaching: 
Để khai thị và diễn thuyết. 

By these roots of goodness, Enlightening 
Beings should—Bồ Tát sẽ dùng những thiện 
căn nầy để: 

Accomplish unexcelled enlightenment: Thành 
tựu vô thượng Bồ Đề. 

Gain enfry Into the state of all Buddhas: Được 
nhập Phật địa. 

Be equal in essence to all Buddhas: Cùng với 
tất cả Như Lai thể tánh bình đẳng. 

Great Enlightenng Beings also think once 
they have atfained true awakening—Chư Đại 
Bồ Tát lại nghĩ như vầy khi họ đã thành 
chánh giác: 


a) Should expound the truth in all worlds for 
untold eons: Nơi tất cả thế giới trong vô 
lượng kiếp, diễn thuyết chánh pháp. 

b) Show ¡Inconceivable autonomous spiritual 
powers: Thị hiện bất tư nghì thần thông tự tại. 

c©) Doing all these without wearmess and 


deviating from the truth-Làm những điều 
nầy không nhàm mỏi cũng như không xa rời 
chánh pháp: 

¡ Without weariness: Không nhàm mỏi. 


1)  Without weariness of body: Không nhàm mỏi 
nơi thân. 

11) Without weariness of speech: Không nhàm 
mỏi nơi khẩu. 

iv) Without weariness of mind: Không nhàm mỏi 
nơi ý. 

v)ạ Without deviating from the truth: Không xa 
rời chánh pháp. 

Ten great vows of Samantabhadra 


Bodhisattva: Mười Đại Hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiển—Ten vows of Samantabhadra Bodhisattva: 


l1) Eirst, worship and respect all Buddhas: Nhứt 
giả lễ kỉnh chư Phật. 

2) Second, praise the Thus Come Ones: Nhị giả 
xưng tán Như Lai. 

3) Third, make abundant offerings: Tam giả 
quảng tu cúng dường. 

4) Fourth, repent misdeeds and hindrances: Tứ 
giả sám hối nghiệp chướng. 

5) Flfth, reJoice at others” merits and virtues: 
ngũ giả tùy hỷ công đức. 

6) Sixth, request the Buddha to turn the Dharma 
Wheel: Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. 

7) Seventh, request the Buddha to remain In the 
world: Thất giả thỉnh Phật trụ thế. 

8) Eighth, follow the teachings of the Buddha at 
all times: Bát giả thường tùy học Phật. 

9) Ninth, accommodate and benefit all sentient 
beings: Cửu giả hằng thuận chúng sanh. 

10) Tenth, transfer merits and virtues universally: 


Thập giả phổ giai hồi hướng. 
Ten greater thỉings of Great Bodhisattvas: 
Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bổ Tát— 
According Suftra, 
Chapter 38, there are ten even greater things 
attained by Enlightening Beings once they have 
attained purity In pracice—Theo Kính Hoa 


to the Flower Adornment 
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Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp Tăng Thắng của 

chư Bồ Tát. 

l) The Buddhas of other realms always protect 
them: Chư Phật phương khác đều hộ niệm. 

2) TheIr roots of gøoodness Increase, gøoing 
beyond any comparison: Thiện căn tăng 
thắng siêu việt. 

3) They are able to receive the boosting power 
of the Buddhas: Khéo lãnh thọ được sức gia 
trì của chư Phật. 

4) They always find good people and are relied 
on by them: Thường được thiện nhơn làm chỗ 
nương tựa. 

5) They remain diligent and are never heedless: 
An trụ tinh tấn, hằng chẳng phóng dật. 

6) They know all things are equal and not 
different: Biết tất cả các pháp bình đẳng 
không khác. 

7) TheIr minds always abide 1n unexcelled great 
compassion: Lòng luôn an trụ đại bị vô 
thượng. 

8) They observe things as they really are, 
producing sublime wisdom: Quán sát các 
pháp thật đúng (như thực) xuất sanh diệu huệ. 

9) They are able to practice skillful techniques 

of liberation: Khéo có thể tu hành phương 

tiện thiện xảo. 

They are able to know the Enlightened Ones'" 

power of skill in liberating means: Có thể biết 

sức phương tiện của Như Lai. 

** For more Iinformation, please see Ten Things 
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which cause the practices of enlightening 
beings to be pure. 

Ten ørounds: Thập Địa—Dasabhumi (skt). 

Œ) The “ten stages” of the development of a 
bodhisattva into a Buddha—Thập Địa Bồ Tát 
(Tam Thừa): 

l) Dry or unferilized stage of wisdom: 
Unferilzed by  Buddha-truth—Worldly 
wisdom—Cần Huệ Địa. 

2) The embryo-stage of the nature of Buddha- 
truth: Tánh địa. 

3) The stage of patlent endurances: Nhập nhơn 
địa (Nhẫn địa)—Bát Nhân Địa. 

4) The stage of freedom from wrong views: 
Kiến địa. 

53) The stage of freedom from the first six Of 
nine delusions In practice: Bạc địa. 


6) 


7) 


]) 


a) 


The stage of freedom from the remaining 
worldly desires: Ly dục địa. 

The stage of complete discriminatlon In 
regard to wrong views and thouphts: The 
sfage of an arhat—Dĩ biện địa. 
Pratyekabuddhahood: Bích Chi Phật địa. 
Bodhisattvahood: Bồ Tát địa. 

Phật địa: Buddhahood. 

The ten stages of Bodhisattvabhumi: Thập 
Địa Bổ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra (Avatamsaka Sutra), there 
are ten stages or characteristics of a Buddha. 
The ten stages of a Mahayana Bodhisattva 
development The Ten Stages of the 
Bodhisattva, originally found ¡in the Dasa- 
bhumi Sutra of the Avatamsaka School, are 
simply name sakes for ordinary people who 
have no experience 1n the Path of No 
Learning (asaiksa-marga). These 
Mahayanistc Stages are said to have been 
profounded ¡in order to distinguish the position 
of the Bodhisatva from those of the 
Hinayanistic sravaka and pratyeka-buddha— 
Mười địa vị Đại Thừa Bồ Tát trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Thập Địa Bổ Tát hay mười giai 
đoạn của Bồ Tát nguyên lai được tìm thấy 
trong Thập Địa Kinh của tông Hoa Nghiêm, 
chẳng qua chỉ dùng như những danh xưng cho 
những phàm phu chưa có sự chứng nghiệm 
trong Vô Học Đạo. Mười giai đoạn của Đại 
Thừa Giáo nây được coi như là được xiển 
dương để phân biệt địa vị của Bồ Tát với địa 
vị của Tiểu Thừa Thanh Văn và Duyên Giác: 
Land of Joy, or ground of happiness or 
delight: Paramudita (skt)—Hoan Hỷ địa. 

The first stage of Joy (or utmost Joy) at having 
overcome the former difficulties, realizing a 
partial aspect of the truth, and now enfering 
on the path to Buddhahood and 
enlightenment. In this stage, the Bodhisattva 
atfains the holy nature for the first time and 
reaches the highest pleasure, having been 
removed from all erros of LIfe-View 
(darsana-marga) and having fully realized the 
twofold sunyafa: pudgala and dharma. In this 
stage, a Bodhisatva feels delight because he 
1s able to pass from the narrow Ideal of 
personal Nrvana to the higher ideal of 


b) 


2) 


a) 
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emancipaton all sentient beings from the 
suffering of ignorance: Giai đoạn Bồ Tát cắm 
thấy niềm vui tràn ngập vì đang vượt thắng 
những khó khăn trong quá khứ, phần chứng 
chơn lý và bây giờ đang tiến vào trạng thái 
của Phật và sự giác ngộ. Trong giai đoạn nầy 
Bổ Tát đạt được bản tánh Thánh Hiển lần 
đầu và đạt đến tịnh lạc khi đã đoạn trừ mê 
hoặc ở kiến đạo, và đã hoàn toàn chứng đắc 
hai thứ tánh không: nhân và pháp không. Đây 
là giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy hoan hỷ 
khi Ngài dẹp bỏ được lý tưởng hẹp hòi của 
Niết Bàn cá nhân đi đến lý tưởng cao đẹp 
hơn để giúp cho tất cả chúng sanh giải thoát 
mọi vô minh đau khổ. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha told Ananda: “Ananda, these good 
men have successfully penetrated throuph to 
great Bodhi. Their enlightenment 1s entirely 
like the Thus Come (One*s. They have 
fathomed the state of Buddhahood. This 1s 
called the ground of happiness.”: Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam 
đó, đối với đại Bồ Để khôn khéo được thông 
đạt, về giác phần thân với Như Lai, cùng tột 
cảnh giới Phật. Đó gọi là Hoan Hỷ Địa.” 
Land of purify, or ground of leaving filth: 
Vimala (sk— Land of freedom from 
defilement—Ly Cấu địa. 

NÑegatively speaking, Vimala means “freedom 
from defilement” posiively speaking, 
Vimala means “purity of heart. This 1s the 
staøe of purity, perfect of discipline, and 
freedom from all possible defilement through 
practices of dhyana and samadhi. The stage 
Of purity in which a bodhisattva overcomes all 
passlons and Impurity. In this stage, the 
Bodhisattva the perfection of 
discipline (sila) and becomes tutterly taintless 
with regard to morality: Ly cấu theo nghĩa 
tiêu cực là 'không bị ô uế,` nhưng theo nghĩa 
tích cực là “tâm thanh tịnh.' Đây là giai đoạn 
mà vị Bồ Tát thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức 
của mình, và tự giải thoát khỏi mọi khuyết 
điểm bằng cách thực hành thiển định. Giai 
đoạn ly cấu là giai đoạn mà vị Bồ Tát lìa bỏ 
mọi phiển não (dục vọng và uế trược) của 


reaches 


b) 


3) 


a) 


b) 


4) 


a) 


dục giới. Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát đạt 
đến giới đức viên mãn và hoàn toàn vô 
nhiễm đối với giới hạnh. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha told Anana: “The differences enter 
1nfo 1dentity; the Identity 1s destroyed. This 1s 
called the ground of leaving filth.”: Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật bảo ngài A Nan: “Tính khác nhập vào 
đồng. Đông tính cũng diệt, đó gọi là ly cấu 
địa.” 

Land of radiance, or pround of emitting lipht: 
Prabhakari (skt)—Phát Quang địa. 

The stage of further enliphtenment where 
Insipht  penetrates the 
Impermanence of all things, or where he 
gaIns Insipht into impermanence (anifya) of 
existence and develops the virtue of patlence 
(kshanti) in bearing difficulties and in actively 
helping all sentient beings. In this staøe of the 
emission of lipht, after having attained the 
deepest introspective Insight, the Bodhisattva 
radiates the liph( of wisdom, ge(s the 
pefecion of forbearance (ksant) and 
becomes free from the errors of Life-Culture 
(bhavana-marga): Giai đoạn Bồ Tát hiểu thấu 
triệt tính cách vô thường của tất cả sự vật. 
Ngài thấy rõ tính chất tạm bợ của cuộc đời và 
phát triển đức tính kiên nhẫn bằng cách chịu 
đựng những khó khăn và tích cực giúp đở sinh 
linh. Trong giai đoạn nầy, sau khi đã đạt được 
nội quán thâm sâu, vị Bồ Tát phát ra ánh 
sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục viên mãn và 
thoát khỏi những mê vọng của tu đạo. 
According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha told Ananda: “At the point 
of ulimate purity, briphtness comes forth. 
Thịs 1s called the ground of emitting lipht.”: 
Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong sạch cùng 
tột, sáng phát sinh ra thì gọi là phát quang 
địa.” 

The blazing land, or the ground of blazing 
wisdom: Archishmati (sk)——Diễm Huệ địa. 
the stage the 
Bodhisattva practices passionlessness and 
detachment and burns the twin coverings of 
defilement and Ignorance. This 1s the stage of 


bodhisatva”s 1nto 


Archismat 1s in which 


b) 


5) 


a) 
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glowng or flammng wisdom where 
Bodhisattva attains the perfection of bravery 
or effort (virya), thereby Increasing the power 
of insight more and more. He 1s able to burn 
away earthly desires as well as remaining 
false conceptions, develops wisdom and 
perfecs the thirty-seven requisites of 
enlightenment: Trong giai đoạn nây, Bồ Tát 
thực hành sự an nhiên tự tại và đốt bỏ những 
thứ ô nhiễm và vô minh. Đây là giai đoạn mà 
vị Bồ Tát đạt được sự viên mãn của tinh tấn, 
nhân đó ngày càng tăng năng lực quán hạnh, 
thiêu đốt những dục lạc trần thế cũng như 
những tư tưởng sai lạc còn nằm trong đầu, 
trau đổi trí năng cũng như hoàn thiện ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo để đạt tới giác ngộ. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha told Ananda: “When the briphtness 
becomes ultimate, enlightenment 1s full. This 
1s called the ground of blazing wisdom.”: 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Sáng cùng tột rồi 
được giác phần viên mãn thì gọi là diễm huệ 
địa.” 

The land extremely difficult to conquer, or 
the ground of invincibility: Sudurjaya (skt)—— 
Cực Nan Thắng địa. 

The stage of mastery of utmost or final 
difficulties, or ¡illusions of darkness, Or 
Ipnorance. In this stage, the Bodhisattva 
develops the spirit of sameness and absorbs 
himself in meditation, gets the perfection of 
meditative concentration, in order to achieve 
an Intuifive grasp of the truth, to understand 
the four noble truths, to clear away doubt and 
uncertainty, to know what 1s proper and what 
1s not. During this staøe Bodhisattva confinues 
to work on the perfection of the thirty-seven 
requisites of enlightenment: Giai đoạn Bồ tát 
vượt thắng mọi khó khăn và phiền não cuối 
cùng. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát phát huy 
tinh thần bình đẳng đồng nhất và đắm mình 
vào thiển định, đạt được sự viên mãn của 
thiển định nhằm đạt được nhận thức trực giác 
về chân lý, hiểu được tứ đế, từ bỏ mọi hoài 
nghi và do dự, biết phân biệt đúng sai, trong 
khi vẫn tiếp tục hoàn thiện ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo (trong giai đoạn nầy Bồ Tát thuận 


b) 


6) 


b) 


nhẫn tu đạo, các loại vô minh, nghi kiến của 
tam giới, hết thảy đều thấy là không). 

In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha told Ananda: “No ¡Identty or 
difference can be atfained. This 1s called the 
ground of ¡invincibility.”: Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Tất cả đồng và khác không thể 
đến, đó gọi là cực nan thắng địa.” 

Land in view of wisdom, or the ground of 
manifestation: Abhimukhi (sk)—-Hiện Tiền 
địa. 

In this stage, the bodhisattva attains the 
perfection of wisdom or Insiph( (prajna), 
recogm1zes that all dharmas are free from 
characteristics origins, and without distinction 
between existence and nonexistence. In this 
stage, the Bodhisatfva stands face to face with 
Reality. He realizes the sameness of all 
phenomena. Thus, the sign of supreme 
wisdom begins to appear; owing to the 
perfection of the vitue of wisdom and 
comprehension of nothingness, Bodhisattva 
can enter nirvana; however, 
©€quanimify as fo purify and Impurify, so he 
sữll vow to come back to the world to save 
beings. This 1s the stage of the open way of 
wisdom above definilons of Impurity and 
purity: Giai đoạn Bồ Tát đạt được sự viên 
mãn của trí huệ, hiểu ra các pháp đều không 
có dấu phân biệt, không có nguồn gốc, không 
có tổn tại với không tổn tại. Bồ Tát hiểu được 
quá trình thập nhị nhơn duyên. Nhờ hiểu được 
tính hư không và hoàn thiện trí năng. Trong 
giai đoạn nầy, Bổ Tát trực diện với thực tại, 
và ý thức được sự đồng nhất của tất cả các 
hiện tượng. Nhờ đó mà trí huệ tối thượng ló 
dạng và vị Bồ Tát có thể tịch diệt mãi mãi, 
Bồ Tát giữ mãi bình đẳng tính đối với tịnh và 
bất tịnh, nhưng vì cảm thông với chúng sanh, 
Bồ Tát vẫn trở lại thế gian. 

According to the Surangama Sutra, book 
Eipht, the Buddha told Ananda: “With 
unconditoned true suchness, the nafture Is 
spotless, and brightness 1s revealed. This 1s 
called the ground of manifestation.”: Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 


also refalns 
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a) 
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Phật bảo ngài A nan: “Vô vi chân như, tính 
tịnh sáng suốt lộ ra, đó gọi là hiện tiền địa.” 
The farreaching land, or the ground of 
traveling far: Duramgama (skt—Viễn Hành 
địa. 

The stage of proceeding afar, or far-going, 
which 1s the positon farthest removed the 
selfish state of the two Vehicles. He 1s getting 
above Ideas of self, gaining knowledge and 
skillful means which enable him to exercIse 
great mercy to all beings by helping them 
proceed the way to enliphtenmenmt. After 
passing throuph this stage, the Bodhisattva 
rises above the sfates of the Two Vehicles, 
and I1ts Iimpossible to fall back to lower 
levels. In this stage, the Bodhisattva acquires 
the knowledge that enable him to adopt 
skIllful means for his work of salvation. He 
has won Nưrvana, but without entering 1t, for 
he 1s busily engaged for the emancipation of 
other sentient beings: Bồ tát đã bỏ xa tình 
trạng ngã chấp của nhị thừa, có đầy đủ nhận 
thức về mình cũng như đạt được kiến thức về 
các phương tiện thiện xảo khiến Bồ Tát có 
lòng đại bi và khả năng dẫn dắt tha nhân tiến 
về nẻo bổ để. Sau khi đã vượt qua giai đoạn 
nầy, Bồ Tát vượt lên trên hàng Nhị Thừa, và 
sẽ không bao giờ rơi trở lại vào ác đạo. Trong 
giai đoạn nầy, Bồ Tát đã lãnh hội được kiến 
thức có thể giúp Ngài giải thoát, đã chứng 
đắc Niết Bàn nhưng vẫn chưa tiến vào, vì còn 
bận rộn dấn thân vào việc giúp cho những 
chúng sanh đều được giải thoát. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Budha told Ananda: “Coming to the farthest 
limifs of true suchness 1s called the ground of 
travelng far.”: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A 
Nan: “Cùng tột đến chân như gọi là viễn 
hành địa.” 

The immovable land: Acala (sk)——Bất Động 
địa. 

The land (the stage of 
1immovability), or the ground of immovability. 
When the Bodhisatva reaches here, he 
experiences the anutpattika-dharma-ksantIi or 
the acquiescence In the unoriginatedness of 
all phenomena. He knows im detaill the 


Iimmovable 


b) 


evolution and involuton of the universe. Ïn 
this stage, he gets rid of discrimination and 
has a thorough understanding of the nature of 
existence, realizing why 1t 1s like maya, €fc., 
how discrimination sfarfts Írom our inmate 
longing to see existence divided Into subject 
and object, and how the mind and what 
belongs to It are stirred up; he would then 
practice all that pertains to the life of a good 
Buddhsst, leading to the path of truth all those 
who have not yet come to 1t. This 1s the 
Bodhisattvas” nirvana which 1s not extinction: 
Bất Động Địa hay giai đoạn không chuyển 
động. Khi vị Bồ Tát đạt đến đây, Ngài trải 
qua “vô sanh pháp nhẫn” (anutpattika- 
dharma-ksanti), tức là chấp nhận sự bất sanh 
của tất cả các hiện tượng. Nơi đây Ngài tri 
nhận sự tiến hóa và thoái hóa của vũ trụ. 
Trong giai doạn nầy, vị ấy đoạn trừ phân biệt, 
hiểu thấu suốt bản chất của hiện hữu, hiểu tại 
sao hiện hữu giống như huyễn ảo, vân vân, 
hiểu phân biệt xuất phát từ sự mong mỏi vốn 
có của chúng ta để được thấy từ sự hiện hữu 
phân chia chủ khách như thế nào, hiểu tâm 
và những gì thuộc về tâm bị khuấy động lên 
như thế nào; thế rồi vị ấy sẽ thực hiện hiện 
tất cả những gì gắn liền với đời sống của một 
Phật tử tốt, để từ đó giúp đưa đến con đường 
chân lý những ai chưa đến được. Đây là Niết 
Bàn vốn không phải là sự đoạn diệt của một 
vị Bồ Tát. 

In this stage, the Bodhisattva completes the 
perfection of vow (pranidhana) and abiding In 
the view of “No Characteristic” (alaksana), 
wanders freely according to any oppOortunIty. 
In this stage, the Bodhisattva dwells firmly In 
the truth of the Middle Way; he reaches the 
sfaøe of attainment of calm unperturbedness 
where he no longer be disturbed by anything. 
He gains the ability to transfer his merIt to 
other beings and renounce the accumulation 
of further karmic treasures: Trong giai đoạn 
nầy vị Bồ Tát thành tựu nguyện viên mãn và 
trụ trong vô tướng, mà du hành tự tại tùy cơ. 
Từ đây không có gì làm rối được sự thanh 
tịnh của Bồ tát. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát 
trụ vững vàng trong Trung Đạo, và đạt được 
khả năng truyền thụ những giá trị của mình 


C) 


9) 


a) 
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cho người khác và từ chối tích trữ thêm 
nghiệp. 

In the Surangama Sutra, book Eipht, the 
Buddha told Ananda: “The single mind of 
true 1s called the ground of 
immovability.”: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A 
Nan: “Một tâm chân như gọi là bất động địa.” 
The land of good thoughts, or the ground of 
good wisdom: Sadhumati (sk—Thiện Huệ 
địa. 


In 


suchness 


ths sfage, the Bodhisatva acquires 
comprehensive knowledge, unfathomable by 
ordinary human ¡ntelligence. He knows the 
desires and thoughts of men and 1s able to 
teach them according to their capacities. This 
1s the staøe of wisdom of the bodhisattva 1s 
complete (all-penetrating wisdom). In this 
staøe he possesses the finest discriminatory 
wisdom, supernatural 
certainties, eight liberations, all dharanis. He 
knows the nature of all dharmas and expound 
them without problems (without restriction). 
He also knows when, where and how to save 
other sentlent beings. In this sfage, the 
Bodhisattva preaches everywhere 
discriminating between those who are to be 
saved and those who are not: Trong giai đoạn 
nầy, Bồ Tát chứng ngộ tri thức bao quát mà 
trí huệ thông thường của nhân loại khó có thể 
hiểu được. Bồ Tát có thể biết được những dục 
vọng và tư tưởng của người khác, và có thể 
giáo dục họ tùy theo khả năng của mỗi người. 
Lúc nây trí năng của Bồ Tát đạt tới toàn 
thiện, Bồ Tát nắm được mười sức mạnh 
(dashabala), sáu thần thông (Abhijna), bốn 
xác định (four certainties), tấm giải thoát 
(eight liberations) và các Dharani. Lúc nầy 
Bồ Tát thông biết về các pháp và giảng dạy 
học thuyết không ngăn ngại, Bồ Tát cũng biết 
khi nào, tại đâu và làm thế nào cứu vớt 
chúng sanh. Trong giai đoạn nây, Bồ Tát 
giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét 
những người đáng cứu độ và những người 
không cứu độ được. 

According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha told Ananda: “Bringing 
forth the function of true suchness 1s called 
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the ground of good wisdom. Ananda! All 
Bodhisattvas at this point and beyond have 
reached the cfforles way ¡n ther 
culivation. Ther meri and virtue are 
perfected, and so all the previous positions 
are also called the level of cultivation.”: Theo 
kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật bảo ngài A Nan: “Phát khởi ra dụng của 
chân như mà tùy duyên ứng hóa thì gọi là 
thiện huệ địa. Ông A Nan! Đây các vị Bồ tát, 
từ địa vị nầy trở đi, công tu tập xong, công 
đức viên mãn, nên cũng gọi địa nầy là tu tập 
địa.” 

Land of dharma clouds, or the ground of the 
Dharma cloud: Dharmamegha (skÐ—Pháp 
Vân địa. 

The stage of attaining to the fertiizing 
powers of the Law-cloud (the Cloud of 
Teaching). 
understanding and Iimmeasurable virtue. The 
dharmakaya of the bodhisattva fully 
developed. In this sfage, the Bodhisattva 
benefifs all sentient beings with the Law Just 
as a cloud sends down rain impartially on all 
things. His Buddhahood ¡1s confirmed by all 
Buddhas. In this he acquires perfection of 
contemplation, the  mystery of 
exIstence, and ¡s consecrafed as perfect. In 
fact, this 1s the stage of the Buddha who 1s 
represented by such a Bodhisattva (he atfains 
Buddhahood). In this stage, the Bodhisattva 1s 
able to preach the Dharma to all the world 
cqually, just as the rainclouds pour down 
heavy rains during drought: Bổ Tát đã thực 
hiện mọi hiểu biết và phẩm chất vô hạn. 
Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát thực hành hạnh 
nguyện cứu độ đồng đều hết thảy chúng 
sanh, giống như mưa rơi trên vạn hữu không 
phân biệt. Pháp thân Bồ tát đầy đủ. Phật quả 
vị của Bồ tát được chư Phật thọ ký. Trong 
giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ được sự 
minh tưởng một cách viên mãn, biết được sự 
huyền bí của sự sinh tổn, và được tôn sùng là 
một bậc hoàn mỹ. Kỳ thật, đây là địa vị của 
Đức Phật biểu hiện nơi một Bồ Tát (đến đây 
Bồ Tát đã thành Phật). Trong giai đoạn nầy 
vị Bồ Tát có thể giảng pháp cho tất cả thế 
giới một cách bình đẳng như những đám mây 


Bodhisatva has realized all 


1S 


knows 
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tuôn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại 
hạn vậy. 

b) The with a wonderful cloud of compassionate 
profection one covers the sea of Nirvana. This 
1s called the ground of the Dharma cloud.”: 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tiếng nói của 
đức từ bao dung, che chở như mây nhiệm 
mầu bao trùm bể Niết Bàn nên gọi là pháp 
vân địa.” 

(ID The ten stages for a hearer—Ten Sravaka 
staøes—Thập Địa Thanh Văn—Mười địa vị 
của Thanh Văn Thừa: 

l1) The stage of Initiation as a disciple by taking 
(receiving) the three refuges 1n the Buddha, 
Dharma and Sangha and observing the basic 
five commandments: Thọ Tam Quy địa— 
Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng 
cách thọ tam quy ngũ giới. 

2) The stage of belief or faith-root: Tín địa— 
Giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng. 

3) The stage of belief in the four noble truths: 
Tín pháp địa—G"ai đoạn tín thọ Tứ Thánh 
Đế. 

4) The stage of an ordinary disciple who observe 
the five basic contemplations: Nội phàm phu 
địa—G1al đoạn tu tập ngũ đình tâm quán. 

53) The stage of those who pursue the three 
studiles (Listening, Reflecting, Culuivating): 
Học tín giải địa—Giai đoạn Văn Tư Tu. 

6) The stage of seeing the true way: Nhập Nhơn 
địa (Nhẫn địa)—Giai đoạn thấy được chân lý. 

7) Srota-apanna—The stage of a definite 
seam-winner and assure Nirvana—Tu Đà 
Hườn (Dự Lưu) địa: Giai đoạn Dự lưu hay 
Nhập lưu và chắc chắn được đạo quả Niết 
bàn. 

8) Sakrdagamin: The stage of only one more 
rebith—Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa—Giai 
đoạn Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một lần nữa 
mà thôi). 

9) The stage of no-return (no rebirth): A Na 

Hàm (Bất Lai) địa—Giai đoạn Bất Lai 

(không còn tái sanh nữa). 

Arhatship—The stage of an arhat: A La Hán 

địa—A La Hán quả. 
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(IV)The ten stages of the pratyekabuddha—Thập 
Địa (Duyên Giác)—Mười địa vị Duyên Giác 
Thừa: 

1) The stage of perfect asceticism: Khổ Hạnh cụ 
túc địa—Giai đoạn tu hành khổ hạnh. 

2) The stage of mastery of the twelve links of 
causation: Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn 
duyên địa—Giai đoạn tu tập và thông hiểu 
mười hai nhơn duyên. 

3) The stage of the four noble truths: Giác Liễu 
Tứ Thánh đế địa—Giai đoạn tu tập Tứ Thánh 
đế. 

4) The stage of deeper knowledge: Thậm thâm 
Lợi trí địa: Giai đoạn trí huệ phát triển thâm 
hậu. 

5) The stage of the eighfold noble path: Bát 
Thánh Đạo địa—GIal đoạn tu tâp Bát Thánh 
đạo. 

6) The stage of the three realms: Giác Liễu 
Pháp Giới (Tam Pháp Giới) địa: Giai đoạn 
liễu pháp trong tam giới. 

7) The stage of the nirvana: Chứng tịch Diệt địa: 
Giai đoạn Niết bàn. 

8) The stage of the six supernatural powers: Lục 
Thông địa—Giai đoạn đạt được lục thông. 

9) The stage of arrival at the Iintuitive state: 

Triệt Hòa Mật địa—Giai đoạn đi đến trực 

giác. 

The stage of mastery of the remaining 

infuences of former habits: Tập Khí Tiệm 

Bạc địa: Giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng 

còn lại của thói quen trong quá khứ. 

Ten grounds of a bodhisattva: Bodhisattva- 

(sk) Thập Địa Bổ Tát—See Ten 
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bhumi 
ørounds. 
Ten habit energies: Mười Tập Khí —According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
of habit energy of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can forever get rid of all afflictive 
habit energies and attain Buddhas' habit energies 
of great knowledge, the knowledge that Is not 
energized by habi—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười thứ tập khí của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời ha hẳn tất 
cả tập khí phiển não, đạt được trí đại trí tập khí 
phi tập khí của Như Lai. 


are ten kinds 
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The habit cenergy of determinaton for 
enlightenment: Tập khí của Bồ Đề tâm. 

The habit energy of roots of goodness: Tập 
khí của thiện căn. 

The habit energy of edifying sentient beinss: 
Tập khí giáo hóa chúng sanh. 

The habit energy of seeing Buddha: Tập khí 
thấy Phật. 

The habit energy of undertaking birth in pure 
worlds: Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh 
tịnh. 

The habit energy of enlightening practice: 
Tập khí công hạnh. 

The habit energy of vows: Tập khí của thệ 
nguyện. 

The habit energy of transcendence: Tập khí 
của Ba La Mật. 

The habit energy of meditation on equality: 
Tập khí tư duy pháp bình đẳng. 

The habit energy of varlous differentiations 
of state: Tập khí của những cảnh giới sai biệt. 


Ten hindrances: Thập Chướng——Ten hindrances 
that any Bodhisatva must overcome before 
achieving enliphtenment—Mười chướng ngại mà 
bất cứ Bồ Tát nào cũng đều phải vượt qua: 


l) 


5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10 


=< 


The common 1llusions of the unenlightened, 
taking the seeming for real: DỊ sanh tánh 
chướng—Chướng ngại vì tưởng rằng những 
cái không thật là thật. 

Common unenlightened conduct: Tà hạnh 
chướng. 

Ignorant and đull ideas: Ám độn chướng. 

The ¡llusions that things are real and have 
independent existence: Vi tế hiện hành phiển 
não chướng. 

The lower Ideals in Hinayana of nirvana: Hạ 
thừa Niết bàn chướng. 

The ordinary Idea of pure and impure: Thô 
tướng hiện hành chướng. 

The idea of reincarnation: Tế tướng hiện 
hành chướng. 

The continuaton of activiy even in the 
formless world: Vô tướng gia hành chướng. 
Ño desire to act for the salvation of others: 
Lợi tha Bất dục hành chướng. 

Non-attainment of complete mastery: Chư 
pháp vị đắc tự tại chướng. 


Ten hindrances that any Bodhisattva must 
overcome before achieving enlightenment: 
Thập Chướng—See Ten hindrances. 

Ten illuminafions of knowledge of Great 
Enlightening Beings: Mười Trí Quang Chiếu 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
1lluminations of knowledge of Great Enlightening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can attain the 1llumination of supreme knowledge 
of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười trí quang chiếu của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí 
quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. 

l) The illuminaton of knowledge of certain 
affainment of supreme perfect enlightenment: 
Trí quang chiếu quyết định sẽ thành chánh 
đẳng chánh giác. 

The illuminaton of knowledge seeing all 
Buddhas: Trí quang chiếu thấy tất cả Phật. 
The Illumination of knowledge of seeing all 
sentient beings dying 1n one place and being 
bơm in another: Trí quang chiếu thấy tất cả 
chúng sanh chết đây sanh kia. 

The 1llumination of knowledge understanding 
the doctrines of all scriptures: Trí quang chiếu 
hiểu tất cả tu-đa-la pháp môn. 

The illumination of knowledge developing 
the determination of enlightenment through 
association with the wise and accumulation of 
roots of goodness: Trí quang chiếu y chỉ thiện 
tri thức phát tâm Bồ Đề tích tập thiện căn. 
The illumination of knowledge showing all 
Buddhas: Trí quang chiếu thị hiện tất cả chư 
Phật. 

The Illuminaton of knowledge teaching all 
sentient beings so they may abide ¡n the state 
of enlightenment: Trí quang chiếu giáo hóa 
tất cả chúng sanh đều khiến an trụ Như Lai 
địa. 

The 1llumination of knowledge expounding 
1nconceivable great means of access fo truth: 
Trí quang chiếu diễn thuyết bất khả tư nghì 
quảng đại pháp môn. 

The Illuminaton of knowledge skillfully 
comprehending the spiritual powers of all 
Buddhas: Trí quang chiếu thiện xảo biết rõ 
tất cả chư Phật thần thông oai lực. 


2) 


3) 


4) 
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10) The i1llumination of knowledge fulfiling all 
transcendent ways: Trí quang chiếu đầy đủ 
tất cả các Ba La Mật. 


Ten incomprehensibles: Thập Diệu —See Ten 

wonders. 

Ten indications: imndicatons used by 

Bodhisattvas in the Flower Adornment Sutra— 

Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa 

Nghiêm. 

1) Indicaton of the succession of all Buddhas 
and the succession of lands In the atoms of 
the Buddha-lands throuphout all universes: 
Diễn thuyết pháp cú thị hiện đồng trong pháp 
giới tất cả Phật sát vi trần, chư Phật thứ đệ 
xuất thế, các cõi thứ đệ thành hoại. 

2) Indicaton of the seeking and following of 
virtues of the Buddhas in all Buddha-lands In 
space throughout the future: Diễn thuyết 
pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không 
pháp giới tất cả các cõi Phật, tận vị lai kiếp, 
âm thanh tán thán công đức của Như Lai. 

3) Indicalon of Buddhas emerging 
Buddha-lands and showing the ocean of 
imnfinitely varlous doors of enlightenment: 
Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng 
trong hư không giới tất cả cõi Phật, Như Lai 
xuất thế vô lượng vô biên thành Chánh Giác 
Môn. 

4) Indication of the hosts of enliphtening beings 
1n the circles of the Buddhas in the Buddha- 
lands throughout space facing the terrace of 
enlightenment: Diễn thuyết pháp cú có thể 
thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi 
Phật, Đức Như Lai ngồi đạo tràng giữa chúng 
hội Bồ Tát. 

53) Indicalon of pervading the cosmos 1m a 


Ten 


mm all 


moment of thought with emanations In the 
forms of the Buddhas of past, present and 
future, emitted in every pore: Diễn thuyết 
pháp cú nơi tất cả các lỗ lông niệm niệm xuất 
hiện đồng tam thế thân biến hóa của tất cả 
chư Phật khắp pháp giới. 

6) Indication of the light of magical pervasion of 
all multitudes of lands in all the oceans In all 
đirectons equally with one body: Diễn thuyết 
pháp cú có thể làm cho một thân đây khắp 
mười phương tất cả sát hải bình đẳng hiển 
hiện. 


7) Indicaton of revelaton of the power of 
concenfraton of all pasts, presenís and 
futures of the transfipuratlons of the state of 
Buddhahood in the surface of all obJects: 
Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất 
cả những cảnh giới hiện khắp tam thế chư 
Phật thần biến. 

8) Indication of manifestation of the oceans of 
©onS OŸ VariOus successive transfigurations of 
Buddha in the lands of past, present and 
future, equal to the atoms of all the lands: 
Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất 
cả Phật sát vi trần hiện khắp tam thế tất cả 
Phật sát vi trần số Phật, những thần biến trải 
qua vô lượng kiếp. 

9) Indication of the birth of Enlightening Beings 

from the endless power emanating from 

every pore by the ocean of vows of all 

Buddhas of past, present, and future: Diễn 

thuyết pháp cú có thể làm cho tất cả lỗ lông 

xuất sanh âm thanh đại nguyện hải của tất cả 
tam thế chư Phật, tận vị lai kiếp, khai phát 
hóa đạo tất cả Bổ Tát. 

Indication of endless manifestation of varied 

©expositions of truth amid equal adornments of 

of enliphtenment with of 
Enliphtenng Beings around lion thrones 
equal in extent to the cosmos: Diễn thuyết 
pháp cú có thể làm cho tòa sư tử của Phật 
lượng đồng pháp giới, chúng hội Bồ Tát, đạo 
tràng trang nghiêm, tận vị lai kiếp chuyển 
những pháp luân vi diệu. 

Ten indications used by Bodhisattfvas: Thập 

Pháp Cú Của Chư Bồ Tát —See Ten indications. 

Ten inexhaustible treasures: Thập Vô Tận 

Tạng—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 18, there are ten inexhaustible treasuries 

attained by enliphtening beings once they have 

fulflled ten vows—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 18, có mười vô tận tạng thành đạt bởi chư 

Bồ Tát khi các Ngài thành tựu đầy đủ mười 

nguyện. 

l) Perception of all the Buddhas: Vô tận tạng 
thấy khắp chư Phật. 

2) Perfectmemory power: Tổng trì chẳng quên. 

3) Certain understanding of all the teachings: 
Quyết rõ các pháp. 

4) Compassion salvation: Đại bi cứu độ. 
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5) Various states of concentration: Các môn tam 
muội. 

6) Extensive blessings and virtues safisfying the 
hearts of all beings: Phước đức rộng lớn làm 
thỏa mãn lòng chúng sanh. 

7) Profound knowledge to expound all truths: Trí 
huệ rất sâu có khả năng giải bày tất cả các 
pháp. 

8) Spiritual powers gained as a consequences of 
practice: Báo được thần thông. 

9) Subsistence for immeasurable eons: Trụ vô 
lượng kiếp. 

10) Entry into boundless worlds: Nhập vô biên 
thế giới. 

** For more Information, please see Ten 
pínciples which help enlightening beIngs 
fulfill their great vows. 

Ten inexhausfible vows: Dasanishthapada 
(skÐ—Thập Vô Tận Nguyện—Ten Inexhaustible 
Vows to be made by the Bodhisattva at the Stage 
of Joy. The vows are called “inexhaustble” 
because their objectives are of such nature. 
Because all the ten worlds will never come to an 
end, and as long as they continue to exist, the 
Bodhisattva wIll never put forward his øreat vows 
with energy and determination—Mười lời nguyện 
vô tận của một vị Bồ Tát ở Hoan Hỷ Địa. Các lời 
nguyện được gọi là vô tận vì đối tượng của chúng 
thuộc bản chất như thế. Vì cả mười thế giới kể 
dưới đây sẽ không bao giờ dứt tận, và hễ chừng 
nào chúng còn tiếp tục hiện hữu thì vị Bồ Tát vẫn 
sẽ thực hiện các đại nguyện của mình với năng 
lực và sự cả quyết. 

l) The world of beings: Sattvadhatu (skt——Vô 
Sinh Giới hay thế giới của các chúng sanh. 

2) This world: Lokadhatu (skt)—Thế giới nầy. 

3) Space: Akasadhatu (skÙ—Hư Không Giới 
(không gian, hu không). 

4) The world where Dharma 
prevails:Dharmadhatu (skt)— Pháp Giới (thế 
giới trong đó Pháp là thù thắng). 

5)_ Nirvana-world: Nirvanadhatu (skt—Niết Bàn 
Giới (thế giới Niết Bàn). 

6) The world where the Buddha 1s born: 
Buddhotpadhatu (skt)—Phật Xuất Hiện Giới 
(thế giới mà ở dó Đức Phật ra đời). 


7) The world of Tathagata-knowledge: 
Tathagatajnanadhatu (skt——Như Lai Trí Giới 
(thế giới của Như Lai trí). 

8) The world as the object of thought: 
Cittalambanadhatu (sk) Tâm Sở Duyên 
Thế Giới (thế giới làm đối tượng của ý 
tưởng). 

9) The world as the objJect of Buddha- 

knowledge: BuddhavishayaJnanadhatu (skt—— 

Phật Trí Sở Nhập Cảnh Giới Giới (thế giới 

làm đối tượng của Phật trí). 

The world where this worldly life, the 

Dharma and the Buddha-knowledge are 

evolved: Lokavartani-dharmavartani- 

jnanavartani-dhatu (sk)—Thế Gian Chuyển 

Pháp Luân Trí Chuyển Giới (thế giới mà ở đó 

cuộc đời trần tục nầy Pháp và Phật trí phát 

sanh). 

Ten Infinides of Phenomena: Ten infinite 

thngs—Thập Vô Lượng Sự—According to the 

Buddha in The Flower Ornament Scripture, the 

Buddha, the one who realizes Thusness, the 

worthy, the truly awake, becomes manifest, not by 

one condition, not by one phenomenon, but by 
means of Infinite phenomena. Ït 1s accomplished 
by ten infinites of things—Mười Vô Lượng Sự—— 

Theo Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Như 

Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng phải do một 

duyên một sự, mà Như Lai xuất hiện được thành 

tựu là do mười vô lượng sự. 

l) It 1s accomplished by the of 
enliphtenment that took care of infinite 
sentient beings In the past: Thành tựu là do 
quá khứ vô lượng bồ để tâm nhiếp thọ tất cả 
chúng sanh. 

2) It is accomplished by the infinite supreme 
asptratlons of the past: Thành tựu là do quá 
khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng 

3) It1s accomplished by great benevolence and 
compassion, which infinitely save all sentient 
beings in the past: Thành tựu do quá khứ vô 
lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh 

4) It 1s accomplsihed by infinite continuous 
commitmentfs of the past: Thành tựu là do quá 
khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục. 

53) ItIs accomplished by Infinite cultivation of 
virtues and knowledge tirelessly In the past: 
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Thành tựu là do quá khứ vô lượng tu các 
phước trí tâm không nhàm đủ. 

6) It 1s accomplished by Infinite services of 
Buddhas and education of sentient beiIngs In 
the past: Thành tựu là do quá khứ vô lượng 
cúng dường chư Phật và giáo hóa chúng sanh. 

7) It Is accomplished by Infinie pure paths of 
wisdom and means in the past: Thành tựu là 
do vô lượng quá khứ trí huệ phương tiện 
thanh tịnh đạo. 

8) It1s accomplished by Imnfinite pure virtues of 
the past: Thành tựu là do quá khứ vô lượng 
thanh tịnh công đức tạng. 

9) I( 1s accomplished by ¡nfinite ways of 

adornment In the past: Thành tựu là do quá 

khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí. 

lt is accomplished by Infinite comprehensions 

of principles and meanings In the past: Thành 

tựu là do quá khứ vô lượng thông đạt pháp 
nghĩa làm thành 

Ten infinite things: Thập Vô Lượng Sự—See 

Ten Infimties of Phenomena. 

Ten infiniies of things that the 

manifestaion of Buddha can be 

accomplished: Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô 

Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đức Như Lai Được 

Thành Tựu—According to the Flower Ornament 

Scripture, Chapter 38, Manifestation of Buddha, 

there are ten Infiniiles of things that the 

manifestaton of Buddha can be accomplished. 

When these Infinite, incalculable aspects of the 

Teaching are fulfilled, one becomes a Buddha—— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian (38), 

có mười vô lượng trăm ngàn vô số sự được thành 

tựu khi có sự xuất hiện của Đức Như Lai. Vô 
lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy mà 
thành tựu Như Lai. 

1l) It (the of Buddha) 1s 
accomplished by the mind of enlightenment 
1n the past that took care of Infinite sentient 
beings: Do quá khứ vô lượng Bồ Đề Tâm 
nhiếp thọ tất cả chúng sanh mà sự xuất hiện 
của Đức Như Lai được thành tựu. 

2) It Is accomplished by the infinite supreme 
aspiration of the past: Do quá khứ vô lượng 
chí nguyện thanh tịnh thù thắng mà sự xuất 
hiện của Đức Như Lai được thành tựu. 
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3) Itis accomplished by great benevolence and 
compassion, which Infiniely all 
sentient beings in the past: Do quá khứ vô 
lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh 
mà thành tựu. 

4) It is accomplished by Infinie continuous 
commitmenfs of the past: Do quá khứ vô 
lượng hạnh nguyện tương tục mà thành tựu. 

53) lItIs accomplished by Infinite cultivation of 
virtues and knowledge tirelessly In the past: 
Do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm 
không nhàm đủ mà thành tựu. 

6) lít is accomplished by Infinte service of 
Buddhas and education of sentient beIngs In 
the past: Do quá khứ vô lượng cúng dường 
chư Phật giáo hóa chúng sanh mà thành tựu. 

7) lIt 1s accomplished by Infinie pure paths of 
wisdom and means In the past: Do quá khứ vô 
lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo mà 
thành tựu. 

8) It1s accomplished by Infinite pure virtues of 
the past: Do quá khứ vô lượng thanh tịnh 
công đức tạng mà thành tựu. 

9) lí 1s accomplished by Innfinite ways of 

adornment in the past: Do quá khứ vô lượng 

trang nghiêm đạo trí mà thành tựu. 

lt is accomplished by Infinite comprehensions 

of principles and meaninøs 1n the past: Do 

quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa mà 
thành tựu. 

Ten initial stages of directional decisions: 

Thập Phát Thú Tâm—Ten mtial stages of 

directional decisions (these minds are associated 

with the ten stages) in which the bodhisattvas 
have the following minds—Mười giai đoạn phát 
tâm đầu tiên (những tâm nầy liên hệ đến Thập 

Trụ): 

l) The mind of abandoning things of the world: 
Xả Tâm—Bồ tát xả bỏ mọi thứ. 

2) The mind of keeping moral law: Giới Tâm—— 
Tâm giữ gìn giới luật. 

3) The mind of patience: Nhẫn Nhục Tâm— 
Tâm nhẫn nhục. 

4) The mind of zealous progress: Tiến Tâm— 
Tâm tinh tấn. 

5) The mind of Dhyana: Định Tâm——Tâm thiền 
định. 

6) The mind of wisdom: Tuệ Tâm——Tâm trí huệ. 


saved 
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7) The mind of resolve: Nguyện Tâm—Tâm 
phát thệ nguyện. 

8) The mind of guarding the law: Hộ Tâm— 
Tâm hộ pháp. 

9) The mind ofjoy: Hỷ Tâm——Tâm hỷ lạc. 

10) The mind of spiritual baptism by the Buddha: 
Đỉnh Tâm——Tâm quyết được Phật thọ ký. 
Ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beings: Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ 
Tát—According to The Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of abiding of Great 
Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can reach the Buddhas” supreme 
abiding In omnisclence—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được an trụ 

nhứt thiết trí vô thượng. 

l) Abiding in the will for enliphtenment, never 
forgetting it: An trụ tâm Bồ Để, chưa từng 
quên mất. 

2) Abiding In the transcendent ways, not tiring 
for fostering enlightenment: An trụ Ba La 
Mật, vì chẳng nhàm trợ đạo. 

3) Abiding In the teaching of truth, Increasing 
wisdom: An trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng trí 
huệ. 

4) Abiding ¡im dispassion, realizing great 
medifational concentration: An trụ nơi bình 
thản vô tư, vì chứng đại thiển định. 

5) Abiding In conformity to—An trụ tùy thuận: 

a) _ Universal knowledge: Nhứt thiết trí. 

b)_ Austerity: Đầu đà. 

c)  Contentment: Tri túc. 

d) Moderation in food, clothing, and dwelling: 
Điều tiết trong ăn, mặc, và ở. 

e)_ Getting rid of evil: Diệt bổ những điều ác. 

ñ_ Thiểu dục thiểu sự: Few desires mean few 
CONC€TNS. 

6) Abiding in deep faith, bearing the true 
Teaching: An trụ thâm tín, vì gánh vác chánh 
pháp. 

7) Abiding in the company of the enlightened, to 
learn the conduct of Buddhas: An trụ thân cận 
các Đức Như Lai, vì học Phật oa1 nghi. 

8) Abiding In generation of spiritual powers, to 
fulfill great knowledge: An trụ xuất sanh thần 
thông, vì viên mãn đại trí. 


9) Abiding In atfainment of acceptance, fulfilling 
the forcast of enlightenment: An trụ đắc 
nhẫn, vì viên mãn thọ ký. 

10) Abiding In the site of enlightenment, fulfilling 
pOWers, fearlessness, and all aspects of 
Buddhahood: An trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập 
lực, vô úy và tất cả Phật pháp. 

Ten kinds of abode: Thập Pháp Trụ— 

According to The Flower Adornment Sutra, 

Chapter 33, there are ten kinds of abode, abiding 

therein in all things of all Buddhas—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp trụ, để an 

trụ tất cả các pháp của chư Phật. 

1) AlI Buddhas abide in awareness of all realms 
of reality: Chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả 
pháp giới. 

2) AlI Buddhas abide In compassion speech: Chư 
Phật trụ nơi đại bi ngữ. 

3) All Buddhas abide In the fundamental great 
vow: Chư Phật trụ nơi bổn đại nguyện. 

4) — All Buddhas abide In persistence 1n civilizing 
sentient beings: Chư Phật trụ nơi chẳng bỏ 
điều phục chúng sanh. 

5) AII Buddhas abide In the principle of absence 
of selfhood: Chư Phật trụ nơi pháp không tự 
tánh. 

6) AlI Buddhas abide in impartial salvation: Chư 
Phật trụ nơi bình đảng cứu độ chúng sanh. 

7) All Buddhas abide ¡in recollection of truth: 
Chư Phật trụ nơi pháp không quên mất. 

8) AlI Buddhas abide ¡n the unobstructed minds: 
Chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại. 

9) All Buddhas abide in the constantly rightly 

concentrated minds: Chư Phật trụ nơi tâm 

hằng chánh định. 

AlII Buddhas abide in equal comprehension of 

all things without violating the character of 

ultimate reality: Chư Phật trụ vào khắp tất cả 
pháp chẳng trái tướng thực tế. 

Ten kinds of abode of Great Enlightening 

Beings: Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tát — 

According to The Flower Adornment Suữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of abode of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who 

abide by these can reach the supreme abode of 

Buddhas where there Is no obstruction—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ sở trụ 

của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
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nầy thời được chỗ sở trụ vô ngại vô thượng của 

Như Lai. 

I1) Dùng đại từ làm chỗ sở trụ, vì tâm bình đẳng 
với tất cả chúng sanh: The abode of great 
gøoodwIll, being Iimpartial toward all sentient 
beings. 

2) The abode of great compassion, not slighting 
the uncultivated: Dùng đại bi làm chỗ sở trụ, 
vì chẳng khinh người chưa học. 

3) The abode of great Joy, aloof from all 
vexations: Dùng chỗ đại hỷ làm chỗ sở trụ, vì 
rời tất cả ưu não. 

4) The abode of great equanimity, regarding the 
created and uncreated equally: Dùng đại xả 
làm chỗ sở trụ, vì nơi hữu vi vô vi đều bình 
đẳng. 

5) The abode of transcendent ways, being led by 
the aspiraton for enlightenment: Dùng tất cả 
Ba La Mật làm chỗ sở trụ, vì lấy Bồ Đề tâm 
làm đầu. 

6) The abode of universal emptiness, by virtue 
of skillful analysis: Dùng nhứt thiết không 
làm chỗ sở trụ, vì thiện xảo quán sát. 

7) The abode of signlessness, not leaving the 
absolute state: Dùng vô tướng làm chỗ sở trụ, 
vì chẳng ra hỏi chánh vị. 

8) The abode of wishlessness, examining the 
experIence of taking on life: Dùng vô nguyện 
làm chỗ sở trụ, vì quán sát thọ sanh. 

9) The abode of recollection and awareness, by 

virtue of full development of recognition of 

truth: Dùng niệm huệ làm chỗ sở trụ, vì nhẫn 
pháp thành tựu viên mãn. 

The abode of equality of all things, by virtue 

of having gaimed the predicion of 

Buddhahood: Dùng tất cả pháp bình đẳng làm 

chỗ sở trụ, vì được thọ ký. 

Ten kinds of acceptance: Thập Nhẫn—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 29—According to The 

Flower Adornment Sutra (The Flower Adornment 

Sutra— Chapter 29), 

acceptance. Enliphtening Beings who attain these 

ten accepfances will manage to arrive at the 
stage of unhindered acceptance—Thập Nhẫn, có 
mười loại nhẫn. Chư Bồ Tát được mười nhẫn nầy 
thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của tất cả Bồ 
Tát. 


10) 


there are ten kinds of 


l) They are acceptance of the voice of the 
Teaching: Âm thanh nhẫn. 

2) Conformative acceptance: Thuận nhẫn. 

3) Accepfance of the nonoriginaton of all 
things: Vô sanh pháp nhẫn. 

4) Acceptance of illusoriness: Như huyễn nhẫn. 

53) Acceptance of being miragelike: Như diệm 


nhẫn. 

6) Acceptance of being dreamlike: Như mộng 
nhẫn. 

7) Acceptance of being echolike: Như hưởng 
nhẫn. 


8) Accepfance 
huyễn nhẫn. 

9) Acceptance 

nhẫn. 

Acceptance of being spacelike: Như hư không 

nhẫn. 

Ten kinds of acftion of Great Enlightening 

Beings: Mười sở hành của chư Đại Bồ Tát— 

According to The Flower Adornment Suữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of action of Great 

Enliphtening Beings. Enlightenng Beings who 

abide by these can achieve the action of Buddhas 

that has no coming or goine—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười hạnh của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

hạnh vô lai vô khứ của Đức Như Lai. 

1) Hearing the Teaching, out of fondness for 
truth: Hạnh nghe chánh pháp, vì ưa thích 
chánh pháp. 

2) Expounding the Teaching to benefit sentient 
beings: Hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng 
sanh. 

3) Getting rid of covetousness, anger, delusion, 
and fear, by taming therr own minds: Hạnh 
rời tham, sân, si và sợ hãi, vì biết điều phục 
tự tâm. 

4) Action In the realm of desire, to teach beings 
in that realm: Hạnh dục giới vì muốn giáo 
hóa chúng sanh cõi dục. 

5) Concenfration 1n the realm of form and 
formlessness, quick refurnn to 
noncontamination: Hạnh chánh định sắc giới 
và vô sắc giới, vì làm cho họ mau xoay trở 
lại. 


of being like a reflection: Như 
of being fanthomlike: Như hóa 
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6) 


7) 


8) 


9) 
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Aiming for the meaning of the Teaching, to 
quickly attain wisdom: Hạnh xu hướng pháp 
nghĩa vì mau được trí huệ. 

Action In the realm of life, to freely edify 
sentient beings: Hạnh thọ sanh tất cả xứ, vì tự 
tại giáo hóa chúng sanh. 

Acton ¡1n all Buddha-lands, honorinng all 
Buddhas: Hạnh tất cả cõi Phật, vì lễ bái cúng 
dường chư Phật. 

Nirvanic action, not cutting off the confinuity 
of birth and death: Hạnh Niết bàn, vì chẳng 
dứt sanh tử nối tiếp. 

Fulfilling all qualities of Buddhahood without 
giving up applicaton of the princIiples of 
Enliphtening Beings: Hạnh thành tựu viên 
mãn tất cả Phật pháp, vì chẳng bỏ pháp hạnh 
của Bồ Tát. 


Ten kinds of actfions of knowledge: Thập Trí 
Nghiệp —According to The Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of actions of knowledge. 
Enlightenng Beings who abide by these ten 
actions of knowledge can attain the supreme 
action of great knowledge of Buddhas, including 
all skillful means of liberation—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, có mười trí nghiệp. Chư Bồ Tát an trụ 
trong mười trí nghiệp nây thời được tất cả thiện 
xảo phương tiện đại trí nghiệp vô thượng của các 
Đức Như Lai. 


l) 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


Believing In consequences of action and not 
denying causality: Tin hiểu nghiệp báo, 


chẳng chối nhơn quả. 
Not givng up the determinaton for 
enliphtenment, always remembering the 


Buddhas: Chẳng bỏ Bồ Đề tâm, thường niệm 
chư Phật. 

Attending the wise (good-knowing advIsors), 
respecting and providing for them, honoring 
them tirelessly: Gần thiện tri thức, cung kính 
cúng dường, hết lòng tôn trọng, trọn không 
nhàm mỏi. 

The fourth action of knowledge—Trí nghiệp 
thứ tư: 

EnJoying the teachinss and their meaning 
trelessly: Thích pháp thích nghĩa không 
nhàm đủ. 

Getting rid of wrong awareness: Xa lìa tà 
niệm. 


c) 
5) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 
6) 


a) 


b) 


c) 


7) 


a) 


b) 
c) 


q) 
8) 


a) 


b) 


c) 


q) 


Always cultivating true awareness: Luôn tu 
chánh niệm. 

The fifth action of knowledge—Trí nghiệp 
thứ năm: 

Getting rid of haughtiness toward all sentient 
beings: Đối với tất cả chúng sanh xa ha ngã 
mạn. 

Thinking of Enlightening Beings as Buddhas: 
Tưởng chư Bồ Tát như Phật. 

Valuing the true Teaching as much as oneˆ”s 
own being: Mến trọng chánh pháp chẳng tiếc 
thân mình. 

Honorng The Enlightened though 
protecting one”s own life: Tôn thờ Như Lai 
như hộ mạng mình. 

Thinking of practiioners as Buddhas: Với 
người tu hành tưởng là Phật. 

The sixth acton of knowledge—Trí nghiệp 
thứ sáu: 

Being free from all that is not good In 
thought, word, and deed: Ba nghiệp thân, 
khẩu, ý không có sự bất thiện. 

Praising the excellence of sages and saInts: 
Ca ngợi các bậc Hiền Thánh. 

According with enlightenment: Tùy thuận Bồ 
Đề. 

The seventh action of khowledge—— Trí nghiệp 
thứ bảy: 

Not denying Interindependent origination: 
Chẳng chối duyên khởi. 

Getting rid of false views: Xa lìa tà kiến. 
Destroying darkness and attaining light: Phá 
sỉ ám, được sáng suốt. 

IIluminating all things: Chiếu rõ các pháp. 
The eiphth acton of knowledge——Trí nghiệp 
thứ tám: 

Acting In accord with the ten kinds of 
dedication: Tùy thuận tu hành nơi mười môn 
hồi hướng. 

Thinking of the ways of transcendence as 
one”s mother: Nơi các môn Ba La Mật tưởng 
là từ mẫu. 

Thinking of skillfuil means as one”s father: 
Nơi phương tiện thiện xảo tưởng là từ phụ. 
Entering the house of enlightenment with a 
profound pure mind: Nhập nhà Bồ Đề với 
thâm tâm thanh tịnh. 


aS 
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9) Diligently accumulating all pracices that 
foster enliphtenment, charIty, 
moralIty, learning, and 
contemplation, virtue and wisdom: Thí, giới, 
đa văn, chỉ, quán, phước, huệ, tất cả pháp trợ 
đạo như vậy thường siêng tỉnh cần chứa 
nhóm. 

Indefatgably cultivatng any practices the 

followings—Chuyên tu không mỏi mệt những 

hạnh sau đây: 

a) That Is praised by the Buddhas: Được chư 
Phật khen ngợi. 

b) That can break throuph the afflictions and 
conflicts of dẻemons: Có thể phá chúng ma trừ 
phiền não. 

© That can remove all obstructions, vells, 
shrouds and bonds: Có thể rời lìa chướng cái, 
triển phược. 

d) That can teach and tame all sentient beiIngs: 
Có thể giáo hóa điều phục chúng sanh. 

e) That can embrace the truth in accord with 
knowledge and wisdom: Có thể tùy thuận trí 
huệ nhiếp thủ chánh pháp. 

_ That can purify a Buddha-land: Có thể 
nghiêm tịnh cõi Phật. 

ø) That can generate spirtual capacities and 
insights: Có thể phát khởi thần thông và minh 
mẫn. 

Ten kinds of acfivity of Great Enlightening 

Beings: Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to Suftra, 

Chapter 38, there are ten kinds of activifty of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can achieve the supremely great 

activity of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười nghiệp của chư Đại Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

nghiệp quảng đại vô thượng của Như Lai. 

l) Activifty related to all worlds, able to pur1fy 
them all: Tất cả thế giới nghiệp, vì đều có thể 
trang nghiêm thanh tịnh. 

2) Activiy related to all Buddhas, able to 
provide offerings to them all: Tất cả chư Phật 
nghiệp, vì đều có thể cúng dường. 

3) Activiy related to all enlightening beings, 
planting the same roots of goodness: Tất cả 
Bồ Tát nghiệp vì đồng gieo thiện căn. 


such  as 
cessafion 


10 


=< 


the Flower Adornment 


4) Acuivity related to all sentient beings, Able to 
teach and transform them all: Tất cả chúng 
sanh nghiệp, vì đều có thể giáo hóa. 

5) Activity relating to the future, able to take In 
the whole future: Tất cả vị lai nghiệp, vì 
nhiếp thủ tột thuở vị lai. 

6) Activity of all spiritual powers, able to reach 
all worlds without leaving one world: Tất cả 
thần lực nghiệp, vì chẳng rời một thế giới đến 
khắp tất cả thế giới. 

7) Activfy of all lipht, emanating liphts of 
infinie colors, with an Enlighteninng Being 
siting on a lotus seat appearing ¡in each lipht 
beam: Tất cả quang minh nghiệp, vì phóng 
quang minh vô biên màu, trong mỗi quang 
minh có tòa liên hoa đều có Bồ Tát ngôi kiết 
già trên đó. Dùng đây để thị hiện. 

8) Activity perpetuating the lineage of the three 
treasures, preserving and sustainng the 
Budhas” teachings after the demise of the 
Buddhas: Tất cả giếng Tam Bảo chẳng đoạn 
nghiệp, vì sau khi Đức Phật diệt độ thời thủ 
hộ trụ trì những Phật pháp. 

9) Activity of all miraculous transformations, 
expounding the truth and teaching the 
sentient beings ¡in all worlds: Tất cả biến hóa 
nghiệp, vì ở tất cả thế giới thuyết pháp giáo 
hóa các chúng sanh. 
Activity of all empowerments, instantly 
appearing to sentient beings according to the1r 
mental Inclinations, causing all aspiratlons to 
be fulfilled: Tất cả gia trì nghiệp, ở trong một 
niệm tùy tâm sở thích của cá chúng sanh đều 
vì họ mà thị hiện, làm cho tất cả nguyện vọng 
đều thành mãn. 

Ten kinds of adamantine miỉnd of 

commitmen( to universal enlightenment: 

Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kim 

Cang—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of adamantine 

mind of commitment to universal enlightenmernt. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

the Indestructible supreme spiritual knowledge of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thứ tâm thệ nguyện Đại thừa như Kim Cang. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí đại 

thần thông vô thượng kim cang tánh của Như Lai. 
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l) 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


3) 


4) 


5) 


a) 
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The first adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment—Tâm thệ nguyện 
đại thừa như kim cang thứ nhứt: 

They think all truths are boundless and 
inexhaustible: Bồ Tát nghĩ rằng tất cả pháp 
chẳng có biên tế, chẳng cùng tận. 

They should realize these truths thoroughly 
by means of knowledge comprehending past, 
present and future: Dùng tận trí tam thế đều 
giác liễu khắp cả không sót thừa. 

The second adamantine mind—Tâm kim cang 
thứ nhì: 

There are Infinite sentient beings even on a 
point the size of a hairtip, to say nothing of in 
all universe: Nơi đầu lông có vô lượng vô 
biên chúng sanh, huống là tất cả pháp giới. 
NÑo matter how many sentlent beings, they 
should calm them and liberate them by means 
of unexcelled nirvana: Dầu chúng sanh đông 
bao nhiêu đi nữa, chư Bồ Tát đều dùng vô 
thượng niết bàn mà diệt độ họ. 

The thrd adamantine mind: Tâm kim cang 
thứ ba—The worlds of the ten directions are 
measureless, limitless, Iinexhaustible; they 
shall adorn them all with the finest 
adornments of the Buddha-lands, with all the 
adornments beIng truly real—Mười phương 
thế giới vô lượng vô biên không có ngần mé, 
không thể cùng tận; chư Bồ Tát sẽ dùng Phật 
độ tối thượng trang nghiêm, để trang nghiêm 
tất cả thế giới như vậy, bao nhiêu sự trang 
nghiêm thảy đều chơn thiệt. 

Sentient beings are measureless, boundless, 
limitless, inexhaustible; Enlightening Beings 
should dedicate all roots of goodness to them 
and 1llummne them wih the ligh( of 
unexcelled knowledge: Tất cả chúng sanh vô 
lượng vô biên không có chừng ngăn, không 
thể cùng tận; chư Bồ Tát sẽ đem tất cả thiện 
căn hổi hướng cho họ, dùng trí quang vô 
thượng chiếu diệu nơi họ. 

The Buddhas are Infinie, boundless, 
unlimited, inexhaustible—Chư Phật vô lượng 
vô biên không có chừng ngằn, không thể 
cùng tận: 

Enlightening beings should dedicate the roofts 
of goodness, they plant to offer to them: Chư 


b) 


c) 


6) 


v) 


vI) 


Bồ Tát sẽ dùng thiện căn đã gieo hồi hướng 
cúng dường. 

They cause those roots of goodness to reach 
everywhere, with no lack: Khiến cùng khắp 
không chỗ kém thiếu. 
After that they will 
complete perfect enlightenment: Rồi sau đó 
mới thành vô thượng Bồ Đề. 

The sixth adamantine mind: Tâm kim cang 
thứ sáu —Seeing all Buddhas and hearing 
their teachings—Đại Bồ Tát thấy chư Phật và 
nghe thuyết pháp: 

They become very joyful: Lòng rất hoan hỷ. 
Ñot attach to their own bodies or to the bodies 
of Buddhas: Chẳng chấp tự thân, cũng chẳng 
chấp Phật thân. 

They understand the body of a Buddha— 
Hiểu thân Như Lai: 

Neither real nor unreal: Chẳng thiệt chẳng 
hư. 

Neither existent nor nonexistent: Chẳng có 
chẳng không. 

NÑot of a particular nature, not without nature: 
Chẳng tánh chẳng không tánh. 

Not material, not immaterial: Chẳng vật chất 
chẳng không vật chất. 

Not form, not formless: Chẳng sắc chẳng 
không sắc. 

Not born, not extinct: Chẳng sanh chẳng diệt. 


attain unexcelled 


vi) Really without existence yet not destroying 


existence: Chẳng thực vô sở hữu, cũng chẳng 
hoại sở hữu. 


vii)Chẳng thể dùng tánh tướng để chấp lấy: 


7) 


Cannot be grasped through any nature or 
characteristic at all. 

The seven adamantine mind: Tâm kim cang 
thứ bảy. 

If any one should—Nếu ai đó: 

Revile or beat Enlightening Beings: Trách 
mắng đánh đập Bồ Tát. 

Cut off their hands or feet: Hoặc chặt tay chặt 
chân. 

Gouge out their eyes: Hoặc móc mắt. 

Or even cut off their heads: Hoặc cắt đầu. 
Enliphtening Beings are able to bear it all and 
never become angry Or VICIOUS aS a result of 
this: Chư Bồ Tát đều thọ nhẫn tất cả sự khổ 
nhục, trọn không sanh lòng sân hại. 
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c)They cultivate the practlces of Enlightening 


) 


©) 
) 


) 


ii) 


8) 


a) 


b) 


C) 


đ) 


9) 


a) 


) 


ñ) 


Beings for countless eons: Tu hạnh Bồ tát 
trong vô lượng kiếp. 


Taking care of sentlen(t beings, never 
abandoning them: Nhiếp thọ chúng sanh hằng 
không phế bỏ. 


Why?— Tại sao? 

Enlightening Beings have already observed 
all things to be nondual: Vì chư Đại Bồ Tát 
đã khéo quán sát tất cả các pháp không có 
hai tướng. 

Their minds are undisturbed: Tâm chẳng loạn 
động. 

They can give up ther own bodies and 
endure those pains: Có thể bỏ thân mình mà 
nhẫn sự khổ đó. 

The eight adamantine mind: Tâm kim cang 
thứ tám—The ages of the future are Infinite, 
boundless, inexhaustible, limitless——Vị lai thế 
kiếp vô lượng vô biên không có chừng ngăn, 
chẳng thể cùng tận: 

They should travel the path of Enlightening 
Beings throughout those ages In one world: 
Sẽ tột số kiếp đó ở một thế giới tu hạnh Bồ 
Tát. 

Teaching sentient beings: Giáo hóa chúng 
sanh. 

Do the same ¡n all worlds in the space of the 
cosmos, without fright or fear: Như một thế 
giới, tận pháp giới hư không tất cả thế. giới 
cũng đều như vậy mà lòng không kinh sợ. 
This 1s the way the path of Enlightening 
Beings should be in principle, cultivated for 
the sake of all sentient beings: Đạo Bồ Tát lẽ 
phải như vậy, vì tất cả chúng sanh mà tu hành 
vậy. 

The ninth adamantine mind—Tâm kim cang 
thứ chín: 

Unexcelled complete perfect enlightenment 
is based on the mind: Vô thượng Bồ Đề do 
tâm làm gốc. 

If the mind ¡s pure and clear, one can fulfill 
all roots of goodness and will surely attain 
freedom ¡in enlightenment: Nếu tâm thanh 
tịnh thời có thể viên mãn tất cả thiện căn, đạt 
được vô thượng Bồ Đề. 

lf they wish to atfain supreme consummate 
enlightenment, they can do so at will: Nếu 





ii) 


b) 


c) 


v) 


vI) 


chư Bồ Tát muốn thành vô thượng Bồ Đề tùy 
ý liền thành. 

lf they wish to annihiate all grasping of 
objects, they can do that at will: Nếu muốn 
dứt trừ tất cả thủ duyên tùy ý liền trừ. 

'Yet they do not annihilate because they want 
to reach the ultimate end of enlightenment of 
the Buddhas: Nhưng họ chẳng dứt vì muốn rốt 
ráo Phật Bồ Đề. 

They 1mmediately 
supreme enlightenment, in order to fulfill 
their origInal vow to carry out the practice of 
enliphteninng beings through all worlds and 
enlighten sentient beings: Chư Bồ Tát cũng 
chẳng liên chứng vô thượng Bồ Đề, vì để 
thành bổn nguyện: tận tất cả thế giới hành 
đạo Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. 

The tenth adamantine mind—Tâm kim cang 
thứ mười: 

Enlightening Beings know—Chư Bồ Tát biết: 
Buddha is ungraspable: Phật bất khả đắc. 
Enlightenment is ungraspable: Bồ Đề bất khả 
đắc. 

Enlightening Beings are ungraspable: Bồ Tát 
bất khả đắc. 

All things are ungraspable: Tất cả pháp bất 
khả đắc. 

Sentilent beings are ungraspable: Chúng sanh 
bất khả đắc. 

The mind is ungraspable: Tâm bất khả đắc. 


also do not realize 


vii) Action ¡is ungraspable: Hạnh bất khả đắc. 
viii) The past ¡is ungraspable: Quá khứ bất khả 


1X) 


X) 


XI) 


đắc. 

The future is ungraspable: Vị lai bất khả đắc. 

The present is ungraspable: Hiện tại bất khả 
đắc. 

All worlds are ungraspable: Tất cả thế gian 
bất khả đắc. 


xi) The created and uncreated are unsraspable: 


b) 


Hữu vi vô vi bất khả đắc. 

Knowing this, Enlightening Beings—Biết 
vậy, chư Bồ Tát sẽ: 

Dwell in quiescence: Trụ tịch tịnh. 

Dwell in profundity: Trụ thậm thâm. 

Dwell in silent extinction: Trụ tích diệt. 
Dwell in noncontention: Trụ vô tránh. 

Dwell in speechlessness: Trụ vô ngôn. 

Dwell in nonduality: Trụ vô nhị. 
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vii) Dwell in ineomparability: Trụ vô đẳng. 

vi)Dwell in essence: Trụ tự tánh. 

1x) Dwell in truth: Trụ như lý. 

x)  Dwellin liberation: Trụ giải thoát. 

xi) _Dwellin nirvana: Trụ niết bàn. 

xii) Dwell in absolute reality: Trụ thực tế. 

c)_ Yet they do not give up—Mà chẳng bỏ: 

) Do not give up any of the1r great VOWs: 
Chẳng bỏ tất cả đại nguyện. 

1) Do not give up the will for omnisclence: 

Chẳng bỏ tâm nhứt thiết trí. 

Do not give up the deeds of Enlightening 

Beings: Chẳng bỏ hạnh Bồ Tát. 

Do not give up teaching sentient beinss: 

Chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh. 

v)_ Do not give up the transcendent ways: Chẳng 

bỏ các Ba-La-Mật. 

Do not give up taming sentient beings: Chẳng 

bổ điều phục chúng sanh. 

vi) Do not give up serving Buddhas: Chẳng thừa 
sự chư Phật. 

vii)Do not give up explaining truth: Chẳng bổ 

diễn thuyết các pháp. 

Do not give up adorning the world: Chẳng bỏ 

trang nghiêm thế giới. 

d)_ Why?—Tại sao? 

1) Because Great Enlightening Beings have 
made their great vows: Vì chư đại Bồ Tát đã 
phát đại nguyện. 

1) Though they comprehend the characteristIics 
of all things, their great kindness 
compassion increase: Dù biết rõ cả pháp 
tướng mà tâm đại từ đại bi càng tăng trưởng. 
11)They cultivate measureless virtues: Vô 
lượng công đức đều tu hành đủ. 
TheIr minds do not abandon sentient beings, 
because while things 
existence, ordinary or ignorant beings do not 
realize this: Với các chúng sanh lòng không 
rời bỏ, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, phàm 
phu ngu mê chẳng hay chẳng biết. 

vỳ) Enliphtenng Beings are commited to 

enliphtening that they clearly 

comprehend the nature of things: Chư Bồ Tát 
sẽ khiến chúng sanh được khai ngộ, nơi các 
pháp tánh chiếu rõ phân minh. 

AII Buddhas rest peacefully ¡in quiescence, 

yet by great compassion they teach in the 


ii) 


1V) 


vi) 


1X) 


and 


1V) 
have no absolute 


them so 


vi) 


world ceaselessly: Vì tất cả chư Phật an trụ 
tịch diệt mà dùng tâm đại bi nơi các thế gian 
thuyết pháp giáo hóa chưa từng thôi nghỉ. 

e) Reflecting on this, Enlightening Beings wIll— 
Suy gẫm như vậy chư Bồ Tát sẽ: 

1 Notabandon sentient beings: Sẽ không rời bỏ 
chúng sanh. 

1) Not abandon great compassion: Chẳng bỏ đại 

bĩ vì. 

They already develop great 

commitment and have vowed to certainly 

benefit all sentient beings: Chư Bồ Tát đã thệ 

nguyện quảng đại, phát tâm quyết định lợi 

ích tất cả chúng sanh. 

Accumulate all roots of goodness: Phát tâm 

chứa nhóm tất cả thiện căn. 

v)_ Persist In appropriate dedication: Phát tâm trụ 

thiện xảo hồi hướng. 

Develop profound wisdom: Phát tâm xuất 

sanh trí huệ thậm thâm:. 

vi) Accommodate all sentient beings: Phát tâm 
hàm thọ tất cả chúng sanh. 

vi) Be impartial toward all sentient beings—Phát 

tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh: 

They speak truthfully, without falsehood: Nói 

lời chơn thiệt chẳng hư dối. 

x)_ Vow to give all sentient beings the supremely 

great teaching: Nguyện ban cho tất cả chúng 

sanh đại pháp vô thượng. 

Vow to perpetuate the lineage of all Buddhas: 

Nguyện chẳng dứt chủng tánh tất cả chư 

Phật. 

xi) As long as all sentlent beings are not yet 
liberated, are not yet enlightened, and have 

yet Buddhahood, the 
Enliphtening Beings” great undertaking 1s not 
completed and they will not give up great 
compassion: Chừng nào mà tất cả chúng sanh 
chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, 
chưa đủ Phật pháp, đại nguyện Bồ Tát chưa 
viên mãn và Bồ Tát sẽ không rời bỏ đại bi. 

Ten kinds of adornmen(t of Great 

Enlightening Beings: Mười Trang Nghiêm Của 

Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38— 

Ly Thế Gian): According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, Detachment from 

the World, there are ten kinds of adornment of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 


11) have 


1V) 


vI) 


1X) 


XI) 


not realized 
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who abide by these can attain the adornment of all 

supreme attributes of Buddhas—Chư Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy thời được tất cả pháp trang 
nghiêm vô thượng của Như Lai. 

l) The of being 
indestructible: Lực trang nghiêm, vì chẳng 
thể hư hoại. 

2) The of fearlessness, being 
invincible: Vô úy trang nghiêm, vì không thể 
dẹp phục được. 

3) The adornment of meaning, explaining untold 
meaning Iinexhaustibly: Nghĩa trang nghiêm, 
vì nói bất khả thuyết nghĩa vô cùng tận. 

4) The adornment of doctrines, contemplating 
and expounding the collection of eighty-four 
thousand doctrines without forgetting them: 
Pháp trang nghiêm, vì quán sát diễn thuyết 
không quên mất tám vạn bốn ngàn pháp tụ. 

53) The adornment of vows, the universal vows 
undertaken by all Enlightening Beings never 
repressing: Nguyện trang nghiêm, vì không 
thối chuyển nơi hoằng thệ của chư Bồ Tát đã 
phát. 

6) The adornment of deeds, cultivating the 
deeds of UỦniversadl Good and gaining 
emancipation: Hạnh trang nghiêm, vì tu hạnh 
Phổ Hiển mà xuất ly. 

7) The adornment of lands, making all lands one 
land: Sát độ trang nghiêm, vì đem tất cả cõi 
làm một cõi. 

8) The adornment of universal voice, showering 
the rain of  truth throughout all Buddha- 
worlds: Phổ âm trang nghiêm, vì mưa pháp 
vũ cùng khắp tất cả thế giới của chư Phật. 

9) The adornment of empowerment, carrying out 
1nnumerable deeds in all ages without cease: 
Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp thực 
hành vô số hạnh chẳng đoạn tuyệt. 
The adornment of mystc manifestations, 
showing in the body of one being as many 
bodles as there are sentilent beings, causing 
all sentient beings to perceive them and seek 
all-knowledge without regressing: Biến hóa 
trang nghiêm, vì nơi thân một chúng sanh thị 
hiện thân bằng số tất cả chúng sanh, khiến tất 
cả chúng sanh đều thấy biết cầu nhứt thiết trí 
không thối chuyển. 

Ten kinds of afflictions: Thập Phiển Não. 


adornment pOWeT, 


adornment 


10) 


(D 

1-5) See Six great klesas, passions or disfressers 
from Ï to 5. 

6) The illusion of the body or self: Satkayadrsti 
(sk)—Áo tưởng về thân nây hay cái ngã— 
Thân Kiến. 

7) The extreme view: Biên Kiến. 

8) Wrong views: Tà Kiến. 

9) Clinging to wrong views: Kiến Thủ Kiến— 

Chấp theo tà kiến. 

Clinging 

clinging to ritual and rules: Giới Cấm Thủ— 

Chấp theo tà giáo hay chấp theo nghi lễ cúng 

kiến. 

According to The Path of Purification, so 

called because they are themselves defiled 
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and because they defile the states associated 
with them— Theo Thanh Tịnh Đạo, gọi là 
phiền não vì tự chúng đã ô nhiễm mà còn 
làm ô nhiễm các pháp tương ưng với chúng: 
1) Greed: Tham. 
2) Hatc: Sân. 
3) Delusion: S1. 
4) Deceit: Pride—Mạn. 
5) Doubt: Ủncertainty—Nghi. 
6) Wrong or false view: Tà Kiến. 
7)_ Stifness of mind: Hôn trầm. 
8) Agitation: Trạo cử. 
9) Consciencelessness: Vô Tàm. 
10) Shamelessness: Vô Quý. 
Ten kinds of animals that will be reborn as 
a human: Thập Loại Nhân Thú ln the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the ten kinds of animals 
that will be reborn as a human as follows: 
“Ananda! If while repaying his past debts by 
undergoing rebirth as an animail, such a living 
being pays back more than he owed, he will then 
be reborn as a human to rectIfy the excess. If he 1s 
a person with strength, blessings, and virtue, then 
once he ¡s in the human realm, he will not have to 
lose his human rebirth after what is owed him 1s 
restored. But if he lacks blessings, then he wIll 
return to the animal realm to continue repaying 
his debts. Ananda! You should know that once the 
debt 1s paid, whether with money, material øoods, 
or manual labor, the process of repayment 
naturally comes to an end. But 1f in the process he 
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took the lives of other beings or ate their flesh, 

then he confinues ¡In the same way, passing 

through kalpas as many as motes of fine dust, 

taking turns devouring and being slaughtered in a 

cycle that sends him up and down endlessly. 

There 1s no way to put a sfop fo 1t, except through 

samatha or through a Buddha”s coming to the 

world. Ananda! These are all beings that have 
finished paying back former debts and are born 

again in the human realm. They are involved in a 

beginningless scheme_ of karma and being upside 

down in which their lives are spent killing one 
another and being killed by one another. They do 
not get to meet the Thus Come One or hear the 
proper dharma. They Just abide in the wearisome 
dust, passing through a repetitive cycle. Such 
people can truly be called pitful”——Trong Kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc 

A Nan về mười loại thú được tái sanh làm người 

như sau: “Ông A Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, 

nếu bắt trả quá phần, thì chúng sinh bị trả trở lại 
làm người để đòi nợ thừa. Như người kia có sức 
và phúc đức, thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại 
nợ cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm súc sanh để 
trả nợ kia. Ông A Nan! Ông nên biết, nếu dùng 
tiền, hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ thì 
thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết 
nhau, ăn nhau, luân hồi như bánh xe XOay vẫn 
không dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật xuất thế, 
không thể nào dứt hết. Các loại ấy đều do trả hết 
nợ, lại sinh trong nhân đạo, đều bởi vô thủy 
nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, chẳng gặp 

Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ 

luân chuyển mãi. Thật đáng thương!” 

1l) You should know that when owls and their 
kind have paid back thetr debts, they regain 
therr original form and are born as people, but 
among those who are corrupt and obsftinate: 
Loài chim cưu, khi trả nợ xong, sinh làm 
người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu. 

2) When creatures that are Inauspicious have 
pad back their debts, they regain therr 
oripinal form and are born as people, but 
among those who are abnormail: Loài báo 
trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm 
người, là loài bất bình thường và quỷ quyệt. 

3) When foxes have paid back their debts, they 
regain their oripinal forms and are born as 


people, but among those who are simpletons: 
Loài chồn, là loại tầm thường. 

4) When creatures of the venomous category 
have paid back their debts, they regain theIr 
oripinal form and are born as people, but 
among those who are hateful: Loài độc, là 
loại bạo ngược. 

53) When tapeworms and their like have paid 
back their debts, they regain their original 
form and are born as people, but among those 
who are lowly: Loài giun sán, là loại đê tiện. 

6) When the edible types of creatures have paid 
back their debts, they regain their original 
form and are reborn as people, but among 
those who are weak: Loài để người ta ăn thịt, 
là loại nhu nhược. 

7) When creatures that are used for clothing or 
service have pald back their debts, they 
regain their original form and are reborn as 
people, but among those who do hard labor: 
Loài để cho người ta làm đồ mặc, là loại lao 
động. 

8) When creatures that migrate have paid back 
therr debts, they regain therr original form and 
are reborn as people among those who are 
literate: Loài biết thời tiết, là loại có văn học. 

9) When auspicious creatures have paid back 

therr debts, they regain their original form and 

are reborn as people among those who are 
intelligent: Loài báo trước điểm tốt, là loại 
thông minh. 

Submissive to human beings: Loài phục tùng 

người, là loại thông thạo. 

Ten kinds of armor of Great Enlightening 

Beings: Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ 

Tát—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of armor of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtening beings who 

abide by these can wear the supreme armor of 

Buddhas and crush all demon armies—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ mặc giáp của 

chư Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời mặc được mão giáp vô thượng của Như 

Lai, và có thể xô dẹp tất cả ma quân. 

l) They wear the armor of great benevolence, 
rescuing all sentient beings: Mặc giáp đại từ, 
vì cứu hộ tất cả chúng sanh. 
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They wear the armor of great compassion, 
enduring all suffering: Mặc giáp đại bị, vì 
kham chịu tất cả sự khổ. 

They wear the armor of great commitment, 
fulfilling all their tasks: Mặc giáp đại nguyện, 
vì tất cả việc làm đều rốt ráo. 

the of dedication, 
constructing the adornments of all Buddhas: 
Mặc giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả sự 
trang nghiêm của Phật. 

They wear the armor of virtue, benefitting all 
sentient beings: Mặc giáp phước đức, vì lợi 
ích tất cả chúng sanh. 

They wear the armor of the ways Of 
liberaing all 
beings: Mặc giáp Ba La Mật, vì độ thoát tất 
cả chúng sanh. 

They wear the armor of wisdom, destroying 
the darkness of afflicion of all sentient 
beings: Mặc giáp trí huệ, vì dứt tối ám phiền 
não của tất cả chúng sanh. 


They wear armor 


transcendence › COnSCIOUS 


They wear the armor of skill In means, 
øenerafting universal roots of øoodness: Mặc 
giáp thiện xảo phương tiện, vì xuất sanh thiện 
căn phổ môn. 

They wear the armor of firm stability and 
freedom from distracion of the mind of 
universal knowledge, not enjoying other 
vehicles: Mặc giáp nhứt thiết trí tâm kiên cố 
chẳng tán loạn vì chẳng thích những thừa 
khác. 

They wear the armor of sinple-minded 
certainty, free from doubfs and confusion In 
regard to all things: Mặc giáp nhứt tâm quyết 
định, vì nơi tất cả pháp ha nghi hoặc. 


Ten kinds of atfainment of peace of mỉnd: 
Thập Tâm An Ổn— Mười thứ tâm được an ổn— 
Detachment From The World), Great Enlightening 
Beings have ten kinds of attainment of peace of 


mind which help them attain the peace of the 
supreme knowledge of the Buddhas— Theo lời 
Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 3§— 
Phẩm Ly Dục), chư đại Bồ tát có mười thứ tâm an 
ổn nhằm giúp họ đạt được sự an ổn đạt trí vô 
thượng của chư Như Lai According to the Buddha 
1n The Flower Adornment Sutra (Chapter 38. 


l) 


Abidng themselves in the wIl for 


enliphtenment, they should also ¡induce to 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


abide In the wIll for enliphtenment, to attain 
peace of mind: Mình trụ Bồ Để tâm cũng 
phải khiến người trụ Bồ Đề tâm, nên tâm 
được an ổn. 

Ulimately free from anger and strIfe 
themselves, they should also free others from 
anger and strIfe, fo attain peace of mind: 
Mình được rốt ráo rời giận hờn tranh đấu, 
cũng phải khiến người rời giận hờn đấu tranh, 
nên tâm được an ổn. 

Free from the state of ordinary Ignorance 
themselves, they also free others from the 
State of ordinary ignorance, and atfain peace 
of mind: Mình rời pháp phàm ngu, cũng khiến 
người rời pháp phàm ngu, nên tâm được an 
ổn. 

Diigently cultivating rootfs 
themselves, they also 
cultivate roofs of øoodness, and affain peace 


of øoodness 
induce others to 


of mind: Mình siêng tu thiện căn, cũng khiến 
người siêng tu thiện căn, nên tâm được an ổn. 
Persisting In the path of transcendent ways 
themselves, they also induce others to abide 
in the path of transcendent ways, and atfain 
peace of mind: Mình trụ đạo Ba La Mật cũng 
khiến người trụ đạo Ba La Mật, nên tâm được 
an Ổn. 

Being born themselves In the house of 
Buddha, they should also enable others to be 
born In the house of Buddha, to attain peace 
of mind: Mình được sanh tại nhà Phật, cũng 
khiến người được sanh tại nhà Phật, nên tâm 
được an ổn. 

Deeply penetrating the real truth of absence 
Of Intrinsic nature, they also introduce others 
in the real truth of absence of inherent 
nature, and atfain peace of mind: Mình thâm 
nhập pháp chân thật không tự tánh, cũng 
khiến người được thâm nhập pháp ấy, nên 
tâm được an ổn. 

Not repudiaing any of the Buddhas” 
teachinøgs, they also cause others not to 
repudiate any of the Buddhas” teachinss, and 
atfain peace of mind: Mình không phỉ báng 
tất cả Phật pháp, cũng khiến người không phỉ 
báng tất cả Phật pháp, nên tâm được yên Ổn. 
Fulfilling the of  all-knowing 
enliphtenment, they also enable others to 
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fulfill the vow of all-knowing enlightenment, 
and attain peace of mind: Mình viên mãn 
nhứt thiết trí Bồ Để nguyện, cũng khiến 
người viên mãn nhứt thiết trí Bồ đề nguyện, 
nên tâm được an Ổn. 
Enterng deeply the 
treasury of knowledge of all Buddhas, they 
also lead others the 
treasury of knowledge of all Buddhas, and 
atfain peace of mind: Mình thâm nhập trí tạng 
của chư Như Lai, cũng khiến người thâm 
nhập trí tạng vô tận của chư Như Lai, nên 
tâm được an Ổn. 

Ten kinds of atfainment of powers of the 

enlightened of enliphtening beings: Mười 

Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of attainment of 

powers of the enlightened of enlightening beinøs. 

Enliphtenng Beings who acquire these ten 

powers are called Buddhas, truly awake—Chư Bồ 

Tát có đủ mười Như Lai lực nầy thời gọi là Như 

Lai Chánh Đẳng Chánh Giác theo Kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 38. 

l) Attain the powers of the enliphtened because 
they transcend the afflictive activitles of all 
demons: Vì siêu quá tất cả những ma phiển 
não nghiệp nên thành Như Lai lực. 

2) FEulfill all enliphtening practices and masfter 
all concenfrations of enliphening beings: Vì 
đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh và tự tại du hý tất 
cả Bồ Tát tam muội. 

3) Accomplish all the far-reaching meditations 
of enlightening beings: Đầy đủ tất cả Bồ Tát 
quảng đại thiển định. 

4) Full al the pure means of fostering 
enlightenment: Viên mãn tất cả pháp trợ đạo 
bạch tịnh. 

53) Attain illumination of knowledge of all things 
and can think and analyze well: Được tất cả 
pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân 
biệt. 

6) Their bodies pervade all worlds: Thân cùng 
khắp tất cả thế giới. 

7) Can support all by spiritual powers: Có thể 
dùng thần lực gia trì tất cả. 
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8) Therr utterances are equal to the minds of all 
sentient beings: Ngôn âm phát ra đều đồng 
với tâm của tất cả chúng sanh. 

9) They are physically, verbally, mentally equal 
to the Buddhas of all times, and can 
comprehend the things of all times 1n a single 
thought: Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất 
cả tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ 
những pháp trong tam thế. 

Atain concentration of precisely aware 

knowledge and are Iimbued with the ten 

powers of the enlightened, from knowledge 


10) 


of what 1s so and what Is not so up fo 
knowledge of extinction of confaminations: 
Được thiện giác trí tam muội, đủ Như Lai 
thập lực, những là thị xứ phi xứ trí lực đến lậu 
tận trí lực. 

Ten kỉinds of attaïnment of wisdom of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Được Trí Huệ 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

Of affainment of wisdom of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can attain supreme realizational knowledge of all 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp được trí huệ của chư Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được hiện chứng trí 

vô thượng của tất cả chư Phật. 

1) Giving freely: Xả thí tự tại. 

2) Deeply understanding all Buddha teachings: 
Hiểu sâu tất cả Phật pháp. 

3) Entering the boundless knowledge of all 
Buddhas: Nhập Như Lai trí. 

4) Being able to cut off doubts In all dialogues: 
Hay đoạn nghi trong tất cả vấn đáp. 

5) Penetrating the doctrines of the wise Nhập 
nơi nghĩa của trí giả. 

6) Deeply understanding the skilful use of 
words by the Buddhas In all their teachinss: 
Hay hiểu sâu ngôn âm thiện xảo trong tất cả 
Phật pháp của tất cả chư Phật. 

7) Deeply understanding how planting a few 





roofs of goodness 1n the company of Buddhas 
wIll enable one to fulfilI all pure qualities and 
attain the Infinie knowledge of Buddhas: 
Hiểu sâu chỗ chư Phật gieo ít căn lành tất có 
thể đầy đủ tất cả pháp bạch tịnh, được trí vô 
lượng của Như Lai. 
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8) Accomplishing the Iinconceivable sfates of 
Enlightening Beings: Thành tựu Bồ Tát bất tư 
nghì trụ. 

9) Being able to visitt untold Buddha-lands In 

one moment of thought: Ở trong một niệm 

đều có thể qua đến bất khả thuyết cõi Phật. 

Awakenng to the enliphtenment of all 

Buddhas, enterinng all realms of reality, 

hearing and holding the teachings expounded 

by all Buddhas: Giác ngộ chư Phật Bồ Đề, 
nhập tất cả pháp giới, văn trì tất cả pháp của 

Phật nói, vào sâu những ngôn âm trang 

nghiêm của tất cả Như Lai. 

Ten kinds of bass on which Great 

Enlightening Beings their 

practices: Thập Y Chỉ—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

Of basis on which Great Enlightening Beings carry 

out their practices—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười y chỉ mà chư Đại Bồ Tát đều 

phải nương theo để thực hành hạnh Bồ Tát. 

l1) They carry out the practices of Enliphtening 
Beings based on honoring all Buddhas: Y chỉ 
cúng dường tất cả chư Phật thực hành hạnh 
Bồ Tát. 

2) They carry out the practices of taming all 
sentient beings: Y chỉ điều phục tất cả chúng 
sanh thực hành hạnh Bồ Tát. 

3) Associating with all good companions: Y chỉ 
gần gủi tất cả thiện hữu thực hành hạnh Bồ 
Tát. 

4) Accumulating all roots of goodness: Y chỉ 
chứa nhóm tất cả thiện căn thực hành hạnh 
Bồ Tát. 

5) Purifying all Buddha-lands: Y chỉ nghiêm tịnh 
tất cả cõi Phật thực hành hạnh Bồ Tát. 

6) Not to abandon all sentient beings: Y chỉ 
chẳng la bỏ tất cả chúng sanh thực hành 
hạnh Bồ Tát. 

7) Entering deeply into all transcendent ways: Y 
chỉ thâm nhập tất cả Ba La Mật thực hành 
hạnh Bồ Tát. 

8) Fulfilling vows of Enlightening Beings: Y chỉ 
đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện thực hành hạnh 
Bồ Tát. 

9) Infnie wil for enlightenment: Y chỉ vô 
lượng Bồ Đề tâm thực hành hạnh Bồ Tát. 
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10) Enlightenment of all Buddhas: Y chỉ vô lượng 
Phật Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát. 

Ten kinds of benefits for those who sculpt 

or paint an of BEarth Store 

Bodhisattva, either in gold, silver, copper, 

or iron: Mười Lợi Ích Cho Những Ai Tô Vẽ Hay 

Tạc Tượng Thờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát— 

According to the Sutra of the Past Vows of Earth 

Store Bodhisattva, Chapter eleven, the Dharma 

Protection of an Earth Spirit, the Earth Spirit Firm 

and Stable spoke to the Buddha and said: “World 

Honored One! As I regard the living beings of the 

present and future, I see those who make shrines 

of clay, stone, bamboo, or wood and set them on 
pure pround ¡in the southern part of their 
dwellings. They place within the shrines an image 
of Earth Store Bodhisatva, either sculpted, 
paInted, or made of gold, silver, copper, or Iron. 

They then burn Incense, make offerings, behold, 

worship, and praise him. Such people wIll receive 

ten kinds of benefits. What are these ten?”——Theo 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm thứ 

Mười Một, ngài Kiên Lao Địa Thần bạch cùng 

Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con xem xét 

chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau nầy, nơi 

chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của 
mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám 
cái thất. Trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng 
vàng , bạc, đồng, sắt đúc nắn hình tượng Địa 

Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ 

ngợi khen, thời chỗ người đó ở được mười điều lợi 

ích. Những gì là mười điều?” 

1) First, their lands will be fertile: Một là đất cát 
tốt mâu. 

2) Second, their families and homes wIll always 
be peaceful: Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi. 

3) Third, their deceased ancestors will be born 
in the heavens: Ba là người đã chết được sanh 
lên cõi trời. 

4) Fourth, those still alive will have beneft and 
will have their lifespan increased: Bốn là 
những người hiện còn hưởng sự lợi ích. 

5) Fifth, they will obtain what they want: Năm là 
cầu chi cũng toại ý cả. 

6) Sixth, they will not encounter the disasters of 
water and fire: Sáu là không có tai họa về 
nước và lửa. 


image 
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7) Seventh, they will avoid unforeseen 
calamities: Bảy là trừ sạch việc hư hao. 

8) Eiphth, their nightmares will cease: Tám là 
dứt hẳn ác mộng. 

9) Ninth, they wIll be protected by spirits during 

their comings and goings: Chín là khi ra lúc 

vào có thần theo hộ vệ. 

Tenth, they will encounfter many causes of 

Sagehood: Mười là thường gặp bậc Thánh 

Nhơn. 

Ten kinds of benefits for worshipping the 

image of Earth Store Bodhisattva: Mười điều 

lợi ích cho những ai lễ bái hình tượng Đức Địa 

Tạng Bồ Tát—S§ee Ten kinds of benefits for those 

who sculpt or paint an Iimage of Earth Store 

Bodhisattva, either in øold, silver, copper, or Iron. 

Ten kinds of birth of Great Enlightening 

Beings: Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát — 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of birth of Great 

Enlightening Beings which they manifest in order 

{O  paclfy beings—Theo Kính Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười cách sanh của chư 

Đại Bồ Tát. Mười cách tái sanh của đại Bồ Tát, vì 

điều phục chúng sanh mà thị hiện như vậy. 

l) Bính with ripht ripht 
knowledge, free from folly and delusion: Xa 
lìa ngu si, mà sanh với chánh niệm chánh tri. 

2) Birth radiating great networks of light beams 
1lluminating the whole universe: Phóng lưới 
đại quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới 
mà sanh. 

3) Birh in the final existence, never to be 
reincarnated: Trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ 
thân sau mà sanh. 

4) Unborn, unoriginated birth: Bất sanh bất khởi 
mà sanh. 

53) Birth knowing the triple world to be like an 
illusion: Biết tam giới như huyễn mà sanh. 

6) Birth appearing corporeally everywhere ¡n all 
worlds in the ten directions: Khắp hiện thân 
nơi thập phương thế giới mà sanh. 

7) Birth in a body realizing omniscience: Chứng 
thân nhứt thiết chủng trí mà sanh. 

8) Birth in a body emanating the lights of all 
Buddhas and awakening all sentient beinss: 
Phóng tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ 
tất cả thân chúng sanh mà sanh. 
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awareness and 


9) Bïth in a body entering contemplative 
concenfraton with great knowledge: Nhập 
đại trí quán sát tam muội thân mà sanh. 

The tenth bíth of Great Enlightening 

Beings—Điều sanh thứ mười của chư Đại Bồ 

Tát: 

a) When Great Enlightening Beings are born, 
they shake all Buddha-lands: Bồ Tát lúc sanh, 
chấn động tất cả các cõi Phật. 

b)_ Liberate all sentient beings: Giải thoát tất cả 
chúng sanh. 

c)_ Annihilate all states of misery: Diệt trừ tất cả 
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ác đạo. 
d) Eclipse all demons: Che chói tất cả chúng 
ma. 


e) Innumerable enlightening beings come and 
gather around them: Chư Bồ Tát đến nhóm 
họp. 

Ten kinds of body of Enlightening Beings: 

Mười Thân Của Chư Đại Bồ Tát —According to 

The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of body of Enliphtening Beings— 

Mười Thân Của Chư Đại Bổ Tát theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười thân. 

(@) Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the supreme action of Buddhas and be 
able to enlighten all sentent beings—Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thân 
vô thượng vô tận của Như Lai: 

l) The noncoming body, not being born In any 
world: Bất lai thân vì chẳng thọ sanh ở tất cả 
thế gian. 

2) The nongoing body, impossible to find In any 
world: Bất khứ thân, vì nơi tất cả thế gian cầu 
chẳng được. 

3) The nonreal body, realizing all worlds as they 
really are: Bất thật thân, vì tất cả thế gian 
được như thật. 

4) The nonfalse body, showing the world the 
truth: Bất hư thân, vì dùng lý như thật thị hiện 


thế gian. 
53 The ¡mnexhaustble body, never being 


annihilated: Bất tận thân, vì tột thuở vị lai 
không đoạn tuyệt. 

6) The stable body, Impossible for demons to 
destroy: Kiên cố thân vì tất cả chúng ma 
chẳng phá hoại được. 


7) 


8) 


9) 
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]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 
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The Imperturbable body, Iimpossible for 
demons and false teachers to disturb: Bất 
động thân vì chúng ma ngoại đạo chẳng động 
được. 

The formal body, manifesting pure marks of 
virtue: Cụ tướng thân, vì thị hiện tướng trăm 
phước thanh tịnh. 

The formless body, the forms of all things 
being ulimately formless: Vô tướng thân, vì 
pháp tướng rốt ráo đều vô tướng. 

The omnipresent body, being the same one 
body of all Buddhas of all times: Phật chí 
thân, vì đồng một thân với tam thế Phật. 
Enliphtening Beings who accomplish these 
can affain the supreme mind of all Buddhas— 
Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nây thời 
được thân vô thượng của Như Lai: 

Human bodies to teach humans: Thân người 
vì giáo hóa tất cả loài người. 

Nonhuman bodies to teach denizens of hells, 
animals, and hungry ghosts: Thân phi nhơn vì 
giáo hóa địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. 
Celestial bodies to teach the beings of the 
realms of desire, form and formless: Thân trời 
vì giáo hóa chúng sanh cõi dục giới, sắc giới 
và vô sắc giới. 

Learners” bodies to demonsftrate the stage of 
learning: Thân hữu học vì thị hiện bậc hữu 
học. 

Nonlearners” bodies to demonstrate the staøe 
Of sainthood: Thân vô học vì thị hiện bậc A 
La Hán. 

Individual Iuminates” bodies to teach the 
wWay the stage of Individual 
Enlightenment: Thân Duyên giác, vì giáo hóa 
cho được vào bậc Bích Chi Phật. 

Enlightening beings” bodies to foster the 
accomplishment of the Great Vehicle: Thân 
Bồ Tát vì làm cho thành tựu Đại thừa. 
Buddhas'" bodies, anointed by the water of 
knowledge: Thân Như Lai vì trí thủy quán 
đảnh. 

Mentally produced bodies, generated by 
adaptive skills: Ý sanh thân, vì thiện xảo xuất 
sanh. 

The uncontaminated reality-body, effortlessly 
manifesting the bodies of all sentient beinss: 


{O  CHfCT 


Pháp thân vô lậu, vì không ngừng thị hiện 
thân của tất cả chúng sanh. 


Ten kinds of boundless will: Thập Vô Biên 
Tâm—See Ten kinds of boundless will of Great 
Enliphtening Beings. 

Ten kinds of boundles will of Great 
Enlightening Beings: Thập Vô Biên Tâm— 
According to The Flower Adornment Suữra, 
Chapter 27, there are ten kinds of boundless will 
of Great Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa 
nghiêm, Phẩm 27, Thập Định, có mười môn vô 
biên tâm của chư Đại Bồ Tát. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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They awaken the boundless will to liberate 
all sentient beings: Phát tâm vô biên độ thoát 
tất cả chúng sanh. 

The boundless will to attend all the Buddhas: 
Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật. 

The boundless will to provide for all Buddhas: 
Phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật. 
The boundless will to see all Buddhas: Phát 
tâm vô biên thấy khắp tất cả chư Phật. 

The boundless will to receive and hold all 
Buddha teachings without forgeting any: 
Phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp 
chẳng quên mất. 

The boundless will to manifest the Infinite 
spiritual metamorphoses of all Buddhas: Phát 
tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của 
tất cả chư Phật. 

The boundless will not to abandon any 
enlipghtening practices to atftain enlightened 
power: Phát tâm vô biên vì được Phật lực nên 
chẳng bỏ tất cả Bồ Đề hạnh. 

The boundless will to enter Into the subtle 
realm of all knowledge and explaimn all 
Buddha teachings: Phát tâm vô biên nhập 
khắp cảnh giới vi tế của nhứt thiết trí diễn 
thuyết tất cả Phật pháp. 

The boundless the 
inconceivable vast realm of Buddhahood: 
Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới quảng 
đại bất tư nghì của Phật. 

The tenth boundless will—Tâm vô biên thứ 
mười: 

To develop profound aspiraton for the 
Buddhas'` powers of elucidation and receive 
all Buddha teachings: Phát tâm vô biên ham 


will to enter Info 
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thích biện tài của Phật và lãnh thọ các Phật 
pháp. 

To manifest all kinds of free bodies and enter 
the circles of all Enlightened Ones: Thị hiện 
những thân tự tại vào trong chúng hội đạo 
tràng của tất cả Như Lai. 

Ten kinds of broad knowledge: Thập Quảng 
Đại Trí —-According to The Flower Adornment 
Sutra, Chapter 36, there are ten kinds of broad 
knowledge. When øgreat enliphtening beings 
p€rsist 1n the ten kinds of purity, they become 
1mbued with ten kinds of broad knowledge——Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 36, chư Đại Bồ Tát có 
mười trí quảng đại. Khi chư Đại Bồ Tát trụ nơi 
mười pháp thanh tịnh thời đây đủ mười trí quảng 


b) 


speak of—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười vị Phật mà chư Bồ Tát hay nói đến. 


đại. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 
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Knowledge of all sentlent beings” menftal 
behavior: Trí biết tất cả tâm hành của chúng 
sanh. 

Knowledge of the consequences of actlons of 
all sentient beings: Trí biết tất cả nghiệp báo 
của chúng sanh. 

Knowledge of all Buddha-teachings: Trí biết 
tất cả Phật pháp. 

Knowledge of the profound, occult import of 
all Buddha teachings: Trí biết lý thú thâm 
mật của tất cả Phật pháp. 

Knowledsge of all methods of concentration 
spells: Trí biết tất cả môn Đà La Ni. 
Knowledge of Interpretation of all writings: 
Trí biết tất cả văn tự biện tài. 

Knowledge of the language and speech of all 
sentient beings: Trí biết tất cả ngôn ngữ âm 
thanh từ biện thiện xảo của chúng sanh. 
Knowledge of manifestation of their bodies In 
all worlds: Trí hiện thân mình ở khắp trong 
tất cả thế giới. 

Knowledge of theIr 
reflections in all assemblies: Trí hiện ảnh 
tượng mình ở khắp trong tất cả chúng hội đạo 
tràng. 

Knowledge of embodying omnisclence ¡n all 
realms of beings: Trí ở nơi tất cả chỗ thọ sanh 
đều đây đủ nhứt thiết trí. 


of manifestation 


1l) The Buddha of attanment of true 
enlightenment: Thành Chánh Giác Phật. 

2) The Buddha of Vows: Nguyện Phật. 

3) The Buddha of rewards of acton: Nghiệp 
Báo Phật. 

4) The Buddha of preservation of true teaching: 
Trụ trì Phật. 

5) The Buddha of Nirvana: Niết Bàn Phật. 

6) The Buddha of the cosmos: Pháp giới Phật. 

7) The Buddha of Mind: Tâm Phật. 

8) The Buddha of concentration: Tam Muội 
Phật. 

9) The Buddha of Fundamental Nature: Bổn 
Tánh Phật. 

10) The Buddha adaptng to Mentaliles: Tùy 
Nhạo Phật. 

Ten kinds of Buddha-acton of great 


Enlightening Beings: Mười Phật Nghiệp Của 
Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of Buddha- 
action of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Biengs who abide by these can achieve supreme 
teacherless great action without relying on the 
I1nstruction of another—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười Phật nghiệp của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
nghiệp quảng đại vô thượng vô sư chẳng do người 
dạy. 
lI) The first Budha-acion—Phật nghiệp thứ 
nhất: 

Guiding at appropriate times: Tùy thời khai 
đạo. 

Foster sentient beings with correct cultivation 
of practice: Làm cho chúng sanh tu hành 
chánh pháp. 

Causing dream vision because It awakens 
awWareness of past roo(s of goodness: Trong 
chiêm bao khiến thấy làm cho giác ngộ thiện 
căn thuở xưa. 

Expounding to others scriptures they have not 
yet heard because It causes growth of 
knowledge and resolution of doubtfs: Vì người 


a) 


b) 


2) 


3) 


Ten kinds of Buddha: Thập Phật —According 
to the Flower Adornment Sutra, there are Ten 
kinds of Buddha whom Great Enlightening Beings 


4) 


mà diễn thuyết kinh chưa được nghe, vì làm 
cho họ sanh trí và dứt nghi. 

Teaching the way to emancipation to those 
bound up In regrets because 1t frees them 


5) 


n) 


8) 
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from a doubting mind: Vì người ăn năn bị kiết 
sử triển phược mà nói pháp xuất ly, là Phật 
nghiệp, vì làm cho tâm họ lìa nghi. 

The fifth Buddha-action: Phật nghiệp thứ 
năm—Manifesting the glorified body of 
Buddha which nurfures past roofs of øoodness 
for the sake of sentlent beinss with the 
following minds—Hiện thân tướng hảo trang 
nghiêm của Như Lai làm tăng trưởng quá khứ 
thiện căn nơi những chúng sanh khởi những 
tâm sau đây: 

Stingy minds: Tâm xan lẫn. 

lgnorant minds: Tâm mê mờ. 

Minds interested in personal salvation: Tâm 
nhị thừa. 

Malevolent minds: Tâm tổn hại. 

Doubting minds: Tâm nghi hoặc. 

Conceited minds: Tâm kiêu mạn. 

Scattered minds: Tâm tán động. 

The sixth Buddha-action: Phật lực thứ sáu — 
Widely expounding the true Teaching In 
times when true Teaching 1s difficult to come 
across. Causing those who hear to attain 
concenftrated knowledge of spiritual powers. 
To be able to benefit innumerable sentient 
beings. The resolution of all of the above 1s 
pure—Lúc khó gặp chánh pháp, vì chúng 
sanh mà rộng thuyết pháp. Làm cho những ai 
nghe xong liền được trí Đà La Ni và trí thần 
thông. Có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh. Thắng giải của những điều trên đây 
đều thanh tịnh. 

lf anything demonic occurs, being able to 
manifest voice equal to space explaining the 
principle of not harming others, in order to 
quell it, causng the awakening of 
understanding and causing the majesty of 
demons who hear to vanish, because the will 
is extraordinary and the power great: Nếu có 
ma sự khởi lên, có thể dùng phương tiện hiện 
tiếng khắp hư không giới thuyết pháp chẳng 
tổn não người khác, dùng đây để đối trị làm 
cho họ được khai ngộ. Chúng ma nghe xong, 
oai quang tắt mất. Đây là Phật nghiệp, vì chỉ 
thích oai đức lớn thù thắng. 

The eighth Buddha-action: Phật nghiệp thứ 
tám. 


a) 
b) 
c) 


q) 
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a) 


b) 


c) 
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a) 


b) 


c) 


The performance of original vow: Vì bổn 
nguyện mà làm. 

The mind having no lapse: Tâm Bồ 
không xen hở. 

Being constantly alert: Thường tự giữ gìn. 
Not permifing experiential entry Into the 
absolute state of individual liberation: Chẳng 
cho chứng nhập chánh vị nhị thừa. 

Never speaking of the realm of liberation to 
those who faculties and characteristIcs are no( 
yet mature: Nếu có chúng sanh căn tánh chưa 
thành thục thời trọn chẳng vì họ mà nói cảnh 
giới giải thoát. 

The ninth Buddha-acton: Phật nghiệp thứ 
chín. 

Shedding all the bonds and contaminations of 
birth and death: Xa lìa sanh tử kiết lậu. 
Culivatng the practices of enlightening 
beings continuously: Tu hạnh Bồ Tát tiếp nối 
chẳng dứt. 

Taking care of sentient beings with great 
compassion, causing them to undertake such 
practice and eventually be liberated: Dùng 
tâm đại bi nhiếp thủ chúng sanh, làm cho họ 
khởi hạnh rốt ráo giải thoát. 

Not stopping the practices of the deeds of 
enlightening beings: Chẳng dứt tu hành hạnh 
Bồ Tát. 

The tenth Buddha-acton: Phật nghiệp thứ 
mƯỜI. 

Realize that ther own bodles as well as 
sentient beinss are fundamenfally quiescent 
and null, yet, not being surprised or afraid, 
they still tirelessly cultivate virtue and 
knowledge: Đại Bồ Tát thấu rõ tự thân cùng 
chúng sanh bổn lai tịch diệt, thế nhưng chẳng 
sanh lòng kinh sợ, mà còn siêng tu phước trí 
không nhàm đủ. 

Thouph they know all things have no 
creation, yet they do not Ignore the Individual 
characteristics of things: Dầu biết tất cả pháp 
không tạo tác, mà cũng chẳng bỏ tự tướng 
của các pháp. 

Thouph they are forever aloof of craving for 
objects, yet they always gladly behold the 
form bodies of Buddhas: Dầu nơi cảnh giới ha 
hẳn tham dục, mà thường thích chiêm ngưỡng 
phụng thờ sắc thân của chư Phật. 
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Though they know one 1s enliphtened Into the 
truth without depending on another, yet they 
seek omnisclence through many kinds of 
methods: Dâu biết ngộ nhập các pháp chẳng 
do nơi người, mà vẫn dùng nhiều phương tiện 
cầu nhứt thiết trí. 

Though they know all lands are like space; 
they always enjoy adorning all Buddha-lands: 
Dầu biết các quốc độ đều như hư không, mà 
thường trang nghiêm tất cả cõi Phật. 

Though they always observe that there Is no 
real person or self, yet they tirelessly teach 
and enlighten sentient beings: Dầu hằng quán 
sát vô nhơn vô ngã, mà vẫn giáo hóa chúng 
sanh không nhàm mỏi. 

Thouph fundamentally unmoving in the 
cosmos of reality, yet they manIfest a 
multtude of transformatlons by spiriual 
powers: Dầu nơi pháp giới bổn lai bất động, 
mà dùng thần thông trí lực hiện những biến 
hóa. 

Thouph they have already accomplished 
omniscience, yet they practice the acts of 
Enlightening Beings without ceasing: Dầu đã 
thành tựu nhứt thiết trí, mà vẫn không ngớt tu 
hạnh Bồ Tát. 

Thouph they know all thinøs are inexplicable, 
yet they turn the wheel of pure Teaching and 
gladden the hearts of all beings: Dầu biết chư 
pháp bất khả ngôn thuyết, mà vẫn chuyển 
tịnh pháp luân làm cho đại chúng hoan hỷ. 
Thouph they are able to manifest the spiritual 
powers of Buddhas, yet they do not reject 
embodiment as enlightening beings: Dầu có 
thể thị hiện chư Phật thần lực, mà chẳng 
nhàm bỏ thân Bồ Tát. 

Thouph they appear to enter ultimate final 
extinction, they manifest birth in all places, 
being able to perform these practices, 
simultaneously carrying out the provisional 
and the true: Dầu hiện nhập đại Niết bàn, mà 
thị hiện thọ sanh tất cả xứ, có thể thực hành 
các pháp huyễn thiệt. 


Ten kinds of Buddha?s grace: Thập Phật Ân— 
Mười ân Phật. 


1) 


Grace of Iniial resolve to universalize 


(salvation): Ân Cứu độ chúng sanh. 


#) 
5) 
6) 


7) 


8) 
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Ten kỉinds 


Grace of self-sacrifice in previous lives: Ân 
hy sinh trong tiền kiếp. 

Grace of complete altruism: Ân vị tha đến 
muôn loài. 

Grace of descending Into all the six states of 
existence for their salvation: Ân giáng trần 
cứu thế. 

Grace of relief of the living from distress and 
mortality: Ân cứu khổ và viễn ly sanh tử. 
Grace of profound pity: Ân Đại bi. 

Grace of revelatlon of himself in human and 
glorified form: Ân soi rạng Chân lý cho nhân 
loại. 

Grace of teaching in accordance with the 
capacIty of his hearers, first Hinayan, then 
Mahayana doctrine: Ân tùy thuận hóa chúng, 
trước tiên là giáo pháp Tiểu Thừa rồi sau là 
giáo pháp Đại Thừa. 

Grace of revealing his nirvana to stimulate his 
diseiples: Ân soi rạng Niết bàn cho chúng đệ 
tử. 

Pitying thoupht for all creatures, In that dying 
at 80 Instead of 100 he left twenty years of 
his own happiness to his disciples; and also 
the tripitaka for universal salvation: Ân Đại bï 
thương xót chúng sanh mà nhập niết bàn ở 
tuổi 80 thay vì 100 và để lại Tam Tạng kinh 
điển phổ cứu cứu chúng sanh. 

of Buddha whom Great 


Enlightening Beings speak of: Đại Bồ Tát nói 
mười Phật (Phẩm 38—Kinh Hoa Nghiêm)—Thập 
Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are Ten kinds of Buddha whom 
Great Enlightening Beings speak of —Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười vị Phật mà chư 
Bồ Tát hay nói đến. 


l) 


2) 
3) 


4) 


5) 
6) 
7) 
8) 


The Buddha of atainment of 
enlightenment: Thành Chánh Giác Phật. 
The Buddha of Vows: Nguyện Phật. 
The Buddha of rewards of action: Nghiệp 
Báo Phật. 

The Buddha of preservation of true teaching: 
Trụ trì Phật. 

The Buddha of Nirvana: Niết Bàn Phật. 

The Buddha of the cosmos: Pháp giới Phật. 
The Buddha of Mind: Tâm Phật. 

The Buddha of concentraton: Tam Muội 
Phật. 


true 
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9 The Buddha of Fundamental Nature: Bổn 
Tánh Phật. 
10) The Buddha adaptng to Mentaliles: Tùy 
Nhạo Phật. 
Ten kinds of Buddha-work for sentfient 
beings: Thập Phật Sự—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas. 
Ten kinds of Buddha-work in all worlds ỉn 
all times of the Buddhas: Mười thứ Phật sự của 
chư Phật tam thế—Thập Phật Sự——According to 
The Flower Adornment Sura, Chapters 27 and 33, 
there are ten kinds of Buddha-work In all worlds 
of the Buddhas. When Great 
Enliphtening Beings have caused sentient beings 
to aftain these ten kinds of fulfilliment, they also 
perform ten kinds of Buddha-work for sentient 
beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 và 33, 
có mười thứ Phật sự của chư Phật tam thế. Đại Bồ 
Tát làm cho chúng sanh được mười thứ viên mãn 
rồi, lại vì chúng sanh mà làm mười thứ Phật sự. 
(A) According to the Flower Adornment Sutra— 
Chapter 33——Mười thứ Phật sự của chư Thế 
Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian (Kinh 
Hoa Nghiêm—Phẩm 33). 
l1) Ifthere are sentient beings who think of them 
sinple-mindedly, the Buddhas appear before 
them: Nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ 
nhớ thời Phật hiện ra trước họ. 
If there are sentient beings whose minds are 
unruly, they explain the Teaching to them: 
Nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời 
Phật vì họ mà thuyết pháp. 
If there are sentient beings able to develop 
pure faith, they will surely cause them to 
acquire immeasurable roots of goodness: Nếu 
có chúng sanh hay sanh tịnh tín, thời Phật làm 
cho họ được vô lượng thiện căn. 
If there are sentient beings able to enter the 
ranks of truth, they will appear to testIfy fo 1, 
so that they know all: Nếu có chúng sanh hay 
nhập pháp vị, thời Phật đều hiện chứng, 
không pháp nào chẳng biết. 
They teach and ¡nfluence sentient beings 
tirelessly: Giáo hóa chúng sanh không nhàm 
mỎI. 


in all times 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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(B) 


l) 


a) 


They travel to all Buddha-lands, coming and 
going without impediment: Du hành các cõi 
Phật, qua lại vô ngại. 

With great compassion, they do not abandon 
sentient beings: Đại bi chẳng bỏ tất cả chúng 
sanh. 

They manifest transfigured emanation bodIes, 
coming forever: Hiện thân biến hóa hằng 
không đoạn tuyệt. 


Ther exercse of spirtual pOWers IS 
ceaseless: Thần thông tự tại chưa từng thôi 
nghỉ. 


They abide in the cosmos of reality, able to 
observe everywhere: An trụ pháp giới, hay 
khắp quán sát. 


Ten kmds of great Buddha-work, 
Immeasurable, boundless, ¡nconceivable, 
unknowable to all celestal and human 


worldlines, unknowable even to the past, 
futurte and present Buddhist disciples and 
self-enlightened ones, except by the spiritual 
power of the Buddhas—Chư Phật có mười thứ 
Phật sự quảng đại, vô lượng vô biên, bất tư 
nghì, mà tất cả thế gian chư thiên và người 
không thể biết được. Thanh văn Độc giác 
cũng chẳng biết được, chỉ trừ thần lực của 
Như Lai: 

The first great Buddha-work—Phật sự quảng 
đại thứ nhứt: 

AlII Buddhas appear to be born in the heavens 
of contentment in all worlds throughout the 
cosmos—Chư Phật nơi tận hư không khắp 
pháp giới tất cả thế giới cung trời Đâu Suất 
đều hiện thọ sanh: 

Carry out enlightening practices: Tu hạnh Bồ 
Tát. 

Perform great Buddha-works: Làm Phật sự 
lớn. 

In the sphere of operation of Infinite forms: 
Vô lượng sắc tướng. 

Infinite powers: Vô lượng oal đức. 

Infinite lights: Vô lượng ánh sáng. 

Infinite sounds: Vô lượng âm thanh. 

Infinite verbal expressions: Vô lượng ngôn từ. 
Infinite concentration: Vô lượng tam muỘi. 
Infimte knowledge: Vô lượng trí huệ. 

Taking in all celestials, humans, demons, 
monks, prlesfs, fifans, and so on thelr great 


c) 


q) 


8) 


h) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


8) 
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kindness uninhibited, their great compassion 
ultimate: Cảnh giới sở hành nhiếp lấy tất cả 
trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, a- 
tu-la, vân vân, đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo. 
Impartially aiding and benefiting all living 
beings: Bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh. 
Enabling them to be born 1n heaven or in the 
human realm: Làm cho họ có khả năng sanh 
vào cõi trời hay cõi người. 

Purifying their senses: Thanh tịnh các căn của 
họ. 

Turning their mind: Điều tâm của họ. 
Sometmes  explaining different 
vehicles of salvation for them: Có lúc vì họ 
mà nói ba thừa sai khác. 

Sometimes explainng the complete full 
unitary vehicle for them: Cũng có lúc vì họ 
mà chỉ nói viên mãn nhứt thừa. 

Saving and liberating all, enabling them to get 
out of birth and death: Khắp đều tế độ cho họ 
ra khỏi sanh tử. 

The second great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ nhì: 

AI Buddhas descend spirtually from the 
heaven of contentment ¡nto the mother”s 
womb: Chư Phât từ cung trời Đâu Suất giáng 
trần vào thai mẹ. 

By means of ultimate concentraton they 
observe the phenomenon of taking on life as 
like an 1llusion, like a phantom, like a 
reflection, like space, like mirage: Dùng tam 
muội rốt ráo quán pháp thọ sanh như huyễn, 
như hóa, như bóng, như hư không, như ma. 
They take on life however they wish, without 
bound, without hindrance: Tùy sở thích mà 
thọ vô lượng vô ngại. 

Entering the sfate of noncontention: Nhập 
pháp vô tránh. 

They develop knowledge without attachment; 
free from desire, clear and pure: Ly dục thanh 
tịnh. 

They develop a vast treasury of wondrous 
adornments: Thành tựu tạng diệu trang 
nghiêm quảng đại. 

Take on their final embodiment: Thọ thân rốt 
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P) 
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Live In a great Jewel-adorned mansion and 
perform Buddha-work: Trụ nơi lầu các trang 
nghiêm mà làm Phật sự. 

They may do Buddha-work by spiriual 
powers: Hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự. 
Or by right recollecton: Hoặc dùng chánh 
niệm mà làm Phật sự. 

Or by showing miracles: Hoặc hiện thần 
thông mà làm Phật sự. 

Or by manifestng the sun of knowledge: 
Hoặc hiện trí nhựt mà làm Phật sự. 

Or by revealing the enormous spheres of 
Buddhahood: Hoặc hiện cảnh giới quảng đại 
của chư Phật mà làm Phật sự. 

Or by showing the immeasurable lights of the 
Buddhas: Hoặc hiện vô lượng quang minh 
của chư Phật mà làm Phật sự. 

Ór by entering countless øreaf concenfratIons: 
Hoặc nhập vô số tam muội quảng đại mà làm 
Phật sự. 

Or by manifesing emergence 
concentration: Hoặc hiện từ tam muội mà 
làm Phật sự. 

The Buddhas, at that time, in the mother”s 
wornb, wishing to benefit all worldlings, show 
all kinds of appearances to do Buddha- 
work—Bấy giờ Đức Như Lai ở trong thai mẹ, 
vì muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều 
cách để làm Phật sự: 

They may appear to be born: Hoặc hiện sơ 
sanh. 

Or appear as children: Hoặc hiện đồng tử. 

Or appear as princes: Hoặc làm Thái tử. 

Or appear as leaving home: Hoặc hiện xuất 
gia. 

Or they may show the appearance of affaining 
true enliphtenment: Hoặc thị hiện thành 
chánh đẳng chánh giác. 

Or show the appearance of turning the wheel 
of the Teaching: Hoặc thị hiện chuyển diệu 
pháp luân. 

Or show the appearance of entering final 
extinction: Hoặc thị hiện nhập đại Niết bàn. 
In this way, all of them, by various means, 
perform Buddha-work 1n all regions, all 
networks, all circles, all systems, im all 
worlds: Như vậy đều dùng các thứ phương 


tiện ở nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả 
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vòng, tất cả hệ thống, tất cả thế giới mà làm 
Phật sự. 

The third great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ ba: 

AlII good works of all Buddhas are already 
pure, and their knowledge of all life 1s clear 
and immaculate: Chư Phật đã thanh tịnh tất 
cả thiện nghiệp, tất cả sanh trí đều đã sáng 
sạch. 

So by birth they lead and guide the deluded, 
causing them to open up In understanding and 
practice all that is good: Dùng sanh pháp mà 
dạy dỗ dẫn dắt quần mê, làm cho họ khai ngộ 
thực hành đủ các nghiệp lành. 

For the sake of sentient beings they appear to 
be born In a royal palace: Vì chúng sanh mà 
thị hiện đản sanh nơi vương cung. 

AlII Buddhas have already abandoned all 
materlalistic palaces 
pleasures; they have no craving or obsesSIOn: 
Chư Phật nơi những sắc dục cung điện hay kỹ 
nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm. 
AIways reflect upon the emptiness and 
essencelessness of all existents, that all 
comforfs and deligh(s are not truly real: 
Thường quán các cõi rỗng không chẳng có 
thể tánh, tất cả đổ vui thích đều chẳng có 
thật. 

Keepmng the pure precepts of Buddhas, 
ultimately fulfilling them: Trì Phật tịnh giới 
rốt ráo viên mãn. 

Observing the palace ladies and attendants, 
they develop great compassion: Quán những 
thê thiếp và kẻ hầu người hạ nơi nội cung mà 
sanh lòng đại bi. 

Observing that all sentient beings are unreal, 
they develop great kindness: Quán chúng 
sanh hư vọng chẳng thật mà sanh lòng đại từ. 
Observing that there 1s nothing enjoyable im 
the world, they develop great Joy: Quán các 
thế gian không một øì là đáng thích mà sanh 
lòng đại hỷ. 

Their minds gaining freedom ¡n the midst of 
all things, they develop great relinguishment: 
Với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng 
đại xả. 

Imbued with the qualiies of Buddhahood, 
they manifest birth in the phenomenal realm, 
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ther physical features perfect, thelr 
aSSOclates pure, yet they have no attachment 
to anything: Đủ Phật công đức hiện sanh pháp 
giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh 
tịnh, mà đối với tất cả không nhiễm trước. 
With voices adapting to types, they explain 
the truth to the masses, causing them to 
become disillusioned with worldly things; 
they point out to them the results of what they 
are doing: Dùng âm thanh tùy loại mà vì 
chúng diễn thuyết, cho họ sanh lòng nhàm ha 
pháp thế, như chỗ sở hành thị hiện đắc quả. 
Also they use expedient means to teach In 
accord with needs, causing the Immature tfo 
develop maturity, causing the mature fo atfain 
liberaton: Lại dùng phương tiện tùy nghi 
giáo hóa; kẻ chưa thành thục thời làm cho 
thành thục; kẻ đã thành thục, thời làm cho họ 
được giải thoát. 

Doing Buddha-work for them to cause them 
not to regress: Vì họ mà làm Phật sự cho họ 
chẳng thối chuyển. 

Also by virtue of heart of universal love and 
compassion they continually explain all kinds 
of principles to sentient beings and also 
manifest the powers of diaenosIs, prescrIption 
and occult influence for them, to enable them 
to awaken to atfain purity of mind: Lại dùng 
tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà 
thuyết pháp, lại vì họ mà thị hiện ba thứ tự 
tại, khiến họ khai ngộ được tâm thanh tịnh. 
Thouph the Buddhas be ín the Inner palace, 
seen by all the people, vyet they are 
performing Buddha-work ¡n all worlds: Dầu ở 
nội cung mọi người đều thấy, mà vẫn ở trong 
tất cả các thế giới làm Phật sự. 

By means of great knowledge and energy 
they manifest the various powers of Buddhas, 
unhindered, inexhaustible: Dùng đại trí huệ, 
dùng đại tỉnh tấn thị hiện những Phật thần 
thông vô ngại vô tận. 

They always continue three kinds of skillful 
expedient action: their physical activity 1s 
ultimately pure, their verbal actIvify 1s always 
carried out in accord with knowledge, and 
their mental activity 1s exceedingly profound 
and has no blockage or Inhibition; by these 
means they benefit living beings: Hằng trụ 
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nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là 
thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, ngữ nghiệp 
theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm 
vô ngại. Dùng phương tiện nầy để lợi ích 
chúng sanh. 

The fourth great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ tư: 

AlI Buddhas show analytic examination and 
disenchantment while living in a palace of all 
kinds of adornmeníts, thereupon giving If up 
and leaving home, wishing to let sentient 
beings realize that things of the world are all 
1llusions, impermanent, and perishable, and 
become deeply disillusioned, avoid creating 
attachments, forever cut off the affliction of 
worldly craving, cultivate purifying practices, 
and benefit living beings: Chư Phật thị hiện ở 
những cung điện trang nghiêm, quán sát 
nhàm la bỏ mà xuất gia, muốn cho chúng 
sanh biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô 
thường hư hoại, rất nhàm la chẳng nhiễm 
trước, dứt hẳn phiển não tham ái, tu hạnh 
thanh tịnh lợi ích chúng sanh. 

When the Buddhas leave home, they gIve up 
conventional manners, abide in 
noncontention, and fulfill the immeasurable 
virtues of their fundamental vow: Đương lúc 
xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong pháp vô 
tránh, đầy đủ bổn nguyện vô lượng công đức. 
By the light of great knowledge they destroy 
the darkness of delusion of the world: Thường 
dùng ánh sáng đại trí dẹp tan bóng tối si mê 
của thế gian. 

Become unexcelled fields of blessings for all 
beings: Làm phước điển vô thượng cho các 
thế gian. 

They always extol the virtues of Buddhas for 
the benefit of sentient beings, causing them to 
plant roots of goodness with the Buddhas: 
Thường vì chúng sanh mà tấn thán công đức 
của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo trồng những 
cội lành. 

They see truth with the eye of wisdom: Dùng 
mắt trí huệ thấy nghĩa chơn thật. 

They also extol renunciation for the benefit of 
sentient beinøs, 1fs purity and blamelessness: 
Lại vì chúng sanh mà khen nói công đức xuất 
gia thanh tịnh không lỗi. 
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They are eternally emancipated and are 
forever lofty paragons of wisdom for the 
world: Vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi làm 
tràng cao trí huệ cho thế gian. 

The fifth great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ năm: 

AlII Buddhas have omniscience and already 
know and see Infinite realiies. Atfaining 
perfect enliphtenment under the Tree of 
Enlightenment, vanquishing all demons: Chư 
Phật nhứt thiết trí, nơi vô lượng pháp đều đã 
thấy biết, dưới cội Bồ Đề thành Chánh đẳng 
Chánh giác, hàng phục ma quân. 

Their majesty supreme, their bodies fill all 
worlds: Thân Phật sung mãn tất cả thế giới. 
Therr deeds of spiritual power are boundless 
and inexhaustible: Thần lực chỗ làm của chư 
Phật là vô biên vô tận. 

They attain mastery of all meaninss 1n the 
sphere of omniscience: Nơi nhứt thiết trí đúng 
nghĩa sở hành đều được tự tại. 
They have cultivated 
consummation: Tu các công đức đều đã viên 
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mãn. 

Ther seats of enliphtenment are fully 
adorned and pervade all worlds in the ten 
directions—Tòa Bồ Đề của Phật đây đủ trang 
nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế 
giới: 

The Buddhas sit on them and turn the wheel 
of the sublime Teaching: Phật ngồi trên tòa 
này chuyển diệu pháp luân. 

Explaning all the undertakings of 
enlightening beings: Nói tất cả những hạnh 
nguyện của Bồ Tát. 

Revealing the infinite realms of the Buddhas 
causing the Enlightening Beinss to awaken to 
and enter to them: Khai thị vô lượng Phật 
cảnh giới cho chư Bồ Tát đều được ngộ nhập. 
They carry out all kinds of pure practices: Tu 
hành những diệu hạnh thanh tịnh. 

Are able to direct and guide all living 
beings—Lại hay giáo hóa tất cả chúng sanh: 
Cause them to plant roots of goodness: Khiến 
họ gieo căn lành. 

Cause them to be born in the ground of 
equality of The Enlightened: Khiến họ được 
sanh trong đất bình đẳng của Như Lai. 


1) 


xxx x%x % 


6) 


a) 


b) 


C) 


đ) 


4542 


Cause them to continue 1n the boundless good 
practices of Enlightening Beings: Khiến họ 
trụ nơi vô biên diệu hạnh của chư Bồ Tát. 
Cause them to develop all the most excellent 
qualides: Khiến họ được thành tựu công đức 
tối thắng. 

To Perform Buddha-work based on the 
following—Làm Phật sự theo những sự biết 
TỐ Sau: 

The Buddhas know perfectly all worlds: Biết 
rõ tất cả thế giới. 

All beings: Biết rõ tất cả chúng sanh. 

All Buddha-lands: Biết rõ tất cả cõi Phật. 

All phenomena: Biết rõ tất cả các pháp. 

All Enlightening Beings: Biết rõ tất cả Bồ 
Tát. 

All teachings: Biết rõ tất cả giáo pháp. 

All pasts, presents, and futures: Biết rõ tất cả 
tam thế. 

All diseiplines: Biết rõ tất cả điều phục. 

All mystie transformations: Biết rõ tất cả thần 
biến. 

The Inclinations of all sentient beings” minds, 
and based on this knowledge perform 
Buddha-work: Biết rõ tất cả tâm sở thích của 
chúng sanh nên khéo làm Phật sự. 

The sixth great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ sáu: 

AII Buddhas turn the irreversible wheel of 
the Teaching, to cause the Enlightening 
Beings not to backslide: Chư Phật chuyển bất 
thối Pháp luân, vì làm cho chư Bồ Tát chẳng 
thối chuyển. 

They turn the Iimmeasurable wheel of the 
Teaching to cause all worldlings to know: 
Chuyển vô lượng pháp luân, vì làm cho tất cả 
thế gian đều biết rõ. 

They the wheel of the Teaching, 
awakening all, because they can fearlessly 
roar the lion`s roar: Chuyển khai ngộ pháp 
luân, vì có thể làm đại vô úy sư tử hống. 
They turn the wheel of the Teaching, which 1s 
a treasury of knowledge of all truths, to open 
the door of the treasury of truth and remove 
the obstacle of obscurity: Chuyển nhứt thiết 
pháp trí tạng pháp luân, vì khai cửa pháp 
tạng trừ ám chướng. 
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They turn the unobstructed wheel of the 
Teaching, being equal to space: Chuyển vô 
ngại pháp luân, vì đồng với hư không. 

They turn the wheel of Teaching of non- 
attachment, because they see that all things 
are neither existent nor nonexistent: Chuyển 
vô trước pháp luân, vì quán tất cả pháp chẳng 
có chẳng không. 

They turn the world-illuminating wheel of 
Teaching, to cause all sentient beings to 
purify their vision of reality: Chuyển chiếu 
thế pháp luân, vì làm cho tất cả chúng sanh 
được tịnh pháp nhãn. 

They turn the wheel of Teaching revealing all 
knowledge, pervading all things in all times: 
Chuyển khai thị nhứt thiết trí pháp luân, vì 
cùng khắp tất cả tam thế. 

They turn the wheel of Teaching, which 1s the 
same one of all Buddhas because all Buddha 
teachings mutually opposed or 
contradictory: Chuyển tất cả Phật đồng nhứt 
pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng trái 
nhau. 

AI Buddhas, by means of measureless, 
counfless hundreds of thousands of millions 
of billions of such wheels of Teaching, 
perform Buddha-work 1nconceivably 
according to the differences 
patterns of sentient beings: Tất cả chư Phật 
dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha 
pháp luân như vậy, tùy theo tâm hành sai biệt 
của các chúng sanh mà làm Phật sự chẳng 
thể nghĩ bàn. 

The seventh great Buddha-work—Đại Phật 
sự thứ bảy: 

AlI Buddhas enter Into all capital ciies and 
perform Buddha-work for the beings. That 
is—Tất cả chư Phật vào nơi tất cả những 
vương đô thành ấp, vì những chúng sanh mà 
làm Phật sự. Đó là: 

They enter human capitals: Đô ấp của nhơn 
VƯƠNE. 

Celestial capitals: Đô ấp của Thiên vương. 
Capitals of water spirits: Đô ấp của Long 
VƯƠNE. 

Monster: Đô ấp của Ma vương. 

Cherubium: Đô ấp của Càn Thát Bà vương. 
Titans: Đô ấp của A-tu-la vương. 
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Birds: Đô ấp của Ca-lâu-la vương. 
Hongoblins: Đô ấp của Khẩn-na-la vương. 
Serpents: Đô ấp của Tỳ-xá Xà vương. 

Đô ấp của La-hầu-la-già vương: Goblins. 
Demons: Đô ấp của La-sát vương. 

And so on: Đô ấp của tất cả chư vương như 
vậy. 

When they enter the gates of the city, the 
Earth trembles, light shines everywhere—Lúc 
Phật vào cửa thành thời đại địa chấn động, 
quang minh chiếu khắp: 

The blind gain vision: Người đui được thấy. 
The deaf are able to hear: Kẻ điếc được 
nghe. 

The insane regain their sanity: Kẻ điên cuồng 
được tỉnh. 

The naked are clothed, the troubled and 
suffering all gain peace and happiness: Kẻ 
nghèo khổ thiếu thốn được ấm no hạnh phúc. 
All musical Instruments spontaneously play, 
all adornments, used or not, emit marvelous 
sounds that delight all hearers: Tất cả những 
đồ trang sức, hoặc đeo hoặc chẳng đeo, đều 
tự phát diệu âm, ai nghe cũng đều vui mừng 
cả. 

The Buddhas' physical forms are pure and 
clean, fully endowed with the marks and 
refinements of sreatfness, so that none ever 
tire of seeing them: Chư Phật sắc thân thanh 
tịnh khiến người thấy không sanh nhàm chán. 
They are able to do Buddha-work for the 
benefit of sentient beings—Chư Phật hay vì 
chúng sanh mà làm Phật sự: 

'Whether looking: Hoặc đoái ngó. 

Examining: Hoặc quán sát. 

Stretching: Hoặc co duỗi. 

Walking or standing stll, sitting or reclining: 
Hoặc đi, đứng, ngồi, nằm. 

Silent or speaking: Hoặc nín hoặc nói. 
Whcther manifesting occult powers: Hoặc 
hiện thần thông. 

Or explaining principles: Hoặc thuyết pháp. 
Or giving instructions: Hoặc dạy bảo. 

In all these, they are performing Buddha- 
work for the benefit of sentient beings: Tất cả 
như vậy đều vì chúng sanh mà làm Phật sự. 
All Buddhas, In all the countless worlds, In 
the midst of the oceans of mental inclinations 
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of all kinds of sentilent beings—Chư Phật 
khắp ở vô số thế giới trong biển tâm sở thích 
của các loài chúng sanh mà: 

Urge them to remembrance the Buddhas: 
Khuyên họ niệm Phật. 

AIways diligently considering and planting 
roofs of goodness: Thường siêng quán sát và 
gieo trồng những căn lành. 
Culivating the practices 
Beings: Tu hạnh Bồ Tát. 
Praising the subtlety and supremacy of the 
Buddhas' appearance, which 1s hard for any 
living being to get to meet: Khen Phật sắc 
tướng vi diệu đệ nhứt, tất cả chúng sanh đều 
khó gặp gỡ. 

If beings see Buddhas and are Inspired with 
faith, the produced all the 
Iimmeasurable good qualiies and amass the 
virtues of Buddhas, all pure: Nếu ai thấy 
được Phật mà sanh lòng kính tin thời phát 
khởi vô lượng pháp lành, chứa Phật công đức 
đều khắp thanh tịnh. 

Thus, having extolled the virues of 
Buddhas—Khen ngợi Phật công đức như vậy 
rồi thời: 

They multiply their bodies to go to all worlds 
1n the ten directions to let the sentient beings 
behold them: Phân thân qua khắp mười 
phương thế giới khiến các chúng sanh đều 
được chiêm ngưỡng phụng thờ. 

Meditate on them and contemplate them: Tư 
duy quán sát về chư Phật. 

Attend and serve them: Cung kính cúng 
dường. 

Plant roots of øoodness, gan the good øraces 
of the Buddhas: Trồng thiện căn để được chư 
Phật hoan hỷ. 

Increase the family of Buddhas, all beings 
cerfain to attain Buddhahood: Thêm lớn Phật 
chủng để tất cả chúng sanh đều được thành 
Phật. 

By these actions, they perform Buddha- 
work—Dùng những hạnh nầy mà làm Phật 
SỰ: 

Sometimes manifesting physical bodles for 
sentient beings: Hoặc vì chúng sanh mà thị 
hiện sắc thân. 
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Sometimes making sublime utterances: Hoặc 
phát diệu âm. 

Sometimes just smiling: Hoặc chỉ vi tiếu. 
Causing them to believe, honor, praise, and 
behave courteously: Khiến cho chúng sanh 
kính tin, cúi đầu đảnh lễ, ca ngợi khen tặng, 
thăm viếng hỏi thăm, dùng tất cả những thứ 
nầy mà làm Phật sự. 

AI Buddhas, by means of Iinnumerable, 
untold, inconceivable such Buddha-works of 
all kinds, In all worlds, according to the 
Iinclinations of sentient beings” minds, teach 
them expediently, by the power of theIr 
Oripinal vows, the power of great love and 
compassion, and the power of omniscience, 
causing them all to be civilized: Chư Phật 
dùng vô lượng vô số bất khả thuyết bất khả 
tư nghì những Phật sự như vậy, ở trong tất cả 
thế giới tùy tâm chúng sanh sở thích , dùng 
sức bổn nguyện, sức đại từ bi, sức nhứt thiết 
trí, phương tiện giáo hóa đều làm cho họ 
được điều phục. 

The eipghth great Buddha-work: Đại Phật sự 
thứ tám —AII Buddhas may do Buddha- 
work——Tất cả chư Phật có thể làm Phật sự: 
While dwelling In forest retreats: Hoặc nơi 
rừng rậm. 

Or ¡in quiet places, or in desolate places: Hoặc 
ở chỗ tịch tịnh. 

Or in Buddhas' dwelling place: Hoặc ở chỗ 
của Phật mà làm Phật sự. 

Or they may do Buddha-work while In 
samadhi: Hoặc trụ trong tam muội mà làm 
Phật sự. 

Or while alone in a grove: Hoặc ở một mình 
nơi vườn rừng mà làm Phật sự. 

Or while concealing themselves from views: 
Hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự. 

Or while abiding in knowledge of the ultimate 
profundity: Hoặc trụ nơi trí thậm thâm mà 
làm Phật sự. 

Or while dwelling in the incomparable realm 
of the Buddhas: Hoặc trụ nơi cảnh giới vô tỷ 
của chư Phật mà làm Phật sự. 

Or they may do Buddha-work while carrying 
on varilous Imperceptible physical actions, 
adapting to sentlen( beings” mentalities, 
predilections, and understandings to teach 
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them as 1s expedient, without cease: Hoặc trụ 
những thân hành bất khả kiến, tùy tâm sở 
thích sở nguyện của chúng sanh phương tiện 
giáo hóa không thôi nghỉ mà làm Phật sự. 

Or they may do Buddha-work seeking 
omniscience ¡in the form of celestial beinss: 
Hoặc dùng thân Trời cầu nhứt thiết trí mà 
làm Phật sự. 

Or they may do Buddha-work seeking 
omniscience In the form of Water $pITIS, 
goblins, cherubim, titans, birds, serpents, 
humans, subhumans, and so on: Hoặc dùng 
thân rồng, dạ-xoa, a-tu-la, ca-lâu-la, xà 
vương, nhẫn đến thân người mà làm Phật sự. 
They may do Buddha-work by seeking 
omniscience n the form of Listeners, Solitary 
Iluminates, or Enliphtenng Beings: Hoặc 
dùng thân Thanh Văn, Duyên Giác, thân Bồ 
Tát cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự. 
Sometimes, they do Buddha-work saying 
there 1s one Buddha, sometimes saying there 
are many Buddhas: Hoặc nói một Phật hoặc 
nói nhiều Phật mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work saying 
practices and all vows of Enlightening Beings 
are one practice and vow; sometimes they do 
Buddha-work saying one practice and vow_ of 
Enlightening Beings are Infinite practices and 
vows: Hoặc nói chư Bồ Tát tất cả hạnh tất cả 
nguyện làm một hạnh nguyện mà làm Phật 
sự. 

Sometimes they do Buddha-work saying the 
realm of Buddhahood is the world: Hoặc nói 
cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian mà làm 
Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work saying the 
world is the realm of Buddhahood: Hoặc nói 
cảnh giới thế gian là cảnh giới Phật mà làm 
Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work saying the 
realm of Buddhahood 1s not the world: Hoặc 
nói cảnh giới Phật chẳng phải là cảnh giới mà 
làm Phật sự. 

Sometimes they remain for a day, or a night, 
or a fortnipht, or a month, or a year, or up fO 
uníold eons to do Buddha-work for the benefit 
of sentient beings: Hoặc trụ một ngày, hoặc 
trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ 
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một tháng, hoặc trụ một năm, nhẫn đến trụ 
bất khả thuyết kiếp vì các chúng sanh mà 
làm Phật sự. 

The ninth great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ chín: 

All Buddhas are mines that produce pure 
roofs Of øoodness, causing sentient beinøs to 
engender pure faith and resolution in the 
Buddha-teachinss, 
tamed and they forever detach from the 
world: Chư Phật là tạng sanh ra thiện căn 
thanh tịnh, làm cho các chúng sanh ở trong 
Phật pháp sanh tín giải thanh tịnh, các căn 
điều phục lìa hẳn thế gian. 

They cause Enlightening Beings to be full of 
knowledge, wisdom and clarity In regard to 
the way of enlightenment and not depend on 
another for understanding: Làm cho chư Bồ 
Tát ở nơi đạo Bồ Đề đủ sáng trí huệ chẳng do 
tha ngộ. 

Sometimes they do Buddha-work manifesting 
nirvana: Hoặc hiện Niết bàn mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work showing the 
evanescence of all in the world: Hoặc hiện 
thế gian thảy đều vô thường mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work explaining 
the Buddha-bodies: Hoặc nói Phật thân mà 
làm Phật sự. 

Sometimes  they do the Buddha-work 
explaining the flawless fulfillment of virtuous 
qualiies: Hoặc nói những công đức đã làm 
xong mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work explaining 
the extirpation of the roofs of all existences: 
Hoặc nói dứt hẳn những căn bổn mà làm Phật 
sự. 

Sometimes they do Buddha-work causing 
sentient beings fo turn away from the world to 
follow the Buddha-mind: Hoặc khiến chúng 
sanh nhàm rời thế gian tùy thuận tâm Phật 
mà làm Phật sự. 

Sometimes  they do the Buddha-work 
explaining the inevitable ending of life: Hoặc 
nói thọ mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự. 
Sometimes they do Buddha-work explaining 
that there 1s nothing enjoyable in the world: 
Hoặc nói thế gian không một việc đáng vui 
mà làm Phật sự. 
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Sometimes they do Buddha-work preaching 
the eternal service of Buddhas: Hoặc vì tuyên 
nói tận vị lai thế cúng dường chư Phật mà 
làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work explaining 
the Buddhas” turning of the wheel of pure 
Teaching, causing the hearers to become very 
joyful: Hoặc nói chư Phật chuyển tịnh Pháp 
luân khiến người được nghe rất vui mừng mà 
làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work expounding 
the sphere of Buddhahood, inspiring people to 
cultivate spiritual practices: Hoặc vì tuyên 
nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm 
tu hành mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work expounding 
concentration and remembrance of Buddha, 
1nspiring people to always delight In visions 
of Buddha: Hoặc vì tuyên nói niệm Phật tam 
muội, khiến họ phát tâm thường thích thấy 
Phật mà làm Phật sự. 

Sometimes they do Buddha-work expounding 
the purification of the senses, dilipent search 
for the Buddha Way with unflagøing spIrit: 
Hoặc vì tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng 
cầu Phật đạo tâm không lười trễ mà làm Phật 
Sự. 

Sometimes they do Buddha-work visiting all 
Buddha-lands and observing the varlous 
causes and conditons of their environmenfs: 
Hoặc chỉ tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh 
giới các loại nhơn duyên mà làm Phật sự. 
Sometimes they do Buddha-work uniting all 
bodies of living beings into a Buddha-body, 
causing all lazy and self-indulpent sentient 
beings to abide by the pure precepts of The 
Enlightened: Hoặc nhiếp tất cả những thân 
chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho 
những chúng sanh lười biếng buông lung đều 
an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai 
mà làm Phật sự. 

The tenth great Buddha-work—Đại Phật sự 
thứ mười: 

When Buddhas enter extinction, countless 
sentient beings mourn and weep, looking at 
each other In great grief and distress, they 
say, “The Buddha had great sympathy and 
compassion, mercifully aiding all worldly 
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beinsgs, a savior and a refuge for all living 
creatures. The emergence of a Buddha 1s 
difficult to encounter, an unexcelled field of 
blessings, and now the Buddha has passed 
away forever.” Thus they use this to cause 
sentent beings to mourn and miss the 
Buddha, thereby doing Buddha-work: Chư 
Phật lúc nhập Niết bàn, vô lượng chúng sanh 
rất lo khổ kêu gào khóc than, nhìn nhau mà 
nói rằng: “Đức Như Lai có đại từ đại bị, 
thương xót lợi ích của tất cả thế gian, làm nơi 
cứu, làm chỗ về nương cho các chúng sanh. 
Rất khó gặp Đức Như Lai xuất thế. Phước 
điển vô thượng nay đã mất hẳn. Chư Phật 
dùng việc như vậy làm cho chúng sanh mến 
tiếc buồn khóc mà làm Phật sự. 

AIso in order to transform and liberate all 
celestials, humans, spiris, gøoblins, tiftans, 
cherubim, and so on, according to theIr 
desires, they pulverlze ther own bodies to 
make countless relics, 
beings to develop faith, honor, respect, and 
Joyfully reverence them, and cultivate virtues 
to complete fulfilliment. They also buid 
monumens, variously adorned, in the abodes 
of all kinds of creatures, for religious 
services; their teeth, nails, and hair are all 
used to make monumens, to cause those who 
see them to remember the Buddha, the 
Teaching, and the Community, to believe 
with unswerving faith, sincerely respect and 
honor them, and make offerings to them 
wherever they are, and cultivate virtues: Lại 
vì hóa độ tất cả trời người và thiên long bát 
bộ, nên tùy theo sở thích ý muốn của họ, mà 
nát thân Phật thành ngọc xá lợi vô lượng vô 
số bất tư nghì, khiến các chúng sanh phát 
lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan 
hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên 
mãn, xây lại tháp rồi đem các thứ trang 
nghiêm đặt trong cung điện của Trời người, 
bát bộ thiên long để cúng dường. Răng, 
móng, và tóc của Phật cũng đều dựng tháp 
cúng dường, làm cho người thấy đều phát tâm 
niệm Phật, nệm Pháp niệm Tăng, tin mến 
không thôi, thành kính tôn trọng, cúng dường 
khắp mọi nơi, tu các công đức. 
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So that by this merit they may be—Do những 
công đức nầy chúng sanh có thể: 

Born In heaven: Sanh vào cối TTỜI. 

Or among humans: Hay trong nhơn gian. 

Of noble and properous families: Dòng họ tôn 
quí. 

With ample property: Tài sản đủ đầy. 

Pure retinues: Quyến thuộc thanh tịnh. 

Not enter into evil ways: Chẳng đọa ác đạo. 
Always enter into wholesome ways: Thường 
sanh thiện đạo. 

Always get to see Buddhas, fulfill pure ways: 
Thường được thấy Phật đủ những pháp lành. 
Quickly attain emancipatlon from the three 
realms of existence: Chóng được xuất ly ba 
CỐI. 

Each attain the fruit of ther own vehicle 
according to their aspiration: Đều tùy sở 
nguyện được chứng quả nơi thừa mà họ đã tu. 
Recognize and requite therr debt to Buddhas: 
Đối với chư Phật thời biết ân và báo ân. 
Forever be a reliance for the world: Trọn làm 
chỗ quy-y cho thế gian. 

Thouph the Buddhas be extinct, they are still 
inconcervable pure fields of blessings for 
living beings, with 
supreme fields of blessings, causing sentient 
beings roots of øoodness to be complete and 
their virtue to be fully developed: Chư Phật 
dầu nhập đại Niết bàn, vẫn làm phước điển 
thanh tịnh bất tư nghì cho chúng sanh, là 
phước điển tối thượng công đức vô tận, làm 
cho chúng sanh đầy đủ thiện căn phước đức 
viên mãn. 


inexhaustible virtues, 


Ten kinds of causes of Great Enlightening 


Beingsˆs 


development of the will for 


enlightenment: Mười Nhân Duyên Khiến Bồ 
Tát Phát Tâm Bổ Để—According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of causes of 
Great Enlightening Beings”s development of the 
wIll for enliphtenment—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề 
của Đại Bồ Tát. 


l) 


They become determned to  reach 
enliphtenment to ceducate and civilize all 
sentient beings: Vì giáo hóa điều phục tất cả 


chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. 
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2) They become determned to  reach 
enliphtenment to of 
suffering of all sentient beings: Vì diệt trừ tất 
cả khổ cho chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. 

3) They 
enliphtenment to bring complete peace and 
happiness to all sentient beings: Vì ban cho 
tất cả chúng sanh sự an lạc mà phát tâm Bồ 
Đề. 

4) They 
enliphtenment to eliminate the delusion of all 
sentient beings: Vì dứt sự ngu si của tất cả 
chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. 

53 They become determined to 
enlightenment to enlipghtened 
knowledge on all sentient beings: Vì ban Phật 
trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. 

6) They become determmned to  reach 
enliphtenment to honor and respect all 
Buddhas: Vì cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật mà phát tâm Bồ Đề. 

7) They 
enliphtenment to follow the guidance of the 
Buddhas and please them: Vì thuận theo Phật 
giáo cho chư Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ 
Đề. 

8) They determined to 
enliphtenment to the 
embellishments of the physical embodiments 
of all Buddhas: Vì thấy sắc tướng hảo của tất 
cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. 

9) They determined to 

enliphtenment to comprehend the 

knowledge and wisdom of all Buddhas: Vì 
nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà 
phát tâm Bồ Đề. 

They 

enliphtenment to manifest the powers and 

fearlessnesses of the Buddhas: Vì hiển hiện 
lực vô úy của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ 

Đề. 

Ten kinds of causes of sentient beings” 

development of the will for enlightenment: 

Mười Nhân Duyên Khiến Chúng Sanh Phát Tâm 

Bồ Đềể—If we do not develop the broad and lofty 

Bodhi Mind and do not make firm and strong 

Vvows, we will remain as we are now, In the 

wasteland of Birth and Death for countless eons fo 


remove the mass 


become determned to  reach 


become determned to  reach 


reach 
bestow 


become determned to  reach 


become reach 


see marks and 


become reach 
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10) become determned to  reach 


come. Even If we were to cultivate during that 
period of time, we would find it difficult to 
persevere and would only waste our efforts. 
Therefore, we should realize that ¡in following 
Buddhism, we should definitely develop the 
Bodhi Mind without delay. According to The 
Amitabha Sutra, “You cannot hope to be reborn In 
the Pure Land with litle merit and virtue and few 
causes and conditions or good roots. Therefore, 
you should have numerous merifs and virfues as 
well as øood roots to qualIfy for rebirth in the Pure 
Land. However, there 1s no better way to plant 
numerous good roots than to develop the Bodhi 
Mind, while the best way to achieve numerous 
merits and virtuies 1s to recite the name of 
Amitabha Buddha. A moment of singleminded 
recitation surpasses years of praticing charIty; 
truly developing the Bodhi Mind surpasses eons 
of cultivation. Holding firmly to these fwo causes 
and conditions assures rebirth in the Pure Land.” 
In the commentary of “Developing the Bodhi 
Mind,” Great Master Hsing-An encouraged the 
fourfold assembly to remember ten causes and 
conditions when developing the Bodhi Mind as 
follows—Nếu chúng ta không phát Bổ Đề tâm 
một cách cao rộng, và không phát nguyện một 
cách kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong 
vòng luân hôi sanh tử trong vô lượng kiếp. Cho dù 
chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí 
công vô ích. Vì vậy chúng ta nên luôn nhận rõ 
rằng tu theo Phật, là phải rộng phát tâm Bồ Đề 
ngay chứ không chần chừ. Theo Kinh A Di Đà, 
“Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, 
không thể sanh về cõi nước Cực Lạc được.” Muốn 
được nhiều căn lành không chi hơn là phát tâm 
Bồ Đề; muốn được nhiều phước đức không chỉ 
hơn là trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm Phật 
giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát 
lòng Bồ Để hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai 
nhân duyên nây, quyết định được vãng sanh Cực 
Lạc. Trong “Phát Bồ Đề Tâm Văn,” Đại Sư Tỉnh 
Am đã khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười nhân 
duyên khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề như sau: 
I)_ Owing to our debt to the Buddha: Vì nghĩ đến 
ân Phật. 
2) Owing to our debt to the parents: Vì công ân 
cha mẹ. 


3) 
#) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10 


`=< 


4548 


Owing to our debt to the teachers: Vì nhớ ân 
sư trưởng. 

Owing to our debt to the benefactors: Vì 
tưởng ân tín thí đàn na. 

Owing to our debt to other sentient beings: Vì 
biết ân chúng sanh. 

Owing to our concerns about sufferings of 
Birth and Death: Vì lo khổ sanh tử. 

Owing to the respect for our Self-Nature: Vì 
tôn trọng tánh linh. 

Owing to the repentance and elimination of 
evil karma: Vì sám trừ nghiệp chướng. 

Owing to upholding the correct Dharma: Vì 
hộ trì Chánh Pháp. 

Owing to seeking rebirth in the Pure Land: Vì 
cầu sanh Tịnh Độ. 


Ten kinds of certain understanding of Great 
Bodhisattvas: Mười Thứ Quyết Định Giải Của 
Chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of certain 
undersfanding of Great Enlightening Beings. 

Ten kinds of certain understanding of Great 
Enlightening Beings: Mười Quyết Định Giải 
Của Chư Đại Bồ Tát. 
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According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of certain 


understanding of  Great Enlightening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38§, 





có mười thứ quyết định giải (hiểu chắc chắn) 
của chư Đại Bồ Tát. 

Certain understanding of the 
planting roots of goodness of respect: Quyết 
định giải tối thượng, vì gieo trồng tôn trọng 
thiện căn. 

Certain understaandng of adornment, 
producing various adornments: Quyết định 
giải trang nghiêm, vì xuất sanh những thứ 
trang nghiêm. 

Certain understanding of breadth 
magnanimity, for ther minds are never 
narrow or mean: Quyết định giải quảng đại, 
vì tâm chưa từng hèn kém. 

Certain understanding of quiescence, able to 
penetrate the most profound essence of 
things: Quyết định giải tịch diệt, vì hay nhập 
pháp tánh thậm thâm. 

Certain understanding of universality, their 
determination for enliphtenment extending 
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everywhere: Quyết định giải phổ biến, vì 
phát tâm không chỗ nào chẳng đến. 

Certan understanding of capacity, able to 
receive the support of the power of Buddha: 
Quyết định giải kham nhiệm, vì hay thọ Phật 
lực gia trì. 

Certan understanding of strength, able to 
crush all demon activities: Quyết định giải 
kiên cố, vì dẹp phá tất cả nghiệp ma. 

Certan understanding of clear decision, 
knowing the consequences of all actions: 
Quyết định giải minh đoán, vì biết rõ tất cả 
nghiệp báo. 

Certain understanding of presence, able to 
manifest spiritual powers at will: Quyết định 
giải hiện tiễn, vì tùy ý hay hiện thần thông. 
Certan understanding of succession and 
feedom, receiving the predicion of 
Buddhahood from all Buddhas, and attaining 
Buddhahood at will at any time: Quyết định 
giải thành tựu tự tại, vì ở chỗ tất cả chư Phật 
được thọ ký và tùy ý tùy thời thành Phật. 
Enliphtening beings who abide by these can 
atain the supremely powerful certain 
understanding of Buddhas—Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời đạt được quyết định 
giải đại oai lực vô thượng của Như Lai. 

Know that all realms of sentlent beings 
essentially have no reality: Biết tất cả chúng 
sanh giới bổn tánh không thật. 

Know that all realms of sentient beings enfter 
the body of one sentient being: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào thân một chúng 
sanh. 

Know that all realms of sentient beings enfter 
the body of an Enlightening Being: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào thân một Bồ Tát. 
Know that all realms of sentient beings enfter 
the matrix of enlightenmemt: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào Như Lai tạng. 

Know that the body of one sentient being 
enters all realms of sentient beings: Biết một 
thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh 
giới. 

Know that all realms of sentient beings can 
be vessels of the Buddhas' teaching: Biết tất 
cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí 
của chư Phật. 
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7) Know all realms of sentient beings and 
manifest the bodies of celestial beings for 
them according to their desires: Biết tất cả 
chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà 
vì họ hiện thân chư thiên. 

8) Know all realms of sentent beings and 
manifest the tranquil, composed behavior of 
saints and ¡individual illuminates for them, 
according to their inclinations: Biết tất cả 
chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà 
hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn hay 
Bích Chi Phật. 

9) Know all realms of sentient beings and 
manifest to them the bodies of Enlightening 
Beings adorned with virtues: Biết tất cả 
chúng sanh giới vì họ mà hiện thân công đức 
trang nghiêm của Bồ Tát. 
Know all realms of sentient beings and show 
them the marks and embellishmenfs and the 
tranguil  comportment of Buddhas, 
enlighten sentient beings: Biết tất cả chúng 
sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oai 
nghỉ tịch tịnh của Như Lai để khai ngộ họ. 

(ID Enlipghtening Beings who abide by these can 
attain Buddhas” supreme great understanding 
of Buddha-lands—Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nây thời được quyết định giải Phật độ 
quảng đại vô thượng của Như Lai: 

I1) Know all worlds penetrate one world: Biết tất 
cả thế giới vào một thế giới. 

2) Know one world penetrate all worlds: Biết 
một thế giới vào tất cả thế giới. 

3) Know the body and lotus throne of one 
Buddha pervades all worlds: Biết một thân 
Như Lai, một tòa Liên Hoa thảy đều cùng 
khắp tất cả thế giới. 

4) Know all worlds are like space: Biết tất cả 
thế giới đều như hư không. 

5 Know all worlds are endowed with the 
adornments of Buddhas: Biết tất cả thế giới 
đủ Phật trang nghiêm. 

6) Know all worlds are filled with Enlightening 
Beings: Biết Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới. 

7) Know all worlds enter one pore: Biết tất cả 
thế giới vào một lỗ lông. 

8) Know all worlds enter the body of a single 
sentient being: Biết tất cả thế giới vào một 
thân chúng sanh. 
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and 


9) Know the enliphtenment tree and site of 
enliphtenment of one Buddha pervade all 
worlds: Biết tất cả thế giới, một cây Phật Bồ 
Đề, một Phật đạo tràng thảy đều cùng khắp. 
Know all worlds are pervaded by one 
message that allows sentient beinøs to hear 1t 
differently, to their delight: Biết tất cả thế 
giới, một âm thanh cùng khắp làm cho các 
chúng sanh đêểu riêng hiểu biết lòng sanh 
hoan hỷ. 

Ten kinds of certain understanding of the 

realm of sentient beings: Mười Thứ Bồ Tát 

Biết Rõ Chúng Sanh Giới—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of certain understanding of the realm of 

sentient beings. Enliphtening beings who abide by 
these can atfain the supremely powerful certain 
understandng of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười quyết định giải (hiểu 

rõ chắc chắn) biết chúng sanh giới. Chư Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy thời đạt được quyết định giải 
đại oai lực vô thượng của Như Lai. 

l) Know that all realms of sentient beings 
essentially have no reality: Biết tất cả chúng 
sanh giới bổn tánh không thật. 

2) Know that all realms of sentlent beings enter 
the body of one sentient being: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào thân một chúng 
sanh. 

3) Know that all realms of sentient beings enter 
the body of an Enlightening Being: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào thân một Bồ Tát. 

4) Know that all realms of sentient beings enter 
the matrix of enlightenmemt: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào Như Lai tạng. 

53) Know that the body of one sentilent being 
enters all realms of sentient beings: Biết một 
thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh 
giới. 

6) Know that all realms of sentlent beings can 
be vessels of the Buddhas' teaching: Biết tất 
cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí 
của chư Phật. 

7) Know all realms of sentlent beings and 
manifest the bodies of celestial beings for 
them according to their desires: Biết tất cả 
chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà 
vì họ hiện thân chư thiên. 
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8) Know all realms of sentent beings and 
manifest the tranquil, composed behavior of 
saints and ¡individual illuminates for them, 
according to their inclinations: Biết tất cả 
chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà 
hiện oai nghỉ tịch tịnh của Thanh Văn hay 
Bích Chi Phật. 

9) Know all realms of sentient beings and 
manifest to them the bodies of Enlightening 
Beings adorned with virtues: Biết tất cả 
chúng sanh giới vì họ mà hiện thân công đức 
trang nghiêm của Bồ Tát. 
Know all realms of sentient beings and show 
them the marks and embellishmenfs and the 
tranguil' comportment of Buddhas, 
enlighten sentient beings: Biết tất cả chúng 
sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oai 
nghỉ tịch tịnh của Như Lai để khai ngộ họ. 

Ten kinds of comprehensive mỉnd of Great 

Enlightening Beings: Mười Tâm Cùng Khắp 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of comprehensive mind of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can attain the comprehensive adornments of 

supreme Buddhahood—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười tâm cùng khắp. 

Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được vô 

lượng Phật pháp vô thượng cùng khắp trang 

nghiêm. 

l) A mind comprehending all spaces, their 
intentions far-reaching: Tâm cùng khắp tất cả 
hư không, vì phát ý rộng lớn. 

2) A mind comprehending all realms of reality, 
deeply penetrating inñnity: Tâm cùng khắp 
pháp giới, vì thâm nhập vô biên. 

3) A mind comprehending all past, present, and 
future, knowing them all in a single thoupht: 
Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một niệm 
đều biết rõ. 

4) A mind comprehending the manifestation of 
all Buddhas, clearly understand their entry 

the womb, bírth, leaving home, 
atainment of enliphtenment, teaching 
activity, and ultimate nirvana: Tâm cùng khắp 
tất cả Phật xuất hiện, vì đều biết rõ nơi nhập 
thai, giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển 
pháp luân, nhập Niết bàn. 
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3) A mind comprehending all sentient beings, 
knowing therr faculties, inclinations, and habit 
energies: Tâm cùng khấp tất cả chúng sanh, 
vì biết rõ căn dục tập khí. 

6 A mind comprehending all knowledge, 
knowing the realms of reality everywhere: 
Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận 
biết rõ pháp giới. 

7) _A mind comprehending all infinities, knowing 
the differentiatlons of of 
illusions: Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì 
biết những huyễn võng sai biệt. 

8) A mind comprehending all non-origination, 


the networks 


not apprehending any Intrinsic nafure In 

anything: Tâm cùng khấp tất cả vô sanh, vì 

các pháp tự tánh bất khả đắc. 
9) A mind comprehending all nonobstruction, 
not dwelling on the mind of self or the mind 
of other: Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì 
chẳng trụ tự tâm, tha tâm. 
A mind comprehending all freedoms, 
maniffesting realizaion of Buddhahood 
everywhere In a single Instant: Tâm cùng 
khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện 
thành Phật. 
Ten kinds of conccited action of Great 
Enlightening Beings: Mười Mạn Nghiệp Của 
Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of conceited action of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who can get rid of these ten 
kinds of conceited acton will attain ten kinds of 
actions of knowledge—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười mạn nghiệp. 
Chư Bồ Tát ha được mười mạn nghiệp nầy thời 
được mười trí nghiệp. 
1) Notrespecting teachers, parents, mendicants, 


10) 


people on the right Path, people aiming for 
the riph( Path, or honorable fields of 
blessings, ¡is conceited action: Đối với Sư, 
Tăng, cha mẹ, sa môn, bà la môn trụ nơi 
chánh đạo, hoặc hướng về chánh đạo, là 
những phước điền đáng tôn trọng mà chẳng 
cung kính, là mạn nghiệp. 

2) Tí there are teachers who have attained to 
supreme truth, who ride the Great Vehicle of 
universal enlightenment, who know the way 
to emancipation, who have attained mental 


3) 


Bộ, 


a) 


b) 


C) 


) 


5) 


a) 


b) 


c) 


) 


7) 
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command and expound the great princIples of 
the scriptures, to be haughty toward them or 
ther teachings and to be disrespecful 1s 
conceited action: Hoặc có Pháp Sư được pháp 
tối thắng, ngôi Đại thừa, biết đạo xuất yếu, 
đắc Đà La Ni, diễn thuyết pháp quảng đại 
trong khế kinh không thôi nghỉ. Lại phát khởi 
tâm cao mạn cũng như chẳng cung kính các 
bậc ấy, là mạn nghiệp. 

When ¡in an audience hearing the sublime 
Teaching expounded, to be unwilling to laud 
1(s excellence and cause others to believe and 
accept If, 1s conceited action: Trong chúng hội 
nghe thuyết diệu pháp mà chẳng chịu khen 
cho người khác tin thọ, là mạn nghiệp. 

The fourth conceited actlon—Mạn nghiệp thứ 
tư: 

Habtually conceiving the 
superiority: Ưa sanh lòng quá mạn. 

Elevating onself and looking down on others: 
Tự cao và khinh người. 

Not seeing one°s own faults: Chẳng thấy lỗi 
mình. 

Not knowing one°s own shortcoming: Chẳng 
biết mình dở. 

The fifth conceited action—Mạn nghiệp thứ 
năm. 

Habitually Imagining that one 1s better than 
those who are better than onself: Ưa sanh 
lòng quá mạn, tưởng mình giỏi hơn người. 
Not pralsng virtuous people who 
praiseworthy: Chẳng tán thán người đạo đức 
đáng được tán thán. 

Not being happy when others pralse virtuous 
people: Chẳng vui khi có người tán thán 
người đạo đức. 

When seeing someone preach, In spite of 
knowing 1t Is the norm, the rule, the truth, the 
word of Buddha, to despise the teaching 
because of disliking the person, to slander 1t 
and incite others to slander If, is conceited 
action: Ưa sanh lòng quá mạn. Thấy có Pháp 
sư và người thuyết pháp, biết là pháp, là luật, 
là chơn thiệt, là lời Phật dạy, mà vì ghét 
người nên cũng ghét pháp, tự mình hủy báng, 
bảo người hủy báng, đây là mạn nghiệp. 

The seventh conceited acion—Mạn nghiệp 
thứ bảy: 


1llusion of 


are 


đ) 
©) 


8) 


9) 


a) 
b) 


c) 


đ) 


10) 


a) 


b) 


Seeking a high seat for oneself: Tự cầu tòa 
cao. 

Declaring onself to a teacher: Tự xưng Pháp 
Sư. 

Declaring onself to be worthy of receiving 
offerings: Tư xưng ưng thọ nhận cúng dường. 
Not supposed to work: Chẳng ưng làm việc. 
Failing to rise to greet old people who have 
cultivated spiritual practice for a long time: 
Thấy bực tu hành lâu năm kỳ cựu, chẳng chịu 
đứng dậy tiếp rước. 

Being unwilling to serve and make offerings 
to enlightening beings: Chẳng chịu hộ trì 
cúng dường chư Bồ Tát. 

Frowning unhappilly on seeing people with 
virtue, speaking to them harshly and looking 
for faults in them, is conceited action: Thấy 
người có đức thời nhíu mày chẳng vui, nói lời 
thô lỗ, tìm tòi lỗi lầm của bực ấy, là mạn 
nghiệp. 

The ninth conceited action: Mạn nghiệp thứ 
chín —When seeing ¡ntelligent people who 
know the truth—Khi thấy người thông minh 
am hiểu chánh pháp: 

Not being willing to approach and attend 
them: Chẳng chịu gần gũi. 

Not respecting and honoring them: Chẳng 
chịu cung kính cúng dường. 

Being unwilling to ask them what 1s good and 
what 1s not good, what should be done and 
what should not be done, what acts result In 
varlous benefits and comforts in the long 
night: Chẳng chịu hỏi han gì là thiện, gì là bất 
thiện, những gì nên làm, những gì chẳng nên 
làm, hoặc làm những công hạnh gì mà được 
lợi ích an lạc. 

Being foolish and deluded, stubborn and 
contentious, swallow by self-importance, 
never able to see the way of emancIpation: 
Là kẻ ngu si ngoan cố, chìm trong ngã mạn, 
chẳng bao giờ thấy được đạo giải thoát. 

The tenth conceited actlon—Mạn nghiệp thứ 
mƯỜI: 

Minds shrouded by conceit: Tâm khinh mạn 
che đậy. 

When Buddhas appear ¡im the world are 
unable to approach, respect, and honor them: 
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Khi chư Phật xuất thế chẳng có thể thân cận, 
cung kính, cúng dường. 

c) No new good arises, and goodness from the 
past evaporates and vanishes: Thiện căn mới 
chẳng sanh, thiện căn cũ tiêu mất. 

d) They say what they should not: Nói những 
điều chẳng nên nói. 

e) They contend where they should not: Cãi lại 
những điều chẳng nên cãi. 

f? In the future they will surely fall into a deep 
pit of danger and: Trong kiếp vị lai tất đọa 
hầm sâu hiểm nạn. 

ø)_ WiII not even encounter Buddha: Chẳng còn 
gặp Phật. 

h)  Much less hearing the Teaching for hundreds 
of thousands of eons: Trong trăm ngàn kiếp 
chẳng còn được nghe pháp. 

1 Though because of having once conceived 
the aspiration for enlightenment they will in 
the end wake up on their own: Chỉ do từ trước 
đã từng phát tâm Bồ Để nên trọn tự tỉnh ngộ. 
**See Ten kinds of actions of knowledge. 

Ten kinds of conscious knowledge: Thập Tùy 

Giác Trí —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings 

kímds of knowledge. 

Enlightening Beings who abide by these can attain 

the illumination of mastery of all truth, theiIr vows 

will be fulfilled, they will be mmstantly able to 
undersftand all Buddhas” techniques and atfain true 
enlightenmen—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, Ly Thế Gian, chư đại Bồ Tát có mười trí tùy 

giác. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

tất cả pháp tự tại quang minh, sở nguyện đều viên 
mãn, trong khoảng một niệm đều hay biết rõ tất 
cả Phật pháp và thành chánh đẳng chánh giác. 

l) Consclous knowledge of the 
đdifferentiations of all worlds: Trí tùy giác tất 
cả thế giới vô lượng sai biệt. 

2) Conscious knowledge of the Inconceivability 
of all realms of sentient beings: Trí tầy giác 
tất cả chúng sanh Đất tư nghì. 

3) Conscilous knowledge of all things, each 
individual being immanent 1n the variegated 
manrfold, and the variegated manifold being 
1mmanent in each individual unt: Trí tầy giác 
tất cả pháp, một vào nhiều pháp, nhiều vào 
một pháp. 


have ten COnScious 


Infinite 


4) Conscious knowledge of the vastness of all 
spheres of reality: Trí tùy giác tất cả pháp 
giới rộng lớn. 

5) Consclous knowledge of the ulũimacy of all 
realms of space: Trí tùy giác tất cả hư không 
giới rốt ráo. 

6) Consclous knowledge of all worlds entering 
the past: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập quá 
khứ thế. 

7) Consclous knowledge of all worlds entering 
the future: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập vị 
lai thế. 

8) Consclous knowledge of all worlds entering 
the present: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập 
hiện tại thế. 

9) Consclous knowledge of the nnfinite 

undertakings of all Buddhas 

reaching fulfillment in one knowledge: Trí 
tùy giác tất cả Như Lai vô lượng hạnh nguyện 
đều ở nơi một trí mà được viên mãn. 

Conscious knowledge that the Buddhas of 

past, present and future all attain 

emancipation by own and the same practice: 

Trí tùy giác tam thế chư Phật đều đồng một 

hạnh mà được xuất ly. 

Ten kinds of contemplation of knowledge of 

Great Enlightening Beings: Mười Trí Quán 

Sát Của Chư Đại Bồ Tát —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of contemplation of knowledge of Great 

Enliphtening Beings. Enlipghtenng Beings who 

abide by these can attain the contemplation of 

supreme knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười trí huệ quán sát của 

chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 

thời được trí huệ quán sát vô thượng của chư Như 

Lai. 

l) Contemplation of knowledge of skillfully 
analyzing and explaining all things: Trí huệ 
quán sát thiện xảo phân biệt diễn thuyết tất 
cả các pháp. 

2) Knowing all roots of goodness of past, presenf 
and future: Biết rõ tam thế tất cả thiện căn. 

3) Knowing the practices of all Enlightening 
Beings, being able to transform freely: Biết 
rõ tất cả Bồ Tát hạnh biến hóa tự tại. 

4) Knowing the meanings of all doctrines: Biết 
rõ nghĩa môn của tất cả các pháp. 


and vows 
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5) Knowing the powers of all Buddhas: Biết rõ 
oai lực của chư Phật. 

6) Knowing all of 
formulae: Biết rõ tất cả môn Đà La Ni. 

7) Expounding truth ¡in all words, entering all 
universes: Nơi tất cả thế giới khắp nói chánh 
pháp. 

8) Knowing all spaces are Inconceivable: Nhập 
tất cả pháp giới. 

9) Knowing all ten directions are Inconceivable: 

Biết tất cả thập phương bất tư nghì. 

Knowing the lipht of knowledge of all 

Buddha teachings is unobstructed: Biết tất cả 

Phật pháp trí huệ quang minh vô ngại. 

Ten kinds of control of Great Enlightening 

Beings: Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to Suftra, 

Chapter 38, there are ten kinds of control of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abde by these can attain mastery of 

enliphtenmemt, fulfilling the transcendence, 
knowledge, spiritual power of all Buddhas— Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát có mười 

tự tại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

viên mãn tất cả các môn Ba-La-Mật, trí huệ thần 
lực, bồ để tự tại của chư Phật. 

1) Control of life, being able to remain alive for 
untold eons: Mạng tự tại, vì trụ thọ mạng 
trong bất khả thuyết kiếp. 

2) Control of mind, therr intellect being able to 
enfer counfless concenfrations: Tâm tự tại vì 
trí huệ hay nhập vô số tam muội. 

3) Control of facilities, being able to array all 
worlds with infnite embellishments: Đồ dùng 
tự tại, vì hay dùng vô lượng đổ trang nghiêm 
để trang nghiêm tất cả thế giới. 

4) Control of birth, being able to manifest birth 
in all worlds: Thọ sanh tự tại vì thị hiện thọ 
sanh nơi tất cả thế giới 

53) Confrol of action, being able to experience 
consequences at any time: Nghiệp tự tại vì 
tùy thời thọ báo. 

6) Conftrol of understanding, being able to see 
Buddha filling all worlds: Giải tự tại, vì thấy 
Phật đây khắp tất cả thế giới. 

7) Confrol of wIll, being able to achieve true 
awakening in any lands whenever desired: 


methods concenfration 
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Nguyện tự tại, vì trong các cõi tùy dục tùy 
thời mà thành chánh giác. 

8) Control of spiritual powers, showing all kinds 
of great mystical displays: Thần lực tự tại, vì 
thị hiện tất cả đại thần thông. 

9) Control of doctrine, revealing boundless 
gateways to truth: Pháp tự tại, vì thị hiện vô 
biên pháp môn. 


10) Control of knowledge, in each moment of 
thoupht manifesting the ten powers of 
fearlessness of Buddhas, attaning true 


enlightenment: Trí tự tại, vì trong mỗi niệm 
thị hiện Như Lai thập lực vô úy thành chánh 
giác. 

Ten kinds of  cultivaton of Great 

Enlightening Beings: Mười Điều Tu Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sufra, there are ten kinds of cultivation of Great 

Enliphtening Beings. Enlightening beings who 

abide by can achieve the supreme 

cultivation and practice all truths—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều tu của chư Đại 

Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời tu 

được đạo quả vô thượng và đạt được tất cả các 

pháp. 

I1) Cultivate the ways of transcendence: Tu các 
môn Ba La Mật. 

2) Learning: Tu học. 

3) Wisdom: Tu huệ. 

4) Purpose: Tu nghĩa. 

5) Righteousness: Tu pháp. 

6) Emancipation: Tu thoát ly. 

7) Manifestation: Tu thị hiện. 

8) Diligence: Tu siêng thực hành chẳng lười. 

9) Accomplishment of true awakening: Tu thành 
chánh đẳng chánh giác. 

10) Operation of right teaching: Tu chuyển chánh 
pháp luân. 

Ten kinds of dedication: Expounded by the 

Buddhas of past, present and future (The Flower 

Adornment Suữa_— Chapter 25) Thập Hỏi 

Hướng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 25—Thập Hồi 

Hướng). 

l) Dedicaton to saving all sentient beings 
without any mental Image of sentient beinss: 
Cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng 
hồi hướng—See Dedication to saving all 


these 
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sentient beings without any mental Image of 
sentient beIngs. 


2) Indestructble dedicaton: Bất hoại hồi 
hướng—See Indestructible dedication. 

3) Dedication equal to all Buddhas: Đẳng nhứt 
thiết chư Phật hồi hướng —See Dedication 
equal to all Buddhas” dedication. 

4)_ Dedication reaching all places: Chí nhứt thiết 
xứ hồi hướng—See Dedication reaching all 
places of great enlipghtening beinss. 

5) Dedication inexhaustible treasuries of virtue: 
Vô tận công đức tạng hồi hướng. 

6) Dedication causing all roo(s of goodness to 
endure: Nhập nhứt thiết bình đẳng thiện căn 
hồi hướng. 

7) Dedication equally adapting to all sentient 
beings: Đẳng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh 
hồi hướng. 

8) Dedicaion with the character of true 
Thusness: Chơn như tướng hồi hướng. 

9) Unattached, unbound, liberated dedication: 
Vô phược, vô trước giải thoát hồi hướng. 

10) Boundless dedicaton equal to the cosmos: 


Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. 


10) In terms of incorruptibility: Thiện tri thức bất 
hoại. 

Ten kinds of definitive mark of Great 
Enlightening Beings: Mười Ấn Của Chư Đại 
Bồ Tát —According to The Flower Adornment 
Sufra, there are ten kinds of definitive mark of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can quickly achieve supreme 
perfect enlightenment and become endowed with 
the mark of Buddhas` unexcelled knowledge of 
all truths— Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
đại Bồ Tát có mười ấn. Bồ Tát dùng mười ấn nầy 
mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy 
đủ trí ấn nhứt thiết pháp vô thượng của Như Lai. 

1) The first definitive mark——Ấn thứ nhứt: 

a)_ Knowing the suffering of pain: Biết khổ khổ. 

b)_ Knowing the suffering of disintegration: Biết 
hoại khổ. 

c)  Knowing the suffering of transitoriness: Biết 
hành khổ. 

d) Single-mindedly theềˆ- way of 
enliphtenment, without becoming lazy: Nhứt 
tâm chuyên cầu Phật pháp chẳng sanh tâm 
giải đãi. 





seek 


Ten kinds of dedication of roots of goodness 
of Great Enlightening Beings: Mười thứ thiện 
căn hồi hướng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)— 
According to Sutra, 
chapter 38, Enlipghtening beings who abide by 
these can attain supreme dedication of roofs of 
øoodness—Bồ Tát an trụ trong pháp nầy có thể 
được thiện căn hồi hướng vô thượng. 

l1) They dedicate their roots of goodness to be 
the same as the enliphtened guides In terms 
of vows; they dedicate theIr roofs of goodness 
to develop In this way and none other: Do 
thiện căn đồng thiện tri thức nguyện thành 
tựu như đây chớ thành tựu khác. 

In terms of mind: Thiện tri thức tâm. 

3) Interms ofaction: Thiện tri thức hành. 


the Flower Adornment 


4)_ In terms of faculties: Thiện tri thức căn. 

5) In terms of impartiality: Thiện tri thức bình 
đẳng. 

6) In terms of mindfulness: Thiện tri thức niệm. 

7) Interms of purity: Thiện tri thức thanh tịnh. 


8) In terms ofstate: Thiện tri thức sở trụ. 
In terms of fulfillment: Thiện tri thức thành 


man. 


©) 


8) 


2) 


Carry out practices of enliphtening beings, 
unwearied, without fear of apprehension of 
anxiety: Thực hành Bồ Tát hạnh không mỏi 
lười, chẳng kinh sợ. 

Not giving up this great undertaking: Chẳng 
bỏ đại nguyện cầu nhứt thiết trí. 
Seeking steadfastly, 
retreating, ulimately attaining unexcelled, 
complete perfected enlightenment: Kiên cố, 
bất thối, rốt ráo vô thượng Bồ Đề. 

The second definiive mark: Ấn thứ hai— 
Seeing that there are sentient beings who are 
foolish and deluded to the point of madness, 
reviling, atfacking, and InJuring one another 
by words and weapons, do not abandon the 
attitude of an enlightening being because of 
these scenes; they Just forbear with tolerance 
and gentility, concenfrate on cultivating the 
way of enliehtenment, abide In the supreme 
Path, and enter the state of detachment. The 
third definitive mark—Bồ Tát thấy có chúng 
sanh ngu sỉ cuồng loạn, hoặc dùng lời ác thô 
tệ để hủy nhục, hoặc dùng dao gậy ngói đá 
để làm tổn hại, trọn không vì việc nầy mà bỏ 


OmnIscience not 


3) 


4) 


a) 


b) 


C) 


5) 


6) 
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tâm Bồ Tát, chỉ nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu 
Phật pháp, trụ đạo tối thắng, nhập ngôi ly 
sanh. 

The third definitive mark: Ấn thứ ba—When 
Great Enlightening Beings hear explanation 
of the most profound teaching of Buddhas 
relating omnisclence, they are able by their 
own knowledge to deeply believe and accept 
1t, fo understand and enter into it —Chư Đại 
Bồ Tát nghe Phật pháp thậm thâm tương ưng 
với nhứt thiết trí, có thể dùng tự trí thâm tín, 
nhẫn khả hiểu rõ, xu nhập. 

The fourth definitve mark: Ấn thứ tư—Great 
Enlightening Beings also think—Chư Đại Bồ 
Tát cũng nghĩ rằng: 

Having made the profound determination to 
seek omniscience: Phát thâm tâm cầu nhứt 
thiết trí. 

Shall become a Buddha and attain supreme 
complete perfect enliphtenment: Sẽ thành 
Phật được vô thượng Bồ Đề. 

All sentient beings are flowing in the world of 
mundane conditions, suffering Iimmeasurable 
paIns; therefore, they try to set their minds on 
enliphtenment, to believe and delipht In 1t, 
and to cultivate 1t diligently and steadfastly 
without regressing: Tất cả chúng sanh lưu 
chuyển trong thế giới hữu vi, chịu vô lượng 
khổ; chính vì thế mà chư Bồ Tát cố gắng làm 
cho họ phát tâm Bổ Đề thâm tín hoan hỷ, 
siêng tu tính tấn, kiên cố, bất thối. 

The fith definiive mark: Ấn thứ năm— 


Having heard of the boundlessness of 
Buddhas' knowledge from ¡nnumerable 
Buddhas, are able to make limited 


assessments. Knowing the knowledge of 
Buddhas 1s boundless and do not try to access 
1t in limited terms. Everything written or said 
in all words 
comprehend the knowledge of Buddhas— 
Biết Như Lai trí vô biên nên chẳng dùng 
chừng ngăn đo lường. Nghe được vô biên trí 
Phật từ vô lượng Phật, không thể đánh giá 
được. Tất cả văn tự thế gian nói ra đều có 
chừng ngăn, đều chẳng biết được Như Lai trí 
huệ. 

In regard to unexcelled, complete perfect 
enlightenment, Great Enlightening Beings 


has limitaions and cannot 


)) 


k) 


7) 


a) 


b) 


c) 


q) 


8) 


have—Chư Đại Bồ tát nơi vô thượng Bồ Đề 
được: 

Supreme desire: Sự mong muốn tối thắng. 
Profound desire: Sự mong muốn thậm thâm. 
Vast desire: Sự mong muốn rộng lớn. 

Great desire: Sự mong muốn vĩ đại. 

Complex desire: Nhiều sự mong muốn. 
Insuperable desire: Sự mong muốn không gì 
hơn. 

Unsurpassed desire: Sự mong muốn vô 
thượng. 

Steadfast desire: Sự mong muốn kiên cố. 
Desre that cannot be destroyed by any 
demons or false teachers or their cohorts: Sự 
mong muốn mà chúng ma ngoại đạo và 
quyến thuộc không phá hoại được. 
Unylelding desire to seek omnisclence: Sự 
mong muốn cầu nhứt thiết trí không thối 
chuyển. 

Dwelling in such desire, ultimately never turn 
back from supreme enlightenment: Bồ Tát an 
trụ trong những sự mong muốn nây nơi vô 
thượng Bồ Đề rốt ráo bất thối. 

The seventh mark: Ấn thứ bảy—Great 
Enlightening Beings carry out enlightening 
actions without concern for their own bodies 
or lives. No one can discourage or frustrafte 
them—Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh chẳng 
kể thân mạng không øì trở ngại được. 
Because they proceed with determination 
toward all-knowledge: Vì phát tâm xu hướng 
nhứt thiết trí. 

Because 
always apparent to them: Vì nhứt thiết trí 
tánh thường hiện tiền. 

Because they have the lipht of knowledge of 
all Buddhas: Vì được tất cả Phật trí quang 
minh. 

Never give up on the enlightenment of 
Buddhas and never abandon the wise: Trọn 
chẳng bỏ rời Phật Bồ Đề, trọn chẳng rời bỏ 
thiện tri thức. 

The eighth mark: Ấn thứ tám—Chư Đại Bồ 
Tát nếu thấy thiện nam tử thiện nữ nhân xu 
hướng Đại thừa thờ —When Great 
Enliphtenng Beings see good men and 
women aiming for great Vehicle of universal 
enliphtenmernt. 


the essence of omnisclence Is 
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a) Foster the growth of their determination to 
seek Buddhahood: Tăng trưởng tâm cầu Phật 
pháp. 

b) To stabilize all foundations of goodness: 
Khiến họ an trụ tất cả thiện căn. 

c©) Internalize the 
omniscience: Khiến họ nhiếp thủ tâm nhứt 
thiết trí. 

dđ) Never to turn back the quest for supreme 
enlightenement: Khiến họ bất thối vô thượng 
Bồ Đề. 

9) The ninth definitive mark: Ấn thứ chín— 

Great enlightening beings cause all sentient 

beings to achieve an impartial mind and 

induce them to cultivate the path of universal 
knowledge. They explain the truth to sentient 
beings compassionately and cause them 
never tun back on the Path of 

Enlightenment—Bồ Tát làm cho tất cả chúng 

sanh được tâm bình đẳng, khuyên họ siêng tu 

đạo nhứt thiết trí. Dùng tâm đại bi mà vì họ 
thuyết pháp, khiến họ trọn chẳng thối chuyển 
nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

The tenth definitive mark: Ấn thứ mười— 

Great Enlightening Beings have the same 

foundations of goodness as all Buddhas. They 

perpetuate the seed of Buddhahood and 
ultimately reach omniscient knowledge—Đại 

Bồ tát dùng tam thế chư Phật đồng một thiện 

căn. Chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, rốt 

ráo được đến nhứt thiết chủng trí. 

Ten kinds of definifive understanding of 


worlds of Great Enliphtening Beings: Mười 
Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ Tát—See Ten 
kimnds of understanding of Great 
Enlightening Beings. 
Ten kinds of demons: Thập Ma——According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of demons of great enlightening 
beings. Enliphtenng beings should apply 
appropriae means to quickly escape these 
demons—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ ma của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên 
mau dùng phương tiện xa rời mười thứ ma nầy. 
1l) The demon of the clusters of menfal and 
material elements, ø1ving rise to attachments: 
Ngũ uẩn ma, vì sanh các chấp thủ. 


determination for 





10 


`=< 


certain 


2) The demon of afflicions, perpetually 
confusing and defiling: Phiển não ma, vì hằng 
tạp nhiễm. 


3) The demon of actions, able to obstruct and 
inhibit: Nghiệp ma, vì hay chướng ngại. 

4) The demon of mind, which gives rise to pride: 
Tâm ma, vì khởi ngã mạn cống cao. 

5) The demon of death, which abandons life: Tử 
ma, vì bỏ chỗ sanh. 

6) The demon of heaven, being selfindulgent: 
Thiên ma, vì tự kiêu căng phóng túng. 

7) The demon of roots of øgoodness, because of 
perpetual clinging: Thiện căn ma, vì hằng 
chấp thủ. 

8) The demon of concentration, because of long 
indulgence ¡in the experience: Ma tam muội, 
vì từ lâu say đắm. 

9) The demon of spiritual teachers, because of 

Øiving rise to feelings of attachment: Thiện tri 

thức ma, vì khởi tâm chấp trước. 

The demon of phenomenon of enlightenment, 

because of not wanting to relinquish ¡t: Bồ Đề 

pháp trí ma, vì chẳng chịu xả ha. 

See Ten ways of getting rid of demons” 

aCtIOnS 

Ten kinds of demons” actions of Great 

Enlightening Beings: Mười Ma Nghiệp— 

According to The Flower Adornment Suữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of demons” actions 

of Great Enliphening Beings. Enlightening 

Beings should quickly get away from to seek 

enliphtened acton— Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười thứ ma nghiệp của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát nên mau xa lìa mười ma nghiệp 

nầy mà siêng cầu Phật nghiệp —See Ten kinds of 

demons. 

1) Cultivating roots of goodness while forgetting 
the aspiration for enlightenment: Quên mất 
Bồ Để tâm, tu các thiện pháp, đây là ma 
nghiệp. 

2) The second demons” actons—Ma nghiệp thứ 
nhì: 

a)_ Giving with ïll-will: Ác tâm bố thí. 

b) Keeping precepts with hatred: Sân tâm trì 
giới. 

c) Rejecting people of bad character: Chối bổ 
người có tánh ác. 

d)_ Rejecting the slothful: Xa kẻ lười biếng. 


10) 


+ 





b) 


C) 


4) 


a) 


b) 


C) 


) 


5) 


a) 
b) 


C) 
) 


©) 


6) 


a) 
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Slighting the confused: Khinh mạn kẻ loạn ý. 
Despising the ignorant: Khinh kẻ sĩ mê. 

The thrd demons” actions—Ma nghiệp thứ 
ba: 

Being Jealous and stingy with the profound 
teaching: Nơi pháp thậm thâm sanh tâm xan 
lẫn (ganh ghét bủn xỉn). 

Not explaining the truth to those who are 
capable of being enlightened: Không thuyết 
pháp cứu độ những người có thể cứu độ được. 
Insisting on on explaining 1t to people without 
the capactty for 1t as long as wealth and honor 
are thereby available: Khi được tài lợi và 
cung kính thì gượng thuyết pháp, dầu người 
không cầu nghe cũng như không có khả năng 
nghe. 

The fourth demons” actions—Ma nghiệp thứ 
tư: 

Not liking to hear about the ways of 
transcendence: Chẳng thích lắng nghe các 
môn Ba La Mật. 

NÑot practicing them even when hearing about 
them: Dầu có nghe nói đến, cũng chẳng 
màng đến việc tu hành. 

Tending to negligence even when pracficing 
them: Dầu cũng tu hành nhưng lại giải đãi. 
Becoming narrow and mean In spirit because 
of laziness, seeking supreme 
enlightenment: Vì lười biếng nên chí ý hèn 
kém chẳng cầu pháp đại Bồ Đề vô thượng. 
The fifth demons” actlons—Những ma nghiệp 
thứ năm: 

Avoiding good compamions: Xa thiện tri thức. 
Associating with bad companions: Gần ác tri 
thức. 

Craving personal release: Cầu tự giải thoát. 
Not wanting to accept life: Chẳng thích thọ 
sanh. 

Wishing for the desirelessness and tranquility 
of nirvana: Chỉ chuộng Niết bàn ly dục tịch 
tịnh. 

The sixth demons” actions—Ma nghiệp thứ 
sáu: 

Arousing hatred anger 
enlipghtening beings: Khởi tâm sân hận với 
chư Bồ Tát. 


and not 


and toward 


b) 


c) 
d) 
©) 
7) 


a) 


b) 


c) 


q) 


8) 


a) 


b) 


c) 


q) 


9) 


a) 


b) 


Lookmng at Enlightenng Beings with 
malevolent eyes: Nhìn chư Bổ Tát với ác 
nhãn. 

Looking for faults ¡in enlightening beinss: 
Nhìn ngó tìm cầu lỗi lầm của chư Bồ Tát. 
Talking of the faults of Enlightening Beinss: 
Nói lỗi lầm của chư Bồ Tát. 

Cutting off their support: Ngăn dứt tài lợi 
cúng dường đến chư Bồ Tát. 

The seventh demons” actions—Ma nghiệp 
thứ bảy: 

Repudiating true teaching and beiIng averse to 
hearing it: Phỉ báng và chẳng thích lắng nghe 
chánh pháp. 

Immediately criticizing true teaching when 
hearing ¡t: Giả sử có được nghe cũng liễn 
sanh lòng hủy báng. 

Having no respect for those who expound true 
teaching: Thấy người thuyết pháp chẳng 
sanh lòng tôn trọng. 

Claiming oneself to be right and others all 
wrong: Cho mình đúng còn tất cả người khác 
thì sai. 

The eiphth demons” actions—Ma nghiệp thứ 
tám: 

Indulging In the study of secular literature: 
Thích học thế luận xảo thuật văn từ. 
Expounding the vehicles of 
salvaion while obscuring the profound 
Teaching: Xiển dương nhị thừa che mờ Phật 
pháp thậm thâm. 

Giving subtle doctrines to unsuitable people: 
Dùng diệu nghĩa truyền dạy cho người chẳng 
đáng dạy. 

Straying from enlightenment and persisting In 
false paths: Xa rời Bồ Đề, trụ nơi tà đạo. 

The ninth demons” actions—Ma nghiệp thứ 
chín: 

Always liking to assoclate with those who are 
already liberated and at peace, and giving 
them offerings: Thường thích gần gũi cúng 
dường với những người đã được giải thoát an 
ổn. 

Not being willing to approach or edify those 
who have not yet attained liberatlon or peace: 
Chẳng chịu gần gủi giáo hóa người chưa giải 
thoát chưa an ổn. 


1ndividual 
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10) The tenth demons” actions—Ma nghiệp thứ 
mƯỜI: 

a)  Developing conceit: Thêm lớn ngã mạn. 

b)_ Having no respect: Không tôn kính. 

c) Often troubling or hurting sentient beings: 
Làm nhiều sự não hại với các chúng sanh. 

d) Not seeking genuine knowledge of truth: 
Chẳng cầu chánh pháp trí huệ chơn thiệt. 

e) Being mean and difficult to awaken: Tâm ý 
tệ ác khó khai ngộ được. 

Ten kinds of demons of Great Enlightening 

Beings: Thập Ma—See Ten kinds of dềemons. 

Ten kinds of development of boundlessly 


vast mỉnd of Great Enlightening Beings: 

Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên Quảng Đại 

Tâm——According to the Flower Adornmert Sutra, 

Chater 38, there are ten kinds of development of 

boundlessly vast mind of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

ataimn the boundlessly vast ocean of 

knowledge of all Buddha teachings—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp phát vô 

lượng vô biên quảng đại tâm của chư Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ mười tâm quảng đại nầy thời được 

biển trí huệ quảng đại vô lượng vô biên tất cả 

Phật pháp. 

1) Development In the company of all Buddhas: 
Ở chỗ của tất cả chư Phật, phát vô lượng vô 
biên quảng đại tâm. 

2) Observing the realms of all sentient beings: 
Quán sát tất cả chúng sanh giới, phát vô 
lượng vô biên quảng đại tâm. 

3) Observng all lands, all worlds, all 
phenomena: Quán sát tất cả cõi, tất cả thế 
giới, tất cả pháp giới, pháp vô lượng vô biên 
quảng đại tâm. 

4) Observing all things as being like space: 
Quán sát tất cả pháp đều như hư không. 

5) Observing the extensive great practices of all 
Enlightening Beings: Quán sát hạnh quảng 
đại của Bồ Tát. 

6) Correctly remembering all Buddhas of past, 
present and future: Chánh niệm tam thế tất cả 
chư Phật. 

7) Observing the results of innumerable actions: 
Quán sát những nghiệp báo bất tư nghì. 

8) Purifying all Buddha-lands: Nghiêm tịnh tất 
cả cõi Phật. 


can 





9) Entering the great congregaton of all 
Buddhas: Vào khắp đại hội của tất cả chư 
Phật. 

10) Investigating the subtle pronouncementfs of all 
Buddhas: Quán sát diệu âm của tất cả Như 
Lai. 

Ten kinds of development of fearlessness of 

Great Enlightening Beings: Mười Pháp Phát 

Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bổ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there 

are ten kinds of development of fearlessness of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can attain the supreme 

fearlessness of great knowledge of Buddhas— 

Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát 

có mười pháp phát tâm vô úy. Chư Bồ Tát an trụ 

pháp nầy thời được tâm vô sở úy đại trí vô thượng 
của Như Lai. 

l) They develop fearlessness annihilating all 
obstructing actions: Diệt tất cả chướng ngại 
phát tâm vô úy. 

2) Preserving the true teaching after the 
extinction of Buddhas: Sau khi Phật diệt độ 
hộ trì chánh pháp, phát tâm vô úy. 

3) Conquering all demons: Hàng phục tất cả ma 
quân, phát tâm vô úy. 

4) Not begrudging their bodies and lives: Chẳng 
tiếc thân mạng, phát tâm vô úy. 

5) Smashing all the false arguments of heretics: 
Xô dẹp tất cả ngoại đạo tà luận, phát tâm vô 
úy. 

6) Gladdening all sentient beings: Khiến tất cả 
chúng sanh hoan hỷ, phát tâm vô úy. 

7)  Causing all congregations to rejoice: Khiến 
tất cả chúng hội đều hoan hỷ, phát tâm vô 
úy. 

8) Taming all spirits, goblins, titans, sprites, and 
serpents: Điều phục tất cả thiên long bát bộ, 
phát tâm vô úy. 

9) Leaving the sfates of the two lesser vehicles 

of individual salvation and entering the most 

profound teaching: Rời bực nhị thừa nhập 
pháp thậm thâm, phát tâm vô úy. 

Carrying out enlightening practices tirelessly 

for untold eons: Trong bất khả thuyết bất khả 

thuyết kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, tâm 
không mỏi nhàm, phát tâm vô úy. 
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Ten kinds of diligent pracfices of Great 
Enlightening Beings: Mười Điều Tu Tinh 
Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
of diligent pracices of Great 

Enliphtenng Beings. Enliphtening Beings who 

abide by these can attain the supreme practice of 

great knowledge and wisdom of Buddhas—Theo 

Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có 

mười điều tu tỉnh chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong 

những pháp nầy thời được siêng tu đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

1) Diligent practice of giving, relinguishing all 
without seeking reward: Siêng tu bố thí, vì 
đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp. 

2) Diligent practice of self-control, practicing 
austerities, having few desires, and being 
content: Siêng tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, 
thiểu dục tri túc. 

3) Diligent practice of forbearance, detaching 
from notions of self and other, tolerating all 
evils without anger or malice: Siêng tu nhẫn 
nhục, vì rời quan niệm ta và người (tự tha), 
nhẫn chịu tất cả điều khổ não, trọn không 
sanh lòng sân hại. 

4) Diligent practice of vigor, their thouphts, 
words confused, 
regressing 1n what they do, reaching the 
ultimate end: Siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý 
ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm 
đều chẳng thối chuyển mãi đến khi rốt ráo. 

53) Diligent practice of meditation, liberations, 
and concentratons, discovering spiritual 
powers, leaving behind all desires, afflictions, 
and contention: Siêng tu thiển định, vì giải 
thoát , tam muội xuất hiện thần thông, rời lìa 
tất cả quyến thuộc, dục lạc, phiển não, và 
mãn nguyện. 

6) Diligent pracice of wisdom, tirelessly 
cultivating and accumulating virtues: Siêng tu 
trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức 
không nhàm mỏi. 

7) Dilipent pracice of great benevolence, 
knowing that all sentient beings have no 
nature of their own: Siêng tu đại từ, vì biết tất 
cả chúng sanh không có tự tánh. 

8) Dilgent pracice of great compassion, 
knowing that all things are empty, accepting 


ten kinds 


and deeds never not 


sufering ¡1n place of all sentient beings 
without wearying: Siêng tu đại bị, vì biết các 
pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng 
sanh không nhàm mỏi. 

9) Diligent practice to awaken the ten powers of 

enlipghtenment,  realizing 

obstruction, manifesting them for sentient 
beings: Siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì 
rõ thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh. 

Diligent practice of the non receding wheel of 

teaching, proceeding to reach all sentient 

beings: Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển 
đến tâm của tất cả chúng sanh. 

Ten kinds of doors of liberafion of Great 

Enlightening Beings: Mười Cửa Giải Thoát 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of doors of liberation of Great Enlightening 

Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 

can attain the supreme door of liberatlon of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười cửa giải thoát của chư Đại Bồ tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được môn giải 

thoát vô thượng của Như Lai. 

1) Pervading all worlds with one body: Môn giải 
thoát một thân cùng khắp tất cả thế giới. 

2) Showing Infinite various forms in all worlds: 
Môn giải thoát thị hiện vô lượng những loại 
sắc tướng nơi tất cả thế giới. 

3) Putting all worlds in one Buddha-field: Môn 
giải thoát đem tất cả thế giới vào một cõi 
Phật. 

4) Universally supporting all realms of sentient 
beings: Môn giải thoát khắp gia trì tất cả 
chúng sanh giới. 

5) Filling all worlds with the adornment bodies 
of all Buddhas: Môn giải thoát dùng thân 
trang nghiêm của tất cả Phật đầy khắp tất cả 
thế giới. 

6) Seeing all worlds in one*s own body: Môn 
giải thoát trong thân mình thấy tất cả thế giới. 

7) Seeing all worlds through one thought: Môn 
giải thoát trong một niệm qua tất cả thế giới. 

8) Showing the emergence of all Buddhas In one 
world: Môn giải thoát thị hiện tất cả Như Lai 
xuất thế. 

9) Filing all worlds with one body: Môn giải 
thoát một thân đầy khắp cả pháp giới. 
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10) Showing the free play of spiritual powers of 
all Buddhas ¡n a single instant: Môn giải thoát 
trong một niệm thị hiện tất cả Phật du hí thần 
thông. 

Ten kinds of ear of Great Enlightening 

Beings: Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to The Flower Adornment Suữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of ear of Great 

Enlightening Beinss. Enlightenng beings 

accomplish these will attain the supreme ear of 

great wisdom of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười tai. 

Chư Bồ Tát thành tựu pháp nầy thời được đại trí 

huệ nhĩ vô thượng của các Đức Như Lai. 

1) Hearing the volce of praise, they eliminate 
craving: Nghe tiếng khen ngợi thời đứt trừ 
tâm tham ái. 

2) Hearing the volce of criticism, they eliminate 
anger: Nghe tiếng hủy báng thời dứt trừ tâm 
hờn giận. 

3) Hearing explanaton of the 
vehicles of Individual salvation, they do not 
cling to or seek them: Nghe nói nhị thừa thời 
chẳng ham chẳng cầu. 

4) Hearing the path of Enlightening Beings, they 
rejoice greatly: Nghe đạo Bồ Tát thời vui 
mừng hớn hở. 

5) Hearing of places of pain and trouble, such as 


two lesser 


the hells, animals and hungry ghosts, they 
arouse øreat compassion and make vows of 
universal salvation: Nghe những nơi đau khổ 
phiền toái như địa ngục, súc sanh, ngạ, quỷ 
thời phát tâm đại bi lập thệ nguyện cứu độ 
rộng lớn. 

6) Hearing tell of wonderful things of the human 
and celestial worlds, they know these are 
Impermanent phenomena: Nghe sự thắng 
diệu của nhơn thiên thời biết đó đều là những 
pháp vô thường. 

7) Hearing praise of the virtues of Buddhas, they 
work diligently to quickly fulfill them: Nghe 
tán thán công đức của chư Phật, thời siêng tu 
tinh tấn cho mau được viên mãn. 

8) Hearing tell of practices as the six ways Of 
transcendence and four means of Integration, 
they determine to practice them and reach 
their ulimate end: Nghe nói đến lục độ Ba 


La Mật và Tứ nhiếp pháp thời phát tâm tu 
hành nguyện đến bỉ ngạn. 

9) Hearing all sounds of the world, they know 
these are all like echoes and penetrating 
untold profound meanings: Nghe tất cả âm 
thanh trong thập phương thế giới, đều biết chỉ 
là những âm vang, nên nhập bất khả thuyết 
diệu nghĩa thậm thâm. 

From the time of their first determination 

until they reach the site of enliphtenment, 

always hear the true Teaching, yet do not 
give up the work of transforming sentient 
beings: Từ sơ phát tâm nhẫn đến đạo tràng, 
thường nghe chánh pháp chưa từng tạm nghỉ, 
mà hằng chẳng bỏ việc giáo hóa chúng sanh. 

Ten kinds of enjoyment: Mười Điều Vui Thích 

Của Chư Đại Bồ Tát —Ten kinds of enjoyment 

(The Flower Adornment Sutra—Chapter 38— 

Detachment from the World). Enlightening Beings 

who abide by these can attain the supreme 

enjoyment of truth of all Buddhas—Mười Điều 

Vui Thích Của Chư Đại Bồ Tát, theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 3§ (Ly Thế Gian). Bồ tát trụ trong 

pháp nây thời được pháp lạc vô thượng của chư 

Như Lai. 

l) They enjoy ripht mindfulness because their 
minds are not distracted: Thích chánh niệm vì 
tâm chẳng tán loạn. 

2) They enjoy knowledge, distinguishing all 
things: Thích trí huệ vì phân biệt các pháp. 

3) They enjoy visiing all Buddhas, listening to 
the teaching tirelessly: Thích qua đến tất cả 
chỗ Phật, vì nghe pháp không nhàm. 

4)  They like the Buddhas because they fill the 
ten directions without bound: Thích chư Phật, 
vì đầy khắp mười phương không biên tế. 

5) They like enlightening beings because they 
freely appear In Infinite ways for the benefit 
of sentient beings: Thích Bồ Tát tự tại, vì tất 
cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà hiện 
thân. 

6) They enJoy 
because 1n one door of concentration they 
enter all doors of concentration: Thích các 


10) 


the doors of concenfration 


môn tam muội vì nơi một môn tam muội nhập 
tất cả môn tam muội. 

7) They enjoy mental command of mnemonic 
formula because they hold all the doctrines 
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without forgetting and hand them on to others: 
Thích Đà La Ni vì thọ trì pháp chẳng quên để 
dạy lại cho chúng sanh. 

8) They enjoy unhindered powers of analysis 
and elucidation, expounding a single saying 
inexhaustibly: Thích vô ngại biện tài, vì nơi 
một đoạn một câu, phân biệt diễn thuyết trải 
qua bất khả thuyết kiếp không cùng tận. 

9) They enjoy atfaning true enlightenment, 
manifesting bodies In Infinite ways, affaining 
true enlightenment for the sake of sentient 
beings: Thích thành chánh giác, vì tất cả 
chúng sanh mà dùng vô lượng môn thị hiện 
thân để thành chánh giác. 

They cenjoy turnng the wheel of true 

teaching, destroying all misleading doctrines: 
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Thích chuyển pháp luân, vì dẹp trừ tất cả 
pháp dị đạo. 
Ten kinds of entanglement: Thập triển. 
1-§) Eight entanglements or evils: Bát triển —See 
Eight entanglements or evils. 
9) Anger: Krohda (skt)—Phẫn. 
10) Covering: Deceit—Phú—Che dấu, lừa dối. 
Ten kinds of entry into ages by 
Enlightening Beings: Mười Cách Nhập Kiếp 
Của Chư Bồ Tát —According to The Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of entry Into 
ages by Enlipghteninng Beings mentioned by the 
Buddha. This means they enter all ages—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm. Có mười cách mà chư Bồ tát 
nhập kiếp được Phật nói đến. Điều nây có nghĩa 
là chư Bồ Tát nhập vào khấp tất cả các kiếp. 
I1) They enter into past ages: Nhập kiếp quá 
khứ. 
2) They enter into future ages: Nhập kiếp vị lai. 
3) They enter into present ages: Nhập kiếp hiện 
tại. 
4) They enter into countable ages: Nhập kiếp 


đếm được. 

5) They enter into uncountable ages: Nhập kiếp 
không đếm được. 

6) They center In countable ages as 


uncountable ages: Nhập kiếp đếm được cùng 
là kiếp không đếm được. 

7) They enter ¡no uncountable ages as 
countable ages: Nhập kiếp không đếm được 
cùng là kiếp đếm được. 


8) They enter all ages as not ages: Nhập tất cả 
kiếp cùng là phi kiếp. 

9) They enter nonages as all ages: Nhập phi 
kiếp cùng là nhập tất cả kiếp. 

10) They enter all ages as one instant: Nhập tất 
cả kiếp cùng một niệm. 

Ten kinds of enfry into concentrafion of 

Great Enlightening Beings: Mười Pháp Nhập 

Tam Muội Của Chư Đại Bồ Tát —According to 

The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of enfry Into concentration of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these will attain the Buddhas” supremely 

skilful methods of concentration—Theo Kinh 

Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười 

pháp nhập Tam Muội. Chư Bồ Tát an trụ trong 

đây thời được pháp tam muội thiện xảo vô thượng 
của tất cả chư Phật. 

1) Entry into concentration in all worlds: Nơi tất 
cả thế giới nhập tam muội. 

2) Entry Into concenfration In the bodies of all 
sentient beings: Nơi thân tất cả chúng sanh 
nhập tam muội. 

3) Entry Iinto concentraton In all phenomena: 
Nơi tất cả pháp nhập tam muội. 

4) Entry Into concentration seeing all Buddhas: 
Nơi tất cả Phật nhập tam muội. 

53) Entry Into concentration and remaining for all 
ages: Trụ tất cả các kiếp nhập tam muội. 

6) Entry Into concentraton and manifesting 
inconceivable bodies on emerging: Từ tam 
muội khởi hiện bất tư nghì thân nhập tam 
muội. 

7) Entry Into concentration in all Buddha bodies: 
Nơi thân tất cả Phật nhập tam muội. 

8) Entry Into concentration realizing the equality 
of all sentient beings: Giác ngộ tất cả chúng 
sanh bình đẳng nhập tam muội. 

9) Entry concenfration 1nstantly 
comprehending all Enlightenng Beings” 
knowledge of concentration: Trong một niệm 
nhập trí tam muội của tất cả Bổ Tát, nhập 
tam muội. 

10) Entry Into concentration accomplishing all the 
deeds and vows of Enlightening Beings In 
one Insfant and never ceasing: Trong một 
niệm dùng vô ngại trí thành tựu tất cả Bồ Tát 
hạnh nguyện chẳng thôi nghỉ, nhập tam muội. 
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Ten kinds of entry into worlds or ten 

directions: Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư 

Bồ Tát —According to the Buddha ¡in the Flower 

Adornment Sutra, Great Enlightening Beings have 

ten kinds of entry into worlds or ten directlons— 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chư 

Đại Bồ Tát có mười cách nhập thế giới hay nhập 

mười phương thế giới. 

I) They enter defiled worlds: Nhập thế giới 
nhiễm. 

2) They enter pure worlds: Nhập thế giới tịnh. 

3) They enters small worlds: Nhập thế giới nhỏ. 

4) They enter large worlds: Nhập thế giới lớn. 

5) They enter worlds within atoms: Nhập thế 
giới vi trần. 

6) They enter subtle worlds: Nhập thế giới vi tế. 

7) They enter inverted worlds: Nhập thế giới 
đảo lộn (úp). 

8) They enter upright worlds: Nhập thế 
ngữa. 

9) They enter the worlds where there 

Buddhas: Nhập thế giới có Phật. 

They enter the worlds where there are no 

Buddhas: Nhập thế giới không Phật. 

Ten kinds of cequanimity of Great 

Enlightening Beings: Mười Tâm Bình Đẳng 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of equanimity of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening beings rest 1n these will attain the 

supreme great equanimity of Buddhas—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có 

mười tâm bình đẳng. Chư Bồ Tát trụ những trong 

pháp nầy thời được tâm đại bình đẳng và vô 
thượng của Như Lai. 

l1) Equanimity in accumulating all virtues: Tâm 
bình đẳng chứa nhóm tất cả công đức. 

2) Equanimity in undertaking all different vows: 
Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai biệt. 

3) Equanimity In regard to all living beings: Tâm 
bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh. 

4) Equanimity In regard to the consequences of 
actions of all living beings: Tâm bình đẳng 
nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh. 

53) Equanimity In regard to all phenomena: Tâm 
bình đẳng nơi tất cả các pháp. 


giới 
are 


10) 


6) Equanimity in regard to all pure and defiled 
lands: Tâm bình đẳng nơi tất cả các quốc độ 
tịnh uế. 

7) Equanimtty In regard to understandinss of all 
sentient beings: Tâm bình đẳng nơi tất cả tri 
giải của chúng sanh. 

8) Equanimity In regard to nonconceptualization 
of all practices: Tâm bình đẳng nơi tất cả các 
hạnh không phân biệt. 

9) Equanimity in regard to the nondifference of 
all Buddhas' powers: Tâm bình đẳng nơi tất 
cả lực khác nhau của chư Phật. 

10) Equanimity im regard the wisdom of all 
Buddhas: Tâm bình đẳng nơi trí huệ của tất 
cả Như Lai. 

Ten kinds of eternal law of all Buddhas: 

Mười Thường Pháp Của Chư Phật —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 

are ten kinds of eternal law of all Buddhas——Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ thường 

pháp của chư Phật. 

l) AII Buddhas always cary out all the 
transcendent ways: Chư Phật thường thực 
hành tất cả những Ba La Mật. 

2) All Buddhas are always free from confusion 
in regard to all things: Chư Phật thường chẳng 
mê lầm nơi tất cả các pháp. 

3) AI Buddhas always have universal 
compassion: Chư Phật thường đủ đức đại bi. 

4) All Buddhas always have ten powers: Chư 
Phật thường có đủ thập lực. 

53 All Buddhas always turn the wheel of 
Teaching: Chư Phật thường chuyển Pháp 
Luân. 

6) AI Buddhas always the 
accomplishment of true awakening for the 
benefit of sentient beings: Chư Phật thường vì 
chúng sanh mà thị hiện thành chánh giác. 

7) All Buddhas always gladly lead all sentient 
beings: Chư Phật thường thích điều phục tất 
cả chúng sanh. 

8) All Buddhas always correctly remember the 
truth of nonduality: Chư Phật tâm thường 
chánh niệm pháp bất nhị. 

9) All Buddhas, after having taught sentient 
beinsgs, always show entry In(o nivana 
without remainder, because the realm of the 
Buddhas has no bounds: Chư Phật sau khi 


demonstrate 
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giáo hóa chúng sanh thường thị hiện vô dư 
Niết bàn. 

10) The realm of all Buddhas 
boundless: Cảnh giới của chư 
không biên tế. 

Ten kinds of cxcellence of Great 

Enlightening Beings: Mười Thù Thắng Của 

Chư Đại Bồ Tát—-According to 

Adornment Sutra, Chapter 2/7, there 

of excellence. Once Great Enlightening Beings 

have attained these ten oceans, they wil also 
affain ten kinds of excellence. After they have 
affained ten kinds of excellence, they will also 
aftain ten kinds of power—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bồ Tát có mười thứ 

thù thắng. Một khi chư Đại Bồ Tát đã đạt được 

mười thứ hải, thì cũng đạt được mười thứ thù 
thắng. Sau khi đã được mười thứ thù thắng, thời 
chư Bồ Tát lại cũng được mười thứ lực. 

l1) They are foremost among sentient beinss: Là 
đệ nhất trong tất cả chúng sanh. 

2) They are supremely outstanding among 
celestials: Là siêu việt trong hàng chư Thiên. 

3) They are most powerfUil among Brahma- 
kings: Mạnh nhất trong tất cả Phạm vương. 

4) They have no attachments in any world: Nơi 
thế gian không chỗ nhiễm trước. 

53) No one in any world can overshadow them: 
Tất cả thế gian không øì che chói được. 

6) No demons can disturb them: Tất cả chúng 
ma chẳng mê loạn được. 

7) They can enter any state of being without 
hindrance: Vào khắp các loài không bị 
chướng ngại. 

8) Wherever they may be born, they know 1t Is 
not permanent: Mọi nơi thọ sanh biết chẳng 
kiên cố. 

9) They attain mastery of all Buddha teachings: 

Tất cả Phật pháp đều được tự tại. 

They can manifest all spiritual powers: Tất cả 

thần thông đều hay thị hiện. 

** See Ten Oceans and ten kinds of power. 

Ten kinds of exerfion of energy: Mười Siêng 

Năng Tinh Tấn Của Chư Bồ Tát—According to 

the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, 

chapter 38 (Detachment From The World), Great 

Enliphtening Beings have ten kinds of exertion of 

enerey which help them fully achieve the 
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unexcelled transcendent energy of the Buddhas— 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 

38 (Ly Thế Gian), chư Đại Bồ tát có mười sự 

siêng năng tinh tấn giúp họ có được đầy đủ tinh 

tấn Ba-La-Mật vô thượng của chư Như Lai. 

l) Exertion of energy to educate all sentient 
beings: Siêng năng tinh tấn giáo hóa tất cả 
chúng sanh. 

2) Exertion of energy to enfer deeply Into all 
Buddha teachings: Siêng năng tinh tấn thâm 
nhập tất cả các pháp. 

3) Exertion of energy to purIfy all worlds: Siêng 
năng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế giới. 

4) Exertion of energy to practice all sclences of 
Enlightening Beings: Siêng năng tinh tấn tu 
hành tất cả sở học của chư Bồ Tát. 

53) Exerton of energy to eliminate all evils of 
sentient beings: Siêng năng tinh tấn diệt trừ 
tất cả ác nghiệp của chúng sanh. 

6) Exertion of energy to stop the miseries of all 
vicious cycles: Siêng năng tỉnh tấn ngăn dứt 
tất cả khổ đau ác đạo. 

7) Exerton of energy to destroy all demons: 
Siêng năng tinh tấn phá dẹp tất cả ma quân. 

8) Exertion of energy to become pure, clear 
eyes for all sentient beings: Siêng năng tĩnh 
tấn nguyện vì tất cả chúng sanh làm cho mắt 
họ được thanh tịnh. 

9) Exertion of energy to honor (service oør fO 

make offerings to) all Buddhas: Siêng năng 

tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật. 

Exertion of energy to please all Buddhas: 

Siêng năng tinh tấn khiến tất cả chư Như Lai 

hoan hỷ. 

Ten kinds of explanafion of things of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Thuyết Giảng 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Sufra, of 

explanaion of things of Great Enlightening 

Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 

can skillfully explain all things—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp mà chư Đại Bồ 

Tát thường hay thuyết giảng. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời có thể thiện xảo nói tất cả 

pháp. 

l1) They say all things arise from conditions: Nói 
tất cả pháp đều từ duyên khởi. 
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2) AII things are like magical illusions: Nói tất 
cả các pháp thảẩy đều như huyễn. 

3) All things are free from contradiction: Nói tất 
cả pháp không chống trái. 

4) All things are boundless: Nói tất cả pháp 
không biên tế. 

5) All things are baseless: Nói tất cả pháp không 
v chỉ. 

6)_ All things are indestructible: Nói tất cả pháp 
dường như Kim Cang. 

7) AII things are THUS: Nói tất cả pháp đều 
NHƯ NHƯ. 

8) All things are quiescent: Nói tất cả pháp thầy 
đều tịch tịnh. 

9) All things are emancipation: Nói tất cả pháp 

đều xuất ly. 

AlI things are one, inherently complete: Nói 

tất cả pháp đều trụ một nghĩa bổn tánh thành 

tựu. 

Ten kinds of exposiftion of the innumerable 

facefs of the Teaching of the Buddhas: Mười 

Môn Diễn Thuyết Vô Lượng Của Chư Phật— 

According to Suftra, 

Chapter 33, there are ten kinds of exposition of 

the inumerable facets of the Teaching of the 

Buddhas. AI Buddhas expound the ways of 

knowledge of all Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 33, có mười môn diễn thuyết vô 

lượng của chư Phật. Chư Phật diễn thuyết vô 

lượng nhứt thiết chư Phật trí môn. 

1) AlII Buddhas expound innumerable facets of 
the realms of sentient beings: Chư Phật diễn 
thuyết vô lượng giải thoát môn. 

2) All Buddhas expound Iinnumerable facets of 
the activiies of sentient beings: Chư Phật 
diễn thuyết vô lượng chúng sanh hạnh môn. 

3) All Buddhas expound innumerable facets of 
effecfs of acts of sentlent beings: Chư Phật 
diễn thuyết vô lượng chúng sanh nghiệp quả 
môn. 

4) All Buddhas expound Iinnumerable facets of 
teaching sentient beings: Chư Phật diễn 
thuyết vô lượng giáo hóa chúng sanh môn. 

53) All Buddhas expound Iinnumerable facets of 
purifying sentient beings: Chư Phật diễn 
thuyết vô lượng tịnh chúng sanh môn. 
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6) AlI Buddhas expound Iinnumerable facets of 
vows of enlightening beings: Chư Phật diễn 
thuyết vô lượng Bồ Tát nguyện môn. 

7) All Buddhas expound Iinnumerable facets of 
practces of enliphtening beiIngs: Chư Phật 
diễn thuyết vô lượng Bồ Tát hạnh môn. 

8) All Buddhas expound innumerable facets of 
the ages of becoming and decay of all worlds: 
Chư Phật diễn thuyết tất cả thành kiếp-hoại 
kiếp môn. 

9) All Budhas expound innumerable facets of 

enlphtenng beings devotedly purifying 

Buddha-lands: Chư Phật diễn thuyết vô lượng 

Bồ Tát thâm tâm tịnh Phật sát môn. 

AlII Buddhas expound Iinnumerable facets of 

SuCcessive emergence 1n each age of the past, 

present and future Buddhas in innumerable 

worlds: Chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả 
thế giới tam thế chư Phật nơi những kiếp đó 
thứ đệ xuất hiện môn. 

Ten kỉnds of expression of the true meaning 

of the Buddhas? Teaching: Mười Thiệt Nghĩa 

Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát—According to 

the Flower Adornment Sutra, Great Enliphtening 

Beings have ten kinds of expression of the true 

meaning of the Buddhas” Teaching—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười 

câu thiệt nghĩa Phật pháp. 

I1) AlI things only have names: Tất cả pháp chỉ 
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có danh. 

2) AII things are like illusions: Tất cả pháp 
dường như huyễn. 

3) All things are like reflections: Tất cả các 
pháp dường như bóng. 


4) AII things only originate conditionally: Tất cả 
pháp chỉ do duyên khởi. 

5) All things are pure in action: Tất cả pháp 
nghiệp thanh tịnh. 

6) AlI things are just made by words: Tất cả 
pháp chỉ văn tự làm ra. 

7) All things are the ulumate reality: Tất cả 
pháp thực tế. 

8) All things are signless: Tất cả pháp vô tướng. 

9) AlI things are the highest truth: Tất cả pháp 
đệ nhứt nghĩa. 

10) All things are the realm of reality: Tất cả 
pháp là giới pháp. 
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Ten kinds of extraordinary though( of 
Great Enlipghtening Beings: Mười Tư Tưởng 
Siêu Phàm Của Chư Đại Bồ Tát —According to 
the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, 
Great Enliphtening Beings have ten kinds of 
extraordinary thouph(t which help them attain 
unexcelled skillful thought—Theo Đức Phật trong 
kinh Hoa Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười thứ tư 
tưởng siêu phàm, nhờ đó mà chư Bồ Tát đạt được 
tưởng thiện xảo vô thượng. 

I) All Great Enliphtening Beings think of all 
roofts of goodness as their own roofs of 
goodness: Chư Bổ Tát suy tưởng tất cả thiện 
căn như chính thiện căn của họ. 

2) They think of all roots of goodness as seeds 
of enlightenment: Chư Bồ Tát suy tưởng tất 
cả các thiện căn là chủng tử Bồ Đề. 

3) They think all sentient beings as vessels of 

enlightenment: Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất 

cả chúng sanh là căn khí Bồ Đề. 

They think of all vows as their own Vvows: 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả nguyện là tự 

nguyện. 

They think of all truths as emancipation: Chư 

Bồ tát suy tưởng nơi tất cả các pháp là xuất 

ly. 

They thínk of all practices as ther own 

practices: Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả 

các hạnh là tự hạnh. 

7) They think that all things as teachings of 
Buddha: Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các 
pháp là Phật pháp. 

8) They think of all modes of language as the 
path of verbal expression: Chư Bồ Tát suy 
tưởng nơi tất cả pháp ngữ ngôn là đạo ngữ 
ngôn. 

9) They thnk of all Buddhas as benevolent 

parents: Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả chư 

Phật là những đấng từ phụ. 

They think of all Budhas as one: Chư Bồ Tát 

suy tưởng nơi tất cả các Đấng Như Lai là 

không hai (là một). 

Ten kinds of extremely pure bodies of 

power Enliphtening Beings: Mười Thân Oai 

Đức Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there 

are ten kinds of extremely pure bodies of power 

Enlightenng Beinss gain when they enter 
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concenfration of knowledge of the adornmenfs of 

Buddhas of all worlds—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 27 (Thập Định), có mười thân oai đức thanh 

tịnh chư Bồ Tát đạt được khi vào trí thế giới Phật 

trang nghiêm tam muỘi. 

l) Emiting unspeakably unspeakable numbers 
of ligh( spheres to Illuminate countless 
numbers of worlds: Chiếu sáng bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới mà phóng vô 
lượng vầng quang minh. 

2) Emitting countless numbers of spheres of lipht 
of infinite colors to purify all worlds: Làm cho 
thế giới đều thanh tịnh mà phóng vô lượng 
vầng quang minh vô lượng sắc tướng. 

3) Emitting countless numbers of light spheres to 

pacify living beings: Vì điều phục chúng sanh 

mà phóng vô lượng vầng quang minh. 

Emanating countless numbers of bodies to be 

near to all the Buddhas: Vì thân cận tất cả 

chư Phật mà hóa làm vô lượng thân. 

53) Rainng counfless numbers of clouds of 
flowers of various wonderful scents to present 
all Buddhas: Vì thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật mà rưới vô lượng thứ mây hoa hương thù 
diệu. 

6) Honoring all Buddhas and taming all sentient 
beinsgs, In each pore producing countless 
kinds of music sounds to present to all 
Buddhas: Vì thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật và điều phục tất cả chúng sanh mà trong 
mỗi lỗ chưn lông hóa làm vô lượng các thứ 
âm nhạc. 

7) Magically producing countless numbers of 
varlous kinds of Iinfiniely free miraculous 
effects to develop sentient beings: Vì thành 
thục chúng sanh mà làm ra vô lượng các thứ 
thần biến tự tạ. 

8) Crossing countless numbers of worlds in a 
single step in order to ask to hear the 
Teachng from all the variously named 
Buddhas of the ten directions: Vì nơi chỗ tất 
cả chư Phật mười phương cầu thỉnh diệu pháp 
mà một bước vượt qua vô lượng thế giới. 

9) Showing a body of Immeasurably various 
forms, the crown of which none can see, so 
that all who see or hear 1t wil not have done 
so in vain: Vì làm cho tất cả chúng sanh, 
những ai nghe thấy đều chẳng luống uống mà 
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hiện vô lượng sắc thân vô lượng thanh tịnh 
không ai thấy được đảnh. 

10) Uttering countless numbers of worlds to 
reveal countless secret truths to sentient 
beings: Vì khai thị vô lượng pháp bí mật cho 
chúng sanh mà phát vô lượng âm thanh ngôn 
ngữ. 

Ten kinds of eyes: Thập Nhãn. 

l) Eyes of flesh: Nhục nhấn—Ordinary eyes— 
Worldly eyes. 

2) Deva eyes: Thiên nhãn. 

3) Wisdom eyes: Huệ nhãn. 

4) Dharma eyes: Pháp nhãn. 

53) Buddha eyes: Phật nhãn. 

6) Eyes ofjudgment: Trí nhãn. 

7) Eyes shinning with Buddha-light: Quang minh 
nhãn. 

8) Immortal eyes: Xuất sinh tử nhãn. 

9) Unhindered eyes: Vô ngại nhãn. 

10) Omniscient eyes: Nhứt thiết trí nhãn. 

Ten kinds of eye of Great Enlightening 

Beings: Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có 

mười mắt. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 

được đại trí huệ nhãn vô thượng của Như Lai— 

According to the Flower Adornment Sutra, there 

are ten kinds of eye of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these attain the 

eye of supreme knowledge of Buddhas. 

l) The flesh eye, seeing all forms: Nhục nhãn, 
vì thấy tất cả hình sắc. 

2) The celestial eye, seeing the minds of all 
sentient beings: Thiên nhãn, vì thấy tất cả 
tâm niệm của tất cả chúng sanh. 

3) The wisdom-eye, seeing the ranges of the 
facultes of all sentient beings: Huệ nhãn, vì 
thấy tất cả những căn cảnh giới của tất cả 
chúng sanh. 

4) The reality-eye, seeing the true characters of 
all things: Pháp nhãn, vì thấy tướng như thật 
của tất cả pháp. 

53) The Buddha-eye, seeing the ten powers of 
the enlightened: Phật nhãn, vì thấy thập lực 
của Như Lai. 

6) The eye of knowledge, knowing and seeing 
all things: Trí nhãn, vì thấy biết các pháp. 


7) The eye of light, seeing the light of Buddha: 
Quang minh nhãn, vì thấy quang minh của 
Đức Phật. 

8) The eye of leaving birth-and-death, seeing 
nirvana: Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn. 

9) The unobstructed eye, Ifs vision without 

hindrance: Vô ngại nhãn, vì chỗ thấy không 

chướng ngại. 

The eye of omnisclence, seeing the realm of 

reality in its universal aspect: Nhứt thiết trí 

nhãn, vì thấy phổ môn pháp giới. 

Ten kinds of faculfies of Great Enlightening 

Beings: Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Sufữa, there 

are ten kinds of faculties of Great Enlightening 

Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 

can atfain the supreme faculties of fulfillment of 

great knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười căn. 

Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời 

được căn đại trí viên mãn vô thượng của Như Lai. 

1) Joyful faculties, seeing all Buddhas, with faith 
indestructible: Hoan hỷ căn, vì thấy tất cả chư 
Phật với lòng tin chẳng hư hoại. 

2) Hopcful faculties, understanding whatever 
Buddha teachings they hear: Hi vọng căn, vì 
những Phật pháp đã nghe đều tỏ ngộ tất cả. 

3) Nonregressing facultles, consummating all 
their tasks: Bất thối căn, vì tất cả tác sự đều 
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rỐt ráo. 

4) Steadfast facultles, not stopping the practices 
of Enlightening Beings: An trụ căn, vì chẳng 
dứt tất cả Bồ Tát hạnh. 

5) Subtle faculties, entering the subtle principle 
Of transcendent wisdom: Vi tế căn, vì nhập lý 
vi diệu Bát Nhã Ba La Mật. 

6) Unceasing faculties, consummating the tasks 
of all sentient beings: Bất hưu tức căn, vì rốt 
ráo sự việc tất cả chúng sanh. 

7) Adamantine faculties, realizing the nature of 
all things: Như Kim Cang căn, vì chứng biết 
tất cả những pháp tánh. 

8) Indestructble glowing faculties, illuminating 
all spheres of Buddhahood: Kim Cang quang 
diệm căn, vì chiếu khắp tất cả cảnh giới Phật. 

9) Undifferentiated faculties, being the same 
one body as all Buddhas: Vô sai biệt căn, vì 
tất cả Như Lai đồng một thân. 
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10) Unobstructed faculues, deeply penetrating 
the ten powers of the enlightened: Vô ngại tế 
căn, vì thâm nhập mười trí lực của Như Lai. 

Ten kinds of fearlessness of Great 

Enlightening Beings: Mười Vô Úy Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 

fearlessnes of Great Enlightening Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can attain 

the supreme great fearlessness of Buddhas 

without giving up the fearlessness of Enliphtening 

Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 

đại Bồ Tát có mười thứ vô úy. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời được đại vô úy vô thượng của 
chư Phật, nhưng cũng chẳng bỏ vô úy của Bồ Tát. 
l1) The first fearlessness: Vô úy thứ nhứt. 

a) Can remember all verbal explanations: Có 
thể thọ trì tất cả ngôn thuyết. 

b) Even ïf Infinte (hundreds of thousands of) 
people should come from all over and ask 
them about hundred thousand great 
principles—Giả sử có vô lượng vô biên chúng 
sanh từ mười phương đến đem trăm ngàn đại 
pháp để hỏi: 

c) They would see nothing difficult to answer 
about those questions: Nơi tất cả câu hỏi của 
họ, Bồ Tát không thấy có chút gì khó đáp cả. 

d) Their minds they 
ultimately reach the Other Shore of great 
fearlessness, able fo answer any questions 
and resolve doubts, without any timidity: Tâm 
được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy. 
Tùy theo chỗ họ hỏi đều có thể giải đáp 
quyết đoán trừ sự nghi hoặc cho họ không hề 
khiếp sợ. 

2) The second fearlessness: Vô úy thứ nhì. 

a) Great Enlightenng Beings the 
unimpeded ¡ntellectual powers bestowed by 
Buddha and arrive at the furthest reaches of 
revelaton of the secrefs Intimated by all 
speech and writing. They think that even 1f 
mfnte people should 
direcions and ask them about 
doctrines, they would not see anything 
difficult to answer about those questions: Đại 
Bồ Tát được Như Lai quán đẳnh vô ngại biện 
tài đến nơi bỉ ngạn rốt ráo tất cả văn tự ngôn 
âm khai thị bí mật. 
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b)ạ Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ 
mười phương đến đem vô lượng pháp ra hỏi, 
nơi tất cả các câu hỏi, chư Bồ Tát không thấy 
có chút gì là khó đáp cả. 

c) Ther minds they 
ultimately reach the Other Shore of great 
fearlessness: Vì thấy không khó nên tâm 
được vô úy, rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy. 

d) They are able to answer any question and 
resolve doubts, without timidity: Tùy chỗ hỏi 
của họ đều có thể giải đáp dứt nghi hoặc 
không kinh sợ. 

3) The third fearlessness: Vô úy thứ ba. 

a) Great Enlightening Beings know—Chư đại 
Bồ Tát biết: 

¡) _ All things are empty and are without self: Tất 
cả các pháp là không và vô ngã. 

1) Nothing pertaining self: Không có ngã sở. 

Without creation or creator: Không tạo tác, 

không tác giả. 

iv)_ Without knower: Không tri giả. 

v)_ Without life: Không mạng giả. 

vi) Without soul: Không tâm linh. 

vi) Without personality: Không cá nhân. 

vii) Detached from mind: Rời tâm. 

1x) Detached from body: Rời thân. 

x)  Detach from sense: Rời giác quan. 

xi) Detached sense experience: Rời những cảm 
giác của giác quan. 

xii) Forever leave all views: Thoát hẳn các kiến 
chấp. 

xii) Ther minds are like space: Tâm như hư 
không. 

b) They reflect that they do not see sentient 
beings In any way harmful to them In term of 
physical, verbal, or mental action: Chư Đại 
Bồ Tát nghĩ rằng chẳng thấy chúng sanh có 
chút tướng tổn não được thân, ngữ, ý của họ. 

c) Enlightening Beings do not see anything as 
having any essence at all. Therefore theIr 
minds become fearless and they ultimately 
reach the Other Shore of fearlessness: Chư 
Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có chút tánh 
tướng. Vì thế mà có tâm vô úy và rốt ráo đến 
Bỉ Ngạn. 

d)  They are firm, stable, and brave, Impossible 
to điscourage or break down: Chư Bồ Tát 
kiên cố, dũng mãnh, chẳng ai trở hoại được. 


become fearless and 


4) 


a) 


b) 


C) 


) 


5) 


6) 


4568 


The fourth fearlessness: Vô úy thứ tư— 
Enliphtenng beings are protected and 
sustained by the power of Buddha—Chư Bồ 
Tát được Phật lực gia hộ và nhiếp trì. 

They live according to the conduct of 
Buddhas: Trụ trì oai nghi của Phật. 

They reflect that they do not see any conduct 
that would provoke the 
criticism of others: Nghĩ rằng họ chẳng có 
chút hành động nào làm cho chúng sanh nóng 
lòng quở trách. 

Therefore their minds become fearless and 
they teach calmly among the masses: Vì thế 
tâm họ vô úy, ở trong đại chúng an ổn thuyết 
pháp. 

TheIr truthful 
degenerates: Việc làm của họ chơn thật 
không biến đổi. 

The fifth fearlessness: Vô úy thứ năm—The 
physIcal, verbal, and mental actions of Great 
Enlightening Beings are pure, Immaculate, 
harmonious, and free from all evils. They 
reflect that they do not see any physical, 
verbal, or mental action In them that 1s 
blameworthy. Therefore their minds become 
fearless, and they are able to cause senfient 
beings to live by the teachings of Buddha—— 
Thân, khẩu, ý của chư đại Bồ Tát đều thanh 
tịnh, tinh khiết, đồng điệu, xa la những điều 
ác. Họ nghĩ rằng chẳng thấy thân, khẩu, ý ba 
nghiệp có chút phần đáng quở trách. Vì thế 
tâm họ vô úy, và họ có thể làm cho chúng 
sanh an trụ nơi Phật pháp. 

The sixth fearlessness: Vô úy thứ sáu ——Great 
Enlightening Beings are always accompanied 
and guarded by: Powerful thunderbolt- 
bearers, Celestial rain spiris, Demigods, 
Celestial musicians, Titans Indra Brahma, 
The world-guardian øgods. All Buddhas watch 
over them heedfully. They reflect that they 
do not see that there are any demons, false 
teachers, or people with set views that can 
ther pracice of the path of 
Enlightening Beings In any way. Therefore 
ther they 
ultimately reach the Other Shore of great 
fearlessness. They become very joyful and 
carry out the deeds of Enliphtening Beings— 


in themselves 


action 1s and never 


hinder 


minds become fearless and 


7) 


8) 


Chư Đại Bồ Tát thường được hộ vệ bởi Kim 
Cang lực sĩ, Thiên long, Dạ xoa, Cần thát bà, 
A-tu-la, Đế Thích, Phạm vương, Tứ Thiên 
vương. Tất cả Như Lai luôn hộ niệm chẳng 
rời. Chư Đại Bồ Tát nghĩ rằng họ chẳng thấy 
có chúng ma, ngoại đạo hay kẻ tà kiến nào 
có thể đến làm chướng ngại hạnh Bồ Tát của 
họ được. Vì thế mà tâm họ vô úy và rốt ráo 
đáo Bỉ Ngạn Đại Vô Úy. Họ hoan hỷ phát 
tâm thực hành hạnh Bồ Tát. 
The seventh fearlessness: Vô úy thứ bảy— 
Great Enlightening Beings have developed 
the faculty of recollection and are free from 
forgetffulness, as approved by Buddhas. They 
reflect that they do not see any sign of 
forgeffulness of the ways of expressing the 
path of attainment of enliphtenment as 
explained by the Buddhas. Therefore theIr 
minds become fearless, absorb and hold all 
Buddhas` true teachings, and carry out the 
practces of Enlightening Beings—Chư Đại 
Bồ Tát đã được thành tựu niệm căn đệ nhứt, 
tâm không quên mất, được Phật hứa khả. Chư 
Bồ Tát nghĩ rằng Đức Như Lai nói văn tự cú 
pháp thành đạo Bồ Đề. Trong đó tôi chẳng 
thấy có chút phần quên mất. Vì thế tâm họ 
vô úy, thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai 
và thực hành hạnh Bồ Tát. 
The eiphth fearlessness: Vô úy thứ tám— 
Great Enliphtenng Beings have already 
attaned knowledge and skill in means, 
always sfrive to edify all sentient beinss, 
thề powers of 
Ther aspiration 1s 
always focused on perfect enlightenment, yet 


have consummated 


enliphtenng beings. 


because of compassion for sentient beinøs, to 
perfect sentient beings. They appear to be 
born In the polluted world of afflictions, 
noble, with a full retinue, able to satisfy all 
their desires at will, leading a pleasant happy 
lífe. They reflect that althougph they are 
together with their family and associates, they 
do not see anything to be attached to the 
extent that they give up their cultivation of 
the ways of Enlightening Beings, such as 
meditation, liberations, COncenfrations, 
dharani spells, and analytic and exposiftory 
powers. Because Great Enlightening Beings 


9) 
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are already free in the midst of all things and 
have reached the Other Shore. They do not 
see any object in the world that can disturb 
the path of the Enlightening Being. Cultivate 
the practices of Enlightening Beings and vow 
never to stop. Their minds become fearless, 
and they ultimately reach the Other Shore of 
great fearlessness. By the power of great 
vows they manifest in all worlds—Chư Đại 
Bồ Tát, trí huệ phương tiện đều đã thông đạt, 
chư lực đều đã rốt ráo. Thường xuyên giáo 
hóa tất cả chúng sanh. Vì bi mẫn chúng sanh 
nên luôn dùng nguyện tâm khắn chặt nơi 
Phật Bồ Đề. Vì thành tựu chúng sanh nên ở 
đời phiển não uế trược thị hiện thọ sanh, 
dòng họ tôn quý, quyến thuộc viên mãn, chỗ 
mong muốn tùy tâm được toại nguyện, hoan 
hỷ vui sướng. Dầu cùng quyến thuộc tụ hội 
mà chẳng tham luyến để bỏ phế việc tu hành 
thiển định, giải thoát, và các môn tam muội, 
tổng trì, biện tài, đạo pháp Bồ Tát. Vì Đại 
Bồ Tát ở nơi tất cả pháp đã được tự tại đến 
Bỉ Ngạn. Tu hạnh Bồ Tát thể chẳng đoạn 
tuyệt. Họ chẳng thấy thế gian có một cảnh 
giới nào làm mê loạn được Bồ Tát đạo. Tâm 
họ được vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn. Dùng 
đại nguyện lực nơi tất cả thế giới thị hiện thọ 
sanh. 

The ninth fearlessness: Vô úy thứ chín—By 
the power of the great determination for 
omnisclence. Great Enlightenng Beings 
forget the determination 
omniscience. They carry on the practices of 
enlightening beings, riding the Great Vehicle. 
Demonstrate the tranqguil comportment of all 
sainfs and Individual Illuminates. They reflect 
that they do not see 1n themselves any sign of 
needing to øgaIn emancipation by means of the 
of 
Therefore their mind become fearless and 
they ulimately reach the Other Shore of 
great fearlessness. While able to demonsfrate 
to all the paths of all vehicles of liberation, 
they ulũmately fulfill the Impartial Great 
Vehicle—Dùng thế lực của đại tâm nhứt thiết 
trí. Chư đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm 
nhứt thiết trí. Ngự nơi Đại Thừa thực hành Bồ 
Tát hạnh. Thị hiện tất cả oai nghi tịch tịnh 


never for 


lesser vehicles individual  salvation. 


10) 


vI) 


b) 


c) 


d) 


của Thanh Văn Độc Giác. Nghĩ rằng chẳng tự 
thấy ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly. 
Vì thế mà tâm họ được vô úy và rốt ráo đến 
nơi Bỉ Ngạn đại vô úy. Có thể khắp thị hiện 
đạo nhứt thiết thừa, rốt ráo đầy đủ bình đẳng 
Đại thừa. 

The tenth fearlessness: Vô úy thứ mười. 
Great Enlightening Beings always perfect all 
good and pure qualiies—Chư Đại Bồ tát 
luôn. Thành tựu tất cả pháp bạch tịnh: 

Be imbued with virtues: Đầy đủ thiện căn. 
Fully develop spiritual powers: Viên mãn 
thần thông. 

Ultimately abide in the enlightenment of all 
Buddhas: Rốt ráo an trụ nơi Phật Bồ Đề. 
Fulfill all practices of Enliphtening Beings: 
Đây đủ tất cả hạnh Bồ Tát. 

Receive from the Buddhas the prediction of 
coronation with omniscience: Ở chỗ chư Phật 
thọ ký nhứt thiết trí quán đẳnh. 

Always teach sentient beings to carry on the 
path of Enlightening Beings: Thường khuyến 
hóa chúng sanh thực hành Bồ Tát đạo. 

They reflect that they do not see any sign of 
even a single sentient being who can be 
developed to maturify to whom they cannot 
show the masteriles of Buddhas in order to 
develop them: Nghĩ rằng chẳng tự thấy có 
một chúng sanh đáng được thành thục, mà 
chẳng thể thị hiện Phật tự tại để thành thục. 
Therefore their minds become fearless and 
they ulimately reach the Other Shore of 
great fearlessness: Vì thế tâm họ vô úy và rốt 
ráo đáo Bỉ Ngạn đại vô úy. 

They do not stop the practices of enlightening 
beinss, do not give up the vows of 
Enliphtening Beings, and show the sphere of 
Buddhahood to any sentient beings who can 
learn, in order to teach and liberate them: 
Chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ Bổ Tát 
nguyện, tùy tất cả chúng sanh đáng được giáo 
hóa, hiện cảnh giới Phật để giáo hóa họ. 


Ten kinds of feet of Great Enlightening 
Beings: Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát— 


According 


to the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 38, there are ten kinds of feet of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can attain the supreme feet of 
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Buddhas, which can reach all worlds in one step 

Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 

có mười chưn. Chư Bổ Tát an trụ trong những 

pháp nây thời được những chưn vô thượng tối 
thắng của Đức Như Lai, khi cất chưn một bước là 
có thể đến khắp tất cả thế giới. 

l) The feet of discipline, fulfiling all higher 
aspiratons: Chưn trì giới, vì đại nguyện thù 
thắng đều thành tựu viên mãn. 

2) The feet of energy, assembling all of 
enlightenment without regreesing: Chưn tính 
tấn, vì tích tập tất cả pháp Bồ Đề phần không 
thối chuyển. 

3) The feet of spiritual knowledge, gladdening 
all sentient beings according to their desires: 
Chưn thần thông, vì tùy theo dục lạc của 
chúng sanh làm cho hoan hỷ. 

4) The feet of psychic powers, going to all 
Buddha-lands without leaving one Buddha- 
land: Chưn thần lực, vì chẳng rời một cõi Phật 
mà qua đến tất cả cõi Phật. 

53) The feet of determination, seeking all higher 
laws: Chưn thâm tâm, vì nguyện cầu tất cả 
pháp thù thắng. 

6) The feet of resolute commitment, fulfilling all 
their tasks: Chưn kiên thệ, vì tất cả việc làm 
đều rốt ráo. 

7) The feet of accord, not opposing the teachings 
of all the honorable: Chưn tùy thuận, vì chẳng 
trái lời dạy của các bậc tôn túc. 

8) The feet of delight in truth, Tirelessly hearing 
and holding all teachings spoken by Buddhas: 
Chưn lạc pháp, vì nghe và thọ trì tất cả pháp 
của chư Phật nói không mỏi lười. 

9) The feet of rain of teaching, lecturing to the 
masses without timidity: Chưn pháp vũ, vì đại 
chúng thuyết pháp không khiếp nhược. 
The feet of cultivation, getting rid of all evils: 
Chưn tu hành, vì tất cả các điều ác đều xa lìa. 
Ten kinds of foulness: Mười Để Mục Bất 
Tịnh—According to The Abhidharma, there are 
ten kinds of foulness, Impurifiles, or corpses In 
different stages of decay. This set of meditation 
subJecfts Is especially recommended for removing 
sensual lust—Theo Vi Diệu Pháp, có mười loại tử 
thi, bất tịnh, hay mười giai đoạn tan hoại của tử 
thi. Đây là những để mục hành thiền được để nghị 
cho những người ham mê sắc dục. 


10) 


1) Uddhumataka (p)—Tử thi sình: A bloated 
COFpSe. 

2) Vinilaka (p)—Tử thi đã đổi màu: A livid or 
discoloured corpse. 

3) Vipubhaka (p)—Tử thi đã tan rã chảy nước: 
A fesfering corpse. 

4) Vicchddaka (p)—Tử thi bị đứt ha: A 
dismemberced or dissected corpse. 

5) Vikkhayitaka (p)—Tử thi bị đục khoét: An 
©aten corpse. 

6) Vikkhittaka (p)—Tử thi bị văng vụn ra thành 
từng mảnh: A scattered-in-pieces corpse. 

7) Hata-vikkhittaka (p)—Tử thi rã rời vung vảy 
tản mác: A mutilated and scattered-in-pieces 


COTpS€. 
§) Lohiaka (p)—Tử th đẩm đây máu: A 
bloody corpse. 


9) Pulavaka (p)— Tử thi bị dòi tửa đục tan: A 
worm-infested corpse. 

10) Atthika (p)—Bộ xương: A skeleton. 

Ten kinds of fruitfulness: Mười Bất Không Mà 

Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Chứng Quang 

Minh Tạng Trí —-According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds 

Of fruifulness Great Enlightening Beings attain 

when they realize the treasury of liph( of 

knowledge—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, 

Thập Định, có mười thứ bất không mà chư đại Bồ 

Tát đạt được khi chứng Quang Minh Tạng Trí: 

l) Fruiful seeing, because of causing sentienf 
beings to develop roots of goodness: Kiến bất 
không, vì làm cho chúng sanh phát triển thiện 
căn. 

2) Fruiful hearing, causing sentient beings to 
gain maturity: Văn bất không, vì làm cho 
chúng sanh được thành thục. 

3) Fruiful association, causing sentient beings" 
minds to be paciñed: Đồng trụ bất không, vì 
làm cho tâm chúng sanh được điều phục. 

4) Fruiful aspiration, causing sentient beings to 
do as they say and master the meanings of all 
the teachings: Phát khởi bất không, vì làm 
cho chúng sanh thực hành đúng như lời nói, 
thông đạt tất cả pháp nghĩa. 

5) Fruiful acton, causing boundless worlds to 
be purified: Hạnh bất không, vì làm cho vô 
biên thế giới đều thanh tịnh. 
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6) Fruiful companionship, cutting off countless 
beings” doubfs in the presence of the Buddhas 
of countless worlds: Thân cận bất không, vì ở 
chỗ vô lượng chư Phật dứt nghi cho vô lượng 
chúng sanh. 

7) FruitfllỦẦ vows, causing whatever senfienf 
beings are thougth of to make excellent 
offerings accomplish  undertakinss: 
Nguyện bất không, vì theo sở niệm của 
chúng sanh khiến làm việc cúng dường thù 
thắng thành tựu các nguyện. 

8) Fruiful skilful methods, causing all to be 
able to abide 1n pure knowledge of 
unobstructed liberation: Thiện xảo pháp bất 
không, vì làm cho tất cả có thể trụ nơi trí 
thanh tịnh giải thoát vô ngại. 

9) Fruiful showering of the rain of Teaching, 
expedlently revealineg the pracice of 
universal knowledge to countless beings of 
various faculties and causing them to abide In 
the path of Buddhahood: Mưa pháp vũ bất 
không, vì nơi vô lượng căn tánh của chúng 
sanh, phương tiện khai thị hạnh nhứt thiết trí 
khiến trụ Phật đạo. 

Fruiful appearance, manifestng boundless 

forms, causing all sentient beings to be bathed 

in illumination: Xuất hiện bất không, vì hiện 
vô biên tướng, làm cho tất cả chúng sanh đều 
được soI sáng. 

Ten kinds of fulfillment: Mười Viên Mãn— 

According to Sutra, 

Chapter 27, there are ten kinds of fulfillment 

which Enliphtening Beings cause sentient beings 

to affain after they obtain ten kinds of extremely 
pure body of power—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 27 (Thập Định), có mười thứ viên mãn chư 

Bổ Tát (đã được mười thân thanh tịnh) có thể 

khiến cho chúng sanh được thành tựu viên mãn. 

l) They can enable sentien(t beings to see 
Buddhas: Làm cho chúng sanh được thấy 
Phật. 

2) They can induce sentient beinss to deeply 
believe in Buddha: Làm cho chúng sanh thâm 
tín nơi Phật. 

3) They can induce sentient beings to listen to 
the Teaching: Làm cho chúng sanh được nghe 


pháp. 


and 
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the Flower Adornment 


4) They can cause sentlent beinsgs to know 
where the world of Buddhahood 1s: Làm cho 
chúng sanh biết có cõi Phật. 

53) They can cause sentient beings to perceive 
the miracles of Buddha: Làm cho chúng sanh 
thấy thần biến của Phật. 

6) They can cause sentlent beings to recollect 
accumulated deeds: Làm cho chúng sanh nhớ 
nghiệp đã huân tập. 

7) They can cause sentient beings to perfect 
concenfration: Làm cho chúng sanh định tâm 
viên mãn. 

8) They can inroduce sentient beings In(o the 
purty of Buddhahood: Làm cho chúng sanh 
nhập Phật thanh tịnh. 

9) They can Iinduce sentient beings to aspIre to 

enlightenment: Làm cho chúng sanh phát Bồ 

Đề tâm. 

They can enable sentient beings to fulfill 

enlightened knowledge: Làm cho chúng sanh 

viên mãn Phật trí. 

Ten kinds of ghosfs that will be reborn as 

an animal to confinue to pay their debts: 

Mười loại ngạ quỷ tái sanh làm súc sanh Để trả 

tiếp nghiệp trước ——In the Surangama Sutra, book 

Eight, the Buddha taught Ananda about ten kinds 

of ghosts that wiIll be reborn as an animal to 

continue to pay their debts as follows: “Ananda! 

When his karma as a ghost 1s ended, the problem 

of emofion as opposed_ to discursive thought 1s 

resolved. At that point he must pay back in kind 
what he borrowed from others to resolve those 
grievances. He Is born Into the body of an animal 
to repay his debts from past lives.”—Trong Kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã dạy 

ông A Nan về mười loại ngạ quỷ được tái sanh 

làm súc sanh khi trả hết nghiệp đời trước như sau: 

“Ông A Nan! Quỷ nghiệp đã hết rồi, tình và tưởng 

đều không, mới nơi thế gian cùng với người mắc 

nợ trước, oan nối gặp nhau, thân làm súc sanh để 
trả nợ trước.” 

I1) The strange Ghost—Quái quỷ: 

a)  TIfthe craving be the cause of their misdeeds, 
they wIll, after paying for their sins, take the 
form of whatever they meet on living the 
Hells: Nếu tham ái là nguyên nhân của hành 
động sai trái, sau khi trả hết tội, sẽ biến thành 
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b) 


2) 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 


b) 


5) 
a) 
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hình của bất cứ loài nào mà chúng gặp trong 
khi đọa ở địa ngục. 

The retribution of the strange ghost of 
material objecfs Is finished when the obJect 1s 
destroyed and 1t Is reborn In the world, 
usually as a specles of owl (affter expiating 
ther misdeeds In their realms, are mostly 
reborn as owils): Loài quái quỷ, khi đã hết 
báo, vật mà chúng nương bị tiêu hoại, sinh ở 
thế gian, phần nhiều làm loài chim cưu. 

The drought ghost—Quỷ Phong Bạt: 

The cause of their misdeeds 1s lust: Nguyên 
nhân tạo ra ác nghiệp là dâm dục. 

The retribution of the drought ghost of the 
wind 1s finished when the wind subsides, and 
1t 1s reborn 1n the world, usually as a specles 
of weird creature which gIves InauspIcious 
prognosticatlons  (after explating therr 
misdeeds In theIr realms, are mostly reborn as 
unlucky creatures who foretell misfortunes 
and calamities): Loại quỷ phong bạt, báo hết, 
gió tiêu, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loại 
chim báo điểm xấu như chim cú, chim quạ. 
Mei Ghost (animal ghost—My quỷ: 

The cause of their misdeeds 1s deceiffulness: 
Lừa dối là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp. 

The retribution of the Mei ghost of an animal 
1s finished when the animal dies, and It Is 
reborn In the world, usually as a specles of 
fox (after explating their misdeeds in theIr 
realms, are mostly reborn as foxes): Loại my 
quỷ, báo hết, lúc chết, sinh ở thế gian, phần 
nhiều làm loài chỗn. 

Noxious (ku) ghos—Cổ Độc Quỷ: 

Hate ¡is the cause of their misdeeds: Sân hận 
là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy. 

The retribution of the Ku ghost In the form of 
worms ¡s finished when the Ku 1s exhausted, 
and 1t is reborn In the world, usually as a 
Sp€cIes of venomous creature (after expiating 
their misdeeds In their realms, are mostly 
reborn as venomous creatures): Loài cổ độc 
quỷ, báo hết, trùng chết, sinh ở thế gian, làm 
loại độc hại như rắn rết. 
Cruel ghost—Lệ quỷ: 

The their 
revengefulness: Nguyên nhân tạo ra ác 
nghiệp nầy là sự báo thù. 


cause Of misdeeds 1s 


b) 


6) 
a) 


b) 


7) 
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8) 
a) 
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9) 


The retribution of a pestilence ghost found In 
degeneraton 1s  finished the 
degeneration 1s complete, and 1t is reborn In 
the world, usually as a specles of tapeworm 
(after expiating theIr 
realms, are mostly reborn as tapeworm§): 
Loài lệ quỷ, báo hết, suy mất, sinh ở thế gian, 
làm loài giun sán. 

Hungry (starved) ghost—Ngạ quỷ: 

The cause of ther misdeeds 1s arrogance: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là kiêu 
ngạo. 

The retribution of the ghost which takes shape 
1n øases 1s finished when the øases are gone, 
and 1t1s then reborn in the world, usually as a 
SpecIes of eating animal (after expiating theIr 
misdeeds In theIr realms, are mostly reborn as 
creatures øood for food): Loại ngạ quỷ, báo 
hết, khí tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để 
người ta ăn thịt, như gà, vịt, lợn. 

Nightmarish ghost—Yểm quỷ: 

The cause of their misdeeds is fraud: Nguyên 
nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự gian lận hay 
gian trá. 

The retribution of the ghost of prolonged 
darkness 1s finished when the darkness ends, 
and it is then reborn in the world, usually as a 
SpecIes of animal used for clothing or service 
(after explating ther misdeeds im their 
realms, are mostly reborn as creatures who 
provide material for clothing): Loại yểm quỷ, 
báo hết, u tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để 
người ta mặc, như con tằm, con cừu. 
Naiads—Quỷ Vọng Lượng: 

The cause of their misdeeds 1s wrong views: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là tà kiến. 
The retribution of the ghost which unites with 
energy is finished when the union dissolves, 
and it is then reborn in the world, usually as a 
Sp€cIes of miprafory creature (affer explating 
ther misdeeds in their realms, are mostly 
reborn as creatures throusgh whom the future 
can be foretold): Loại quỷ vọng lượng, báo 
hết, tinh tiêu, sinh ở thế gian, làm loài biết 
thời tiết thứ tự, như chim yến. 

Servant Ghost—Quỷ Dịch sử: 


when 
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a) The cause of their misdeeds ¡is unfairness: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự bất 
công. 

b) The retribution of the ghost of briphtness and 
Iintellect 1s finshed when the briphtness 
disappears, and it 1s then reborn In the world, 
usually as a specles of auspIciIous creafure 
(after expiating theIr 
realms, are mostly reborn as auspIcIous 
creatures): Loài quỷ dịch sử, báo hết, minh 
diệt, sinh ở thế gian, làm loài báo điểm tốt 
như chim phụng. 

10) Messenger ghost—Quỷ Truyền tống: 

a) The cause of their misdeeds is dispufation: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự tranh 
Cãi. 

b) The retribution of the ghost that relies on a 
person 1s finished when the person dies, and If 
1s then reborn In the world, usually as a 
specles of domestic animal (after repayIing 
their former debts, are reborn as domestic 
animals): Loại quỷ truyền tống, báo hết, 
người chết, sinh ở thế gian, làm loài tùng 
phục người như mèo, chó. 

Ten kinds of grasping by which they 

perpetuate the pracfices of Enlightening 

Beings: Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ 

Tát —According to the Flower Adornment Sufữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of grasping by 

whíich they perpetuate the practices of 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can perpetuate the practices of 

Enlightenng Beings and attain the Buddhas' 

supreme sfate of not grasping anythine—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bổ Tát có 

mười điều thủ lấy, do đây mà không dứt hạnh Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi mười điều thủ lấy nầy 

thời có thể chẳng dứt Bồ Tát hạnh, và được pháp 

vô sở thủ vô thượng của tất cả Như Lai. 

I1) Thủ lấy tất cả chúng sanh giới, vì rốt ráo giáo 
hóa chúng sanh: They grasp all realms of 
sentient beings, to ultimately enlighten them. 

2) They grasp all worlds , to ultimately purIfy 
them: Thủ lấy tất cả thế giới vì rốt ráo 
nghiêm tịnh. 

3) They grasp Buddha, cultivating the practices 
of Enlightening Beings as offerings: Thủ lấy 
Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để cúng dường. 


ther misdeeds ¡ïn 


`=< 


4) They grasp roots of goodness, accumulating 
the virtues that mark and embellish the 
Buddhas: Thủ lấy thiện căn vì chứa nhóm 
tướng hảo công đức của chư Phật. 

5) They grasp great compassion, to extinguish 
the pains of all sentient beings: Thủ lấy đại 
bi, vì diệt khổ cho tất cả chúng sanh. 

6) They grasp great benevolence, to bestow on 
all beings the happiness of omniscience: Thủ 
lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh những trí 
lạc. 

7) They grasp the transcendent ways, tO 
accumulate the adornments of Enlightening 
Beings: Thủ lấy Ba La Mật, vì tích tập những 
trang nghiêm của Bồ Tát. 

8) They grasp skill in means, to demonstrate 
them everywhere: Thủ lấy thiện xảo phương 
tiện, vì đều thị hiện ở tất cả mọi nơi. 

9) They grasp cenlightenmemt, to 

unobsfructed knowledge: Thủ lấy Bồ Đề, vì 

được trí vô ngại. 

They grasp all things, to comprehend them 

everywhere with clear knowledge: Thủ lấy 

tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều dùng minh 
trí để hiện rõ. 

Ten kinds of great Buddha-work: Mười Thứ 

Phật Sự Quảng Đại Vô Lượng Vô Biên Bất Tư 

Nghì Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 

mười Phật sự quảng đại, vô lượng vô biên, bất tư 

nghì, mà tất cả các hàng thiên nhơn không thể 
biết được. Tam thế tất cả Thanh Văn Độc giác 
cũng chẳng biết được, chỉ trừ thần lực của chư 

Như Lai—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of great 

Buddha-work, 1mmeasurable, boundless, 

1nconceivable, and unknowable to all celestial and 

human worldlinss, unknowable even to the past, 
present and future Buddhist disciples and self- 
enliphtened ones, except by the spiritual power of 
the Buddhas—See Ten kinds of performance of 

Buddha-work. 

Ten kinds of great joy and solace of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Đại Hoan Hỷ 

Và An Ủi Của Chư Đại Bổ Tát —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of great joy and solace of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who 

abide by these can attain unexcelled great Joy and 


obtain 
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solace of the knowledge and wisdom of true 
enlightenment—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười pháp đại hoan hỷ và an ủi của chư 
đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được trí huệ đại hoan hỷ và an ủi vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Determined to follow, serve, and please all 
Buddhas that emerge In the world throughout 
the futue; thinking of this, they become very 
happy: Tột đời vị lai có bao nhiêu chư Phật 
xuất thế đều được theo gần hầu hạ làm cho 
chư Phật hoan hỷ; suy nghĩ như vậy tâm rất 
hân ủy. 

Determined to honor those Buddhas with the 
best offerings: Đem đồ cúng dường vô thượng 
mà cung kính dâng lên chư Phật. 
Determmned to make offerings to 
Buddhas, they will surely teach me, and I will 
faithfully listen with respect and practice 
according to the teaching, and will surely 
always be born In the state of Enliphtening 
Beings, and thinking this, they become very 
happy: Ở chỗ chư Phật, lúc cúng dường chư 
Như Lai đó tất dạy chánh pháp cho tôi, tôi 
đều dùng thâm tâm cung kính nghe nhận, tu 
hành đúng theo lời Phật dạy, nơi bực Bồ Tát 
tất được đã sanh, nay sanh, sẽ sanh. Suy nghĩ 
như vậy tâm rất hân ủy. 

Determined to carry out the practices of 
Enlightenng Beings for untold eons and 
always be with the enlightening beings and 
Buddhas: Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp thực hành Bồ Tát hạnh, thường cùng tất 
cả chư Phật Bồ Tát ở chung. 

The fears I had in the past before I set my 
heart on supreme enlightenment, fear of not 
being able to live, fear of bad reputation, fear 
of death, fear of falling ¡into miserable 
conditions, fear of the authority of the crowd, 
and so on, have all gone since Ï set my mind 
on enliphtenment, so that I no longer fear, am 
not afraid, cannot be Intimidated, and cannot 
be hurt by any demons or cultists: Thuở chưa 
phát tâm Bồ Đề, có những nỗi lo sợ, sợ chẳng 
sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa vào ác 
đạo, sợ oai đức của đại chúng, vân vân. Từ 
khi một phen phát tâm thời đều xa lìa chẳng 


those 


6) 


7) 


8) 


còn kinh sợ. Tất cả chúng ma và các ngoại 
đạo không phá hoại được. 

Determined to enable all sentient beings to 
atfain supreme enlightenment; after they 
attain enliphtenment, I shall cultivate the 
pracices of Enliphtening Beings in the 
company with those Buddhas for as long as 


they live, faihfuly provide them with 
offerings appropriate to Buddhas, and after 
thầy pass away, set up Innumerable 


monumentfs to each of them, honor their 
relics, and preserve the teachinss they leave: 
Lầm cho Tất cả chúng sanh thành vô thượng 
Bồ Đề. Thành Bồ Đề rồi, tôi sẽ từ nơi đức 
Phật đó tu hạnh Bồ Tát, trọn đời dùng lòng 
tin lớn sắm sửa những đổ đáng cúng dường 
chư Phật để dâng cúng. Sau khi chư Phật 
nhập diệt, tôi đều dựng vô lượng tháp để 
cúng dường xá lợi và thọ trì thủ hộ pháp của 
Phật để lại. 

I shall array all words with the finest 
adornmemts, filling them with all kinds of 
marvels, equally pure. I also cause all kinds 
Of spIritual powers, susfaining forces, fremOors, 
and shining lights to pervade them all: Dùng 
đồ vô thượng trang nghiêm để trang nghiêm 
mười phương thế giới, làm cho đầy đủ các thứ 
kỳ diệu bình đẳng thanh tịnh. Lại dùng những 
sức đại thần thông trụ trì chấn động quang 
minh chói sáng cùng khấp tất cả. 

I shall put an end to all doubts and confusions 
of all sentient beIngs, purify all sentilent 
beings” desires, open up all sentient beings” 
minds, all beings' 
afflictions, close the doors of the states of 
misery for all sentient beings, open the doors 
of the sfates of felicity for all sentient beings, 
break throught the darkness of all sentient 
beings, øive liphts to all sentient beings, 
cause all sentient beings to get free from the 
action of demons, and cause all sentient 
beings to reach the abode of peace: Tôi phải 
dứt nghi hoặc cho tất cả chúng sanh, làm sạch 
tất cả dục lạc của chúng sanh, mở tâm ý, và 
diệt phiền não cho tất cả chúng sanh, đóng 
cửa ác đạo và mở cửa thiện đạo cho tất cả 
chúng sanh, phá hắc ám và ban quang minh 


annihilate sentient 


9) 
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cho tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng 
sanh rời ma nghiệp mà đi đến chỗ an ổn. 

The Buddhas are as rare and difficult to meet 
as the udumbara flower, which one can hardly 
Ø€t fO see once 1n counfless ages. In the 
future, when I want to see a Buddha, I will 
1mmediately be able to do so; the Buddha will 
never abandon me, but will always be with 
me, allow me to see them, and constantly 
expound the teaching to me. After I have 
heard the teaching, my mind will be purified, 
free from deviousness, straiphtforward, and 
free from falsehood, and I will always see the 
Buddhas in each moment of thought: Chư 
Phật như hoa ưu đàm hiếm và khó gặp, trong 
vô lượng kiếp chẳng được thấy một lần, tôi 
phải ở đời vị lai muốn thấy Như Lai thời bèn 
được thấy. Chư Như Lai thường chẳng bỏ tôi, 
mà hằng ở chỗ cho tôi được thấy, thuyết pháp 
cho tôi không dứt mất, đã nghe pháp rồi tâm 
ý tôi thanh tịnh, xa rời xiểm khúc, chất trực 
không hư ngụy, trong mỗi niệm thường thấy 
chư Phật. 

I shall attain Buddhahood and by the spiritual 
power of the enliphtened will show the 
atfainment of enliphtenment individually to 
all sentient beings 1n all worlds, pure and 
fearless, roaring the great TOẠT, 
pervading the cosmos with my original 
universal undertaking, beating the drum of 
truth, showering the rain of truth, performing 
the giving of true teaching, perpetually 
expounding the truth with physical, verbal 
and mental action, sustaned by great 
compassion, untiring: Tôi thuở vị lai sẽ được 
thành Phật, do thần lực của Phật nơi tất cả 
thế giới vì tất cả chúng sanh đều riêng thị 
hiện thành chánh đẳng chánh giác, thanh tịnh 
vô úy, đại sư tử hống, do bổn đại nguyện 
cùng khắp pháp giới, đánh đại pháp cổ, mưa 
đại pháp vũ, làm đại pháp thí. Trong vô lượng 
kiếp thường diễn chánh pháp, đại bi nhiếp trì, 
thân ngữ ý ba nghiệp không nhàm mỏi. 

of great virtue that are 


lions 


impeccably pure of all Buddhas: Mười Công 
Đức Lớn Thanh Tịnh Hoàn Toàn Rời Lỗi Của 
Chư Phật —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of great 


virtue that are Impeccably pure of all Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười công 
đức lớn hoàn toàn rời lỗi thanh tịnh của chư Phật. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


AlI Budhas are endowed with great spiritual 
powers, impeccably pure: Chư Phật đủ oai 
đức lớn rời lỗi thanh tịnh. 

AlI Buddhas are born In the families of the 
enliphtened ones of past, present and future, 
of people harmonious and good, Iimpeccably 
pure: Chư Phật đều sanh nơi nhà tam thế Như 
Lai, chủng tộc điều thiện rời lỗi thanh tịnh. 
AlI Buddhas” minds are free from obsession 
forever, impeccably pure: Chư Phật vĩnh viễn 
tế tâm vô sở trụ, rời lỗi thanh tịnh. 

AI Buddhas are free from attachment to 
anything in the past, present and future, 
impeccably pure: Chư Phật nơi pháp tam thế 
đều vô sở trước, rời lỗi thanh tịnh. 

AlII Buddhas know all kinds of natures are one 
nature, coming from nowhere, Impeccably 
pure: Chư Phật biết những loại tánh, đều là 
một tánh, không từ đâu đến, rời lỗi thanh tịnh. 
AlII Buddhas' virtues, past, present and future, 
are Inexhaustble, equal to the cosmos, 
impeccably pure: Chư Phật từ quá khứ đến 
hiện tại vị lai phước đức vô tận đồng với 
pháp giới, rời lỗi thanh tịnh. 

AI Buddhas' physical 
pervade all lands of the ten directions, 
teaching all sentient beinss at the appropriafe 
time, with Iimpeccable purity: Chư Phật vô 
biên thân tướng khắp mười phương cõi, tùy 
thời điều phục tất cả chúng sanh, rời lỗi thanh 
tịnh. 

AI Buddhas acqure the  fourfold 
fearlessness, are free from all fears, and roar 


boundless forms 


the great lion's roar among the masses, 
clearly discerning all things, Iimpeccably pure: 
Chư Phật được bốn đức vô úy lìa những 
khủng bố, ở trong chúng hội đại sư tử hống, 
phân biệt rành rẽ tất cả các pháp, rời lỗi 
thanh tịnh. 

AII Buddhas enter final mrvana 1n untold 
ages, and when sentient beings hear theIr 
names they gain Iimmeasurable benefit, same 
as 1ƒ the Buddhas were presently existing, 
1mpeccably pure: Chư Phật trong vô lượng 
kiếp nhập niết bàn, chúng sanh nghe danh 
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hiệu được phước vô lượng như Phật hiện tại 
công đức không khác, rời lỗi thanh tịnh. 
AlI Buddhas though 1n untold distant worlds, 
can be seen by sentient beings who correctly 
meditate sinple-mindedly, 
impeccably pure: Chư Phật ở xa trong vô 
lượng thế giới, nếu có chúng sanh nhứt tâm 
chánh niệm thời đều được thấy, rời lỗi thanh 
tịnh. 

Ten kinds of grove of Great Enlightening 

Beings: Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ 

Tát —According to the Flower Adornment Sufữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of grove of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by the Buddhas' 

unexcelled peaceful, happy action, free from 
sorrow and afflicaton—Theo Kinh Hoa nghiêm, 

Phẩm 38, có mười loại viên lâm của chư đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như Lai. 

I) Birth and death 1s a grove for Enliphtening 
Beings because they do not reject it: Sanh tử 
là viên lâm của Bồ Tát vì không nhàm bỏ. 

2) Teaching sentlent beings is a grove for 
Enlightening Beings because they do not tire 
of it: Giáo hóa chúng sanh là viên lâm của 
Bồ Tát vì không mỏi mệt. 

3) Living In all ages 1s a grove of Enlightening 
Beings because they embrace all øreat deeds: 
Trụ tất cả kiếp là viên lâm của Bồ Tát, vì 
nhiếp những hạnh lớn. 

4) Purfying the ĐTOV€ 
Enlightening Beings because It 1s where they 
themselves sojourn: Thanh tịnh thế giới là 
viên lâm của Bồ Tát vì là chỗ dừng ở của Bồ 
Tát. 

53) All abodes Aarí€ apTove ÍOrT 
Enliphtening Beings because they conquer 
them all: Tất cả cung điện của ma là viên 
lâm của Bồ Tát, vì hàng phục được chúng 
ma. 

6) Thinking about the teaching they hear 1s a 
grove for Enliphtening Beings because they 
examine them truthfully: Tư duy pháp đã 
được nghe là viên lâm của Bồ Tát, vì đúng 
như lý quán sát. 

7) The six ways of transcendence, four means of 
Intepraton, and thirty-seven aids to 
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these can achieve 


world 1s a for 


of demons 


enliphtenment are a grove for Enlightening 
Beings because they succeed to the domain 
of the Buddha: Sáu pháp Ba-La-Mật, tứ nhiếp 
pháp, và ba mươi bảy phẩm trợ đạo là viên 
lâm của Bồ Tát vì là cảnh giới tiếp nối của 
Đức Phật. 

8) The ten powers, four fearlessnesses, eiphteen 
unquie qualiies, and all other aspects of 
Buddhahood are a grove for Enlightening 
Beings because they do not think of anything 
else: Thập lực, tứ vô úy, mười tám pháp bất 
cộng, nhẫn đến tất cả Phật pháp đều là viên 
lâm của Bồ Tát vì chẳng niệm nhớ những 
pháp khác. 

9) Manifesing the spiritual 
capacties of all Enlighteninng Beings 1s a 
grove for enliphening beings because they 
use øreat spiritual powers to turn the wheel of 
teaching unceasinply and civilize sentient 
beings: Thị hiện tất cả Bồ Tát oai lực tự tại 
thần thông là viên lâm của Bồ Tát, vì dùng 
đại thần lực chuyển pháp luân điều phục 
chúng sanh không thôi nghỉ. 

Instanly showing all sentient beings the 

aftainment of true enlightenment ¡in all places 

1S a ørove of Enlightening Beings because the 
body of reality pervades all worlds In space: 

Một niệm ở tất cả xứ vì tất cả chúng sanh thị 


aufonomous 
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hiện thành chánh giác là viên lâm của Bồ 
Tát, vì pháp thân cùng khắp hư không tất cả 
thế giới. 
Ten kinds of guts of Great Enlightening 
Beings: Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát— 
According to Suftra, 
Chapter 38, there are ten kinds of guts of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can acquire the supreme vast øuts 
of Buddhas, able to contain all sentient beings— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười bụng 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được bụng rộng lớn vô thượng của 
Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sanh. 
l) Guts free from deception, their hearts being 
pure: Bụng lìa tà vạy, vì tâm thanh tịnh. 
2) Guts free from falsehood, being honest by 
nature: Bụng lìa huyễn ngụy, vì tánh chất 
chơn thật. 


the Flower Adornment 
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3) Nonprevericating gufs, having no 
crookedness: Bụng chẳng hư giả, vì không 
hiểm dối. 

4) Nonswmdling guts, having no greed for 
anything: Bụng không thi đoạt, vì không tham 
đối với tất cả vật. 

53) Guts cuting off afflictions, being full of 
wisdom: Bụng dứt phiền não, vì đầy đủ trí 
huệ. 

6) Pure-minded guts, being free from all evils: 
Bụng thanh tịnh tâm, vì rời các điều ác. 

7) Gufts examining food and drink, remembering 
reality: Bụng quán sát ăn uống, vì nhớ đến 
pháp chơn thật. 

8) Guts observing noncreation, being aware of 
1nterdependent origination: Bụng quán sát vô 
tác, vì giác ngộ duyên khởi. 

9) Guts aware of all ways of emancipation, fully 
developing the will: Bụng ngộ tất cả đạo xuất 
ly, vì khéo thành thục thâm tâm. 
Guts rid of the defilement of all extreme 
views, enabling all sentient beings to enter 
into the guts of Buddha: Bụng xa rời tất cả 
cấu nhơ biên kiến, vì làm cho tất cả chúng 
sanh nhập vào bụng Phật. 
Ten kinds of habit cnergy of Great 
Enlightening Beings: Mười Tập Khí Của Chư 
Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of habit 
energy of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beinsgs who abide by these can 
forever get rid of all afflictive habit energies and 
atan Buddhas habit energles of great 
knowledge, the knowledge that 1s not energized 
by habit—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ tập khí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời ha hẳn tất cả tập khí 
phiển não, đạt được trí đại trí tập khí phi tập khí 
của Như Lai. 

l) The habit energy of determinaton for 
enlightenment: Tập khí của Bồ Đề tâm. 

2) The habit energy of roots of goodness: Tập 
khí của thiện căn. 

3) The habit energy of edifying sentlent beings: 
Tập khí giáo hóa chúng sanh. 

4) The habit energy of seeing Buddha: Tập khí 
thấy Phật. 
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5) The habit energy of undertaking birth In pure 
worlds: Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh 
tịnh. 

6) The habit energy of enliphtening practice: 
Tập khí công hạnh. 

7) The habit energy of vows: Tập khí của thệ 
nguyện. 

8) The habit energy of transcendence: Tập khí 
của Ba La Mật. 

9) The habit energy of meditaton on equality: 

Tập khí tư duy pháp bình đẳng. 

The habit energy of varlous differentiations 

of state: Tập khí của những cảnh giới sai biệt. 

Ten kinds of hand of Great Enlightening 

Beings: Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of hand of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can acquire the supreme hands of 

Buddhas coverng all worlds ¡in the ten 

directions—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười tay của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được tay vô thượng của Như 

Lai, che khắp tất cả thế giới mười phương. 

l) Hands of deep faih, wholeheartedly 
accepting and ulimately taking up the 
teaching of Buddhas: Tay thâm tín, vì nơi lời 
nói của Phật đều tin sâu và rốt ráo thọ trì. 

2) Hands of giving, satisfying all those who 
seek, according to their desires: Tay bố thí, có 
người đến cầu, tùy chỗ họ muốn đều làm cho 
được đầy đủ. 

3) Hands of initiating greetings, extending their 
right palm to welcome and lead: Tay hỏi 
thăm trước, vì giơ tay mặt để nghĩnh tiếp 
nhau. 

4) Hands of honorng Buddhas, tirelessly 
gathering blessings and virtues: Tay cúng 
dường chư Phật, vì chứa nhóm những phước 
đức không mỏi nhàm. 

5) Hands of learning and skillfulness, cutting off 
the doubfs of all sentient beings: Tay đa văn 
thiện xảo, vì đều dứt trừ tất cả những nghi 
hoặc của chúng sanh. 

6) Hands of fostering transcendence of the triple 
world, extending them to senftient beings and 
extricating them from the mire of craving: 
Tay khiến siêu tam giới, vì chư Bồ Tát trao 
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tay ấy cho chúng sanh để vớt họ ra khỏi bùn 
ái dục. 

7) Hands of setlement on the Other Shore, 
saving drowning sentfient beings from the four 
torrents: Tay đặt nơi bỉ ngạn, vì cứu chúng 
sanh đang đắm trong bốn dòng nước cuộn. 

8) Hands of generosity with righ( teaching, 
revealing all sublime principles: Tay chẳng 
tiếc chánh pháp, vì có bao nhiêu diệu pháp 
đều đem khai thị. 

9) Hands of skillful use of philosophies, quelling 

diseases of body and mind with the medicine 

of knowledge and wisdom: Tay khéo dùng 
những luận nghị, vì dùng thuốc trí huệ trừ 
bịnh nơi thân tâm. 

Hands always holding Jewels of knowledge, 

unfolding the light of truth to obliterate the 

darkness of afflictions: Tay hằng chấp trì trí 
bửu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền 
não. 

Ten kinds of head of Great Enlightening 

Beings: Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of head of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can attain the supreme head of 

knowledge and wisdom of Buddhas—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm,Phẩm 38, có mười đầu của Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

đầu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. 

1) The head of nirvana, as no one can see the 
top: Đầu Niết bàn vì không ai thấy được 
đảnh. 

2) The head of honor, respected by all humans 
and celestials: Đầu tôn kính, vì tất cả nhơn 
thiên đều kính lễ. 

3) The head of universal higher undersfanding, 
being supreme ¡in the universe: Đầu thắng 
giải quảng đại, vì tối thắng trong đại thiên 
thế giới. 

4) The head of foremost roots of goodness, 
honored by the sentient beings of the three 
worlds: Đầu đệ nhứt thiện căn, vì tam giới 
chúng sanh đều tôn kính cúng dường. 

5) The head bearing sentient beings, developing 
an indestructible crown: Đầu gánh đội chúng 
sanh, vì thành tựu tướng nhục kế trên đẳnh. 
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6) The head of not despising others, in all places 
always respectful: Đầu chẳng khinh tiện 
người, vì ở tất cả chỗ đều là bực tôn thắng. 

7) The head of transcendent wisdom, nurturing 
all virtuous qualiies: Đầu Bát Nhã Ba La 
Mật, vì trưởng dưỡng tất cả pháp công đức. 

8) The head of union of knowledge and skill in 
means, everywhere appearing In compatible 
forms: Đầu tương ưng phương tiện trí, vì hiện 
khắp tất cả thân đồng loại. 

9) The head of teaching all sentilent beings, 

taking all sentient beings as disciples: Đầu 

giáo hóa tất cả chúng sanh, vì thâu nạp tất cả 
chúng sanh làm đệ tử. 

The head of preservation of the eye of reality 

of Buddhas, able to perpetuate the seeds of 

the three treasures: Đầu thủ hộ pháp nhãn 
của chư Phật, vì làm cho Tam bảo chủng 
chẳng đoạn tuyệt. 

Ten kinds of heart of Great Enlightening 

Beings: Mười Tâm Đại Bồ Tát —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of heart of Great Enlightening Beings— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm 

của chư Đại Bồ Tát. 

(@) Enlightening beings who abide by these can 
atfain the supreme heart of treasury of light of 
great knowledge of Buddhas—Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được tâm vô thượng 
đại trí quang minh tạng của Như Lai: 

l1) A heart of dilipence, fulfilling all tasks: Tâm 
tinh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. 

2) A heart of perseverance, accumulating 
embellishing virtuous practices: Tâm chẳng 
lười, vì chứa nhóm hạnh tướng hảo phước 
đức. 

3) A heart of great courage and strength, 
crushing all armies of demons: Tâm dũng 
kiện vĩ đại, vì dẹp phá tất cả ma quân. 

4) A heart acing accordingy to  truth, 
extinguishing all afflictions: Tâm thực hành 
đúng lý, vì trừ diệt tất cả phiền não. 

5) A heart of nonregression, never ceasing until 
enlightenment ¡is reached: Tâm chẳng thối 
chuyển, vì nhẫn đến quả Bồ Đề trọn chẳng 
thôi dứt. 

6) A heart of inherent purity, knowing the mind 
1s Immovable, not having any attachments: 
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Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động vô 
trước. 

A heart of knowledge of sentient beings, 
adapting to ther understanding 
inclinadons to emancipate them: Tâm biết 
chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu biết và sở 
thích của họ mà làm cho họ xuất ly. 

A heart of great kindness, compassion, Joy, 
and equanimity, leading Into the way of 
enliphtenment knowing the varlous 
understandinss and Inclinations of sentient 
beinss, Saving using 
separate paths: Tâm đại phạm trụ (từ, bi, hỷ, 
xả) khiến nhập Phật pháp, vì biết những chỗ 
hiểu biết và sở thích của chúng sanh, mà 
chẳng dùng thừa khác để cứu độ. 

A heart of emptiness, signless, wishlessness, 
and nonfabrication, seeing the characferIstics 
of the triple world without grasping them: 
Tâm không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vì 
thấy tướng trong tam giới mà không chấp 
trước. 

A heart adorned with an ¡indestructible 
supreme treasury of marks of felicity, 
thoroughly invulnerable to all demons: Tâm 
trang nghiêm thù thắng tạng, vì đấu chúng ma 
đông thế mấy cũng không động được đến một 
sợi lông của Bồ Tát. 

Enliphtening Beings who abide by these can 
atfain the supreme pure mind of Buddhas— 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười tâm nầy thời 
được tâm đại thanh tịnh vô thượng của Như 
Lai: 

A mind like the earth, able to hold all roots of 
goodness of all sentlent beings and make 
them grow: Tâm như như đại địa, vì có thể 
gìn giữ và làm lớn những thiện căn của tất cả 
chúng sanh. 

A mind like the ocean, with the water of truth 
Of infinite great knowledge of all Buddhas all 
flowing into it: Tâm như đại hải, vì tất cả chư 
Phật vô lượng vô biên đại trí pháp thủy đều 
chảy vào. 

A mind like the polar mountain, placing all 
sentient beings on the supreme transmundane 
foundations of goodness: Tâm như Tu Di Sơn 
vương, vì đặt tất cả chúng sanh nơi chỗ thiện 
căn xuất thế gian vô thượng. 


and 


and them without 
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6) 


7) 


8) 
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A mind like the finest Jewel, their desires 
being pure and unpolluted: Tâm như Ma Ñi 
Bửu vương, vì lạc dục thanh tịnh không tạp 
nhiễm. 

Tâm như Kim Cang, vì quyết định thâm nhập 
tất cả pháp: A mind like diamond, deeply 
penetrating all truths with certaInty. 

Tâm như Kim Cang VI sơn, vì chư ma ngoại 
đạo chẳng có thể động: A mind like the 
adamantne world-surrounding mountains, 
being Invulnerable to disturbance by any 
demons or false teachers. 

A mïnd like a lotus blossom, which worldly 
things cannot affect: Tâm như liên hoa, vì tất 
cả thế pháp chẳng nhiễm được. 

Tâm như hoa ưu-đàm-bát, vì trong tất cả kiếp 
khó gặp gỡ: A mind like an udumbara flower, 
difficult to encounter throuph all time. 

A mind like the clear sun, destroying the 
darkness: Tâm như tịnh nhựt, vì có thể phá 
trừ chướng tối tăm. 


10) A mind like space, being Iimmeasurable: Tâm 


như hư không, vì chẳng lường được. 


(HD Enlightening beings who abide by these can 
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7) 


atfain the supreme mind of all Buddhas—Chư 
Bồ Tát an trụ trong những ý nầy thời được ý 
vô thượng của tất cả chư Phật: 

A mind of leadership, generating all roots of 
goodness: Ý thượng thủ vì phát khởi tất cả 
thiện căn. 

A stable mind with profound faith steadfast 
and unwavering: Ý an trụ vì tin sâu kiên cố 
bất động. 

A  mind of profound peneftration, 
understanding in accord with the teachings of 
Buddhas: Ý thâm nhập, vì tùy thuận Phật 
pháp mà hiểu. 

A mind of Insight, knowing the menfalitiles of 
all sentient beings: Ý rõ biết bên trong, vì 
biết rõ tâm sở thích của chúng sanh. 

An undisturbed mind, not adulterated with 
any afflictions: Ý vô loạn, vì tất cả phiển não 
chẳng tạp. 

A clear, clean mind, which externals cannot 
stain or adhere to: Ý minh tịnh, vì các trân 
chẳng nhiễm trước được. 

A mind observing sentlent beings well, not 


Z 


wishing proper timing in dealing with them: Y 
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khéo quán sát chúng sanh vì không có một 
niệm lỗi thời. 

8) A mind choosing well what to do, never 
making a mistake anywhere: Ý khéo lựa chỗ 
làm, vì chưa từng có một chỗ lỗi lầm. 

9) A mind closely guarding the senses, taming 

them and not letting them run wild: Ý giữ gìn 

các căn, vì điều phục chẳng cho buông lung 
tán loạn. 

A mind skiled in entering concentration, 

entering deeply Into the concenfraton of 

Buddhas, without egoism or selfishness: Ý 

khéo nhập tam muội, vì thâm nhập Phật tam 

muội, không ngã, không ngã sở. 

Ten kinds of hidden treasury of 

Enlightening Beings: Mười Phục Tạng Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of hidden 

treasury of Enlighteninng Beings. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the treasury 

of truth of supreme knowledge of Buddhas, and 

can ftame all sentient beings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười phục tạng (kho tàng 

ẩn kín) của chư đại Bồ Tát. Chư đại Bồ Tát ẩn 

trong những kho tàng ẩn kín nầy có thể đạt được 
trí huệ vô thượng của chư Phật và đồng thời có 
khả năng thuần hóa chúng sanh. 

l) Know all things are a treasury producing 
virtuous practices: Biết tất cả pháp là tạng 
khởi hạnh công đức. 

2) Know all things are a treasury of ripht 
thought: Biết tất cả pháp là tạng chánh tư 
duy. 

3) Know all things are a treasury of illumination 
of mental control: Biết tất cả pháp là tạng đà 
la ni chiếu sáng. 
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4) Know all things are a treasury of intellectual 
powers and exposition: Biết tất cả pháp là 
tạng biện tài khai diễn. 

53 Know all things are a treasury of 


Inexpressible accurate awareness of truth: 
Biết tất cả pháp là tạng bất khả thuyết thiện 
giác chơn thật. 

6) Know all Buddhas” autonomous spiriual 
DOWe€rS are a freasury of observatlon of 
revelations: Biết tất cả Phật tự tại thần thông 
là tạng quán sát thị hiện. 


7) Know all things are a treasury of skillfully 
developing impartiality: Biết tất cả pháp là 
tạng thiện xảo xuất sanh bình đẳng. 

8) Know all things are a treasury of constant 
vision of all Buddhas: Biết tất cả pháp là tạng 
thường thấy tất cả chư Phật. 

9) Know all innconceivable eons are a mine of 

realization that all exist like illusions: Biết tất 

cả bất tư nghì kiếp là tạng biết rõ đều như 
huyễn trụ. 

Know all Buddhas and Enlightening Beings 

are treasuries producing joy and pure faith: 

Biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạng phát sanh 

hoan hỷ tịnh tín. 

Ten kinds of ïllumination: Mười Quang Minh 

Chói Sáng Của Chư Đại Bổ Tát—According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there 

are ten kinds of illumination. Great Enlightening 

Beings who abide In the concenfraton of the 

differentiated bodies of all sentient beings wIll 

also acquire ten kinds of illuminaton—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười thứ quang minh 

chói sáng của chư đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ 

trong Nhứt thiết chúng sanh sai biệt Đại Tam 
muội cũng sẽ được mười thứ quang minh chói 
sáng. 

l1) They acqure the light of all Buddhas because 
they are equal to them: Được quang minh của 
tất cả chư Phật, vì cùng Phật bình đẳng. 

2) They acqurre the light of all worlds because 
they can beautify them all: Được tất cả thế 
giới quang minh, vì có thể khắp nghiêm tịnh. 

3) They acquire the light of all beings because 

they go to pacify them all: Được tất cả chúng 

sanh quang minh, vì đều đến điều phục. 

They acqure the liph( of Iimmeasurable 

expertise because they preach on the staøe of 

the cosmos of realities: Được vô lượng vô úy 
quang minh vì pháp giới làm trường thuyết 
pháp. 

53) They acquire undifferentiated light because 
they know that phenomena have no 
differentiation 1n essence: Được vô sai biệt 
quang minh, vì biết tất cả pháp không các thứ 
tánh. 

6) They acquire the light of expedient means 
because they have realized freedom desire 
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for anything: Được phương tiện quang minh, 
vì nơi ly dục tế của các pháp mà chứng nhập. 

7) They acqurre the light of truth because theIr 
minds are equanimous In the realm of 
desirelessness: Được chơn thiệt quang minh, 
vì nơi ly dục tế của các pháp tâm bình đẳng. 

8) They acqure the lphí of mystc 
transfigurations pervading all worlds because 
they are ceaselessly empowered by the 
Buddha: Được thần biến quang minh khấp tất 
cả thế gian, vì được Phật gia hộ hằng chẳng 
dứt. 

9) They acquire the light of proper meditation 

because they reach the other shore of 

freedom of all Buddhas: Được thiện tư du 
quang minh, vì đến bờ tự tại của tất cả Phật. 

They acquire the light of True Thusness of all 

things because they can explain everything In 

a single point: Được nhứt thiết pháp chơn như 

quang minh, vì nơi trong một lỗ chưn lông 

khéo nói tất cả. 

Ten kinds of immeasurable ïinconceivable 

Buddha-concentrations: Mười Phật Tam Muội 

Bất Khả Tư Nghì —-According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 28, there are ten kinds 

of Buddha- 

concentrations—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

28, có mười Phật Tam muội vô lượng bất tư nghì. 

lI) AI Buddhas while always 1m correct 
concentration, 1nstanfly reach all places to 
expound the sublime Teaching for sentient 
beings everywhere: Tất cả chư Phật hằng tại 
chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ 
vì khắp chúng sanh mà nói rộng diệu pháp. 

2) Instfantly reach all places to teach all sentient 
beings ultimate selflessness: Tất cả chư Phật 
hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp 
tất cả chỗ vì các chúng sanh mà nói vô ngã 
tế. 

3) Instandly enter the past, present and future In 
all places: Tất cả chư Phật hằng tại chánh 
định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào 
suốt tam thế. 

4) Instantly enter the immense Buddha-lands in 
the ten directions, pervading all places: Tất 
cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một 
niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười phương 
Phật độ quảng đại. 
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Immeasurable Inconceivable 


53) Instanly manifest Innumerable various 
Buddha-bodies ¡n all places: Tất cả chư Phật 
hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp 
tất cả chỗ hiện khắp vô lượng Phật thân. 

6) Instantly In all places manifest body, speech 
and mind ím 
understandings of sentient beings: Tất cả chư 
Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm 
khắp tất cả chỗ tùy những tâm giải của các 
chúng sanh mà hiện thân, ngữ, ý. 

7) Instantly In all places, explain the ultimate 
reality of all things, beyond desire: Tất cả chư 
Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm 
khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục của tất cả 


accord with the various 


pháp. 
8) Instantly in all places, expound the inherent 
nafure of ¡indepdent originaton of 


everytiing: Tất cả chư Phật hằng tại chánh 

định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn 

thuyết tất cả duyên khởi tự tánh. 
9) Instantly in all places manifest Immeasurable 
worldly and transcendental great adornments, 
causing sentient beings always fo get to see 
Buddha: Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, 
ở trong một niệm khấp tất cả chỗ thị hiện vô 
lượng sự trang nghiêm quảng đại của thế gian 
và xuất thế gian, khiến các chúng sanh 
thường được thấy Phật. 
Instantly im all places, enable sentient beings 
to master all enliphtened teachings, atftain 
imnfinie liberation, and ultimately 
unsurpassed transcendence: Tất cả chư Phật 
hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp 
tất cả chỗ khiến các chúng sanh đều thông 
đạt tất cả Phật pháp, được vô lượng giải 
thoát, rốt ráo đến bỉ ngạn vô thượng. 
Ten kinds of immortals: Thập Tiên—In the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told 
Ananda about the ten kinds of Immortals as 
follows: “Ananda! There are people who do not 
rely on proper enlightenment to cultivate samadhi, 
but cultivate 1n some speclal way that 1s based on 
ther false thinking. Holding to the idea of 
perpetuating their physical bodies, they roam In 
the mountains and foresfts In places people do not 
go and become one of the ten kinds of 
Immortals”—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, Đức Phật đã nói với ông A Nan về 
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thập Tiên như sau: “Ông A Nan! Lại có người 

trong loài người, không nương theo chánh giác tu 

tam ma địa, riêng tu theo vọng niệm, giữ tư tưởng 
tổn tại, kiên cố hình hài, dạo chỗ rừng núi, nơi 
người không đến và trở thành một trong mười loại 

Tiên.” 

I1) Some living beings with unflagsing resolution 

strong with doses of 
they have perfected this 
method of Ingestion, they are known as Earth- 
Traveling Immortals: Địa Hành Tiên—Có 
người tu phép hòa luyện đồ ăn kiên cố chẳng 
thôi cho đến khi đạo ăn thành hoàn hảo, gọi 

là Địa Hành Tiên. 

2) Some of these beings with unflagging 
resolution make themselves strong through 
the use of øgrasses and herbs. When they have 
perfected this method of taking herbs, they 
are known as Flying Immortals: Phi Hành 
Tiên—Có người luyện thuốc bằng cây cỏ, 
luyện mãi cho đến khi thành hoàn hảo, gọi là 
Phi Hành Tiên. 

3) Some of these beings with unflagging 
resolution make themselves strong through 
the use of metal and stone. When they have 
perfected this method of transformation, they 
are known as Roaming Immortals: Du Hành 
Tiên—Có người hóa luyện loại kim, loại đá, 
kiên cố chẳng thôi cho đến khi thành hoàn 
hảo, gọi là Du Hành Tiên. 

4) Some of these beings with unflagsing 
resolution make themselves strong through 
movement and cessation. When they have 
perfected their breath and essence, they are 
known as Space-Traveling Immortals: Không 
Hành Tiên—Có người luyện tính khí, động 
chỉ hô hấp, kiên cố chẳng thôi, cho đến khi 
thành hoàn hảo, gọi là Không Hành Tiên. 

53) Some beings with unflagging resoluton make 
themselves strong by using the flow of saliva. 
When they have perfected the virtues of this 
moisture, they 
Traveling Immortals: Thiên Hành Tiên—Có 
người luyện nuốt nước miếng, luyện mãi cho 
đến khi thành hoàn hảo, gọi là Thiên Hành 
Tiên. 

6) Some beings with unflagging resolution make 
themselves strong with the essence of sun and 


make themselves 


medicine. When 


are known as Heaven- 


moon. When they have perfected the 
inhalation of this purity, they are known as 
Immortal of penetrating conduct: Thông Hành 
Tiên—Có người hô hấp tinh hoa mặt trời, mặt 
trăng, luyện mãi cho đến khi thành hoàn hảo, 
gọi là Thông Hành Tiên. 

7) Some beings with unflagging resolution make 
themselves strong through mantras 
prohibitions. When they have perfected these 
spells and dharmas, they are known as 
Immortadl with Way-conduct: Đạo Hạnh 
Tiên—Có người luyện theo chú thuật, luyện 
mãi cho đến khi thành hoàn hảo, gọi là Đạo 
Hạnh Tiên. 

8) Some beIngs with unflagging resolution make 
themselves strong throuph the use of thoughf- 
process. When they have perfected thought 
and memory, they are known as Immortals 
with Iluminaing Conduct Chiếu Hạnh 
Tiên—Có người tu phép tập trung tư tưởng, 
luyện mãi cho đến khi thành hoàn hảo, gọi là 
Chiếu Hạnh Tiên. 

9) Some beings with unflagging resolution make 

themselves strong through intercourse. When 

they have perfected the response, they are 
known as Immortal with Essential Conduct: 

Tỉnh Hạnh Tiên—Có người tu phép luyện 

giao cầu, luyện mãi cho đến khi cảm ứng 

thành hoàn hảo, gọi là Tỉnh hạnh Tiên. 

Some beings with unflagging resoluon make 

themselves strong through transformations 

and changes. When they have perfected theIr 
awakening, they are known as Immortals of 

Absolute Conduct: Tuyệt Hạnh Tiên—Có 

người tu luyện theo biến hóa, luyện mãi cho 

đến khi thành hoàn hảo, gọi là Tuyệt Hạnh 

Tiên. 

Ten kinds of impartiality possessed by 

Great Enlightening Beings: Mười Bình Đẳng 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of impartiality possessed by Great Enlightening 

Beings. Enlightening Beings who abide by these 

principles will attain the supreme Impartiality of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thứ bình đẳng của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ pháp nây thời được pháp vô thượng 

bình đẳng của chư Phật. 


and 
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Impartiality toward all sentient beings: Nơi tất 
cả chúng sanh bình đẳng. 
Impartiality toward all things: Nơi tất cả pháp 


bình đẳng. 
Impartiality toward all lands: Tất cả cõi bình 
đẳng. 


Impartiality toward all determinations: Tất cả 
thâm tâm bình đẳng. 

Impartiality toward all roots of goodness: Tất 
cả thiện căn bình đẳng. 

Impartiality toward all enlightening beings: 
Tất cả Bồ Tát bình đẳng. 

Impartiality toward all vows: Tất cả nguyện 
bình đẳng. 

Impartiality toward all transcendence: Tất cả 
Ba La Mật bình đẳng. 

Impartiality toward all practices: Tất cả hạnh 
bình đẳng. 


10) Impartiality toward all Buddhas: Tất cả Phật 


bình đẳng. 


Ten kinds of inconceivability of Great 
Enlightening Beings: Mười Bất Khả Tư Nghì 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of inconcervability of Great Enlightening Beings. 
Enlipghtenng Beings who abide by these will 
aftain the supreme Inconceivable qualities of all 
Buddhas—Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có 
mười Bất Khả tư nghì của chư Đại Bổ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong mười pháp Bất Tư Nghì nầy 
thời được pháp bất tư nghì vô thượng của chư 
Phật. 


] 
2) 


3) 


4) 


5) 


AI ther roots of goodness 


inconceivable—Tất cả thiện căn bất tư nghì: 


are 


All their vows are inconceivable: Tất cả thệ 
nguyện bất tư nghì. 

Ther knowledge that all things are like 
illusions is inconceivable: Biết tất cả pháp 
như huyễn bất tư nghì. 

TheIr arousal of aspiration for enlightenment 
and cultivaton of enliphtenng practice 
without losing roofs of goodness and without 
arbitrary notions ¡d inconceivable: Tâm Bồ 
Đề, tu hạnh Bồ Tát, thiện chẳng mất, không 
chỗ phân biệt bất tư nghì. 

Their not grasping extinction and liberation in 
spitte of having profoundly penetrated all 


things, because all ther vows are not 


6) 


7) 


8) 


9) 


fulfilled, is inconceivable: Dầu thâm nhập tất 
cả pháp cũng chẳng lấy diệt độ, vì tất cả 
nguyện chưa thành mãn, bất tư nghì. 

They cultivate the Path of Enlightening 
Beings and manifest the appearances of 
incarnation, bíth, leaving home, 
practices, going to the site of enlightenment, 
conquering demons, achieving supreme 
enliphtenment, teaching and passing away, 
therr spiritual transformation free, unceasing, 
not abandoning their vow_ of compassion, 
Saving and protecting sentient beinss, all of 
this is ineonceivable: Tu Bồ Tát Đạo, thị hiện 
giáng thân, nhập thai, đẳn sanh, xuất gia, khổ 
hạnh, đến đạo tràng, hàng phục chúng ma, 
thành tối chánh giác, chuyển chánh pháp 
luân, nhập đại Niết Bàn, thần biến tự tại, 
không thôi nghỉ, chẳng bỏ bi nguyện cứu hộ 
chúng sanh, bất tư nghì. 

Thouph they are able to manifest the ten 
powers of Buddhas and ther freedom of 
mystical projection, yet they do not gIve the 
mind equal to the cosmos, and teach sentient 
beings, this is inconceivable: Dầu hay thị hiện 
thập lực thần biến tự tại của Như Lai mà 
chẳng bỏ tâm khắp pháp giới giáo hóa chúng 
sanh, bất tư nghì. 

They know that in all things sipnlessness 1S 
theIr ther signs are signless, 
nondiscrimination 1S discrimination, 


austere 


siợn, 
discrimination 1S nondiscrimination, 
©XxiIstence, 
nñonexistence, ¡inacfion ¡is acfion, action Is 
inaction, nonexplanaton 1s explanation, 
explanaton 1s nonexplanation, , this 1s 
inconceivable: Biết tất cả các pháp vô tướng 
là tướng, tướng là vô tướng, vô phân biệt là 
phân biệt, phân biệt là vô phân biệt, phi hữu 
là hữu, hữu là phi hữu, vô tác là tác, tác là vô 
tác, phi thuyết là thuyết, thuyết là phi thuyết, 


nñonexistence 1s ©XIstence Is 


bất tư nghì. 
They know ther mind 1s cequal to 


enliphtenment, they know enlightenment 1s 
cqual to mind, they know mind and 
enliphtenment are equal to sentient beIngs, 
yet they do not øIve rIse fo confusion of mind, 
confusion of thoughts, or confusions oŸ views, 
this is inconceivable: Biết tâm cùng Bồ Đề 
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không khác, biết Bồ Để cùng tâm không 
khác, Biết tâm và Bổ Đề cùng chúng sanh 
không sai khác. Cũng chẳng sanh tâm điên 
đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo bất tư 
nghì. 
From the moment to moment they enter 
absorption ¡im extinction and exhaust all 
confamination, yet they do not experience 
ulimate realiy and do not end roo(s of 
gøoodness with contamination; though they 
know all things are free from contamination, 
yet they know the end and extinction of 
though they know_ the 
pínciples of Buddhas are identical to the 
things of the world, and the things of the 
world are identical to the principles of 
Buddhas, yet they do not form notlons of 
worldly things withn the princIples of 
Buddhas, and do not form notlons of 
prnciples of Buddhas in the things of the 
world. All things enter the realm of reality 
because there 1s nothing entered; they know 
all things are nondual because there 1s no 
change: Ở trong mỗi niệm nhập diệt tận định, 
sạch hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực 
tế, cũng chẳng hết thiện căn hữu lậu. Dầu 
biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng 
biết lậu diệt. Dầu biết Phật pháp tức thế gian 
pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà chẳng 
ở trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, 
chẳng ở trong thế gian pháp phân biệt Phật 
pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp giới vì vô 
sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì 
không biến đổi. 
Ten kinds of inconceivable anointment: 
Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì —Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 27—According to the Flower 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
inconcervable anointment which Enliphtening 
Beings received from the Enlightened. Once 
Enliphtening Beings 
called the pure treasury of the past, they receIve 
ten kinds of Inconceivable anointment from the 
Enliphtened; they also attain, purIfy, consummate, 
enter, realize, fulfil and hold them, comprehend 
them equally, the three spheres pure—Thập Định, 
có mười pháp quán đảnh bất tư nghì mà chư Bồ 
Tát nhận được từ nơi Đức Như Lai. Một khi chư 


10) 


confaminations; 


enter the concenfration 


Đại Bồ Tát vào được tam muội Quá Khứ Thanh 

Tịnh Tạng, thời nhận được mười pháp quán đảnh 

bất tư nghì của Đức Như Lai, cũng được, cũng 

thanh tịnh, thành tựu, nhập, chứng, viên mãn, trì 

giữ, và bình đẳng biết rõ tam giới thanh tịnh. 

l1) Explanation without violating meaning: Biện 
thuyết chẳng trái nghĩa. 

2)  Inexhaustibility of teaching: Thuyết pháp vô 
tận. 

3) Impeccable expression: Huấn từ không lỗi. 

4) Endless eloquence: Nhạo thuyết chẳng dứt. 

5) Freedom from hesitation: Tâm không khủng 
bố. 

6) Truthfulness of speech: Lời nói thành thực. 

7) The trust of the community: Chúng sanh y 
tựa. 

8) Liberating those In the triple world: Cứu thoát 
ba CỐI. 

9) Supreme excellence of roots of goodness: 

Thiện căn tối thắng. 

Command of the Wondrous Teaching: Điều 

ngự Diệu Pháp. 

Ten kinds of indestrucfible faith of Great 

Enlightening Beings: Mười Bất Hoại Tín Của 

Chư Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 

1ndestructible faith of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

the supreme ¡ndestructble faith of great 

knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười bất hoại tín của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

bất hoại tín đại trí huệ vô thượng của chư Phật. 

1) Have indestructible faith in all Buddhas: Bất 
hoại tín đối với chư Phật. 

2) Inall Buddhas' teachings: Bất hoại tín đối với 
tất cả Phật pháp. 

3) In all wise and holy mendicants: Bất hoại tín 
đối với tất cả Thánh Tăng. 

4)_ Inall enlightening beings: Bất hoại tín đối với 
tất cả Bồ Tát. 

5) In all genuine teachers: Bất hoại tín đối với 
tất cả thiện tri thức. 

6) In all sentient beings: Bất hoại tín đối với tất 
cả chúng sanh. 

7) In all great vows of enlightening beings: Bất 
hoại tín đối với đại nguyện của tất cả Bồ Tát. 
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8) In all practices of enlightening beings: Bất 
hoại tín đối với tất cả Bồ Tát hạnh. 

9) In honoring and serving all Buddhas: Bất hoại 
tín đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật. 

I0) In the skilful mystc techniques of 


enlightening beings: Bất hoại tín đối với 

phương tiện thiện xảo giáo hóa điều phục tất 

cả chúng sanh của Bồ Tát. 
Ten kinds of indomitable atfitude of Great 
Enlightening Beings: Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt 
Của Chư Bồ Tát—According to the Flower 
Adornement Sutra, Chapter 3§, there are ten 
kmds of ¡ndomitable atitude of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening beings who 
abide by these can atfain the supreme quality of 
indomrttabilty of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm chẳng hạ liệt của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy 
thời được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ 
liệt. 
l) Conquer all celesial demons and their 
cohorts: Hàng phục tất cả các thiên ma và 
quyến thuộc của chúng. 
Destroy all false teachings: Phá tất cả ngoại 
đạo và tà pháp của họ. 
Open sentlent beings` minds and edify them 
with good words, making them happy: Ở nơi 
tất cả chúng sanh, dùng lời khéo lành để khai 
thị dạy bảo cho họ đều hoan hỷ. 
Fulfill all transcendent practices throughout 
the cosmos: Thành mãn tất cả các hạnh Ba 
La Mật khắp pháp giới. 
Amass all virtues: Tích tập tất cả phước đức. 
Thouph supreme enlipghtenment 1s vast and 
hard to accomplish, they try to cultivate 
practice brmnng 1t complete 
consummation: Vô thượng Bồ Đề quảng đại 
khó thành, sẽ cố gắng tu hành đến viên mãn. 
Teach and tame sentient beings with the 
supreme teaching and the supreme training: 
Dùng sự giáo hóa vô thượng, sự điều phục vô 
thượng để giáo hóa điểu phục tất cả chúng 
sanh. 
Thouph all worlds are variously different, 
they still attain enlightenment there 1n Infinite 
bodies: Dầu tất cả thế giới chẳng đồng, chư 


2) 


3) 


Sài 


5) 


6) 


{O {O 


7) 


8) 


9) 


10) 


xxx x x x x *% 


Bồ Tát vẫn dùng vô lượng thân thành chánh 
đẳng chánh giác. 

While cultivating the conduct of Enlightening 
Beings, If sentient beings should come and 
ask for hands, feet, ears, nose, blood, flesh, 
bones, marrow, spouse, children, elephant, 
horse or royal status, they øIve up without a 
single thought of sorrow or regret, doing so 
only to benefit all sentient beings, not seeking 
resulting rewards, beginnng with great 
compassion and ending with great kindness: 
Lúc tu Bồ Tát hạnh, nếu có chúng sanh đến 
xin những tay, chân, tai, mũi, máu, thịt, 
xương, tủy, vợ, con, voi, ngựa, nhẫn đến ngôi 
vua. Tất cả như vậy thẩy đều có thể bỏ, 
chẳng sanh một niệm tâm lo lắng ăn năn, chỉ 
vì lợi ích tất cả chúng sanh chẳng cầu quả 
báo, lấy đại bi làm đầu và đại từ làm cứu 
cánh. 

All m past, present and future—Trong tam 
thế có: 

All Buddhas: Tất cả chư Phật. 

All Buddha teachings: Tất cả Phật pháp. 

All sentient beings: Tất cả chúng sanh. 

AlI lands: Tất cả quốc độ. 

All worlds: Tất cả thế giới. 

All times: Tất cả tam thế. 

All realms of space: Tất cả hư không giới. 

All realms of phenomena: Tất cả pháp giới. 
All realms of verbal usase: Tất cả ngôn ngữ 
thi thiết giới. 

All realms of tranquil nirvana: Tất cả tịch diệt 
niết bàn. 

By all means of Instantaneous discernment, 
they will try: Tất cả pháp như vậy, chư vị 
phải dùng một niệm tương ưng huệ. 

To know: Đầu biết. 

To be aware of: Đều hay. 

To see: Đều thấy. 

To realize: Đều chứng. 

To cultivate: Đều tu. 

To detach from: Đều đoạn. 

To have no conceptions of them: Vô phân 
biệt. 

Being detached from conceptions: Lầa phân 
biệt. 

Not having various notions: Không các thứ sai 
biệt. 


m) 


n) 


0) 


P) 
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Having no attributes: Không công đức. 

No objects: Không cảnh giới. 

They are neither existent nor nonexIstent: 
Chẳng có chẳng không. 

Not one, not dual: Bất nhị (chẳng phải hai). 
They should know all duality by knowledge 
of nonduality: Do trí bất nhị để thông hiểu tất 
cả những gì thuộc về nhị nguyên. 

Know all forms by formless knowledge: Do 
trí vô tướng biết tất cả tướng. 

all by 
nondiscriminatory knowledge: Do trí vô phân 
biệt biết tất cả phân biệt. 
Know all differences 


Know discriminations 


by knowledge of 
nondifference: Do trí vô dị biết tất cả dỊ. 
Know all distinctions by nondifferentiating 
knowledge: Do trí không thế gian biết tất cả 
thế gian. 

Know all worlds by nonworldly knowledge: 
Do trí không thế gian biết tất cả thế gian. 
Know all trme by timeless knowledge: Do trí 
không thế biết tất cả thế. 

Know all sentient beings by knowledge of 
nonexistence of sentient beings: Do trí không 
chúng sanh biết tất cả chúng sanh. 

Know all attachments by unattached 
knowledge: Do trí không chấp trước biết tất 
cả chấp trước. 

Know all abodes by nonabiding knowledge: 
Do trí vô trụ biết tất cả trụ xứ. 

all by undefiled 
knowledge: Do trí không tạp nhiễm biết tất 
cả tạp nhiễm. 

Know all ends by endless knowledge: Do trí 
vô tận biết tất cả tận. 

Appear physically In all worlds by ultimate 
knowledge of the realm of reality: Do trí cứu 
cánh pháp giới biết tất cả thế giới thị hiện 
thân. 

Make by speechless 
knowledge: Do trí ha ngôn âm thị hiện bất 
khả thuyết ngôn âm. 

of by 
knowledge of Intrinsic nature: Do trí một tự 
tánh nhập nơi không tự tánh. 

Manifest various realms by knowledge of one 
realm: Do trí một cảnh giới hiện các thứ cảnh 
giới. 


Know defilements 


untold  statements 


Enter absence Infrinsic nafture 


q) 


r) 


S) 


Know all things are inexplicable yet manifest 
free speech: Biết tất cả các pháp bất khả 
thuyết mà hiện đại tự tại ngôn thuyết. 
Realize the state of omnisclence: Chứng bậc 
nhứt thiết trí. 

Manifest great spiritual powers and displays 
in all worlds in order to teach and tame all 
sentient beings: Giáo hóa điểu phục tất cả 
chúng sanh nên ở nơi tất cả thế gian thị hiện 
đại thần thông biến hóa. 


Ten kinds of inexhausfible qualites of 
Enlightening Beings: Mười Pháp Môn Vô Tận 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds 


of 


inexhaustble qualtes of Enlightening 


Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 (Thập 
Định), có mười pháp môn vô tận của chư Bồ Tát. 


]) 


2) 


3) 
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5) 


6) 
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8) 
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Inexhaustible knowledge of the Buddhas” 
emergence in the worlds: Chư Phật xuất hiện 
trí vô tận. 

Inexhaustible knowledge of metamorphoses 
of beings: Chúng sanh biến hóa trí vô tận. 
Inexhaustible knowledge of the world”s being 
like a reflection: Thế giới như ảnh trí vô tận. 
Inexhaustible knowledge penetrating deeply 
into the realm of reality: Thâm nhập pháp 
giới trí vô tận. 

Inexhaustible knowledge skillfully dealing 
with Enlightening Beings: Thiện nhiếp Bồ 
Tát trí vô tận. 
Inexhaustible knowledge of the 
nonregression of Enlightening Beings: Bồ Tát 
bất thối trí vô tận. 

Inexhaustble knowledge observing the 
meanings of all principles: Quán nhứt thiết 
pháp nghĩa trí vô tận. 

Inexhaustble knowledge of skilful 
maintenance of mental power: Thiện trì tâm 
lực trí vô tận. 

Inexhaustible knowledge abiding In the vast 
spirit of enlightenment: Quảng đại Bồ Để 
tâm trí vô tận. 

Inexhaustble knowledge abiding by all 
enliphtened teachings and the will power of 
omniscience: Trụ nhứt thiết Phật pháp nhứt 
thiết trí nguyện lực vô tận trí. 


Ten kinds of infinite aids to enlightenment 


of 


Great Enlipghtening Beings: Mười Vô 
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Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of infinite aids to enliphtenment of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can atftain the Infinite 

knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười vô lượng trợ đạo của chư Đại 

Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 

được vô lượng trí huệ của Như Lai. 

l) As space Is infinite, so ¡is Enlightening 
Beings" development “Of  aids tO 
enliphtenment: Như hư không giới vô lượng, 
Bổ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng. 

2) As the cosmos 1s infinite, so 1s Enlightening 
Beings" development of 
enlightenment: Như pháp giới vô biên, Bồ tát 
tích tập trợ đạo cũng vô biên. 

3) As the realms of sentient beings are InfinIte: 
Như chúng sanh giới vô tận. 

4)_ As worlds are inñnite: Như thế giới vô tế. 

53) As number of eons can never be fully told: 
Như kiếp số thuyết bất khả tận. 

6) As the languages of sentient beings are 
mfnie, so 1s  Enliphtenng Beings” 
development of aids to enliphtenment, 
producing knowledge to comprehend ways of 
speaking: Như pháp ngữ ngôn của chúng sanh 
vô lượng, Bồ Tát trợ đạo xuất sanh trí huệ 
biết pháp ngữ ngôn cũng vô lượng. 

7) _ As the embodiment of Buddha 1s infinite, so 1s 
Enlightening Beings” aids to enliphtenment, 
extending to all sentient beings, all lands, all 
worlds, and all times: Như thân Như Lai vô 
lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo khắp tất cả 
chúng sanh, tất cả cõi, tất cả đời, tất cả kiếp 
cũng vô lượng. 

8) As the utterances of Buddha are Infinite, 
Enlightening Beings utter one word pervading 
the cosmos, heard by all sentient beings, so 
the aids to enliphtenment they develop also 
are Infinite: Như âm thanh của Phật vô lượng, 
Bồ tát phát một âm thanh cùng khắp pháp 
giới tất cả chúng sanh, không ai chẳng nghe 
biết, trợ đạo đã tích tập cũng vô lượng. 

9) As the power of Buddha 1s Imnfinite, the aids to 
enliphtenment accumulated by Enlightening 
Beings through the power of Buddha are 
infinite too: Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát 


aids tO 


thừa Như Lai lực tích tập trợ đạo cũng vô 
lượng. 

10) As the omnisclence ¡Is  Infinie, 
Enlightening Beings” aids to enliphtenment: 
Như nhứt thiết chủng trí vô lượng, Bồ Tát tích 
tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy. 

Ten kinds of infinite path of Great 

Enlightening Beings: Mười Vô Lượng Đạo Của 

Chư Đại Bồ Tát. 

(Œ) According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of Infinite 
path of Great Enlightening Beings—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười vô 
lượng đạo của chư Đại Bồ Tát. 

l1) Because space 1s Imnfinite, so are the paths of 
Enlightening Beings: Vì hư không vô lượng, 
nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 

2) Because the cosmos Is Inlñnite, so are the 
paths of Enlightening Beings: Vì pháp giới vô 
biên, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 

3) Because the realms of sentient beings are 
infinite, so are the paths of Enlightening 
Beings: Vì chúng sanh giới vô tận, nên Bồ tát 
đạo cũng vô lượng. 

4) Because the worlds are infinite, so are the 
paths of Enlightening Beings: Vì thế giới vô 
tế, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 

53) Because time 1s Infinite, so are the paths of 
Enlightening Beings: Vì kiếp số bất khả tận, 
nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 

6) Because the languages of all sentient beings 
are Iinfinite, so are the paths of Enlightening 
Beings: Vì pháp ngữ ngôn của tất cả chúng 
sanh vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng. 

7) Because the embodiments of Buddha are 
infinite, so are the paths of Enlightening 
Beings: Vì Như Lai thân vô lượng, nên Bồ 
Tát đạo cũng vô lượng. 

8) Because the uterances of Buddha are Iinfinite, 
so are the paths of Enlightening Beings: Vì 
Phật âm thanh vô lượng, nên Bồ tát đạo cũng 
vô lượng. 

9) Because the power of Buddha 1s Infinite, so 
are the paths of Enlightening Beings: Vì Như 
Lai lực vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng. 
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10) Because omniscience 1s Infinite, so are the 
paths of Enlightening Beings: Vì nhứt thiết 
chủng trí vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng. 

I) Enlightening Beings who abide by these ten 
elements can accomplish the supremely 
skllfull  culivation of omnisclence of 
Buddhas—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được hạnh tu thiện xảo vô thượng nhứt 
thiết trí của chư Như Lai. 

I1) Cultivation without coming or going, because 
their physical, verbal, and mental doings have 
no actions: Bất lai bất khứ, là hạnh tu của Bồ 
Tát, vì ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không 
động tác. 

2) Neither existent nor nonexistent cultivation, 
there being no ¡inherent nature: Phi hữu phi 
vô, là hạnh tu của Bồ tát, vì không tự tánh. 

3) Cultivaton without Iincrease or decrease, 
being In accord with fundamental essence: 
Bất tăng bất giảm là hạnh tu của Bồ Tát, vì 
như bổn tánh. 

4) Cultivaton like an ïllusion, a dream, a 
shadow, an echo, an Image In a mirror, a 
mirage 1n the heat, the moon”s Image 1n the 
water, being free from all clinging: Như 
huyễn, như mộng, như ảnh, như hưởng, như 
bóng trong gương, như ánh nắng khi trời quá 
nóng, như mặt trăng trong nước, là hạnh tu 
của Bồ Tát, vì rời la tất cả chấp trước. 

53 Empty, signless, wishless, nondoing 
cultivation, clearly seeing the triple world, yet 
ceaselessly accumulating virtues: Không, vô 
tướng, vô nguyện, vô tác, là hạnh tu của Bồ 
Tát, vì thấy rõ ba cõi, mà tích chứa phước đức 
chẳng thôi dứt. 

6)_ Inexplicable, Iinexpressible cultivation beyond 
speech,  apart 
consfructions: Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, 
ly ngôn thuyết, là hạnh tu của Bồ Tát, vì xa 
rời mọi định nghĩa an lập. 

7) Cultivaton of the 
reality, directly knowing all phenomena: Bất 
hoại pháp giới là hạnh tu của Bồ Tát, vì trí 
huệ hiện biết tất cả pháp. 

8) Culuivation of the ultimate reality of True 
Thusness, entering the space of ultimate 
reality of True Thusness: Bất hoại chơn như 


from all definiions and 


indestructible realm of 


thực tế, là hạnh tu của Bồ Tát, vì vào khắp 
chơn như thực tế hư không tế. 

9) Cultivation of vast wisdom, the power of their 
deeds being inexhaustible: Trí huệ quảng đại, 
là hạnh tu của Bồ Tát, vì bao nhiêu việc làm 
năng lực vô tận. 

10) Equal cultivaton of the ten powers, four 

fearlessnesses, and omniscience of Buddha, 

directly seeing all things without doubt or 
confusion: An trụ nơi thập lực, tứ vô úy của 

Như Lai, nhứt thiết chủng trí bình đẳng, là 

hạnh tu của Bồ Tát, vì hiện thấy tất cả pháp 

không nghi lầm. 

Ten kinds of infnite ways of culfivation of 

Great Enlightening Beings: Mười Vô Lượng 

Đạo Hạnh Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tát—See Ten 

kimds of Imnfinie path of Great Enlightening 

Beings. 

Ten Kinds of Infinity of The Buddha”s 

Voice: Mười Vô Lượng Của Âm Thanh Của Đức 

Như LaI—According to the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra, there are ten kinds of infinity of 

the Buddha°s volce—Theo lời Phật dạy trong 

Kinh Hoa Nghiêm, âm thanh của Đức Như Lai có 

mười thứ vô lượng. 

l1) It1s as Infinite as the realm of space because 
it extends to all places: Âm thanh Phật như 
Hư Không giới vô lượng vì âm thanh ấy trải 
khắp mọi nơi. 

2) ÏIt is as infinie as the cosmos because It 
pervades everywhere: Âm thanh Phật như 
Pháp Giới vô lượng, vì không chỗ nào mà âm 
thanh ấy chẳng khắp. 

3) ILis as Infinite as the realm of sentient beings 
because it gladdens all hearts: Âm thanh Phật 
như chúng sanh giới vô lượng, vì âm thanh ấy 
khiến tất cả tâm hoan hỷ. 

4) ItIs as Infinie as all acts because 1t explains 
their results and consequences: Âm thanh 
Phật như các nghiệp vô lượng, vì âm thanh ấy 
giải thích quả báo của nghiệp. 

5) It 1s as Iinfnie as afflicions because 1t 
removes them all: Âm thanh Phật như vô 
lượng phiền não vì âm thanh ấy có khả năng 
diệt trừ mọi phiền não. 

6) I( Is as Infinite as the speech of sentient 
beings bcause 1t enables them to hear 
according to their understanding: Âm thanh 


7) 


8) 


93) 
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Phật như ngôn âm của chúng sanh vô lượng, 
vì tùy theo sự hiểu biết của chúng sanh mà 
làm cho nghe được. 

( 1s as Infnie as the 
understandinsgs of sentient beings because 1t 
observes them all to rescue and liberate them: 
Âm thanh Phật như dục dục giải của vô lượng 
chúng sanh, vì âm thanh ấy quán sát cứu độ 
khắp chúng sanh. 

l( 1s as infinie as past, present and future 
because it has no boundaries: Âm thanh Phật 
như tam thế vô lượng vì âm thanh ấy vô biên 
tế (không có giới hạn). 

l( Is as Infinite as knowledge because 1t 
distinguishes everything: Âm thanh Phật như 
trí huệ vô lượng vì âm thanh ấy phân biệt tất 
cả. 


Inclinations and 


Ít 1s as Infinite as the realm of Buddhahood 
because 1t enters the cosmos of reality of 
Buddhahood: Âm thanh Phật như Phật cảnh 
giới vô lượng, vì âm thanh ấy nhập vào Phật 
pháp giới. 


Ten kinds of insight of Great Enlightening 
Beings: Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tát — 
Ten kinds of insight of Great Enlightening Beings 
(The Flower Adornment Sutra— Chapter 38)— 
Chư Đại Bồ tát có mười thứ Minh (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38). 


l) 


2) 


3) 


Á) 


The Insight of practical knowledge of the 
consequences of actions of all sentient 
beings: Trí minh thiện xảo, biết tất cả những 
nghiệp báo của chúng sanh. 

The 1nsight of practical knowledge of the 
quiescence, purify, and nonconceptuality 
Of all realms of sentient beings: Trí minh 
thiện xảo biết cảnh giới tịch diệt thanh 
tịnh không hí luận của tất cả chúng sanh. 
The Insight of practical knowledge that the 
mental obJects of all sentient beings are of 
but one character, totally ungraspable, and 
that all things are ¡ndestructible: Trí minh 
thiện xảo biết những cảnh sở duyên của tất 
cả chúng sanh chỉ là một tướng, đều bất khả 
đắc, tất cả pháp đều như kim cang bất hoại. 
The Insight of practical knowledge of ability 
fo cause Infinite subtle ufterances to be heard 
¡in all worlds: Trí minh thiện xảo hay dùng vô 


5) 


6) 


T) 


8) 


9) 


lượng âm thanh vi diệu vang khắp thập 
phương thế giới. 

The Insight of practical knowledge of how to 
universally destroy the obessions of all minds: 
Trí minh thiện xảo phá hoại khắp tất cả tâm 
nhiễm trước. 

The insight of practical knowledge of how to 
appear to be born or not to be born by 
expedient means: Trí minh thiện xảo hay 
dùng phương tiện thọ sanh hay chẳng thọ 
sanh. 

The ¡nsipht of practical knowledge of 
abandoning all obJects of perception and 
sensation: Trí minh thiện xảo bỏ rời tất cả 
cảnh giới thọ tưởng. 

The Insight of practical knowledge of things 
are neither form nor formless, are of one 
nature, which 1s no nature, not discriminating 
anything yet able to comprehend all kinds of 
truths and explain them analytically for 
measureless ages, abiding ¡in the realm of 
realiy and realizing unexcelled, complete 
perfect enlightenment: Trí minh thiện xảo 
biết tất cả pháp chẳng tướng chẳng vô tướng, 
một tánh vô tánh, vô phân biệt mà hay biết 
rõ các loại pháp trong vô lượng kiếp phân 
biệt diễn thuyết, trụ nơi pháp giới, thành vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. 

The Insiph( practical knowledge of 
interdependent Origination: Great 
enliphtening beings know_ that the birth of all 
sentent beings 1s fundamentally bưrthless 
because they comprehend that birth cannot be 
grasped; yet they know causes, conditions, 
even(s, obJects, actions, bĩth, extinction, 
speech, confusion, freedom from confusion, 
delusion, freedom from delusion, defilement, 
purty, birth and death, nirvana, graspability, 
ungpraspability, attachment, nonattachment, 
T€SI, movemeIt, departure, refurn, 
OripInation, nonorIginafion, dissolution, 
emancipation, maturities, faculties, how to 
civilize, they teach beings according to needs, 
never forgetting the deeds of all Enlightening 
Beings, set their mind on complete perfect 
enliphtenment for the sole purpose of helping 
sentient beIngs, edIfy sentient beings without 
tiring, in harmony with what 1s to be done In 
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all worlds—Trí minh duyên khởi thiện xảo 
biết tất cả chúng sanh, sanh vốn không sanh, 
vì tỏ thấu thọ sanh bất khả đắc. Mà biết nhơn, 
duyên, sự, cảnh giới, hạnh, sanh, diệt, ngôn 
thuyết, mê hoặc, ha mê hoặc, điên đảo, ha 
điên đảo, tạp nhiễm, thanh tịnh, sanh tử, niết 
bàn, khả đắc, bất khả đắc, chấp trước, không 
chấp trước, trụ, động, đi, về, khởi chẳng khởi, 
hư mất, xuất ly, thành thục, các căn, điều 
phục, tùy theo sở nghi mà nhiều cách giáo 
hóa, chưa từng quên mất công hạnh Bồ tát. 
Vì Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh nên phát 
tâm vô thượng Bồ Đề không bỏ sót việc làm 
vì chúng sanh. Thế nên Bồ Tát thường giáo 
hóa chúng sanh thân không mỏi nhọc, chẳng 
trái tất cả chỗ làm của thế gian. 

The Insight of practical knowledge of equally 
saving all sentient beings In the ocean of birth 
and death: Great Enlightening Beings have no 
attachment to Buddha, to the teaching, to 
lands, to sentient beinss, and do not develop 
attachments. They do not see that there are 
sentient beings, yet they are carrying on 
educational activify, civilizing and teaching 
ways of liberation; they do not give up the 
practice of Enlightening Beings, with great 
compassion and great commitment. Seeing 
Buddhas and hearing their teachings, they act 
accordingly; trusting the Buddhas, they plant 
roofs of øoodness, ceaselessly honoring and 
serving them. They are able to shake Infinite 
worlds in the ten directions by spirtual 
powers; their minds are broad, being equal to 
the cosmos. They know various explanations 
of truth, they know how many sentient beings 
are there, they know the different among 
sentent beings, they know the bíth of 
sufering, they know 
suffering; while knowing all acts are like 
reflected Iimages, they carry out the deeds of 
Enlightening Beings. They sever the root of 
all subjugation to bĩrth. They carry out the 
practice of Enlightening Beings for the sole 
purpose of saving all sentient beings and yet 
do not practice anything. Conforming the 
essential nature of Buddhas, they develop a 
mind like an Immense mountain. They know 
all falsehood and delusion, and enter the door 


the extinction of 


of  ommnisclence. Ther knowledge and 
wisdom are broad and vast and unshakable, 
due to atfain true enliphtenment—Trí minh 
thiện xảo nơi Phật vô trước, chẳng sanh tâm 
nhiễm trước, nơi pháp vô trước chẳng sanh 
tâm nhiễm trước, nơi cõi vô trước chẳng sanh 
nơi chúng sanh vô trước 
chẳng sanh tâm nhiễm trước. Chẳng thấy có 
chúng sanh mà thực hành điều phục thuyết 
pháp, nhưng cũng chẳng bỏ Bồ Tát đại bi đại 
nguyện; thấy Phật, nghe pháp, tùy thuận tu 
hành; y chỉ nơi những thiện căn của Như Lai, 
cung kính cúng dường không thôi nghỉ. Hay 
dùng thần lực chấn động thập phương vô 
lượng thế giới, vì tâm quảng đại khắp pháp 
giới. Biết những cách thuyết pháp, biết số 
chúng sanh, biết chúng sanh sai biệt, biết khổ 
sanh, biết khổ diệt, biết tất cả hạnh đều như 
bóng tượng, thật hành hạnh Bồ Tát dứt hẳn 
tất cả căn bổn thọ sanh. Chỉ vì cứu hộ tất cả 
chúng sanh nên thực hành hạnh Bồ tát mà 
không chỗ làm, tùy thuận chủng tánh của tất 
cả chư Phật mà phát tâm quảng đại như núi 
Tu Di. Biết tất cả hư vọng điên đảo vào môn 
nhứt thiết chủng trí. Trí huệ rộng lớn chẳng 
lay động được, sẽ thành chánh giác. Ở biển 
sanh tử bình đẳng tế độ tất cả chúng sanh. 


tâm nhiễm trước, 


Ten kinds of instantly creatfive knowledge of 
the Buddhas: Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí 
Của Chư Phật—Ten kinds of instantly creative 
knowledge of the Buddhas, according to the 
Flower Adornment Sutra, chapter 33——Mười thứ 
niệm niệm xuất sanh trí của chư Phật theo kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm 33. 


l) 


2) 


3) 


AlII Buddhas can, In a single Insfant, appear to 
descend from heaven 1n ¡nnfnie worlds: 
Trong một niệm, tất cả chư Phật hay thị hiện 
vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống. 

AlI Buddhas can, in a single Instant, manifest 
bíth as Enlightenng Beings 1m nnfinite 
worlds: Trong một niệm, tất cả chư Phật đều 
hay thị hiện vô lượng thế giới, Bổ Tát thọ 
sanh. 

Manifest renunciation of the mundane and 
study of the way to liberatlon 1n mnfinite 
worlds: Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng 
thế giới, xuất gia học đạo. 
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4) Manifes( atfainment of true enlightenment 
under enlightenment trees 1n infinite worlds: 
Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới, dưới cội Bồ Để thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

53) Manifest turning the wheel of the Teaching In 
inñnite worlds: Tất cả chư Phật hay thị hiện 
vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân. 

6) Manifest education of sentlent beings and 
service of the enlightened ¡1n infinie worlds: 
Tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế 
giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư 
Phật. 

7) AII Buddhas, In a single Instant, manifest 
untold variety of Buddha-bodies In infinite 
worlds: Tất cả chư Phật trong một niệm, đều 
hay thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết 
nhiều loại thân Phật. 

8) AII Buddhas can, in a single instant, manifest 
all kinds of adornmentfs ¡in ¡infinite worlds, 
Innumerable adornments, the freedom of the 
enliphtened, and the treasury of omnisclence: 
Tất cả chư Phật, trong một niệm, thị hiện vô 
lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm, vô số 
trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như 
Lai. 

9) All Buddhas can, in a single instant, manifest 

countless of pure beings In Infinie worlds: 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, đều thị hiện 

vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng sanh 

thanh tịnh. 

All Buddhas can, In a single Instant—Trong 

một niệm, tất cả chư Phật: 

a) Manifest the Buddhas of past, present and 
future in infinite worlds: Đều hay thị hiện vô 
lượng tam thế chư Phật. 

b)  With various faculties and characters: Nhiều 
loại căn tánh. 

e) _ Various energies: Nhiều cách tinh tấn. 
d)Various practical understandings: Nhiều thứ 
hạnh giải. 

e) Attaiing true enlightenment ¡in the past, 
present and future: Ở trong tam thế thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Ten kinds of intellectual power of Great 

Enlightening Beings: Mười Biện Tài Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Suftra, there are ten kinds of intellectual power of 
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Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can attain supremely skillful 

Iintellectual powers of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ biện tài của chư 

Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trong trong pháp nầy 

có thể đạt được biện tài xảo diệu vô thượng của 

chư Như Lai. 

l) The ¡mtellectual power of not arbitrarily 
discriminating among things: Biện tài vô phân 
biệt nơi tất cả các pháp. 

2) The Intellectual power of not fabricating 
anything: Biện tài vô sở tác nơi tất cả các 
pháp. 

3) The Intellecual power of not being attached to 
anything: Biện tài vô sở trước nơi tất cả các 
pháp. 

4) The intellectual power of realizing emptiness: 
Biện tài thấu rõ tánh không nơi tất cả các 
pháp. 

5) The Iintellectual power of freedom from the 
darkness of doubt: Biện tài không u tối nghi 
hoặc nơi tất cả các pháp. 

6) The intellectual power of receiving support 
from Buddha ïn all things: Biện tài Phật gia bị 
nơi tất cả các pháp. 

7) The pOWer of sponfaneous 
awareness of all truth: Biện tài tự giác ngộ 
nơi tất cả các pháp. 

8) The ¡mmtellectual power of skill ím 
differentiaton of expressions of all truths: 
Biện tài văn cú sai biệt thiện xảo nơi tất cả 
các pháp. 

9) The ¡ntellectual power of truthfully 

explaining all things: Biện tài chơn thật nơi 

tất cả các pháp. 

The ¡ntellectual power of gladdening all 

sentient beings according to their menfalities: 

Biện tài tùy theo của tất cả chúng sanh làm 

cho họ hoan hỷ. 

Ten kinds of intense profound mỉnd of 

Great Enlightening Beings: Mười Thâm Tâm 

Tăng Thượng Của Chư Đại Bồ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there 

are ten kinds of Intense profound mind of Great 

Enliphtenng Beings. Enlipghtenng Beings who 

abide by these can attain the supremely pure 

Infense profound mind of all Buddhas—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Thâm tâm tăng 
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thượng của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nây thời được thâm tâm tăng thượng 

thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật. 

l1) Not backsliding because they accumulate all 
roofs of goodness: Bất thối chuyển vì chứa 
nhóm tất cả thiện căn. 

2) Removing doubts because they understand 
the esoteric sayings of all Buddhas: Rời nghi 
hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả Như Lai. 

3) Holding truth, being born by great vows and 
great deeds: Chánh trì vì đại nguyện đại hạnh 
lưu xuất. 

4) Deeply penetrating all Buddha teachings: Tối 
thắng vì thâm nhập tất cả Phật pháp. 

5) Mastering all Buddha teachings: Làm chủ vì 
tất cả Phật pháp đều tự tại. 

6) A vast mind which enfers Into varIous ways Of 
access to truth: Tâm tăng thượng quảng đại vì 
vào khắp tất cả pháp môn. 

7) A  leading profound  mind, 
accomplishing all tasks: Thâm tâm tăng 
thượng thượng thủ, vì tất cả việc làm đều 
thành tựu. 

8) A free Intense profound mind, adorned by all 
concenfrations, spiritual powers, and mystical 
transformations: Thâm tâm tăng thượng tự tại, 
vì tất cả tam muội thần thông biến hóa trang 
nghiêm. 

9) An abiding Intense profound mind, embracing 

their past vows: Thâm tâm tăng thượng an 

trụ, vì nhiếp thọ bổn nguyện. 

An unceasing profound mind, 

developing all sentient beings to maturIty: 

Thâm tâm tăng thượng không thôi nghỉ, vì 

thành thục tất cả chúng sanh. 

Ten kinds of infernal organs of Great 

Enlightening Beings: Mười Tạng Của Chư Bồ 

Tát—According to the Flower Adornment Sufữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of Internal organs 

of Great Enliphening Beings. Enlightening 

Beinngs who abide by these can attain the 

indestructible 1nternal organs of great knowledege 

with supreme virtues of Buddhas—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tạng của chư Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

thiện căn vô thượng, tạng đại trí huệ bất hoại của 

Như Lai. 


1ntense 


10) 1ntense 
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2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


T) 


8) 


9) 


Perpetuating the seed of Buddhas 1s an organ 
of Enliphtening Beings, manifesting the 
1immeasurable spiritual power of the Buddha 
teaching: Chẳng dứt Phật chủng là Bồ Tát 
tạng, vì khai thị Phật pháp vô lượng oai đức. 
Causing the seed of the Teaching to øgrOW 1S 
an organ of Enliphtening Beinss, generating 
the immense light of knowledge: Tăng trưởng 
pháp chủng là Bồ Tát tạng, vì xuất sanh trí 
huệ quang minh quảng đại. 

Preserving the the sprritual 
communty ¡1s an organ of Enlightening 
Beings, enabling them to gain access to the 
1rreversible wheel of teaching: Trụ trì Tăng 
chủng là Bồ Tát tạng, vì làm cho họ được 
pháp luân bất thối. 

Awakening those who are rightly stabilized 1s 
an organ of Enlightening Beings, Instantly 
adaptng to the time: Giác ngộ chánh định 
chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì khéo theo thời 
nghi không sai một niệm. 

Fully developing unstable sentient beings 1s 
an organ of Enlightening Beings, producing 
continuity of causal basis: Rốt ráo thành thục 
bất định chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì làm 
cho nhơn tương tục không gián đoạn. 
Conceiving compassion for wrongly stabilized 
sentient beings Is an organ of Enlightening 
BeIngs, causing thorouph development of 
causal basis for the future: Vì tà định chúng 
sanh phát sanh lòng đại bi là Bồ Tát tạng, vì 
làm cho nhơn vị lai đều được thành tựu. 
Fulfilling the indestructible bases of the ten 
powers of Budhas 1s an organ of Enlipghtening 
Beings, with unopposable roots of goodness 
and that conquer the armies of demons: Viên 
mãn nhơn bất hoại nơi Phật thập lực là Bồ 
Tát Tạng, vì đầy đủ vô đối thiện căn hàng 
phục ma quân. 

The supremely fearless lion”s roar 1s an organ 
of Enliphtenng Beings, gladdening all 
sentient beings: Tối thắng vô úy đại sư tử 
hống là Bồ Tát tạng, vì làm cho tất cả chúng 
sanh đều hoan hỷ. 

Atfaning the eighteen unique qualiles of 
Buddhas 1s an organ of Enlightening Beinsgs, 
wih knowledge penetrating ceverywhere: 
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Được mười tám pháp bất cộng của Phật là Bồ 
Tát tạng, vì trí huệ vào khắp tất cả xứ. 

Knowing all sentient beinss, all lands, all 
thngs and all Buddhas, Is an organ of 
Enlightening Beinss, clearly seeing all in a 
single instant: Biết rõ khắp tất cả chúng sanh, 
tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả Phật là Bồ Tát 
tạng, vì ở trong một niệm đều thấy rõ. 

Ten kinds of jewel-like state ïn unexcelled 


complete perfect enlightenment: Mười Như 

Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ Để —According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are fen kinds of Jewel-like state In unexcelled 
complete perfect enliphtenment. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the Jewel of 

supreme great knowledge and wisdom of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thứ như thiệt trụ nơi vô thượng Bồ Đề. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí huệ 

bửu vô thượng của chư Phật. 

l1) The first Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
nhất: 

a) They go to the Buddhas In countless worlds: 
Chư Đại Bồ Tát đều có thể qua đến chỗ chư 
Phật nơi vô số thế giới. 

b)  Behold all Buddhas: Chiêm ngưỡng chư Phật. 

c) Pay obeisance to all Buddhas: Hầu hạ chư 
Phật. 

d) Serve and honor all Buddhas with offerings: 
Tôn vinh và cúng dường chư Phật. 

2) The second Jewel-like state—Như thiệt trụ 
thứ nhì: 

a) Listen to true teaching from Inconceivably 
many Buddhas: Ở chỗ bất tư nghì của chư 
Phật lắng nghe chánh pháp. 

b)  Absorb and remember the true teaching: Thọ 
trì ghi nhớ không để quên mất chánh pháp. 

c)  Analyze and ponder the true teaching: Phân 
biệt và tư duy chánh pháp. 

d) Increase in awareness and wisdom: Tăng 
trưởng sự tỉnh giác và trí huệ. 

e) Carry out the true teaching everywhere: Thực 
hành chánh pháp khắp mọi nơi. 

3) The third Jewel-like state: Như thiệt trụ thứ 
ba—DIsappear from this land and appear to 
be born elsewhere, yet have no confusion 
about the Buddha teaching——Mất nơi cõi nây 
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a) 


b) 


8) 


h) 


6) 


a) 


mà hiện sanh nơi cõi khác, mà với Phật pháp 
không mê lầm. 

The fourth Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
tư: 

Know_ how to elicit all prineiples from one 
prnciple, for the varlous meaninss of all 
prnciples are ultimately all one meaning: 
Biết từ một pháp xuất sanh tất cả pháp bởi 
những nghĩa của tất cả pháp rốt ráo đều là 
một nghĩa. 

Be able to analyze and explain each of the 
prnciples: Có khả năng riêng biệt diễn 
thuyết từng pháp một. 

The fifth Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
năm: 

Know how to reject afflictions: Biết nhàm ha 
phiền não. 

Know how to stop afflictions: Biết ngăn dứt 
phiền não. 

Know how to prevent afflictions: Biết phòng 
hộ phiền não. 

Know how to exterpate afflictions: Biết đoạn 
trừ phiền não. 

Culivate the practices 
Beings: Tu hạnh Bồ Tát. 
Do not  experience tru but 
ulimately arrive at the further shore of 
ulimate truth: Chẳng chứng pháp tuyệt đối, 
nhưng rốt ráo đáo bỉ ngạn. 

With expedient skill they learn well what Is to 
be learned: Với phương tiện thiện xảo chư Bồ 
Tát học giỏi những cái cần học. 

Cause their past vows to reach fulfilliment: 
Làm cho hạnh nguyện xưa đều được thành 
mãn. 

Without physical fatigue: Thân chẳng mỏi 
nhọc. 

The sixth Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
sáu: 


of  Enlightening 


absolute 


Know that all objects of menrtal 
discriminations of Enliphtening Beings have 
no locations, yet they still say there are 
VarIous locafions to make more means fo save 
sentient beings: Dâu biết rằng những tâm 
phân biệt của chư Bồ Tát đều không có xứ 
sở, mà vẫn nói có những phương xứ để làm 
thêm phương tiện cứu độ chúng sanh. 


b) 


7) 
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Thouph they have no discrimination and do 
not create anything, yet because they want to 
tame all sentient beinss, they do cultivate 
practices and do act: Dầu không phân biệt, 
không tạo tác, nhưng vì muốn điều phục tất 
cả chúng sanh, nên có tu hành có sở tác. 

The seventh Jewel-like state: Như thiệt trụ 
thứ bảy —Know all things are of one and the 
same essence, which is—Biết tất cả tánh đều 
đồng một tánh, nghĩa là: 

No essence: Vô tánh. 

No variety: Không các thứ tánh. 

No mfinity: Không vô lượng tánh. 

No caleulability: Không khả toán sổ tánh. 

No measurability: Không khả xứng lượng 
tánh. 

No form: Không sắc. 

No characteristics: Không tướng. 

Whether one or many, all are ungraspable: 
Hoặc một hoặc nhiều đều bất khả đắc. 

Know for certain all of the above are the 
norms of —Quyết định những điều trên đây 
là: 

Buddhas' teachinss: Đây là Phật pháp. 
Enlightening beings': Đây là Bồ Tát pháp. 
Individual illuminates: Đây là Độc giác 
pháp. 

Hearers': Đây là Thanh văn pháp. 

Ordinary people”s: Đây là phàm phu pháp. 
WWhat things are good: Đây là thiện pháp. 
What things are not good: Đây là bất thiện 
pháp. 

What is mundane: Đây là thế gian pháp. 
What is supramundane: Đây là xuất thế gian 
pháp. 

What is error: Đây là pháp lỗi lầm. 

What ¡is without error: Đây là pháp không lỗi 
lầm. 

What 1s contaminated: Đây là pháp hữu lậu. 
What 1s uncontaminated: Đây là pháp vô lậu. 
'What 1s compounded: Đây là pháp hữu vị. 
What 1s uncompounded: Đây là pháp vô vI. 
The eighth Jewel-like state: Như thiệt trụ thứ 
tám. 

Great enlightening beings find that—Chư Đại 
Bồ Tát thấy rằng: 

The Buddhas cannot be grasped: Cầu Phật 
bất khả đắc. 


8) 


h) 


9) 


a) 


b) 


c) 


Enlightening Beings cannot be grasped: Cầu 
Bồ Tát bất khả đắc. 

Phenomena cannot be grasped: Cầu pháp bất 
khả đắc. 

Sentient beings cannot be grasped: Cầu 
chúng sanh bất khả đắc. 

Great Enlightening Beings do no—Dầu vậy 
chư Đại Bồ Tát vẫn không: 

Give up the vow to tame sentlent beings: 
Chẳng bỏ nguyện điều phục chúng sanh. 
Enable beimngs to 
enlightenment: Khiến cho chúng sanh nơi các 
pháp mà đạt thành chánh giác. 

Why?—Tại sao? 

Great cenlightenng beings skilful 
observers—Vì chư Đại Bồ Tát khéo quán sát: 
Know the menfalities of all sentient beings: 
Biết tất cả chúng sanh tâm tánh phân biệt. 
Know the perspective of all sentient beinss: 
Biết tất cả cảnh giới của chúng sanh. 

Guide sentlent beings accordingly, so that 
they can attain nirvana: Tùy phương tiện hóa 
đạo khiến chúng sanh đạt được Niết bàn. 
They practice the deeds of Enlightening 
Beings zealously in order to fulfill their vow 
to cenliphten sentlent beings: Hoàn mãn 
nguyện giáo hóa chúng sanh bằng cách mạnh 
mẽ tu hành Bồ Tát hạnh. 

The ninth Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
chín: 

Great Enlightening Beings know that tacfful 
1nsfrucftions, manifestation of nirvana, and all 
means of liberating sentent beings are 
construed by mind and thoupht, and are not 
aberrant or false: Chư Đại Bồ Tát biết thiện 
xảo thuyết pháp, thị hiện niết bàn. Vì độ 
chúng sanh nên bao nhiêu phương tiện đã có, 
tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải 
điên đảo, cũng chẳng hư dối. 

Enlightening Beinss realize that all things are 
equal in all times, they do not move from 
Thusness, yet do not abide In ultimate truth: 
Bồ Tát biết rõ các pháp tam thế bình đẳng, 
như như bất động vô trụ. 

Enliphtening Beings do not see there are any 
sentient being who ever have received, will 
receive or do receive teaching: Chư Bổ Tát 


senfient atfain  true 


are 


đ) 
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a) 


b) 


C) 
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chẳng thấy có một chúng sanh đã được hóa 
độ, sẽ được hóa độ hay nay được hóa độ. 
Enlightening Beings know—Chư Bồ Tát biết 
TIÕ: 

Themselves have nothing to practice: Không 
chỗ tu hành nơi chính họ. 

There being nothing at all born or perishing 
that can be grasped: Không có chút pháp gì 
hoặc sanh hoặc diệt mà có thể được. 

They still cause their vows not to be in vain 
by means of all things: Như vẫn nương nơi tất 
cả pháp khiến sở nguyện chẳng luống không. 
The tenth Jewel-like state—Như thiệt trụ thứ 
mƯỜI: 
Great 
countless 


Enlightenng Beings hear from 
Buddhas  predictions 
Buddhas, each with different names, living In 
different ages: Chư Đại Bồ Tát nơi bất khả tư 
nghì vô lượng chư Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật 
nghe vô lượng thọ ký danh hiệu đều khác, 
kiếp số chẳng đồng. 

They listen to this for untold eons and, having 
heard, cultivate practice, not startled or 
frightened, not lost or confused because—Từ 
một kiếp nhẫn đến vô lượng kiếp, chư Bồ Tát 
thường nghe như vậy, nghe rồi tu hành chẳng 
kinh chẳng sợ, chẳng mê chẳng hoặc vì: 
Enliphtening Beings know the knowledge of 
Buddhas is inconceivable: Biết Phật trí bất 
khả tư nghì. 

The predicions of the Buddhas have no 
ambigutty In their words: Như Lai thọ ký 
không hai lời. 


of future 


e) The extraordinary power of their own actIve 


commitment: Tự thân hạnh nguyện sức thù 
thắng. 

f)Foster perfect enliphtenment in all who are 
capable of being taught, fulfilling all their 
Vows, equal In extent to the cosmos: Tùy nghi 
thọ hóa khiến vô thượng Bồ Đề thành mãn 
tất cả nguyện đồng pháp giới. 


Ten kinds of knowledge of all Buddhas: 
Mười Trí Của Chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds 
of knowledge of all Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười trí của chư Phật. 


l) 


AlI Buddhas know all things have no aim, yet 
they can produce knowledge of dedicated 


2) 


3) 


Sử) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 
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undertaking: Tất cả chư Phật biết tất cả pháp 
không chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh hồi 
hướng nguyện trí. 

AlII Buddhas know all things have no body, 
yet they can produce knowledge of pure 
body: Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều 
không có thân, mà hay xuất sanh thanh tịnh 
thân trí. 


AI Buddhas know all things are 
fundamenfally nondual, yet they can produce 
knowledge capable of awareness and 


understanding: Tất cả chư Phật biết tất cả 
pháp bổn lai không hai, mà hay xuất sanh khả 
năng giác ngộ trí. 

AlI Buddhas know all things have no self and 
no being, yet they can produce knowledge to 
civilize beings: Tất cả chư Phật biết tất cả 
pháp vô ngã vô chúng sanh, mà hay xuất 
sanh điều phục chúng sanh trí. 

AII Budhas know all things fundamentally 
have no marks, yet they can produce 
knowledge of all marks: Tất cả chư Phật biết 
tất cả pháp bổn lai vô tướng, mà hay xuất 
sanh liễu ngộ chư tướng trí. 

AI Buddhas know all worlds 
becoming or decay, yet they can produce 
knowledge of becoming and decay: Tất cả 
chư Phật biết tất cả thế giới không có thành 
hoại, mà hay xuất sanh liễu ngộ thành hoại 
trí. 

AII Buddhas know all things have no creation, 
yet they can produce knowledge of the effect 
of action: Tất cả chư Phật biết tất cả pháp 
không có tạo tác, mà hay xuất sanh tri quả 
nghiệp trí. 

AlI Buddhas know all things have no verbal 
explanation, yet they can produce knowledge 
of verbal explanation: Tất cả chư Phật biết tất 
cả pháp không có ngôn thuyết, mà hay xuất 
sanh liễu ngôn thuyết trí. 

AI Buddhas know all thngs have no 
defilẳềement or purity, yet they can produce 
knowledge of defilement or purity: Tất cả 
chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm 
tịnh, mà hay xuất sanh tri nhiễm tịnh trí. 

AlI Buddhas know all things have no birth or 
extinction, yet they can produce knowledge 
of birth and extinction: Tất cả chư Phật biết 


have no 
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tất cả pháp không có sanh diệt, mà hay xuất 
sanh liễu sanh diệt trí. 

Ten kinds of knowledge of differentiation of 

Enlightening Beings: Mười Sai Biệt Trí Của Bồ 

Tát —Ten kinds of knowledge of differentiation of 

Enliphtening Beings mentioned by the Buddha In 

The Flower Adornment Suữa (Chapter 38— 

from The World) Enlightening 

Beings who rest on these principles wIll attain the 

Buddha”s unexcelled, far-reaching knowledge of 

differentiaion—Mười trí được Phật dạy trong 

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian). Bồ 

Tát nào an trụ nơi pháp nầy sẽ được trí sai biệt 

quảng đại vô thượng của Như Lai. 

l) Knowledge of differentiatons of sentient 
beings: Trí sai biệt biết chúng sanh. 

2) Knowledge of differentiatons of faculties: 
Trí sai biệt biết các căn. 

3) Knowledge of  diferentiations of 
consequences of actions: Trí sai biệt biết các 
hành động. 

4) Knowledge of differentiatons of forms of 
birth: Trí sai biệt biết thọ sanh. 

53) Knowledge of differentiatlons of worlds: Trí 
sai biệt biết thế giới. 

6) Knowledge of differentiatons of spheres of 
reality: Trí sai biệt biết pháp giới. 

7) Knowledge of differentiatons of Buddhas: 
Trí sai biệt biết chư Phật. 

8) Knowledge of differenftiations 
phenomena: Trí sai biệt biết các pháp. 

9) Knowledge of differentiations of time: Trí sa1 

biệt biết tam thế. 

Knowledge of differentiations of all ways of 

speaking: Trí sai biệt biết tất cả đạo ngữ 

ngôn. 

Ten kinds of knowledge of differentiation of 

enry infto concenfraion of Great 

Enlightening Beings: Mười Môn Nhập Tam 

Muội Sai Biệt Trí—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds 

of knowledge of differentiation of entry Into 

concenfraton of Great Enlightening Beings— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 10 (Thập Định), 

có mười môn nhập tam muội sai biệt trí. 


Detachment 


of 
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l) Entering concentraion 1n the east and 
emerging In the west: Đông phương nhập 
định Tây phương khởi. 

2) Entering concentraton 1n 
emerging 1n the east: Tây phương nhập định 
đông phương khởi. 

3) Entering concentraton 1n the 

emerging In the north: Nam phương nhập định 

Bắc phương khởi. 

Entering concentraton im the north and 

emerging ¡n the south: Bắc phương nhập định 

nam phương khởi. 

53) Entering concentration In the northeast and 
emerging ¡n the southwest: Đông bắc phương 
nhập định, tây nam phương khởi. 

6) Entering the concentration 1n the southwest 
emerging In the northeast: Tây nam phương 
nhập định đông bắc phương khởi. 

7) Entering the concentration In the northwest 
and emerging in the southeast: Tây bắc 
phương nhập định, đông nam phương khởi. 

8) Entering the concentration in the southeast 
and emerging In the northwest: Đông nam 
phương nhập định tây bắc phương khởi. 

9) Entering the concenfration in the nadir and 
emerging In the zenith: Hạ phương nhập định 
thượng phương khởi. 

10) Entering the concentration In the zenith and 
emerging In the nadir: Thượng phương nhập 
định hạ phương khởi. 

Ten kinds of laws of Great Enlightening 

Beings: Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát. 

(A) Ten principles (The Flower Adornment 
Sura—Chpater 36). Great Enlightening 
Beings who want to quickly fulfil the 
pacices of enlightenng beings shold 
diligently practice these ten principles—Mười 
pháp (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 36). Chư 
Đại Bồ Tát muốn mau đây đủ hạnh Bồ Tát 
phải siêng tu mười pháp nây. 

l) In ther mind they should not abandon 
sentent beings: Tâm chẳng xa bỏ tất cả 
chúng sanh. 

2) They should think of Enlightening Beings as 
Buddhas: Đối với chư Bồ Tát phải xem như 
Phật. 


the west and 


south and 


4) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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l) 
2) 


a) 


b) 


3) 


4) 


5) 
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They should never slander any teachings of 
the Buddhas: Trọn chẳng hủy báng Phật 
pháp. 

They should know that there 1s no end to 
đifferent lands: Biết các quốc độ không cùng 
tận. 

They should be profoundly devoted to 
enlightening practices: Rất có lòng tin mến 
nơi Bồ Tát hạnh. 

They give up the cosmic, 
spacelike, immpartial mind of enlightenment: 
Chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp giới 
Bồ Đề. 

They should contemplate enlightenment and 
enter the power of Buddhas: Quán sát Bồ Đề 
nhập Như Lai. 
They should 
intellectual and expository powers: Siêng 
năng tu tập vô ngại biện tài. 

They should teach unenliphtened beings 
tirelessly: Giáo hóa chúng sanh không nhàm 
mỏi. 

They should live ¡in all worlds without 
attachment ¡n their minds: Trụ nơi tất cả thế 
giới mà tâm không nhiễm trước. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
chapter 38, Enlightening Beings who abide by 
these ten laws can atfain the supremely great 
law of Buddhas—Theo kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38, chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp 
nầy thời được pháp quảng đại vô thượng của 
Đức Như Lai: 

The law of truth, practicing what they teach: 
Chơn thiệt pháp, vì như thuyết tu hành. 

The 
clinging—Pháp thứ hai, ly thủ pháp: 
Detaching from the clinger: La năng thủ. 
Detaching from that which ¡is clung to: Lầa sở 
thủ. 

The law of noncontention, being free from all 
confusing conflicts: Vô tránh pháp, vì không 
mê lầm gây gỗ. 

The law of silent extinction, extinguishing all 
irritations: Tịch diệt pháp, vì trừ diệt tất cả 
nhiệt não. 

The law of dispassion, all covetousness being 
ended: Ly dục pháp, vì tất cả tham dục đều 
dứt trừ. 


should not 


cultivate unobsfructed 


second law of detachment from 


6) The law of freedom from false notions, all 
arbitrary conceptualization clinging to obJecfs 
permanently ceasing: Vô phân biệt pháp, vì 
dứt hẳn phan duyên phân biệt. 

The law of birthlessness, being immovable as 
space: Vô sanh pháp, vì dường như hư không 
bất động. 

The law of uncreated, being detached from 
appearances of origin, subsistence, 
annihilaton: Vô vi pháp, vì la những tướng 
sanh trụ diệt. 

The law of basic essence, being inherently 
pure: Bổn tánh pháp, vì tự tánh vô nhiễm 
thanh tịnh. 

The law of abandoning all nirvana in which 
there 1s still suffering, to be able to generate 
all practices of Enlightening Beings and carry 
them uninterruptedly: Xả bỏ tất cả Niết bàn 
hữu dư, vì hay sanh tất cả Bồ Tát hạnh tu tập 
chẳng dứt. 

Ten kinds of IHberafion of Great 
Enlightening Beings: Mười Pháp Giải Thoát 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of liberalon of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
perform the supreme deeds of Buddhas and teach 
and develop and sentient beings—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp giải thoát của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
giải thoát nầy thời có thể ra làm Phật sự vô 
thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh. 


+) 


8) 
and 
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1) Liberation from afflictions: Phiển não giải 
thoát. 

2) Liberation fom false views: Tà kiến giải 
thoát. 

3) Liberaion from all grasping: Giải thoát 
những chấp thủ. 

4) Liberaion fom mentadl and physical 
elements: Uẩn, xứ, giới giải thoát. 

53) Liberatlon from transcending the two lesser 
vehicles of Iindividual emancipation: Siêu nhị 
thừa giải thoát. 

6) Liberatlon by accepting the nonorigination of 
things: Vô sanh pháp nhẫn giải thoát. 

7) Liberation by freedom from attachment to all 


worlds, all lands, all beings, and all thinss: 


8) 


9) 


10) 
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Nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng 
sanh, tất cả pháp, la chấp trước giải thoát. 
Liberation in infinite abodes: Vô biên trụ giải 
thoát. 

Liberaton rising from the practices of 
Enliphtenng Beinss ¡no the stage of 
nondiscrimination of Buddhas: Phát khởi tất 
cả hạnh Bồ Tát nhập Phật vô phân biệt giải 
thoát. 

Liberation able to know all pasts, presents, 
and future in a single momeIt: Ở trong một 
niệm đều có thể rõ biết tất cả tam thế giải 
thoát. 


Ten kinds of lion”s roar of Enlightening 
Beings: Mười Sư Tử Hống Của Chư Đại Bồ 
Tát —According to the Flower Adornment Sufa, 
Chapter 38, there are ten kinds of lion”s roar of 
Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can attain the supremely great 
lion”s roar of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có muời sư tử hống của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp nầy thời được 
đại sư tử hống của Như Lai. 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


3) 


Great lion's roar of the determination for 
enliehtenment. They declare to be surely to 
attain true enlightenment: Đại Bồ Để sư tử 
hống. Chư Bồ Tát quyết định sẽ thành chánh 
đẳng chánh giác. 

The great lion”s roar of øreaft compassion— 
Đại bi sư tử hống: 

Enable those who have not yet transcended 
the world to transcend: Người chưa được độ 
thời được độ. 

Liberate those who are not yet liberated: 
Người chưa được giải thoát thời được giải 
thoát. 

PacIfy those who are not yet at peace: Người 
chưa an được an. 

Enable those who have not yet attained 
nirvana to attain it: Người chưa Niết bàn được 


chứng Niết bàn. 
The great lions roar of requiing the 


benevolence of the Buddha. They will 
perpetuate the seeds of the Buddha, the 
Teaching, and the harmonious CommunIty: 
Đáp ơn Như Lai đại sư tử hống. Chư Bồ Tát 
sẽ làm cho chủng tánh của Tam bảo Phật, 
Pháp và hòa hợp Tăng không đoạn tuyệt. 


6) 


7) 


8) 


9) 
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The great lions roar of ulimately firm 
commitment. They will purfy all Buddha 
lands: Thệ nguyện rốt ráo đại sư tử hống. Chư 
Bồ tát sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. 

The lion”s roar of personally maintaining pure 
conduct. They will get rid of all evil ways and 
difficult situations: Tự trì tịnh giới đại sư tử 
hống. Chư Bồ Tát sẽ trừ diệt tất cả ác đạo và 
các nạn xứ. 

The great lion”s roar of tirelessly seeking 
They wil fully attain adorning 
features of body, speech, and mind of all 
Buddhas: Cầu phước không nhàm đại sư tử 
hống. Chư Bồ Tát sẽ có đầy đủ thân ngữ ý 
tướng hảo trang nghiêm của chư Phật. 

The great lion”s roar of tirelessly seeking 
knowledge. They wIl fully accomplish the 
knowledge of all Buddhas: Cầu trí không 
nhàm đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ thành 
tựu viên mãn những trí huệ của tất cả chư 
Phật. 

The great lions roar of cultivating right 
practice SfOp They will 
annihilate all demons and all the works of 
demons: Tu chánh hạnh dứt trừ phiền não đại 
sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ diệt tất cả chúng 
ma cũng như những ma nghiệp. 

The great lion”s roar of the acceptance of the 
non-origination of all things. They realize that 
all things are selfless, without being, without 
le, without personality, empty, signless, 
wishless, and pure as space: Vô sanh pháp 
nhẫn đại sư tử hống. Chư Bồ Tát biết rõ các 
pháp không ngã, không chúng sanh, không 
thọ mạng, không có bản tánh riêng, trống 
không, vô tướng, vô nguyện và thanh tịnh như 
hư không. 

The great lionˆs roar of doing what one says. 
Enliphtening beings In therr last life shake all 
Buddha-lands and make them all pure. 
Thereupon, all Indras, Brahmas, and guardian 
deiies come, praise and enfreat them, 
“Please Enlightening Beings, with the truth of 
birthlessness, appear to be born” The 
Enliphtening Beinss then observe all sentient 
beings In the world by the unobstructed eye 
of wisdom and see that there are none who 
compare to themselves, so they appear to be 


virtue. 


tO affictions. 
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born in royal palaces, walk seven steps by 
themselves, and declare In a great lion”s roar, 
“[ am supreme In the world. I will forever end 
the realm of birth and death.': Tối hậu sanh 
Bồ Tát chấn động tất cả Phật độ đều làm cho 
trang nghiêm thanh tịnh. Bấy giờ tất cả Đế 
Thích, Phạm vương, Tứ Thiên vương đều đến 
tán thán khuyến thỉnh: 'Ngưỡng mong Bồ Tát 
dùng pháp vô sanh mà thị hiện thọ sanh.` Bồ 
Tát dùng huệ nhãn vô ngại quán sát khắp thế 
gian tất cả chúng sanh không ai bằng ta, nên 
liền thị hiện đản sanh nơi vương cung, tự đi 
bẩy bước đại sư tử hống: Ta là tối thắng đệ 
nhứt ở thế gian, ta sẽ hết hẳn biên tế sanh tử. 

Ten kinds of magical displays of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Biến Hóa Của 

Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of magical displays of Great Enlightening Beings. 

Enliphtenng Beings who abide by these can 

acquire all means of supreme magical displays— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 

biến hóa của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời được đầy đủ tất cả các pháp 
biến hóa vô thượng. 

1) Magical display of all sentient beings: Tất cả 
chúng sanh biến hóa. 

2) Magical display of all bodies: Tất cả thân 
biến hóa. 

3) Magical display of all lands: Khắp các cối 
biến hóa. 

4) Magical display of gifs: Tất cả cúng dường 
biến hóa. 

5) Magical display of all voices: Tất cả âm 
thanh biến hóa. 

6) Magical display of all practical undertakings: 
Tất cả hạnh nguyện biến hóa. 

7) Magical display of education and civilization 
of sentient beings: Tất cả giáo hóa và điểu 
phục chúng sanh biến hóa. 

8) Magical display of all attainment of true 
enlightenment: Tất cả thành chánh giác biến 
hóa. 

9) Magical display of explanation of all truth: 

Tất cả thuyết chân pháp biến hóa. 

Magical display of all empowerments: Tất cả 

gia trì biến hóa. 
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Ten kinds of mastery of all Buddhas: Mười 
Pháp Tự Tại Của Chư Phật—According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
mastery of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười pháp tự tại của chư Phật. 

l) The first kind of master—Pháp tự tại thứ 
nhứt: 

a) AlII Buddhas have command of all the 
teachings: Chư Phật nơi tất cả các pháp đều 
được tự tại. 

b) Clearly comprehend all kinds of bodies of 
expression and nuance: Thấu rõ tất cả sự diễn 
tả của thân. 

c) Explain all things with unhindered ¡intellect: 
Diễn thuyết các pháp biện tài vô ngại. 

2) The second kind of mastery—Pháp tự tại thứ 
nhì: 

a) AI Buddhas teach sentient beings without 
ever missing the appropriate timing: Chư Phật 
giáo hóa chúng sanh chưa từng lỗi thời. 

b) Endlessly explainng the right teaching to 
them ¡in accord with their state of mind: Tùy 
theo sở thích mong cầu của họ mà nói chánh 
pháp. 

c) Causing them all to become receptive tfo 
truth: Đều làm cho họ điều phục không đoạn 
tuyệt. 

3) The thưrd kind of mastery: Pháp tự tại thứ 
ba—AlI Buddhas are able to cause all worlds 
throughout space—Chư Phật có thể làm cho 
tận hư không giới: 

a) Arrayed in countless different ways: Vô 
lượng vô số các thứ trang nghiêm. 

b) To quake in six ways: Tất cả thế giới chấn 
động sáu cách. 

c) Causing those worlds to rise or fall, To 
expand or contract, to combine or dissolve: 
Lầm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ 
xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc 
tan. 

d)  Without ever harming a single living being: 
Chưa từng não hại một chúng sanh. 

e) The creatures In those worlds being unaware, 
not cognizant of this happening, not even 
suspecting it: Chúng sanh trong thế giới đó 
chẳng hay chẳng biết, không nghi, không cho 
là lạ. 


4) 
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a) 
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The fourth kind of mastery—Pháp tự tại thứ 
tư: 

All Buddhas are able to beautify and purIfy 
all worlds by means of spiritual powers: Chư 
Phật dùng thần lực đều hay nghiêm tịnh tất 
cả thế giới. 

In the space of an Instant manifesting the 
adornments of all worlds: Trong khoảng một 
niệm hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. 
These adornments beyond recounting even In 
counfless eons, all free from defilement, 
incomparably pure: Những trang nghiêm nầy 
trải qua vô số kiếp nói chẳng thể hết. 

All the adornments and puriiles of all 
Buddha-fields they cause to equally enter one 
field: Những nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, 
đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi. 
The fifth kind of mastery: Pháp tự tại thứ 
năm—All Buddhas, seeing a single sentient 
being capable of being taught—Chư Phật khi 
thấy một chúng sanh có thể giáo hóa được: 
Extend therr lives indefinitely for that being: 
Vì họ mà trụ thọ mạng trải qua vô lượng 
kiếp. 

Siting without fatigue of body or mind: Nhẫn 
đến vị lai thế ngồi kiết già mà thân tâm 
không mỏi. 

Concentrating single-mindedly on that being, 
without ever becoming heedless or forgetful: 
Chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên. 
Guiding that being by appropriate means, 
with appropriate timing: Phương tiện điều 
phục chẳng lỗi thời. 

Also do the same for all living beings as they 
do for one: Như vì một chúng sanh, chư Phật 
vì tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. 

The sixth kind of masftery: Pháp tự tại thứ 
sáu —All Buddhas can go to all worlds, to the 
realms of action of all enlightening ones, 
without ever leaving behind any phenomenal 
realms. The ten directions each different, 
there being in each direction ¡ncalculable 
oceans of worlds, there being In each ocean 
of worlds ¡Incalculable world systems; by 
spiritual powers Buddhas reach all of them In 
a sinple Instant, and turn the wheel of the 
unobstructed pure Teaching—Chư Phật đều 
hay qua khắp tất cả thế giới, nơi sở hành của 


7) 


8) 
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c) 


d) 
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tất cả Như Lai, mà chẳng tạm bỏ tất cả pháp 
giới. Mười phương đều riêng khác, mỗi mỗi 
phương có vô lượng thế giới hải, mỗi thế giới 
hải có vô lượng thế giới chủng; thế mà trong 
khoảng một niệm, chư Phật dùng thần lực 
khắp chuyển pháp luân thanh tịnh vô ngại. 
The seventh kind of mastery: Pháp tự tại thứ 
bảy —AlII Buddhas, in order to civilize all 
sentient beings, to attain unexcelled complete 
perfect enlightenment in each mental instant. 
'Yet In regard to all elements of Buddhahood, 
yet they have not already cognized them, do 
not cogniIze them, and are not yet to cogn1ze 
them, and also do not dwell in the state of 
learning, yet they know them all, see them 
all, mastering them without hindrance. With 
1mmeasurable knowledge and freedom, they 
teach and tame all sentilent beings—Chư Phật 
vì muốn điểu phục tất cả chúng sanh, trong 
mỗi niệm thành vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Nơi tất cả Phật pháp chẳng phải đã 
giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, 
cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học, mà thấy biết 
tự tại không ngăn ngại. Với vô lượng trí huệ, 
và vô lượng tự tại, chư Phật giáo hóa điều 
phục vô lượng chúng sanh. 

The eighth kind of mastery: Pháp tự tại thứ 
tám Tất cả chư Phật có thể làm—AIl 
Buddhas can do: 

The Buddha-work of the ears with their ey€s: 
Hay dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự. 

Can do the Buddha-work of the nose with 
their ears: Hay dùng nhĩ xứ làm tỷ xứ Phật 
sự. 

Can do the Buddha-work of the tongue with 
their nose: Hay dùng tỷ xứ làm thiệt xứ Phật 
Sự. 

Can do the Buddha-work of the body with 
therr tongue: Hay dùng thiệt xứ làm thân xứ 
Phật sự. 

Can do the Buddha-work of the mind with the 
body: Hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự. 
With the mind can sojourn ¡in all kinds of 
realms, mundane and transcendental in all 
worlds, able to perform immeasurable great 
Buddha-works In each realm: Hay dùng ý xứ 
trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế các thứ 
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cảnh giới, trong mỗi mỗi cảnh giới hay làm 
vô lượng Phật sự quảng đại. 

The ninth kind of mastery: Pháp tự tại thứ 
chín. 

All Buddhas can contain sentient beings in 
each pore of their bodies: Trong mỗi lỗ lông 
hay dung chứa tất cả chúng sanh. 

Each sentient being”s body equal to untold 
Buddha-lands, yet there is no crowding: Mỗi 
thân chúng sanh đồng với bất khả thuyết cõi 
Phật, mà không chật hẹp. 

Each sentient being can pass countless worlds 
with every step and go on for countless eons: 
Mỗi chúng sanh có thể trải qua vô lượng kiếp 
trong từng bước đi của các Ngài. 

Seeing all the Buddhas emerging In the world 
and edifying beings: Đều thấy chư Phật xuất 
thế giáo hóa. 

Tuming the wheel of pure Teaching: Chuyển 
tịnh pháp luân. 

Showing un(old phenomena of past, future, 
and present: Khai thị bất khả thuyết tam thế 
chánh pháp. 

The embodiments of sentlent beings In 
Varlous realms of existence throughout space, 
ther comings and goings and deportment, 
their needs all fully supplied, yet without any 
obsfruction therein: Trong khắp hư không giới 
thọ thân các loài chúng sanh mà qua lại, và 
những đổ sở thích mà các Ngài thọ hưởng 
đều đầy đủ cả, nhưng các Ngài luôn không bị 
chướng ngại. 

The tenth kind of mastery—Pháp tự tại thứ 
mƯỜI: 

AI Buddhas, In the space of an Instant, 
manifest as many Buddhas as atoms ¡n all 
worlds: Chư Phật trong khoảng một niệm 
hiện tất cả thế giới vi trần số Phật. 

Each Buddhas attaining enliphtenment ¡in all 
unIiverses, sitting on a lotus lion throne in a 
world of vast arrays of exquisie lofus 
blossoms showing the miraculous powers of 
Buddhas: Mỗi mỗi Đức Phật ở nơi tất cả pháp 
giới, ngự trên chúng diệu liên hoa quảng đại 
trang nghiêm thế giới sư tử tòa mà thành 
chánh đẳng chánh giác, và thị hiện thần lực 
tự tại. 


c€)  As In the world of vast arrays of exquIsite 
lotus blossoms, so 1n untold worlds in——Như ở 
nơi chúng diệu liên hoa quảng đại trang 
nghiêm: 
*. Alluniverses: Trong khắp pháp giới lại cũng 
như vậy. 
* Variously arrayed adornments: Các thứ trang 
nghiêm. 
*  With various realms of objects, varlous 
shapes and forms: Các thứ hình tướng. 
* Various manifestations: Các thứ thị hiện. 
*.. Various numbers of ages: Các thứ kiếp số. 
đ) As ¡in one ¡instant so in each ¡nstant of 
Iimmeasurable, boundless, incalculable eons, 
all appearing in one ¡1nstant, with Infinite 
abodes In one Insfant, yet without using the 
slightest power of expedient means: Ở trong 
một khoảng niệm như vậy, ở trong tất cả 
niệm của vô lượng vô biên a tăng kỳ, một 
niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô lượng, mà 
chưa từng dùng chút sức phương tiện nào. 
Ten kinds of mastery of Great Enlightening 
Beings: Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tát — 
According Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of mastery of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain mastery of the 
supreme knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ vô ngại của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp vô ngại 
nầy thời được tự tại trí vô thượng của Như Lai. 


to the Flower Adornment 


l) The mastery of educating and civilizing all 
sentient beings: Tự tại giáo hóa điều phục tất 
cả chúng sanh. 

2) The mastery of illuminating all truths: Tự tại 
chiếu khắp tất cả pháp. 

3) The mastery of culivating all virtuous 
practices: Tự tại tu tất cả hạnh công đức. 

4) The mastery of extensive knowledse: Tự tại 
trí quảng đại. 

5) The mastery of the discipline of nonreliance: 
Tự tại cấm giới vô sở y. 

6) The mastery of directing all roots of goodness 
to enlightenment: Tự tại đem tất cả các thiện 
căn hồi hướng Bồ Đề. 

7) The mastery of undiminishing energy: Tự tại 


tinh tấn bất thối chuyển. 
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The mastery of wisdom crushing all demons: 
Tự tại dẹp phá tất cả chúng ma. 

The mastery of inducing the determination for 
enliphtenment according to 1nclinations: Tự 
tại tùy sở thích khiến phát tâm Bồ Đề. 

The mastery of manifesting attainment of true 
enliphtenment according to the needs of those 
to be taupht: Tự tại tùy sở ưng hóa hiện thành 
chánh giác. 


Ten kinds of mastery of nondual actfion of 
all Buddhas: Mười Điều Vô Nhị Thực Hành 
Pháp Tự Tại Của Chư Phật—According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
mastery of nondual action of all Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33), có mười điều vô nhị 
thực hành pháp tự tại của chư Phật. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


AlI Buddhas can speak words of prediction of 
enliphtenment, definitively, without duality: 
Tất cả chư Phật đều hay khéo nói lời thọ ký, 
quyết định không hai. 

AI Buddhas can satisfy sentlent beings 
according to their wishes, definitely, without 
duality: Tất cả chư Phật đều hay tùy thuận 
tâm niệm của chúng sanh, làm cho ý họ được 
thỏa mãn, quyết định không hai. 

AlII Buddhas can manifest be awake to all 
tuths and expound ther meanings, 
definitively, without duality: Chư Phật đều 
hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý 
nghĩa, quyết định không hai. 

AI Buddhas have all 
knowledge of the Buddhas of past, future and 
present, definiively, without duality: Chư 
Phật luôn có đầy đủ tam thế Phật trí huệ, 
quyết định không hai: 

AI Buddhas know that all Instants, past, 
future and present, are one instant, definitely, 
without duality: Chư Phật đều biết tam thế tất 
cả sát na là một sát na, quyết định không hai. 
All Buddhas know that all past, future and 
present Buddha-lands inhere in one Buddha- 
land, defintively, without duality: Chư Phật 
đều biết tam thế tất cả cõi Phật, vào một cõi 
Phật, quyết định không hai. 

AII Buddhas know the words of all Buddhas 
of all times are the words of one Buddha, 
definitely, without duality: Chư Phật đều biết 


the wisdom and 
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tam thế tất cả lời Phật, là một lời Phật, quyết 
định không hai. 

AlII Buddhas know that all Buddhas of all 
times and all the beings they teach are 
essenfially equal, definitely, without duality: 
Chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật, 
cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể 
tánh bình đẳng, quyết định không hai. 

All Buddhas know that worldly phenomena 
and Buddhist principles are essentially not 
different, definitely, without duality: Chư 
Phật đều biết thế pháp và Phật pháp, tánh 
không sai khác, quyết định không hai. 

AlI Buddhas know that the roots of goodness 
of all Buddhas of all times are the same one 
root of goodness, definitely, without duality: 
Chư Phật đều biết tất cả tam thế chư Phật có 
bao nhiêu thiện căn đều đồng một thiện căn, 
quyết định không hai. 


Ten kinds of masteries of self-control: Mười 


Sự 


Điều Ngự (Tự Tại) —-According to the 


Avatansaka Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of masteries of self-control—Theo Kính Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự tự tại: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Ayurvasta (skÐ: Mệnh Tự Tại—Mastery 
over the duration of life—Sự điều ngự về thời 
gian của đời sống. 

Cittavasita (skÐ: Tâm Tự Tại —Mastery over 
the mind which can enter Into every possible 
form of self-concentration—Sự điều ngự cái 
tâm có thể đi vào mọi hình thức có thể được 
của sự tu tập định. 

Parishkara (skÐ: Tài Tự Tại—Power over an 
infinite variety of embellishment whereby the 
Bodhisattva enriches the worlds—Năng lực 
về vô số trang nghiêm nhờ đó vị Bồ Tát làm 
phong phú các thế giới. 

Karmavasta (skt: Nghiệp Tự Tại— 
Submitting himself to the working of karma 
as the case requires—Chịu sự hành tác của 
nghiệp theo trường hợp đòi hỏi. 

Upapatti (skt): Thọ Sanh Tự Tại—Mastery 
over births so that He can be born in any 
world—Điều ngự sự tái sanh để Ngài có thể 
sinh ra trong bất cứ thế giới nào. 

Adhimukti (skÐ: Giác Tự Tại —The power of 
seeing the Buddhas filing up the entire 
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universe—Năng lực nhìn thấy chư Phật đầy 
khắp vũ trụ. 

7) Pranidhana-vasita (skt: Nguyện Tự Tại —The 
power of attaining enliphtenment at any 
moment and In any place as He wills—Năng 
lực đạt chứng ngộ bất cứ lúc nào và bất cứ ở 
đâu như Ngài muốn. 

8) Riddhivasia (skÐ: Thân Lực Tự Tại — The 
power of exhibiting all kinds of miraculous 
works—Năng lực thi triển mọi loại thần 
thông. 

9) Dharmavasita (skt): Pháp Tự Tại— The ability 
of teaching Buddhism ¡n all 1s posstible 
aspects—Khả năng giảng dạy Phật pháp 
trong tất cả mọi khía cạnh có thể có của giáo 
lý nhà Phật. 

10) Jnanavasita (skt): Trí Tự Tại —The power of 
understanding whereby He reveals in every 
thought of His Tathagata` wonderful powers 
and perfect serenity leading to the realization 
of the Bodhi—Năng lực hiểu biết mà nhờ đó 
Ngài phát hiện trong mỗi ý tưởng của Ngài 
một năng lực kỳ diệu và sự an tịnh toàn hảo 
của Đức Như Lai để đưa đến sự thể chứng Bồ 
Đề. 

Ten kinds of measureless, inconceivable 

ways 0f fulfillment of Buddhahood of all 

Buddhas: Mười Vô Lượng Bất Tư Nghì Pháp 

Viên Mãn Của Chư Phật -Ten kinds of 

measureless, inconceivable ways of fulfillment of 

Buddhahood of all Buddhas, according to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 33——Muười thứ 

vô lượng bất tư nghì Phật pháp viên mãn của chư 

Phật theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33. 

l1) The pure features of all Buddhas each confain 
a hundred blessings: Chư Phật mỗi tướng 


thanh tịnh đều đủ trăm phước. 

2) AI Buddhas accomplish all Buddha 
teachings: Chư Phật thảy đều thành tựu Phật 
pháp. 


3) All Buddhas perfect all roots of goodness: 
Chư Phật thảy đều thành tựu tất cả thiện căn. 

4) All Buddhas perfect all virtuous qualities: 
Chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công đức. 

53 All Buddhas can teach all sentient beings: 
Chư Phật đều hay giáo hóa tất cả chúng sanh. 


6) All Buddhas can be leaders of sentient 
beings: Chư Phật đều hay vì tất cả chúng 
sanh mà làm chủ. 

7) AlI Buddhas perfect pure Buddha-lands: Chư 
Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh. 

8) All Buddhas achieve omniscient knowledge: 
Chư Phật đều thành tựu nhứt thiết chủng trí. 

9) All Buddhas develop the physical marks and 
refinements of goodness; all who see them 
beneft, this effort 1s not in vain: Chư Phật 
đều thành tựu sắc thân tướng hảo, người thấy 
thân Phật đều được lợi ích, công chẳng luống 
uổng. 

The tenth kind of measureless, Inconceivable 

ways of fulfillment of Buddhahood of all 

Buddhas—Pháp vô lượng bất tư nghì viên 

mãn thứ mười: 

a) AII Buddhas are imbued with the impartial 
reality of enlightened ones: Chư Phật đều đủ 
đầy chánh pháp bình đẳng. 

b)  AlI Buddhas after having done their Buddha- 
work, manifest entry Into nirvana: Chư Phật 
sau khi xong Phật sự, chẳng có Đức Phật nào 
chẳng nhập Niết bàn. 

Ten kinds of mental command of 

Enlightening Beings: Thập Chủng Đà La Ni— 

Ten kinds of mental command of Enliphtening 

Beings mentioned by the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment from 

the World)—Mười thứ Đà-La-Ni của chư Bồ Tát 

được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 
38—Ly Thế Gian). 

1) Mental command of retaining what they hear, 
as they retain all teachings without forgetting: 
Văn trì Đà La Ni, vì trì tất cả các pháp chẳng 
quên mất. 

2) Mental command of practice, as they 
skillfully observe all things as they really are: 
Tu hành Đà-La-Ni, vì như thiệt khéo quán tất 
cả các pháp. 

3) Mental command of reflecton, as they 
comprehend the nature of all things: Tư duy 
Đà-La-Ni, vì biết rõ tánh của tất cả các pháp. 

4) Mental command of light of the teachings, as 
they allumine the Iinconcervable attributes of 
Buddhahood: Pháp quang minh Đà-La-Ni, vì 
chiếu bất tư nghì Phật pháp. 
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6) 


7) 


8) 


9) 
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Mental command of concentration, as their 
mind are not distracted as they hear the 
teachings of all Buddhas of the present: Tam 
muội Đà-La-Ni, vì ở khắp chỗ hiện tại tất cả 
Phật nghe chánh pháp tâm chẳng loạn. 
Mental command of universal sound, as they 
understaand ¡inconceivable numbers of 
ufterances: Viên Âm Đà La Nị, vì hiểu rõ bất 
tư nghì âm thanh ngữ ngôn. 

Mental command of all times, they 
expound the Iinconceivable Buddha teachings 
of all tmes: Tam Thế Đà La Ni, vì diễn nói 
tam thế những Phật pháp bất tư nghì. 

Mental command of various ¡intellectual 
powers, as they expound boundless Buddha 
teachings: Chủng Chủng Biện Tài Đà La Ni, 
vì diễn nói vô biên những Phật pháp. 

Mental command of producing unobstructed 
ears, as they hear all the teachings of untold 
Buddhas: Xuất Sanh Vô Ngại Nhĩ Đà La Nị, 
vì đều có thể nghe được pháp bất khả thuyết 
của chư Phật đã nói. 

Mental of all qualiles of 
Buddhahood, as they are firmly established in 
the powers and fearlessnesses of the 
enlightened: Nhứt thiết Phật pháp Đà La Nị, 
vì an trụ nơi lực vô úy của Như Lai. 


aS§ 


command 


Ten kinds of meriforious actions: Mười 
Nghiệp Lành. 
Œ) Ten meritorious deeds, or the ten paths of 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


good action according to the Mahayana 
Buddhism—Thập Thiện Nghiệp theo Phật 
Giáo Đại Thừa: 

To abstain from killing, but releasing beings 
is good: Không sát sanh mà phóng sanh là tốt. 
To abstain from stealing, but giving 1s øood: 
Không trộm cướp mà bố thí là tốt. 

To abstfain from sexual misconduct, but being 
virfuous 1s good: Không tà hạnh mà đạo hạnh 
là tốt. 

To abstain from lying, but telling the truth 1s 
good: Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 

To abstain from speaking double-tongued 
(two-faced speech), but telling the truth 1s 
good: Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 


6) 


7) 


8) 
9) 


10 
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]) 


To abstain from hurfulÀỒ words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s good: 
Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt. 
Øossiping, but 
speaking useful words: Không nói lời vô ích, 
mà nói lời hữu ích là tốt. 

To abstain from being greedy and covefous: 
Không tham lam ganh ghét ngưới là tốt. 

To abstain from being angry, but being gentle 
1s good: Không sân hận, mà ôn nhu là tốt. 

To abstain from being attached (devoted) to 
wWrong views, but understand correctly 1s 
good: Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo 
chánh kiến là tốt. 

According to the Vimalakirti Sutra, chapter 
ten, the Buddha of the Fragprant Land, 
Vimalakiri to Bodhisatvas of the 
Fragrant Land as follows: “As you have said, 
the Bodhisattvas of this world have strong 
compassion, and ther lifelong works of 
salvation for all living beings surpass those 
done ¡in other pure lands during hundreds and 
Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not 
required ¡n other pure lands.”—Theo Kinh 
Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật Hương 
Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát 
nước Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này 
đối với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật 
đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ 
Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong 
một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở 
cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có 
mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không 
có.”—Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, 
phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã 
nói với các Bồ Tát nước Chúng Hương rằng: 
“Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng 
đại bi bên chắc thật đúng như lời các ngài đã 
ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nây lợi ích cho 
chúng sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn 
kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi 
Ta Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh Độ 
khác không có. ——What 
excellent deeds?—Thế nào là mười?—They 


To abstain from useless 


said 


thousands of aeons. 


are these ten 
Fr: 
Using charlty (dana) to succour the pOOT: 


Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 


2) 


3) 


ñ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 
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Using precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandmehnts: Dùng 
tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 

Using patlent endurance (ksanti) to subdue 
their anger: Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ 
giận dữ. 

Using zeal and devotion (virya) to cure theIr 
remissness: Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải 
đãi. 


Using serenity (dhyana) to stop their confused 


thoughts: Dùng thiền định để nhiếp độ kẻ 
loạn ý. 
Using wisdom (prajna) fo wWipe out 


ignorance: Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu 
S1. 

Puting an end to the eiph(t distressful 
conditions for those suffering from them: Nói 
pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 

Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana: Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa 
pháp tiểu thừa. 

Cultivation of good rootfs for those in want of 
merits: Dùng các pháp lành để cứu tế người 
không đức. 

The four Bodhisattva winning devices for the 
purpose of leading all living beings to therr 
goals (In Bodhisattva developmenf): Thường 
dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. 


(ID According to Most Venerable Narada, there 


l) 


2) 


3) 


are ten kinds of good karma or meriforIous 
actions which may ripen 1n the sense- 
sphere—Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo 
Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới được để cập 
trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada: 

Generosity or charity: Dana (skt & p)—Bố 
thí —Charity yields wealth Lòng quảng đại 
rộng rãi. Đức khoan dung quảng đại hay tâm 
bố thí tạo quả nhiều của cải. 

Morality: Sila (p} Trì giới —Morality g1ves 
binh in noble families and in states of 
happIness—Trì giới đem lại sự tái sanh trong 
dòng dõi quý phát và trạng thái an vuI. 
Meditation: (p)—Tham 
Meditation gives birth in realms of form and 
formless realms——Tham thiển dẫn đến sự tái 





Bhavana thiển— 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


b) 


8) 


9) 
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a) 


b) 


sanh trong cõi sắc giới và vô sắc giới, và đưa 
hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát. 
Reverence: Apacayana (p)—Lễ bái— 
Reverence 1s the cause of noble parentaøe— 
Biết trọng người đáng kính trọng. Kính trọng 
người đáng kính là nhân tạo quả được thân 
bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. 
Service: Veyyavacca (p)—Phục vụ—Service 
produces larger retinue—Phục vụ tạo quả 
được nhiều người theo hầu. 

Transference of merit: Pattidana (p)—Hồi 
hướng phước báu——Transference of merit acts 
as a cause to øive In abundance In future 
births—Hồi hướng phước báu sẽ được đời 
sống sung túc và phong phú. 

ReJoicing good_ actions, 
praIsing other”s good work: Anumodana (p)— 
Hoan hỷ với phước báu của người khác. 
ReJjoicing in other”s merif Is productIve of Joy 
wherever one ¡is born: Hoan hỷ với phước báu 
của kể khác đem lại trạng thái an vui, bất 
luận trong cảnh giới nào. 

Rejoicng in others merit 1s also gefting 
praise to oneself: Tán dương hành động của 
kẻ khác cũng đem lại kết quả được người 
khác tán dương lại. 

Hearing the doctrine: Dhamma-savana (p)— 
Nghe pháp—-Hearing the 
conducfive to wisdom——Nghe pháp đem lại trí 
tuệ. 

Expounding the doctrine: Dhamma desana 
(p)—Hoằng pháp—Expounding the dhamma 
is also conducive to wisdom—Hoằng pháp 
cũng đem lại trí tuệ. 

Straightening one”s own views by tWO parfS: 
Ditthijjukamma (p)—Củng cố chánh kiến của 
mình. 

Taking the three refuges: Quy-y Tam Bảo— 
Taking the three refuges results ¡in the 
đestruction of passions—Quy y Tam Bảo sớm 
đẹp tan dục vọng phiển não. 
Mindfulness: Tỉnh thức—Mindfulness 
conducive to diverse forms of happiness— 
Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình 
thức. 


in other”s and 


dhamma 1s 


1S 


Ten kinds of might with enormous power 0Ÿ 


all 


Buddhas: Mười Lực Của Chư Phật—Ten 


kinds of might with enormous power of all 
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Buddhas, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 33—Mười thứ lực của chư Phật 
theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 33. 

I)_ Supreme power: Tối thượng lực. 


2) Measureless power: Vô lượng lực. 

3) Grandiose power: Quảng đại lực. 

4) Awesome power: Đại oai đức lực. 

53) Power difficult to acquire: Nan hoạch lực. 

6)_ Undiminishing power: Bất thối lực. 

7)_ Stable power: Kiên cố lực. 

§)_ Indestructible power: Bất hoại lực. 

9) Power ¡inconceivable to any worldlings: Tất 
cả thế gian bất tư nghì lực. 

10) Power that all living beings cannot shake: Tất 


cả chúng sanh vô năng động lực. 
Ten kinds of mỉnd of Great Enlightening 
Beings: Mười Tâm Đại Bồ Tát—See Ten kinds 
of heart of Great Enlightening Beings. 
Ten kinds of mỉnd outfstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings: 
Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ 
Tát—According to the Flower Adornment Sufữa, 
Chapter 38, there are 
oufstanding like a mounfain of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these 
can attain the mounfain-like outstanding mind of 
supremely great knowledge of Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Chapter 38, có mười tâm tăng 
thượng như núi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong đây thời được tâm tăng thượng như 
sơn vương đại trí vô thượng của Như Lai. 
l) Attentively the of 
omniscience: Thường tác ý siêng năng tu tập 
pháp nhứt thiết trí. 
Always observe that fundamenfal nature of 
all things is empty and ungraspable: Hằng 
quán sát tất cả pháp bổn tánh trống không vô 
sở đắc. 
Vow——Nguyện: 
To carry out the acts of Enlightening Beings 
over measureless eons: Trong vô lượng kiếp 
thực hành hạnh Bồ Tát. 
To cultivate all pure qualities: Tu tất cả bạch 
tịnh. 
c) By living according to all good and pure 
prnciples, see and know the boundless 
wisdom of the Buddhas: Do trụ nơi tất cả 


ten kinds of mind 


cultivate means 


2) 


3) 
a) 


b) 


4) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


5) 


a) 


b) 


c) 


6) 


a) 


pháp bạch tịnh nên thấy biết Như Lai vô 
thượng trí huệ. 

In quest of all aspecfts of Buddhahood——Vì 
cầu mọi phương diện của Phật quả nên: 

Serve all wise teachers Impartially: Bình 
đẳng kính thờ chư thiện tri thức. 

Without seeking anything else: Không cầu gì 
khác. 

With no ambition to steal the teaching: Không 
trộm pháp. 

With nothing but respect: Chỉ tôn trọng cung 
kính. 

Be able to give up everything they have: Tất 
cả sở hữu thầy đều bỏ được. 

If anyone reviles and slanders them, beats or 
wounds them, or even kills them—Nếu có 
chúng sanh mắng nhục hủy báng, đánh đập 
cắt chém làm thân Bồ Tát khổ đau nhẫn đến 
chết chóc: 

They can accept it all and do not become 
disturbed or hostile: Bổ Tát đều nhẫn chịu 
được, trọn không sanh lòng loạn động hay sân 
hận. 

Do not give up their universal vow of øreat 
compassion: Chẳng thối bỏ hoằng thệ đại bi. 
Contnually make 1 
because—Càng thêm tăng trưởng hoằng thệ 
đại bị vì: 

They are truly emancipated from all thinss: 
Bồ Tát nơi tất cả pháp như thật xuất ly. 

They have perfected relinquishment: Thành 
tựu hạnh xả. 

They realize the truth of all Buddhas: Chứng 
được tất cả Phật pháp. 

They have mastered forbearance 
gentility: Nhẫn nhục nhu hòa đã tự tại. 
The sixth outstanding mind—Tâm 
thượng thứ sáu: 

Great Enlightenng Beings  develop 
overmastering great virtues—Đại Bổ Tát 
thành tựu đại công đức tăng thượng: 

Virtue overmasftering celestials: Thiên tăng 
thượng công đức. 

Virtue overmastering humans: Nhơn tăng 
thượng công đức. 

Virtue overmastering form: Sắc tăng thượng 
công đức. 


ØIrOW_ CVCH IHOFC 


and 


tăng 


1V) 


v) 


vi) 
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Virtue overmastering power: Lực tăng thượng 
công đức. 

Virue overmastering dependents: Quyến 
thuộc tăng thượng công đức. 

Virtue overmasftering desire: Dục tăng thượng 
công đức. 


vi) Virtue overmastering kingship: Vương vị tăng 


thượng công đức. 

vi) Virtte overmasfering sovereignty: Tự tại tăng 
thượng công đức. 

1x) Virtue overmastering felicity: Phước đức tăng 
thượng công đức. 

x) Virtue overmastering Intelligence: Trí huệ 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
C) 
1) 
1) 
11) 


1V) 


v) 


vI) 


tăng thượng công đức. 

Though they perfect such virtues, they are 
never attached to them, that ¡is they do no 
cling to—Dâu thành tựu những công đức như 
vậy, nhưng chẳng sanh lòng nhiễm trước nơi 
những công đức đó: 

They do not cling to enjoyment: Chẳng nhiễm 
trước dục lạc. 

Do not cling to desire: Chẳng nhiễm dục 
VỌNE. 

Do not cling to wealth: Chẳng nhiễm trước tài 
sản. 

Do not cling to dependen(s and followers: 
Chẳng nhiễm trước quyến thuộc đệ tử. 

They only profoundly delight ¡n truth: Chỉ rất 
mến thích nơi pháp. 

Go according to truth: Đi theo pháp. 

Live according to truth: Sống theo pháp. 

Sftart out according to truth: Xu hướng theo 
pháp. 

End up according to truth: Rốt ráo theo pháp. 
Take truth as therr reliance: Dùng pháp làm y 
chỉ. 

Take truth for their salvation: Dùng pháp làm 
cứu hộ. 


vi) Take truth for their refuge: Dùng pháp làm 


quy ÿ. 


vi) Take truth for their home: Dùng pháp làm 


1X) 
X) 


xI) 


nhà. 

Guard the truth: Gìn giữ pháp. 
Love the truth: Mến ưa pháp. 
Seek the truth: Trông cầu pháp. 


xi) Ponder the truth: Suy gẫm pháp. 


) 


Thouph enlightening beings experience all 
kinds of delights of truth, they always avoid 


7) 


a) 


b) 


8) 


a) 


ii) 


all manias because 1n the past they 
determined to enable all sentient beings to 
get rid of all manias forever and abide in the 
realm of Buddhas: Dù thọ đủ những pháp lạc 
mà thường xa lìa cảnh giới của chúng ma. Vì 
từ quá khứ Bồ Tát đã phát tâm như vây: “Tôi 
sẽ làm cho tất cả chúng sanh thảy đều xa lìa 
cảnh giới của chúng ma mà an trụ nơi cảnh 
giới Phật. 

The seventh outstanding mind—Tâm tăng 
thượng thứ bảy: 

Great Enliphtenng Beings have already 
practiced the way of Enliphtenng Beings 
diligently for Iimmeasurable eons in quest of 
excelled, complete perfect enlightenment, yet 
they still think of themselves as just having 
set their hearts on enliphtenment and carry 
out the acts of Enlightening Beings, without 
fright or fear: Đại Bồ Tát vì đã cầu vô thượng 
Bồ Đề, trong vô lượng vô số kiếp thực hành 
Bồ Tát đạo, Bồ Tát siêng năng tỉnh tấn, mà 
còn cho là tôi nay mới phát tâm vô thượng Bồ 
Đề thực hành hạnh Bồ Tát cũng chẳng kinh 
Sợ. 

Thouph they are able to attain unexcelled 
complete perfect enlightenment In an Insfant, 
yet for the sake of sentient beings they carry 
out enliphtening practices ceaselessly for 
measureless eons: Dầu có thể trong khoảng 
một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, nhưng vì chúng sanh nên trong vô 
lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không thôi 
nghỉ. 

The ceiphth outstanding mind—Tâm tăng 
thượng thứ tám: 

Great Enlightening Beings know—Chư Đại 
Bồ Tát biết: 

All sentient beings are by nature neither 
harmonious nor good: Tất cả chúng sanh tánh 
chẳng hòa chẳng lành. 

AlI sentient beings are difficult to harmon1ze: 
Tất cả chúng sanh đều rất khó hòa hợp. 
Difficult to liberate: Rất khó độ. 

Heedless and ungrateful: Chẳng biết ơn và 
chẳng báo ơn. 

Enliphtening beings make great vows for the 
sake of all sentient beings—Bồổ Tát vì chúng 
sanh mà phát đại thệ nguyện: 


1) 

1) 
11) 
1V) 


9) 


a) 


b) 


C) 


10) 


a) 


b) 


C) 
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Wishing to enable them to attain mental and 
intellectual freedom and autonomy: Muốn 
cho họ đều được tâm ý tự tại. 

To be unhindered ¡in their actions: Chỗ làm vô 
ngại. 

To give up evil thoughts: Lầa bỏ ác niệm. 

Not to afflict others: Chẳng sanh phiển não 
đối với người khác. 

The ninth outstanding mind: Tâm tăng thượng 
thứ chín—Great Enlightenng Beings also 
think—Chư Đại Bồ Tát cũng nghĩ: 

Nobody makes me apsire to enliphtenment, 
and I do not wait for others to help me 
cultivate practices: Chẳng phải ai khác khiến 
tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng chờ người 
khác giúp tôi tu hành. 

lI aspire to enlightenment of my own accord, 
accumulate the qualiies of enliphtenment, 
and am determined to work on my own: Tôi 
tự phát tâm Bồ Đề, tích tập Phật pháp, thể 
hẹn tự cố gắng tột kiếp vị lai thực hành Bồ 
Tát đạo để thành vô thượng Bồ Đề. 

For this reason now I cultivate the practice of 
Enlightening Beings—Thế nên nay tôi tu 
hành hạnh Bồ Tát: 

I should purify my own mind and also pur1fy 
others` minds: Tôi phát tâm thanh tịnh tự tâm 
cũng như thanh tịnh tha tâm. 

I should know my own sphere and also know 
the spheres of others: Biết cảnh giới của mình 
cũng như cảnh giới của người. 

I should be equal In perspective to the 
Buddhas of all times: Phải đều bình đẳng với 
cảnh của tam thế chư Phật. 

The tenth outstanding mind: Tâm tăng thượng 
thứ mười —-Great Enlightening Beings 
perform this contemplation—Chư Đại Bồ Tát 
quán sát như vầy: 

There 1s not a single thing that cultivate the 
practice of Enlightening Beings: Không có 
một pháp tu hạnh Bồ Tát. 

Not a single thing that fulfills the practice of 
Enlighteninng Beings: Không có một pháp 
viên mãn hạnh Bồ Tát. 

Not a single thing that teaches and tames all 
sentient beings: Không một pháp giáo hóa 
điều phục chúng sanh. 


d) 


©) 


8) 


Not a single thing that honors all Buddhas: 
Không một pháp cung kính cúng dường chư 
Phật. 

Not a single thing that has been or wIll be or 
1S ©Ver affained In complete enlightenmernt: 
Không một pháp ở nơi vô thượng Bồ Đề đã 
thành, hiện thành, sẽ thành. 

Not a single thing that has been or wIll be or 
1s ever explained in complete enlightenmernt: 
Không có một pháp đã nói, hiện nói , hay sẽ 
nóI. 

The teacher and the teaching are both 
ungraspable, vyet they do not 
unexcelled, complete perfect enliphtenment 
because enliphtening beings search out all 
things and find they cannot be grasped. This 1s 
how they develop supreme perfect 
enlightenment: Người nói và pháp đều bất 
khả đắc, nhưng cũng chẳng bỏ nguyện vô 
thượng Bồ Đề, vì Bồ Tát cầu tất cả pháp đều 
vô sở đắc mà xuất sanh vô thượng Bồ Đề. 
h)Although they do not obtain anything, yet 
they diligently cultivate dominant good 
actions and pure curafive measures, so that 
therr knowledge and wisdom develop fully, 
ørowinẹg moment by moment to total 
repletion: Dầu nơi pháp vô sở đắc mà siêng 
tu tập pháp đối trị thiện nghiệp thanh tịnh, trí 
huệ viên mãn, niệm niệm tăng trưởng đầy đủ. 
Enliphtening Beings are not friphtened by 
emptiness and do not think, “If all things are 
null, what 1s the sense of seeking the path of 
supreme enlightenment?°: Nơi đây Bồ Tát 
chẳng kinh sợ, chẳng nghĩ rằng: “Nếu tất cả 
pháp đều tịch diệt, thời có nghĩa gì mà cầu 
đạo vô thượng Bồ Đề? 


abandon 


Ten kinds of mỉnd of sympathy and 
compassion (pify): Mười Tâm Thương Xót— 
See Ten minds of sympathy and pIty. 

Ten kinds of nonattachment of Great 
Enlightening Beings: Mười Không Dính Mắc. 
(Œ)_ According to the Flower Adornement Sutra, 


Chapter 27, Great enlightening beings abide 
in the concenfraton of the differentiated 
bodies of all sentient beings can attain ten 
kinds of non-attachment—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 27, chư Đại Bồ Tát trụ trong 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
10) 


qI) 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 
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nhứt thiết trí chúng sanh sai biệt thân đại tam 
muội có thể đạt được mười thứ vô sở trước: 
Non-attachment in all lands: Nơi tất cả cõi vô 
SỞ trước. 

Non-attachment in all places: Nơi tất cả 
phương vô sở trước. 

Non-attachment in all times: Nơi tất cả kiếp 
VÔ SỞ trước. 

Non-attachment in respect to all beings: Nơi 
tất cả chúng sanh vô sở trước. 
Non-attachment 1n respect to all phenomena: 
Nơi tất cả pháp vô sở trước. 

Non-attachment in respect in respect to all 
Enlightening Beings: Nơi tất cả Bồ Tát vô sở 
trước. 

Non-attachment in respect to all Enlightening 
Beings` vows: Nơi tất cả Bồ Tát nguyện vô 
SỞ trước. 
Non-atachment im  respec to all 
concentrations: Nơi tất cả tam muội vô sở 
trước. 

Non-attachment in respect to all Buddhas: 
Nơi tất cả Phật vô sở trước. 

Non-attachment In respect to all the stages of 
enlightenmentNớơi tất cả địa vô sở trước. 
Enlightening Beings who abide by these can 
quickly overtuirn all concepts and attain 
supreme pure wisdom—Chư Bổ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời có thể mau chuyển tất cả 
tưởng và được trí huệ thanh tịnh vô thượng: 
Non-attachment to all worlds: Vô trước nơi tất 
cả thế giới. 

Non-attachment to all sentient beings: Vô 
trước nơi tất cả chúng sanh. 

Non-attachment to all phenomena: Vô trước 
nơi tất cả các pháp. 
Non-attachment to all actons: Vô trước nơi 
tất cả sở tác. 

Non-attachment to all roots of goodness: Vô 
trước nơi tất cả các thiện căn. 
Non-attachment to all place of bírth: 
trước nơi tất cả chỗ thọ sanh. 
Non-attachment to all vows: Vô trước nơi tất 
cả nguyện. 

Non-attachment to all practices: Vô trước nơi 
tất cả hạnh. 

Non-attachment to all Enlightening Beinss: 
Vô trước nơi tất cả chư Bồ Tát. 


Vô 


10) Non-attachment to all Buddhas: Vô trước nơi 
tất cả chư Phật. 


Ten kinds of  nondoing of ` Great 
Enlightening Beings: Mười Vô Sở Tác— 
According to the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 27, there are ten kinds of nondoing of 
Great Enliphtening Beings. Great Enlightening 
Beings who abide In the concentraton of the 
differentiated bodies of all sentient beings also 
attain ten kinds of nondoine—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bồ Tát có mười thứ vô 
sở tác. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong Nhứt Thiết 
chúng sanh sai biệt thân đại Tam muội cũng được 
mười thứ vô sở tác. 


l) The nondoing of physical acts: Thân nghiệp 
VÔ Sở tác. 

2) The nondoing of verbal acts: Ngữ nghiệp vô 
SỞ tác. 

3) The nondoing of mental acts: Ý nghiệp vô sở 
tác. 

4)_ The nondoing of spiritual powers: Thân thông 
VÔ Sở tác. 

53) The nondoing of comprehension of the 
essencelessness of phenomena: Rõ pháp vô 
tánh vô sở tác. 

6) The nondoing of knowledge of nondissolution 
of the force of actions: Biết nghiệp chẳng 
hoại vô sở tác. 

7) The nondong of nondiscriminatory 
knowledge: Vô sai biệt trí vô sở tác. 

8) The nondoing of  knowledge of 
nonorigination: Vô sanh khởi trí vô sở tác. 

9) The nondoing of knowing things have no 
destruction: Biết pháp không diệt vô sở tác. 

10) The nondoing of following the letter without 


destroying the meaning: Y ngữ bất hoại nghĩa 
VÔ Sở tác. 
Ten kinds of nonindulgence: Mười Bất Phóng 
Dật—Ten kinds of nonindulgence (The EFlower 
Sutra— Chapter 18). When 
enliphtening beings persist in nonindulgence, they 
atfain ten kinds of purity (See Ten kinds of purity 
A)—Mười điều bất phóng dật theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 18. 
I1) To keep the behavioral precepts: GIữ gìn giới 
cấm. 
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2) To abandon folly and purify the wIll for 
enlightenment: Xa la ngu si, tâm Bồ Đề 
thanh tịnh. 

3) Straiphforwardness and reJect flattery and 
deception: Lòng thích ngay thẳng, chối bỏ 


dua nịnh. 

4) To cearnesly culivate virtues without 
regressing: Siêng tu căn lành không thối 
chuyển. 


53) To continually reflect on one's aspiration: 
Luôn khéo tư duy tâm mình đã phát nguyện. 

6) Notto enjoy associatlon with ordinary people, 
whether they be householders or monks: 
Chẳng thích gần gủi phàm phu, dù tại gia hay 
xuất gia. 

7) To do good deeds without hoping for worldly 
rewards: Tu những nghiệp lành mà chẳng 
mong cầu quả báo thế gian. 

8) To forever leave lesser vehicles and practice 
the Path of Enlightening Beings: Lìa hẳn nhị 
thừa mà tu theo Bồ Tát hạnh. 

9) To gladly practice what is good, not letting 

øoodness be cut off: Thích tu tập điều lành, 

chẳng để đoạn tuyệt. 

To always examine one”s own perseverance: 

Luôn khéo quán sát sức tương tục của mình. 

Ten kinds of nose of Great Enlightening 

Beings: Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of nose of Great 

Enlightenng Beings. Enlightenng Beings who 

accomplish these will acqure the Innfinie, 

boundless nose of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười mũi của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời 

được vô lượng vô biên thanh tịnh tỹ của Như Lai. 

l) When they smell foul things, they do not 
consider them foul: Nghe những vật hôi, 
không cho đó là hôi. 

2) When they smell fragrances, they do not 
consider them fragrant: Khi nghe những hơi 
thơm, không cho đó là thơm. 

3) They smell both fragrance and foulness, their 
minds are equanimous: Thơm hôi đều nghe, 
nhưng tâm Bồ Tát vẫn bình đẳng. 

4) Neither fraprance nor foulness, abiding 1n 
relinquishment: Chẳng thơm chẳng hôi, an trụ 
nơi xả. 
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5) lí they smell the fragrance and foulness of 
people”s clothes, bedding, or bodies, they can 
discern their conditions of greed, anger, and 
delusion: Nếu nghe y phục, giường ngủ và 
thân thể của chúng sanh thơm hôi, thời biết 
được họ khởi lòng tham, sân hay sĩ. 

6) ]f they smell the scents of hidden reposifOrIes, 
plants and trees and so on, they can discern 
them as If they were right before theIr eyes: 
Nếu nghe hơi của cây cỏ, vân vân, thời biết 
rõ ràng như đối trước mắt. 

7) Iƒ they smell scents from the hells below to 
the heaven above, they know the past deeds 
of the beings there: Nếu nghe mùi của chúng 
sanh trên trời đến địa ngục thời biết hạnh 
nghiệp quá khứ của họ đã gây tạo. 

8) Ií they smell the fragrance of gøenerosity, 
morality, learning, and wisdom of Buddhas” 
disciples, they remain steady in the wIll for 
omniscience and do not let it be distracted: 
Nếu nghe hơi bố thí, trì giới, đa văn, trí huệ 
của hàng Thanh Văn thời an trụ tâm nhứt 
thiết trí chẳng cho tán động. 

9) ]f they smell the fragrance of all enlightening 

practices, they enter the state of Buddhahood 

by impardial wisdom: Nếu nghe hơi của tất cả 

Bồ Tát hạnh, thời dùng trí huệ bình đẳng 

nhập Phật địa. 

lf they smell the fraprance of the sphere of 

knowledge of all Buddhas, they still do not 

give up the practices of Enlipghtening Beinss: 

Nghe hơi cảnh giới trí huệ của tất cả Phật, 

cũng chẳng phế bỏ những hạnh Bồ Tát. 

Ten kinds of observation of 7 Great 

Enlightening Beings: Mười Quán Sát Của Chư 

Đại Bồ Tát —Ten kinds of observation of great 

enliphtening beIngs. 

(A) According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of observation 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supreme great observational knowledge of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười thứ quán sát của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
trí đại quán sát vô thượng của Như Lai. 
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Observation knowing all acts, seeing all 
details: Biết các nghiệp quán sát, vì đều thấy 
mọi vi tế. 

Observation knowing various tendencies, not 
grasping sentient beings: Biết các loài quán 
sát, vì chẳng chấp chúng sanh. 

Observation knowing faculties, 
comprehending the nonexistence of faculties: 
Biết các căn quán sát, vì thấu rõ các căn. 
Observation knowing phenomena, 
violating the realm of reality: Biết các pháp 
quán sát, vì chẳng hoại pháp giới. 
Observaton seeing the of 
Buddhahood, cultivating the enliphtened eye: 
Thấy Phật pháp quán sát, vì siêng tu Phật 
nhãn. 

Observation atfaining wisdom, explaining 
things as they really are: Được trí huệ quán 
sát, vì thuyết pháp đúng lý. 

Observation accepting the nonorigination of 
things, definitely comprehending the teaching 
of Buddha: Vô sanh nhẫn quán sát, vì quyết 
rõ Phật pháp. 

Observation In the state of nonregression, 
destroying all afflictions and transcending the 
three worlds and the stages of the lesser 
vehicles: Bất thối địa quán sát, vì diệt phiển 
não vượt khỏi tam giới nhị thừa địa. 
Observation In the staøe of coronation, by 
virtue of unshakable mastery of all Buddha 
teachings: Quán đẳnh địa quán sát, nơi tất cả 
Phật pháp được tự tại bất động. 

Observation 1 concenfration with 
hyperconscious knowledge, practicing charIty 
everywhere as Buddhist service: Thiện giác 
trí tam muội quán sát, vì ra làm Phật sự khắp 
mười phương. 

Ten kinds of observations of sentient beings 
which help Enliphtenng Beings to arouse 
theầr preat compasson (The Flower 
Adornment Sutra, chapter 38)—Mười pháp 
quán sát chúng sanh mà Bồ Tát dùng để khởi 
đại bi tâm (Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38): 
They see sentient beings have nothing to rely 
on for support: Quán sát chúng sanh không 
nơi nương dựa mà khởi đại bi. 
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They see sentient beings are unruly: Thấy 
chúng sanh tánh chẳng đều thuận mà khởi đại 
bi. 

They see sentient beings lack virtues: Thấy 
chúng sanh thiếu đạo đức mà khởi đại bi. 
They see sentent beings are asleep In 
ignorance: Thấy chúng sanh mê ngủ trong si 
mê mà khởi đại bi. 

They see sentient beings do bad things: Thấy 
chúng sanh làm pháp bất thiện mà khởi đại 
bị. 

They see sentient beinss are bound by 
desires: Thấy chúng sanh bị trói buộc bởi duc 
vọng mà khởi đại bi. 

They see sentient beings are sunk in the sea 
of birth and death: Thấy chúng sanh đắm 
chìm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. 

They see sentient beings chronically suffer 
from ïiliness: Thấy chúng sanh mãi mang bịnh 
khổ mà khởi đại bi. 

They see sentient beings have no desires for 
goodness: Thấy chúng sanh không muốn 
pháp lành mà khởi đại bi. 

They see sentient beings have lost the way to 
enlightenment: Thấy chúng sanh mất nẻo Bồ 
Đề mà khởi đại bi. 

Ten kinds of ocean of Great Enlightening 
Beings: Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát — 
According Sutra, 
Chapter 27, there are ten kinds of ocean of Great 
Enliphtening Beings. Enlightenng Beings who 
abide in the concentraton of freedom ¡1n the 


3) 
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5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


to the Flower Adornment 


elemental cosmos also attain ten kinds of ocean. 
Once Great Enlightening Beings have atfained 
these ten oceans, they also atfain ten kinds of 
excellence—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, 
có mười thứ hải của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong Pháp giới tự tại đại Tam muội cũng 
sẽ được mười thứ hải. Chư Đại Bồ Tát một khi đã 
được mười thứ hải nầy, thời lại cũng được mười 
thứ thù thắng (See Ten kinds of excellence). 





l) They attain the ocean of Buddhas because 
they see them all: Được chư Phật hải, vì đều 
xem thấy. 

2) They attain the ocean of truths because they 


can comprehend them all by wisdom: Được 
chư pháp hải, vì hay dùng trí huệ trọn biết rõ. 
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3) They atftain the ocean of sentlent beings 
because they pacify them all: Được chúng 
sanh hải, vì trọn điều phục. 
They atfain the ocean of lands because they 
go to them by all psychic realizaton of 
essenceless, uncreated spiritual powers: Được 
chư sát hải, vì dùng thần thông vô tánh vô tác 
đều qua đến. 
They attain the ocean of virtues because they 
cultivate them all to perfection: Được công 
đức hải, vì tất cả tu hành trọn viên mãn. 
They attainn the ocean of spiritual powers 
because they are able to manifest them 
extensively to awaken enliphtenment: Được 
thần thông hải, vì hay rộng thị hiện khiến 
khai ngộ. 
They attain the ocean of facultles because 
they know all their various differences: Được 
chư căn hải, vi những căn tánh chẳng đồng 
đều khéo biết. 
They atain the ocean of minds because they 
know the Infinite various different minds of 
sentient beings: Được chư tâm hải, vì biết vô 
lượng tâm chủng loại sai biệt của tất cả 
chúng sanh. 
They attain the ocean of practices because 
they can fulfill them all by willpower: Được 
chư hạnh hải, vì hay dùng nguyện lực đều 
viên mãn. 
They atain the ocean of vows because they 
cause them all to be fulfilled, eternally pure: 
Được chư nguyện hải, vì đều làm cho thành 
tựu trọn thanh tịnh. 
Ten kinds of oceanic knowledge enfering 
into unexcelled, complete perfect 
enlightenment: Mười Trí Như Biển Nhập Vô 
Thượng Bồ Để—Ten kinds of oceanic knowledge 
entering ¡no unexcelled, complete perfect 
enlightenment (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). Enlightening beings who abide by 
these can affain the ocean of supreme knowledge 
of Buddhas—Mười Trí như biển nhập vô thượng 
Bồ Đề của chư đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm. 
Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư 
Phật. 
l1) Penetrate all realms of sentient beings: Nhập 
tất cả vô lượng chúng sanh giới. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 





2) 


3) 


nh) 


ii) 


Penetrate all worlds without giving rise to 
arbitrary discriminations: Nhập tất cả thế giới 
mà chẳng sanh tâm phân biệt. 

Know all realms of space are measureless 
and Iimmaterial, and enter the network of all 
different worlds in the ten directions: Biết tất 
cả hư không giới vô lượng vô ngại, vào khắp 
lưới tất cả thế giới sai biệt ở mười phương. 
Skillfully penetrate phenomena because they 
know them all—Khéo nhập pháp giới vì đều 
biết rõ như vậy: 

Fluidity: Nhập vô ngại. 

Non-annihilation: Nhập chẳng đoạn. 
Non-eternity: Nhập chẳng thường. 

Infinty: Nhập vô lượng. 

Non-birth: Nhập chẳng sanh. 

Nhập chẳng diệt: Nondestruction. 

Totality: Nhập tất cả. 

The fiffh oceanic knowledge—Trí huệ như 
hải thứ năm: 

Great Enlightening Beings know the roots of 
gøoodness have accumulated, do accumulate, 
and will accumulate—Chư Bồ Tát biết thiện 
căn đã tích tụ, đang tích tụ và sẽ tích tụ của: 
The Buddhas: Chư Phật. 

Enlightening beings: Chư Bồ Tát. 

Listeners: Thanh Văn. 

Individual Iluminates: Độc Giác. 

All ordinary people: Tất cả phàm phu. 

Great Enlightening Beings also know—Chư 
Bồ Tát cũng biết: 

The roots of goodness already 
accomplished, now being accomplished, and 
to be accomplished by the Buddhas of all 
times In perfect enliphtenmen: Thiện căn mà 
tam thế chư Phật đã thành, nay thành và sẽ 
thành vô thượng Bồ Đề. 

The roots of goodness In the teaching and 
civilizinng of all sentlent beings by the 
Buddhas of all times: Thiện căn mà tam thế 
chư Phật đã giáo hóa và điều phục chúng 
sanh. 

Knowimg all of goodness, 
Enliphtening Beings will do the following—— 
Biết rõ những thiện căn nây chu Bồ Tát sẽ 
làm những điều sau đây: 

Deeply believe In them: Thâm tín. 

Approve and aspire to them: Tùy thuận. 


have 


these rootfs 


6) 


a) 


1) 
) 


11) 
1V) 


b) 


) 


ñ) 


7) 


a) 


b) 


C) 
) 
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Cultivate them tirelessly: Nguyện tu 
không mỏi nhàm. 

The sixth oceanic knowledge—Trí huệ như 
biển thứ sáu: 

Moment 


tập 


to moment Great Enlightening 
Beings enter untold eons of the past and know 
how many Buddhas appear In each eons, no 
matter how unspeakably many they were 
they know clearly In each and every eon— 
Trong mỗi niệm nhập quá khứ thế bất khả 
thuyết kiếp. Ở trong một kiếp hoặc có trăm 
ức Phật xuất thế, chư Bồ Tát đều biết rất rõ 
như một kiếp và tất cả các kiếp: 

TheIr congregations: Chúng hội đạo tràng. 
Their teaching and training methods: Thuyết 
pháp và phương pháp điều phục. 

The lifespan of all sentient beings: Thọ mạng 
dài vắn. 

How long therr doctrine lasted: Pháp trụ lâu 
mau. 

They also know If there were sentient beings 
who planed roots of goodness for 
enliphtenment In ages when there were no 
Buddhas: Những kiếp không Phật có những 
chúng sanh gieo căn lành nơi vô thượng Bồ 
Đề cũng đều biết rõ. 

They also know If there are any sentient 
beings who will get to see Buddhas in the 
future when their roofs of øoodness rIpen: 
Nếu có những chúng sanh thiện căn đã thành 
thục nơi đời vị lai sẽ được thấy Phật cũng đều 
biết rõ. 

They tirelessly examine untold eons of the 
past: Quán sát quá khứ thế bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp như vậy tâm không nhàm 
mỏi. 

The seventh oceanic knowledge—Trí huệ 
như biển thứ bẩy: 

Great Enlightening Beings penetrate the ages 
of the future, examine and distinguish all 
ages, measureless, boundless: Nhập vị lai thế 
quán sát tất cả vô lượng vô biên kiếp. 

Know what ages will have Buddhas and what 
ages will not: Biết kiếp nào có Phật, kiếp nào 
không Phật. 

They know—Họ biết: 

How many Buddhas will appear in what ages: 
Kiếp nào có bao nhiêu Như Lai xuất thế. 


¡0 


11) 
1V) 


v) 


vI) 


What the names of each Buddha will be: Mỗi 
Như Lai danh hiệu gì. 

What worlds they wIll live In: Ở thế giới nào? 
What the names of those worlds will be: 
Những thế giới ấy tên gì? 

How many sentient beings they wIll liberate: 
Độ được bao nhiêu chúng sanh? 

How long they will live: Thọ mạng bao lâu? 


vi) Observe throughout the future, knowing all 


8) 


a) 


v) 


vI) 


endlessly, tirelessly: Quán sát tột đến vị lại 
đều biết rõ tất cả chẳng cùng tận, chẳng 
nhàm mỏi. 

The eighth oceanic knowledge: Trí huệ như 
biển thứ tám—Great Enlightening Beings 
enter the present observe and reflect—Chư 
Đại Bồ Tát nhập hiện tại thế quán sát: 
Moment after moment see boundless kinds of 
worlds In the ten directions, each having 
Buddhas who have attained, are atfaining and 
will attain supreme enlightenment—Trong 
mỗi niệm thấy khắp vô biên phẩm loại mười 
phương, nơi bất khả thuyết thế giới đều có 
chư Phật nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, đang 
thành và sẽ thành: 

As they go to the site of enliphtenment: Khi 
họ đi đến đạo tràng. 

Sit under the tree of Enlightenment: Ngôi 
dưới cây Bồ Đề. 

Congquer the demons: Hàng phục ma quân. 


Atam Unexcelled Complete Perfect 
Enlightenment: Thành chánh đẳng chánh 
giác. 


Get up and go into the city: Rời cây Bồ Đề đi 
vào thành ấp. 
Ascend to the heavens: Lên cung trời. 


vi) Expound the subtle truth and turn the great 


wheel of teaching: Chuyển đại pháp luân. 


vii)Manifest spirtual powers: Thị hiện thần 


1X) 


X) 


XI) 


thông. 
Tame sentient beings: Điều phục chúng sanh. 
Hand on the teachng of complete 


enlightenment: Phó chúc pháp vô thượng Bồ 
Đề. 
Give up theïr lives: Xả bỏ thọ mạng. 


xii) Enter final nirvana: Nhập Niết bàn. 


xIi) After 


they have entered nirvana, thelr 
teachings are collected and preserve them In 
the worlds, the Buddhas” monuments are 


b) 


) 


1) 
11) 
1V) 


v) 


vi) 
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adorned and honored In varlous ways: Đã 
nhập niết bàn, kiết tập pháp tạng khiến còn ở 
lâu tại thế gian, trang nghiêm Phật pháp 
nhiều thứ cúng dường. 

The Enlightening Beings also see—Chư Bồ 
Tát cũng thấy: 

The sentient beings 
encounter the Buddhas” teachings: Tất cả 
chúng sanh gặp được Phật pháp. 

Accept, preserve and repeat them: Nhận giữ, 
hộ trì, và phúng tụng. 

Remember and ponder them: Ghi nhớ và tư 
duy. 

Increase In wisdom and understanding: Tăng 
trưởng huệ giải. 

They extend throughout the 
directions and have no misunderstanding 
about the Buddhas" teachings, because: Quán 
sát như vậy cùng khắp mười phương, mà ở 
nơi Phật pháp không sai lầm vì. 

Great Enlightening Beings know the Buddhas 
are all like dreams, yet they go to all Buddhas 
and honor them: Dù biết rằng chư Phật như 
mộng, mà vẫn hay đến chỗ chư Phật cung 
kính cúng dường. 


in those worlds 


these ten 


vi) At such times Enliphtening Beings do not 


cling to theirr bodies, yet they utlize theIr 
bodies to culúvate: Bấy giờ Bồ Tát chẳng 
chấp tự thân, mà dùng tự thân để tu tập. 


vi) They do not cling to the Buddhas, yet they 


1X) 


X) 


XI) 


see the Buddhas and hear the teachings: 
Chẳng chấp chư Phật, mà vẫn thấy và vẫn 
lắng nghe giáo pháp của chư Phật. 

They do not cling to the world, yet they enfter 
the world to save sentient beings: Chẳng chấp 
thế giới, mà vẫn nhập thế cứu độ chúng sanh. 
They do not cling to the congregation: Chẳng 
chấp chúng hội. 

They do not cling to the preaching: Chẳng 
chấp vào sự thuyết pháp. 


xi) They do not cling to the age, yet they enter 


9) 


a) 


all ages tirelessly: Chẳng chấp kiếp, mà vẫn 
đi vào tất cả kiếp không nhàm mỗi. 

The ninth oceanic knowledge—Trí huệ như 
biển thứ chín: 

Honor countless Buddhas in each age, for 
untold eons, appearing to die in one place and 
be born in another: Nơi bất khả thuyết bất 


b) 


c) 


a) 


khả thuyết kiếp, trong mỗi kiếp cúng dường 
cung kính vô lượng chư Phật thị hiện tự thân 
mất đây sanh kia. 

They honor the Buddhas, as well as the 
Enliphtening Beings and disciples in therr 
congregatlons with all kinds of transmundane 
offerings: Đem tất cả đồ cúng hơn hẳn tam 
giới để cúng dường chư Phật, cũng như chư 
Bồ Tát, Thanh văn và tất cả đại chúng. 

After the Buddhas pass away—Sau khi chư 
Phật nhập diệt: 

They honor their relics with unsurpassed 
offerings: Dùng đổ cúng vô thượng để cúng 
dường xá lợi. 

Extensively practice charity: Rộng làm sự bố 
thí. 

Great Enlighenng Beings with an 
inconceivable mind—Đại Bồ Tát dùng tâm 
bất tư nghì: 

A mind not seeking reward: Tâm chẳng cầu 
báo. 

A mind with ulũmate determination, a 
determination to provide benefit: Tâm 
ráo, tâm mang đến lợi ích. 

For untold eons, Great Enlightening Beings, 
for the sake of supreme complete perfect 
enlightenment—Trong vô lượng kiếp, chư 
Đại Bồ Tát vì quả vô thượng Bồ Đề: 

Honor the Buddhas: Cúng dường chư Phật. 
Benefit sentient beings: Lợi ích chúng sanh. 
Preserve the true teaching: Hộ trì chánh 
pháp. 

Reveal and expound the true teaching for 
untold eons: Khai thị diễn thuyết chánh 
pháp. 

The tenth oceanic knowledge—Trí huệ như 
biển thứ mười: 

Great Enlipghtening Beings wholeheartedly 
seek, from all Buddhas, from all Enliphtening 
Beings, from all teachers of truth—Chư Đại 
Bồ Tát nơi chỗ của tất cả chư Phật, chư Bồ 
Tát, chư Thanh văn và tất cả pháp sư: 

The principles expounded by Enlightening 
Beings: Pháp của Bồ Tát đã thuyết. 

The principles studied by Enlightening 
Beings: Pháp của Bồ Tát đã học. 

The principles taught by Enlightening Beinss: 
Pháp của Bồ Tát đã dạy. 


rốt 
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IV) The primciple practiced by Enlightening 

Beings: Pháp của Bồ Tát đã tu hành. 

vỳ) The methods of purification of Enlightening 

Beings: Pháp của Bồ Tát thanh tịnh. 

The methods of development of Enlightening 

Beings: Pháp của Bồ Tát thành thục. 

vi) The methods of traiming of Enlightening 
Beings: Pháp của Bồ Tát điều phục. 

vi) The methods of equanimity of Enlightening 

Beings: Pháp bình đẳng của Bồ Tát. 

The methods of emancipation of Enlightening 

Beings: Pháp xuất ly của Bồ Tát. 

x) The methods of total mental command of 
Enlightening Beings: Pháp tổng trì của Bồ 
Tát. 

b)_ Having obtained these teachings—Được pháp 
nầy rồi thì Bồ Tát sẽ: 

¡)_ They absorb and retain them: Bồ tát thọ trì. 

1) Read and repeat them: Tụng đọc. 

1) Analyze and explain them, never tiring of 

this: Phân biệt giải thuyết không nhàm đủ. 

Causing countless sentient beings to develop 

all awareness of the Buddha teachings that 

Corresponds to omniscience, to penetrate the 

characteristics of reality: Khiến vô lượng 

chúng sanh ở trong Phật pháp phát tâm tương 
ưng với nhứt thiết trí nhập tướng chơn thật. 

Vv) AIttain nonrepression ¡1n respect tO 

Unexcelled, Complete Perfect 

Enlightenment: Nơi vô thượng Bồ Để được 

bất thối chuyển. 

Enliphtening beings continue to cultivate this 

way tirelessly for untold eons: Tu hành như 

vậy trong vô lượng kiếp không nhàm đủ. 

Ten kinds of offerings: Thập Cúng Dường— 

According to The Lotus Flower Sutra, there are 

ten kinds of offerings—Theo Kinh Pháp Hoa, có 

mười thứ lễ vật cúng dường: 

1-6) From (1) to (6): Từ I1 đến 6—Lục Cúng Cụ— 
See SIx articles for worshIp. 

7) Pennants and Banners: Tràng Phan Bảo 
Cái —Pennants and banners are usually made 
of clothes that have been adorning with 
adornments of respectable features 
colors, can be placed before the Buddhaˆs 
altar—Tràng phan bảo cái thường làm bằng 
vải được trang trí với những hình ảnh và màu 


vi) 


1X) 


1V) 


vI) 


and 


sắc tôn nghiêm, có thể được cúng dường ngay 
trước bàn thờ Phật. 

8) Clothes: Quần Áo—Clothes are often offered 
to the monks and nuns in monasteries. The 
ceremony usually takes place before the end 
of the summer retreat during the Ullambana 
season—Quần áo thường được cúng dường 
cho chư Tăng Ni trong tự viện. Nghi thức 
dâng y thường được cử hành vào dịp lễ Tự Tứ 
vào mùa Vu Lan. 

9) Musical Iinstuments for ceremonies: Đàn 

dành cho lễ hội—Musical insttuments for 

ceremonies include the wooden fish, drum, 
bell, small bell, and gong. Even though these 
musical Instuments originated from China, 
some Buddhist traditions such as Mahayana 

Buddhism schools in China, Korea, Japan and 

Vietnam approve for using them ¡n theIr 

monasteries—Những nhạc cụ dùng trong các 

lễ lạc như mõ, trống, chuông, khánh, và xèng 
la. Dù những nhạc cụ này xuất phát từ Trung 

Quốc, vài truyền thống Phật giáo Đại Thừa 

tại Trung Quốc, Đại Hành, Nhật Bản và Việt 

Nam chấp thuận trong việc xử dụng những 

nhạc cụ này trong các tự viện của họ. 

Salutaton with joined palms: Anjali (skt— 

Hợp Chưởng—See Anjali. 

Ten kinds of oral recitation: Ten variants in 

oral recitaion—Thập Chủng Trì Danh—Oral 

recitation 1s the most common Pure Land method 
at the present time. According to Most Venerable 

Thích Thiển Tâm, there are ten varianfs in oral 

recitation—Trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông 

nhứt hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiền 

Tâm, có mười cách trì danh khác nhau: 

1) Reflecting the name recitation: Phản Văn Trì 
Danh—See Reflecting the name reciftation. 

2) Counting Rosary Beads Recitation: Sổ Châu 
Trì Danh—See Counung Rosary Beads 
Recitation. 

3) Breath-by-Breath Recitation: Tùy Tức Trì 
Danh—See Breath-by-Breath Recitation. 

4) Continuously Linked Recitation: Truy Đảnh 


10 


`=< 


Tn Danh—See Continuously Linked 
Recttation. 

53) Enliphtened, Illuminating Recitation: Giác 
Chếu Tĩ Danh-See Enlightened, 


IIluminating Recitation. 
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6) Bowing to the Buddha Recitation: Lễ Bái Trì 
Danh—See Bowing to the Buddha Recitation. 

7) Decimal Recording Recitation: Ký Thập Trì 
Danh—See Decimal Recording Recitation. 

8) Lotus 
Danh—See Lotus Blossom Recifation. 

9) Reciaton Amidst Light Quang Trung Trì 

Danh—See Recitation Amidst Light. 

Contemplaton of the Buddha Recitation: 

Quán Phật Trì Danh—See Contemplation of 

the Buddha Recifation. 

Ten kinds of other shores of spiritual 

powers of Great Enlightening Beings: Mười 

Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư Đại Bồ Tát—Ten 

kinds of other shores of spiritual powers of Great 

Enliphtening Beings, according to the Elower 

Adornment Sutra, chapter 27—Mười thứ thần 

thông bỉ ngạn của chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 27. 

1) Reach the other shore of spiritual powers of 
the Buddha that extend throughout space and 
are present everywhere in the cosmos: Đến 
chư Phật tận hư không biến pháp giới thần 
thông bỉ ngạn. 

2) Reach the other shore of Enliphtening 
Beinngs` ulimately nondiscrimnatory Íree 
spiritual powers: Đến Bồ Tát rốt ráo vô sai 
biệt tự tại thần thông bỉ ngạn. 

3) Reach the other shore of spiritual powers of 
Buddha-work able to Initiate the far-reaching 
practical commitments of Enliphtening Beings 
and enter the gate of realization of Thusness: 
Đến phát khởi Bồ Tát quảng đại hạnh 
nguyện nhập Như Lai môn Phật sự thần thông 
bỉ ngạn. 

4) Reach the other shore of spiritual powers able 
to shake all obJects In all worlds and purIfy 
them all: Đến chấn động tất cả thế giới tất cả 
cảnh giới đều làm cho thanh tịnh thần thông 
bỉ ngạn. 

5) Reach the other shore of spiritual powers able 
to freely know that the Iinconceivable results 
of actions of all sentient beings are all like 
illusory productions: Đến hay tự tại biết tất cả 
chúng sanh nghiệp quả bất tư nghì đều như 
huyễn hóa thần thông tự tại. 

6) Reach the other shore of spiritual powers able 
to freely know the diferent characteristics, 
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crude and subtle, those In entry and emerge 
of all concentrations: Đến hay tự tại biết các 
tam muội thô tế nhập xuất tướng sai biệt thần 
thông bỉ ngạn. 

7) Reach the other shore of spiritual powers able 
to boldly enter the realm of the Enlightened 
and therein produce great vows: Đến hay 
đũng mãnh nhập cảnh giới Như Lai mà ở 
trong đó phát sanh đại nguyện thân thông bỉ 
ngạn. 

8) Reach the other shore of spirtual powers 
able to——Đến thần thông bỉ ngạn có thể: 

a) Cause Buddhas to appear and teach, taming 
beings: Đến hay hóa làm Phật, hóa chuyển 
pháp luân, điều phục chúng sanh. 

b) Causing them to be born in the family of 
Buddhas: Khiến sanh vào gia đình họ Thích. 

c) Causing them to enter the vehicle of 
Buddhahood and swiftly attain fulfillment: 
Khiến nhập Phật thừa mau được thành tựu. 

9) Reach the other shore of spiritual powers able 
to comprehend all the countless esoferic 
sfatements and teach In such a way as tfO 
clarify countless aspects of truth: Đến hay rõ 
biết bất khả thuyết tất cả văn cú bí mật mà 
chuyển pháp luân, khiến vô lượng pháp môn 
đều được thanh tịnh. 
Reach the other shore of spiritual powers able 
fo cause the pasf, present and fufure to appear 
in a single Instant without depending on the 
numbers of days, nigh(s, months, years, or 
epochs: Đến chẳng nhờ ngày đêm năm tháng 
kiếp số, một niệm đều có thể thị hiện khắp 
tam thế thần thông bỉ ngạn. 

Ten kinds of palace of great enlightening 


beings: According to the Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of palace of great 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can attain coronation by truth and 
freedom of spiritual powers 1n all worlds—Mười 
Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38)—Chapter 38). Chư Bồ Tát an 
trụ trong đây thời được pháp quán đẳnh nơi tất cả 
thế gian thần lực tự tại. 
l1) The determination 1s a palace of Enliphtening 
Beings because they never forget it: Bồ Để 
tâm là cung điện của Bồ Tát vì hằng không 
quên mất. 
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The blessing and wisdom of virtuous conduct 
are a palace for Enlightening Beings because 
they civilize sentient beings In the realm of 
desire: Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí 
huệ là cung điện của Bổ Tát vì giáo hóa 
chúng sanh cõi dục. 

The meditative of pure 
benevolence, JOY, and 
equanimity are a palace of Enlightening 
Beings because they teach the sentient beings 
in the realm of form: Tứ phạm trụ thiển định 
là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng 
sanh cõi sắc. 

Birth in the heaven of pure abodes 1s a palace 
of Enlightening Beings because no afflictions 
can affect them: Sanh Tịnh Cư Thiên là cung 
điện của Bồ Tát, vì tất cả phiền não chẳng 
nhiễm. 

Birth ¡in the formless realm 1s a palace of 
Enlightening Beings because they enable 
sentient beings to escape difficult situations: 
Sanh vô sắc giới là cung điện của Bồ Tát vì 
khiến tất cả chúng sanh la chỗ nạn. 

Birth in the world of defilement 1s a palace of 
Enlightening Beings because they enable all 
sentient beings to cut off afflictions: Sanh vào 
thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ Tát, 
vì khiến tất cả chúng sanh dứt phiền não. 
Appearing to abide In a mansion with spouse, 
children, refinue, palace of 
Enlightening Beings, because they develop 
their past associates: Thị hiện ở nội cung thê 
tử quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát, vì 
thành tựu chúng sanh đồng hạnh thuở xưa. 
Appearing to dwell in the rank of muler, 
celestial world guardian, Indra, or Brahma 1s 
a palace of Enlightening Beinss, in order to 
tame beIngs with the mentalifty of controllers: 
Thị hiện ở ngôi luân vương, tứ thiên vương, 
đế thích, phạm vương là cung điện của Bồ 
Tát, vì điều phục chúng sanh tâm tự tại. 
Persising ¡1n all practices of Enlightening 
Beings, freely exercising spiritual powers and 
atfainng mastery of them all, Is a palace of 
enlipghtening beings they 
autonomously and skillfully exercise the 
knowledge of medifations, liberations, and 
concentrations: Tất cả Bổ Tát hạnh du hí thần 


concenfrations 
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thông đều được tự tại là cung điện của Bồ 
Tát, vì giỏi du hí các thiển, giải thoát, tam 
muội trí huệ. 

The guarantee that all Buddhas receive of 
coronation as a mornach of all knowledge, 
supremely ¡ndependent, a palace of 
Enliphtenng Beings because they abide 
among the adornmenfs of the ten powers and 
perform the autonomous deeds of all 
mornachs of truth: Tất cả chư Phật thọ ký 
nhứt thiết trí, quán đẳnh tự tại vô thượng là 
cung điện của Bồ Tát, vì trụ thập lực trang 
nghiêm, làm việc tự tại của Pháp Vương. 


1S 


Ten kinds of path of Great Enlightening 
Beings: Mười Đạo Của Chư Bổ Tát —Ten kinds 
of path of Great Enlightening Beings (The Flower 


Adornment 


Sutra— Chapter 38). Enlightening 


Beings who abide by these ten paths can attain the 
path of unexcelled skill in means of all Buddhas— 
Mười đạo của chư Đại Bổ Tát (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 3§). Chư Bồ Tát an trụ trong 
mười đạo nầy thời được đạo phương tiện thiện 
xảo vô thượng của tất cả Như Lai. 


l) 


2) 


3) 


a) 
b) 
c) 
#) 


a) 


b) 


One path 1s a Path of Enlightening Beings 
because they do not give up the sole 
determination for enlightenment: Nhứt đạo là 
Bồ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ Đề tâm độc nhứt. 
Two paths are a Path of Enlipghtening Beings 
because they develop wisdom and skill in 
means: Nhị đạo là Bồ Tát đạo, vì xuất sanh 
trí huệ và phương tiện. 

Three paths are a Path of Enlightening Beings 
because they practice the following dharmas 
so they are not aftached to the three worlds—— 
Tam đạo là Bổ Tát đạo vì chư Bồ Tát thực 
hành những pháp sau đây vì thế mà chẳng 
nhiễm trước tam giới: 

Emptiness: Không. 

Signlessness: Vô tướng. 

Wishlessness: Vô nguyện. 

Four practices are a Path of Enlightening 
Beings—Tứ hạnh là Bồ Tát đạo: 

Ceaselessly removing the 
wrongdoing by repentance: 
chướng không thôi nghỉ. 
Ceaselessly rejoicing ¡n virtue: Tùy hỷ phước 
đức không thôi nghỉ. 
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Ceaselessly honoring the enlightened and 
request them to teach: Cung kính tôn trọng 
khuyến thỉnh Như Lai không thôi nghỉ. 
Skillfully practicing dedication ceaselessly: 
Thiện xảo hồi hướng không thôi nghỉ. 

The five faculties are a Path of Enlightening 
Beings—Ngũ căn là Bồ Tát đạo: 

They rest on pure faith, steadfast 
1mperturbable: An trụ tịnh tín. 

They generate great energy, finishing theIr 
tasks: Khởi đại tinh tấn, việc làm rốt ráo. 
They are single-minded ¡In right collection, 
without wandering attention: Một bề chánh 
niệm, không phan duyên khác lạ. 

They know the techniques for entering and 
emerging from concentration: Khéo biết tam 
muội, nhập xuất phương tiện. 

They are able to distinguish spheres of 
knowledge: Hay khéo phân biệt cảnh giới trí 
huệ. 

The six psychic powers are a Path of 
Enlightening Beings—Lục thông là Bồ Tát 
Đạo: 

With celestial eye they see all forms ¡n all 
worlds and know where sentient beings die 
and are born: Thiên nhãn thấy rõ những hình 
sắc của tất cả thế giới, biết các chúng sanh 
chết đây sanh kia. 

With the celestial ear they hear all Buddhas 
teaching,  absorb theIr 
teachinøs, and expound them widely to 
sentient beings according to their faculties: 
Thiên nhĩ nghe rõ chư Phật thuyết pháp, thọ 
trì ghi nhớ, rộng vi chúng sanh tùy căn cơ để 
khai diễn. 

With telepathic knowledge they are able to 
know the minds of others freely, without 
interference: Tha tâm thông hay biết tâm 
người tự tại vô ngại. 

With recollection of past life they are able to 
remember all ages of the past and Iincrease 
roots of goodness: Túc mạng thông, nhớ biết 
rõ tất cả kiếp số quá khứ, thêm lớn căn lành. 
With the power of psychic travel they are 
able to appear variously to beings capable of 
being enlightened, to induce them to delight 
in truth: Thần túc thông, tùy theo những 


and 


and remember 


7?) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


8) 


chúng sanh đáng được hóa độ, vì họ mà biến 
hiện nhiều thứ cho họ thích mến chánh pháp. 
Wih knowledge of extincion of 
confaminaton they actually the 
ultimate truth, while carrying out the deeds of 
enliphtening beings without ceases: Lậu tận 
trí hiện chứng thực tế khởi Bồ Tát hạnh 
chẳng đoạn diệt. 

Seven Path of 
Enlightening Beings—Thất niệm là Bổ Tát 
đạo: 

They remember Buddhas because they see 
infinie Buddhas In a single pore opening the 
minds of all sentient beings: Niệm Phật ở một 
lỗ lông thấy vô lượng Phật khai ngộ tất cả 
tâm chúng sanh. 

They remember the Teaching because they 
do not leave the assemblies of all Buddhas: 
Niệm Pháp, chẳng rời chúng hội của các Đức 
Như Lai. 

They personally the 
Teachings in the asemblies of all Buddhas 
and expounded to sentient beings according 
to  their faculies, temperamenfs 
1nclinations, to enlighten them: Ở trong chúng 
hội của tất cả Như Lai, thân thừa diệu pháp, 
tùy căn tánh dục lạc của các chúng sanh mà 
diễn thuyết cho họ được ngộ nhập. 

They remember the harmonious Community 
because they continually see enlightening 
beings in all worlds: Niệm Tăng, luôn nối 
tiệp thấy không thôi dứt, nơi tất cả thế gian 
thấy Bồ Tát. 

They remember relinqguishment because they 
know all enliphtening beings” practices of 
relinquishment InCrease magnanimous 
generosity: Niệm xả, biết rất rõ tất cả Bồ tát 
hạnh xả tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn. 
They remember precepts because they do not 
gIive up the aspiration for enliphtenment, and 
dedicate all roots of goodness to sentient 
beings: Niệm giới, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem 
tất cả thiện căn hồi hướng chúng sanh. 

They remember heaven because they always 
keep In mind the enlightening beings In the 
heaven of happiness who are to become 
Buddhas in the next lifetime: Niệm thiên, 
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thường ghi nhớ Bồ Tát Nhứt Tâm Bổ Xứ tại 
Đâu Suất Thiên cung. 

They remember sentient beings because they 
teach and tame them with wisdom and skill in 
means, reaching al[L, 
interrupion: Niệm chúng sanh, trí 
phương tiện giáo hóa điều phục đến khấp tất 
cả không gián đoạn. 

Following the Holy Eighfold Path to 
Enlightenment 1s a Path of Enlightening 
Beings—Tùy thuận Bồ Đề Bát Thánh Đạo là 
Bồ Tát đạo: 

They travel the path of right Insipht, getting 
rid of all false views: Thực hành đạo Chánh 
kiến, xa lìa tất cả tà kiến. 

They exercise ripht thought, abandoning 
arbitrary conceptions, their minds always 
follow universal knowledge: Khởi chánh tư 
duy, bỏ vọng phân biệt, tâm thường tùy thuận 
nhứt thiết trí. 

They always practice ripht speech, getting rid 
of faults of speech and following the words of 
sages: Thường thực hành chánh ngữ, rời lỗi 
ngữ nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn. 

They always cultivate right action, teaching 
sentient beings to make them peaceful and 
harmonious: Hằng tu chánh nghiệp, giáo hóa 
chúng sanh, khiến cho họ được điều phục. 
They abide by ripht livelihood, being frugal 
and content, careful and correct in behavior, 
eating, dressing, sleeping, eliminating evil, 
and practicing good, all in accord with 
enliphtenment, forever getting rid of all 
faults: An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc, oai 
nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực hành 
Thánh chủng, tất cả lỗi lầm đều rời hẳn. 

They arouse riphí cenergy, diligently 
culivating all difficult practices of 
enliphtening beings, entering the ten powers 
of Buddhas without hindrances: Khởi chánh 
tinh tấn, siêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, 
nhập thập lực của Phật không chướng ngại. 
Their minds always recollect correctly, able 
to remember all messages, eliminating all 
Tâm thường chánh 
niệm, đều có thể ghi nhớ tất cả những ngôn 
âm, trừ diệt tâm tán động của thế gian. 


them without 
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Theẩr minds are always  correctly 
concentrated, they center the door of 
inconceirvable liberatlon of enlightening 


beings, and in one concentration they produce 
all concentrations: Tâm thường chánh định, 
khéo nhập môn Bồ tát bất tư nghì giải thoát, 
Ở trong một tam muội xuất sanh tất cả môn 
tam muội. 

Entering the nine successive concenfrafIons 1s 
a Path of Enlightening Beings—Nhập cửu thứ 
đệ định là Bồ Tát đạo: 

They detach from craving and ill-will, and 
expound the truth without inhibition im all 
they say: Rời dục nhiễm sân hại mà dùng tất 
cả ngữ nghiệp thuyết pháp vô ngại. 

They extinguish thought and reflection, yet 
teach sentient beings with the thought and 
reflection of omnisclence: Diệt trừ tư duy 
(giác), mà dùng tất cả trí tư duy (giác) giáo 
hóa chúng sanh. 

They extinguish reflection, yet teach sentient 
beings with the reflectlon of omnisclence: 
Dầu trừ quán sát, mà dùng tất cả trí quán sát 
giáo hóa chúng sanh. 

They give up Jjoy and emotion, yet they are 
most joyful when they see all Buddhas: Xả ly 
hỷ ái mà thấy tất cả chư Phật lòng rất hoan 
hỷ. 

They give up worldly enJoymenfs and follow 
the transcendent enJoyment of the Path of 
enlightening beings: Rời thế gian lạc mà tùy 
thuận Bồ Tát đạo xuất thế lạc. 

They enter concentraton In the realm of 
form, yet without abandoning life 1n the realm 
of desire: Nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ 
sanh nơi dục giới. 

They are unshakable and enter formless 
concentration, yet without abandoning life In 
the realms of desire and form: Nhập vô sắc 
định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và 
sắc giới. 

Thouph they abide in concentration in which 
all perceptions are extinguished, they do not 
stop the activity of enlightening beings: Dầu 
trụ trong diệt tưởng định, mà cũng chẳng dứt 
Bồ Tát hạnh. 

Thouph they abide in concentration in which 
all sensations are extinguished, they do not 
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stop the activity of enlightening beings: Dầu 
trụ trong diệt thọ định, mà cũng chẳng dứt ô 
Tát hạnh. 

Learnng the ten powers is a Path of 
Enlightening Beings—Học thập Phật lực là 
Bồ Tát đạo: 

Knowledge of what 1s so and what 1s not sO: 
Trí khéo biết thị xứ phi xứ. 

Knowledge of the causes and effects, deeds 
and consequences, past, future, and present, 
of all sentient beings: Trí khéo biết nghiệp 
báo nhân quả, quá khứ, vị lai và hiện tại của 
tất cả chúng sanh. 

Knowledge of the differences In faculties of 
all sentient beings and explaining the truth to 
them as is appropriate: Trí khéo biết căn cơ 
của tất cả chúng sanh chẳng đồng mà tùy 
nghi thuyết pháp. 

Knowledge of infinie different natures of 
sentient beings: Trí khéo biết tất cả chúng 
sanh có vô lượng tánh. 

Knowledge of differences in weak, middling, 
and superior understanding of all sentient 
beings, and means of Introducing them to 
truth: Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến 
giải sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp 
phương tiện. 

Knowledge of manifesting the appearance 
and conduct of. Buddha throughout all worlds, 
all lands, all trmes, all ages, 
abandonng the pactics of enlightening 
beings: Trí biết khắp tất cả thế gian, tất cả 
cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp hình 
tướng oai nghi của Như Lai, mà cũng chẳng 
bỏ việc làm của Bồ Tát. 

Knowledge of all meditatons, liberations, 
and concentrations, whether defiled or pure, 
timely or not, expediently producing door of 
liberaton for enlightening beings: Trí khéo 
biết tất cả thiển, giải thoát, và các tam muội, 
hoặc cấu hoặc tịnh, thời cùng phi thời, chỉ là 
những phương tiện xuất sanh cho Bồ Tát giải 
thoát môn. 

Knowledge of distinctions in all sentient 
beings's death in one place and bírth in 
another in the various states of existence: Trí 
biết tất cả chúng sanh ở trong các loài chết 
đây sanh kia sai khác nhau. 


without 
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Instantaneous knowledge of all ages In past, 
present and future: Trí ở trong một niệm đều 
biết tam thế tất cả kiếp số. 

Knowledgse of extincion of all sentient 
beings” deisres, compulsions, delusions, and 
habits, without abandoning the practices of 
Enlightening Beings: Trí khéo biết tất cả 
chúng sanh lạc dục, phiền não, nghi hoặc, tập 
khí đều diệt hết, mà chẳng rời bỏ hạnh Bồ 
Tát. 


Ten kinds of peerless inconceivable realms 
of all Buddhas: Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của 
Chư Bồ Tát —Ten kinds of peerless inconceivable 
realms of all Buddhas, according to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33—Mười thứ cảnh 
giới vô t bất tư nghì của chư Phật theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33. 
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Tất cả chư Phật một lân ngồi kiết già cùng 
khắp mười phương vô lượng thế giới: All 
Buddhas, once sitting, pervade Infinite worlds 
1n the ten directions. 

AlI Buddhas, uttering one logical statemenit, 
can express all Buddha teachings: Tất cả chư 
Phật nói một cú nghĩa đều hay khai thị tất cả 
Phật pháp. 

AI Buddhas, emanatng one lipht, 
illuminate all worlds: Tất cả chư Phật phóng 
một quang minh đều chiếu khắp tất cả thế 
giới. 

AlI Buddhas, in one body, can manifest all 
bodies: Tất cả chư Phật ở nơi một thân đều 
hay thị hiện tất cả thân. 

AlII Buddhas can show all worlds In one place: 
Tất cả chư Phật ở trong một xứ đều hay thị 
hiện tất cả thế giới. 

AlII Buddhas can ascertain all things within 
one knowledge without any impediment: Tất 
cả chư Phật ở trong một trí đều hay quyết rõ 
tất cả các pháp không bị ngăn ngại. 

AlI Buddhas can travel to all worlds in the ten 
directions in a single moment of thought: Tất 
cả chư Phật ở trong một niệm đều hay qua 
khắp mười phương thế giới. 

AlII Buddhas can manifest the infinite spiritual 
powers of the enlightened ¡n a single Instant: 
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện 
Như Lai vô lượng oai lực. 
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9) All Buddhas can focus on all Buddhas and 
sentient beings of pasf, present and future In a 
single instant without confusion of mind: Tất 
cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp 
tam thế Phật và chúng sanh, tâm không tạp 
loạn. 

AlI Buddhas are In one Insfant essentially the 

same as all Buddhas of past, future and 

present: Tất cả chư Phật ở trong một niệm 
cùng với tam thế tất cả Phật đồng một thể 
không hai. 

Ten kinds of penctrafions of acfions of 

sentient beings: Mười Pháp Nhập Chúng Sanh 

Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of penetrations 

Of actions of sentient beings (utilzed by a great 

enlighteninng being) in the FElower Adornment 

Sutra—Mười pháp nhập chúng sanh của chư Bồ 

Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. 

l) They penetrate all sentlent beings” past 
actions: Nhập tất cả chúng sanh quá khứ 
hạnh. 

2) They penetrate all sentient beings” future 
actions: Nhập tất cả chúng sanh vị lai hạnh. 

3) They penetrate all sentient beings” present 
actions: Nhập tất cả chúng sanh hiện tại 
hạnh. 

4) They penetrate all sentient beings” good 
actions: Nhập tất cả chúng sanh thiện hạnh. 

53) They penetrate all sentient beings” bad 
actions: Nhập tất cả chúng sanh bất thiện 
hạnh. 

6) They penetrate all sentent beings” mental 
actions: Nhập tất cả chúng sanh tâm hạnh. 

7) They penetrate all sentilent beings” actlons of 
senses: Nhập tất cả chúng sanh căn hạnh. 

8) They penetrate all sentien beings” actons of 
understanding: Nhập tất cả chúng sanh giải 
hạnh. 

9) They penetrate all sentient beings” actions of 

afflictions and habit energies: Nhập tất cả 

chúng sanh phiền não tập khí hạnh. 

They penetrate all sentient beings” timely and 

untimely actlons of teaching and training: 

Nhập tất cả chúng sanh giáo hóa điểu phục 

thời và phi thời hạnh. 

Ten kinds of perfect comprehension of a 

Buddha: According to the Lotus Sutra, there are 

ten kinds of perfect comprehension of a Buddha, 
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or ten fields of knowledge that belong only to the 

Buddha—Theo Kinh Pháp Hoa, có mười sự lãnh 

hội viên mãn hay mười phạm vi của kiến thức mà 

chỉ có Đức Phật mới có: 

l) The power to know right and wrong sfates: 
Năng lực biết cái đúng và cái sai. 

2) The power to know the consequences of 
karma: Năng lực biết hậu quả của nghiệp. 

3) The power to know all meditations and 
contemplations: Năng lực biết tất cả các thiển 
định và quán chiếu. 

4) The power to know the varlous higher and 
lower capacitles of living beings: Năng lực 
biết khả năng cao thấp của chúng sanh. 

53 The power to know what living beings 
understand: Năng lực biết chúng sanh hiểu 
biết cái gì. 

6) The power to know the basic nature and 
actions of living beings: Năng lực biết bản 
tánh và hành động của chúng sanh. 

7) The power to know the causes and effects of 
living beings in all worlds: Năng lực biết 
nhân quả của chúng sanh trong mọi cảnh giới. 

8) The power to know the results of karma In 
past lives: Năng lực biết kết quả của nghiệp 
trong những đời quá khứ. 

9) The power to know by supernatural Insight: 

Năng lực biết bằng trí siêu phàm. 

The power of being free from all error, or 

infallibility in knowledge: Năng lực thoát 

khỏi mọi sai lầm, hay không thể sai lầm trong 
cái biết. 

Ten kinds of performance of Buddha-work: 

Mười Phật Sự Vì Chúng Sanh Của Chư Phật— 

Ten kinds of performance of Buddha-work for 

sentent beings of all Buddhas (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 33)—Chư Phật có 

mười điều vì chúng sanh làm Phật sự (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm 33). 

I) All Buddhas manifest physical forms to do 
Buddha-work for sentilent beings: Chư Phật vì 
chúng sanh mà thị hiện sắc thân để làm Phật 
Sự. 

2) AII Buddhas make subtle utterances to do 
Buddha-work for sentilent beings: Chư Phật vì 
chúng sanh mà phát diệu âm thanh để làm 
Phật sự. 
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All Buddhas accept things to do Buddha-work 
for sentlent beings: Chư Phật vì chúng sanh 
mà lấy sự “có chỗ thọ” để làm Phật sự. 

All Buddhas accept nothing to do Buddha- 
work for sentlent beings: Chư Phật vì chúng 
sanh mà lấy sự “không có chỗ thọ” để làm 
Phật sự. 

AII Buddhas do Buddha-work for sentient 
beings by means of earth, water, fire and a1r: 
Chư Phật vì chúng sanh mà dùng đất, nước, 
lửa, gió để làm Phật sự. 

All Buddhas magically show all realms of 
obJects 
beings: Chư Phật vì chúng sanh mà dùng thần 
lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên 
để làm Phật sự. 

AII Buddhas do Buddha-work for sentient 
beings by various names and epithets: Chư 
Phật vì chúng sanh mà dùng nhiều thứ danh 
hiệu để làm Phật sự. 

AII Buddhas do Buddha-work for sentient 
beings by means of the realms of obJects of 
Buddha-lands: Chư Phật vì chúng sanh mà 
dùng cảnh giới cõi Phật để làm Phật sự. 

All Buddhas adorn and purify Buddha-lands 
to do Buddha-work for sentilent beings: Chư 
Phật vì chúng sanh mà dùng cõi Phật nghiêm 
tịnh để làm Phật sự. 

AII Buddhas do Buddha-work for sentient 
beings silently, without words: Chư Phật vì 
chúng sanh mà dùng sự vắng lặng không lời 
để làm Phật sự. 


to do Buddha-work for sentient 


Ten kinds of physical action of Great 
Enlightening Beings: Mười Thân Nghiệp Của 
Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of physIcal action of Great Enlightening Beings— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thân 
nghiệp của chư Đại Bồ Tát. 


() 


l) 


Enliphtening Beings who abide by these can 
attain the supreme action of Buddhas and be 
able to enlighten all sentient beings—Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nây thời được Phật 
nghiệp vô thượng của Như Lai, đều có thể 
giác ngộ tất cả chúng sanh: 

Filling all worlds with one body: Thân nghiệp 
nơi một thân tràn đầy tất cả thế giới. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


qI) 


]) 


2) 


3) 


Ability to appear before all sentient beinss: 
Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sanh đều có 
thể thị hiện. 

Ability to undertake bìrth in all states of 
being: Thân nghiệp nơi tất cả các loài đều có 
thể thọ sanh. 

Ability to travel in all worlds: Thân nghiệp du 
hành tất cả thế giới. 

Ability to go to the assemblies of all Buddhas: 
Thân nghiệp qua đến chúng hội của chư Phật. 
Ability to cover all worlds with one hand: 
Thân nghiệp dùng một tay có thể che khắp 
tất cả thế giới. 

Abiltyý to grind the Surrounding 
mountains of all worlds to dust with one hand: 
Thân nghiệp có thể dùng một tay chà tất cả 
kim cang vi thiết sơn nát như vi trần. 
Manifesting the formation and disintegration 
of all Buddha-lands in one”s own body to 
show sentient beings: Thân nghiệp ở trong tự 
thân hiện tất cả cõi Phật thành hoại chỉ bày 
cho chúng sanh. 

Admitting all realms of sentilent beings Into 
one body: Thân nghiệp dùng một thân dung 
thọ tất cả chúng sanh giới. 

In ones own body manifestng all pure 
Buddha-lands, with all beings 
attaining enlightenment therein: Thân nghiệp 
ở trong tự thân hiện khắp tất cả cõi Phật, 
thanh tịnh tất cả chúng sanh, rồi ở trong đó 
hiện thành đạo. 

Enliphtening Beings who abide by these can 
attain the supreme body of wisdom of 
Buddhas—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây 
thời được thân đại trí huệ vô thượng của Như 
Lai: 

The body of transcendent ways, due to 
correctly practicing them all: Ba-La-Mật thân, 
vì đều chánh tu hành. 

The body of four Integrative methods, due to 
not abandoning sentient beings: Từ nhiếp 
thân, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh. 

The body of great compassion, due to 
accepting immeasurable suffering In place of 
all sentlent beings without wearying: Đại bị 
thân vì thay tất cả chúng sanh chịu vô lượng 
khổ không mỏi nhàm. 
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4) The body of great benevolence, due to saving 
all sentient beings: Đại từ thân, vì cứu hộ tất 
cả chúng sanh. 

The body of blessings and virtue, due to 
benefiting all sentient beings: Phước đức 
thân, vì lợi ích tất cả chúng sanh. 

The body of wisdom, being of the same one 
nature as the bodies of all Buddhas: Trí huệ 
thân vì đồng một tánh với tất cả Phật thân. 
The body of reality, being forever free from 
undergoing birth 1n conditioned states: Pháp 
thân, vì ha hẳn thọ sanh các loài. 

The body of expedient means, appearing in 
all places: Phương tiện thân, vì tất cả xứ hiện 
tiễn. 

The body of spiritual powers, manifesting all 
mystic transformations: Thần lực thân, vì thị 
hiện tất cả thần biến. 

The body of enlightenment, achieving true 
awareness at any time, as desired: Bồ Đề 
thân, vì tùy thích tùy thời thành chánh giác. 
Ten kinds of pleasure of Greaf 
Bodhisattvas: Mười Môn Du Hý Của Chư Đại 
Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sufữra, chapter 38, there are ten kinds of pleasure 
of Great Bodhisattvas. Enlightening Beings who 
abide by these can attain the versality of great 
knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười môn du hí của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 
du hý vô thưỡng của Như Lai. 

l1) Make the body of sentient beings the body of 
lands, without destroying the body of sentient 
beings: Đem thân chúng sanh làm thân quốc 
độ, mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh. 
Make the body of lands the body sentient 
beings, without destroying the body of lands: 
Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh mà 
cũng chẳng hoại thân quốc độ. 

In the body of Buddha they show the body of 
disciples and self-illumined ones, without 
diminishing the body of Buddha: Nơi Phật 
thân thị hiện thân Thanh văn, thân Độc giác, 
mà chẳng giảm thân Phật. 

In the body of disciples and self-illumined 
ones they show the body of Buddha, without 
augmenting the body of disciples and self- 
1lumined ones: Nơi thân Thanh văn, thân 
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Độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng tăng 
trưởng thân Thanh văn, thân Độc giác. 

In the body of practices of enlightening 
beings they show the body of attainment of 
enliphtenment, without cutting off the body of 
practices of Enlightening Beings: Nơi thân Bồ 
Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác mà 
chẳng đoạn thân Bồ Tát hạnh. 

In the body of attainment of enliphtenment 
they manifest cultivaton of the body of 
practices of Enliphtening Beings, without 
diminishing the body of attainment of 
enlightenment: Nơi thân thành chánh giác thị 
hiện thân tu hành Bồ Tát hạnh, mà chẳng 
giảm thân thành chánh giác. 

Show the body of birth and death in the realm 
of nirvana, without clinging to bínth and 
death: Nơi cõi Niết bàn thị hiện thân sanh tử, 
mà chẳng nhiễm trước sanh tử. 

Show nirvana in the realm of birth and death, 
yet without finally entering nirvana: Nơi cõi 
sanh tử thị hiện Niết bàn, mà chẳng rốt ráo 
nhập nơi Niết bàn. 

Enter Into concentration, yet manifest all 
ordinary action, without relinguishing the 
Correcf recepftion of concentration: Nhập tam 
muội mà thị hiện tất cả nghiệp, nhưng chẳng 
bổ rời tam muội chánh thọ. 

In the presence of one Buddha they hear and 
absorb the teaching, not moving physically 
yet by the power of concenfrafion appearing 
physically the of untold 
Buddhas, neither dividing their bodies not 
TIsing COncentration, 
hearing and absorbing the teachings, in this 
way moment to moment producing untold 
concenfration-bodies in each concenftration- 
body, going on this way, so that the ages of 
time may be exhausted but the concentration- 
bodles of cenliphtenng beings are 
inexhaustible: Ở chỗ một Đức Phật nghe 
pháp thọ trì, thân chẳng động mà dùng sức 
tam muội ở trong bất khả thuyết Phật hội đều 
hiện thân mà chẳng phân thân cũng chẳng 
khởi định, mà nghe pháp thọ trì tương tục 
chẳng dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi thân 
tam muội đều xuất sanh bất khả thuyết thân 
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tam muội. Tất cả kiếp còn có cùng tận mà 

thân tam muội của Bồ tát chẳng thể cùng tận. 
Ten kinds of possession by demons of Great 
Enlightening Beings: Mười Điều Bị Ma Nhiếp 
Trì Của Chư Đại Bồ Tát—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of possession by demons of Great 
Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 
can leave these ten can attan the supreme 
supportive power of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều bị ma nhiếp trì 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát rời bỏ được mười 
điều ma nhiếp trì nây thời được mười điều chư 
Phật nhiếp trì. 
1)  Laziness: Tâm lười biếng. 


2) Narrowness and meanness of aspiration: Chí 
nguyện hèn kém. 

3) Satisfacuion with a little practice: Nơi công 
hạnh chút ít lại cho là đủ. 

4) Exclusiviy: Lãnh thọ một hạnh, từ chối 
những hạnh khác. 

5) Not making great vows: Chẳng phát đại 
nguyện. 

6) Likng to be in tranguil extinction and 
annrhilating afflictions, forgetting the Bodhi 
mind: Thích nơi tịch diệt, dứt trừ phiển não, 
nên quên mất Bồ Đề tâm. 

7) Permanently anmihilating birth and death: Dứt 
hẳn sanh tử. 

8) Giving up the practices of enlightening 
beings: Bỏ hạnh Bồ Tát. 

9) Not edifying sentient beings: Chẳng giáo hóa 
chúng sanh. 

10) Doubting and repudiating the truth: Nghi báng 


chánh pháp. 

** See Ten kinds of support by Buddhas. 

Ten kinds of powers: Thập Lực Bồ Tát. 

(@)_ Ten kinds of powers, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38. Enlightening 
BeIngs who abide by these can acqurre the 
supreme power of Buddhas—Thập Lực Bồ 
Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§ (Ly Thế 
Gian). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
có đủ năng lực vô thượng của Như Lai: 

l) The power to comprehend the 
essence of all things: Năng lực nhập tự tánh 
của chư pháp. 
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The power to comprehend that all things are 
like phantoms: Năng lực nhập tất cả các pháp 
như hóa. 

The power to comprehend that all things are 
like illusions: Năng lực nhập tất cả các pháp 
như huyễn. 

The power to comprehend that all things are 
Buddha's teachings: Năng lực nhập tất cả các 
pháp đều là Phật pháp. 

The power to have no attachments 
anything at all: Năng lực nơi tất cả các pháp 
không nhiễm trước. 

The power to clearly understand all thinss: 
Năng lực hiểu rõ chư pháp. 

The power of the respecffulỦẦ mind never 
abandoning spiritual teachers: Năng lực nơi 
tất cả thiện tri thức hằng chẳng bỏ rời tâm tôn 
trọng. 

The power to cause all roots of goodness to 
reach supreme knowledge: Năng lực làm cho 
tất cả thiện căn thuận đến trí vô thượng Bồ 
Đề. 

The power of deep faith ¡in all Buddhas” 
teachings without rejection: Năng lực nơi tất 
cả Phật pháp thâm tín chẳng hủy báng. 

The power of skill in preventing the will for 
omniscience from backsliding: Năng lực làm 
cho nhứt thiết trí tâm bất thối thiện xảo. 
Enliphtening beings who abide by these can 
the Buddhas' POW€rS Of 
omniscience—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được thập lực nhứt thiết trí vô thượng 
của chư Phật. 

Power of the profound mind, not getting 
mixed up In worldly feelings: Thâm tâm lực 
vì chẳng tạp tất cả thế tình. 

Power of overmastering profound mind, not 
giving up the ways of enlightenment: Tăng 
thượng thâm tâm lực, vì chẳng bỏ tất cả Phật 
pháp. 

Power of means, consunmating whatever 
they do: Phương tiện lực, vì tất cả công hạnh 
đều rốt ráo. 

Power of knowledge, comprehending the 
activities of all minds: Trí lực vì biết tất cả 
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53) Power of vows, fulfiling all aspirations: 
Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm cho 
viên mãn. 

6) Power of practice, continuing forever: Hạnh 
lực vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt. 

7) Power of vehicle of liberation, able to 
produce all vehicles of liberaton without 
abandoning the great universal vehicle: Thừa 
lực vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ 
đại thừa. 

8) Power of transformations, 
showing all pure worlds and all Buddhas 
appearing in the worlds in each pore: Thần 
biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị hiện 
tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai. 

9) Power of enlightenment, inspiring all sentient 

beings to seek enliphtenment and become 

Buddhas, without end: Bổ Đề lực, vì làm cho 

tất cả chúng sanh phát tâm thành Phật không 

đoạn tuyệt. 

Power of turning the wheel of the teaching, 

explaining one expression of truth in accord 

with the facultes, femperaments, 
inclinations of all sentient beings: Chuyển 

Pháp Luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng 

những căn tánh dục lạc của tất cả chúng sanh. 

Ten kinds of power possessed by Great 

Enlightening Beings: Mười Lực Của Chư Đại 

Bồ Tát —Ten kinds of power in Chapter 27, 
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Flower Adornemtn Sutra—Mười thứ lực trong 
Phẩm 27 Kinh Hoa Nghiêm. 
(A) To attain these ten kinds of power, 


Enlightening Beings mus—Để đạt được 
mười thứ lực nầy, chư Bồ Tát phải: 

1)  Abide ¡in the concentration of freedom ¡n the 
elemental cosmos: An trụ trong Pháp giới tự 
tại Đại Tam muội. 

2) Ten kinds of Ocean: Có mười thứ hải—See 
Ten kinds of Ocean. 

3) Ten kinds of excellence: Có mười thứ thù 

thắng—See Ten kinds of excellence. 

What are these ten kinds of power?—Mười 

thứ lực nào?: 

l) The power of courageous strenegth, because 
they tame worldlings: Sức dũng kiện, vì điều 
phục thế gian. 


(B 


` 


2) The power of energy because they never 
backslide: Sức tinh tấn, vì hằng chẳng thối 
chuyển. 

3) The power of nonattachment, because they 
get rid of defiling obsessions: Sức vô trước, vì 
la các cấu nhiễm. 

4) The power of silent calm, because they have 
no disputes about anything: Sức tịch tịnh, vì 
không tranh luận nơi tất cả pháp. 

53) The power to oppose or conform, because 
they are free In the midst of all things: Sức 
nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. 

6) The power of the nature of things, because 
they atftain mastery of all truths: Sức pháp 
tánh, vì trong các nghĩa được tự tại. 

7) The power of nonobstruction, because their 
knowledge and wisdom 1s Iimmensely vast: 
Sức vô ngại, vì trí huệ quảng đại. 

8) The power of fearlessness, because they can 
explain all truths: Sức vô úy, vì khéo thuyết 
pháp. 

9) The power of intellect, because they can hold 
all truths: Sức biện tài, vì khéo thọ trì các 
pháp. 

10) The power of revelaton, because their 
knowledge and wisdom 1s boundless: Sức 
khai thị, vì trí huệ vô biên. 

Ten kinds of pracfice of great enlightening 

beings: Mười Hạnh Bồ Tát. 

(Œ) Ten kinds of practices, which are expounded 
by the Buddhas of past, present and future 
(The Flower Adornment Sutra— Chapter 2l—— 
Ten Practices)—Mười hạnh Bồ Tát mà chư 
Phật đã tuyên thuyết trong tam thế theo Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm 21 (Thập Hạnh): 

1) The practice of giving Joy: Hoan hỷ hạnh. 

2) Beneficial practice: Nhiêu ích hạnh. 

3) Pracice of nonopposiion: Vô vi nghịch 
hạnh:. 

4) Practice of indomitabilty: Vô khuất nhiễu 
hạnh. 

5) Practice of nonconfusion: Vô sĩ loạn hạnh. 

6) Practice of good manifestaton: Thiện hiện 
hạnh. 

7) Practice of nonattachment: Vô trước hạnh. 

8) Practice of that which 1s difficult to attaIn: 
Nan đắc hạnh. 

9) Practice of good teachings: Thiện pháp hạnh. 
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10) Practice of truth: Chơn thiệt hạnh. 

đI) According to the Buddha in The Flower 
Adornment  Sutra, Chapter 38, Great 
Enlightenng Beings have ten kinds of 
practice which help them attain the practice 
of the unexcelled knowledge and wisdom of 
Buddhas—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ 
hạnh giúp họ được đại trí huệ vô thượng của 
chư Như Lai. 

l1) Practice dealing with all sentient beings, to 
develop them all to maturity: Hạnh vì tất cả 
chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho khắp cả 
được thành thục. 

2) Practice seeking all truths, to learn them all: 
Hạnh cầu tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu 
học tất cả. 

3) Pracice of all roots of øgoodness, fO cause 
them all to grow: Hạnh làm tất cả các thiện 
căn và khiến cho chúng tăng trưởng. 

4) Practice of all concentration, to be single- 
minded, without distraction: Hạnh Tam muội 
vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn. 

53) Pracice of all knowledge, to know 
everythinsg: Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó 
mà không có chi là chẳng rõ chẳng biết. 

6) Practice of all cultivations, to be able to 
culdvate them all: Hạnh tu tập tất cả, do đó 
mà không chi là không tu được. 

7) Practice dealing with all Buddha-lands, to 
adorn them all: Hạnh nương nơi tất cả Phật 
sát (Phật độ—Phật quốc), vì thầy đều trang 
nghiêm. 

8) Practice dealing with all good companions, 
respecting and supporting them: Hạnh tôn 
trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức. 

9) Practice dealing with all Buddhas, honoring 

and serving them: Hạnh tôn kính và cúng 

dường chư Như Lai. 

Practice all supernatural powers, to be able to 

transform anywhere, anytime to help sentient 

beings: Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì 
nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ 
chúng sanh. 

Ten kinds of precepfs: Thập Loại Giới—Mười 

loại giớ—Ten kinds of precepts—According to 

the Buddha in The Flower Adornment Sutra 

(Chapter 38—Detachment From The World), 
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great Enliphtenng Beings have ten kinds of 

precepts which help them attain the unexcelled 

great transcendent discipline of the Buddhas— 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, có 

mười loại giới dành cho chư đại Bồ Tát nhằm 

giúp họ đạt được giới quảng đại Ba-La-Mật vô 
thượng của chư Như Lai. 

l) Not giving up the 
enlightenment: Giới chẳng bỏ Bồ Đề tâm. 

2) Leaving behid the stages of Individual 
salvation: Giới xa lìa bực nhị thừa. 

3) Observing and benefiting all sentient beings: 

Giới quán sát lợi ích tất cả chúng sanh. 

Inducing all sentient beings to live by the 

teachings of Buddha: Giới khiến tất cả chúng 

sanh an trụ nơi Phật pháp. 

53) Cultivating all the sclences of enlightening 
beings: Giới tu tất cả sở học của Bồ Tát. 

6) Not being acquisiive 1n respect to anything: 
Giới vô sở đắc nơi tất cả pháp. 

7) Dedicaing all of goodness to 
enlightenment: Giới đem tất cả thiện căn hồi 
hướng Bồ Đề. 

8) Not being attached to any of the Incarnations 
of Buddhas: Giới chẳng tham trước tất cả 
thân Như Lai. 

9) Reflecung on all thíngs and getting rid of 

grasping and clinging: Giới tư duy tất cả các 

pháp và xa ha nhiễm trước. 

Regulating all their faculdes: Giới chư căn 

luật nghi (điều tiết lục căn). 

Ten kỉinds of  principle of  Great 

Bodhisattvas: Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ 

Tát See Ten kinds of principle of Great 

Enlightening Beings. 

Ten kinds of principle of  Great 

Enlightening Beings: Mười Nghĩa Của Chư Đại 

Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, there are ten kinds of principle of Great 

Enliphtening Beings. Enlipghtenng Beings who 

abide by these can atfain the supreme principle of 

omniscience— Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 

có mười nghĩa của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an 

trụ trong pháp nầy thời được nhứt thiết trí vô 
thượng nghĩa. 

1) Principle of great learning, steadfastly putting 
it into practice: Đa văn nghĩa vì kiên cố tu 
hành. 
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2) Prnciple of truth, skilfully thinking about 1t 
and discerning it: Pháp nghĩa, vì khéo suy 
gẫm lựa chọn. 

3) Prinnciple of emptiness, the ulũmate truth 
being emptiness: Không nghĩa, vì đệ nhứt 
nghĩa không. 

4) Principle of silence and calm, being detached 
from the clamor and confusion oŸ sentienf 
beings: Tịch tịnh nghĩa, vì xa rời những ồn 
náo của chúng sanh. 

53) Principle of according with truth, realizing 
that past, present and future are equal: Bất 
khả thuyết nghĩa, vì chẳng chấp tất cả ngữ 
ngôn: Principle of Inexpressibilty, not 
clinging to words. 

6)_ Như thiệt nghĩa, vì thấu rõ tam thế bình đẳng. 

7) Principle of the realm of reality, all things 
being one in essence: Pháp giới nghĩa, vì tất 
cả các pháp đồng một vị. 

8) Principle of true Thusness, as all who realize 
Thusness enter it: Chơn như nghĩa, vì tất cả 
Như Lai thuận nhập. 

9) Principle of the limit of reality, realizing 

ultimate truth: Thiệt tế nghĩa, vì biết rõ rốt 

ráo chơn thiệt nghĩa của pháp tối thượng. 

Prnciple of  great 

extinguishing all suffering yet carrying out 

the practices of Enlightening Beings: Đại Bát 

Niết Bàn nghĩa, vì diệt tất cả khổ để tu những 

hạnh Bồ Tát. 

Ten kinds of profound great determinations 

that enliphtening beings do not abandon: 

Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại Của Chư 

Bổ Tát-Ten kinds of profound great 

determinations that enliphtening beings do not 

abandon, according to the Flower Adornment 

Sutra, chapter 38 (Detachment from the World). 

Enliphtening Beings who abide by these will be 

able not to abandon all primnciples of 

Buddhahood—Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm 

Đại Của Chư Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, 

phẩm 38 (Ly Thế Gian). Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nây thời chẳng bỏ tất cả Phật pháp. 

l) They do not abandon the profound great 
determination to fullfil the enlightenment that 
all Buddhas realize: Chẳng bỏ tâm thâm-đại 
thành tựu viên mãn tất cả Phật Bồ Đề. 
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2) To edify and civiize all sentient beings: 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại giáo hóa điều phục 
tất cả chúng sanh. 

3) To perpetuate the lineage of Buddhas: Chẳng 
bỏ tâm thâm-đại chẳng dứt chủng tánh của 
Phật. 

4) To assoclate with all good spiritual friends: 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại gần gủi tất cả thiện 
tri thức. 

5) To honor and service all Buddhas: Chẳng bỏ 
tâm thâm-đại cúng dường tất cả chư Phật. 

6) To wholeheartedly seek all the virtuous 
qualiles of the Great Vehicle of universal 
salvation: Chẳng bỏ tâm thâm-đại chuyên 
câu tất cả pháp công đức đại thừa. 

7) To cultivate religIous practice In the company 
of all Buddhas and mainfain pure conduct: 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại ở chỗ chư Phật tu 
phạm hạnh, hộ trì tịnh giới. 

8) To assoclate with all enliphtening beings: 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại thân cận tất cả Bồ 
Tát. 

9) To seek the means of applying and preserving 

all Buddha teachings: Chẳng bỏ tâm thâm đại 

câu tất cả Phật pháp phương tiện hộ trì. 

To full all practices of 

Enlightening Beings and develop all qualities 

of Buddhahood: Chẳng bỏ tâm thâm-đại 

thành nguyện tất cả Bồ Tát hạnh nguyện, 
chứa nhóm tất cả Phật pháp. 

Ten kinds of profound mỉnd of Great 

Enlightening Beings (The Flower Adornment 

Sutra—Chapter 38): Mười Thâm Tâm Của Chư 

Đại Bồ Tát —See Ten profound mind (Bì). 

Ten kinds of profound penetrafion of the 

Buddhas”s teachings of Great Enlightening 

Beings: Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of profound 

penefration of the Buddhas”s teachings of Great 

Enliphtening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can penetrate the most profound 

essence of the great knowledge and wisdom of 
unexcelled, complete perfect enliphtenment— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều 

thâm nhập Phật pháp của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ nơi pháp nầy thời được nhập nơi tánh 
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thậm thâm đại trí huệ vô thượng chánh đẳng 

chánh giác. 

l) They penetrate all worlds of the past: Nhập 
tất cả thế giới đời quá khứ. 

2) They penetrate all worlds in the future: Nhập 
tất cả pháp giới đời vị lai. 

3) They penetrate the numbers, patferns, 
explanations, and puriies of the present: 
Nhập tất cả thế giới đời hiện tại, thế giới 
hạnh, thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh. 

4) They penetrate the varlety of all worlds: 
Nhập các thứ tánh của tất cả thế giới. 

53) They penetrate 
consequences of all sentient beinss: Nhập các 
thứ nghiệp báo của tất cả chúng sanh. 

6) They penetrate the various practices of all 
Enlightening Beings: Nhập các thứ hạnh của 
tất cả Bồ Tát. 

7) They know the order of appearance of all 
Buddhas of the past: Biết quá khứ tất cả thứ 
đệ của các vị Phật. 

8) They know the order of appearance of all 
Buddhas of the future: Biết tất cả vị lai tất cả 
thứ đệ của các vị Phật. 

9) They know the lands and congregations of all 

Buddhas present in the cosmos, their teaching 

and training: Biết hiện tại thập phương tận hư 

không pháp giới tất cả Phật, quốc độ, chúng 
hội, thuyết pháp, điều phục. 

They know principles of the world: Biết thế 

gian pháp. 

a) Principles of Buddhist disciples: Thanh Văn 
pháp. 

b)  Principles of Individual Iuminates: Độc giác 
pháp. 

c)  Principles of Buddhas: Như Lai pháp. 

d) Even though they know all these princIples, 
they have no discrimination, and yet expound 
various principles. They thoroughly penetrate 
the realm of reality because there 1s nothing 
to penetrate: Dâu biết các pháp đều không 
phân biệt mà thuyết các pháp, vì điều nhập 
pháp giới mà không sở nhập như chỗ thuyết 
pháp không hề thủ trước. 

Ten kinds of proper timing of all Buddhas: 

Mười Điều Chẳng Lỗi Thời Của Chư Phật— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 33, there are ten kinds of proper timing of 


the various actions and 
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all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, 

có mười điều chẳng lỗi thời của chư Phật. 

I) AI Buddhas atainn Anutara Samyak 
Sambodhi at the proper time: Tất cả chư Phật 
thành chánh đẳng chánh giác chẳng lỗi thời. 

2) All Buddhas develop and mature those with 
affinity at the appropriate time: Tất cả chư 
Phật thành thục kẻ có duyên chẳng lỗi thời. 

3) All Buddhas give cenlightening beings 
instructions for the future at proper time: Tất 
cả chư Phật thọ ký cho chư Bồ Tát chẳng lỗi 
thời. 

4) All Buddhas show spiritual powers In accord 
with sentient beings” minds at the proper 
time: Tất cả chư Phật theo tâm chúng sanh 
mà thị hiện thần lực chẳng lỗi thời. 

5) All Buddhas show Buddha-bodies In accord 
with sentient beings” understandings at the 
proper time: Tất cả chư Phật theo chỗ hiểu 
của chúng sanh mà thị hiện thân Phật chẳng 
lỗi thời. 

6) AII Buddhas persist In great relinguishment at 
the proper time: Tất cả chư Phật trụ nơi đại 
xả chẳng lỗi thời. 

7) All Buddhas go Into ¡nhabited places at 
appropriate time: Tất cả chư Phật vào các tụ 
lạc chẳng lỗi thời. 

8) AlI Buddhas receive the pure and faithful at 
the proper time: Tất cả chư Phật nhiếp thọ 
các chúng sanh tịnh tín chẳng lỗi thời. 

9) All Buddhas tame evil sentilent beings at the 

appropriate time: Tất cả chư Phật điều phục 

những chúng sanh ác chẳng lỗi thời. 

AlI Buddhas reveal the inconceivable occult 

powers of the enlightened at the proper time: 

Tất cả chư Phật hiện bất tư nghì Phật thần 

thông chẳng lỗi thời. 

Ten kinds of pure benevolence of great 

enlightening beings: Mười Thanh Tịnh Từ Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, there are ten kinds of pure 

of great cnliphtening beings. 

Enliphtening beings who abide by these can aftain 

the supreme, vast pure benevolence of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh từ 

quảng đại vô thượng của Như Lai. 


10 


`=< 


benevolence 


] 


2) 


3) 


ä) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


4629 


Impartial pure benevolence, caring for all 
sentient beings without discrimination: Thanh 
tịnh từ tâm bình đẳng, vì nhiếp (lo lắng) khắp 
chúng sanh không lựa chọn. 

Helpful pure benevolence, bringing happiness 
by whatever they do: Thanh tịnh từ lợi ích, vì 
mang lại lợi ích cho chúng sanh bất cứ thứ gì 
làm được. 

Pure benevolence taking care of people 1n the 
same way as oneself, ultimately bringing 
about emancipatlon from bírth and death: 
Thanh tịnh từ nhiếp người đồng như mình, vì 
rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử. 

Pure benevolence not abandoning the world, 
the mind always focused on accumulating 
roofs of goodness: Thanh tịnh từ chẳng bỏ thế 
gian, vì tâm thường duyên niệm chứa nhóm 
thiện căn. 

Pure benevolence able to bring liberation, 
causing all sentient beings to annihilate all 
afflictions: Thanh tịnh từ có thể đến giải 
thoát, vì khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả 
phiền não. 

Pure benevolence generating enliphtenment, 
inspring all sentient beings to seek 
omniscience: Thanh tịnh từ xuất sanh Bồ Đề, 
vì khiến khắp chúng sanh phát tâm cầu nhứt 
thiết trí. 

Pure benevolence unobstructed by the world, 
radiating great lipht Illuminating everywhere 
equally: Thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì 
phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp. 
Pure benevolence filling space, reaching 
everywhere to save sentlent beings: Thanh 
tịnh từ đầy khắp hư không, vì cứu hộ chúng 
sanh không xứ nào chẳng đến. 

Pure benevolence focused on truth, realizing 
the truth of Thusness: Thanh tịnh từ pháp 
duyên, chúng pháp như như chơn thiệt. 

Pure benevolence without obJject, entering 
enliphtening beings”s detachment from life: 
Thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly 
sanh tánh. 


Ten kinds of pure compassion of Great 
Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Bi Của 
Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of pure compassion of Great Enlightening Beings. 


Enlightening Beings who abide by these attain the 
supremely great compassion of Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh 
bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được thanh tịnh bi quảng đại vô thượng 
của Như Lai. 
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Pure compassion without companion, as they 
theIr 1ndepedently: 
Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình 
phát tâm đó. 

Tireless pure compassion, not considering 1t 
troublesome to endure pain on behalf of all 
sentient beings: Thanh tịnh bi không mỏi 
nhàm, vì thay thế tất cả chúng sanh thọ khổ 
chẳng cho là khó nhọc. 

Pure compassion taking on brrth In difficult 
situatlons, for the purpose of liberating 
sentient beings: Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ 
nạn, với mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn. 
Pure compassion taking on birth on pleasant 
conditions, to show Iimpermanence: Thanh 
tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô 
thường. 

Pure compassilon for the sake of wrongly 
fixated sentient beings, never give up theIr 
vow Of universal liberation: Thanh tịnh bị vì 
những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp 
chẳng bỏ hoằng thệ. 

Pure compassion not clinging to personal 
pleasure, giving happiness to all sentient 
beings: Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự 
vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung 
sướng. 
Pure 


make determination 


compasson not seeking reward, 
purifying their mind: Thanh tịnh bi chẳng cầu 
báo ân, vì tu tâm trong sạch. 

Pure compassion able to remove delusion by 
explaining the truth: Thanh tịnh bi có thể trừ 
điên đảo, vì nói pháp như thiệt. 

The ninth pure compassion: Thanh tịnh bị thứ 
chín—Conceive greaf compassion for sentienf 
beings—Khởi đại bi nơi chúng sanh: 

Know all things are In essence pure and have 
no clinging or irritation: Biết tất cả pháp bổn 
tánh thanh tịnh không nhiễm trước, không 
nhiệt não. 

Suffering 1s experlenced because of 
afflictions of adventitious defilements: Vì do 
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khách trần phiển não nên thọ những điều 
khổ. 

c)  Thịs ¡is called essential purifty , as they explain 

to them the principle of undefiled pure lipht: 

Tâm đại bi nầy được gọi là bổn tánh thanh 

tịnh vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp vô 

cấu thanh tịnh. 

The tenth pure compassion—Thanh tịnh đại 

bị thứ mười: 

a)  Know that all phenomena are like the tracks 
of birds ¡in the sky: Biết chư pháp như dấu 
chim bay giữa không gian. 

b)  Sentient beings” eyes are clouded by delusion 
and they cannot clearly realize this: Chúng 
sanh si lòa chẳng thể quán sát biết rõ các 
pháp. 

c)  Observing this, Enlightening Beings conceive 
great compassion, called true knowledge, 
which teaches sentient beings nirvana: Thấy 
vậy, chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi chơn 
thiệt trí, khai thị cho chúng sanh pháp Niết 
bàn. 

Ten kinds of pure discipline of Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Giới 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of pure discipline of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

the supreme flawless pure diseipline of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 

giới vô thượng không lỗi lầm của chư Như Lai. 

l) Pure disclpline of the body, guarding 
themselves from evil deeds: Thân thanh tịnh 
giới, vì giữ gìn ba điều ác nơi thân. 

2) Pure discipline of speech, getting rid of faults 
of speech: Ngữ thanh tịnh giới, vì xa ha các 
lỗi nơi lời nói. 

3) Pure discipline of mind, forever getfting rid of 
greecd, hatred, and false views: Tâm thanh 
tịnh giới, vì mãi mãi xa lìa tham, sân, tà kiến. 

4) The pure discipline of not destroying any 
subJects of study, being honorable leaders 
among people: Thanh tịnh giới chẳng phá tất 
cả học xứ, vì làm tôn chủ trong tất cả nhơn 
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53 The pure discipline of preserving the 
asprratlon for enliphtenment, not liking the 
lesser vehicles of individual salvation: Thanh 
tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Để, vì chẳng ham 
thích tiểu thừa tự độ. 

6) The pure discipline of preserving the 
regulatons of the Buddha, greatly fearing 
even minor offenses: Thanh tịnh giới giữ gìn 
điều chế qui luật của Đức Phật, vì nhẫn đến 
tội vi tế cũng sanh lòng e sợ. 

7) The pure discipline of secret protection, 
skillfully drawing out undisciplined sentient 
beings: Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo 
cứu chúng sanh phạm giới. 

8) The pure discipline of not doing any evil, 
vowing fo practice all virttous princIples: 
Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác, vì thệ 
tu tất cả các pháp lành. 

9) The pure discipline of detachment all views 

of existence, having no attachment to 

precepts: Thanh tịnh giới xa la tất cả kiến 
chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới. 

The pure discipline of protecting all sentient 

beinsgs, activating great compassion: Thanh 

tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, vì phát 
khởi đại bi. 

Ten kinds of pure cenergy of 7 Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Tinh 

Tấn Của Chư Đại Bồ Tát —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of pure energy of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can atfain the supreme great energy of Buddhas— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 

tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại tinh tấn 

thanh tịnh vô thượng của chư Như Lai. 

l) The physical energy—Thân thanh tịnh tinh 
tấn: 

a) Attend Buddhas, cenliphtenng beings, 
teachers, and elders: Thừa sự cúng dường chư 
Phật, Bồ Tát, và các sư trưởng. 

b)  Honoring fields of blessings: Tôn trọng phước 
điển. 

©)_ Never retreating: Chẳng bao giờ thối chuyển. 

2) Pure verbal energy——Ngữ thanh tịnh tinh tấn: 

a) Extensively explaining to others whatever 
teachings they learn without wearying: Tùy 
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pháp đã nghe rộng vì người mà diễn thuyết 
không mỏi mệt. 

Praising the virtues of Buddhahood without 
wearying: Tán thán công đức của chư Phật 
không mỏi mệt. 

Pure mental energy, able to enter and exit the 
following without cease—Ý thanh tịnh tỉnh 
tấn, vì khéo nhập xuất những hạnh sau đây 
không ngừng nghỉ: 

Kindness: Từ. 

Compassion: BI. 

Joy: Hỷ. 

Equanimity: Xả. 

Meditations: Thiển định. 

Liberations: Giải thoát. 

Tam muội: Concenftrations. 

Pure energy of honesty—Tâm chánh trực 
thanh tịnh tinh tấn: 

Bemng free from deceptiveness, flattery, 
deviousness, and dishonesty: Không dối trá, 
xu nịnh, tà vạy và hư giả. 

Ñot regressing In any efforts: Siêng tu không 
thối chuyển. 

Pure energy of determination on Increasing 
progress—Tâm tăng thắng thanh tịnh tỉnh tấn: 
Always Intent on seeking higher and higher 
knowledge: Thường cầu thượng thượng trí 
huệ. 

Aspming to embody all good and pure 
qualides: Nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh. 
Unwasteful pure energy—Thanh tịnh tinh tấn 
chẳng luống bỏ: 

Embodying charity, moralty, tolerance, 
learning, and diligence: Nhiếp lấy bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, đa văn và bất phóng dật. 
Continuing to practice these unceasingly until 
enlightenment: Tiếp tục tu hành những pháp 
nầy nhẫn đến Bồ Để mà không ngừng nghỉ 
giữa chừng. 

Pure energy conquering all demons, able to 
extirpate greed, hatred, delusion, false views, 
and all other bonds and veils of afflictons: 
Hàng phục ma quân thanh tịnh tinh tấn, vì 
đều có thể trừ diệt tham, sân, sỉ, tà kiến, triỀn 
cái và phiển não. 

Pure energy of fully developing the light of 
knowledge—Thành tựu viên mãn trí huệ 
quang minh thanh tịnh tinh tấn: 


a) Being carefully observant In all actions: Khéo 
quán sát mọi việc làm. 

b) Consummating them all: Khiến tất cả mọi 
việc đều rốt ráo. 

c)_ Preventing later regret: Chẳng để phải ăn năn 
VỀ sau. 

d) Attaining all the uniques qualiles of 
Buddhahood: Đạt được Phật bất cộng pháp. 

9) Pure energy without coming or going——Vô lai 
vô khứ thanh tịnh tinh tấn: 

a) _ Attaining true knowledge: Được trí như thật. 

b) Entering the door of the realm of reality, 
body, speech and mind all impartial: Nhập 
môn pháp giới, thân khẩu ý đều bình đẳng. 

c) Understanding forms are formless: Hiểu rõ 
tướng tức vô tướng. 

đ)_ Having no attachments: Không chấp trước. 

10) Pure cenergy developing the ligh( of 
Teachinpe—Thành tựu pháp quang thanh tịnh 
tinh tấn: 

a)  Transcending all stages: Vượt quá các địa. 

b) Atfaining the coronation of Buddhas: Được 
Phật quán đảnh. 

c) With uncontaminated body manifesting the 
appearances of death and birth: Dùng thân vô 
lậu mà thị hiện tử sanh. 

d) Leaving home and attaining enlightenment: 
Xuất gia thành đạo. 

e)_ Teaching and passing away: Thuyết pháp diệt 
độ. 

Ð_ Fulfiling such tasks of Universal Good: Đầy 
đủ sự Phổ Hiền như vậy. 

Ten kinds of  pure cquanimity of 

enlightening beings: Mười Thanh Tịnh Xả Của 

Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of pure cequanimiy of enlightening beinss. 

Enliphtening beings who abide by these can attain 

the supremely pure equanimity of Buddhas— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười thanh 

tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời được thanh tịnh xả quảng đại 
vô thượng của Như Lai. 

l) Not becoming emotionally attached to 
sentient beings who honor and support them: 
Chẳng sanh lòng ái trước với tất cả những 
chúng sanh cung kính cúng dường. 


2) 
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Not being angered at sentient beings who 
slight and revile them: Chẳng sanh lòng oán 
giận với những chúng sanh khinh mạn hủy 
báng mình. 

Always being ¡in the world, but not being 
affected by the vicissitudes (greed, hatred, 
anger, pride, wrong views, killing, stealing, 
adultery, etc) of worldly things: Thường đi 
trong thế gian, mà chẳng bị các pháp thế gian 
(tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, 
dâm, vọng) làm nhiễm. 

Instructing sentient beings who are fit for the 
Teaching at the appropriate times, while not 
conceiving aversion for sentient beings who 
are not fit for the Teaching: Hóa độ chúng 
sanh hợp thời hợp lúc; đối với chúng sanh khó 
hóa độ cũng không đem lòng ghét bỏ. 

Not seeking the sfates of learning or 
nonlearning of the two lesser vehicles: Chẳng 
cầu pháp học và vô học của Nhị thừa. 

Always being aloof from all desires that are 
conducive to afflicions: Tâm thường xa lìa 
tất cả dục lạc đưa đến phiền não. 

NÑot praising the two lesser vehicles” aversion 
to birth and death: Chẳng khen hàng nhị thừa 
nhàm lìa sanh tử. 

Avoiding worldly talks—Xa la tất cả lời thế 
gian: 

Talk that is not nirvana: Lời phi Niết bàn. 
Talk that 1s not dispassionate: Lời phi ly dục. 
Talk that is not according to truth: Lời chẳng 
thuận lý. 

Talk that disturbs others: Lời não loạn người 
khác. 

Talk of individual salvation: Lời Thanh Văn 
Duyên Giác. 

Talks that obstruct the Path of enlightening 
beings: Những lời làm chướng Bồ Tát đạo. 
The ninth pure joy—Thanh tịnh hỷ thứ chín: 
Waiting for the approprlate times to teach 
sentient beinøgs whose facultles are mature 
and have developed mindfulness and precise 
awareness, but do not yet know the supreme 
truth: Chờ đúng thời hóa độ những chúng 
sanh đã thành thục phát sanh niệm huệ, 
nhưng chưa biết được pháp tối thượng. 
Waiting for the approprlate fimes to teach 
sentient beinss whom the enlightening being 


has already Instructed in the past, but who 
cannot be tamed until the enliphtening being 
reaches Buddhahood: Đúng thời giáo hóa 
chúng sanh đã được Bồ Tát giáo hóa thuở 
trước, nhưng phải đợi đến khi Bồ Tát thành 
Phật quả mới độ được. 

10) The tenth pure joy—Thanh tịnh hỷ thứ mười: 
a) Not considering people as hipher or lower: 
Không quan niệm cao hạ với chúng sanh. 

b) Being free from grasping and reJection: Xa 

rời thủ xả. 

c)  Being aloof from all kinds of discriminatory 
notions: Xa lìa tất cả những phân biệt. 

d)_ Always being righdy concentrated—Hằng trụ 
chánh định: 

1)  Penetrating truth: Nhập pháp như thật. 

1) Attaining tolerance: Tâm được kham nhẫn. 

Ten kinds of pure giving of Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Thí Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of pure giving of Great Enlightening BeIngs. 

Enliphtenng Beinss who abide by these ten 

prnciples can accomplish the supreme, pure, 

magnanimous giving of Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí 

của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai. 

l) Impartial giving, not discriminating among 
sentient beings: Bình đẳng bố thí, vì chẳng 
lựa chúng sanh. 

2) Giving according to wishes, satisfying others: 
Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu. 

3) Unconfused giving, causing benefit to be 
gained: Chẳng loạn bố thí, vì làm cho được 
lợi ích. 

4) Giving appropriately, knowing 
mediocre, and inferior: Tùy nghi bố thí, vì 
biết thượng, trung, hạ. 

53) Giving without dwelling, not seeking reward: 
Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo. 

6)_ Open giving, without clinging attachment: Mở 
rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến tiếc. 

7) Total giving, being ulimately pure: Tất cả bố 
thí, vì rốt ráo thanh tịnh. 

8) Givng dedicaed to cenlightenment, 
transcended the created and the uncreated: 
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Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô 


VI. 
9) Giving teach to sentlent beings, never 
abandonng them, even to the site of 


enlightenment: Giáo hóa chúng sanh bố thí, 

vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ. 

Giving with i(s three spheres pure, observing 

the giver, receiver, and giít with right 

awareness, as being like space: Tam luân 
thanh tịnh bế thí, vì chánh niệm quán sát 
người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư không. 

Ten kinds of pure joy of Great Enlightening 

Beings: Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ 

Tát —According to the Flower Adornment Sufữa, 

Chapter 38, there are ten kinds of pure joy of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can atfain the supremely great 

pure JjJoy of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38, có mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

thanh tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai. 

l) The pure Joy of aspiring to enlightenment: 
Thanh tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm. 

2) The pure Joy of relinguishing all possessions: 
Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu. 

3) The pure Joy of not reJecting undisciplined 

beings but teaching 
maturing them: Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ 
chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ 
được thành tựu. 

4) The pure Joy of being able to tolerate evil- 
doïng sentient beings and vowing to save and 
liberate them: Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn 
chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ. 

5) The pure Joy of giving one”s life 1n search of 
truth, without regret: Thanh tịnh hỷ xả thân 
cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc. 

6) The pure Joy of giving up sensual pleasures 
and always taking pleasure In truth: Thanh 
tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc. 

7) The pure Joy of including sentient beings to 
give up material pleasures and always take 
pleasure in truth: Thanh tịnh hỷ làm cho tất 
cả chúng sanh bỏổ dục lạc vật chất, thường 
thích pháp lạc. 

8) The pure Joy of cosmic equanimity tirelessly 
honoring and serving all Buddhas they see. 
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sentient them and 


9) The pure Joy of teaching all sentient beings to 
enJoy meditations, 
concenfrations, and freely enter and emerge 
from them: Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả 
chúng sanh ưa thích thiền định, giải thoát, tam 
muội, tự tại du hý nhập xuất. 

10) The tenth pure joy—Thanh tịnh hỷ thứ mười: 

a)  Gladly carrying out all austere practices that 
accord with the way of Enliphtening Beings: 
Lòng ưa thích đầy đủ công hạnh, thuận tất cả 
khổ hạnh của Bồ Tát đạo. 

b)_ Realizing the tranquil, immperturbable supreme 
calmness and wisdom of the sages: Chứng 
được tịnh huệ tịch tịnh bất động của các bậc 
Hiền Thánh. 

Ten kinds of pure meditatfon of Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Thiền 

Định Của Chư Đại Bổ Tát—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of pure meditation of Great Enlightening 

Beings. Enlightening Beings who abide by these 

can attain the supreme pure meditaton of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38§, có 

mười thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại thanh 

tịnh thiển vô thượng của chư Như Lai. 

1) Pure meditation always gladly leaving home, 
giving up all possessions: Thanh tịnh thiển 
thường thích xuất gia, vì rời bỏ tất cả sở hữu. 

2) Pure finding genuine good 
companions, to teach the ripht way: Thanh 
tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì chỉ dạy 
chánh đạo. 

3) Pure meditation living In the forest enduring 
wind and rain and so on, being detached from 
self and possessions: Thanh tịnh thiển an trụ 
trong rừng thắm, an nhẫn những gió mưa, vì 
lìa ngã và ngã sở. 

4) Pure meditaton leaving clamorous sentient 
beings, always enjoying tranguil silence: 
Thanh tịnh thiển lìa chúng sanh ổn náo, vì 
thường thích tịch tịnh. 

5) Pure meditaion with harmonious mental 
activity, guarding the senses: Thanh tịnh thiển 
tâm nghiệp điều nhu, vì thủ hộ các căn. 

6) Pure meditaion with wind and cognition 
silent, Impervious to all sounds and nettles of 
meditational concentration: Thanh tịnh thiển 
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tâm trí tịch diệt, vì tất cả âm thanh những 
chướng thiền định chẳng thể làm loạn. 

7) The seventh pure meditaion— Thanh tịnh 
thiển thứ bảy: 

a) Aware of the methods of the Path of 
enlightenment: Giác đạo phương tiện. 

b)_ Contemplating them all and actually realizing 
them: Quán sát và hiện chứng tất cả những 
phương tiện nầy. 

8) The eighth pure meditation—Thanh tịnh thiển 
thứ tám: 

a)  Pure medifation detached from clinging to Its 
experiences: Rời bỏ tham đắm. 

b) Neither grasping nor rejecting the realm of 
desire: Chẳng tham chẳng bỏ cõi dục. 

9) The ninth pure meditation—Thanh tịnh thiển 
thứ chín: 

a) Awakening psychic knowledge: Phát khởi 
thông minh. 

b) Knowing the faculties and natures of all 
sentient beings: Biết rõ tất cả căn tánh của 


chúng sanh. 
10) The tenth Pure meditation—Thanh tịnh thiển 
thứ mười: 


a)  Freedom ofaction: Tự tại du hý. 
b)Entering Into the concentration of Buddhas: 
Nhập Phật tam muội. 

c)_ Knowing there ¡s no self: Biết vô ngã. 

Ten kinds of pure things of Buddhas that 

should . always be remembered by 

Enlightening Beings: Mười Điều Của Chư Phật 

Mà Chư Đại Bồ Tát Hằng Ghi Nhớ_——According 

to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of pure things of Buddhas that 
should always be remembered by Enlightening 

Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười điều của chư Phật mà chư Bồ Tát phải hằng 

ghi nhớ. 

l) All Buddhas` past events should always be 
remembered by Enlightening Beings: Tất cả 
Bồ tát phải thường ghi nhớ về nhơn duyên 
quá khứ của chư Phật. 

2) All Buddhas” pure superlor actons should 
always be remembered: Tất cả Bồ Tát phải 
thường ghi nhớ hạnh thanh tịnh thù thắng của 
chư Phật. 

3) All Buddhas` fulfillment of the ways of 


transcendence should be always 


remembered: Tất cả Bồ Tát phải thường ghi 
nhớ chư Phật đầy đủ Ba La Mật. 

4) All Buddhas accomplshment of great 
undertakinsgs should always be remembered: 
Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ đại 
nguyện thành tựu của chư Phật. 

5) AII Buddhas” accumulation of virtues should 
always be remembered: Tất cả Bồ Tát phải 
thường ghi nhớ sự chứa nhóm công đức của 
chư Phật. 

6) AI Buddhas' of spiritual 
practice should always be remembered: Tất 
cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư Phật đã đủ 


embodiment 


đầy phạm hạnh. 
7) AI Buddhas actualization of true 
enliphtenment should always be 


remembered: Tất cả Bồ Tát phải thường ghi 
nhớ chư Phật hiện thành chánh giác. 

8) Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ vô lượng 
sắc thân của chư Phật: The infinity of all 
Buddhas physical forms should always be 
remembered. 

9) The infimty of all Buddhas” spiritual powers 

should be always remembered: Tất cả Bồ Tát 

phải thường ghi nhớ thần thông vô lượng của 
chư Phật. 

AlII Buddhas' ten powers of confidence should 

be always remembered: Tất cả Bồ Tát phải 

thường ghi nhớ thập lực của chư Phật. 

Ten kinds of pure tolerance of Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Nhẫn 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of pure tolerance of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

all Buddhas' supreme tolerance of truth, 

understanding without depending on another— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh 

tịnh nhẫn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời được pháp nhẫn vô thượng 
chẳng do tha ngộ của tất cả chư Phật. 

l) Pure tolerance calmly enduring slander and 
vilification, to protect sentient beings: Thanh 
tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì thủ hộ các 
chúng sanh. 

2) Pure tolerance calmly enduring weapons, to 
protect self and others: Thanh tịnh nhẫn an 
thọ dao gậy, vì khéo hộ trì mình và người. 
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3) Pure tolerance not arousing anger and 
viclousness, the mind being unshakable: 
Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại, vì nơi 
tâm chẳng động. 

4) Pure tolerance not attacking the low, being 
magnanimous when above: Thanh tịnh nhẫn 
chẳng chê trách kẻ ty tiện, vì người trên hay 
rộng lượng. 

53) Pure tolerance saving all who come for 
refuge, øiving up one”s own life: Thanh tịnh 
nhẫn có ai về nương đều cứu độ, vì xả bỏ 
thân mạng mình. 

6) Pure tolerance free from conceit, not slighting 
the uncultivated: Thanh tịnh nhẫn xa lìa ngã 
mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học. 

7) Pure tolerance not becoming angered at 
1njury, because of observation of illusoriness: 
Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng 
sân hận, vì quán sát như huyễn. 

8) Pure tolerance not revenging offenses, 
because of not seeing self and other: Thanh 
tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì chẳng thấy 
mình và người. 

9) Pure tolerance not following afflictions, being 
detached from all objects: Thanh tịnh nhẫn 
chẳng theo phiển não, vì xa ha tất cả cảnh 
giới. 
Pure tolerance knowing all things have no 
Origin, in accord with the true knowledge of 
Enlightening Beings, entering the realm of 
universal knowledge without depending on 
the instruction of another: Thanh tịnh nhẫn 
tùy thuận chơn thiệt trí của Bồ Tát biết tất cả 
các pháp vô sanh, vì chẳng do người dạy mà 
được nhập cảnh giới nhứt thiết trí. 

Ten kinds of pure wisdom of Great 

Enlightening Beings: Mười Thanh Tịnh Trí. 

(A) Ten kinds of purity Enliphtening Beings attain 
when they persist In nonindulgence (the 
Flower Adornment Sutra—Chapter Il8§)— 
Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong bất phóng dật thời đạt 
được mười điều thanh tịnh (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 18): 

l) Acting in accord with what they say: Thực 
hành đúng như lời nói. 

2) Consummation of attention and discernmeIt: 
Niệm trí được thành tựu. 
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6) 


7) 


8) 


9) 
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l) 


2) 


Abiding in deep concentration without forpor 
or agitation: Trụ nơi thâm định, chẳng trầm 
chẳng điệu. 

Gladly seeking Buddha-teachings without 
flagging: Thích cầu Phật pháp không lười bỏ. 
Contemplating the teaching heard according 
to reason, fully developing skillfully flexible 
knowledge: Quán sát đúng lý những pháp 
được nghe, sanh diệu trí huệ. 

Entering deep mediaton and atfaining 
psychic powers of Buddhas: Nhập thâm thiền 
định và được thân thông của chư Phật. 

TheIr minds are equanimous, without sense of 
high or low status: Tâm bình đẳng, không cao 
hạ. 

In regard to superior, middling, and Inferlor 
types of beings, their minds are unobstructed 
and like the earth, they benefit all equally: 
Không tâm chướng ngại đối với chúng sanh 
loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi ích như 
đại địa. 

If they see any beings who have even once 
made the determination for enliphtenment, 
they honor and serve them as teachers: Nếu 
thấy chúng sanh dầu chỉ một phen phát tâm 
Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ xem như 
những bậc thầy. 

They always respect, serve, and support theIr 
preceptors and tutors, and all Enlightening 
Beings, wise friends and teachers: Đối với 
Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, chư Bồ 
Tát, các thiện tri thức, các Pháp Sư luôn tôn 
trọng kính thờ. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure 
wisdom of  great enlightenng beIngs. 
Enliphtening beings who abide by these can 
attain the unobstructed great wisdom of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, 
có mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí nầy thời 
được đại trí huệ vô ngại của chư Như Lai. 
Pure wisdom knowing all causes, not denying 
consequences: Thanh tịnh huệ biết tất cả 
nhơn, vì chẳng chối từ quả báo. 

Pure wisdom knowing all conditions, not 
ignoring combination: Thanh tịnh huệ biết tất 
cả các duyên vì chẳng lơ là sự hòa hiệp. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


a) 


b) 


c) 
đ) 
©) 
9) 


a) 


b) 
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Pure wisdom knowing nonannihilaton and 
nonpermanence, comprehending 
interdependent origination truly: Thanh tịnh 
huệ biết chẳng đoạn chẳng thường, vì thấu rõ 
thực chất của duyên khởi: . 

Pure wisdom extractng all views, neither 
grasping nor rejecting characterlstics Of 
sentient beings: Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến 
chấp, vì không thủ xả nơi tướng chúng sanh. 
Pure wisdom observing the mental actfIvifies 
of all sentient beings, knowing they are 
illusory: Thanh tịnh huệ quán tâm hành của 
tất cả chúng sanh, vì biết rõ như huyễn. 

Pure wisdom with vast Intellectual power, 
distinguishing all truths and being unhindered 
¡in đialogue: Thanh tịnh huệ biện tài quảng 
đại, vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại. 
Pure wisdom unknowable to demons, false 
teachers, or followers of the vehicles of 
individual salvation: Thanh tịnh huệ tất cả 
ma, ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng 
biết được, vì thâm nhập Như Lai trí, deeply 
penetrating the knowledge of all Buddha. 

The eiphth pure wisdom——Thanh tịnh huệ thứ 
tám: 

Seeing the subtle reality body of all Buddhas: 
Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật. 

Seeing the essential purity of all sentlent 
beings: Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả 
chúng sanh. 

Seeing that all phenomena are qulescent: 
Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt. 

Seeing that all lands are the same as space: 
Thấy tất cả cõi đồng như hư không. 

Knowing all 
impediment: Biết tất cả tướng đều vô ngại. 
The ninth Pure wisdom——Thanh tịnh huệ thứ 
chín: 

All powers of mental command, analytic 
abililles, liberaive means are ways of 
transcendence: Tất cả tổng trì, biện tài, 
phương tiện đều là đường đi đến bỉ ngạn. 
Fostering the atfainment of all supreme 
knowledge: Tất cả đều làm cho được nhứt 
thiết trí tối thắng. 

The tenth Pure wisdom——Thanh tịnh huệ thứ 
mƯỜI: 


characteristics without 


a) 
b) 


c) 


Instantly uniting with adamantine knowledge: 
Nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí. 
Comprehending the equality of all things: 
Biết rõ tất cả các pháp đều bình đẳng. 
Atfaining the most honorable knowledge of 
all things: Được nhứt thiết pháp tối tôn trí. 


Ten kinds of purity: Mười thứ thanh tịnh. 
(A) Ten kinds of purity, according to the Flower 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 
9) 
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(BI)Ten kinds 


]) 


2) 


Adornment Sutra, chapter 36. When Great 
Enliphtening Beings living by 
principles, they are able to embody ten kinds 
Of purIty. 

Purity of comprehension of the most profound 
truth: Thông đạt thâm tâm pháp thanh tịnh. 
Purity of associaton with good assoclafes: 
Thân cận thiện tri thức thanh tịnh. 

Purity of preserving the Buddha teachinss: 
Hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh. 

Purity of comprehension of the realm of 
space: Liễu đạt hư không giới thanh tịnh. 
Purity of profound penetration of the realm of 
reality: Thâm nhập pháp giới thanh tịnh. 
Purity of observation of Infinite minds: Quán 
sát vô biên tâm thanh tịnh. 

Purity of having the same roots of goodness 
as all Enlightening Beings: Cùng Bồ Tát đồng 
thiện căn thanh tịnh. 

Purity of observation of past, present and 
future: Quán sát tam thế thanh tịnh. 

Purity of nonattachment to the varlous ages: 
Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh. 

Purity of practice of all Buddha Dharmas of 
all Enlightening Beings: Tu hành tất cả Phật 
pháp thanh tịnh. 

of puriy attained by great 
Enliphtening Beings who arouse ten kinds of 
spirit (Chapter 38)— Mười loại thanh tịnh 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)— Mười 
thanh tịnh đạt bởi chư Đại Bồ Tát khi họ phát 
khởi mười Tâm (see ten kinds of spirit). 

Purity of profound determination, reaching 
the ulũmate end without corruption: Thâm 
tâm thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo không mất 
hư. 

Purity of physical embodiment, appearing 
according to need: Sắc thân thanh tịnh, vì tùy 
sở nghi để thị hiện. 


are ten 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Purity of volce, comprehending all speech: 
Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ 
ngôn. 

Purty of skilfully 
explaining boundless Buddha teachings: Biện 
tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật pháp. 
Purity of wisdom, getting rid of the darkness 
of all delusion: Trí huệ thanh tịnh vì đoạn trừ 
tất cả tối ám ngu sĩ. 

Purity of taking on biírth, being imbued with 
the power of freedom of Enlightening Beinss: 
Thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại của 
Bồ Tát. 

Purity of company, having fully developed 
the roots of goodness of sentient beings they 
worked with the past: Quyến thuộc thanh tịnh 
vì thành tựu những thiện căn cho các chúng 
sanh đồng hạnh thuở quá khứ. 

Purty of rewards, having removed all 
obstructions caused by past actions: Quả báo 
thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những nghiệp 
chướng. 

Purity of great vows, being one in essence 
with all Enlightenng Beings: Đại nguyện 
thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát tánh không 
hai. 

Purity of practices, riding the vehicle of 
Universal Good to emancipation: Công hạnh 
thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ Hiển mà xuất 


intellectual  powers, 


(B2) 

l1) Purity of determination: Thâm tâm thanh tịnh. 

2) Puriy of cutting through doubts: Đoạn nghĩ 
thanh tịnh. 

3) Puriy of detachment from views: Ly kiến 
thanh tịnh. 

4) Purity of perspective: Cảnh giới thanh tịnh. 

5) Purity of the quest for omniscience: Cầu nhứt 
thiết trí thanh tịnh. 

6) Purity of Intellectual powers: Biện tài thanh 
tịnh. 

7) Purity of fearlessness: Vô úy thanh tịnh. 

8) Purity of living by the knowledge of all 
Enlightening Beings: Trụ tất cả Bồ Tát trí 
thanh tịnh. 

9) Purty of accepting all the guidelines of 


behavior of Enlightening Beings: Thọ tất cả 
Bồ Tát trí thanh tịnh. 


10) Purity of full development of the felicitous 
characteristics, pure qualities, all 
fundamenftal Virfues of unexcelled 
enlightenment: Đây đủ thành tựu vô thượng 
Bồ Đề, ba mươi hai tướng và trăm phước, 
pháp bạch tịnh tất cả thiện căn thanh tịnh. 

Ten kinds of quest for truth of Great 

Enlightening Beings: Mười Điều Cầu Pháp Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of quest for truth of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

great knowledge of all elements of Buddhahood 

without being instructed by another—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều cầu pháp 

của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời được đại trí huệ tất cả Phật pháp chẳng 
do người khác dạy. 

l1) Quest for truth with a straightforward mind, 
being free from dishonesty: Trực tâm cầu 
pháp, vì không dua nịnh phỉnh phờ. 

2) Dilgent quest for truth, being free from 
laziness: Tỉnh tấn cầu pháp, vì xa ha lười 
biếng khinh mạn. 

3) Wholly devoted quest truth, 
begrudging their lives: Nhứt hướng cầu pháp, 
vì chẳng tiếc thân mạng. 

4) Quest for truth to destroy all sentient beings” 
afflictions, not doïing 1t for fame, profit, or 
respect: Vì muốn trừ phiển não cho tất cả 
chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh, 
lợi hay sự cung kính. 

5) Quest for truth to benefit self and others, all 
sentient beings, not just helping themselves: 
Vì lợi mình, lợi người, cũng như lợi tất cả 
chúng sanh mà cầu pháp, chứ chẳng vì tư lợi. 

6) Quest for truth to enter knowledge of wisdom, 
not taking pleasure in literature: Vì nhập trí 
huệ mà cầu pháp, chẳng vì văn tự. 

7) Quest for truth to leave bírth and death, not 
cravineg worldly pleasures: Vì thoát sanh tử 
mà cầu pháp, vì chẳng tham thế lạc. 

8) Quest for truth to liberate sentient beings, 
engendering the determination for 
enlightenment: Vì độ chúng sanh mà cầu 
pháp. vì phát Bồ Đề tâm. 

9) Quest for truth to resolve the doubts of all 
sentient beings, to free them from vacillation: 


and 


for not 
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Vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà cầu 
pháp. vì làm cho họ không do dự. 

10) Quest for truth to fulfill Buddhahood, not 
being inclined to lesser aims: Vì đầy đủ Phật 
phát mà cầu pháp, vì chẳng thích những thừa 
khác. 

Ten kinds of  realizafional knowledge 

possessed by Great Enlightening Beings: 

Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of realizational 

knowledge possessed by Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can attain skillful use of all the teachings—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều chứng 

tri của những đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nầy thời được tất cả phương tiện thiện xảo. 

1) They know the unity of all things: Biết tất cả 
pháp một tướng. 

2) They know the infinity of all things: Biết tất 
cả pháp vô lượng tướng. 

3) They know the presence of all things In a 
single instant: Biết tất cả pháp tại một niệm. 

4) They know the ¡interpenetraton of mental 
activities of all sentient beings: Biết chúng 
sanh tâm hành vô ngại. 

53) They know the equality of faculies of all 
sentient beings: Biết tất cả chúng sanh các 
căn bình đẳng. 

6) They know the Impassioned habitual 
activities of all sentient beings: Biết tất cả 
chúng sanh phiển não tập khí hiện hành. 

7) They know the mental compulsions of all 
sentient beings: Biết tất cả chúng sanh tâm sử 
hiện hành. 

8) They know the good and bad acts of all 
sentient beings: Biết tất cả chúng sanh thiện 
và bất thiện hiện hành. 

9) They know all enlightening beings” vows and 

practices, mastcry, preservaton of. the 

teaching, and mystical transñgurations: Biết 
tất cả Bồ Tát nguyện hạnh, tự tại, trụ trì, biến 
hóa. 

They know all Buddhas' fulfillment of the ten 

powers and attainment of true enlightenment: 

Biết tất cả Như Lai đây đủ thập lực thành 

Chánh Đẳng Chánh Giác. 


10) 


Ten kinds of  reclning of  Great 
Enlightening Beings: Mười Chỗ Nằm Của Chư 
Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of reclining 

of Great Enliphening Beings. Enlightening 

Beings who abide by these can atain the supreme 

reclining of the great teaching of Buddhas and be 

able to awaken all sentient beinegs—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười chỗ nằm của chư 

Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười chỗ 

nằm nầy thời được chỗ nằm đại pháp vô thượng 

của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng 
sanh. 

l1) The reclining of silent tranquility, because of 
practicing in accord with principle: Chỗ nằm 
tịch tịnh, vì thân tâm yên lặng. 

2) The reclning of meditaton, because of 
practicing in accord with the truth: Chỗ nằm 
thiển định, vì tu hành đúng lý. 

3) The reclining of concentration, because of 
body and mind being supple: Chỗ nằm tam 
muội, vì thân tâm nhu nhuyễn. 

4) The reclining of good works, because of not 
having regrets afterward: Chỗ nằm thiện 
nghiệp, vì về sau chẳng ăn năn. 

53) The reclining of Brahma, because of not 
disturbing self or others: Chỗ nằm Phạm 
thiên, vì chẳng não hại mình và người. 

6) The reclinng of true faith, because of being 
unshakable: Chỗ nằm chánh tín, vì chẳng bị 
khuynh động. 

7) The reclinng of the ripht path, because of 
awakening by good companions: Chỗ nằm 
chánh đạo, vì thiện hữu khai giác. 

8) The reclining of sublime aspirations, because 
of skillful dedication: Chỗ nằm diệu nguyện, 
vì thiện xảo hồi hướng. 

9) The reclining of completon of all tasks, 

because of having accomplished all that 1s to 

be done: Chỗ nằm tất cả việc đều xong, vì 
việc làm đều hoàn mãn. 

The reclining of relinguishment of all effort, 

because of thorough training: Chỗ nằm bỏ 

qua những công dụng vì tất cả đều quen 
thuộc. 

Ten kinds of reliance of Great Enlightening 

Beings: Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát — 

Thập y chỉ xứ của chư Đại Bồ Tát—According to 


10 


`=< 
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The Flower Adornment Sutra, chapter 38 
(Detachment from the World) the Great 
Enlightenng Being Universally Good told 


Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 

Great Enlightenng Beings have ten kinds of 

reliance which help them be able to obtain abodes 

of the unexcelled great knowledge of Buddhas— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ 

Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 

mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sỏ-y 

đại trí vô thượng của Như Lai. 

l) Great Enlipghtened Beings take the 
determination enlightenment as a 
reliance, as they never forget it: Bồ Tát dùng 
tâm Bồ để làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên 
mất. 

2) They take spirtual friends as a reliance, 
harmonizing as one: Chư Bồ Tát dùng thiện 
tri thức làm y-chỉ, vì nhờ đó mà hòa hiệp như 
một. 

3) They take roots of goodness as a reliance, 
cultivating, gathering, and Increasing them: 
Chư Bồ Tát dùng thiện căn làm y-chỉ, vì nhờ 
đó mà tu tập tăng trưởng. 

4) They take the transcendent ways as a 
reliance, fully practicing them: Chư Bồ Tát 
dùng Ba-La-Mật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu 
hành được đầy đủ. 

53) They take all truths as a reliance, as they 
ulimately end in emancipation: Chư Bồ Tát 
dùng nhứt thiết pháp làm y-chỉ, vì nhờ đó mà 
được xuất ly rốt ráo. 

6) They take great vows as a reliance, as they 
enhance enlightenment: Chư Bồ Tát dùng đại 
nguyện làm y-chỉ, vì nhờ đó mà Bồ đề tâm 
tăng trưởng. 

7) They take pracice as a  reliance, 
consummating them all: Chư Bồ Tát dùng các 
hạnh làm y-chỉ, vì nhờ đó mà khắp đều thành 
tựu. 

8) They take all Enlightenng Beings as a 
reliance because they have the same one 
wisdom: Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát làm 
y-chỉ, vì họ đồng một trí huệ. 

9) They take honoring the Buddhas as a reliance 
because their faith is purified: Chư Bồ tát 
dùng pháp cúng dường chư Phật làm y-chỉ, vì 
nhờ đó mà tín tâm thanh tịnh. 


for 


10) They take all Buddhas as a reliance because 
they teach ceaselessly like benevolent 
parents: Chư Bồ Tát dùng tất cà Như Lai làm 
y-chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ răn 
dạy chẳng dứt. 

Ten kinds of rules of behavior of great 

enlightening beings: Mười Luật Nghi Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of rules of 

behavor of great enliphtenng beinss. 

Enliphtening beings who abide by these can attain 

the supreme discipline of  great knowledge— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười luật 

nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nây thời được luật nghi đại trí vô thượng. 

I) Should any cnliphtening 
teachings: Chẳng hủy báng Phật pháp. 

2) Faith in the Buddhas should be indestructible: 
Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt. 

3) Should honor and respect all enlightening 
beings: Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát. 

4) Should never give up their friendship with 


not  slander 


wise people: Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả 
thiện tri thức. 

5) Should not think of those who seek individual 
salvation: Chẳng móng lòng ghi nhớ những 
Thanh Văn Độc Giác. 

6) Should avoid all regression on the path of 
enlightening beings: Xa la tất cả những thối 
chuyển Bồ Tát đạo. 

7) Should not give rise to any malice toward 
sentient beings: Chẳng khởi tất cả tâm tổn 
hại chúng sanh. 

8) Should cultivate all roots of goodness to 
perfection: Tu tất cả thiện căn đều khiến rốt 
ráo. 

9) Should be able to conquer all demons: Có 
thể hàng phục chúng ma. 

10) Should fulfill all the ways of transcendence: 

Làm cho đầy đủ tất cả Ba-La-Mật. 

Ten kinds of sitting of Great Enlightening 

Beings: Mười Chỗ Ngồi Của Chư Đại Bồ Tát — 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of sitting of Great 

Enliphtening Beings. Enlipghtenng Beings who 

abide by these can attain the Budhas” supreme 

sifing of true awareness—lTheo Kính Hoa 

Nghiêm, phẩm 38, có mười chỗ ngồi của chư Đại 
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Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi mười chỗ ngồi nầy 
thời được chỗ ngồi chánh giác vô thượng của Đức 
Như Lai. 
l1) The sitting of universal mornarchs, promoting 
all virtuous behavior: Chỗ ngồi chuyên luân 
vương, vì phát khởi mười thiện đạo. 
The sitting of guardian detties, independently 
establishing the Buddha teaching ¡ín all 
worlds: Chỗ ngôi Tứ Thiên vương, vì ở tất cả 
thế gian tự tại an lập Phật pháp. 
The siting of Indra, king of gods, being 
superior lords of all sentient beings: Chỗ ngồi 
Đế Thích, vì làm thắng chủ cho tất cả chúng 
sanh. 
The siting of Brahma, being in control of 
their own and others` minds: Chỗ ngồi Phạm 
vương, vì ở người và mình tâm đều được tự 
tại. 
The sitting of lions, being able to expound the 
truth: Chỗ ngồi sư tử, vì hay thuyết pháp. 
The sitting of right teaching, holding forth by 
means of mental command and intellectual 
powers: Chỗ ngôi chánh pháp, vì dùng sức 
tổng trì biện tài mà khai thị. 
Steadfast siting, Vowing to the 
ultimate end: Chỗ ngồi kiên cố, vì thệ nguyện 
rỐt ráo. 
The siting of great benevolence, bringing 
happness to all evil sentient beings: Chỗ ngồi 
đại từ, vì làm cho các chúng sanh hung dữ 
đều hạnh phúc. 
The sifting of great compassion, tirelessly 
enduring all pains: Chỗ ngồi đại bi, vì nhẫn 
chịu tất cả đau khổ chẳng mỏi nhàm. 
Adamantine sifting, Conquering demons and 
false teachers: Chỗ ngôi kim cang, vì hàng 
phục ma quân và ngoại đạo. 
Ten kinds of skill in means of all Buddhas: 
Mười Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư Phật— 
According Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of skill in means 
of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
33, có mười phương tiện thiện xảo của chư Phật. 
1) All Buddhas know all things are beyond idle 
philosophizing, yet can demonstrate the roots 
of goodness: Chư Phật biết tất cả pháp đều 
rời nhàn đàm hý luận, mà vẫn hay khai thị 
thiện căn của chư Phật. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) reach 


8) 


9) 


10 
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to the Flower Adornment 


ii) 


3) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


The second kind of skill in means—Phương 
tiện thiện xảo thứ nhì. 

AII Buddhas know all things—Chư Phật biết 
tất cả pháp: 

Have no vision: Đều không chỗ thấy. 

Are unknown to each other: Đều chẳng biết 
nhau. 

Have no bondage or release: Không trói 
không mở. 

No reception or assembly: Không thọ không 
nhóm. 

NÑo  consummation, independently 
ultimately reach the other shore: Không thành 
tựu tự tại rốt ráo đến bờ bên kia. 

Meanwhile they know: Tuy vậy các Ngài 
cũng đều biết. 

The true reality of all things 1s unvarying, not 
different, and they attain freedom: Nơi các 
pháp chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại. 
Selflessly, without grasping, not destroying 
ulimate truth, having reached the state of 
great freedom: Không không thọ, chẳng hoại 
thực tế, đã được đến nơi bậc đại tự tại. 

They always observe all realms of reality: 
Các Ngài thường hay quán sát tất cả pháp 
giới. 

The third kind of skill in means: Phương tiện 
thiện xảo thứ ba. 

AII Buddhas are forever aloof from all 
appearances: Chư Phật lìa bỏ các tướng. 
Ther minds do not dwell on anything, yet 
they know all appearances without confusion 
or error: Tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả 
chẳng loạn lầm. 

While they know all appearances have no 
1nfrinsic nature of their own, yet they are able 


and 


to perceive them all in accord with theIr 
essence: Dâu biết tất cả tướng đều không tự 
tánh, mà đúng như thể tánh của nó vẫn hay 
khéo vào. 

Also manifest the Infinite appearances of the 
varlous adornments of innumerable physical 
bodies and pure Buddha-lands: Cũng thị hiện 
vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh 
tịnh. 

Gather lamps of knowledge and wisdom, and 
destoy the delusions of sentient beinss: 


4) 


5) 


a) 


b) 


6) 


a) 


4641 


Nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng 
sanh. 

The fourth kind of skill in means: Phương tiện 
thiện xảo thứ tư—AlI Buddhas abide in the 
realm of reality; they do not dwell in the past, 
future or present, because In Thusness as such 
there are no marks of the three time frames of 
past, future or present. Yet they can speak 
the cemergence ¡1n the world of 
innumerable Buddhas of past, future and 
present, causing those who hear to see the 
realms of all the Buddhas—Chư Phật trụ nơi 
pháp giới , chẳng trụ quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, vì trong tánh như như không có tướng tam 
thế. Dầu vậy chư Phật vẫn hay diễn thuyết 
tam thế vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian, 
làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới của 
tất cả chư Phật. 

Phương tiện thiện xảo thứ năm —The fifth 
kind of skill in means: 

Thân ngữ ý của chư Phật không chỗ tạo tác, 
không lai không khứ, không trụ; rời những số 
pháp ấy đến nơi tất cả pháp bỉ ngạn: AlI 
Buddhas, in their physical, verbal, and mental 
actions, do not create anything, have no 
coming or going, and no abiding; beyond all 
categories, they reach the other shore of all 
things. 

Dầu vậy các Ngài vẫn lấy thân khẩu ý làm 
tạng tàng trử các pháp, đủ vô lượng trí, rõ 
suốt những pháp thế gian xuất thế, trí huệ vô 
ngại, mà thị hiện vô lượng thân lực tự tại để 
điều phục tất cả pháp giới chúng sanh: Yet 
they are treasuries of all truths, imbued with 
1mmeasurable knowledge, comprehending all 
kinds of mundane and transmundane things, 
ther knowledge and wisdom unhindered, 
manifesting 
spiritual powers, edifying the sentient beings 
of all realms. 

Phương tiện thiện xảo thứ sáu The sixth 
kind of skill in means: 

Chư Phật biết tất cả các pháp chẳng thấy 
được, chẳng phải một, cũng chẳng phải khác, 
chẳng phải lượng chẳng phải vô lượng, chẳng 
lai chẳng khứ, tất cả đều không có tự tánh, 
nhưng cũng chẳng trái với các pháp thế gian: 
All Buddhas know that all things cannot be 


about 


1immeasurable aufonomous 


b) 


7) 


a) 


b) 


q) 


©) 


8) 


seen, are neither one nor different, 
neither finite nor infinite, are not coming or 
going, all being without Iinherent nature of 
their own, yet they do not confravene the 
phenomena of the world. 

Tất cả những người trí ở trong không tự tánh, 
mà thấy tất cả cũng như tự tại với các pháp, 
nói rộng các pháp mà thường an trụ nơi chơn 
như thật tánh: The all-knowers see all things 
1n the midst of nonexistence of own-being or 
inherent nature; being independent of things, 
they extensively explain things while always 
abiding steadily in the real nature of True 
Thusness. 

Phương tiện thiện xảo thứ bảy——The seventh 
kind of skill in means: 

Chư Phật ở trong một thời gian mà biết tất cả 
thời gian: All Buddhas know all times 1n one 
time. 

Đủ thiện căn thanh tịnh: Endowed with pure 
Virfues. 

Nhập chánh vị mà không sở trước: They enter 
the absolute state, yet without any attachment 
{O 1t. 

Nơi tất cả thời gian từ ngày, tháng, năm, 
kiếp, đến thành hoại, chẳng trụ cũng chẳng 
bỏ: In regard to time frames such as day, 
month, year, eon, becoming, 
decomposition, they neither remain within 
them nor abandon them. 

Các Ngài luôn thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm, 
một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, 
một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, 
bất khả tư nghì kiếp, vô lượng bất khả thuyết 
kiếp, nhẫn đến tận vị lai kiếp, vẫn hằng vì 
chúng sanh chuyển diệu pháp luân, chẳng 
đoạn chẳng thối không thôi dứt: Yet they are 
able to show day or night, beginning, middle, 
and end, one day, one week, a fortnipht, a 
month, a year, a cenfury, an eon, many eons, 
1nconcervable eons, Iinexpressible eons, as far 
as all the eons throughout the future always 
turning the wheel of the sublime Teaching for 


are 


and 


the sake of sentent beings, without 
Inferruption, without retreating, without 
pause. 


The eiphth kind of skill in means: Phương tiện 
thiện xảo thứ tám: 


xxx x x x *x x *% 
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All Buddhas always remain in the realm of 
reality, develop the infinite fearlessness of 
the Buddhas as well as their following 
Iintellectual powers—Chư Phật luôn trụ nơi 
pháp giới thành tựu vô lượng Phật vô úy và 
những biện tài sau đây: 

Countless: Bất khả sổ biện tài. 

Measureless: Bất khả lượng biện tài. 
Inexhaustible: Vô tận biện tài. 

Ceaseless: Vô đoạn biện tài. 

Boundless: Vô biên biện tài. 

Unique: Bất cộng biện tài. 

Endless: Vô cùng biện tài. 

True Intellectual powers: Chơn thật biện tài. 
Yet they appropriately demonstrate and 
explain—Dầu vậy các Ngài vẫn phương tiện 
khai thị: 

All expressions: Tất cả cú biện. 

Explanation of all principles: Tất cả pháp 
biện. 

Delivering untold millions of discourses using 
varlous doctrines adapted to faculties and 
nafure, Inclinatons and understandings, all 
ultimately good in the beginning, the middle, 
and the end: Tùy theo căn tánh và cùng dục 
giải, dùng các thứ pháp môn nói bất khả 
thuyết khế kinh, sơ trung hậu thảy đều rốt 
ráo. 

The ninth kind of skill in means—Phương tiện 
thiện xảo thứ chín. 

AlII Buddhas, abiding in the pure realm of 
reality, know all things—Chư Phật trụ tịnh 
pháp giới, biết tất cả các pháp: 

Vốn không danh tự: Originally have no 
names. 

There being no name of past, present, or 
future: Không tên quá khứ, không tên hiện tại 
hay vị lai. 

NÑo name of sentlent beings, no name of 
inanimate beings: Không tên chúng sanh, 
không tên phi chúng sanh. 

NÑo name of country or land, no name of 
noncountry: Không tên quốc độ, không tên 
phi quốc độ. 

Ño name of law or nonlaw: Không tên pháp 
không tên phi pháp. 

Ño name of virtue or nonvirtue: Không tên 
công đức, không tên phi công đức. 


b) 


c) 


d) 


10) 


x  x x %x 


Ño name of enlightening being: Không tên 
Bồ Tát. 

NÑo name of Buddha: Không tên Phật. 

Ño name of sets, no name of nonsets: Không 
tên số, không tên phi số. 

NÑo name of bírth, no name of extinction: 
Không tên sanh, không tên diệt. 


No name of existence, no name of 
nonexistence: Không tên có, không tên 
không. 


Ño name of unity, no name of variety: Không 
tên một, không tên nhiều. 


The essential natre of things 1s 
inexpressible: Thể tánh các pháp bất khả 
thuyết. 


AlI things are without location or position, 
cannot be explained assembling or 
dispersing, as  one aS no 
verbalization can reach them, all words fail: 
Tất cả các pháp không phương xứ, chẳng thể 
hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể nhiều 
nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt. 
Thouph the Buddhas speak in various ways 
according to convenfional usage, they do not 
cling to anything as mental obJects, do not 
make anything up, 
conceptual attachments; 1n this way they 
ultimately reach the other shore: Các Ngài 
dầu nương theo thế tục trong các thứ ngôn 
thuyết, mà không chỗ phan duyên, không chỗ 
tạo tác, xa la tất cả mọi tưởng chấp hư vọng 
để rốt ráo đến bến bờ bên kia. 

The tenth kind of skill in means: Phương tiện 
thiện xảo thứ mười. 

AlII Buddhas know the fundamenfal nature of 
all things ¡is null_—Chư Phật biết tất cả các 
pháp bổn tánh tịch tịnh: 

Because 1t has no bình nor manifestation: 
Chẳng sanh cũng chẳng thị hiện. 

It is not form nor sensation: Chẳng sắc chẳng 
thọ. 

It has no name nor categories.”: Chẳng danh 
chẳng số 

It is not conception: Chẳng phải tưởng: . 

It has no action: Chẳng tạo tác. 

It is not conditioning: Chẳng phải phan duyên. 
lt has no graspIng; it Is not consciousness: 
Chẳng phải chấp thủ, chẳng phải thức. 


aS 


OT many, 


and avoid all false 


b) 
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lt has no access; It 1s not sense mediums: 
Không nhập xứ nên chẳng phải xứ. 
l( apprehends nothing; It 1s 
elements: Vô sở đắc nên chẳng phải giới. 

Yet it does not destroy things because the 
oripinal nature has no origination, Is like 
space. All phenomena are empty and 
quiescent: Nhưng cũng chẳng hoại tất cả các 
pháp, bổn tánh các pháp vô khởi vì như hư 
không. Tất cả các pháp thảy đều không tịch. 
There 1s no action nor effect: Không nghiệp 
quả. 

No cultivation: Không tu tập. 

Ño accomplishment: Không thành tựu. 

No production: Không xuất sanh. 

They are not in sets, yet not out of order: 
Chẳng số chẳng không số. 

Not existent or nonexistent: Chẳng hữu chẳng 
vô. 

Not born or annihilated: Chẳng sanh chẳng 
diệt. 

Not defiled nor pure: Chẳng cấu chẳng tịnh. 
Not entering or exiting: Chẳng lai chẳng khứ. 
Not abiding, not transitory: Chẳng trụ chẳng 
không trụ. 

Not edifying, not unedifying: Chẳng điểu 
phục, chẳng không điều phục. 

Not beings, not not beings: Chẳng phải chúng 
sanh, chẳng phải không chúng sanh. 

Not living, not lifeless: Chẳng thọ mạng, 
chẳng không thọ mạng. 

Not cause, not causeless: Chẳng nhơn duyên 
chẳng không nhơn duyên. 

While knowing this, the Buddhas know all 
sentent beings, whether they are rightly 
stabilized, wrongly sfabilized, or not 
stabilized, and teach them the subtle truth to 
enable them to reach the other shore, attain 
the ten powers and the four fearlessnesses, be 
able to roar the lion”s roar, be imbued with 
universal knowledge, and abide in the realm 
of Buddhahood: Chư Phật đều biết rõ những 
thứ nầy, các Ngài cũng biết rõ những chúng 
sanh chánh định, tà định, bất định, nên vì họ 
mà thuyết pháp cho họ được đến bỉ ngạn, 
thành tựu thập lực, tứ vô úy, hay sư tử hống, 
đủ nhứt thiết trí và trụ nơi cảnh giới của chư 
Phật. 
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Ten kinds of skillful analytfic knowledge of 

Great Enlightening Beings: Mười Trí Thiện 

Xảo Của Chư Đại Bồ Tát—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of skillful analytic knowledge of Great 

Enliphtening Beings. Enlightenng Beings who 

abide by these can atfain supreme knowledge of 

Buddhas that skillfully distinguishes all things 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười trí 

xảo phân biệt của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy thời được trí phân biệt các 
pháp thiện xảo vô thượng của tất cả chư Phật. 

I) Skilful analyic knowledge penetrating all 
lands: Trí xảo phân biệt nhập tất cả các cõi. 

2) Skillful analyic knowledge penetrating all 
abodes of sentient beings: Trí xảo phân biệt 
nhập tất cả các chỗ của chúng sanh. 

3) Skilful analytc knowledge penetrating the 
mental activities of all sentlent beings: Trí 
xảo phân biệt nhập tất cả tâm hành của các 
chúng sanh. 

4) Skillful analytic knowledge penetrating the 
faculties of all sentient beings: Trí xảo phân 
biệt nhập căn tánh của tất cả chúng sanh. 

53) Skillful analytic knowledge penetrating the 
consequences of all actions of all sentient 
beings: Trí xảo phân biệt nhập nghiệp báo 
của tất cả chúng sanh. 

6) Skilful analytic knowledge penetrating the 
practices of all Buddhist disciples: Trí xảo 
phân biệt nhập tất cả hạnh Thanh Văn. 

7) Skilful analytic knowledge pentrating the 
practices of all Individual Illuminates: Trí xảo 
phân biệt nhập tất cả hạnh Độc Giác. 

8) Skilful analytc knowledge penetrating the 
practices of all Enlightening Beings: Trí xảo 
phân biệt nhập tất cả hạnh Bồ Tát. 

9) Skillful analytic knowledge penetrating the 

practices of mundane things: Trí xảo phân 

biệt thâm nhập tất cả thực hành của thế gian 
pháp. 

Skillful analytic knowledge penetrating all 

principles and attributes of Buddhahood: Trí 

xảo phân biệt nhập tất cả Phật pháp. 

Ten kinds of skillful esoferic sayings of 

Great Enliphtening Beings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 38): Mười Mật Ngữ 
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Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát—See Ten skillful 
©softeric sayIngs of Great Enlightening Beings. 
Ten kinds of speech of Great Enlightening 
Beings: Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tát — 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of speech of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attan the supreme subtle 
speech of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười ngữ ngôn của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi 
diệu ngữ vô thượng của Như Lai. 

l1) Gentle speech, causing all sentient beings to 
be calm: Nhu nhuyễn ngữ, vì làm cho tất cả 
chúng sanh đều an Ổn. 

2) Sweet elixr speech, causing all sentient 
beings to be clear and cool: Cam lỗ ngữ, vì 
làm cho tất cả chúng sanh đều thanh lương. 

3) Nondeceptive speech, everything they say 
being true: Bất cuống ngữ, vì bao nhiêu lời 
nói đều chân thật. 

4) Truthful speech, not lying even In dreams: 
Chơn thiệt ngữ, vì nhẫn đến trong chiêm bao 
cũng không vọng ngữ. 

5) Great speech, being honored by all the gods: 
Quảng đại ngữ, vì khắp tất cả chư thiên đều 
tôn kính. 

6) Profound speech, revealing the essence of 
things: Thậm thâm ngữ, vì hiển thị pháp tánh. 


the Flower Adornment 


7) Steadfast speech, expounding  truth 
inexhaustibly: Kiên cố ngữ, vì thuyết pháp vô 
tận. 

8) Straighforward speech, their statemenfs 


being easy fo understand: Chánh trực ngữ, vì 
phát ngôn dễ hiểu. 
9) Various speech, being spoken according to 
the occasion: Chủng chủng ngữ, vì tùy thời thị 
hiện. 
Speech enlightening all sentient beings, 
enabling them to understand according to 
their inclinations: Khai ngộ tất cả chúng sanh 
ngữ, vì tùy theo chỗ dục lạc của họ mà làm 
cho họ hiểu rõ. 
Ten kinds of speed of great enlightening 
beings: Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư 
Phật—Ten kinds of speed of great enlightening 
beings, according to the Flower Adornment Sutra, 
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chapter 33—Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư 

Phật theo kinh Hoa nghiêm, phẩm 33. 

l1) Those who see any Buddha are speedily able 
to avoid bad disposition: Nếu có người thấy 
Phật thời được nhanh chóng xa la tất cả ác 
đạo. 

2) Those who see any Buddha are speedily able 
to fulñll superior virtues: Nếu có người thấy 
Phật thời được nhanh chóng viên mãn công 
đức thù thắng. 

3) Those who see any Buddha are speedily able 
to develop extensive bases of goodness: Nếu 
có người thấy Phật thời mau được thành tựu 
thiện căn quảng đại. 

4) Those who see any Buddha speedily attain 
rebirth in an immaculate heaven: Nếu có 
người thấy Phật thời mau được sanh lên trời 
tịnh diệu. 

5) Those who see any Buddha can speedily get 
rid of all doubts and confusion: Nếu có người 
thấy Phật thời mau trừ dứt được tất cả mê 
lầm. 

6) The sixth kind of speed—Pháp nhanh chóng 
thứ sáu: 

a) Those who have already the 
asprraton for enliphtenment who see any 
Buddha can soon develop immense resolve, 
never to turn back: Nếu có người đã phát Bồ 
Đề tâm mà được thấy Phật thời mau được 
thành tựu tín giải quảng đại vĩnh viễn không 
thối chuyển. 

b) Can be able to teach people according to thelr 
needs: Có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa 
chúng sanh. 

c)  If they have not yet aroused the aspiration for 
enliphtenment, they will quickly be able to 
arouse the determinatlon for unexcelled, 
complete perfect enlightenment: Nếu người 
chưa phát tâm Bồ Đề mà được thấy Phật thời 
mau phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 

7) Those who see any Buddha before having 
entered the absolute state wIll speedily enter 
absolute state: Nếu người chưa nhập chánh vị 
mà được thấy Phật thời được mau nhập chánh 


aroused 


VỊ. 
8) Those who see any Buddha will speedily able 
to purIfy all roots of goodness, mundane and 
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supramundane: Nếu có người được thấy Phật 
thời mau được thanh tịnh tất cả các căn thế 
gian và xuất thế gian. 

9) Those who see any Buddha will speedily 

manage to destroy all obstruction: Nếu có ai 

được thấy Phật thời mau diệt trừ được tất cả 
chướng ngại. 

Those who see any Buddha will speedily be 

able to acquire fearless intellectual powers: 

Nếu có ai được thấy Phật thời mau được vô 

úy biện tài. 

Ten kinds of sphere of acfion of Great 

Enlightening Beings: Mười Chỗ Sở Hành Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of sphere of action of Great Enlightening Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can reach 

the supreme sphere of action of great wisdom of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở hành 

đại trí huệ vô thượng của Đức Như Lai. 

l1) They take right mindfulness as their sphere of 
acion, as they fulfill the points of 
mindfulness: Dùng chánh niệm làm chỗ sở 
hành, vì đầy đủ niệm xứ. 

2) They take all realms of beings as their sphere 
Of action, as they become truly aware of this 
1mplicatlons of the Teaching: Dùng những xu 
hướng làm chỗ sở hành, vì xu hướng pháp 
chánh giác. 

3) They take wisdom as their sphere of action, 
gaining the Joy of Buddhas: Dùng trí huệ làm 
chỗ sở hành, vì được Phật hoan hỷ. 

4) They take the transcendent ways as theIr 
sphere of action, as they fulfill omniscIence: 
Dùng Ba La Mật làm chỗ sở hành, vì đầy đủ 
nhứt thiết chủng trí. 

5) They take the four IntegratiVe practices as 
ther sphere of action, as they cducate 
sentient beings: Dùng tứ nhiếp pháp làm chỗ 
sở hành, vì nhờ đó mà giáo hóa chúng sanh. 

6) They take birth and death as their sphere of 
action, as they accumulate roots of øoodness: 
Dùng sanh tử làm chỗ sở hành, vì chứa nhóm 
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thiện căn. 
7) They take bantering with all sentient beings 
as their sphere of action, as they teach them 


according to their needs and cause them to 
become free: Dùng sự nói chuyện đùa tạp với 
chúng sanh làm chỗ sở hành, vì tùy nghi giáo 
hóa và khiến cho chúng sanh được giải thoát. 
8) They take spiritual powers as their sphere of 
action, as they know the realms of the senses 
of all sentient beings: Dùng thần thông làm 
chỗ sở hành, vì biết cảnh giới các căn của tất 
cả chúng sanh. 
9) They take skill in means as their sphere of 
action,  uniting 
wisdom: Dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ 
sở hành, vì tương ưng với Bát Nhã Ba La 
Mật. 
They take the site of enliphtenment as theIr 
sphere of action, as they attain universal 
knowledge, without stoppIng the practIces of 
Enlightening Beings: Dùng đạo tràng làm chỗ 
sở hành, vì thành nhứt thiết trí mà chẳng dứt 
hạnh Bồ Tát. 
Ten kinds of spirit when Great Enlightening 
Beings develop the wil for supreme 
enlightenment: Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư 
Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Để— 
According to Sutra, 
Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten 
kinds of spirit. When they develop the will for 
supreme enlightenment and attend and serve 
teachers 
knowledge arouse such spirifs will attain all kinds 
of purity—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
đại Bổ Tát có mười phát khởi khi phát tâm vô 
thượng Bồ Đề để được nhập nhứt thiết chủng trí, 
và lúc thân cận cúng dường thiện tri thức. Khi 
những đại Bồ Tát khởi tâm như vậy thời được đủ 
thứ thanh tịnh. 
1) A spirit of service: Khởi tâm cung cấp hầu hạ. 
2) A spiritof joy: Khởi tâm hoan hỷ. 
3) A spirit of noncontention: Khởi tâm không 
trái. 
4) A sprrit of docility: Khởi tâm tùy thuận. 
5) A spiri of not seeking anything else: Khởi 
tâm không cầu lạ. 
6) Khởi tâm nhứt hướng thiện tâm: A spirit of 
wholehearted devotion. 
7) A spirit of having the same virtues: Khởi tâm 
đồng công đức. 


them with transcendent 
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In order to awaken to omniscient 
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8) A spirit of having the same vows: Khởi tâm 
đồng nguyện. 

9) A sprit of beinng ¡in the presence of 
enlightenment: Khởi tâm Như Lai. 

10) A spirit of cooperation In perfection of action: 
Khởi tâm đồng viên mãn hạnh. 

Ten kinds of spiritual friends: Mười Loại 

Thiện Hữu Trí Thức —Mười loại thiện hữu tri 

thức—According to the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38 Detachment From 

The World), Great Enlightening Beings have ten 

kinds of spiritual friends who help them along the 

path to enlightenment—Theo lời Phật dạy trong 

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian), chư 

Đại Bồ Tát có mười loại thiện hữu tri thức giúp 

họ trên đường đi đến đại giác. 

1) Sprritual friends who cause them to persist In 
the determination for enliphtenment: Thiện tri 
thức giúp chư Bồ Tát an trụ Bồ đề tâm. 

2) Spiritual friends who cause them to øgenerate 
roofs of goodness: Thiện tri thức giúp chư Bồ 
Tát sanh trưởng thiện căn. 

3) Spiriual friends who cause them to practice 
the way of transcendence: Thiện tri thức giúp 
chư Bổ Tát thực hành hạnh của các môn Ba 
La Mật. 

4) Spmitual friends who enable them to to 
analyze and explain all truths: Thiện tri thức 
khiến giải thoát tất cả pháp. 

5) Sprritual friends who enable them to develop 
all sentient beings: Thiện tri thức khiến thành 
thục được tất cả chúng sanh. 

6) Spmitual friends who enable them to attain 
defintve analytc and expoSItOry pOWIS: 
Thiện tri thức khiến được quyết định biện tài. 

7) SpIritual friends who cause them not to be 
attracted to any world: Thiện tri thức khiến 
chẳng nhiễm trước tất cả thế gian. 

8) Spiriual friends who cause them to practice 
tirelessly ¡in all ages: Thiện tri thức khiến 
trong tất cả kiếp tu hành không nhàm mỗi. 

9) Spiritual friends who establish them in the 

pracice of Ủniversal Good: Thiện tri thức 

khiến an trụ trong Hạnh Phổ Hiền. 

Spmritual friends who ¡introduce them to the 

reaches of knowledge of all Buddhas: Thiện 

tri thức khiến nhập nơi trí của chư Phật đã 
nhập. 
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Ten kinds of spiritual powers of Great 
Enlightening Beings: Mười Pháp Thần Thông 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of spiritual powers of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
supreme skillful spiitual power of Buddhas, 
displaying them variously to all sentient beings to 
make them learn—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười pháp thần thông của chư Bồ tát. Chư 

Bồ Tát trụ trong pháp nây thời được thần thông 

đại thiện xảo vô thượng của Như Lai, vì tất cả 

chúng sanh mà thị hiện nhiều sự việc khiến họ tu 
học. 

l) The power of knowledge of means of 
remembering past lives: Phương tiện trí thông 
ghi nhớ những đời quá khứ (túc mạng). 

2) The power of knowledge of means of 
unhindered clairaudience: Phương tiện trí 
thông thiên nhĩ vô ngại. 

3) The power of knowledge of means of 
knowing the ¡nconceivably many mental 
actons of sentlent beings: Phương tiện trí 
thông biết bất tư nghì tâm hành của chúng 
sanh. 

4) The power of knowledge of means of 
unobstructed clairvoyant vision: Phương tiện 
trí thông thiên nhãn quán sát vô ngại. 

53 The power of knowledge of means of 
manifesting Øreat mystic 
poWers according to the minds of sentient 
beinsgs: Phương tiện trí thông tùy theo tâm 
chúng sanh hiện bất tư nghì đại thần thông 
lực. 

6) The power of knowledge of means of 
appearing in Infinie worlds with one body: 
Phương tiện trí thông một thân hiện khắp vô 
lượng thế giới. 

7) The power of knowledge of means of 
entering Iinnumerable worlds in a moment of 
thoughts: Phương tiện trí thông một niệm vào 
khắp bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới. 

8) The power of knowledge of means of 
producing Infinie adornments and adorning 
inconceivable worlds: Phương tiện trí thông 
xuất sanh vô lượng đô trang nghiêm để trang 
nghiêm bất tư nghì thế giới. 


Inconceivable 
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9) The power of knowledge of means of 
displaying Iinnumerable emanated bodies: 
Phương tiện trí thông thị hiện bất khả thuyết 
thân biến hóa. 
The power of knowledge of means of 
manifesing unexcelled complete perfect 
enliphtenment in untold worlds, in accord 
wih the minds of innumerable sentient 
beings: Phương tiện trí thông tùy theo bất tư 
nghì tâm chúng sanh nơi bất khả thuyết thế 
giới thị hiện thành vô thượng chánh giác. 

Ten kinds of  springing of Great 

Enlightening Beings: Mười Điều Phấn Tấn Của 

Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of springing of Great Enlightening Beings. 

Enlightenng Beinsgs who abide by these can 

achieve the supreme springing of Buddhas In the 

midst of all things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười điều phấn tấn của chư Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được nơi 

tất cả pháp phấn tấn tự tại vô thượng của chư 

Phật. 

l) The sprnging of a majestic bull, 
overshadowing all  dragons, yakshas, 
kinnaras, gandharvas, and other creatures: 
Ngưu vương phấn tấn, vì che mát tất cả thiên 
long bát bộ. 

2) The springing of a maJestic elephant—Tượng 
vương phấn tấn: 

a) Ther minds well tamed and gente all 
sentient beings: Tâm khéo điều phục và nhu 
nhuyễn chúng sanh. 

b)_ Carrying all sentient beings: Gánh vác tất cả 
những chúng sanh. 

3) The springing of a great water spiri—Long 
vương phấn tấn: 

a)  Producing dense clouds of the great teaching: 
Nổi mây dầy đại pháp. 

b) Flashing the lightning of liberation: Chiếu 
điển quang giải thoát. 

c) Reverberating with the thunder of truth: 
Chấn sấm nghĩa như thật. 

d Showering the sweet rain of the spiriual 
faculies and powers, 
enlightenment, medifations, liberatlons, and 
concentrations: Rưới mưa cam lỗ căn, lực, 
giác phần, thiển định, giải thoát, tam muội. 
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The springing of the great golden- winged 
bird—Đại Kim Sí Điểu vương phấn tấn: 
Evaporating the water of covefousness: Làm 
cạn nước tham ái. 

Breaking the shell of delusion: Phá vỏ ngu sĩ. 
Catchng the evil poisonous dragon of 
affliction: Chụp bắt những ác độc long phiền 
não. 

Lifting beings out of the ocean of suffering of 
birth and death: Khiến chúng sanh ra khỏi 
biển khổ sanh tử. 

The springing of great maJestic lion—Đại sư 
tử vương phấn tấn: 

Resting secure In fearless: An trụ trong đại trí 
vô úy. 

Using Impartial great knowledge as a 
weapon: Lấy bình đẳng làm khí giới. 
Crushing demons and false teachers: Xô dẹp 
chúng ma và ngoại đạo. 

Sprnging of spirit and strength, able to 
destroy the enemy and afflictions on the øreat 
battlefront of birth and death: Dũng kiện phấn 
tấn, vì có thể ở trong chiến trận lớn sanh tử, 
xô diệt tất cả phiền não oán thù. 

The springing of great knowledge—Đại trí 
phấn tấn: 

Knowing the elements of body, mind, and 
sense experience: Biết thân tâm và cảm giác. 
Knowing other interdependent productions: 
Biết các duyên khởi. 

Ereely explaining all things: Tự tại khai thị tất 
cả pháp. 

The springing of menfal command—Đà La Ni 
phấn tấn: 

Retaning teachings by the power of 
recollection and awareness— Dùng sức niệm 
huệ thọ trì chánh pháp chẳng quên. 
Expounding the teachings according to the 
faculies of sentient beings: Tùy theo căn 
tánh của chúng sanh mà vì họ tuyên thuyết. 
The springing of intellectual powers—Biện 
tài phấn tấn: 

Uninhibited and swift analyzing everything: 
Vô ngại và chóng phân biệt tất cả các pháp. 
Causing everyone to receive benefit and be 
happy: Làm cho tất cả chúng sanh được lợi 
ích. 
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10) The springing of realization of Thusness— 
Như Lai phấn tấn: 

a)  Fulfiling all aids to the way to omnisclence: 
Nhứt thiết chủng trí những pháp trợ đạo đều 
thành tựu viên mãn. 

b)  With Instantaneous wisdom attaining all that 
can be atfained: Dùng một niệm tương ưng 
huệ, những chỗ đáng được đều được tất cả. 

c©) Understanding all that can be understood: 
Những chỗ đáng ngộ tất cả đều ngộ. 

d)_ Siting on a lion throne: Ngồi tòa sư tử. 

e) Conquering hostle demons: Hàng phục 
chúng ma. 

f?  Realizing unexcelled, 
perfect enliphtenment: 
chánh đẳng chánh giác. 

Ten kinds of sublime miỉnd: Mười Tâm Thắng 

Diệu —Ten kinds of sublime mind, according to 

the Flower Adornment Sutra, chapter 36—Mười 

Tâm Thắng Diệu theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 

36. 

l1) The sublime mind of both worlds of speech 
nor nonspeech: An trụ tâm thắng diệu tất cả 
thế giới ngữ ngôn phi ngữ ngôn. 

2) The sublime mind in whiích none of the 
perceptions and thoughts of sentient bengs 
can abide: An trụ tâm thắng diệu tất cả chúng 
sanh tưởng niệm không chỗ y chỉ. 

3) The sublime mind of ulimate realm of space: 
An trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không giới. 

4) The sublime mind of the boundless eosmos: 
An trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới. 

5) The sublime mind of all the profound esoteric 
principles of Buddhahood: An trụ tâm thắng 
diệu tất cả Phật pháp thâm mật. 

6) The sublime mind of the extremely profound 
sfate of nondifferentiation: An trụ tâm thắng 
diệu trạng thái thậm thâm vô sai biệt. 

7) The sublime mind annihilating all doubt and 
confusion: An trụ tam thắng diệu trừ diệt tất 
cả nghi lầm. 

8) The sublime mind of the nondifferentiated 
equality of all worlds: An trụ tâm thắng diệu 
tất cả thế giới bình đẳng vô sai biệt. 

9) The sublime mind of the equalty of all 
Buddhas of past, present, and future: An trụ 
tâm thắng diệu tam thế chư Phật bình đẳng. 


achieve 
thượng 


complete 
Thành vô 


10) The sublime mind of the Infinity of the power 
of all Buddhas: An trụ tâm thắng diệu tất cả 
Phật lực vô lượng. 

Ten kinds of sufficiency of insight of Great 

Enlightening Beings: Mười Minh Túc Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, teen kinds of 

sufficlency of Insipht of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can atfain the supreme Illuminaton of all 

teachngs of the Buddhas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười minh túc của chư Đại 

Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 

được đại quang minh vô thượng nơi tất cả Phật 


there are 


pháp của Như Lai. 
1) Skillfully analyzing all things: Khéo phân biệt 
các pháp. 


2) Not grasping or clinging to anything: Chẳng 
chấp trước các pháp. 

3) Divorcing all deluded views: Lầa điên đảo 
kiến. 

4) Illuminatng all senses with the ligpht of 
knowledge: Trí huệ quang chiếu các căn. 

53) Skillfully generating righdy directed energy: 
Khéo phát khởi chánh tinh tấn. 

6) Being able to penetrate knowledge of 
absolute truth: Hay thâm nhập chơn đế trí. 

7) The seventh sufficiency of insipht—MInh túc 
thứ bảy: 

a) Extinguishing the actions of afflictions: Diệt 
nghiệp phiền não. 

b) Developing the knowledge of extinction and 
knowledge of birthlessness: Thành tựu tận trí 
và vô sanh trí. 

8) Observing everywhere with the knowledge of 
the celestial eye: Thiên nhãn trí khéo quan 
sát. 

9) Knowing the purity of the past by recollection 

Of past states: Túc trụ niệm biết thuở trước 

thanh tịnh. 

Annihilating the conftaminations of sentient 

beings by the spiritual knowledge of ending 

contamination: Lậu tận thần thông trí dứt 
những lậu của chúng sanh. 

Ten kinds of support by Buddhas: Mười Điều 

Được Chư Phật Nhiếp Tr—According to the 

Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 

support by Buddhas. If Enlightening Beings can 
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get rid of the ten possessions by demons, they can 

gam ten kinds of support by Buddhas (see ten 

kinds of possession by demons)—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, có mười điều được chư Phật nhiếp trì. 

Nếu chư Bồ Tát rời bỏ được mười điều bị ma 

nhiếp trì thời được mười điều được chư Phật nhiếp 

trì. 

l1) They are supported by Buddhas In first being 
able to aspire to enlightenment: Ban sơ có thể 
phát tâm Bồ Đề được Phật nhiếp trì. 

2) In preserving the wIll for enlightenment lHife 
after life without letting 1t be forgotten: Trong 
nhiều đời gìn giữ tâm Bồ Để không để quên 
mất, được chư Phật nhiếp trì. 

3) In being aware of manias and being able to 
avoid them: Rõ biết được ma sự và có thể xa 
ha, được chư Phật nhiếp trì. 

4) In learnng the way of transcendence and 
practice them as taught: Nghe các môn Ba La 
Mật rồi tu hành đúng pháp, được chư Phật 
nhiếp trì. 

5) In knowing the pain of birth and death, yet not 
rejecting them: Biết khổ sanh tử mà chẳng 
nhàm ghét, được chư Phật nhiếp trì. 

6) In contemplating the most profound truth and 
gainng immeasurable reward: Quán pháp 
thậm thâm được vô lượng quả, được chư Phật 
nhiếp trì. 

7) In expounding the principles of the two lesser 
vehicles of salvation for the benefit of 
sentient beings without actually grasping the 
liberaton of those vehicles: Vì chúng sanh 
nói pháp nhị thừa, mà chẳng chứng lấy quả 
giải thoát nhị thừa, được chư Phật nhiếp trì. 

8) In happily contemplating 
without dwelling therein and not thinking of 
the created and the uncreated as dual: Thích 
quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, đối 
với hữu vi và vô vi không tưởng là hai, được 
chư Phật nhiếp trì. 

9) In reaching the realm of birthlessness, yet 

manifesting birth: Đến chỗ vô sanh mà vẫn 

hiện thọ sanh, được chư Phật nhiếp trì. 

In realizing universal knowledge, yet carryIng 

out the practices of enliphtening beings and 

perpetuating the seed of Enliphtening Beinsgs: 

Dầu chứng được nhứt thiết trí mà khởi hạnh 


the uncreated 
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Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ Đề, được chư 
Phật nhiếp trì. 

Ten kinds of support of power of Great 

Enlightening Beings: Mười Lực Trì Của Chư 

Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of support 

of power of Great Enlightenng Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can gain 

the support of the power of supreme mastery of 

all truth Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có 

mười pháp lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 

trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được 

lực trì tự tại vô thượng. 

l) Support by the power of Buddhas: Phật lực 
trì. 

2) Support by the power of truth: Pháp lực trì. 

3) Support by the power of sentlent beings: 
Chúng sanh lực trì. 

4) Support by the power ac(s: Nghiệp lực trì. 

53) Support by the power of practices: Hạnh lực 
trì. 

6) Support by the power of vows: Nguyện lực 
trì. 

7) Support by the power of the environment(: 
Cảnh giới lực trì. 

8) Support by the power of time: Thời lực trì. 

9) Support by the power of good: Thiện lực trì. 

10) Support by the power of knowledge: Trí lực 
trì. 

Ten kinds of support by truth of Great 

Enlightening Beings: Mười Điều Được Pháp 

Nhiếp Trì Của Chư Bồ Tát —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of support by truth of Great Enlightening 

Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 

can attainn the supreme support of truth of all 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười điều được pháp nhiếp trì của chư Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp 

nhiếp trì vô thượng của tất cả chư Phật. 


l) Knowimng all  condiioned sfates are 
impermanent: Biết tất cả hành pháp là vô 
thường. 


2) Knowing all conditioned states are painful: 
Biết tất cả hành pháp là khổ. 

3) Knowing all conditioned states are identyless 
egoless: Biết tất cả hành pháp là vô ngã. 
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4) Knowimng all phenomena are quiescent 
nirvana: Biết tất cả pháp là tịch diệt niết bàn. 

5) Knowing all phenomena arise from conditions 
and do not come to be without conditons: 
Biết tất cả pháp theo duyên mà phát khởi, 
không có duyên thời không khởi. 

6) Knowing that ignorance comes from wrong 
thought, and finally old age and death come 
fom Ignorance, so If wrong thought 1s 
extinguished, ignorance 1s extinguished, and 
finally old age and death are extinguished: 
Biết vì do tà tư duy nên sanh khởi vô minh. 
Vì do có vô minh khởi nên có lão tử phát 
khởi. Một khi tà tư duy bị diệt, thì vô minh 
diệt, vô minh diệt thì lão tử cũng diệt. 

7) Knowing the three doors of liberation and 
generating the vehicle of hearers, realizing 
the state of noncontention and generating the 
vehicle of individual illuminates: Biết ba môn 
giải thoát xuất sanh Thanh văn thừa, chứng 
pháp vô tránh xuất sanh Độc giác. 

8) Knowing the six transcendent ways and the 
four means of Intesration, generating the 
Great Vehicle: Biết lục pháp lục Ba La Mật 
và tứ nhiếp pháp xuất sanh Đại thừa. 

9) Knowing that all lands, all phenomena, all 

sentient beings and all times are spheres of 

knowledge of Buddhas: Biết tất cả cõi, tất cả 
pháp, tất cả chúng sanh, tất cả cả thế là cảnh 
giới của Phật trí. 

Knowing how to cut off all thoughts, abandon 

all grasping, detach from before and after, 

and accord with nirvana: Biết dứt tất cả niệm, 
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bỏ tất cả thủ, rời trước rời sau, tùy thuận niết 
bàn. 

Ten kinds of supreme adornment of all 

Buddhas: Mười Trang Nghiêm Vô Thượng Tối 

Thắng Của Chư Phật —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds 

of supreme adornment of all Buddhas—Theo 

Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ tối 

thắng vô thượng trang nghiêm của chư Phật. 

l) The first Buddhas supreme physical 
adornemert: All Buddhas have all the marks 
and refinements of greatness—Thân Phật 
trang nghiêm tối thắng. Chư Phật đều đủ đây 
những đại nhơn tướng và tùy hình hảo. 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


3) 


b) 


c) 


q) 


©) 


The second Buddhas” supreme adornment of 
speech—Ngữ trang nghiêm tối thắng vô 
thượng: 

AlII Buddhas have sixty kinds of vocal sounds: 
Chư Phật đều đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh. 
Each sound with five hundred elements: Mỗi 
âm thanh có năm trăm phần. 

Each element with countless hundreds of 
thousands of pure , clear tones adorning 1t: 
Mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm thanh 
tịnh dùng để nghiêm hảo. 

They are able, in the midst of all groups In the 
cosmos, without any qualms or fears, fO roar 
the great lion”s roar, expounding the meaning 
of the extremely profound teaching of The 
Enlightened: Có thể ở trong tất cả chúng 
khắp pháp giới không sợ hãi, đại sư tử hống 
diễn nói pháp nghĩa thậm thâm của Như Lai. 
So that all who hear are delighted and are 
ediied according to 
1nclinations: Chúng sanh được nghe không al 
là chẳng hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều 
được điều phục. 

The thưrd supreme mental adornment of 
Buddhas—Ý trang nghiêm tối thắng vô 
thượng: 

AII Buddhas are endowed with the ten 
powers, the great concentratlons: Chư Phật 
đều có đầy đủ thập lực, các đại tam muội. 
The eighteen unique qualities, adorning theIr 
mental activiies: Mười tám pháp bất cộng 
trang nghiêm ý nghiệp. 

In their sphere of operation, they comprehend 
and master all enlightening principles without 
obstruction: Chỗ có cảnh giới đều thông đạt 
VÔ ngại. 

All attain the adornments of the all-Inclusive 
cosmos of their reality as their adornmert: 
Tất cả Phật pháp đều được vô dư pháp giới 
trang nghiêm để dùng trang nghiêm. 

They are able to clearly perceive In a single 
1nsfant the mental patferns, pasf, present, and 
future, each different, of the beings of the 
cosmos: Pháp giới chúng sanh tam thế tâm 
hành đều riêng khác, mà trong một niệm đều 
thấy rõ cả. 


ther faculties and 


4) 


a) 


b) 


5) 


a) 


b) 


C) 


) 


6) 
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The fourth Buddhas” supreme adornment of 
ligh—Quang minh trang nghiêm tối thắng vô 
thượng: 

All Buddhas are able to emanate countless 
beams of light: Chư Phật hay phóng vô số 
quang minh. 

Each beam of light accompamied by untold 
webs of ligh—Mỗi mỗi quang minh có vô 
lượng lưới quang minh: 

Iluminating all Buddha-lands: Chiếu khắp tất 
cả Phật độ. 

Destroying the darkness In all worlds: Diệt 
trừ đen tối của tất cả thế gian. 

Revealing the emergence of Iinnumerable 
Buddhas: Thị hiện vô lượng chư Phật xuất 
thế, 

Therr bodies equal, all pure: Thân Phật bình 
đẳng thảy đều thanh tịnh. 

Chỗ làm Phật sự đều không luống uống: 
TheIr Buddha-works all effective. 

Able to cause sentient beings to reach 
nonregression: Hay làm cho chúng sanh đến 
bậc bất thối chuyển. 

The fifth Buddhas” supreme adornment of a 
smile, free from the delusion and confusion of 
the world—Lìa si hoặc của thế gian, hiện vi 
tiếu trang nghiêm tối thắng vô thượng: 

When the Buddhas smile, zillions of rays of 
light radiate from their faces: Chư Phật lúc 
hiện mỉm cười, đều ở nơi miệng phóng ra 
trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh. 
Each light having Iinnumerable, inconceiIvably 
many hues of all kinds, liphung up all the 
worlds in the ten directions: Mỗi quang minh 
đều có vô lượng bất tư nghì các thứ màu 
chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. 
Among the masses they utter truthful words: 
Trong đại chúng phát lời thành thực. 

Giving Iinnumerable, countless, InconceIvably 
many sent(ient beinss directions for supreme 
complete perfect enliphtenment: Thọ ký đạo 
vô thượng chánh giác cho vô lượng vô số bất 
tư nghì chúng sanh. 

The sixth Buddhas'` supreme adornment of 
the reality-body——Pháp thân trang nghiêm tối 
thắng vô thượng: 


a) 


b) 


8) 


9) 


All Buddhas have the reality-body, pure, 
unobstructed: Chư Phật đều có pháp thân 
thanh tịnh vô ngại. 

With ultimate comprehension of all truths: 
Nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo. 

Abiding in the cosmos of reality, without 
bounds: Trụ nơi pháp giới không có biên tế. 
Thouph being In the world, not getting mixed 
up with the world: Dầu ở thế gian mà chẳng 
tạp với thế gian. 

Understanding the true nature of the world: 
Rõ thật tánh thế gian. 

Actng on transmundane principles: Thực 
hành pháp xuất thế. 

Beyond the power of speech: Dứt đường ngôn 
ngữ. 

Transcending the realms of matter sense: 
Siêu uẩn xứ giới. 

The seventh Buddhas” supreme adornment of 
constant subtle liph—Thường diệu quang 
minh trang nghiêm tối thắng vô thượng: 

AII Buddhas have Iinfinite constant subtle 
lights with untold colors of all kinds adorning 
them: Chư Phật đều có vô lượng thường 
quang minh vi diệu, vô số những thứ sắc 
tướng dùng làm nghiêm hảo. 

Forming a treasury of light producing infinite 
orbs of lipht illuminating the ten directions 
without obstruction: Làm tạng quang minh, 
xuất sanh vô lượng quang minh viên mãn, 
chiếu khắp mười phương không chướng ngại. 
The eiphth Buddhas” supreme adornment of 
sublime forms—Diệu sắc trang nghiêm tối 
thắng vô thượng: 

AlI Buddhas have boundless sublime forms: 
Chư Phật đều có vô biên diệu sắc. 

Delightful sublime forms: Khả ái diệu sắc. 
Pure sublime forms: Thanh tịnh diệu sắc. 
Sublime forms that appear In accordance with 
the mind: Tùy tâm hiện diệu sắc. 

Forms that outshine all in the realms of 
desire, form and formlessness: Diệu sắc che 
chói tất cả ba cõi. 

Unexcelled sublime forms arriving at the 
other shore: Diệu sắc đến bỉ ngạn vô thượng. 
The ninth Buddhas” supreme adornment of 
human character—Chủng tộc trang nghiêm 
tối thắng vô thượng: 
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a) AI Buddhas are born 1m the family of 
Buddhas of past, present, and future: Chư 
Phật đều sanh trong tam thế Phật chủng. 

b) Accumulate myriad treasures of  virtue, 
ulimately pure, without fault, impeccable: 
Chứa những báu lành rốt ráo thanh tịnh 
không có lầm lỗi, rời sự khinh chê của thế 
gian. 

c)  Being adorned by the most pure, refined acts 
among all things: Là chỗ trang nghiêm nhứt 
của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất 
cả các pháp. 

d) FEully accomplishng totadl knowledge and 

character beyond reproach: Thành tựu đầy đủ 

nhứt thiết chủng trí, chủng tộc thanh tịnh 
không ai khinh chê được. 

The tenth Buddhas” supreme adornment of 

the qualtes of great kindness and 

compassion—Đại từ đại bi công đức trang 
nghiêm tối thắng vô thượng: 

a) All Buddhas array themselves with the power 
Of great compassion. Ultimately pure, without 
any cravinøs, theIr physical actions forever at 
rest, their minds well liberated, so that none 
tire of seeing them, saving all worldly beinss: 
Chư Phật dùng đại bi lực trang nghiêm thân 
mình, rốt ráo thanh tịnh không có những khát 
ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm đã khéo giải 
thoát, người thấy không chán, đại bi cứu hộ 
tất cả thế gian. 

b) The foremost fields of blessing, the most 
worthy reciIpients, mercifully helping all 
sentient beings to develop stores of unlimited 
virtue and knowledge: Là phước điển đệ 
nhứt, là bực thọ cúng vô thượng, thương xót 
lợi ích cho tất cả chúng sanh đều làm cho họ 
thêm lớn vô lượng phước đức trí huệ. 

Ten kinds of supreme qualifies of all 

Buddhas: Mười Pháp Tối Thắng Của Chư 

Phật—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười 

pháp tối thắng của chư Phật —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 

ten kinds of supreme qualities of all Buddhas. 

1) The first supreme quality—Pháp tối thắng thứ 
nhứt: 

a) AI Buddhas great vows are firm and 
steadfast and cannot be broken: Tất cả đại 
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b) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


b) 


c) 


nguyện của chư Phật kiên cố và không gì 
ngăn trở phá hoại được. 

They do what they say without fail, and there 
1s no duplicity in their words: Một khi các 
Ngài nói ra tất thực hành, lời nói không có 
hai. 

AlI Buddhas tirelessly practice the deeds of 
Enliphtenng Beings throughout all future 
ages, In order to perfect and fulfill all virtues: 
Chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức 
nên tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi 
lười. 

AlI Buddhas will go to untold worlds in order 
to guide a single sentient being, and do the 
same for all sentilent beings, endlessly: Chư 
Phật vì muốn điều phục một chúng sanh, 
cũng như tất cả chúng sanh, nên trong vô 
lượng thế giới điều phục chúng sanh không 
lúc nào đoạn tuyệt. 

AlI Buddhas universally regard both faithful 
and scornful beings with great compassion, 
impartially, without any discrimination: Đối 
với hai hạng chúng sanh kính tín và hủy báng, 
tâm đại bi của chư Phật vẫn bình đẳng không 
khác. 

AlII Buddhas from their Initial aspiration to 
their attainment of Buddhahood, never lose 
the determination for perfect enliphtenment: 
Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc 
thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề. 
AI Buddhas accumulate Immeasurable 
virtues and dedicate them all to omniscience, 
without any atfachment to the world of Its 
creatures: Chư Phật đem tất cả vô lượng công 
đức lành đã chứa nhóm hồi hướng tánh nhứt 
thiết trí với các thế gian trọn không nhiễm 
trước. 

The seventh supreme quality—Pháp tối thắng 
thứ bảy: 

AI Buddhas learn physical, verbal and 
mental practices from Buddhas: Chư Phật tu 
học thân ngữ ý nơi chư Phật. 

Only carrying out Buddha-practice, not the 
pracice of the vehicles of Individual 
liberation: Chư Phật chỉ thực hành hạnh Bồ 
Tát chẳng phải hạnh nhị thừa. 

All to be dedicated to omniscience: Hồi 
hướng tánh nhứt thiết trí. 
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d) Attamn excelled true enliphtenment: Thành 
tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 
8) The eighth supreme quality—Pháp tối thắng 


thứ tám: 
a) All Buddhas emanate great ligh( which 1s 
Iimpartially 1lluminating all places and 


1lluminatng all the Buddha teachings: Chư 
Phật phóng đại quang minh bình đẳng chiếu 
khắp tất cả chỗ và Phật pháp. 

b) Enabling Enlightenng Beings' 
become purified and to fulfill universal 
knowledge: Làm cho chư Bồ Tát tâm được 
thanh tịnh viên mãn nhứt thiết trí. 

9 All Buddhas give up worldly pleasures, 

without craving or atfachment, and wish that 

all worldlings would be free from suffering 
and attain bliss, and have no false ideas: Chư 

Phật rời bỏ sự vui thế gian chẳng tham 

nhiễm, mà nguyện khắp thế gian lìa khổ được 

vui không có hý luận. 

The tenth supreme quali(y/—Pháp tối thắng 

thứ mười: AlI Buddhas, out of compassion for 

sentient beings——Vì chúng sanh mà chư Phật: 

a) Undergo all kinds of hardship: Chịu những sự 
khổ. 

b) Preserving the seed of Buddhahood: Giữ gìn 
Phật chủng. 

c) Course in the sphere of Buddhahood: ĐI nơi 
cảnh giới Phật. 

d) Leave birth and death, and arrive at the staøe 
of the ten powers: Xuất ly sanh tử và đạt đến 
bực thập lực. 

Ten kinds of teaching expounded by Great 

Enlightening Beings: Đại Bồ Tát nói mười 

pháp —Ten kinds of teaching expounded by Great 

Enliphtening Beings, according to the Elower 

Adornment Sutra, chapter 38. Enlightening Beings 

who abide by these can accomplish the supremely 

skillful preaching of the Buddhas—Đại Bồ Tát 

nói mười pháp theo kinh Hoa nghiêm, phẩm 38. 

Chư Đại Bồ Tát an trụ trong những pháp nây thời 

được pháp xảo thuyết vô thượng của Như Lai. 

l) The teaching of profundity: Nói pháp thậm 
thâm. 

2) The teaching of enormity: Nói pháp quảng 
đại. 

3) The teaching of varlegation: Nói các loại 
pháp. 


minds to 
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4) The teaching of omnisclence: Nói pháp nhứt 
thiết trí. 

53) The teaching of following the ways of 
transcendence: Nói pháp tùy thuận Ba La 
Mật. 

6) The teaching of generating the powers of the 
enlightened: Nói pháp xuất sanh Như Lai lực. 

7) The teaching of the Interrelaton of past, 
present and future: Nói pháp tam thế tương 
ưng. 

8) The teaching of causing enliphtening beings 
not to be regress: Nói pháp làm cho Bồ Tát 
chẳng thối chuyển. 

9) The teaching of praising the virtues of 

Buddhas: Nói pháp tán thán công đức Phật. 

The teaching of the of£ all 

Enlightening Beings: Nói pháp tất cả Bồ Tát 

học tất cả những khoa học của chư Bồ Tát. 

Ten kinds of technical knowledge of the 

Buddha teachings: Mười Phật Pháp Thiện Xảo 

Trí -According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 36, there are ten kinds of technical 

knowledge of the Buddha teachings. Once Great 

Enliphtening Beings abide In the ten kinds of 

sublime mind, they acquire ten kinds of technical 

knowledge of the Buddha teachings—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 36, có mười thứ Phật pháp 

thiện xảo trí. Đại Bồ Tát an trụ trong mười tâm 

thắng diệu nầy rồi thời được mười thứ Phật pháp 
thiện xảo trí. 

I1) Technical knowledge of Comprehending the 
most profound Buddha teaching: Trí liễu đạt 
Phật pháp thậm thâm. 

2) Technical knowledge of the production of far- 
reaching Buddha-teachings: Trí thiện xảo 
xuất sanh Phật pháp quảng đại. 

3) Technical knowledge of exposiion of all 
kinds of Buddha teachings: Trí thiện xảo 
tuyên thuyết các thứ Phật pháp. 

4) Technical knowledge of realizing the Buddha 
teaching of equality: Trí thiện xảo chứng 
nhập Phật pháp bình đẳng. 

5) Technical knowledge of understanding the 
Buddha teaching of differentiation: Trí thiện 
xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt. 

6) Technical knowledge of penetration of the 
Buddha teaching of adornment: Trí thiện xảo 
thâm nhập trang nghiêm Phật pháp. 
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7) Technical knowledge of penetrating the 
Buddha teachings by one means: Trí thiện 
xảo một phương tiện vào Phật pháp. 

8) Technical knowledge of penetraing the 
Buddha teachings by Iinnumerable means: Trí 
thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật 
pháp. 

9) Technical knowledge of nodifference of the 

boundless Buddha teachings: Trí thiện xảo vô 

biên Phật pháp vô sai biệt. 

Technical knowledge of nonregression In the 

Buddha teachings by one`s own mind and 

one” own power: Trí thiện xảo dùng tự tâm tự 

lực không thối chuyển nơi tất cả Phật pháp. 

** See Ten kinds of sublime mind. 

Ten kinds of tireless mỉnd of Enlightening 

Beings: Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán 

Của Chư Bồ Tát —See Ten tireless minds. 

Ten kinds of tongue of Great Enlightening 

Beings: Mười Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát— 

According to Suftra, 

Chapter 38, there are ten kinds of tongue of Great 

Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 

accomplish these will acquire the supreme tongue 

of Buddhas, which covers all Buddha lands—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lưỡi của 

chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát thành tựu những 

pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất 
cả Phật độ của Đức Như Lai. 

l1) A tongue that reveals and explains the acts of 
ininite sentent beings: Lưỡi khai thị diễn 
thuyết vô tận hạnh chúng sanh. 

2) A tongue that reveals and explains Infinite 
doors to truth: Lưỡi khai thị diễn thuyết vô 
tận pháp môn. 

3) _A tongue that sings the praises of the infinite 
virtues of Buddhas: Lưỡi tán thán công đức 
vô tận của chư Phật. 

4) A tongue of infinite eloquence: Lưỡi diễn 
xướng từ biện vô tận. 

5) A tongue that expounds aids to the Path of the 
Great vehicle: Lưỡi khai xiển Đại thừa trợ 
đạo. 

6) A tongue that covers all space: Lưỡi trùm 
khắp hư không. 

7) A tongue that illuminates all Buddha-fields: 
Lưỡi chiếu khấp tất cả cõi Phật. 
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8) A tongue that awakens the understanding of 
all sentient beings: Lưỡi làm cho tất cả chúng 
sanh được tỏ ngộ. 

9) A tongue that causes all to praise the 

Buddhas: Lưỡi làm cho chư Phật hoan hỷ. 

A tongue that defeats all demons and false 

teachers, destroys all afflictions of birth and 

death, and fosters arrival at nirvana: Lưỡi 
hàng phục chúng ma ngoại đạo, diệt trừ tử 
sanh phiền não, và làm cho đến Niết bàn. 

Ten kinds of treasury of great knowledge 

possessed by Enlightening Beings: Mười Trí 

Tạng Quảng Đại —This is ten kinds of treasury of 

great knowledge possessed by Enliphtening 

Beings when they first attain the concentration of 

knowledge of the adornments of Buddhas (The 

Flower Adornment Sutra— Chapter 27)—Đây là 

mười môn trí tạng quảng đại mà chư Bồ Tát đạt 

được khi có liễu tri nhứt thiết thế giới Phật trang 
nghiêm Tam muội (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 

27). 

1) Knowledge Illuminating all Buddha-lands: Trí 
chiếu sáng tất cả cõi Phật. 

2) Knowledge of the births of all beings: Trí biết 
tất cả chúng sanh. 

3) Knowledge of how to make magical displays 
Of past, future and present: Trí làm sự biến 
hóa khắp tam thế. 

4) Knowledge of all Buddha-bodies: Trí vào 
khắp tất cả thân Phật. 

53) Knowledge comprehending all Buddha 
teachings: Trí thông đạt tất cả Phật pháp. 

6) Knowledge embracing all pure phenomena: 
Trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp. 

7) Knowledge of how to cause all beings to 
enter the reality body: Trí khiến tất cả chúng 
sanh nhập pháp thân. 

8) Pure Knowledge directly 
perceiving all things: Trí hiện thấy tất cả phổ 
nhãn thanh tịnh. 

9) Knowledge of total freedom reaching the 
other shore: Trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn. 

10) Knowledge  establishng all 
principles: Trí an trụ tất cả pháp quảng đại 
khắp hết không thừa. 

Ten kinds of truth seal: Mười Pháp Ấn— Ten 

kinds of truth seal, according to the Flower 
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Adornment Sutra, chapter 27—Mười Pháp Ấn 

theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. 

1)  Having the same roots of goodness equal In 
all Buddhas of past, present and future: Đồng 
thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật. 

2) Attaining the realty body with boundless 
knowledge, same as all Buddhas: Đồng được 
trí huệ pháp thân vô biên tế với chư Phật. 

3) Abiding in nonduality, same as the Buddhas 
do: Đồng chư Như Lai trụ pháp bất nhị. 

4) Seeing the Infinite objects of all times as all 
equal, same as the Buddhas do: Đồng chư 
Như Lai quán sát tam thế vô lượng cảnh giới 
thảy đều bình đẳng. 

53) Gaining comprehension of the unobstructed 
realm of the cosmos of realify, same as that of 
the Buddhas: Đồng chư Như Lai liễu đạt pháp 
giới vô ngại cảnh giới. 

6) Achieving the ten powers, same as the 
Buddhas, being unhindered ¡in function: Đồng 
chư Như Lai thành tựu thập lực thực hành vô 
ngại. 

7) Having forever cut ofŸ opinions and passions, 
dwelling 1n the state of freedom from conflict, 
same as the Buddhas: Đồng chư Như Lai 
tuyệt hẳn hai hạnh, trụ pháp vô tránh. 

8) Ceaselessly teaching sentient beings, same as 
the Buddhas do: Đồng chư Như Lai giáo hóa 
chúng sanh hằng chẳng thôi nghỉ. 

9) Having abilfy to observe adaptive skill In 

knowledge and meanine, same as the 

Buddhas: Đồng chư Như Lai ở trong trí thiện 

xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quán sát. 

Being equal to all Buddhas, same as all 

Enlightened Ones: Đồng chư Như Lai cùng 

với tất cả Phật bình đẳng không hai. 

Ten kinds of ultimate purity of all Buddhas: 

Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 33, there are ten kinds of ultimate purIty 

of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

33, có mười điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật. 

I) All Buddhas' past great vows are ulimately 
pure: Đại nguyện của chư Phật thuở xưa rốt 
ráo thanh tịnh. 

2) The religious conduct maintaned by all 
Buddhas 1s ultimately pure: Chư Phật giữ gìn 
phẩm hạnh rốt ráo thanh tịnh. 
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3) All Buddhas” separation from the confusion 
of worldly beings 1s ultimately pure: Chư Phật 
xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh 
tịnh. 

4) All Buddhas'` adorned lands are ultimately 
pure: Chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo 
thanh tịnh. 

53) AlI Buddhas' followings are ulimately pure: 
Chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo thanh 
tịnh. 

6) AlI Buddhas' families are ulũmately pure: 
Chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh. 

7) AI Buddhas physical characteristics and 
refinemenis are ultimately pure: Chư Phật sắc 
thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh. 

8) The nondefilement of the reality-body of all 
Buddhas ¡1s ulimately pure: Chư Phật pháp 
thân vô nhiễm rốt ráo thanh tịnh. 

9) All Buddhas'` omniscient knowledge, without 

obsfruction, 1s ulimately pure: Chư Phật nhứt 

thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo 
thanh tịnh. 

AlI Buddhas' liberation, freedom, 

accomplishment of their tasks, and arrival at 

completion are ultimately pure: Chư Phật giải 
thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt 
ráo thanh tịnh. 

Ten kinds of understanding of truth of 

great enliphtening beings: Mười Pháp Minh 

Liễu Của Chư Đại Bồ Tát Mười Pháp Minh 

Liễu Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, 

phẩm 38. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 

được đại trí minh liễu pháp vô thượng của Đức 

Như Lai —Ten kinds of understanding of truth of 

øreat enliehtening beings, according to the Flower 

Adornment Sura, chapter 38. Enlightening Beings 

who abide by these can attain understanding of 

truth of the supreme great knowledge of Buddhas. 

l1) Generating and developing roots of goodness 
1n accord with the conventional world 1s a 
way of understandneg of truth of 
unenlightened ordinary people: Tùy thuận thế 
tục sanh trưởng thiện căn, là phàm phu minh 
liễu pháp. 

2) The way of understanding truth of people 
actng according to faith—Tùy tín hành nhơn 
minh liễu pháp: 
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a) 
b) 


C) 
6) 


a) 
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Atfaining undestructible faith: Đạt được bất 
hoại tín vô ngại. 

Aware of the essence of things: Tổ ngộ tự 
tánh của các pháp. 

The way of understanding of truth of people 
practicing In according with truth—Tùy pháp 
hành nhơn minh liễu: 

Diligently practicing the truth: Siêng tu tập 
chánh pháp. 

Always abide In the truth: An trụ trong chánh 
pháp. 

The way people aiming for síream-enftering 
understand truth—Dự Lưu nhơn minh liễu 
pháp: 

Leaving behind erroneous ways: Xa lìa tà 
đạo. 

Turning to the eightfold right path: Hướng về 
Bát Chánh Đạo. 

The stream-enterer”s understanding of truth— 
Tu Đà Hoàn nhơn minh liễu: 

Getting rid of bonds: Diệt trừ những kiết sử. 
Putting an end to the contaminations of birth 
and death: Dứt lậu sanh tử. 

Seeing the reality: Thấy chơn thiệt đế. 

The Once-returnerˆs understanding of truth— 
Tư Đà Hàm nhơn minh liễu pháp: 

Seeing tasting as affliclion: Quán sát ham 
muốn là họa hoạn. 

Knowing no coming or going: Biết không qua 
lại. 

The Nonreturner”s understanding of truth—A. 
Na Hàm nhơn minh liễu pháp: 

Not taking pleasure in the world: Chẳng 
luyến tam giới. 

Seeking to end contamination: Cầu hết hữu 
lậu. 

Not having so much as a sinple thought of 
attachment to life: Đối với pháp thọ sanh 
chẳng sanh một niệm ái trước. 

The Saints understanding of truth—A La 
Hán nhơn minh liễu pháp: 

Attaining the six spiritual powers: Chứng lục 
thần thông. 

Attaining eight liberations: Được bát giải 
thoát. 

Reaching nine concentration states: Đạt đến 
cửu định. 


q) 
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b) 


q) 


©) 


Four special knowledges are fully developed: 
Thành tựu tứ biện tài. 

The individual 1lluminate”s understanding of 
truth—Bích Chi Phật nhơn minh liễu pháp: 
Naturally being to contemplate 
unform ¡nterdependent origination: Tánh 
thích quán sát nhứt vị duyên khởi. 

The mind 1s always tranquil and contenf: Tâm 
thường tịch tịnh. 

Having few concerns: Tri túc. 

Understanding causalty: Thấu rõ nhơn 
duyên. 

Awakening on one”s own without depending 
on another: Tỉnh thức việc do mình mà thành, 
chớ chẳng do người. 

Accomplishng various kinds of  spirirual 
knowledge: Thành tựu các môn thần thông trí 
huệ. 

The enlightening beings understanding of 
truth—Bồ Tát nhơn minh liễu pháp: 

Having vast knowledge: Trí huệ rộng lớn. 

AlI faculties clear and sharp: Các căn sáng lẹ. 
AIways ¡inclined to liberate all sentient 
beings: Thường thích độ thoát tất cả chúng 
sanh. 

Diligently cultivating virtue and knowledge to 
foster enlightenment: Siêng tu phước trí các 
pháp trợ đạo. 

Fully developing Buddhas`” ten powers, 
fearlessnesses and other attributes: Phát triển 
Phật thập lực, vô úy và các công đức khác 
của Như Lai. 


1nclined 


Ten kinds of unexcelled skilful esoteric 
speech of Great Enlightening Beings: 


According to 
Chapter 38, there are 


Sufra, 
ten kinds of unexcelled 
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skillful esoteric speech of Great Enlightening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười xảo mật ngữ của chư Đại Bồ Tát. 


l) 


2) 


3) 


The skilful esoteric sayings ¡1m all the 
điscourses of Buddhas: Xảo mật ngữ ở trong 
tất cả Phật kinh. 

Skillful esoteric sayings about all places of 
birth: Xảo mật ngữ nơi tất cả chỗ thọ sanh. 
Skillful SayIngs all 
enliphtening beings” spiritual manifestations 
and attainment of enlipghtenment: Xảo mật 
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ngữ nơi tất cả Bổ Tát thần thông biến hiện 
thành đẳng chánh giác. 

Skilful esoteric sayings the 
consequences of actions of all sentient 
beings: Xảo mật ngữ nói về nghiệp báo của 
chư chúng sanh. 

Skillful esoteric sayIngs about the defilement 
and purity produced by all sentient beings: 
Xảo mật ngữ nơi tất cả chúng sanh phát khởi 
nhiễm tịnh. 

Skillful esoteric sayIngs about how to be 
ulimately unobstructed in the midst of all 
things: Xảo mật ngữ rốt ráo vô chướng ngại 
nơi tất cả các pháp. 

Skillful esoteric sayings about how In every 
place In space are worlds, some becoming, 
some decaying, without any øaps In between: 
Xảo mật ngữ nơi tất cả hư không giới, mỗi 
nơi mỗi chỗ đều có thế giới hoặc thành hoặc 
hoại, trong đó không có chỗ trống. 

Skillful SayIngs 
everywhere in all places In all universes, In 
all phenomena, even In microscopIC pOIntS, 
Buddhas manifesting bírth, 
attainment of Buddhahood, and entry into 
final nirvana, filling the cosmos, 
distinctly seen: Xảo mật ngữ nơi tất cả pháp 
giới tất cả mười phương nhẫn đến chỗ vi tế, 
đều có Như Lai thị hiện sơ sanh nhẫn đến 
thành Phật nhập đại niết bàn đầy khắp pháp 
giới, đều phân biệt thấy. 

Skilful esoteric sayings about seeing all 
sentient beings as  cequally nirvanic, being 
unchanged, yet not øgivng up  great 
asptrations, causing them to be fulfilled by 
the vow for omniscience: Xảo mật ngữ ở chỗ 
thấy tất cả chúng sanh bình đẳng niết bàn vì 
không biến đổi mà chẳng bỏ đại nguyện, vì 
tất cả trí nguyện chưa được viên mãn làm cho 
viên mãn. 

Skillful esoteric sayIngs about not abandoning 
teachers in spIte of knowing that truths are not 
realized throuph the agency of another, 
honorng the enlightened ven 
becoming one with spimtual friends 
cultivating, dedicating, and living by virtues, 
with the same actions, the same essence, the 
same emancipation, the same fulfillment: 


about 


©SOf€rIC about  how 


there are 


each 


more, 
1n 


Xảo mật ngữ ở chỗ dầu biết tất cả pháp tỏ 
ngộ chẳng do người khác mà chẳng rời bỏ 
các bậc thiện tri thức, đối với Như Lai càng 
thêm tôn kính, cùng thiện tri thức hòa hiệp 
không hai. Nơi những thiện căn thời tu tập 
gieo trồng hồi hướng an trụ. Đông một sở tác, 
đồng một thể tánh, đồng một xuất ly, đồng 
một thành tựu. 
Ten kinds of unimpeded funcfions of Great 
Enlightening Beings: Mười Vô Ngại Dụng Của 
Chư Đại Bồ Tát -Ten kinds of unimpeded 
functions of Great Enlightening Beings, according 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38— 
Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo 
kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. 


l) Unimpeded function relating to sentient 
beings: Chúng sanh vô ngại dụng. 

2) Unimpeded function relating to lands: Quốc 
độ vô ngại dụng. 

3) Unimpeded function relating to phenomena 
and principles: Pháp vô ngại dụng. 

4) Unimpeded function relating to bodies: Thân 
vô ngại dụng. 

53 Unimpeded funcion relaing to vows: 
Nguyện vô ngại dụng. 

6)_ Unimpeded function relating to realms: Cảnh 
giới vô ngại dụng. 

7) Unimpeded function relating to knowledge: 
Trí vô ngại dụng. 

8) Unimpeded function relating to spirtual 
capacities: Thần thông vô ngại dụng. 

9) Unimpeded function relating to miracles: 
Thần lực vô ngại dụng. 

10) Unimpeded function relating to powers: Lực 


vô ngại dụng. 
Ten kinds of unimpeded functions relafing 
to bodies of Great Enlightening Beings: 
Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát— 
Ten kinds of unimpeded functions relating to 
bodies of Great Enlightening Beings, according to 
the Flower Adornment Sutra, chapter 38—Mười 
Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo 
kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. 
l) Encompassing the bodies of all sentient 
beings in one°s own body: Đem tất cả thân 
chúng sanh vào thân mình. 
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2) Merging one”s own body Into the bodies of all 
sentient beings: Đem thân mình vào thân tất 
cả chúng sanh. 

3) All Buddha-bodies entering one Buddha- 
body: Đem tất cả thân Phật vào một thân 
Phật. 

4 One Buddha-body enterng all Buddha- 
bodies: Đem một thân Phật vào tất cả thân 
Phật. 

53) Encompassing all lands In one°s own body: 
Đem tất cả cõi vào thân mình. 

6) Pervading all things of all tmes with one 
body, showing sentient beings: Đem một thân 
đầy khắp tất cả pháp tam thế thị hiện cho 
chúng sanh. 

7) Showing boundless bodiles in one body 
entering concentration: Nơi một thân thị hiện 
vô biên thân nhập tam muội. 

8) In one body showing as many bodles as 
sentient beings attaining enliphtenment: Nơi 
thân một chúng sanh hiện thân tất cả chúng 
sanh mà đạt thành chánh giác. 

9) Showing the body of one being In the bodies 

of all beings, showing the bodies of all beings 

¡in the body of one being: Nơi thân tất cả 

chúng sanh hiện thân một chúng sanh, nơi 

thân một chúng sanh hiện thân tất cả chúng 
sanh. 

Showing the body of reality in the bodies of 

all beings, showing the bodies of all beings In 

the body of reality: Nơi thân tất cả chúng 
sanh thị hiện pháp thân, nơi pháp thân thị 
hiện thân tất cả chúng sanh. 

Ten kinds of unimpeded functfion relating to 

knowledge: Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư 

Đại Bồ Tát—Ten kinds of unimpeded function 

relating to knowledge, according to the Flower 

Adornment Sutra, chapter 38——Mười Trí Vô Ngại 

Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 38. 

l) Inexhaustble analytic powers: Vô tận biện 
tài. 

2) Retenion of all 
formulae: Tất cả tổng trì không quên mất. 

3) Ability to know and explain with certainty the 
facultes of all sentient beings: Khả năng biết 
và nói những căn tánh của tất cả chúng sanh. 
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dharani concentration 


4)_ Instantly knowing, by unhindered knowledge, 
the action of the minds of all sentient beinss: 
Ở trong một niệm, dùng trí vô ngại, biết tâm 
hành của tất cả chúng sanh. 

5) Knowing clearly all sentient beings: Biết rõ 
chúng sanh. 

a) Inclinatons: Sở thích dục lạc. 

b) Propensities: Thiên hướng. 

c)  Habits: Tập khí. 

d) Afflictons: Phiển não. 

e) Giving them remedies in accordance with 
their ailments: Tùy theo chỗ thích nghi mà 
cho thuốc trị liệu. 

6) In a single moment they are able to enter 
ino the ten powers of Buddhas: Trong 
khoảng một niệm hay vào được thập lực của 
Như Lai. 

7) By unimpeded knowledge they are able to 
know all ages of past, present, and future and 
sentient beings therein: Dùng trí vô ngại biết 
tất cả kiếp tam thế và chúng sanh trong đó. 

8) Moment to moment they manifest the 
aftfainment of enliehtenment, showing 1t to 
sentilent beings endlessly: Ở trong mỗi niệm 
hiện thành chánh giác, thị hiện cho chúng 
sanh không đứt đoạn. 

9) Know the actions of all sentient beings In the 

thought of one sentient being: Nơi một chúng 

sanh tưởng biết tất cả chúng sanh nghiệp. 

Understand the language of all sentient 

beings In the words of one sentient being: Nơi 

ngôn âm của một chúng sanh, hiểu lời nói 
của tất cả chúng sanh. 

Ten kinds of unimpeded funcfion relating to 

lands of Great Enlightening Beings: Mười 

Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát— 

Ten kinds of unimpeded function relating to lands 

of Great Enlightening Beings , according to the 

Flower Adornment Sutra, chapter 38——Mười Quốc 

Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh 

Hoa Nghiêm, phẩm 38. 

I1) Making all lands one land: Tất cả cõi làm 


10 
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một cõi. 

2) Fiting all lands in a pore: Tất cả cõi vào một 
lỗ lông. 

3) Knowing that the totality of lands 1s 


inexhaustible: Biết tất cả cõi vô tận. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Filling all lands with one body sitting 1n cross- 
legged: Một thân ngồi kiết già đầy khắp tất 
cả cõi. 

Showing all lands In one body: Trong một 
thân hiện tất cả cõi. 

Shakmng all lands without frighteninng the 
beings there: Chấn động tất cả cõi mà chẳng 
khiến chúng sanh kinh sợ. 

Arraying one land with the adornment of all 
lands: Dùng đổ trang nghiêm tất cả cõi để 
trang nghiêm một cõi. 

Arraying all lands with the adornment of one 
land: Dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang 
nghiêm tất cả cõi. 

Pervading all lands with one Buddha and one 
congregation, showing sentient beings: Đem 
một Như Lai một chúng hội khấp tất cả Phật 
độ thị hiện cho chúng sanh. 

Showing all sentient beings the 
differenftiations of the network of lands filling 
the ten directions—Đem tất cả các cõi thị 
hiện cho tất cả chúng sanh: 

AlI small lands: Tất cả cõi nhỏ. 

Middle-size lands: Cõi vừa. 

Large lands: Cõi lớn. 

Broad lands: Cõi rộng. 

Deep lands: Cõi sâu. 

Upright lands: Cõi ngữa. 

Inverted lands: Cõi úp. 

Sideways lands: Cõi nghiêng. 

Straight lands: Cõi ngay. 

Ininie differentiations of the network of 
lands filling the ten directions: Khắp các 
phương vô lượng sai biỆt. 


Infinite 


Ten kinds of unimpeded functfion relating to 
miraculous abilities: Mười Thần Lực Vô Ngại 
Dụng—Ten kinds of unimpeded function relating 
to miraculous abilities, according to the FElower 
Adornment Sutra, chapter 38—Mười Thần Lực 
Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. 


l) 


2) 


3) 


Place untold worlds in one atom: Đem bất 
khả thuyết thế giới để vào một vi trần. 
Manffest all Buddha-lands, equal to the 
cosmos, in a single atom: Trong một vi trần 
hiện khắp thế giới tất cả cõi Phật. 

Place the water of all oceans in one pore and 
travel throghout the universe, without the 
sentient beings therein being disturbed: Đem 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại 
cùng khắp mười phương thế giới mà không 
làm xúc não chúng sanh. 

Contain unfold worlds within their own bodies 
and manifest all spiritual powers: Đem bất 
khả thuyết thế giới nạp trong thân mình, thị 
hiện tất cả việc làm do sức thần thông. 

Tle up Iinnumerable mountain chainswith a 
single hair and carry them through all worlds, 
without frightening sentient beings: Dùng một 
sợi lông buộc bất khả thuyết thế giới và cầm 
đi du hành tất cả thế giới, mà chẳng làm cho 
chúng sanh có lòng kinh sợ. 

Make untold ages one age and make one age 
unfold ages, showing therein the differences 
of formaton and disintegration, 
scaring sentient beings: Đem bất khả thuyết 
kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả 
thuyết kiếp, trong đó thị hiện sự thành hoại 
sai biệt, mà chẳng làm cho chúng sanh có 
lòng kinh sợ. 

In all worlds they show various changes and 
devastatons by floods, conflagrations, and 
gales, troubling beings: 
Trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và phong 
tai, những sự biến hoại mà chẳng não hại 
chúng sanh. 

When such disasters arise they can safeguard 
the necessities of life of all sentient beings In 
all worlds, not letting them be damaged or 
lost: Tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có 
thể hộ trì đồ dùng của tất cả chúng sanh, 
chẳng để tổn hư thiếu thốn. 

Can hold inconceivably many worlds in one 
hand and toss them beyond untold worlds, 
without exciting fear In the sentient beinss: 
Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới ném ra 
ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm cho 
chúng sanh có ý tưởng kinh sợ. 


without 


without sentient 


10) Explain how all lands are the same as space, 


causng sentent beings all to gain 
understanding: Nói tất cả cõi đồng với hư 
không, làm cho các chúng sanh đều được tỏ 


ngộ. 


Ten kinds of unimpeded funcfion relating to 


phenomena and principles: 


Mười Pháp Vô 


Ngại Dụng—Ten kinds of unimpeded function 
relating to phenomena and principles, according to 


the 
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Flower Adornment Sutra, chapter 38—Mười 


Pháp Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38. 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Know that all phenomena are ¡in one 
phenomenon and one phenomenon 1s ¡in all 
phenomena, yet they do not contravene the 
understanding of sentient beings: Biết tất cả 
các pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả 
các pháp, mà chẳng trái tâm giải của chúng 
sanh. 

Elicit all transcendent wisdom, explain them 
to others, and enlipghten them all: Từ Bát Nhã 
Ba La Mật xuất sanh tất cả pháp, vì người 
khác giải nói đều làm cho khai ngộ. 

Know all things are beyond words, yet they 
enable all sentient beings to understand them: 
Biết tất cả pháp ha văn tự mà khiến chúng 
sanh được ngộ nhập. 

Know all things are of one characferistic, yet 
they can expound infinite characteristics of 
things: Biết tất cả pháp nhập một tướng mà 
hay diễn thuyết vô lượng pháp tướng. 

Know all truths are beyond explanation, yet 
they explain boundless ways of access to 
truth: Biết tất cả pháp la ngôn thuyết mà có 
thể vì người nói vô biên pháp môn. 

Can skillfully operate a pregnant symbol 
representing all truths: Nơi tất cả pháp khéo 
chuyển Phổ Môn tự luân. 

Accommodate all things in one principle 
without confradiction, expounding 1t 
unfold eons without exhausting it: Đem tất cả 
pháp vào một pháp mà chẳng trái nhau, trong 
bất khả thuyết kiếp nói chẳng cùng tận. 

all things the teachng of 
enliphtenment, they enable all sentient beings 
to gain understanding: Đem tất cả pháp vào 
Phật pháp, khiến các chúng sanh đều được tỏ 
ngộ. 

Know all things have no boundaries: Biết tất 
cả pháp không có biên tế. 

Know the ulimate nonobstuction of all 
things, ke a network of illusions, with 
infinie differentiations, explaining to sentient 
beings for Infinite eons without exhausting 1t: 
Biết tất cả pháp không ngăn mé chướng ngại, 
dường như lưới huyễn vô lượng sai biệt, trong 


for 


Include 1n 


vô lượng kiếp vì chúng sanh mà nói chẳng 
thể cùng tận. 


Ten kinds of unimpeded functfion relating to 
power: Mười Lực Vô Ngại Dụng —Ten kinds of 
unimpeded function relating to power, according 
to the Flower Adornment Sutra, chapter 38— 
Mười Lực Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Unimpeded function of power relating to 
sentient beings, teaching and taming them 
without abandoning them: Chúng sanh lực vô 
ngại dụng, vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ 
TỜI. 

Power relating to lands, manifesting untold 
adornment and arraying them: Sát lực vô ngại 
dụng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm 
để trang nghiêm. 

Power relating to phenomena, causing all 
bodies to enter the bodiless: Pháp lực vô ngại 
dụng, vì làm cho tất cả thân vào một thân. 
Power relating to oens, cultivating practices 
unceasingly: Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác 
ngộ thùy miên. 

Power of enliphtenment, awakening those 
who are asleep: Phật lực vô ngại dụng, vì 
giác ngộ thùy miên. 

Power of action ¡ncluding all practices of 
enliphtening beings: Hành lực vô ngại dụng, 
vì nhiếp thủ tất cả Bồ Tát hạnh. 

Power of Buddhas, liberating all sentient 
beings: Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát 
tất cả chúng sanh. 

Teacherless power, spontaneously awakening 
to all truth: Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác 
tất cả các pháp. 

Power of omniscilence, affainineg true 
enlightenment by omniscience: Nhứt thiết trí 
lực vô ngại dụng, vì dùng nhứt thiết trí thành 
chánh giác. 

Power of great compassion, not abandoning 
sentient beings: Đại bi lực vô ngại, vì chẳng 
bỏ tất cả chúng sanh. 


Ten kinds of unimpeded functfion relating to 
realms: Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư 
Đại Bồ Tát, theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38— 
Ten kinds of unimpeded function relating to 


realms, according to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


7) 


8) 


9) 
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Abide ¡in the realm of reality without 
abandoning the realm of sentient beings: Tại 
cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới 
chúng sanh. 

Abide In the realm of Buddhas without 
abandoning the realm of demons: Tại cảnh 
giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma quỷ. 
Abide 
abandoning the realm of birth and death: Tại 
cảnh giới Niết bàn mà chẳng bỏ cảnh giới 
sanh tử. 

Enter the realm of omniscilence without 
putting an end to the realm of the nature of 
Enlightening Beings: Nhập cảnh giới nhứt 
thiết trí mà chẳng dứt Cảnh giới Bồ Tát 
chủng tánh. 

Abide in the realm of tranquility and calm 
without abandoning the realm of distraction: 
Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh mà chẳng bỏ cảnh 
giới tán loạn. 

Abide In the spacelike realm where—Trụ nơi 
cảnh giới hư không, nơi: 

There 1s no coming or going: Không đi không 
đến. 

No conceptualization: Không hý luận. 

No form: Không tướng trạng. 

No essence: Không thể tánh. 

No verbalzation: Không ngôn thuyết. 

Yet Enlightening Beinøs still do not abandon 
the realm of all sentlent beings, conceptual 
representations: Dầu vậy chư Bồ Tát vẫn 
không ha bỏ cảnh giới hý luận của tất cả 
chúng sanh. 

Dwell In the realm of occult powers and 
liberation, yet without abandoning the realm 
of specific locations: Trụ nơi cảnh giới những 
trí lực, giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới của 
tất cả những phương sở. 

Enter the realm of ultimate nonexistence of 
senfient beinøs, yet they do not gIve teaching 
all sentient beings: Nhập cảnh giới vô chúng 
sanh tế, mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng 
sanh. 


in the realm of nirvana without 


Dwell in the realm of meditation, liberation, 
spiritual powers, and hipher knowledges, 
quiet and peaceful, yet they manIfest birth in 
all worlds: Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh thiển 


định, giải thoát, thần thông, minh trí, mà ở tất 

cả thế giới thọ sanh. 

Dwell in the realm of realization of true 

enliphtenment adorned by all the deeds of 

Buddhas, yet they manifest the composed, 

tranguil' comportment of the personally 

liberated and ¡ndividually 1lluminated: Trụ 
nơi cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang 
nghiêm thành chánh giác, mà hiện oai nghi 
tịch tịnh của tất cả Thanh văn, Bích Chi Phật. 

Ten kinds of unimpeded funcfion relating to 

spiritual capacities: Mười Thần Thông Vô 

NÑgạiI—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of unimpeded 

spiritual  capacIties. 

Enliphtening Beings who abide by these can 

penetrate all Buddha-teachings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 3§, có mười môn thần thông vô 

ngại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có 

thể vào khắp cả Phật pháp. 

I) Show the bodles of all worlds In one body: 
Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân. 

2) In the audience of one Buddha they hear the 
teachings spoken 1n the assemblies of all 
Buddhas: Nơi chúng hội một Đức Phật, thính 
thọ lời thuyết pháp trong chúng hội của tất cả 
chư Phật. 

3) In the mind and thoughts of one sentienf 
being accomplish  inexpressible, 
unsurpassed enlightenment and open the 
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funcion  relating to 


they 


minds of all sentient beings: Ở trong tâm 
niệm của một chúng sanh, thành tựu bất khả 
thuyết vô thượng Bồ Đề, khai ngộ tâm của tất 
cả chúng sanh. 

4) With one voice they manifest the different 
sounds of speech of all worlds and enable 
sentient beinegs cach to attain understanding: 
Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt 
của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh 
đều được hiểu rõ. 

5) In a single moment they show the various 
differences In results of actions of all ages of 
the enfire past, causing sentient beings all to 
know and see: Trong một niệm hiện hết tất 
cả kiếp quá khứ có bao nhiêu nghiệp quả 
nhiều thứ sai khác, làm cho các chúng sanh 
đều được thấy biết. 
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6) In one atom appears Buddha-land with 
boundless adornment: Trong một vi trần xuất 
hiện cõi Phật quảng đại vô lượng trang 
nghiêm. 

7) Cause all worlds to be fully adorned: Làm 
cho tất cả các cõi được đầy đủ trang nghiêm. 

8) Penetrate all pasts, presents and futures: Vào 
khắp cả tam thế. 

9) Emanate the great light of truth and show the 

enliphtenment of all Buddhas, and the acts 

and aspiratons of sentient beings: Phóng 
quang minh đại pháp, hiện tất cả chư Phật Bồ 

Đề, tất cả chúng sanh hạnh nguyện. 

Enlightening beings protect—Chư Bồ Tát thủ 

hộ: 

a) _ Allliving beings: Tất cả chúng sanh. 

b) Saints: Thánh. 

c)  Individual Iuminates: Độc giác. 

d) Enlightening Beings: Chư Bồ Tát. 

e) The ten powers of enlightenment: Thập lực 
của Như Lai. 

f? The roots of goodness of Enlightening 
Beings: Thiện căn của chư Bồ Tát. 

Ten kinds of unimpeded functfion relating to 

vows: Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại 

Bồ Tát-Ten kinds of unimpeded function 

relaing to vows, according to the Flower 

Adornment Sutra, chapter 38—Mười Nguyện Vô 

Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 38. 

lI) Make the vows of all Enlightening Beings 
their own vows: Đem nguyện của tất cả Bồ 
Tát làm nguyện của mình. 

2) Manifest themselves attaining enlightenment 
by the power of the vow of attaining of 
enliphtenment of all Buddhas: Đem nguyện 
lực thành Bồ Đề của tất cả chư Phật, thị hiện 
tự mình thành chánh giác. 

3) Atan supreme perfect enlightenment 
themselves In accordance with the sentienf 
beings they are teaching: Tùy chúng sanh 
được hóa độ, tự mình thành vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. 

4) Never end their great vows, throughout all 
eons, without bounds: Đại nguyện chẳng dứt 
nơi tất cả vô biên tế kiếp. 

53) Detaching from the body of discriminating 
conscIousness and not clinging to the body of 
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knowledge, they manifest all bodies by free 
will: Xa la thức thân, chẳng chấp trí thân, 
dùng nguyện tự tại hiện tất cả thân. 

6) Give up ther own bodles to fulfll the 
aspirations of others: Xả bổ thân mình để 
thành mãn nguyện của người. 

7) Edify all sentient beings without giving up 
their great vows: Giáo hóa khắp chúng sanh 
mà chẳng bỏ đại nguyện. 

8) Cultivate the deeds of Enlightening Beings in 
all ages, yet theIr øreat vows never end: Ở tất 
cả các kiếp thực hành Bồ Tát hạnh mà đại 
nguyện chẳng dứt. 

9) Manifest the attainment of true enlightenment 
In a minute point (a pore), pervade all 
Buddha-landsby the power of vowing, and 
show this to each and every senftient beings In 
untold worlds: Nơi một lỗ lông hiện thành 
chánh giác, do nguyện lực nên đầy khắp tất 
cả Phật độ. Ở vô lượng thế giới vì mỗi chúng 
sanh mà thị hiện như vậy. 

Explain a phrase of teaching, throughout all 

UHIV€FTS€S, ralsiny øreaft 

teaching, flashing the lightning of liberation, 

booming the thunder of truth, showering the 
ramn of elixr of immortality, fulflling all 
sentient beings by the power of øreat VOows: 

Nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, nổi 

mây lớn chánh pháp, chói điển quang giải 

thoát, nổ tiếng sấm thiệt pháp, rưới mưa vị 
cam lổ, dùng nguyện lực lớn thấm nhuần 
khắp tất cả chúng sanh giới. 

Ten kinds of unimpeded liberafion of the 

Buddhas: Mười Vô Ngại Giải Thoát Của Chư 

Phật—Ten kinds of unimpeded liberation of the 
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clouds of. true 


Buddhas, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 28—Mười Vô Ngại Giải Thoát Của 
Chư Phật theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. 

1) AlII Buddhas can cause the emergence In the 
world of untold Buddhas in a single atom: Tất 
cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện vô 
lượng chư Phật xuất thế. 

2) AI Buddhas can cause un(old Buddhas 
actively teaching to appear in a single atom: 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất 
khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp luân. 

3) All Buddhas can cause untold sentient beings 
being taught and guided to appear in a single 
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atom: Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần 
hiện bất khả thuyết chúng sanh được giáo 
hóa điều phục. 

4_ All Buddhas can cause untold Buddha-lands 
to appear in a single atom: Tất cả chư Phật 
hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư 
Phật quốc độ. 

53 All Buddhas can cause untold Enlightening 
Beings receiving predictions of Buddhahood 
to appear in a single atom: Tất cả chư Phật 
hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết Bồ 
Tát thọ ký. 

6 All Buddhas can cause all Buddhas of past, 
future and present to appear In a single atom: 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả chư Phật. 

7) AII Buddhas can cause all worlds of past, 
present and future to appear in a single atom: 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả thế giới chủng. 

8) All Buddhas can cause all past, present and 
future miracles to appear In a single atom: 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả thần thông. 

9) All Buddhas can cause all sentient beings of 

past, present, and future to appear 1n a single 

atom: Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần 
hiện tam thế tất cả chúng sanh. 

All Budha can cause all past, present and 

futurte Buddha-works to appear in a single 

atom: Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần 
hiện tam thế tất cả Phật sự. 

Ten kinds of universal entry of Great 

Enlightening Beings: Mười Biến Nhập Của 

Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of universal entry of Great Enlightening Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can attain 

the supreme door of liberation of Buddhas—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp biến 

nhập của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nây thời được pháp biến nhập đại trí vô 
thượng của Như Lai. 

l1) Universal entry among sentient beings: Vào 
khắp chúng sanh. 

2) Universal entry into lands: Vào khắp quốc độ. 


10 


`=< 


3) Universal entry IntOG varlous features of 
worlds: Vào khắp các loại hình tướng của thế 
gian. 

4) Universal entry into fires: Vào khắp hỏa tai. 

5) Universal entry ¡into floods: Vào khắp thủy 
tai. 

6) Universal entry into Buddhahood: Vào khắp 
Phật. 

7) Universal entry Into arrays of adornmenfs: 
Vào khắp trang nghiêm. 

8) Universal entry into the embodiments of 
boundless virtues of Buddhas: Vào khắp thân 
vô biên công đức của Như Lai. 

9) Universal entry Into all kinds of explanations 

of truth: Vào khắp tất cả sự thuyết pháp. 

Universal entry into all kinds of offerings to 

Buddhas: Vào khắp những sự cúng dường tất 

cả Như Lai. 

Ten kinds of universal observation of Great 

Enlightening Beings: Mười Phổ Quán Sát Của 

Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of universal observaton of Great Enlightening 

Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 

can atfan universal observaton of supreme 

wisdom of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười môn phổ quán sát của chư Đại 

Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 

được đại trí huệ phổ quán sát vô thượng của Đức 

Như Lai. 

I) Observe all who come seeking of them, 
satsfying them without aversion: Phổ quán 
sát tất cả những kẻ đến cầu xin, vì dùng tâm 
không trái nghịch để. làm thỏa mãn ý của họ. 

2) Observe all immoral sentent beings and 
esfablish them ¡in the pure precepts of 
Buddhas: Phổ quán sát tất cả những chúng 
sanh phạm giới, vì an trí họ trong giới thanh 
tịnh của các Đức Như Lai. 

3) Observe all malicious sentient beings and 
setle them 1n the power of enlightened 
tolerance: Phổ quán sát tất cả chúng sanh có 
tâm tổn hại, vì an trí họ trong nhẫn lực của 
các Đức Như Lai. 

4) Observe all lazy sentient beings and urge 
them to be dilipgent and not give up hearing 
the burden of Great Vehicle: Phổ quán sát tất 
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cả những chúng sanh giải đãi, vì khuyên họ 
tỉnh cần, chẳng bỏ gánh lấy gánh Đại thừa. 

53) Observe all confused sentient beings and get 
them to abide In the state of universal 
knowledge of Buddhas, where there Is no 
distraction: Phổ quán sát tất cả những chúng 
sanh loạn tâm, vì làm cho họ an trụ nhứt thiết 
trí địa không tán động của các Đức Như Lai. 

6) Observe all deluded sentient beings and clear 
away their doubts: Phổ quán sát tất cả những 
chúng sanh ác huệ, vì làm cho họ trừ nghi 
hoặc. 

7) Observe all impartial good friends and follow 
ther Instructons to live by the Buddha 
teachings: Phổ quán sát tất cả những thiện 
hữu bình đẳng, vì thuận giáo mạng của thiện 
hữu mà an trụ trong Phật pháp. 

8) Observe all principles they hear and quickly 
attain realizational Insipht Into the supreme 
meaning: Phổ quán sát tất cả pháp đã được 
nghe, vì mau được chứng thấy nghĩa tối 
thượng. 

9) Observe the Infinite sentlent beings, never 

abandoning the power of gøreat compassIon: 

Phổ quán sát chúng sanh vô biên, vì thường 

chẳng bỏ rời sức đại bi. 

Observe the teachings of all Buddhas and 

quickly manage to accomplish universal 

knowledge: Phổ quán sát tất cả Phật pháp, vì 
mau được thành tựu nhứt thiết trí. 

Ten kinds of UninersallyY Good Mind 

developed by Enlightening Beings: Mười Tâm 

Phổ Hiền—According to the Flower Adornment 
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Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
Uninersally Good Mind developed by 
Enlipghtenng Beings. Enlightening Beings 


establish these minds, they will soon be able to 

achieve the skillful knowledge of the Enlightening 

Beng Universally Good—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm Phổ Hiển. Những 

Bồ Tát an trụ trong những tâm nầy sẽ mau thành 

tựu trí thiện xảo của Bồ Tát Phổ Hiền. 

l) They develop a mind of great benevolence, 
to save all beings: Phát tâm đại từ, vì cứu hộ 
tất cả chúng sanh. 

2) They develop a mind of øgreat compassion, to 
bear suffering In place of all beings: Phát tâm 
đại bi, vì chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh. 


3) They develop a mind of total giving, 
relinquishing all they have: Phát tâm thí tất 
cả, vì đều xả bỏ tất cả sở hữu. 

4) They develop a that thinks of 
omnisclence above all, gladly seeking all 
Buddha teachings: Phát tâm nhớ nhứt thiết trí 
làm trước nhất, vì thích cầu tất cả Phật pháp. 

53) They develop a mind adorned with virtues, 
learning all practices of Enlipghtening Beinss: 
Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả 
hạnh Bồ Tát. 

6) They develop an adamantine mind, so as not 
to become heedless wherever they may live: 
Phát tâm kim cang, vì tất cả chỗ thọ sanh 
không quên mất. 

7) They develop an oceanic mind, as all pure 
qualities flow in: Phát tâm như biển vì tất cả 
các pháp thanh tịnh đều chảy vào. 

8) They develop a mind like a mountam, 
enduring all harsh words: Phát tâm như núi 
Tu Di, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ. 

9) They develop a peaceful mind, giving to all 

sentient beings without fear: Phát tâm an Ổn, 

vì ban sự vô úy cho tất cả chúng sanh. 

They develop a mind with ulimate 

transcendent wisdom, skillfully observing that 

all things have no existence: Phát tâm Bát 

Nhã Ba La Mật cứu cánh, vì khéo quán sát 

tất cả các pháp hữu vi. 

Ten kinds of unshakable mỉnd: Mười Tâm 

Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of 

unshakable mind, according to the Elower 

Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from 

the World). Enliphtening Beings who abide by 

these can attain the supreme unshakable mind of 
omniscience—Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại 

Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§ (Ly Thế 

Gian). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 

được tâm bất động nhứt thiết trí vô thượng. 

1) To be able to give up all possessions: Nơi tất 
cả sở hữu thảy đều xả được. 

2) Pondering and examining all teachings: Tư 
duy quán sát tất cả Phật pháp. 

3) Recollecting and honoring all Buddhas: Ghi 
nhớ cúng dường tất cả chư Phật. 

4) Pledging not to harm living beings: Nơi tất cả 
chúng sanh thệ không não hại. 


mind 


10) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Carng for all sentient beings without 
choosing between enemies and friends: Khắp 
nhiếp chúng sanh chẳng lựa oán thù. 
Ceaselessly seeking all attributes of 
Buddhahood: Cầu tất cả Phật pháp không 
thôi nghỉ. 
Carryinng out the practlce of Enlightening 
Beings for untold ages without wearying or 
regressing: Số kiếp bằng số chúng sanh thật 
hành hạnh Bồ Tát chẳng mỏi nhàm, cũng 
không thối chuyển. 
Perfecing well-rooted faith, clear faith, 
unpolluted faith, pure faith, extremely pure 
faith, undefiled faith, faith respecting and 
honoring all Buddhas, unregressing faith, 
inexhaustble faith, ¡indestructible faith, 
ecstatic faith: Thành tựu hữu căn tín, vô trược 
tín, thanh tịnh tín, cực thanh tịnh tín, ly cấu 
tín, minh triệt tín, cung kính cúng dường tất cả 
chư Phật tín, bất thối chuyển tín, bất khả tận 
tín, vô năng hoại tín, đại hoan hỷ tín. 
Perfecing means of renunciation 
supreme wisdom: Thành tựu đạo phương tiện 
xuất sanh nhứt thiết trí. 
Believing, accepting and not repudiating the 
methods of practice of Enlightening Beinss: 
Nghe tất cả Bồ Tát hạnh thời tin thọ chẳng 
hủy báng. 
kinds 


and 


of © versaflity of Great 


Enlightening Beings: Mười Môn Du Hý Linh 
Hoạt Của Chư Đại Bồ Tát —Enlightening Beings 
who abide by these can attain the versatility of 
great knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn du hí của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại trí du hý vô thưỡng của Như Lai. 
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2) 


3) 


Make the body of sentient beings the body of 
lands, without destroying the body of sentient 
beings: Đem thân chúng sanh làm thân quốc 
độ, mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh. 
Make the body of lands the body sentient 
beings, without destroying the body of lands: 
Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh mà 
cũng chẳng hoại thân quốc độ. 

In the body of Buddha they show the body of 
disciples and self-illumined ones, without 
diminishing the body of Buddha: Nơi Phật 


4) 


5) 


6) 


t) 


8) 


9) 


10) 


thân thị hiện thân Thanh văn, thân Độc giác, 
mà chẳng giảm thân Phật. 

In the body of disciples and self-illumined 
ones they show the body of Buddha, without 
ausmenting the body of disciples and self- 
1llumined ones: Nơi thân Thanh văn, thân 
Độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng tăng 
trưởng thân Thanh văn, thân Độc giác. 

In the body of practices of enlightening 
beings they show the body of attainment of 
enliphtenment, without cutting off the body of 
practices of Enlightening Beings: Nơi thân Bồ 
Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác mà 
chẳng đoạn thân Bồ Tát hạnh. 

In the body of attainment of enliphtenment 
they manifest cultivaton of the body of 
practices of Enliphtening Beings, without 
diminishng the body of attainment of 
enlightenment: Nơi thân thành chánh giác thị 
hiện thân tu hành Bồ Tát hạnh, mà chẳng 
giảm thân thành chánh giác. 

Show the body of birth and death in the realm 
of nirvana, without clinging to bínth and 
death: Nơi cõi Niết bàn thị hiện thân sanh tử, 
mà chẳng nhiễm trước sanh tử. 

Show nirvana in the realm of birth and death, 
yet without finally entering nirvana: Nơi cõi 
sanh tử thị hiện Niết bàn, mà chẳng rốt ráo 
nhập nơi Niết bàn. 

Enter Into concentration, yet manifest all 
ordinary action, without relinguishing the 
Correct reception of concenfration: Nhập tam 
muội mà thị hiện tất cả nghiệp, nhưng chẳng 
bổ rời tam muội chánh thọ. 

In the presence of one Buddha they hear and 
absorb the teaching, not moving physically 
yet by the power of concenfrafion appearing 
physically the of untold 
Buddhas, neither dividing their bodies not 
TIsing COncentration, 
hearing and absorbing the teachings, in this 


in audiences 


from confinuously 
way moment to moment producing untold 
concenfration-bodies in each concenftration- 
body, going on this way, so that the ages of 
time may be exhausted but the concentrafion- 
bodles of cenliphtenng beings are 
inexhaustible: Ở chỗ một Đức Phật nghe 
pháp thọ trì, thân chẳng động mà dùng sức 


4666 


tam muội ở trong bất khả thuyết Phật hội đều 
hiện thân mà chẳng phân thân cũng chẳng 
khởi định, mà nghe pháp thọ trì tương tục 
chẳng dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi thân 
tam muội đều xuất sanh bất khả thuyết thân 
tam muội. Tất cả kiếp còn có cùng tận mà 
thân tam muội của Bồ tát chẳng thể cùng tận. 

Ten kinds of virtues of inexhausfible oceans 

of knowledge of the Buddhas: Mười Pháp Trí 

Hải Vô Tận Của Chư Phật —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 

ten kinds of virtues of Inexhaustible oceans of 

knowledge of the Buddhas—Theo Kính Hoa 

Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ pháp trí hải vô tận 

của chư Phật. 

1l) The virtue of the ¡inexhaustible ocean of 
knowledge of the boundless body of reality of 
all Buddhas: Tất cả chư Phật vô biên pháp 
thân pháp trí hải vô tận. 

2) Of the Iinfinie Buddha-works of all Buddhas: 
Vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô tận. 

3) Of the sphere of the enlightened eye of all 
Buddhas: Chư Phật cảnh giới Phật nhãn, pháp 
trí hải vô tận. 

4) Of the nñmfnie, ¡inconceivable roots of 
goodness of all Buddhas: Chư Phật vô lượng 
vô số nan tư thiện căn, pháp trí hải vô tận. 

53 Of all Buddhas showering all liberating 
teachings everywhere: Chư Phật mưa khắp 
tất cả cam lồ diệu pháp, pháp trí hải vô tận. 

6) Of all Buddhas extolling the qualiies of 
enlightenment: Chư Phật tán thán Phật công 
đức, pháp trí hải vô tận. 

7) Of the varlous undertakings and practices 
carried out by all Buddhas In the past: Chư 
Phật ngày trước đã tu những nguyện hạnh. 

8) Of the eternal performance of Buddha-work 
by all Buddhas: Chư Phật làm Phật sự vô 
cùng tận, pháp trí hải vô tận. 

9) Of Buddha comprehending the 

patterns of all sentient beings: Chư Phật biết 

rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, pháp trí 
hải vô tận. 

Of the unsurpassed adornments of virtue and 

knowledge of all Buddhas: Chư Phật phước trí 

trang nghiêm không ai hơn, pháp trí hải vô 
tận. 





mental 
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Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings: Mười Đạo Trang Nghiêm 
Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of way of adornment of Great Enliphtening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can attain the supreme way of great adornment of 
Buddhas, leavng the Ways of 
Enliphtening Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười đạo trang nghiêm của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được đạo đại trang nghiêm vô thượng của Như 
Lai, cũng chẳng bỏ Bồ Tát Đạo. 

l) Without leaving the realm of desire, they 
enter the meditations, liberations, , 
trances of the realms 
formlessness, yet they are not thereby born In 
those realms: Đại Bồ Tát chẳng rời dục giới 
mà nhập sắc giới, vô sắc giới thiển định, giải 
thoát và các tam muội, cũng chẳng nhơn đây 
mà thọ sanh. 

2) Their knowledge appears to enter the path of 
personally liberated saints, yet they do not 
take emancipation by this route: Trí huệ hiện 
tiền nhập Thanh Văn đạo, nhưng chẳng do 
đạo nây mà chứng lấy quả xuất ly. 

3) Their knowledge appears to enter the path of 
individual 1llumination, yet they do not cease 
{O øenerafe great compassion: Trí huệ hiện 
tiền nhập Bích Chi Phật đạo, mà phát khởi 
đại bi chẳng thôi dứt. 

4) Thougph they have human and celestial 
refinues surrounding them, hundreds and 
thousands of concubines and troupes of 
singers and dancers, they never for a moment 
leave meditation, liberation, and 
concentration: Dầu có quyến thuộc nhơn 
thiên vây quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa 
hầu hạ, mà chưa từng tạm bỏ thiển định, giải 
thoát, và các tam muội. 

53) They take part 1n 
experience pleasure and happiness with all 
sentient beings, but they never for a moment 
leave the concenfraton of equanimity of 
Enlightening Beings: Cùng tất cả chúng sanh 
thọ những dục lạc, cùng nhau vui đùa, mà 
vẫn chưa từng tạm trong một niệm rời bỏ Bồ 
Tát bình đẳng tam muội. 
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They have already transcended all worlds and 
have no attachments to anything, yet they do 
not abandon efforts to liberat€ sentient 
beings: Đã đến bỉ ngạn, không còn chấp trước 
thế gian pháp, mà cũng chẳng bỏ hạnh cứu 
độ chúng sanh. 

They live by the ripht path, right knowledge, 
and right Insieht, yet they can appear to enter 
false paths, without taking them to be true or 
pure, to cause the sentient beings Involved In 
them to abandon false principles: An trụ trong 
chánh đạo, chánh trí và chánh kiến, mà hay 
thị hiện vào tất cả tà đạo, chẳng lấy làm 
thiệt, chẳng chấp làm tịnh, làm cho chúng 
sanh đó xa rời tà pháp. 

They always maintain the Buddha”s pure 
precepts, and their thoughts, words, and deeds 
are faultless, but because they want to edify 
Iimmoral sentien(t beings, they appear to 
perform the acts of ordinary Ignorant people; 
though they are already filled with pure 
vitues and abide ¡1n the course of 
Enlightening Beinss, yet they appear to live 
1n such realms as hells, animality, ghosthood, 
and In difficulty and poverty, In order fo 
enable the beings therein to gain liberation; 
really the Enlightening Beinss are not born In 
those states: Thường khéo hộ trì tịnh giới của 
Như Lai, ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm 
lỗi, vì muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới 
nên thị hiện làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu 
đã đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ bực Bồ 
Tát, mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ, cùng những chỗ hiểm nạn bần 
cùng, làm cho những chúng sanh đó đều được 
giải thoát. Kỳ thật, Bồ Tát chẳng sanh vào 
những loài đó. 

Without being taught by another, they attain 


unhimndered ñmtellect and the liph( of 
knowledge, are able to illumine and 
understand all Buddha teachinss, are 


susfaned by the spiritual power of all 
Buddhas, are one of the same body of reality 
with all Buddhas, accomplish all incorruptible 
mystic states of clarity and purity of great 
people, abide equal 
liberaton, are aware of all spheres of 
Buddhahood, are endowed with the light of 


in all vehicles of 


vI) 


all worldly knowledge, and clearly see all 
realms of sentilent beings; they are able to be 
truth-knowing teachers for senflent beIngs, 
yet they make the appearance of ceaseless 
search for truth; though they are actually 
unexcelled teachers of sentient beings, they 
show respect to preceptors and religlous 
mentors, because great enlightening beIngs, 
by skillful expedients, abide In the path of 
enliphtening beinss, yet manifest whatever 1s 
necessary: Chẳng do người dạy mà được vô 
ngại biện, trí huệ quang minh, có thể chiếu rõ 
khắp cả Phật pháp, được thần lực của tất cả 
Như Lai hộ trì đồng một pháp thân với tất cả 
chư Phật, thành tựu tất cả pháp kiên cố, bí 
mật, minh tịnh của bực đại nhân, an trụ những 
thừa giải thoát bình đẳng, cảnh giới chư Phật 
đều hiện ra, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, 
soi thấy tất cả chúng sanh giới, có thể vì 
chúng sanh mà làm tri pháp sư, thị hiện cầu 
chánh pháp không thôi dứt, dầu thật làm vô 
thượng sư cho chúng sanh mà thị hiện tôn 
kính a-xà-lê. Vì đại Bồ Tát thiện xảo phương 
tiện trụ Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi đều vì 
chúng sanh mà thị hiện. 

The tenth way of adornment—Đạo trang 
nghiêm thứ mười: 


TheIr roofs of goodness are sufficient: Thiện 
căn đầy đủ. 

Their practices are completed: Công hạnh rốt 
ráo. 

They are coronated by all Buddhas together: 
Tất cả Như Lai cùng chung quán đẳnh. 

Reach the furthest extent of mastery of all the 
teachings: Đến bỉ ngạn tất cả pháp tự tại. 
TheIr heads crowned with the turban of the 
state of nonobstruction: Lụa pháp vô ngại 
dùng đội trên đầu. 

TheIr bodies reach all worlds and everywhere 
they show the body of Buddha that has no 
resistance: Thân hình đến khắp tất cả thế 
giới, hiện khắp thân vô ngại của Như Lai. 


vi) Masters of the teachings, they attain supreme 


fulfillment: Nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng. 


vi) Turn the unimpeded pure wheel of teaching: 


Chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh. 
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They have already accomplished all manner 
of freedom of enlightening beings: Tất cả 
pháp tự tại của Bồ Tát đều đã thành tựu. 

But for the sake of sentilent beings they 
appear to be born in all lands: Nhưng vì chúng 
sanh nên thị hiện thọ sanh nơi tất cả các quốc 
độ. 

They are in the same realm as all Buddhas: 
Đồng một cảnh với tất cả chư Phật trong ba 
đời. 

Yet they do not abandon the practices of 
Enlightening Beings: Nhưng vẫn chẳng phế 
hạnh Bồ Tát. 

Yet they do not give up the principles of 
Enlightening Beings: Chẳng bỏ pháp Bồ Tát. 
Yet they do not neglect the works of 
enlightening beings: Chẳng xao lãng nghiệp 
Bồ Tát. 

Yet they do not the path of 
Enlightening Beings: Chẳng rời đạo Bồ Tát. 
Yet they do not slacken the conduct of 
Enlightening Beings: Chẳng lơi oai nghi Bồ 
Tát. 

Yet they do not cut off the grasping of 
Enlightening Beings: Chẳng dứt những chấp 
thủ của Bồ Tát. 


leave 


vii) Yet they do not cease the skillful methods of 


Enlightening Beings: Chẳng thôi phương tiện 
thiện xảo Bồ Tát. 


vii)Yet they do not stop doing the tasks of 


1X) 


X) 


(đ) 


enlieghtening beings: Chẳng tuyệt việc làm 
của Bồ Tát. 

Yet they do not tire of the developmenfal 
activiies of Enlightening Beings: Chẳng 
nhàm hoạt động phát triển của Bồ Tát. 

Yet they do not put an end to sustaining 
power of Enlightening Beings: Chẳng dừng 
sức trụ trì của Bồ tát. 

Why? Because Enlightening Beings want to 
quickly realize unexcelled, complete perfect 
enliphtenment, so they examine the ways of 
access fO omniscilence and cultivate the 
practices of Enliphtening Beings unceasingly: 
Tại sao? Vì Bổ Tát muốn mau chóng chứng 
vô thượng Bồ Để nên quán môn nhứt thiết trí 
và tu hạnh Bồ tát không thôi nghỉ. 


Ten kỉnds of ways of enfry into universality 
of all Buddhas: Mười Pháp Phổ Nhập Của Chư 


Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of ways of entry 


info universality of all Buddhas 


Theo Kinh Hoa 





Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ Phổ nhập pháp 
của chư Phật. 


l) 


2) 


a) 
b) 
c) 
3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


AlII Buddhas have Immaculate bodles that 
penefrate past, present and future: Tất cả chư 
Phật đều có thân tịnh diệu vào khắp tam thế. 
AlII Buddhas are endowed with three kinds of 
masery by whích they cdify beings 
everywhere—Tất cả chư Phật đều đủ đây ba 
thứ tự tại mà các Ngài dùng để giáo hóa khắp 
chúng sanh: 

Diagnosis: Chẩn định. 

Prescription: Trị liệu. 

Occult powers: Huyền lực. 

AlII Buddhas are endowed with mnemonic 
powers able to receive and hold Buddha 
teachings: Tất cả chư Phật đều đầy đủ những 
thứ Đà La Ni, hay khắp thọ trì tất cả Phật 
pháp. 

AlII Buddhas are endowed with four special 
knowledge—Tất cả chư Phật đều có đầy đủ 
bốn trí đặc biệt: 

Principles: Lý. 

Meaning: Nghĩa. 

Expressions: Sự diễn đạt. 

Elocution: Cách diễn thuyết trước đại chúng. 
AlI Buddhas have impartial great compassion 
and never abandon all sentient beings: Tất cả 
chư Phật đều đầy đủ bình đẳng đại bi, hằng 
chẳng bỏ lìa tất cả chúng sanh. 

AI Buddhas have profound meditatlon 
concenfration and always observe all sentIent 
beings everywhere: Tất cả chư Phật đều đầy 
đủ thậm thâm thiền định, hằng khắp quán sát 
tất cả chúng sanh. 

AI Buddhas of gøoodness 
beneficial to others, and civilize sentient 
beings unceasingly: Tất cả chư Phật đều đầy 
đủ thiện căn lợi tha, điều phục chúng sanh 
không thôi dứt. 

AlI Buddhas have unobstructed minds, able to 
abide calmly ¡n all universes: Tất cả chư Phật 
đều đầy đủ tâm vô ngại, hay an trụ trong 
khắp pháp giới. 

AlII Buddhas have unimpeded spiritual powers 
and are able to manifest the Buddhas of past, 
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present and future in one instant: Tất cả chư 
Phật đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm 
hiện khắp tam thế chư Phật. 

10) AII Buddhas have unobstructed intellect, in a 
single Instant defining sets of ages of past, 
present and future: Tất cả chư Phật đều đầy 
đủ trí huệ vô ngại, một niệm lập khắp tam 
thế kiếp. 

Ten kinds of weapon of Great Enlightening 

Beings (The Flower Adornment Sutra— 

Chapter 38): Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ 

Tát See Ten weapons of Great Enlightening 

Beings. 

Ten kinds of well-nourished mỉnd or heart: 

Ten kinds of well-nourished heart, essential to 

entry into the cult of the hipher patilence and 

endurance—Thập Trưởng Dưỡng Tâm—See Ten 

Dwelling Minds. 

Ten kỉinds of wrong views: Ten kinds of wrong 

views, according to The Buddha and His 

Teachings of Most Venerable Narada—Mười Tà 

Kiến hay mười loại tà kiến theo Đức Phật và Phật 

Pháp của Hòa Thượng Narada. 

l1) There ¡is no such virtue as generosity (There 
1s no øood effect in giving alms): Không tin 
nơi công đức bố thí. 

2) There is no such virtue as offering: Không tin 
nơi công đức cúng dường. 

3) There ¡is no effect or virtue in charitable 
actions or offering giffs to guests: Không tin 
nơi công đức của hành động bố thí cúng 
dường. 

4) There is neither fruit nor result of good or evil 
deeds: Không tin nhân quả. 

5) There is no such belief as this world: Không 
tin có thế gian nầy. 

6) There is no such world beyond—Không tin 
nơi “thế gian tới.” 

7) There Is no effect to anything done to mother: 
Tin rằng những hành động bất hiếu với mẹ 
đều không bị ảnh hưởng gì. 

8) There 1s no effect to anything done to father: 
Tin rằng những hành động bất hiếu với cha 
đều không có ảnh hưởng gì. 

9) There are no beings that die and are reborn: 
Không tin nơi sự tái sanh. 


10) There are no righteous and well disciplined 
recluses and brahmins who having realized by 
their own super-intellect: Tin rằng không có 
những bậc tu sĩ xa lánh chốn phổn hoa, tìm 
nơi vắng vẻ để hành thiển, và những bậc 
thiện trí đức độ cao cả và đạo hạnh trang 
nghiêm, đã chứng đạt đạo quả. 

Ten King Sutra: Ju-o-kyo (jap)—Thập Vương 

Kinh. 

Ten lesser evils: Tiểu Phiển Não Địa Pháp— 

See Ten lesser 1llusions. 

Ten lesser ïllusions: Upaklesabhumikah—Thập 

Tiểu Phiển Não Địa Pháp—According to the 

Kosa Sastra, there are ten lesser evils or 1llusions 

or tempfatlons. Minor moral defecfs arising from 

unenlightenment—Theo Câu Xá Luận, có mười 
tâm sở khởi dậy từ sự vô minh chưa giác ngộ: 

I1) Anger: Phẫn—Tức giận. 

2) Hidden sin: Phú—Che đậy tội lỗi. 

3) Stinginess: Khan (Xan)—Bủn xỉn. 

4)_ Envy: Tật đố—Ghen ghét. 

5) Vexation: Não—Phiễển Toái. 

6) Il-will: Hại— Ác ý. 

7) Hate: Hận thù. 

8) Adultation: Dâm loạn. 

9) Cuống: Dối trá—Deceit. 

10) Pride: Mạn——Ngã mạn cống cao. 

Ten lesser temptations: Tiểu Phiển Não Địa 

Pháp—See Ten lesser illusions. 

Ten lines of actfion: Thập Hạnh — Thập Hạnh 

Bồ Tát See Ten necessary practices of a 

Bodhisattva and Ten kinds of practice of Great 

Enliphtening Beings. 

Ten major obstacles: Ten unwholesome deeds, 

or evil actlons—Mười chướng ngại chính hay thập 

ác nghiệp—See Ten evil deeds (acts). 

Ten Major Precepts: Mười Giới Trọng Của 

Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng—The Ten 

Major Precepts or the ten weighty prohibitlons— 

In the Brahma-Net Sutra, the Buddha said to his 

disciples, “lhere are ten major Bodhisattva 

precepts. If one receives the precepts but fails to 

keep (observe/practice) them, he 1s not a 

bodhisattva, nor he ¡is a seed of Buddhahood. I, 

too, recite these precepfs. All Bodhisattvas have 

studied them In the past, wIll study In the future, 
and are studying them now. I have explained the 
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main characteristics of the Bodhisattva precepts. 
You should study and observe them with all your 
heart.”—Phật đã dạy chúng đệ tử rằng: “có Mười 
giới trọng cho Bồ Tát. Nếu ai thọ giới mà không 
giữ, người đó không phải là Bồ tát, người đó cũng 
không có chủng tử Phật. Ngay cả Phật mà còn 
Phải trì tụng những giới nầy. Tất cả chúng Bồ 
Tát đã học giới trong quá khứ, sẽ học trong tương 
lai, hay đang học trong lúc nầy. Ta đã giải thích 
những điểm chánh của Bồ Tát giới. Mấy ông phải 
học và hành Bồ Tát giới trong chính tâm mình.” 


l) 


2) 


Frrst MajJor Precept on Kiing: Giới Sát 
Sanh—A disciple of the Buddha shall not 
himself kil, encourage others to kil, kHl by 
expedlent means, pralse killing, reJolce at 
wiIfnessing killing, or kill through incantation 
or deviant mantras. He must not create the 
causes, conditions, methods, or karma of 
kiling, and shall not intentionally kill any 
living creature. As a Buddha”s disciple, he 
oupht to nufure a mind of compassion and 
filial piety, always divising expedient means 
to rescue and protect all beinss. If Instead, he 
falls to restrain himself and kills sentient 
beings without mercy, he commifs a Parajika 
offense—Là Phật tử, không tự mình giết, 
không xúi người giết, không phương tiện hay 
khen tặng ai giết, không thấy giết mà tùy hỷ, 
không dùng bùa chú giết, không nhơn, duyên, 
hay cách thức mà giết, không nghiệp giết. 
Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều 
không được cố ý giết. Là Phật tử, phải luôn 
phát đại bi tâm và lòng hiếu thuận, lập thế 
cứu giúp tất cả chúng sanh-, mà trái lại tự 
phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phật tử nầy 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”. 

Second Major Precept on Stealing: Giới Trộm 
Cướp—A disciple of the Buddha must not 
himself steal or encourage others to steal, 
steal by expedient means, steal by means of 
1ncantatfion or deviant mantras. He should not 
create the causes, conditions, methods, or 
s(ealing. No 
pOSSessions, even those belonging to ghosts 
and spirits or thieves and robbers, be they as 
small as a needle or a blade of grass, may be 
stolen. As a Buddha”s disciples, he oupht to 
have a mind of mercy, compassion, and filial 


karma of valuables or 


3) 


piety, always helping other people to earn 
merifs and achieve happiness. I Instead, he 
s(eals the posessions of others, he commifs a 
Parajika offense—Là Phật tử, không tự mình 
trộm cướp, không bảo người trộm cướp, 
không phương tiện trộm cướp, nhẫn đến 
không dùng bùa chú mà trộm cướp; không 
nhơn trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức 
trộm cướp hay nghiệp trộm cướp. Tất cả tài 
vật, dù là của quỷ thần, từ cây kim ngọn cỏ 
đều có chủ, không đặng trộm cướp. Là Phật 
tử, phải luôn có lòng từ bi hiếu thuận thường 
giúp cho mọi người được phước đức an vuI. 
Trái lại, lại sanh tâm trộm cướp tài vật của 
người, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di 
Tội.”. 

Thĩd Major Precept on Sexual Misconduct 
(not to lusÐ: Giới Dâm—A disciple of the 
Buddha must not engage In licenftious acts or 
encourage others to do so. He (a monk) 
should not have sexual relatons with any 
female; be she a human, animail, delty or 
SpIrI, nor create the causes, conditions, 
methods, 
Indeed, he must not engage In 1Improper 
sexual misconduct with anyone. A Buddha's 
disciple ought to have a mind of filial piety, 
rescuing all sentlent beings and Instructing 
them ¡In the Dharma of purity and chastity. 
Sexual misconduct 1s also one of the five 
basic precepts for householders. If Instead, he 
lacks compassilon and encourages others to 
engage ¡In sexual relations promiscuously, 
including with animals theIr 
mothers, daughters, sisters, or other close 
relatives, he commifs a Parajika offense—Là 
Phật tử, không tự mình dâm dục, không bảo 
người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài 
cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần 
nữ cùng phi đạo mà hành dâm; không nhơn 
dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, 
hay nghiệp dâm dục. Là Phật tử, đối với tất 
cả không được dâm dục, mà phải có lòng 
hiếu thuận cứu độ tất cả, phải đem pháp 
thanh tịnh mà khuyên dạy người. Dâm giới 
cũng là một trong ngũ giới cho Phật tử tại gia 
(một trong năm điều giới của hàng Phật tử tại 
gia là phải diệt trừ tà dâm. Một trong mười 


or karma of such misconduct. 


and even 
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giới trọng của hàng xuất gia là phải hoàn 
toàn cắt đứt đâm dục). Trái lại nếu không có 
tâm từ, làm cho mọi người sanh việc dâm 
dục, không lựa súc sanh, cho đến hành dâm 
với mẹ, con, chị, em trong lục thân, Phật tử 
nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 

Fourth Major Precept on Lying and False 
Speech: Giới Vọng—A disciple of the 
Buddha must not himself use false words and 
speech, or encourage others to lie or lie by 
expedlent means. He should not involve 
himself in the causes, conditions, methods, or 
karma of lying, saying that he has seen what 
he has not seen or vice-versa, or lying 
1mplicitly through physical or mental means. 
As a Buddha”s disciple, he ought to mainfain 
Right Speech and Right Views always, and 
lead all others to maintain them as well. lf 
instead, he causes wrong speech, wrong 
views or evil karma in others, he commIfs a 
Parajika offense—Là Phật tử, không vọng 
ngữ, không bảo người vọng ngữ, không 
phương tiện vọng ngữ, không nhơn vọng ngữ, 
duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp 
vọng ngữ. Nhẫn đến không thấy nói thấy, 
thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm 
vọng ngữ. Là Phật tử, phải luôn luôn chánh 
ngữ chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng 
sanh có chánh ngữ chánh kiến, mà trái lại 
làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, 
Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”. 
Fifth Major Precept on Drinking or Selling 
Alcohol Beverages: Giới Uống Rượu và Bán 
Rượu —A disciple of the Buddha must not 
drink or trade 1n alcohol beverages or 
encourage others to do so. He should not 
create the causes, conditions, methods or 
karma of drinking or selling any Intoxicant 
whatsoever, for Intoxicantfs are the causes and 
condiions of all kinds of offenses. As a 
Buddha's disciple, he ought to help all 
sentent beings achieve clear wisdom. If 
Iinstead, he causes them to have upside-down, 
topsy-turvy thinking, he commits a Parajika 
offense—Là Phật tử, không tự mình uống hay 
bán rượu, không bảo người uống hay bán, 
không duyên uống hay bán, không cách thức 
uống hay bán, không nghiệp uống hay bán 


6) 
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rượu. Tất cả rượu đều không được uống hay 
bán vì rượu là nhơn duyên sanh tội lỗi. Là 
Phật tử phải làm cho tất cả chúng sanh có trí 
huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say 
điên đảo cho tất cả chúng sanh, Phật tử nầy 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”. 

Sixth Major Precept on Broadcastng the 
Faults of the Assembly (not to discuss the 
faults of other Buddhists): Giới Rao Lỗi của 
Tứ Chúng—A disciple of the Buddha must 
not 


himself broadcast the misdeeds or 


Imfaclons of Bodhisattva-clerics or 
Bodhisattva-laypersons, or of ordinary monks 
and nuns, nor encourage others to do so. He 
must the causes, conditions, 
methods, or karma of discussing the offenses 
of the Assembly. As a Buddha”s disciple, 
whenever he hears evil persons, externalists 
or followers of the Two Vehicles speak of 
practices contrary to the Dharma or confrary 
(to the precepts the Buddhist 
community, he should Instruct them with a 
compassionate mind and lead them to 
develop wholesome faith in the Mahayana. If 
Instead, he discusses the faults and misdeeds 
that occur within the assembly, he commIts a 
Parajika offense—Là Phật tử, không tự mình 
rao lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, không bảo người rao 
lỗi; không nhơn rao lỗi, duyên rao lỗi, cách 
thức rao lỗi, nghiệp rao lỗi. Là Phật tử, khi 
nghe kẻ ác, kẻ ngoại đạo, cùng kẻ nhị thừa 
nói những điều phi pháp trái luật, phải luôn 
có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ấy, khiến cho 
họ sanh lòng lành với Đại thừa, mà trái lại 
Phật tử tự mình rao nói những lỗi trong Phật 
pháp, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di 
Tội.” 

Seventh Major Precept on Praising Oneself 
and Disparaging Others (not to pralse onself 
and disparage others): Giới Tự Khen Mình và 
Chê Ngườ—A disciple of the Buddha shall 
not praise himself and speak 1ll of others, or 
encourage others to do so. He must not create 
the causes, conditions, methods, or karma of 
pralsing himself and disparaging others. As a 
disciple of the Buddha, he should be willing 
to stand in for all sentient beings and endure 
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humiliation and slander, accepting blame and 
letting sentient beings have all the glory. He 
should never display his own virutes and 
conceal the good points of others, thus 
causing them suffer slander, he commits a 
Parajika offense—Là Phật tử, không tự khen 
mình chê người, không bảo ai khen mình chê 
người; không nhơn chê người, không duyên 
chê người, không cách thức chê người, không 
nghiệp chê người. Là Phật tử, nên sẵn sàng 
nhận lấy những khinh chê cho tất cả chúng 
sanh và nhường tất cả việc tốt cho người, chứ 
không bao giờ tự phô trương tài đức của mình 
mà dìm điều hay tốt của người, nếu không 
Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 
Eighth Major Precept on Stinginess and 
Abuse of others: Giới Bỏn Xẻn và Lợi Dụng 
Người Khác—A disciple of the Buddha must 
not be stingy or encourage others to be stingy. 
He should not create the causes, conditions, 
methods, or karma of stinginess. As a 
Bodhisattva, whenever a destitute person 
comes for help, he should try his best to help, 
not to refuse. Besides, he must try to help 
others understand and practice Dharma. If 
Instead, out of angerand resentment, he 
denies all asistance, refusing to help even a 
penny, a needle, a blade of grass, even a 
single sentence or verse or a phrase of 
Dharma, but Iinstead scolds and abuses that 
person, he commits a Parajika offense—Là 
Phật tử, không tự mình bỏn xẻn hay lợi dụng 
người khác, không xúi người bỏn xẻn, không 
nhơn bỏn xẻn, duyên bỏn xẻn, cách thức bỏn 
xẻn, nghiệp bỏn xẻn. Là một Phật tử đã thọ 
Bồ Tát giới, khi thấy người bần cùng đến cầu 
xin, phải bằng mọi cách giúp đở theo nhu 
cầu của họ, chứ không đem lòng giận ghét 
không cho một mẩy may; hoặc có người đến 
cầu học giáo pháp, đã chẳng nói một kệ một 
câu mà còn mắng đuổi, là phạm “Bồ Tát Ba 
La Di Tội.” 

Nmnth Major Precept Anger 
Resentment (not to get angry): Giới Giận Hờn 
không nguôi—A disciple of the Buddha shall 
not harbor anger or encourage others to be 
angry. He should not create the causes, 
conditions, methods, or karma of anger. In the 


on and 


10 
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confrary, As a disciple of the Buddha, he 
oupht to be compassionate and filial, helping 
all sentlent beings, or even transformation 
beings (detfies and spirits) be happy at all 
lf ¡nstead, he ¡insults and abuses 
senftient beings, or even transformation beings 


times. 


sụch as dieties and spirits, with harsh words, 
hitting them with his fists or feet, or attacking 
them with a knife or club, or harbors grudges 
even when the victim confesses his mistakes 
and humbly seeks forgiveness in a soft, 
conciliatory volce, the disciple commifs a 
Parajika offense—Là Phật tử, không tự mình 
hờn giận, không bảo người hờn giận; không 
nhơn giận, duyên giận, cách thức giận, 
nghiệp giận. Ngược lại, phải luôn có lòng từ 
bi hiếu thuận, khiến giúp cho chúng sanh, cho 
đến loài phi chúng sanh luôn được lợi lạc. 
Nếu đối với tất cả các loài chúng sanh, cho 
đến trong loài phi chúng sanh mà đem lời ác 
mạ nhục, còn thêm dùng tay chân, dao gậy 
để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn 
nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối 
tạ tội, nhưng vẫn không hết giận, Phật tử nầy 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 

Tenth Major Precept on Slandering the Triple 
Jewel (not to insult the Three Treasures): 
Giới Hủy Báng Tam Bảo—A Buddha's 
disciple shall not himself speak Ill of the 
Triple Jewel or encourage others to do so. He 
the causes, conditions, 
methods, or karma of slandering. As a 
devoted Buddhist, when hearing a single 
word of slander against the Triple Jewel from 
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externalists or evil beings, he experlences a 
paIn similar to that of hundreds of thousands 
Of spears piercing his heart. How then could 
he possibly slander the Triple Jewel himself 2 
As a đisciple of the Buddha, we are not only 
always revere the Triple Jewel ourselves, but 
we also help others understand and revere the 
Triple Jewel. On the contrary, If a disciple 
lacks faith and filial piety towards the Triple 
Jewel, and even assists evil persons or those 
of aberrant views to slander the Triple Jewel, 
he commits a Parajika offense—Là Phật tử, 
không bao giờ tự mình hủy báng Tam Bảo, 
không xúi ai hủy báng; không nhơn hủy báng, 
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duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp 
hủy báng. Là Phật tử thuần thành, một khi 
nghe ngoại đạo hay kẻ ác hủy báng Tam Bảo 
dù chỉ một lời, thì đau đớn chẳng khác chi 
trăm ngàn đao kiếm đâm vào tâm, huống là 
tự mình hủy báng? Là Phật tử chẳng những 
luôn đem lòng tôn kính Tam Bảo, mà còn 
khiến cho người người đều đem lòng tôn 
kính. Ngược lại, không có đức tin và lòng 
hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp sức 
cho những kẻ ác, kể tà kiến hủy báng nữa, 
Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 

Ten mental condifions for culfivation of 

goodness: Thập Đại Thiện Địa Pháp —The ten 

mental conditions for cultivatlon of goodness in 

the Kosa Sastra—Mười pháp thiện hay mười tâm 

Sở trong Câu Xá Luận: 

(A) 

1) Faith: Tín—Đức tin. 

2) Zeal: Cần—Siêng năng. 

3) Renunciation: Xả—Không vướng mắc. 

Shame for oneˆs own sins: Tàm——Xấu hổ đối 

với lỗi lầm của chính mình. 

5) Shame for another's sins: Quý—Xấu hổ đối 
với lỗi lầm của người. 

6)_ No desire: Không tham. 

7) No dislike: Không sân. 

§)_ No harm: Bất tổn hại (người và vật). 

9) Calmness: Khinh an. 

10) Self-control: Tự chủ —Không buông lung 
phóng túng. 


l1) Feeling: Thọ. 

2) Perception: Tưởng. 

3) Contemplation: Tư. 

Touch: Xúc. 

5) Desire: Dục. 

6) Wisdom: Insight—Tuệ. 

7) Mindfulness: Niệm. 

8) To have the thought arise: Beget—Tác Ý. 

9)_ Supreme liberation: Thắng Giải. 

10) Samadhi: Tam Ma Địa—See Samadhi. 

Ten merits: Thập Công Đức Mười công đức— 
The ten meris (powers) commended by the 
Buddha to his bhiksus: 

l1)  Zealous progress: Tỉnh tấn. 

2) Contentment with few desires: TTI túc. 

3)_ Courage: Kiên trì (bất thối). 


4) 

53) Fearlessness: Vô úy. 

6) Perfect observance of the commandments and 
fratenifys regulatlons: Trì giới. 

7) Perfect meditation: Toàn định. 

8) Perfect understanding of the dharma: Thông 
hiểu hoàn toàn. 

9) Perfect wisdom: Toàn huệ. 

10) Perfect liberation: Toàn giác. 

Ten merifs or powers commended by the 

Buddha to his bhiksus: Thập Công Đức—See 

'Ten merIfs. 

Ten meris of the culdivafton of the 

mỉndfulness of the body: Mười Công Đức Của 

Tu Tập Thân Hành Niệm—According to the 

Kayagatasai-Suta ¡in the Middle Length 

of the Buddha, cultivaton of 

mindfulness of the body means when walking, a 

person understands that he ¡is walking; when 

standing, he understands that he 1s standing: when 

siting, he understands that he 1s siting; when 

lying, he understands that he is lying He 

understands accordinply however his body 1s 

disposed. As he abides thus diligent, ardent, and 

resolute, his memories and intenftions based on the 


To learn and to teach: Học tu và chia xẻ. 


Discourses 


household le are abandoned. That 1s how a 
person develops mindfulness of the body. There 
are ten merits of the cultivation of the mindfulness 
of the body——Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm 
trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi 
biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình 
đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi 
ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử 
dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. 

Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 

niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 

đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an 
tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập 
thân hành niệm. Có mười công đức của tu tập 

Thân Hành Niệm: 

1) One becomes a conqueror of discontent and 
delipht, and discontent does not conquer 
oneself; one abides overcoming discontent 
whenever it arises: Lạc bất lạc được nhiếp 
phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và 
vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được 
khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, 
và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục được 
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vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp 
đảm sợ hãi được khởi lên. 

One becomes a conqueror of fear and dread, 
and fear and dread do not conquer oneself; 
one abides overcoming fear and dread 
whenever they arise: Vị ấy kham nhẫn được 
lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách 
nói khó chịu, khó chấp nhận. 

One bears cold and heat, hunger and thirst, 
and contact with gadflies, mosquitoes, wind, 
the sun, and creeping things; one endures Ill- 
spoken, unwelcome words and arisen bodily 
feelings that are painful, racking, sharp, 
distressing, 
menacing to life: Vị ấy có khả năng chịu 
đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, 
khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả 
ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. 

without trouble or 


plercing, disapreeable, and 


One obfains at wWIll, 
difficulty, the four jhanas that constitute the 
hipgher mind and provide a pleasant abiding 
here and now: Tùy theo ý muốn, không có 
khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 
sức, vị ấy chứng được Tứ Thiên, thuần túy 
tâm tư, hiện tại lạc trú. 

One wields the varlous kinds of supernormal 
power: having been one, he becomes many; 
having been many, he becomes one; he 
appears and vanishes; he goes unhindered 
through a wall, through an enclosure, through 
a mountain as though through space; he dives 
in and out of the earth as though It were 
water; he walks on water without sinking as 
thouph It were earth; seated cross-legsed, he 
travels In space like a brrd; with his hand he 
touches and strokes the moon and sun so 
powerful and miphty; he wields bodily 
masfery even as far as the Brahma-world: VỊ 
ấy chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiễu thân hiện ra một 
thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không; độn 
thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngôi kiết già đi trên hư không như con 
chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai 
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thần như vậy; có thể thân có thần thông bay 
cho đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư 
Thiên và loài người, ở xa hay ở gần. 

One understands the minds of other beings, of 
other persons, having encompassed them with 
one”s own mind. He understands the mind of 
other beIngs, of other persons, having 
encompassed them with his own mind. He 
understands a mind affected by lust as 
affected by lust and a mind unaffected by 
lust; he understands a mind affected by hate 
as affected by hate and a mind unaffected by 
hate as unaffected by hate; he understands a 
mind affected by delusion as affected by 
delusion and a mind unaffected by delusion 
as unaffected by delusion; he understands a 
confracted mind as confracted and a distracted 
mind as distracted mind; he understands an 
exalted mind as exalted and an unexalted 
mind as unexalted; he understands a surpased 
mind as surpassed and an unsurpassed as 
unsurpassed; he understands a concentrated 
mind as concentrated and an unconcentrated 
mind as unconcentrated; he understands a 
liberated mind as liberated and an unliberated 
mind as unliberated: Với tâm của vị ấy, vị Ấy 
biết tâm của các chúng sanh, các loại người; 
tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không 
tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết 
tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không 
sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không sĩ, 
biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm 
chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; 
tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không 
đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa 
vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô 
thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiển định, 
biết tâm thiển định; tâm không thiển định, 
biết tâm không thiển định; tâm giải thoát, 
biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết 
tâm không giải thoát. 

One recollects one”s manifold past lives, that 
1S, one birth, two births..., a hundred births, a 
thousand bïrths, a hundred thousand births, 
many aeons of world-confraction, many aeons 
of world-expansion, many aeons of world- 
confraction and expansion: “There Ï was so 
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named, of such a clan, with such an 
appearance, such was my nutriment, such my 
experlence of pleasure and pain, such my 
life-term; and passing away from there, l 
reapppeared elsewhere; and there too Í was 
so named, of such an appearance, such was 
my nufriment such my experlence of 
pleasure and pain, such my life-term; and 
passing away from there, Ï reappeared here. 
Thus with their aspects and particulars one 
recollects one's manifold past lives: Vị Ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, 
hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến các đời sống 
quá khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

8) With the divine eye, which 1s purified and 
surpasses the human: Với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết 
của chúng sanh. 

9) One sees beings passing away and 
reappearing, Inferlor and superior, fair and 
uely, fortunate and unfortunate, and one 
understands how beIngs pass on according to 
their actions: Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 

10) By realizing for oneself with direct 
knowledge, one here and now enters upon 
and abides in the deliverance of mind and 
deliverance by wisdom that are taintless with 
the destruction of the taints: Với sự diệt trừ 
các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với 
thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không có lậu hoặc. 

Ten meritorious deeds: Mười Thiện Nghiệp. 

Œ@) Ten meritorious deeds, or the ten paths of 
good action according to the Mahayana 
Buddhism— Thập Thiện Nghiệp theo Phật 
Giáo Đại Thừa: 

l1) To abstain from killing, but releasing beings 
is good: Không sát sanh mà phóng sanh là tốt. 

2) To abstain from stealing, but giving 1s good: 
Không trộm cướp mà bố thí là tốt. 

3) To abstain from sexual misconduct, but being 
virtuous is øood: Không tà hạnh mà đạo hạnh 
là tốt. 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 
9) 


10 


`=< 


qI) 


]) 


2) 


To abstain from lying, but telling the truth 1s 
good: Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 

To abstan from speaking double-tongued 
(two-faced speech), but telling the truth 1s 
good: Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 

To abstain from hurfulÀỒ words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s good: 
Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt. 
To abstain from useless gøossiping, but 
speaking useful words: Không nói lời vô ích, 
mà nói lời hữu ích là tốt. 

To abstain from being øreedy and coveftous: 
Không tham lam ganh ghét ngưới là tốt. 

To abstain from being angry, but being gentle 
1s good: Không sân hận, mà ôn nhu là tốt. 

To abstain from being attached (devoted) to 
wWrong views, but understand correctly 1s 
good: Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo 
chánh kiến là tốt. 

According to the Vimalakirti Sutra, chapter 
ten, the Buddha of the Fragprant Land, 
Vimalakmu said to Bodhisatvas of the 
Fragrant Land as follows: “As you have said, 
the Bodhisattvas of this world have strong 
compassion, and ther lifelong works of 
salvation for all living beings surpass those 
done ¡in other pure lands during hundreds and 
thousands of aeons. Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not 
requrred ¡in other pure lands.” What are these 
ten excellent deeds?—Theo Kinh Duy Ma 
Cật, chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư 
sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát nước 
Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với 
chúng sanh, lòng đại bi bên chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở 
cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời 
còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước 
khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều 
lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế 
nào là mười?: 

Using charltty (dana) to succour the pOOT: 
Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 

Using precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandments: Dùng 
tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Using patlent endurance (ksanti) to subdue 
their anger: Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ 
giận dữ. 

Using zeal and devotion (virya) to cure their 
remissness: Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải 
đãi. 

Using serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts: Dùng thiền định để nhiếp độ kẻ 
loạn ý. 

Using wisdom (prajna) to wWipe out 
ignorance: Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu 
S1. 

Puting an end to the eiph( distressful 
conditions for those suffering from them: Nói 
pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 

Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana: Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa 
pháp tiểu thừa. 

Cultivation of good rootfs for those in want of 
merits: Dùng các pháp lành để cứu tế người 
không đức. 

The four Bodhisattva winning devices for the 
purpose of leading all living beings to therr 
goals (In Bodhisattva development): Thường 
dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. 


(ID According to Most Venerable Narada, there 


l) 


2) 


3) 


4) 


are ten kinds of good karma or meriforIous 
actions which may ripen ¡1n the sense- 
sphere—Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo 
Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới được để cập 
trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada: 

Generosity or charity: Dana (skt & p)—Bố 
thí —Charity yields wealth Lòng quảng đại 
rộng rãi. Đức khoan dung quảng đại hay tâm 
bố thí tạo quả nhiều của cải. 

Morality: Sila (p} Trì giới —Morality g1ves 
bínth in noble familes and in states of 
happIness—Trì giới đem lại sự tái sanh trong 
dòng dõi quý phát và trạng thái an vuI. 
Meditation: (p)—Tham 
Meditation gives birth in realms of form and 
formless realms——Tham thiển dẫn đến sự tái 
sanh trong cõi sắc giới và vô sắc giới, và đưa 
hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát. 
Apacayana (p)—-LỄ bái— 
Reverence 1s the cause of noble parentaøe— 





Bhavana thiển— 


Reverence: 


3) 


6) 


T) 


a) 


b) 


8) 


9) 
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Biết trọng người đáng kính trọng. Kính trọng 
người đáng kính là nhân tạo quả được thân 
bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. 
Service: Veyyavacca (p)—Phục vụ—ServIce 
produces larger retinue—Phục vụ tạo quả 
được nhiều người theo hầu. 

Transference of merit: Pattidana (p)—Hồi 
hướng phước báu——Transference of merit acts 
as a cause to øive In abundance In future 
births—Hồi hướng phước báu sẽ được đời 
sống sung túc và phong phú. 

ReJoicing good_ actions, 
praIsing other”s good work: Anumodana (p)— 
Hoan hỷ với phước báu của người khác. 
ReJjoicing in other”s merif Is productIve of Joy 
wherever one ¡is born: Hoan hỷ với phước báu 
của kẻ khác đem lại trạng thái an vui, bất 
luận trong cảnh giới nào. 

Rejoicng 1n others merit 1s also gefting 
praise to oneself: Tán dương hành động của 
kẻ khác cũng đem lại kết quả được người 
khác tán dương lại. 

Hearing the doctrine: Dhamma-savana (p)— 
Nghe pháp—-Hearing the 
conductfive to wisdom——Nghe pháp đem lại trí 
tuệ. 

Expounding the doctrine: Dhamma desana 
(p)—Hoằng pháp—Expounding the dhamma 
is also conducive to wisdom—Hoằng pháp 
cũng đem lại trí tuệ. 

Straightening one”s own views by tWO parfS: 
Ditthijjukamma (p)—Củng cố chánh kiến của 
mình: 

Taking the three refuges: Quy-y Tam Bảo— 
Taking the three refuges results ¡in the 
đestruction of passions—Quy y Tam Bảo sớm 
đẹp tan dục vọng phiển não. 
Mindfulness: Tỉnh thức—Mindfulness 
conducrve to diverse forms of happiness— 
Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình 
thức. 


in other”s and 


dhamma 1s 


1S 


Ten methods of maturing doubfs: Mười 
Phương Pháp Thuần Thục Nghi Tình—ln Po- 
Shans Admonitions Regarding the Study of Zen, 
during the Ming Dynasty, wriftten by Wu-I-Yuan- 
Lai In the beginning of the seventeenth century, 
Po-Shan Zen School confirmed that in striving to 
master Zen, the thing needed 1s to cherish a strong 
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desire to destroy a mind subJect to birth and death. 
When this awakened, the 
practiioner feels as If he were enveloped In a 


desire 1s Zen 
blazing fire. He wants to escape 1t. He cannot just 
be walking about, he cannot stay quietly ïn it, he 
cannot harbour any idle thoughts, he cannot 
expect others to help him out. Since no momert 1s 
to be lost, all he has to do 1s to rush out of 1t to the 
best of his strength and without being disturbed by 
the thought of the consequence. Once the desire 1s 
cherished, the next step Is more technical in the 
sense that an inquiring spirit is to be awakened 
and kept alive, until the final moment of solution 
arrives. The Inquiry 1s concerned with the whence 
of binh and the whither of death, and to be 
consfantly nourished by the desire to rise above 
them. This is Iimpossible unless the spirit of 
1nqurry Is matured and breaks ifself out to a sfate 
of enlightenment. In this book, Po-Shan Zen 
School also mentioned ten methods of maturing 
doubts—Trong Bác Sơn Tham Thiền Cảnh Ngữ, 
được Vô Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 
17, trong đó phái Thiển Bác Sơn khẳng định 
trong công phu chứng Thiển, điều cần thiết là 
nuôi dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn hủy 
điệt cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát 
vọng này được khơi dậy, hành giả nghe ra tuồng 
như mình đang bị một ngọn lửa hừng hực vây phủ. 
Y muốn trốn chạy nó lại không thể được, đứng im 
ra đấy không thể được, suy nghĩ vớ vẩn không thể 
được, mong chờ tha lực cũng không thể được. Để 
khỏi mất thì giờ, y phải vận hết sức bình sinh mà 
nhẩy xổ ra, không e dè gì đến hậu quả. Một khi 
khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế tiếp có 
tính cách thủ thuật hơn, theo đó, phải khơi dậy 
nghi nh và giữ vững nó trong lòng, cho đến phút 
chót khi đi tới một giải đáp. Mối nghi tình nầy 
nhắm từ chỗ sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, và 
luôn luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng muốn 
vượt lên trên sống chết. Cái đó khó lắm, trừ phi 
nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ thành 
một trạng thái chứng ngộ. Trong bộ sách nây, 
phái Thiền Bác Sơn đã nói đến mười phương pháp 
thuần thục nghi tình như sau: 

l1) Notcaring for worldly things: Không bận lòng 

đến những pháp thế tục. 
2) Not getting attached to a sfate of quietude: 
Không đắm mình trong trạng thái tịnh mặc. 


3) Not being disturbed by pluralities of obJects: 
Không dao động bởi vạn vật. 

4) Being constanly watchfuUl over oneself, 
behaving like a cat who 1s affer a mouse: 
Luôn luôn tự cảnh tỉnh, như mèo rình chuột. 

53) Concentrating one”s spiritual energy on the 
koan: Tập trung tâm lực vào công án. 

6) Not attempting to solve 1t intellectually where 
there are no such cues in it: Không cố gắng 
giải quyết công án bằng trí năng trong khi 
chẳng có trình tự luận lý nào trong đó. 

7) Not trymng to be merely clever about 1t: 
Không cố mổ xẻ nó. 

8) Nottaking 1t for a state of doing-nothing-ness: 
Không coi nó là một trạng thái vô hành. 

9) Not taking a temporary sfate of transparency 
for finality: Không coi trạng thái sáng tỏ tạm 
thời là cứu cánh. 


10) Not reciing the koan as If it were the 
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Nembutsu practice or a form of Dharani: 
Không đọc công án y như tuông niệm Phật 
hay tụng chú. 

Ten mỉnds developed by the Pure Land 

practitioners: Thập Tâm Tịnh Độ —Ten Minds 

developed by the Pure Land practitioners—lIn the 

Maharatnakuta Sutra, Sakyamuni Buddha told 

Maitreya Bodhisattva: “len Minds developed by 

the Pure Land practitioners cannot be developed 

by ordinary people, nor those who lack virtue and 
are beset by afflictions.” What are these ten?— 

Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài 

Di Lặc Bồ Tát: “Mười Tâm cho hành giả Tịnh Độ 

nầy không phải hạng phàm ngu, bất thiện, hay kẻ 

ác nhiều phiền não có thể phát được.” Những gì 
là mười? 

1) To develop great loving kindness, not to harm 
sentient beings: Đối với chúng sanh khởi lòng 
đại từ, không làm tổn hại. 

2) To develop great compassion, not fo cause 
any afflictions to sentient beings: Đối với 
chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức 
não. 

3) To protect the true Dharma of the Buddha 
without regard for one”s life: Với chánh pháp 
của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân 
mạng. 

4) To develop Supreme Tolerance of the 
Correct Dharma, clinging 


without nOT 
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grasping: Với chánh pháp sanh lòng thắng 
nhẫn, không chấp trước. 

5) To be suill and peaceful, without seeking gain, 
support nor respect: Tâm điểm tĩnh an vui, 
không tham sự lợi dưỡng, cung kính, tôn 
trọng. 

6) To seek the Buddha's wisdom at all times: 
Tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời 
không quên lãng. 

7) To be respectful and reverential toward all 
sentient beings at all times: Đối với chúng 
sanh, khởi lòng tôn trọng, cung kính, không 
cho là hạ liệt. 

8) To avoid indulging in mundane discussions; to 
resolve to Bodhi-Mind: Không tham trước thế 
luận, với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định. 

9) To keep the Mind pưre, to plant all good 

roots: Tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng 

trồng các căn lành. 

To gIive up attachment to the marks of the 

Buddhas, while always keeping the Buddhas 

in mind: Đối với chư Phật, xả ly các tướng, 

khởi lòng tùy niệm. 

Ten mỉnds of sympathy and pity: Mười Tâm 

Thương Xót——Ten kinds of minds of sympathy and 

compassion (pIty): 

l1) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing that all living beings 
are alone and forlorn with nothing to rely on: 
Thấy chúng sanh cô độc không chỗ nương tựa 
mà sanh lòng thương xót. 

2) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing that all living beings are 
poor and destitude: Thấy chúng sanh nghèo 
cùng túng thiếu mà sanh lòng thương xót. 

3) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pIty when seeing that all living beings 
scorched by the fire of three poisons: Thấy 
chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà đem 
lòng thương xót. 

4) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing all living beings are 
Imprisoned (shut up) in the prison of the 
existence (six realms): Thấy chúng sanh bị tù 
trong lục đạo mà sanh lòng thương xót. 

53) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing all living beings are 
constantly covered and hemmed In by the 
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dense forest of afflictions: Thấy chúng sanh 
luôn bị rừng rậm phiền não che chướng mà 
sanh lòng thương xót. 

6) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing all living beings are not 
good at contemplating: Thấy chúng sanh 
không khéo quán chiếu mà sanh lòng thương 
xót. 

7) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing all living beings do not 
desire wholesome Dharmas: Thấy chúng sanh 
không thích muốn pháp lành mà đem lòng 
thương xót. 

8) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 
and pity when seeing all living beings lose all 
Buddhadharma: Thấy chúng sanh bổ mất 
Phật pháp mà đem lòng thương xót. 

9) Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 

and pity when seeing all living beings follow 

along with the cycle of birth and death: Thấy 
chúng sanh lăn trôi trong vòng sanh tử mà 
đem lòng thương xót. 

Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy 

and pity when seeing all living beings lose 

expedients for liberation: Thấy chúng sanh 
đánh mất phương tiện giải thoát mà sanh lòng 
thương xót. 

Ten necessary acfivities of a Bodhisattva: 

Thập Hạnh Bồ Tát —See Ten necessary practices 

of a Bodhisattva. 


Ten necessary practices of a Bodhisattva: 
Thập Hạnh Bồ Tát——In the Surangama Sutra, the 
Buddha reminded Ananda about the ten necessary 
acfivitles, or practices of a Bodhisattva—Trong 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 

nhắc nhở ngài A Nan về mười hạnh cần thiết của 

Bồ Tát: 

1) The conduct of happiness—Hoan hỷ hạnh: 

a) The practice of Jjoyful service, or gIving Joy: 
Hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương. 

b) The Buddha told Ananda: “Anandal After 
these good men have become sons of the 
Buddha, they are replete with the limitlessly 
many wonderful virtues of the Thus Come 
Ones, and they comply and accord with 
beings throughout the ten directions. This 1s 
called the conduct of happiness.”—Đức Phật 
nói với A Nan: “Ông A Nan! Người thiện 
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3) 


a) 


b) 


4) 
a) 


b) 


5) 


a) 


b) 
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nam đó thành Phật tử rồi, đây đủ diệu đức 
của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười 
phương chúng sanh để ban bố đức mầu. Đó 
gọi là hoan hỷ hạnh. 

The conduct of benefittins——Nhiêu ích hạnh: 
The pracice of beneficlal service, Or 
beneficial practice: Hạnh làm lợi ích cho tha 
nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất cả 
chúng sanh. 

The Buddha told Ananda: “Being well able to 
accommodate all living beings 1s called the 
conduct of benefitting.”—Đức Phật bảo ngài 
A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích tất cả 
chúng sanh gọi là nhiêu ích hạnh.” 

The conduct of non-opposition—Vô sân hận 
hạnh: 

The practice of never resenting, or non- 
opposition: Nết hạnh không giận hờn; tự giác 





ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái 
nghịch. 
The Buddha told Ananda: “Enlightening 


oneself and enlighteninng others without 
putting forth any resistence ¡is called the 
conduct of non-opposition.”—Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được khỏi 
chống trái, gọi là vô sân hận hành.” 

The conduct of endlessness—Vô tận hạnh: 
The practice of indomitability, or without 
limit in helping others: Làm việc lợi tha vô 
tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái 
thân mình để cứu độ chúng sanh mãi mãi). 
The Buddha told Ananda: “To undergo birth 
1n varIous forms continuously to the bounds of 
the future, equally throughout the three 
periods of time and pervading the ten 
direcions 1s called the conduct of 
endlessness.”—Đức Phật bảo ngài A Nan: 
“Xuất sinh chủng nây, loại khác, cho đến mãi 
mãi trong tương lai. Bình đẳng với ba đời, 
thông đạt mười phương, gọi là vô tận hạnh.” 
The conduct 
confusion—Ly si loạn hạnh: 

The practice of nonconfusion: Lầa khỏi tánh 
ngu sĩ, rối loạn. 

The Buddha told Ananda: “When everything 
1s ©equally In accord, one never makes 
mistakes among the varlous dharma doors. 
This 1s called the conduct of freedom from 


of freedom from deluded 


6) 


a) 


b) 


+) 


a) 


b) 


8) 
a) 


b) 


deluded confusion.”—Đức Phật bảo A Nan: 
“Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không 
sai lầm gọi là ly sĩ loạn hạnh.” 

The conduct of wholesome manifestation— 
Thiện hiện hạnh: 

The practice of good manifestation, or 
appearing 1n any form at will to save sentient 
beings: Nết hạnh khéo hiện, nhờ rời khỏi 
tánh ngu si mê loạn mà có thể hiện ra các 
tướng ở trong đồng loại để cứu độ họ. 

The Buddha told Ananda: “hen within what 
1s Identical, myriad differences appear; the 
characteristics of every difference are seen, 
one and all, in Identity. This is called the 
conduct of wholesome manifestation.”—Đức 
Phật bảo ngài A Nan: “Trong chỗ “đồng' đó, 
hiện ra các 'dị.` Mỗi mỗi tướng dị, đều thấy 
đồng. Đó gọi là thiện hiện hành.” 

The conduct of non-attachment—Vô_ trước 
hạnh: 

The practice of nonattachment, or unimpeded 
practice: Nết hạnh không chấp trước, nghĩa là 
ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước. 

The Buddha told Ananda: 
until 1t includes all the dust motes that fill up 
empty space throughout the ten directions. In 
each and every mofe of dust there appear the 
worlds of the ten directions. And yet the 
appearance of worlds do not interfere with 
one another. This 1s called the conduct of non- 
attachment.”—Đức Phật bảo ngài A Nan: 
“Như vậy cho đến mười phương hư không 
đầy vi trần, trong mỗi vi trần hiện mười 
phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, 
mà chẳng lưu ngại nhau. Đây gọi là vô trước 
hạnh.” 

The conduct of veneration—Tôn trọng hạnh: 
The practice of exaling the paramitas 
amonøst all beings, or the practice of that 
which 1s difficult to attain: Còn gọi là “Nan 
Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã. 

The Buddha told Ananda: “Everything that 
appears before one 1s the foremosft paramita. 
Thịs 1s called the conduct of veneration.”—— 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Các thứ biến hiện 
đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là tôn 
trọng hành.” 


“This continues 


4680 


9) The conduct of wholesome Dharma—Thiện 
pháp hạnh: 

a) The practice of good teaching, or perfecting 
the Buddha-law by complete virtue: Nết hạnh 
phép lành, đức viên dung để làm thành quy 
tắc của chư Phật mười phương. 

b) The Buddha told Ananda: “With such perfect 

fusion, one can model oneself after all the 

Buddhas of the ten directions. This 1s called 

the conduct of wholesome dharma.”—Đức 

Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, có 

thể thành tựu quy tắc của các Đức Phật mười 

phương, đó gọi là thiện pháp hành.” 

The conduct of true actuality—Chơn thật 

hạnh: 

a) The practice of truth, or manifest in all things 
the pure, final and true reality: Nết hạnh chơn 
thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn 
nầy. 

b) The Buddha told Ananda: “To then be pure 
and without outflows in each and every way 
1s the primary truth, which is unconditioned, 
the essence of the nature. This 1s called the 
conduct of true actuality.”—Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không 
mê lậu. Nhất chân vô vi, tính bản nhiên. Đó 
gọi là chân thật hạnh.” 

** See Ten kinds of practice 
Enlightening Beings. 

Ten negafions: Thập Bất Trung Đạo—Ten 

negations ¡in five pairs—Mười điều phẩn bác 

Trung Đạo: 

1-2)Neither birth nor death: Bất Sanh Bất Tử— 
Không sanh không chết. 

3-4) Neither end nor permanence: Bất Tuyệt Bất 
Hằng—Không đoạn không hằng. 

5-6) Neither identity nor difference: Bất Đông Bất 
Dị —Không giống không khác. 

7-8) Neither coming nor going: Bất Khứ Bất Lai— 
Không đến không đi. 

9-10)Neither cause nor effect: Bất Nhân Bất 
Quả——Không nhân không quả. 

Ten Non-Seeking Practices: Mười Điều Tâm 

Niệm. 

(A) Content of the ten Non-Seeking Practices: 
Nội dung của Mười Điều Tâm Niệm. 

l1) We should not wish (yearn) that our bodies be 
always free of diseases, because a disease- 
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2) 


3) 


4) 


free body 1s prone to desire and lust (because 
with a disease-free body, one tends to be 
tempted with desire and lust). This will lead 
to precept-breaking and retrogression: Nghĩ 
đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì 
không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh. 

We should not wish that our lives be free of 
all misfortune, adversity, or accident because 
without them, we will be easily prone to pride 
and arrogance. This will lead us to be 
disdainful and overbearing towards everyone 
else. If people”s lives are perfect, everything 
IS jJust as they always dreamed, without 
encountering heartaches, worries, afflictions, 
or any pains and sufferinss, then this can 
easilly gIve way fO COnC€If, arrogance, €fC.; 
thus, becoming the breeding ground for 
countless transgressions and offenses. Sincere 
Buddhists should always use misfortunes as 
the opportunty to awaken from being 
mesmerized by fame,  fortune, 
wealth, etc. and the  Buddhaˆs 
teachinøs are true and accurate, and then use 
this realization to develop a cultivated mind 
seeking enlightenment: Ở đời thì đừng cầu 
không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu 
sa nổi dậy. Nếu như chúng ta cứ sống mãi 
trong cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời 
dần vặt, lại chẳng bị vướng ít nhiều sự khổ 
não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm 


SUCc€ss, 
realize 


khinh mạn, kiêu sa; từ đó mà kết thành vô số 
tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn 
nạn mà thức tỉnh cơn trường mộng và chiêm 
nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà 
phát tâm tinh chuyên tu hành cầu giải thoát. 

We should not wish that our mind cultivation 
be free of all obstacles because without 
obstacles, we would not have opporfunifIes to 
excell our mind. This will lead to the 
transgression of thinking that 
awakened, when ¡n fact we have not: Cứu xét 
tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì 
không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 

We should not wish that our cultivation be 
free of demonic obsftacles, because our vows 
would not be then firm and enduring. This 
leads to the transgression of thinking that we 
have attained, when In fact we have not: Xây 


we have 
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dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma 
chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường. 

We should not wish that our plans and 
acfIivifles meet with easy success, for we will 
then be inclined to thoughts of contempt and 
disrespect. This leads to the transgression of 
pride and conceit, thinking ourselves to be 
filled with virtues and talent: Việc làm thì 
đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì 
lòng hay khinh thường kiêu ngạo. 

We should not wish for gaIn In our social 
relations. This will lead us to violate moral 
principles and see only mistakes of others: 
Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình 
thì mất đi đạo nghĩa. 

We should not wish that everyone, at all 
times, be on good terms and in harmony with 
us. This leads to pride and conceit and seeing 
only our own side of every issue: Với người 
thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, 
vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu 
căng. 

We should not wish to be repaid for our good 
deeds, lest we develop a calculating mind. 
Thịs leads to greed for fame and fortune: Thi 
ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đến đáp là thi 
ân có mưu đồ. 

We should not wish to share In opportunities 
for profit, lest the mind of illusion arise. This 
leads us to lose our øgood name and reputation 
for the sake of unwholesome gain: Thấy lợi 
thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê 
phải động. 

When subject to Injustce and wrong, we 
should not necessarily seek the ability to 
refute and rebut, as doing so indicates that the 
mind of self-and-others has not been severed. 
This will certainly lead to more resentment 
and hatred: Oan ức không cần biện bạch, vì 
còn biện bạch là nhân ngã chưa xả. 

Thus, the Buddha advised all of us to 
consider—Luận Bảo Vương Tam Muội của 
Đức Phật: 

Turnn suffering Ino  øood 
medicine (consider diseases and sufferings as 
miraculous medicine): Lấy bịnh khổ làm 
thuốc thần. 


and disease 


2) Turn misfortune and calamity into liberation 
(take misfortune and adversify as means of 
liberation): Lấy hoạn nạn làm giải thoát. 
Turn obstacles or hiph stakes into freedom 
and ease (take obstacles as enJoyable ways to 
culdvate ourselves): Lấy khúc mắc làm thú 
VỊ. 
Turn demons or haunting spirits into Dharma 
friends (take demonic obstacles as our good 
spiritual advisors): Lấy ma quân làm bạn đạo. 
Turn tryinng evenfs ¡no peace and Joy 
(consider difficultes as our Joy of gaining 
experiences or life enjoyments): Lấy khó 
khăn làm thích thú. 
Turn bad friends into helpful assocIlates (treat 
ungrateful people as our helpful aids): Lấy kẻ 
tệ bạc làm người giúp đở. 
Tun opponents Iinto “fields of flowers” 
(consider  opponents good 
relationships): Lấy người chống đối làm nơi 
giao du. 
Treat Ingratfude as worn-out shoes to be 
discarded (consider meri(s Or services fO 
others as ragged slippers): Coi thi ân như đôi 
đép bỏ. 
Turn frugality Iinto power and wealth (take 
frugality as our honour): Lấy sự xả lợi làm 
vinh hoa. 
Turn Injustice and wrong Into condifions for 
progress along the Way (consider inJustIce or 
false accusatlons as our virfuous gat© fO 
enlightenment): Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo 
hạnh. 
Ten norms of ` pracfce of Great 
Enlightening Beings: Mười Pháp Tu Hành Của 
Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten norms 
of pracice of Great Enliphtening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the Buddhas'” supreme method of practice—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp tu 
hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nây thời được pháp tu hành vô thượng của 
Như Lai. 
I1) Honoring the wise: Cung kính tôn trọng chư 
thiện tri thức. 
2) Always being alerted by the celestial spIrIts: 
Thường được chư Thiên cảnh giác. 
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3) Always having shame and consclence before 
the Buddhas: Trước chư Phật thường biết tàm 
quí. 

4) The fourth norm of practice—Pháp tu hành 
thứ tư: 

a) Having pify for sentient beings: Thương xót 
chúng sanh. 

b) Not abandoning birth and death: Chẳng bỏ 
sanh tử. 

5) Carrying tasks through consummation without 
change of mind: Thực hành công việc đến rốt 
ráo mà tâm không biến động. 

6) The sixth norm of practice—Pháp tu hành thứ 
sáu: 

a) Single-mindedly following the enlightening 
beings: Chuyên niệm theo dõi chúng Bồ Tát. 

b)  Asprring to universal enlightenment: Phát tâm 
đại thừa. 

c)_ Diligently learning: Tĩnh cần tu học. 

7) The seventh norm of practice—Pháp tu hành 
thứ bảy: 

a) _ Getting rid of wrong views: Xa lìa tà kiến. 

b) Earnestly seeking the right Path: Siêng cầu 
chánh đạo. 

8) Destroying demons the of 
afflictions: Dẹp phá chúng ma và nghiệp 
phiền não. 

9) The ninth norm of practice—Pháp tu hành thứ 
chín: 

a) Knowinng the different 
temperaments of sentient beings: Biết căn 
tánh của chúng sanh. 

b)  Teaching them and enable them to live in the 

state of Buddhahood: Vì họ mà thuyết pháp 

cho họ được an trụ nơi Phật địa. 

The tenth norm of practice——Pháp tu hành thứ 

mƯỜI: 

a) Abiding In the Imnfinitely vast cosmos of 
reality: An trụ trong pháp giới quảng đại vô 
biên. 

b) Removing the afflictions and purifying the 
body: Diệt trừ phiền não và thanh tịnh nơi 
thân. 

Ten objecs for the atftanmen( of 

absorption: Kasinayata-nani (p)—Mười Biến 

Xứ —According to the Sangiti-Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are ten obJectfs 

for the attainment of absorption—Theo Kinh 


and actions 


faculies and 
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Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có mười Biến 

Xứ. 

1) Earth-Kasina: Địa Biến Xứ. 

2) Water-Kasina: Thủy Biến Xứ. 

3) Eire-Kasina: Hỏa Biến Xứ. 

4) Wind-Kasina: Phong Biến Xứ. 

5) Blue Kasina: Thanh Sắc Biến Xứ. 

6) Yellow Kasina: Hoàng sắc Biến Xứ. 

7) Red Kasina: Xích Sắc Biến Xứ. 

§) White Kasina: Bạch Sắc Biến Xứ. 

9) Space Kasina: Hư Không Biến Xứ. 

10) Consciousness Kasina (above, below, on all 
sides, individed, unbounded): Thức Biến Xứ 
(trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng). 

Ten objects in meditation: Thập Cảnh—See 

Ten stages or obJects In meditation. 

Ten objects of thought of a Bodhisattva: 

Thập Niệm Xứ—See ten repetitlon of an 

1nvocation (Namo Amitabha). 

Ten oceans: Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ 

Tát See Ten kínds of ocean of Great 

Enliphtening Beings. 

Ten Oceans of World: Thập Hải Thế Giới. 

Ten Offerinøs: Mười Món Cúng Dường— 

Offerings to the Buddha and Bodhisattvas mean to 

©xpress respect and gratitude to them. It 1s similar 

to children pay¡ng respect to the1r parenfs, as well 
as sftudents showing grattude toward therr 
teachers—Cúng dường đến chư Phật và chư Bồ 

Tát để tỏ lòng biết ơn. Điều nầy cũng giống như 

con cái tỏ lòng cung kính cha mẹ, hay như học trò 

tôn kính thây vậy: 

l) Incense: Hương—To offer incense means to 
achieve our Iinner peace and enrich our 
Dharma perception—Cúng dường hương 
nhang với nghĩa đạt được an bình nội tại và 
làm cho phong phú sự nhận biết về chư pháp. 

2) Flowers: Hoa—To offer flowers means to 
clean and rid our body of what 1s unpleasant 
and to give pleasure to the people around 
us—Cúng dường hoa có nghĩa là mong loại 
trừ những thứ không vui nơi thân và cũng 
mong hương hoa làm cho những người quanh 
ta được an vui. 

3) To offer beads means to satisfy and dignify 
our appearance: Anh lạc Chuỗi tràng hạt— 
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Cúng dường chuỗi anh lạc có nghĩa là làm 
vừa lòng và làm tăng oai nghi tướng hảo. 

4) Lamps: Đèn—To ofer lamps means to 
brighten our vision and lead us to absolute 
wisdom—Cúng dường đèn có nghĩa là muốn 
làm tăng tuệ giác và đưa chúng ta đến trí tuệ 
tuyệt đối. 

5) Fruis: Quả——To offer fruits means to fulfill 
our wishes and hasten our path toward 
Buddhahood—Cúng dường quả trái có nghĩa 
là mong muốn toại nguyện và tiến nhanh đến 
quả vị Phật. 

6) Tea: Trà —To offer tea means to freshen our 
breath and distance us from worrles—Cúng 
dường trà có nghĩa là làm tươi mát hơi thở và 
xa lìa những lo âu. 

7) Food: Thực phẩm—To offer food means to 
extent the longevify of our lives and facilitate 
our articuladon skillsCúng dường thực 
phẩm có nghĩa là mong trường thọ và làm dễ 
dàng những kinh nghiệm tu hành. 

8) Buddhist music: Âm nhạc Phật—Buddhist 
music to reJoyce the whole afflicted world— 
Cúng dường âm nhạc Phật mong làm vui thế 
đầy phiền não. 

9) Folding palms: Chấp tay—To offer folding 
palms means to humble our selves In front of 
the Buddhas and Bodhisattvas—Cúng dường 
cái chấp tay có nghĩa là bày tổ lòng khiêm 
nhường tôn kính chư Phật và chư Bồ Tát. 
Clothes: Quần áo—To offer clothes means to 
make us look magnificent and remorse and to 
provide us with security—Cúng dường quần 
áo là mong được trang nghiêm ngoại tướng 
cũng như làm cho chúng ta cảm thấy an ổn 
hơn. 

Ten Ox-Herding Pictures: Thập Ngưu Đô— 

The ten ox-pIcfures: 

1) Looking for an ox: Seeking the ox—Tìm trâu. 

2) Seeing is tracks: Finding the tracks—Thấy 
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dấu. 
3) Seeing the ox: First glympse of the ox—Thấy 
trâu. 


4) Catching the ox: Được trâu. 

5) Taming the ox: Feeding the ox—Chăn trâu. 

6) Riding the ox home: Cỡi trâu về nhà. 

7) Forgetting the ox, self alone: Ox dies, man 
lives—Quên trâu còn người. 


8) Forgetting the ox and self: Both dead——Người 
trâu đều quên. 

9) Returning to the source: Return whence both 
came——Trở về nguồn cội. 

10) Entering the market place with helping hands: 
Enter the dus—Thõng tay vào chợ (vào chốn 
trần ai). 

Ten Oxen Pictures: Jugyunozu (jap)—One of 
the most widespread sets of images of the Ch”an 
tradition. They depict the levels of Increasing 
realizaion of a student of Cha*n. In some 
depictions, the ox 1s black at the beginning, 
becomes gradually whiter, and then becomes pure 
white. After this the ox disappears. The sequence 
symbolizes the studenfs gradual mastery of 
meditation practice, in whiích the mind 1s 
progressively brought under confrol and trained. 
Eventually the training is left behind, and one 1s 
able to function in the world with a changed 
perspective—Một trong những bộ tranh vẽ truyền 
bá rộng rãi nhất trong nhà Thiển. Những bức 
tranh này vẽ lại những mức độ tăng tiến của 
Thiển sinh. Trong một vài truyền thống, khởi đầu 
là con trâu đen, rồi từ từ trở thành trắng, và rồi 
hoàn toàn trắng. Sau đó thì trâu cũng biến mất. 
Sự liên tục của những bức tranh tiêu biểu cho sự 
thành thạo từ từ của Thiền sinh trong thiển tập, 
trong đó tâm được kiểm soát hay huấn luyện từ 
từ. Để rồi cuối cùng không cần phải học nữa mà 
vẫn thong dong đi vào kẻ chợ—See Ten Ox- 
herding pictures. 

Ten Paramitas: Ten perfections—Thập độ Ba 

La Mật. 

(@D)_ Ten paramitas In Sanskrit texts—Mười Ba La 
Mật trong kinh điển bằng tiếng Phạn: 
According to the Sanskrit language, Paramita 
means crossing-over. Ten Paramifas mean the 
six things that ferry one beyond the sea of 
mortality to nirvana. Ten stages of spiritual 
perfection followed by the Bodhisattva In his 
progress to Buddhahood. The ten virtues of 
perfection are not only characteristic of 
Mahayana Buddhism In many ways, they also 
confain virtues commonly held up as cardinal 
by all religlous systems. They consist of the 
practice and highest possible development. 
Thus, practicing the ten paramifas will lead 
the practitioner to cross over from the shore 
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of the unenliphtened to the dock of 
enliphtenment—Ba La Mật, theo Phạn nhữ, 
có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Mười Ba La Mật đưa 
chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết 
bàn. Mười giai đoạn hoàn thiện tinh thần của 
chư Bồ tát trong tiến trình thành Phật. Chẳng 
những Thập độ Ba La Mật là đặc trưng cho 
Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, 
mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức 
chung cho tất cả các tôn giáo. Thập độ bao 
gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao 
nhất. Vì vậy, thực hành mười Ba La Mật sẽ 
giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. 


(A) Six paramitas—Lục Ba La Mật: Six chief 
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paramitas mentioned ¡in many Mahayana 
suftras such as the Lalitavistara Sutra, the 
Mahavastu Suữra, the Astasahasrika Prajna- 
paramita Sutra, the Karunapundarika Sutra, 
the Avadana-Sataka Sutra, the Mahayana- 
sufra-lankara, the Dharma-Sangraha Sutra, 
the Samadhi-Raja Sutra, the Bodhisattva- 
Bhumika Sutra—Sáu Ba La Mật chính được 
để cập đến trong những kinh điển Đại Thừa 
như Thần Thông Du Hý, Kinh Phật Bản Hạnh 
Tập Kinh Dị Bản, Kinh Bát Thiên Tụng Bát 
Nhã Ba La Mật, Kinh Từ Bi Liên Hoa, Kinh 
Soạn Tập Bá Duyên, Kinh Đại Thừa Trang 
Nghiêm, Kinh Pháp Số Danh Tập Dị Bản, 
Kinh Tam Muội Vương, Kinh Bồ Tát Địa: 
Dana-paramita (skÐ: Bố thí Ba la mật— 
Giving-paramita or generosity or charity (tài 
thí, pháp thí, vô úy thí)—See Dana. 
Sila-paramta (skÐ: Trì giới Ba la mật— 
Holding Precepts Paramita or morality or 
discipline (tự mình giữ giới, khuyên người giữ 
giới và phát tâm vô thượng). 
Kshant-paramita (skÐ: Nhẫn nhục Ba la 
mật—Patience paramifa or forebearance. 
Virya-paramita (skÐ: Tinh Tấn Ba La Mật— 
Effort—Vigor paramita or enegy or exertion 
(bất thối và nói viết pháp tối thắng khiến 
người nghe được về cõi Chánh giác). 
Dhyana-paramita (skt): Thiền Định Ba La 
mật—Meditaton paramita or contemplation 
(luôn giữ chánh định, giáo hóa chúng sanh, 
nhập chơn pháp giới). 
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Prajna-paramita (skÐ: Wisdom paramia or 
prajna wisdom (hiểu rõ chơn lý)—Bát nhã 
hay Trí Huệ Ba La Mật. 

The last four paramifas are mention In some 
sutras as In the Mahayana-Sutralankara, the 
Mahavyutpati Sutra, the Dharma-Sangraha 
Sutra, and the Dasa-bhumika Sutra. They are 
mentioned only in some sutras and are not 
explained at great length. The last paramita, 
as a matter of fact, is not necessary—Bốn Ba 
La Mật còn lại (thứ bảy, tám, chín, và mười) 
chỉ được nói đến trong vài kinh điển như 
trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm, Kinh 
Danh Nghĩa Đại Tập, Kinh Pháp Số Danh 
Tập Kinh Dị Bản, và Kinh Thập Địa. Những 
Ba La Mật này chỉ được để cập trong một số 
ít kinh điển và không được giải thích nhiều. 
Kỳ thật, Ba La Mật thứ mười không cần thiết: 
Pranidana-paramta (skÐ: Nguyện Ba la 
mật—Vow paramita or vow for Bodhicitta 
(Nguyện tu từ bi và hóa độ chúng sanh đồng 
đắc quả vị Phật). 

Bala-paramita (skÐ: Lực Ba la mật—Power 
paramita or streneth or manifesfations of the 
ten powers—(dùng sức trí huệ khiến cho 
chúng sanh đắc nhập pháp Đại thừa). 
Upaya-paramta (skt): Phương tiện Ba la 
mật—ExpedIent paramita or ripht methods or 
means—(hiểu rõ cách giúp ích cho chúng 
sanh đáo bỉ ngạn). 

Jnana-paramta (skÐ: Trí Ba la 
Knowledge paramita or knowledge of the 
true definition of all đharmas—Hiểu rõ các 
pháp, giữ vững trung đạo. 

The ten paramitas ten virues of 
perfection—According the Yogacara 
philosophers all the last four paramitas are 
regarded as the amplificaton of the sixth 
paramita—Theo các nhà triết gia Du Già thì 
bốn thứ Ba La Mật sau cùng đều được xem là 
sự nhấn mạnh của Trí Tuệ Ba La Mật: 
Dana-paramita (skÐ: Charity (AlmsgIiving)— 
Thí Ba La Mật—Bố thí. 

Sila (skÐ: Morality—Holding precepts 
(Discipline)—Moral conduct—-G1ới Ba La 
Mật—Trì giới. 

Ksanti (skÐ: Patience (Forebearance)—Nhẫn 
Ba La Mật—Nhẫn nhục. 
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Virya-paramita 
progress—VIgor 
Mật—Tinh Tấn. 
Dhyana-samadhi-paramtta (skÐ: Meditation 
(Concentration)—Contemplation— 
Abstraction—Thiển Định Ba La Mật. 

Prajna Wisdom: Trí huệ Ba La Mật. 

Upaya (skÐ: Expedients—Adaptability (SKII- 


(skÐ:  Energy—Zealous 
(Zeal Tinh Tấn Ba La 


inmeans—Use of expedlent or proper 
means—Phương tiện Ba La Mật. 
Prandhana (skÐ: Vows for bodhi and 


helpfulness—Nguyện Ba La Mật. 
Bala-paramita (skÐ: Force of purpose— 
Strength (Power)—Lực Ba La Mật. 

(skÐ: Knowledge—Real 
wisdom——Trí tuệ Ba La Mật. 


(ID Ten paramitas in Pali Buddhist Texts—Mười 


Ba La Mật trong kinh điển Pali: The 
canonical Pali texts mention the number of 
paramitas In the Apadana, the Jataka, the 
Buddhavamsa and the Cariyapitaka—Những 
kinh điển Pali để cập đến một số Ba La Mật 
như kinh Thí Dụ, Kinh Bổn Sanh, Kinh Phật 
Sử, và Kinh Sở Hành Tạng: 


Il) Dana-paramia (p)—Bố Thí Ba La Mật: 


Paramita-charitable giving: One should help 
other people, as best as one can, fo satIsfy 
therr needs. When giving charity, one does 
not cherish the thought that he 1s the giver, 
and sentient beinss are the receIvers, what Is 
given and how much 1s given, thus, In one”s 
mind no arrogance and self-conceit would 
arise. This Is an unconditioned alms-g1ving or 
compassion on equlity basis. Dana paramifa 1s 
also a gate of Dharma-illumination; for with 
1f, I1 ©V€rY Insfance, we cause creatures to be 
pleasant, we adorn the Buddhist land, and we 
teach and guide stngy and greedy living 
beings. Especially, Bodhisattvas give alms to 
all beings, so that they may be happy without 
Investigating whether they are worthy or not. 
In the Jataka literature, many sforles are 
found which show how the Bodhisattva 
fulflled the Paramita-chariable giving, the 
former birth stories of Gautama, when he was 
a Bodhisattva, either in human form or non- 
human form, It 1s written that he practiced 
sụch types of Paramita-charitable giving. In 


the MahakapI Jataka, the Bodhisattva 1s a 
great monkey leader, who at the attack by 
men of the Varanasi king, allowed fellow 
monkeys fo pass off safely by treading on his 
body, stretched as the extension of a bridge. 
In the Sasa Jataka, the Bodhisattva 1s a young 
hare who offers his own body 1n the absence 
of any other thing to offer, just to observe the 
sacred vow. The story of Prince Vessantara, 
which Is widely appreciated, shows Prince 
Vessanfara in fulfillment of his vow to give 
whatever he ¡Is asked to give, not only 
surrenders the palladum of his father”s 
kingdom, but even his own wIfe and children. 
According to the Visuddhimaga, Great 
Enliphtening Beings are concerned about the 
welfare of living beings, not tolerating the 
sufferings of beings, wishing long duration to 
the higher states of happiness of beings and 
being Impartial and Jjust to all beinsgs, by 
fulflling the Paramita-charitable giving they 
fulfll all other paramitas. According to the 
Apadana, the Bodhisattva gave the gIft to the 
needy. He then observed precepts perfectly 
and fulfilled the paramitas in the worldly 
renunciation. He then attained the Supreme 
Enlightenment—Chúng ta phải bằng mọi 
cách giúp đở lẫn nhau. Khi bố thí, không nên 
ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kẻ được 
cho, cho cái gì và cho bao nhiêu, được như 
vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh 
khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện 
hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Bố thí 
Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang 
chư pháp, vì nhờ đó mà trong từng giây phút, 
chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ cũng 
như làm trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba 
la mật mà chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn 
chúng sanh ha bỏ tánh tham lam bỏn xẻn. 
Đặc biệt, chư Bồ Tát bố thí bình đẳng cho tất 
cả chúng sanh mà không màng chúng sanh có 
xứng đáng hay không. Trong Kinh Bổn Sanh 
kể nhiều câu chuyện về Bồ Tát hoàn thành 
bố thí Ba La Mật. Như trong một tiền kiếp 
của Đức Phật, lúc đó Ngài chỉ là một Bồ Tát, 
dù dưới dạng nhân hay phi nhân để thực hành 
hạnh bố thí. Trong Kinh Bổn Sanh Đại Kapi 
có kể Bồ Tát là chúa của loài khỉ bị quân lính 
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của vua xứ Varanasi tấn công. Để cứu đàn 
khỉ, chúa khỉ lấy thân mình giăng làm cầu 
cho đàn khỉ chạy thoát. Trong Kinh Bổn Sanh 
Sasa, Bồ Tát là một chú thỏ rừng. Để giữ trọn 
như lời đã hứa, thỏ hiến thân mình chết thay 
cho một con thỏ khác. Trong truyện hoàng tử 
Thiện Hữu, để thực hiện lời nguyện bố thí ba 
la mật, hoàng tử không chỉ bố thí lầu đài hay 
thành quách, mà còn bố thí ngay đến vợ con 
và cả thân thể tứ chi của Ngài. Theo Thanh 
Tịnh Đạo, Bồ Tát vì lợi ích số đông, thấy 
chúng sanh đau khổ, muốn cho họ đạt được 
trạng thái an lạc mà nguyện tu tập Ba La 
Mật, khi bố thí Ba La Mật được hoàn thành 
thì tất cả các Ba La Mật khác đều được hoàn 
thành. Theo Kinh Thí Dụ, Bồ Tát bố thí cho 
những ai cần, rồi Bồ Tát tu hành tịnh hạnh và 
Ba La Mật cho đến viên mãn. Cuối cùng ngài 
đạt được giác ngộ tối thượng, chánh đẳng 
chánh giác—See Dana. 

Sia-paramta (p): Giới Ba La Mật— 
Bodhisattvas observe morality to prevent evil 
karma—See Precepts. 

Ksanti-paramita (p): Nhẫn nhục Ba La Mật— 
See Patience. 

Virya-paramita (p): Devoton—Tinh tấn Ba 
La Mật —Devotion 1s also one of the seven 
bodhyanga, vipour, valour, fortitude, virilIty. 
For the sake of welfare and happiness of 
others Bodhisattvas constantly exert thelr 
energy or perserverance. Here “Virya” does 
not means physical strength thouph this 1s an 
asset, but strength of character, which 1s far 
superior. lt 1s defined as the persistent effort 
to work for the welfare of others both In 
thought and deed. Firmly establishing himself 
1n this virtue, the Bodhisattva develops self- 
reliance and makes 1t one of his prominent 
characteristics. The Virya of a Bodhisatfva 1s 
clearly depicted In the Mahajanaka Jataka. 
Shipwrecked in the open sea for seven days, 
he strugsled on without once giving up hope 
untl he was finally rescued. Faillures he 
VICWS 4S Sf€DS fO SUCC€SS, ODDOSIfion causes 
him to double his exertion, dangers Increase 
hisÃ courage, cuting his way through 
difficulties, which impair the enthusiasm of 
the feeble, surmounting obstacles, which 
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dishearten the ordinary, he look straight 
toward his goal. Nor does he ever stop until 
his goal is reached—Tinh tấn, còn gọi là tinh 
cần, cũng là một trong thất bổ để phần, nghĩa 
là tinh thuần tiến lên, không giải đãi, và 
không có tạp ác chen vào. Vì an lạc và hạnh 
phúc của người khác mà Bồ Tát tu tập tinh 
tấn ba la mật. Tinh tấn không có nghĩa là sức 
mạnh của thân thể mà là sức mạnh của tinh 
thần siêu việt, bển bỉ để thực hiện hạnh lợi 
ích cho người khác. Chính nhờ ở tinh tấn ba la 
mật này mà Bồ Tát đã tự nỗ lực không mệt 
mỏi. Đây là một trong những phẩm cách nổi 
bật của Bồ Tát. Kinh Bổn Sanh Đại Tái Sanh 
đã mô tả có một chiếc tàu bị chìm ngoài biển 
bảy ngày, Bồ Tát nỗ lực kiên trì không ngừng 
nghỉ cho đến cuối cùng ngài được cứu thoát. 
Thất bại là bước thành công, nghịch cảnh làm 
gia tăng sự nỗ lực, nguy hiểm làm mạnh thêm 
ý chí kiên cường vượt qua những khó khăn 
chướng ngại. Bồ Tát nhìn thẳng vào mục đích 
của mình, ngài sẽ không bao giờ thối chuyển 
cho tới khi đạt được mục đích của mình —See 
SIx paramiftas. 

Nekkhamma-paramita (p): Xuất ly Ba La 
Mật ——TIn order to bring moralify to perfection, 
Bodhisattvas train themselves In renunciation. 
Nekkhamma Implies both renunciaton of 
worldly pleasures by adopting the ascetic life 
and the temporary inhibition of Hindrances by 
Jhanas. A Bodhisattva 1s neither selfish nor 
self-possessive but 1s selfless In his actIvities. 
He is ever ready to sacrifice his happiness for 
the sake of others. Though he may sĩt In the 
lap of luxury, immersed In worldly pleasures, 
he may comprehend their transiforiness and 
the value of renunciation. Realizing thus the 
vanty of fleeting material pleasures, he 
voluntarily leaves his earthly possessions, and 
wearing the simple ascetic gøarb, tries to lead 
the Holy Life In all 1s purity. Here he 
practices the higher moralify to such an extent 
that becomes practically selfless in all his 
actions. No ¡nducement whether fame, 
wealth, honor, or worldly gain could induce 
do anythng contrary to his 
prineiples—Để phạm hạnh thanh tịnh, Bồ Tát 
từ bỏ gia đình, sống đời xuất ly không nhà, an 
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trú trong các thiển định để loại trừ các phiển 
não và chấp thủ mà sống theo tinh thần vô 
ngã. Bồ Tát sẵn sàng hy sinh sự an lạc của 
chính mình vì lợi ích của người khác. Mặc dù 
Bồ Tát đang sống một đời xa hoa, khoái lạc 
ngũ dục, nhưng ngài đã hiểu được bản chất 
ngắn ngủi của nó và giá trị của sự xuất ly. 
Ngài biết rõ sự hảo huyển của dục lạc, nên tự 
nguyện từ bỏ những của cải trần thế, long 
bào, vàng bạc, mà chỉ đắp lên mình một tấm 
y phấn tảo đơn giản của sa môn và sống đời 
phạm hạnh, giải thoát và vô ngã. Không tham 
đắm dù đó là danh tiếng, danh dự, và sự 
thành đạt trần thế hoặc bất cứ thứ gì hấp dẫn 
mê hoặc ngài làm trái ngược với cuộc sống 
phạm hạnh. 

Panna-paramita (p): Trí huệ Ba La Mật —lIn 
order to understand clearly what is beneficial 
and what Is injurious to beings, Bodhisattvas 
purify their wisdom—Để thông hiểu được 
điều gì có lợi và điều gì có hại cho chúng 
sanh, Bổ Tát thanh tịnh hóa trí tuệ của chính 
mình —See Prajna paramita. 

Sacca-paramifa (p): Chân thật Ba La Mật— 
Once Bodhisattvas have promised to gIve or 
do something they do not break their promise. 
So, “Sacca” ¡is here meant the fulfilllment of 
one”s promise. This Is one of the salient 
characterisitcs of a Bodhisattva, for he 1s not 
breaker of his word. He acts as he speaks, he 
speaks as he acts. He makes truth his guide 
and holds 1t his duty to keep his word. He 
ponders well before he makes his promise. In 
the Hiri Jataka and the Mahasutasoma Jataka, 
Bodhisatva 1s trustworthy, sincere and 
honest. What he thinks, he speaks. There 1s 
perfect harmony ¡n his thoughts, words and 
deeds. He does not use flattery to win the 
hearts of others, does not exhort himself to 
win their admiration, does not hide his defects 
or vainly exhibits his virtues. The pralse- 
worthy he praises without The 
blameworthy he blames Judiciously, not with 
contempt but out of compassion. He honors 
the word of others as he honors his own—Khi 
Bồ Tát chân thành hứa một việc gì thì ngài sẽ 
thực hiện cho bằng được. Vì vậy, chân thật ba 
la mật là một phẩm hạnh của Bồ Tát. Ngài sẽ 
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hành động như ngài nói và sẽ nói như ngài 
hành động. Trong truyện Bổn Sanh Hiri và 
Đại Bổn Sanh kể về Bồ Tát tu tập chân thật 
ba la mật. Ngài rất thành tâm, tốt bụng và 
đáng tin cậy. Bồ Tát chỉ nói điều gì mà ngài 
nghĩ. Lời nói, tư tưởng và hành động luôn hòa 
hợp với nhau. Ngài không bao giờ nịnh bợ để 
cầu sự hỗ trợ của người khác. Ngài không ca 
tụng về mình để cầu người ngưỡng mộ hay 
với một ý không tốt. Khi trách việc đáng quở 
trách thì ngài trách một cách bình đẳng chứ 
không miệt thị, mà trách vì lòng từ bi thương 
xót. Ngài không dấu diếm những khuyết 
điểm thiếu xót của mình. Ngài được tấn 
dương là bậc từ bị, chân thật kính trọng lời 
hứa của người khác như lời hứa của chính 
mình. 

Aditthana-paramita (p): Nguyện Ba La Mật— 
“Adithana” 1s translated as 
determination. Without this 
determination, the other perfections cannot be 
fulflled and they work for the wealth and 
welfare of beings. lt Is compared to the 
foundaton of a building. This will-power 
forces all obstructions out of Bodhisattva path 
and no matter what may come to him, 
sickness, grief, or disaster, he never turns his 
eyes away from his goal. For Instance, the 
Bodhisatva Siddhartha made a frm 
determination to renounce his royal pleasure 
and gain enlightenment. S1x long years, 1t was 
a superhuman strugsle. He had to endure 
manfold hardships and face Innumerable 
difficultes. At a crucial moment, when he 
most needed their help, his five favorIte 
disciples deserted him. Yet he did give up his 
effort. The Bodhisatva 1s a man of mon 
determination, whose high principles cannot 
be shaken to do good. None could tempt him 
to do anything confrary to those principles. As 
Ooccasion demands, he 1s as soft as a flower 
and as firm as a rock—Từ “Aditthana” được 
chuyển dịch là năng lực ý chí kiên cố. Không 
có nguyện ba la mật này thì các ba la mật 
khác không thể hoàn thành được. Nguyện 
được xem như là nền móng của một tòa nhà. 
Chính năng lực và ý chí này khiến Bồ Tát 
vượt qua tất cả chướng ngại như bệnh hoạn, 


resolute 
firm 


9) 


10) 
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đau khổ, tai nạn và ngài không bao giờ lùi 
bước trên đường Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Sĩ Đạt 
Ta đã lập nguyện kiên cố từ bỏ các thú vui 
của hoàng cung và đi tìm giải thoát. Trải qua 
sáu năm dài tu tập và đấu tranh tâm linh, 
ngài đã đối mặt với biết bao đau khổ và khó 
khăn, nhưng ngài vẫn không lui sụt ý chí. 
Ngaì là một người có ý chí sắt đá và chỉ rung 
chuyển bởi những ý tưởng cao thượng. Không 
ai có thể cám dỗ ngài làm điều gì ngược với 
nguyên lý đạo đức. Tâm ngài vững như đá 
nhưng cũng mềm mại và tốt đẹp như một 
bông hoa—See Vow. 

Metta-paramita (p): Từ tâm ba la mật—With 
unshakable kindness, Bodhisattvas are helpful 
to all. “Ketta” 1s loving-kindness. In SanskrIt 
It 1S Maltrl It 1s benevolent, øoodwill or 
friendliness, wish for the happiness of all 
beings without exception. It is “Metta” that 
promptfs a Bodhisattva to renounce personal 
deliverance for the sake of others. He 1s 
permeated with boundless goodwill towards 
all beings, Irrespective of caste, creed, color 
OrT sex. Since he 1s the embodiment of 
universal love, he fears none, nor is he feared 
by any. He ever cherishes in his heart 
boundless goodwll towards all that live——Với 
tâm từ vô lượng, Bồ Tát có thể giúp đỡ tất cả 
chúng sanh hết lòng mà không mệt mi. 
Tiếng Phạn “Metta” là “Maitri”, nghĩa là 
nhân từ, thiện chí và thương xót tất cả chúng 
sanh mà không phân biệt. Chính từ tâm này, 
Bồ Tát có thể từ bỏ sự giải thoát cá nhân vì 
lợi ích cho những chúng hữu tình khác, không 
phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da và giới 
tính. Vì Bồ Tát là biểu tượng của từ tâm bao 
la, ngài không làm ai sợ cũng không ai làm 
ngài sợ. Ngài thương yêu tất cả với tình yêu 
vô bờ bến. 

Upekkha-paramita (p): Xả ba la mật —The 
tenth paramita 1s equanimity. By reason of 
their equanimity, Bodhisattvas do not expect 
anything In return. The Pali term “Ủpekkha” 
1S composed of “Upa”, which means Jjustly, 
Imparfially or rightly and “ikkha” means to 
see, 
meaning of the term is discerning riphtly, 
viewing justly or looking Iimpartially, that 1S, 


discern or view. The etymological 


without attachment or aversion, without favor 
or disfavor. Here the term 1s not used In the 
sense of Iindifference or neutral feeling. The 
most difficult and most essential of all 
perfections Is this equanimity, especially for a 
layman who has to live in an i1ll-balanced 
world with fluctuating fortunes. Slights and 
1nsulfs are the common lot of humamty. So 
are praise and blame, loss and gain, pain and 
pleasure. Amidst all such vicissitudes of life a 
Bodhisattva tries to stand unmoved like a firm 
rock, exercising perfect equanimity—Xả Ba 
La Mật còn gọi là bình tâm Ba La Mật. Vì xả 
tâm nên Bồ Tát thi ân mà không cần đáp trả. 
Từ Pali “Upekkha” bao gồm “Upa” có nghĩa 
là vô tư, công bằng và đúng đắn, và “ikkha” 
có nghĩa là thấy hoặc quan điểm. Theo từ 
nguyên học, từ này có nghĩa là quan điểm 
đúng đắn, vô tư và không chấp thủ hoặc thiên 
vị. Xả tâm ở đây không có nghĩa là lạnh lùng 
hay trạng thái trung lập. Khó nhất và cần 
nhất cho các ba la mật khác là xả tâm này, 
đặc biệt đối với cư sĩ sống trong thế giới hoàn 
toàn mất quân bình với những thay đổi bất 
thường. Sự khinh khi, xúc phạm, khen, chê, 
được, mất, buôn, vui thường xãy ra ở trong 
đời sống con người. Giữa những thăng trầm 
đó, Bồ Tát lặng nh vững chắc như tảng đá 
và thực hành hạnh xả tâm ba la mật nhẹ 
nhàng—See Equanimity. 
Ten Paths Of Emancipaton Of Great 
Enlightening Beings: Mười Đạo Ly Sanh Của 
Chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten Paths 
Of Emancipaton Of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these will 
attain qualiles of certamnty of Enlightening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được pháp quyết định 
của Bổ Tát (see Ten qualiies of Great 
Enlipghtening Beinsgs). 


l) Evoking transcendent wisdom, yet always 
observing all sentient beings: Xuất sanh Bát 
Nhã Ba La Mật, mà luôn quán sát tất cả 
chúng sanh. 

2) Detaching from all views, yet liberating all 


sentient beinsgs bound by views: Xa rời những 
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kiến chấp mà độ thoát tất cả chúng sanh bị 
kiến chấp ràng buộc. 

3) Not minding any appearances, yet no( 
abandoning beimngs attached to 
appearances: Chẳng tưởng niệm tất cả tướng, 
mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng. 

4) Transcending the triple world, yet always 
being ín all worlds: Siêu quá tam giới, mà 
thường ở tại tất cả thế giới. 

5) Forever leaving afflictions, yet living together 
with all sentient beings: Rời hẳn phiền não, 
mà ở chung với tất cả chúng sanh. 

6) Attaining desirelessness, yet always most 
compassionately pitying all sentient beings 
attached to desires: Đắc pháp ly dục mà 
thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng 
sanh nhiễm trước dục lạc. 

7) Always enjoying tranguility and seremty, yet 
always appearing to be in company: Thường 
thích tịch tịnh, mà luôn thị hiện tất cả quyến 
thuộc. 

8) Being free from birth in the world, yet dying 
in one place and being reborn in another, 
carrying on the activiies of enlightening 
beings: Rời sanh thế gian, mà chết đây sanh 
kia khởi hạnh Bồ Tát. 

9) Not being affected by any worldly things, yet 

not stopping work ¡n the world: Chẳng nhiễm 

tất cả pháp thế gian, mà chẳng dứt tất cả việc 
làm của thế gian. 

Actually realizing full enlightenment, yet not 

abandonng the vows and practices of 

Enlightening Beings: Chư Phật Bồ Đề đã thị 

hiện ra trước mà chẳng bỏ tất cả hạnh 

nguyện của Bồ Tát. 

Ten paths of good acfion: 

Nghiệp—See Ten meritorious deeds. 

Ten patriarchs of the T”ien-T”ai sect: Thiên 

Thai Thập Tổ—The ten patriarchs of the TPien- 

T?ai sect—Mười vị Tổ của tông phái Thiên Thai: 

1-9)From I to 9 already mentioned ¡n the nine 
patriarchs of the Tien-T?ai sect: Từ tổ thứ 
nhất đến tổ thứ 9 đã nói trong Thiên Thai 
Cửu Tổ—See nine patriarchs of the Tien- 
'T”a1 sect. 

10) The ten patrlarch was Tao-Suli He was 
considered a patriarch in Japan, because he 
was the teacher of Dengyo Daishi who 


senfient 
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Thập Thiện 





broupht the Tendai system to that counfry In 
the ninth century: Tổ thứ mười của tông phái 
Thiên Thai là ngài Đạo Thúy. Ngài được xem 
là tổ thứ mười tại Nhật Bổn, vì ngài là người 
đã mang giáo pháp Thiên Thai truyền qua 
Nhật vào thế kỷ thứ chín và là thầy của 
Tuyển Giáo Đại Sư (sơ tổ tông Thiên Thai tại 
Nhật). 

Ten peerless states of Great Enlightening 

Beings: Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tát— 

According to Sutra, 

Chapter 38, there are ten peerless states (of Great 

Enliphtenng Beinsgs) which no listeners 

individual 1lluminates can equal. Enliphtening 

Beings who abide by these can attain the peerless 

sftate of supremely great knowledge and all 

qualtles of Buddhahood—Theo Kính Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười Vô đẳng trụ của chư 

Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 

được đại trí vô thượng, tất cả Phật pháp vô đẳng 

trụ. 

l) Though see absolute truth, they do not ørasp 
1t as ther realizatlon because all their vows 
are not yet fulñlled: Dầu quán triệt thực tế 
mà không thủ chứng, vì tất cả nguyện chưa 
thành tựu viên mãn. 

2) Plant all good roofs of goodness, equal to all 
realiles, yet do not have the slightest 
attachment to them: Gieo tất cả thiện căn 
đồng pháp giới, mà ở trong đó chẳng có một 
chút chấp trước. 

3) Culivating the pracices of Enlightening 
Beings, know they are like phantoms because 
all things are still and void, yet they have no 
doubt about the way of Buddhahood: Tu Bồ 
Tát hạnh biết đó như hóa, bởi tất cả các pháp 
đều tịch diệt, mà chẳng nghi hoặc nơi Phật 
pháp. 

4) Though free from the false ideas of the world, 
sữill are able to focus theIr atfention and carry 
out the deeds of Enlighteninng Beings for 

eons, full ther great 
undertakinss, and never gIve rise a feeling of 
weariness therein: Dầu rời những vọng tưởng 
thế gian, nhưng hay tác ý trong bất khả thuyết 
kiếp thực hành hạnh Bổ Tát đây đủ đại 
nguyện, trong khoảng giữa trọn chẳng sanh 
tâm nhàm mỏi. 


the Flower Adornment 


OT 


Innumerable 
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53) Do not grasp anything because the essence of 
all things 1s void, yet they do not experlence 
nirvana because the path of omnisclence 1s 
not yet fulfilled: Nơi tất cả pháp không chấp 
trước, vì tất cả pháp bổn tánh tịch diệt, mà 
chẳng chứng niết bàn vì đạo nhứt thiết trí 
chưa thành mãn. 

6) Know that all periods of time are not periods 
of time, yet they Innumerate perlods of time: 
Biết tất cả các kiếp đều là phi kiếp, mà chơn 
thật nói tất cả kiếp. 

7) Know nothing creates anything, yet they do 
not give up making the way in search of 
Buddhahood: Biết tất cả các pháp đều vô tác, 
mà chẳng bỏ thực hành đạo hạnh cầu tất cả 
Phật pháp. 

8) Know that the realms of desire, form, and 
formless are only mind, and the past, present 
and future are only mind, yet they know 
perfectly well that mind has no measure and 
no bounds: Biết tam giới duy tâm, tam thế 
duy tâm, mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên. 

9) Carry out enlightening actions for unfold eons 
for sentient beings one and all, wishing to 
settle them In the state of omniscience, and 
yet they never tire or get fed up: Vì chúng 
sanh trong bất khả thuyết kiếp thực hành 
hạnh Bồ Tát, muốn cho chúng sanh an trụ bực 
nhứt thiết trí mà chẳng nhàm mỗi. 
Though their culivaton of practice Is 
completely  fulfilled, 
Enlightenment, because they reflect, “What I 
do 1s basically for sentient beings, so I should 
remain In birh-and-death and help them by 
expedlent means, to settle them on the 
supreme path of enlightenment?: Dầu tu hành 
viên mãn mà chẳng chứng Bồ Đề, vì Bồ Tát 
nghĩ rằng tôi tu hành vốn là vì chúng sanh, 
thế nên tôi phải ở lâu nơi sanh tử phương tiện 
làm lợi ích cho họ đều an trụ Phật đạo vô 
thượng. 

Ten perfect bodies of Buddha: Phật Cụ Thập 

Thân—The ten perfect bodies or characferisfIcs of 

Buddha—Mười thân toàn thiện của Phật: 

l) Bodhibody in possession of complete 
enlightenment: Bồ để thân—Chánh Giác 
Phật hay Vô Trước Phật. Vì thành tựu chánh 
giác nên không dính mắc vào sanh tử; tuy 
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sul do not realize 





nhiên vì trụ ở thế gian nên không dính mắc 
vào Niết Bàn. 

2) Vow-body, I.e. the vow to be born in and from 
the Tusita heaven: Nguyện thân—Nguyện 
Phật—Thân Phật nguyện sanh vào cõi trời 
Đâu Suất. 

3) Buddha Incarnate as a man in the royal 
palace: Nirmanakaya (skÐ—Hóa thân—Phật 
là hóa thân sanh làm người (làm thái tử nơi 
cung vua). 

4) The Buddha who still occuples his relics or 
what he has left behind on earth and thus 
upholds the dharmas: Trú trì thân —Trụ trì 
Phật và thân sau khi thị tịch chỉ còn lại xá lợi 
thân mà trụ trì vào Phật pháp. 

53) Endowed with an idealized body with all 
Buddha marks and meris: Sambhogakaya 
(sk) Tướng hảo trang nghiêm thân— 
Nghiệp báo Phật—Đó là thân Phật có vô 
biên tướng hảo trang nghiêm, là công đức 
báo đáp vạn hạnh nghiệp nhân. 

6) Power-body, embracing all with his heart of 
mercy: Thế lực thân (Tâm Phật —Lấy cái 
tâm từ bi của Phật để nhiếp phục tất cả. 

7) At wIll body, appearing according to wish and 
need: Như Ý thân (Ý sinh thân)—Như Ý 
Phật — Thân Phật đối với chư vị Bồ Tát thị 
hiện tùy theo ý muốn và nhu cầu của chúng 
sanh. 

8) Samadhi body, or body of blessed virtue: 
Phúc đức thân (Tam muội thân)—Thân 
thường trụ tam muội hay thân của phúc đức 
cao nhất. 

9) Wisdom-body, whose nature embraces all 

wisdom: Trí thân (Tính Phật) —Đại viên trí 

vốn có nơi chư Phật. 

The absolute Buddha or essence of all life: 

Dharmakaya (skt—Pháp thân— Thân Phật 

tuyệt đối (cuối cùng). 

Ten perfect characteristics of Buddha: Thập 

cụ thập thân—See Ten perfect bodies of Buddha. 

Ten perfect ufferances: Mười Niệm Vãng 

Sanh—At the time of death, one will achieve 

rebirth in the Pure Land with only ten perfect 

ufterances—Khi lâm chung mà còn tự tại niệm 
được mười niệm thành tựu, tức là được vãng sanh. 

Ten perfecting Mahayana rules: Thập Pháp 

The ten perfecting Mahayana rules: 
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I1) Right belief: Chánh tín. 

2) Good conduct: Thiện hạnh. 

3) Alertness: Spiri—Tnh giác. 

4) The joy of the bodhi mind: Vui sướng phát 
tâm bồ đề. 

5) Joy in Dharma: Vui sướng hành trì Phật pháp. 

6) Joy in meditation: Vui trong thiển định. 

7) Pursuing the correct dharma: Hành trì chánh 
pháp. 

8) Obedience precepts: Tuân giữ giới luật Phật. 

9) Departing from pride: Dứt bỏ cống cao ngã 

mạn. 

Comprehendng the ¡inner of Buddha 

teaching: Hiểu sâu Phật pháp. 

Ten perfecfions: Thập Ba La Mật—See Ten 

paramitas. 

Ten poinfs of considerafion when Buddhas 

have done their Buddha-work: Mười Nghĩa 

Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành 

Xong Phật Sự—See Ten consideratons when 

Buddhas have done their Buddha-work. 

Ten powers of a Bodhisattva: Dasa- 

bodhisattva-balm (skÙ—Thập Lực Bồ Tát—See 

Ten kinds of powers. 

Ten powers of a Buddha: Dasa-Tathagata- 

Balami (skt)—Thập Lực Như Lai— Thập Phật Trí 

Lực —According to the Lion”s Roar Sutra in the 

Middle Length Discourses, there are ten powers, 

endowed with which a Tathagata claims the 

leaders  place, 
assemblies and set rolling the Brahma-Wheel— 

Theo Kinh Đại Sư Tử Hồng trong Kinh Trung Bộ, 

có mười lực mà đây đủ 10 lực nầy, đức Như Lai 

tuyên bố vị trí người lãnh đạo, tiếng rống sư tử 
hống giữa mọi hội chúng và chuyển Phạm Luân: 

l) A Tathagata comprehends according to 
realiy the possible as possible and the 
1mpossible as Impossible: Tri thị xứ phi xứ trí 
lực—Đức Như Lai biết như thật xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ. 

2) He comprehends the result of deeds in the 
p2st, present and future: Tri tam thế nghiệp 
báo lực—Ngài biết kết quả của các nghiệp 
trong quá khứ, hiện tại, vị lai. 

3) The path leading to all realms: Tri nhất thiết 
đạo trí lực—Ngài biết con đường đưa đến 
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roars his lions roar in all 


mọi cảnh giới, sinh thú (nơi đến của các loài 
hữu tình, cả thiện lẫn ác thú). 

4) The world with 
features: Tri thế gian chủng chủng tánh lực— 
Ngài biết thế giới với nhiều đặc tính sai biệt. 

53) The different inclinatons of beings: Tri tha 
chúng sanh dục lực—Ngài biết các chí hướng, 
tính cách sai biệt của các loài hữu tình. 

6) The lower and higher faculties of beings: Tri 
chúng sanh tri căn thượng hạ lực—Ngài biết 
các căn cao thấp của các loại hữu tình. 

7) The defllement of, the purity of, the 
emergence from attainments In Absorptions, 
Deliverances and Concentration: Tri chư 
Thiên, giải thoát tam muội lực—Ngài biết sự 
ô nhiễm, sự thanh tịnh và sự xuất khởi từ các 
cấp độ chứng đắc thiển, giải thoát và định. 

8) He remember his former births: Trí mạng túc 
trí lực—Ngài nhớ lại các tiền thân của Ngài. 

9) With his divine eye, he sees other beings” 
passing away and arising according to theIr 
deeds: Chư hữu tình sinh tử trí lực hay thiên 
nhãn trí lực—Với thiên nhãn, Ngài thấy sự 
sinh tử của các hữu tình theo nghiệp của họ. 
By the destruction of the cankers he enfters on 
and abides In the freedom of mind, freedom 
throuph wisdom that are cankerless, having 
realized them here and now by his own 
superknowledge: Lậu tận trí lực—Nhờ đoạn 
tận lậu hoặc, Ngài thể nhập và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sau khi chứng 
đắc ngay đời này bằng chính thắng trí của 
mình. 

Ten powers, four fearlessnesses, eipghteen 

unique qualifies, and all other aspecfs of 

Buddhahood: Thập lực, tứ vô úy, mười tám 

pháp bất cộng, nhẫn đến tất cả Phật pháp đều là 

viên lâm của Bồ Tát vì chẳng niệm nhớ những 
pháp khác. Đây là một trong mười loại viên lâm 
của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô 
thượng của Như Lai—The ten powers, four 
fearlessnesses, eighteen unique qualities, and all 
other aspects of Buddhahood are a grove for 

Enliphtening Beings because they do not think of 

anything else. This 1s one of the ten kinds of øgrove 

of Great Enliphening Beinsgs. Enlightening 

Beings who abide by these can achieve the 
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Buddhas" unexcelled peaceful, happy action, free 
from sorrow and affllictions. 
Ten powers which Great Bodhisattvas who 
acquired will be called truly awakened: 
Mười Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ 
Tát—See Ten kinds of attainment of powers of 
the enlightened of enlightening beIngs. 
Ten Practices: Thập Hạnh—See Eight grades of 
disciples, Ten kinds of pracice of Great 
Enliphtening Beings, and Ten necessary practices 
ofa Bodhisattva. 
Ten Praises to the Buddhas: Thập Giả Kính— 
Phổ Hiền Thập Nguyện —See Ten vows of 
respects of Samantabhadra Bodhisattva. 
Ten praise-worthy qualities: Mười Pháp Xưng 
Tán Chỗ Khen Ngợi—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten 
pralse-worthy qualities. In the concentration of the 
diferentiated bodies of all sentient beinss, 
Enliphtenng Beings are lauded for ten praise- 
worthy qualities—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
27—Thập Định, có mười Pháp xưng tán chỗ ngợi 
khen ngợi. Khi nhập vào nhứt thiết trí chúng sanh 
sai biệt thân đại tam muội, chư Bồ Tát sẽ trụ được 
mười pháp xưng tán chỗ ngợi khen. 

1) Enter into True Thusness, and so are called 
Tathagata those who have arrved at 
Thusness: Nhập vào chơn như nên gọi là Như 
Lai. 

2) Are aware of all truths, and so called Buddha, 
Enlightened: Vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi 
là Phật. 

3) Are praised by all worlds, and so are called 
teachers of truth: Vì được tất cả thế gian khen 
ngợi nên gọi là Pháp Sư. 

4) Know all things, and so are called omniscien(: 
Vì biết tất cả pháp nên gọi là nhứt thiết trí. 

53) Are resor(ed by all worlds, and so are called 
refuge: Vì được tất cả thế gian quy-y nên gọi 
là chỗ sở y. 

6) Have mastered all teaching methods, and so 
are called the guides: Vì rõ thấu tất cả pháp 
phương tiện nên gọi là đạo sư. 

7) Lead all beings Into universal knowledge, 
and so are called great leaders: Vì dẫn tất cả 
chúng sanh vào đạo nhứt thiết trí nên gọi là 
đại đạo sư. 





8) Are lamps for all worlds, and so are called 
light: Vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là 
quang minh. 

9) The ninth praise-worthy quality—Pháp xưng 
tán chỗ ngợi khen thứ chín: 

a) TheIr asprratlons are fulfilled: Tâm chí viên 


mãn. 

b)  They have accomplished salvation: Thành tựu 
cứu độ. 

c) They have done their tasks: Nhiệm vụ đều 
XONE. 


d)  They abide In unobstructed knowledge: Trụ 
trí vô ngại. 

e) Individually know all things, so they are 

called adepts of the ten powers: Phân biệt 

biết rõ tất cả các pháp nên gọi là thập lực tự 
tại. 

Thoroughly comprehend all cycles of the 

Teaching, so they are called all-seers: Vì 

thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là bực 

nhứt thiết kiến. 

Ten precepfs: Thập giới. 

(ŒD Ten basic prohibilons binding on novice 
Monks and Nuns—Thập Giới—Mrười giới của 
Sa Di hay Sa DI Ni: 

(A) The ten commandments (precepts) observed 
by a novice (laity}—Mười giới Sa DI: 

1) Not to kHI living beings (abstinence from 
taking Iife): Không sát sanh— Chẳng giết 
mạng sống. 

2) Not to steal, or not to take what is not been 
given (abstinence from taking what Is not 
given): Không trộm cắp — Chẳng lấy của 
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không cho. 

3) Abstinence from unchastty—Không dâm 
dục: 

a) Not to commit adultery: Không tà dâm (tại 
gia). 


b)  Not to commit misconduct in sexual matters 
(Monks and Nuns): Không có hành vi dâm 
dục (xuất gia). 

4) Notto lie: Abstinence from lying—Không nói 
dối—Chẳng nói láo. 

53) Not to drink liquor, beer or wine: Abstinence 
from taking fermented liquor—Không uống 
Tượu. 
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6) Not to eat food out of regulated hours: 
Abstinence from taking food In unprescribed 
time—Không ăn trái thời: . 

7) Notto use garlands or perfumes: Không dùng 
những chất kích thích như hành tỏi hoặc dầu 
thơm. 

8) The eighth precept—Giới thứ tám: 

a) Not to sleep on híph or broad beds: Không 
nằm giường cao nệm rộng. 

b) Not to wear adornments and perfumes: 
Không mang đồ trang sức, cũng như không 
thoa nước hoa. 

9) Not to take part in singing, dancing or playing 
musical Insttrument: Không ca hát, đờn địch, 
nhảy múa. 


10) Not to possess or store øold, sIlVer OT IVOFy: 
Không tích trử vàng bạc ngọc ngà. 
I The Suữra of Brahma Net has another 


definition for ten commandments as follow—— 
Thập Giới Phạm Võng Kinh—Kinh Phạm 
Võng định nghĩa thập giới như sau: 

1-5)From 1 to 5 —Từ 1 đến 5: Ngũ Giới—S§ee 
FIve precepts. 

6) Not to speak the sins of those In orders: 
Không nói tội của chư Tăng Ni trong giáo 
đoàn. 

7) Not to vaunt (praise) self and deprecilate 
others: Không khen mình chê người. 

8) Notto be avaricious: Không xan tham. 

9) Notto be angry: Không sân giận. 

10) Not to slander the Triratna: Không hủy báng 
Tam Bảo. 

Ten preliminary condifions that lead to the 

cherishing of the desire for supreme 

enlightenment: Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa 

Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, có mười điều kiện khởi đầu đưa đến 

ước vọng giác ngộ tối thượng —According to the 

Avatamsaka Sutra, there are ten preliminary 

conditions that lead to the cherishing of the desire 

for supreme enlightenment. 

1) Kusalamula (sk)—Đầy đủ thiện căn: The 
s(ock of merit is well-filled. 

2) Carana (skt—Tu tập các thiện hạnh: Deeds 
of goodness are well practiced. 

3) Sambhara (skt—Chứa nhóm đầy đủ các tư 
lương: The necessary moral provisions are 
welÏ stored up. 


4) Paryupasita (skÙ)—Cung kính cúng dường chư 
Phật: The Buddhas have respectfully served. 

5) Sikla-dharma (skÐ—Thành tựu đầy đủ các 
tnh pháp: Works of purity 
accomplished. 

6) Kalyanamitra (skÐ—Thân cận các thiện tri 
thức: There are good friends kindly disposed. 

7) Visuddhasaya (skÙ—Tâm hoàn toàn thanh 
tịnh: The heart 1s thoroughly cleansed. 

8) Vipuladhyasaya (skt—Tâm quảng đại được 
kiên cố: Broad-mindedness is firmly secured. 

9) Adhimukti (skt)—Tín căn được bển vững: A 

deep sincere faith 1s established. 

Karuna (sk)—Sẵẳn sàng tâm đại bị: There 1s 

the presence of a compassionate heart. 

Ten principles (The Flower Adornment 

Sutra— Chpater 36): Mười Pháp Của Chư Đại 

Bồ Tát—See Ten kinds of principle of Great 

Enliphtening Beings. 

Ten principles of Universaly Good of 

Enlightening Beings: Mười Phổ Hiền Hạnh 

Pháp —Ten principles of Universally Good which 

Enlphtenng Beings have (The Elower 

Adornment Sutra—Chapter 38)—Mười Phổ Hiển 

Hạnh Pháp mà chư Bổ Tát đều có (Kinh Hoa 

nghiêm—Phẩm 38). 

l) Vowing to live throuph all future ages: 
Nguyện trụ tất cả kiếp vị lai. 

2) Vowing to serve and honor all Budhas of the 
future: Nguyện cung kính cúng dường tất cả 
Phật vị lai. 

3) Vowing to settle all sentient beings in the 
pracice of Universally Good Enlightening 
Beings: Nguyện an trụ tất cả chúng sanh nơi 
hạnh của Phổ Hiển Bồ tát. 

4) Vowing to accumulate all roots of goodness: 
Nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn. 

53) Vowing to enter all ways of transcendence: 
Nguyện nhập tất cả Ba La Mật. 

6) Vowing to fulfill all practices of Enlightening 
Beings: Nguyện đầy đủ tất cả Bồ tát hạnh. 

7) Vowing to adorn all worlds: Nguyện tất cả 
trang nghiêm tất cả thế giới. 

8) Vowing to be born in all Buddha-lands: 
Nguyện sanh tất cả cõi Phật. 

9) Vowing to carefully examine all things: 
Nguyện khéo quán sát tất cả các pháp. 
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10) Vowing to attain supreme enlightenment In 
all Buddha-lands: Nguyện nơi tất cả Phật 
quốc độ thành vô thượng Bồ Đề. 

Ten principles (abiding) which help 

Enlightening Beings to fulfill their great 

vows: Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên 

Mãn Đại Nguyện—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter l8, there are ten 

pínciples (abiding) which help Enlightening 

Bemngs to fulfil themr great When 

Enlightening Beings fulfill these vows, they wIll 

atfain ten Iinexhaustble treasuriles—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 18), có mười trụ pháp giúp 

chư đại Bồ Tát viên mãn đại nguyện. Khi chư Bồ 

Tát thành tựu những nguyện nầy thời được mười 

vô tận trạng (See ten Iinexhaustible treasuries). 

l) Never wearying In mind: Tâm không nhàm 

chán. 

Preparing great adornments: Đủ đại trang 

nghiêm. 

Remembering the superlative will power of 

enliphtenng beings: Nhớ nguyện lực thù 

thắng của chư Bồ Tát. 

When hearing the  Buddha-lands, 

vowing to be born in them all: Ñghe các Phật 

độ đều nguyện vãng sanh. 

Keep therr profounf 

everlasting: Thâm tâm (Bồ Đề) lâu dài tận 

kiếp vị lai. 

Vowing to develop all living beings fully: 

Nguyện trọn thành tựu tất cả chúng sanh. 

Sfaying through all ages without considering 

it troublesome: Trụ tất cả kiếp chẳng lấy làm 

nhọc. 

Accepting all suffering without aversion: Thọ 

tất cả khổ chẳng sanh oán hận. 

Having no craving or attachment to any 

pleasures: Nơi tất cả sự vui lòng không tham 

trước. 

AlIways diligently protecting the unexcelled 

teaching: Thường siêng gìn giữ pháp môn vô 

thượng. 

Ten profound mỉnds: Mười Thâm Tâm Của 

Chư Đại Bồ Tát. 

(A) The Bodhisattva Mahasattva who has already 
purified the second ground, and wishes to 
enter the third ground, should bring forth ten 
kinds of profound minds—Chư đại Bồ Tát đã 


VOWS. 


2) 


3) 
4) about 
5) 


determination 


6) 


7) 


8) 


9) 
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l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


thanh tịnh nơi đệ nhị địa, và muốn vào tam 
địa nên trụ nơi mười thâm tâm: 

A purified mind: Tâm thanh tịnh. 

Tâm an trụ: A peacefully dwelling mind. 

Tâm nhàm bỏ: A mind of disgust and 
renunciation. 

Tâm la tham: A mind free of greed. 

Tâm bất thối: An unretreating mind. 

Tâm kiên cố: A solid mind. 

A mind of flourishing brightness: Tâm minh 
thạnh. 

A courageous mind: Tâm dũng mãnh. 

A vast mind: Tâm rộng. 

A great mind: Tâm lớn. 

Ten kinds of profound mind of. Great 
Enlightening Beings: Mười thâm tâm của chư 
Đại Bồ Tát—-According to the EFlower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of profound mind of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can atfain the supreme, pure, profound 
mind of omnisclence—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thâm tâm của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được thâm tâm thanh tịnh nhứt thiết 
trí vô thượng. 

A profound mind not stained by any worldly 
things: Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp 
thế gian. 

A profound mind not alloyed with the ways of 
the lesser vehicles of Iindividual salvation: 
Thâm tâm chẳng tạp tất cả đạo nhị thừa. 

A profound mind comprehending the 
enliphtenment of all Buddhas of past, present, 
and future: Thâm tâm thấu rõ tất cả Phật Bồ 
Đề. 

A profound mind following the path of 
omniscience: Thâm tâm tùy thuận đạo nhứt 
thiết chủng trí. 

A profound mind unmoved by any demons or 
heretics: Thâm tâm chẳng bị tất cả chúng ma 
ngoại đạo làm động. 

A profound clarifyIng the 
comprehensive knowledge of all Enlightened 
Ones: Thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất 
cả Như Lai. 
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A profound mind accepting and holding all 
truths heard: Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã 
được nghe. 


8) A profound mind not clinging to any state of 3) 


9) 


life: Thâm tâm chẳng nhiễm trước tất cả chỗ 
thọ sanh. 

A profound mind imbued with all subtle 
knowledge: Thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế. 


10) A profound mind cultivating all qualities of 


Buddhahood: Thâm tâm tu tất cả Phật pháp. 


Ten profound theories: Thập Huyền Môn——In 
order to elucidate the possibility of the realm of 
Fact and fact world perfectly harmonized,” the 


Hua-Yen School set forth the 


“Ten Profound 


Theories.”—Để thuyết minh khả tính của thế giới 
“Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới,” tông Hoa Nghiêm đã 
để ra mười Huyền Môn. 

l1) The theory of co-relation, in which all things 


2) 


have co-existence and simultaneous rise. All 
are co-existent not only In relation to space, 
but also in relation to time. There 1s no 
distinction of past, present and future, each of 
them being Inclusive of the other. Distinct as 
they are and separated as they seem to be In 
time, all beings are united to make over enfIty 
from the universal point of view: Đồng Thời 
Cụ Túc Tương Ưng Môn—Nói về sự cộng 
đồng liên hệ, trong đó vạn vật cộng đồng 
hiện hữu và đồng thời hiện khởi. Tất cả đều 
cộng đồng hiện hữu, không những chỉ quan 
hệ không gian mà cả trong quan hệ thời gian; 
không có sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại 
và vị lai, mỗi thời bao hàm các thời phần 
khác. Mặc dù chúng có vẻ sai biệt trong thời 
gian, nhưng tất cả đều được hợp nhất thành 
một thực thể, theo quan điểm viên dung. 

The theory of perfect freedom In which all 
beings “broad and narrow” commune with 
cach other without any obstacle. The power 
of all beings as to intension and extension 1s 
equally limitless. One action, however small, 
incdludes all actions. One and all are 
commutable freely and uninterruptcdly: 
Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn—Nói về 
tự do toàn vẹn, trong đó mọi loài, thông minh 
hay ngu độn, đều tương giao với nhau không 
chướng ngại. Năng lực của tất cả nội hàm 
cũng như ngoại trương đều vô hạn như nhau. 


4) 


Một nghiệp, dù nhỏ bao nhiêu cũng bao hàm 
tất cả mọi nghiệp. Một và tất cả đều tương 
giao một cách tự do và bất tuyệt. 

The theory of mutual penetration of dissimilar 
thngs. AlI 
something in common. Many in one, one 1n 
many, and all in unity: Nhất Đa Tương Dung 
Bất Đồng Môn—Nói về sự hỗ tương nhiếp 
nhập của những sự thể bất đồng. Tất cả 
những hiện hữu bất đồng đều có những điểm 
tương đồng. Nhiều ở trong một, một ở trong 
nhiều và tất cả ở trong nhất thể. 

The theory of freedom, 1.e., freedom from 
ultimate disctinctions, in which all elements 
are mutually identiied. It ¡is a universal 
all  beings  Mutual 
Identficaion 1s, In fact, self-negation. 
ldentfying oneself with another, one can 
synthesize with another. Negating oneself 
and  Identifying 
consfitute synthetical identification. This 1s a 
peculiar theory or practice of Mahayana. Ít 1s 
appled to any theory and practice. Two 
opposed theories or incompatible facts are 
often Identified. Often a happy solutlon of a 
question 1s arrived at by the use of this 
method. As the result of mutual penetration 
and mutual identificaton. We have the 
concept “One ¡in AlI, AlI in One. One behind 
AlI, AII behind One.” The great and small, the 
hiph or low, moving harmoniously together. 
Even the humblest partaking of the work In 
no one stands 


dissimilar existences have 


Identificaton of 


oneself with  another 


peace, 
independently alone. It is the world of perfect 
harmony: Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn: 
Nói về tự do, nghĩa là vượt ngoài những sai 
biệt kỳ cùng, trong đó tất cả các pháp đều hỗ 
tương đồng nhất. Đây là sự đồng nhất phổ 
biến của vạn hữu. Thực ra, hỗ tương đồng 
nhất là tự tiêu hủy. Khi đồng nhất ta với kẻ 
khác, ta có thể hòa hợp với kẻ khác. Tự tiêu 
hủy và tự đồng hóa với cái khác tạo thành 
một đồng nhất hóa tổng hợp. Đây là lý thuyết 
hay thực hành đặc biệt của Đại Thừa, ấp 
dụng cho bất cứ lý thuyết hay thực hành nào. 
Hai lý thuyết đối nghịch hay những sự kiện 
khó dung hợp thường được kết lại thành một. 
Thông thường do phương pháp này mà người 


Sseparately or 


5) 


6) 


7) 
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ta đi đến một giải pháp êm đẹp cho một vấn 
để. Do kết quả của sự hỗ tương nhiếp nhập 
và hỗ tương hòa hợp, chúng ta có khái niệm 
“Một trong tất cả, tất cả trong một. Một ở 
đàng sau tất cả, tất cả ở đàng sau một. Lớn 
và nhỏ, cao hay thấp, cũng vận chuyển nhịp 
nhàng với nhau. Ngay cả những đóng góp 
khiêm nhường nhứt vào công cuộc hòa điệu, 
cũng không ai có thể tách khỏi hay biệt lập 
một mình được. 

The theory of complementarity by which the 
hidden and the manifested will make the 
whole by mutual supply. If one 1s inside, the 
other will be outside, or vice versa. Both 
complementing each other will complete one 
entity: Ấn Mật Hiển Liễu Câu Thành Môn— 
Nói về thuyết tựu thành, nhờ đó mà cái ẩn 
mật và cái biểu hiện cùng tạo thành một toàn 
thể bằng hỗ tương chi trì. Nếu cái nầy ở 
trong thì cái kia ở ngoài hay ngược lại. Cả hai 
hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một nhất thể. 

The theory of constuction by mutual 
penetration of minute and abstruse matfers. 
Generally speaking, the more minute or 
abstruse a thing 1s, the more difficult 1t 1s to 
be conceived.. Things minute or abstruse 
beyond a man”s comprehension must also be 
realizing the theory of one-inmany and 
many-in-one: Vi Tế Tương Dung An Lập 
Môn—Nói về sự thành lập bằng hỗ tương 
nhiếp nhập của những vật chất vi tế và ẩn áo. 
Nói một cách tổng quát, một sự thể càng vi tế 
và ẩn áo, người ta càng khó mà nhận ra nó. 
Những sự thể vi tế hay ẩn áo vượt ngoài lãnh 
hội của một người cũng phải thể hiện lý 
thuyết về “một trong nhiều và nhiều trong 
một.” 

The theory of inter-reflection, as In the reglon 
surrounded by the Indra net (a net decorated 
with a bripht stone on each knot of the mesh), 
where the Jewels reflect brilliance upon each 
other, according to which the real facts of the 
world are mutually permeating and reflecting: 
Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn: Nói về sự 
phản chiếu nội tại, như trong lãnh vực được 
bao quanh bằng lưới của trời Đế Thích (mỗi 
mắt lưới là một viên ngọc thạch lấp lánh), ở 
đó những hạt ngọc phản chiếu rực rỡ lẫn 


8) 


9) 


10) 


nhau. Cũng vậy, những sự kiện thực tế của 
thế giới đều chen lẫn và chiếu rọi lẫn nhau. 
The theory of elucidating the truth by factual 
1llustrations. Truth 1s manifested In fact and 
fact 1s the source of enliphtening: Thác Sự 
Hiển Pháp Sinh Giải Môn—Nói về sự thuyết 
minh chân lý bằng những điển hình thật sự. 
Chân lý được biểu lộ trong sự vật và sự vật là 
nguồn gốc của giác ngộ. 

The theory of “variously completing ten time- 
periods creating one entity.” Each of past, 
present and future contains three periods thus 
making up nine periods which altogether form 
one period, nine and one, ten periods 1n all. 
The ten periods, all distinct yet mutually 
penetratng, will complete the one-in-all 
prnciple. All other theorles are concerned 
chiefly with the mutual penefraton ¡in 
“horizontal plane,” but this theory 1s 
concerned with the “vertical connection,” or 
time, meaning that all beings separated along 
the nine perlods, each complete 1n 1fself, are, 
after all, Iinterconnected In one period, the 
one period formed by the nine: Thập Thế 
Cách Pháp Dị Thành Môn: Nói về “sự thành 
tựu từ đa thù của 10 thời gian tạo thành một 
thực thể.” Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi 
thời đều chứa đựng ba thời, như thế tạo thành 
chín thời, chúng hợp chung lại thành một thời 
duy nhất, chín và một là mười thời. Mười 
thời, tất cả đều khác biệt, nhưng nhiếp nhập 
lẫn nhau, hoàn thành cái lý tắc một-trong-tất- 
cả. Tất cả những lý thuyết khác, chính yếu 
liên hệ với sự hỗ tương nhiếp nhập nầy trong 
bình diện “hàng ngang,” nhưng lý thuyết nầy 
lại liên hệ với mọi “quan hệ hàng dọc” hay 
thời gian, nghĩa là mọi loài bị phân tách dọc 
theo chín thời, mỗi thời tự đầy đủ để cuối 
cùng tất cả đều tương quan tương liên trong 
một thời độc nhất; một thời độc nhất được 
hình thành bằng chín thời kia. 

The theory of completion of virtues by which 
the chief and the retinue work together 
harmoniously and brightly. If one 1s the chief, 
all others will work as his retinue, I1.e., 
according to the one-in-all and all-in-one 
prnciple, they really form one complete 
whole, penetrating one another: Duy Tâm 
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Hồi Chuyển Thiện Thành Môn: Nói về sự 
thành tựu của những thiện đức mà nhờ đó, 
chủ và tớ cùng hoạt động một cách nhịp 
nhàng và xán lạn. Nếu cái nầy là chủ thì tất 
cả những cái khác sẽ hoạt động như là thần 
tử của nó, nghĩa là theo lý tắc “nhứt tức nhất 
thiết, và nhất thiết tức nhứt.” Chúng tạo thành 
một toàn thể viên toàn trên thực tế, cái nầy 
cái kia xen lẫn nhau. 

Ten prohibiions Thập Giới —See 

precepts. 

Ten pure vows of Enlightening Beings: Mười 

Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bổ Tát— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 18, (efn pure vVvows of 

Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 18, có mười nguyện thanh tịnh của chư Bồ 

Tát. 

l) Vow to develop living beings to mattrIfty, 
without wearying: Nguyện thành thục chúng 
sanh không mỏi nhàm. 

2) Vow to fully practice all virtues and purify all 
worlds: Nguyện làm đủ điều lành để nghiêm 
tịnh thế giới. 

3) Vow to serve the enlightened, always 
engendering honor and respect: Nguyện thừa 
sự và tôn kính Như Lai. 

4) Vow to keep and protect the true teaching, 
not begrudging their lives: Nguyện hộ trì 
chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. 

5) Vow to observe with wisdom and enter the 
lands of the Buddhas: Nguyện dùng trí quán 
sát vào các Phật độ. 

6) Vow to be of the same essence as all 
Enlightening Beings: Nguyện cùng các Bồ 
Tát đồng một thể tánh. 

7) Vow to enter the door of realizaton of 
Thusness and comprehend all things: Nguyện 
vào cửa Như Lai và biết rõ các pháp. 

8) Vow that those who see them will develop 
faith and all be benefited: Nguyện người thấy 
sanh tín tâm và được lợi lạc. 

9) Vow to sfay In the world forever by spiritual 

power: Nguyện thần lực trụ thế tận kiếp vị 

lai. 

Vow to fulfill the practice of Universal Good 

and master the knowledge of all particulars 


Ten 


there are 


10 


`=< 


and all ways of liberation: Nguyện đủ Phổ 
Hiền hạnh tu tập môn nhứt thiết chủng trí. 

Ten purposes of conquering of demons: 

Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của Chư Đại 

Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten purposes of 

conquering of demons—theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười mục đích thị hiện hàng ma của 

chư Đại Bồ Tát. 

1) Because sentient beings 1n times of confusion 
are bellicose, enliphtening beings want to 
show their spiritual power: Vì chúng sanh đời 
ngũ trược thích chiến đấu, nên chư Bồ Tát 
muốn hiển bày sức oai đức mà thị hiện hàng 
ma. 

2) To cut off the doubts of people In celestial 
and mundane states who have doubts: Chư 
Thiên và thế nhơn có những kẻ hoài nghị, vì 
muốn dứt trừ lòng nghi ngờ cho họ mà thị 
hiện hàng ma. 

3) To civilize and tame the armies of demons: 
Giáo hóa và điều phục chúng ma. 

4) To cause people who like the military to 
come and observe demon quellins, so theIr 
minds will be subdued: Vì muốn cho những 
kẻ thích quân trận trong hàng Thiên nhơn đến 
xem để tâm họ được điều phục. 

5) To show that no one 1n the world can oppose 
the powers of enlightening beings: Vì hiển 
bày oai lực Bồ Tát, trong đời không ai địch 
nổi. 

6) To arouse the courage and strength of all 
sentient beings: Vì muốn phát khởi sức dũng 
mãnh của tất cả chúng sanh. 

7) Out of pity for sentient beings of degenerate 
times: Vì thương xót chúng sanh trong đời 


mạt thế. 
8) To show that even up to the site of 
enlipghtenment there are still hordes of 


demons who come to create đisturbance, and 
only this does one finally manage to get 
beyond the reach of demons: Vì muốn hiển 
bày ngay đến chốn đạo tràng mà còn có ma 
quân quấy nhiễu, từ đó về sau mới siêu được 
cảnh giới ma. 

9) To show that the force of afflictions 1s weak 
and Inferior compared with the migphty power 
Of great compassion and virtue: Vì muốn hiển 
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bày nghiệp dụng của phiền não yếu kém so 
với đại bi và đức hạnh. 

10) To do what must be done 1n a polluted, evil 
world: Tùy thuận pháp hành của thế gian ác 
trược, mà thị hiện hàng ma. 

Ten qualities of certainty of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Quyết Định 

Của Chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 

qualtles of certainty of Great Enlightening 

Beimngs. After practicing the ten paths of 

emancipation, Enlightening Beings attain these 

ten qualitles of certanty—Theo Kính Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp quyết định của 

chư Đại Bồ Tát. Sau khi đã thành tựu mười pháp 

xuất ly, chư Bồ Tát sẽ đạt được mười pháp quyết 
định (see Ten paths of emancipation). 

l) They are certainly born in the family of 
Buddhas: Quyết định sanh trong chủng tộc 
của Đức Như Lai. 

2) They certainly live in the realm of Buddhas: 
Quyết định an trụ trong cảnh giới của chư 
Phật. 

3) They certainly know the tasks of enlightening 
beings: Quyết định biết rõ việc làm của chư 
Bồ Tát. 

4) They certainly persist In the transcendent 
ways: Quyết định an trụ trong các môn Ba La 
Mật. 

5) They certainly get to Jjoin the assemblies of 
Buddhas: Quyết định tham dự trong chúng hội 
của Như Lai. 

6) They certainly can reveal the nature of 
Buddhahood: Quyết định có thể hiển bày 
chủng tánh của Như Lai. 

7) They certainnly abide In the powers of the 
enlightened: Quyết định an trụ trong trí lực 
của Như Lai. 

8) They cerfainly enter the enliphtenment of 
Buddhas: Quyết định thâm nhập Bồ Đề của 
chư Phật. 

9) They certainly are one and the same body as 

all Buddhas: Quyết định đồng một thân với 

tất cả chư Phật. 

Their abode 1s certainly none other than that 

of all Buddhas: Quyết định đồng một chỗ ở 

với tất cả chư Phật. 
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Ten qualities of Great Bodhisattvas: Mười 
Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát—Ten qualities of 
Bodhisattvas—According to the 

Sutra, Bodhisattvas have ten qualiies—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát có mười phẩm hạnh: 

l1) Their meritorious deeds are of universal 
character and Illuminating: Những hành vi 
công đức của họ mang tính cách phổ biến và 
tỏa sáng (Phổ môn thiện căn quang minh). 

2) Theïr attainment of the Samadhi is full of the 
light of knowledge which ¡1s derived from 
walking the path of righteousness: Sự thành 
đạt tam muội của họ đầy đủ ánh sáng của trí 
tuệ xuất phát từ bước đi trên con đường chân 
chánh (Chân thật đạo tam muội trí quang). 

3) They are able to produce the great ocean of 
merit: Họ có thể làm phát sinh một đại dương 
công đức ((Phước hải quảng đại thiện căn). 

4) They are never tired of amassing all kinds of 
purides: Họ tích tập tất cả các pháp thanh 
tịnh không hề mệt mỏi. 

53) They ever ready to associate with good 
friends and attend upon them with reverence: 
Họ luôn luôn gần gũi và thờ kính những 
người bạn tốt. 

6) They are not accumulators of wealth and 
never hesifafe to øIve up therr lives for a good 
cause: Họ không phải là những người cất 
chứa tài sản và không hể ngần ngại thí xả 
thân mạng của mình cho chánh pháp. 

7) They are free from the sptrit of arroøance and 
like the great earth treat others 1mpartially: 
Họ không còn cống cao ngã mạn, và giống 
như đất, họ đối xử bình đẳng với tất cả. 

8) Their hearts being filed with love and 
compassion; they are always thinking of the 
welfare of others: Tim của họ đầy cả tình 
thương yêu và lân mẫn, lúc nào họ cũng nghĩ 
đến sự lợi ích cho kẻ khác. 

9) They are always friendly disposed towards all 

beings In varilous paths of existence: Họ luôn 

luôn đối xử thân thiện với tất cả chúng sanh 
trong các nẻo luân hồi. 

They are ever desirous of being admitted into 

the community of Buddhas: Họ luôn luôn ước 

mong được tham dự chúng hội của chư Phật. 

Ten qualides of the non-learner: Asekha 

(p— Mười Pháp (Thập Pháp) Vô 


Avatamsaka 


10) 


Học—— 
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According to the Sangii Suta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are ten qualities 

of the non-learner—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có mười Pháp Vô Học: 

l1) The non-learner”s right view: Vô Học Chánh 
Tri Kiến. 





2) The non-learners righ(t thought: Vô Học 
Chánh Tư Duy. 
3) The non-learners riph( speech: Vô Học 


Chánh Ngữ. 

4) The non-learner”s ripht action: Vô Học Chánh 
Nghiệp. 

53) The non-learners right livelihood: Vô Học 
Chánh Mạng. 

6) The non-learner”s right effort: Vô Học Chánh 
Tinh Tấn. 

7) The non-learner”s right mindfulness: Vô Học 
Chánh Niệm. 

8) The non-learners righ( concentraton: Vô 
Học Chánh Định. 

9) The non-learner”s right knowledge: Samma- 

nanam (p)—Vô Học Chánh Trí. 

The non-learner”s right liberation: 

Samavimutti (p)—Vô Học Chánh Giải Thoát. 

Ten raksasi mentioned ïn the Lotus sutra: 

Mười La Sát Nữ—The ten raksasi or demonesses 

menfioned ¡1n the Lotus Sutra—Mười La sát Nữ 

được nói đến trong Kinh Liên Hoa: 

1l) Lamba (skÐ: Who 1s 
Sakyamuni—Lam-bà. 

2) Vilamba (skÐ: Who 1s 
Amitabha—T-lam-bà. 

3) Kutadani (skÐ): Who 1s associaed with 
Bhaisajya (Dược Sư Phật)—Khúc Xỉ. 

4) Puspadant (skÐ: Who Is associated with 
Prabhutaratna (Đa Bảo Như Lai) —Hoa XỈ. 

5) Makutadanti (skÐ: Who is associated with 
Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)—Hắc Xỉ. 

6) Kesini (sk: Who 1s associaed with 
Samantabhadra (Phổ Hiền)—ĐÐa Phát. 

7) Acala (skÐ: Who 1s assoclated with ManJusrI 
(Văn Thù)—Vô-Yểm-túc. 

8) Maladhari (skÐ: Who 1s assoclated with 
Mattreya (Di Lặc)—Trì-Anh-Lạc. 

9) Kunti: Who is associated with Avalokitesvara 
(Quán Âm)—Cao-đế. 


10) 


associated with 


associated with 


10) SarvasattvaujoharI (skt): Who 1s associated 
with Ksitigarbha (Earth Store Địa Tạng)— 
Đoạn nhứt thiết chúng sanh tinh khí. 

Ten real nafive countries: Mười Sinh Địa Đích 

Thực Của Chư Bồ Tát—According to Zen Master 

D.T. Suzuki in Essays im Zen Buddhism, 

Bodhisattvas have ten real nafive counfries— 

Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập 

HL, chư Bồ Tát có mười sinh địa đích thực: 

l) Wherever awakenng of the 
Bodhicitta there ¡1s the Bodhisattva”s native 
land, because 1t belongs to the Bodhisattva- 
family (see Bodhicitta): Nơi nào có tâm Bồ 
Đề được phát khởi, nơi đó là quốc độ của Bồ 
Tát, vì tâm Bồ Để là quyến thuộc của Bồ 
Tát. 

2) Wherever there is deep-heartedness, there 1s 
the Bodhisattva'*s native land, because It Is 
where the family of good friends rises (see 
Thiện Tri Thức): Nơi nào có thâm tâm, nơi đó 
là quốc độ của Bồ tát, vì đó là nơi xuất sinh 


there 1s 


các thiện tri thức. 

3) Wherever there 1s the experlence of the 
Bhumis, there Is the Bodhisattva”s native 
land, because 1t is where all the Paramitas 
ørow (see Six paramitas): Nơi nào có chứng 
nhập các trụ địa, nơi đó là quốc độ của Bồ 
Tát, vì đó là nơi sinh trưởng hết thẩy các Ba 
La Mật. 

4) Wherever the great vows are made, there 1s 
the Bodhisattva's native land, because It Is 
where deeds of devotion are carried on (see 
Đại Nguyện): Nơi nào có phát đại nguyện, 
nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi thi 
hành công hạnh. 

53) Wherever there 1s a great all-embracing love, 

the  Bodhisattva”s land, 
because It is where the four ways of 
acceptance developed: Nơi nào có đại từ, nơi 
đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi phát 
triển Tứ Nhiếp Pháp. (see Four elements of 
popularity, and Four Iimmeasurable minds 
()). 

6) Wherever there 1s the right way of viewing 
things, there ¡1s the Bodhisattvaˆs native land, 
because 1t is where transcendental knowledge 
takes its rise: Nơi nào có chánh kiến, nơi đó 


there Is native 
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là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi trí tuệ siêu 
việt trổi dậy —See Eight Noble Paths. 

7) Wherever the Mahayana thrives well, there 1s 
the Bodhisattva°s native land, because It 1s 
where all the skilful means unfold: Nơi nào 
Đại Thừa quảng bá, nơi đó là quốc độ của Bồ 
Tát, vì là nơi hết thẩy các phương tiện thiện 
xảo được vận dụng (see Mahayana, and 
Upaya). 

8) Wherever there 1s the training of all beings, 

the  Bodhisattva”s land, 
because it is where the Buddhas are born: Nơi 
nào có giáo hóa chúng sanh, nơi đó là quốc 
độ của Bồ tát, vì là nơi hết thảy chư Phật 
giáng sinh. 

9) Wherever 
transcendental 


there Is native 


there bom of 
knowledge, the 
Bodhisatvaˆs native land, because It is where 
the recognition obtains that all things are 
unborn: Nơi nào có phương tiện trí, nơi đó là 
quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi nhận biết rằng 
hết thảy các pháp đều không sinh (see Bất 
Sinh, and Bất Diệt). 

Wherever there 1s the practicing of all the 
Buddha-teachinss, there 1s the Bodhisattvaˆs 
natve land, because 1t is where all the 
Buddhas of past, present, and future are born: 
Nơi nào có tu tập hết thấy các giáo thuyết 
của Phật, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là 
nơi mà hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai giáng sanh. 

Ten realms: Thập giới—Ten realms of living 
beings—See  Six of the 
(existence) and four realms of the saints. 
1) Hell: Địa ngục. 

2) Hungry ghosts: Ngạ quỷ. 

3) Animals: Súc sanh. 

4) Asuras: A-tu-la. 

5) Men: Nhơn. 

6) Devas: Thiên. 

7) Sravakas: Thanh Văn. 

8) Pratyeka-buddha: Duyên Giác. 

9) Bodhisattvas: Bồ Tát. 

10) Buddhas: Phật. 

Ten realms of beïng found in one another: 
Thập giới hỗ cụ—Everyone”s mind possesses the 
ten realms, the six of the ordinary people, and the 
four realms of the saints. They are called “len 


are meanS 


there 1s 


10) 


realms Samsara 


realms of being found in one another” because the 
ten realms exist In the mind of each person in 
cach of the ten realms. The seed of the buddha- 
nature 1s also possessed by those who are in the 
worlds of hell and demons, though this seed 1s 
very difficult to be developed. No matter how 
difficult it may be, the chance of attaining 
buddhahood can be found anywhere, from hells, 
hungry ghosts, animals, asuras, men, and gods, 
etc—Trong tâm mỗi người chúng ta đều có mười 
cảnh giới, sáu giới thường nhân, bốn giới Thánh 
nhân. Gọi là Thập giới hỗ cụ vì mười cảnh giới 
này có mặt trong nhau. Chủng tử Phật tánh cũng 
hiện hữu trong những chúng sanh trong cõi địa 
hay a-tu-la, dù hạt giống này rất khó phát triển. 

Dù khó cách mấy, cơ hội để đạt thành Phật quả 

được tìm thấy ở khắp nơi, from địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sanh, a-tu-la, nhơn, và thiên, vân vân. 

Ten realms of existence: Ten states of 

existence—Thập Giới (mười cảnh giới hay mười 

bậc chúng sanh) —See Six realms of the samsara 

(existence) and four realms of the saInts. 

Ten realms of unenlightened: Mười Cảnh Giới 

Chưa Giác Ngộ. 

1) Bodhisattva: Bồ Tát—Bodhisattva who only 
attains partial enliphtenment, not ultimate 
enliphtenment of Buddhahood—Chỉ đạt được 
phần giác chứ chưa toàn giác. 

2) Arhat: A La Hán—Arhat who only attains 
partial enliphtenment, nof ultimate 
enlightenment of Buddhahood—Bậc chỉ được 
phần giác, chứ không phải là toàn giác của 
Phật. 

3) Hearer: Thanh Văn—-Hearer who only 
attaned partial enlightenment, not the 
ultimate enlightenment of Buddhahood—Chỉ 
đạt được phần giác chứ không toàn giác như 
chư Phật. 

4) Pratyeka-buddha: Duyên giác—Who only 
attains partial enliphtenment, not the ultimate 
enliphtenment of the Buddha—Bậc chỉ được 
phần giác, chứ không phải toàn giác của 
Phật. 

5) Heaven: Thiên. 

6) Human: Nhân. 

7) Asura: A-tu-la. 

8) Animail: Súc sanh. 


9) Hungry ghost: Ngạ quỷ. 
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10) Hell: Địa ngục. 
Ten realms or the sỉx sfages of rebirth for 


ordinary people and the four saints: Mười 

Cảnh Vực—According to the T”ien-T”ai Sect, the 

whole universe 1s said to have the constituency of 

“three thousand,” but the theory 1s quite different 

from other pluralistic systems. Ït is not an 

Inumeration of all dharmas; nor is it the world 

system of the three chiliocosms. The expression 

of “three thousand” does not Indicate a numerical 
or substantial Iimmensity, but 1s Intended to show 
the Inter-permeaton of all dharmas and the 
ultimate unity of the whole universe. As the basis 
of “three thousand” the school sets forth a world- 
system of ten realms. That is to say, the world of 
living beings 1s divided Into ten realms or the six 
stages of rebirth for ordinary people and the four 
saints—Theo tông Thiên Thai, toàn thể vũ trụ 
được coi như là sự tập thành của “tam thiên,” 
nhưng lý thuyết nầy khác hẳn những hệ thống đa 
nguyên khác. Nó không phải là một lối liệt kê tất 
cả các pháp, cũng không phải là thế giới hệ của 
ba đại thiên thế giới vũ trụ. Ba nghìn không phải 
chỉ cho một tính chất bao la của danh số hay bản 
thể, mà để nói lên sự tương dung của tất cả các 
pháp và nhất thể cứu cánh của toàn thể vũ trụ. 

Với căn bản “ba nghìn” nầy, tông Thiên Thai để 

ra một thế giới hệ gồm mười cảnh vực, tức là thế 

giới của hữu tình được chia thành mười cõi hay 

Lục Phàm Tứ Thánh—See Six realms of the 

samsara (exIstence) and four realms of the saInts. 

Ten reasons Enlightening Beings appear as 

children: According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, 

Enliphtening Beings appear as childeen—Theo 

kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến 

chư đại Bồ Tát thị hiện ở thân Đồng Tử. 

I) Vì hiện để thông đạt tất cả nghệ thuật khoa 
học thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
manifest the learning of all worldly arts and 
SCIences. 

2) To manifest the learning of riding military 
arfs and various worldly occupations: Vì hiện 
thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh 
trận thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. 

3) To manifest the learnng of all kinds of 
worldly  things literature, 
conversation, øames, and amusements: Vì 


there are ten reasons 


such aS 


hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm 
luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở thân 
đồng tử. 

4) To manifest the shedding of errors and faults 
of word, thought, and deed: Vì hiện xa lhìa 
những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý mà 
thị hiện ở thân đồng tử. 

5) To manifest entering concentration, staying In 
the door of nirvana, and pervading Infinite 
worlds in the ten directions: Vì hiện môn 
nhập định trụ niết bàn khắp cùng mười 
phương vô lượng thế giới mà thị hiện ở thân 
đồng tử. 

6) To show that their power goes beyond all 
creatures, celestials, human, and nonhuman: 
Vì hiện sức mạnh siêu quá thiên long bát bộ, 
trời, người, phi nhơn, mà thị hiện ở thân đồng 
tử. 

7) To show that the appearance and maJesty of 
enliphtening beings gøoes beyond all deities: 
Vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát siêu 
quá long thần hộ pháp mà thị hiện ở thân 
đồng tử. 

8) To cause senflent beings addicted to sensual 
pleasures to Joyfully take pleasure ïn truth: Vì 
muốn làm cho những chúng sanh tham đắm 
dục lạc mến thích pháp lạc mà thị hiện ở thân 


đồng tử. 
9) To show the reception of truth and 


respectfully make offerings to all Buddhas: 
Vì tôn trọng chánh pháp, siêng tu cúng dường 
chư Phật mà thị hiện ở thân đồng tử. 
To show empowerment of Buddhas and being 
bathed ¡n the light of truth: Vì hiện được Đức 
Phật gia bị, được pháp quang minh mà thị 
hiện ở thân đồng tử. 
Ten reasons Enlightening Beings appear fo 
live in a royal palace: Mười Lý Do Khiến Chư 
Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung—Ten 
reasons Enliphtening Beings appear to live in a 
royal palace, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 38—Mười Lý Do Khiến Chư Đại 
Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung theo kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 38. 
1) To of goodness of their 
colleagues of the past to develop to maturIfy: 
Vì muốn làm cho những chúng sanh đồng tu 


10) 


Cause€e roofS 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 
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hành với Bổ Tát đời trước được thành thục 
thiện căn mà thị hiện ở vương cung. 

To show the power of roofs of goodness of 
Enlightening Beings: Vì muốn hiển thị sức 
thiện căn của chư Bồ Tát mà thị hiện ở vương 
cung. 

To show the comforts of øreat spIritual power 
of enliehtening beings 
celestials who are obsessed with comforts: Vì 


to humans and 
nhơn thiên tham đắm nơi đổ vui thích mà 
hiển hiện đồ vui thích đại oai đức của Bồ Tát 
nên thị hiện ở vương cung. 

To adapt to the minds of sentient beings 1n the 
polluted world: Vì muốn tùy thuận tâm chúng 
sanh đời ngũ trược mà thị hiện ở vương cung. 
To the spmitual power of 
Enlphtenng Beinsgs, able to enter 
concenfration in the heart of the palace: Vì 
muốn hiện sức oai đức của Bổ Tát có thể ở 


manIfest 


2, 


thâm cung nhập tam muội mà thị hiện ở 
VƯơng cung. 

To enable those who had the same aspiration 
in the past to fulfill their aims: Vì muốn làm 
cho chúng sanh đồng nguyện ở đời trước được 
thỏa mãn ý nguyện mà thị hiện ở vương cung. 
To enable their parents, family and relatives 
to fulfill their wishes: Vì muốn khiến cha mẹ, 
gia đình và bà con được thỏa nguyện mà thị 
hiện ở vương cung. 

To use music to produce the sounds to the 
sublime teaching to offer to all Buddhas: Vì 
muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu pháp 
cúng dường tất cả chư Như Lai mà thị hiện ở 
VƯƠơng Cung. 

To dwell in the subtle concentration while In 
the palace and show everything from the 
attainment of Buddhahood to final extinction: 
Vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội vi 
diệu, từ thành Phật nhẫn đến Niết bàn đều 
hiển bày mà thị hiện ở vương cung. 

To accord with and preserve the teaching of 
the Buddhas: Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp 
mà thị hiện ở vương cung. 


Ten reasons that cause senfient beings fo 
develop Bodhi-mind: Mười Lý Do Phát Tâm 
Bồ Để —According to Great Master Sua-Sen, the 
eleventh Patriarch of the Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, there are ten reasons that 


cause senfient beings to develop Bodhi Mind— 
Theo Thiệt Hiển Đại Sư, Tổ thứ mười một trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, có mười lý do khiến 
chúng sanh phát tâm Bồ Đề. 


l) 


a) 


b) 


c) 


d) 


Because of remembering of the grace of the 
Buddha: Vì nghĩ đến ơn Phật —Take our 
Sakyamuni Buddha as an example, from the 
time He first developed the mind to cultivafe 
for the Ultimate Bodhi Mind or Buddhahood, 
to aid and rescue sen(len( beings, he had 
endured endless sufferines—Đức Thích Tôn, 
khi mới phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát 
đạo trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các sự 
khổ. 

Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng 
đủ mọi phương tiện giáo hóa, mà ta ngu sỉ 
không chịu tin theo: When we create karma, 
owing to the Buddha's compassion and 
mercy, He creates Infinite skillful methods to 
teach and transform us, but because of our 
Ipgnorance and stupidity we refuse to listen. 

Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, muốn 
thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không 
thể nào cứu vớt được: When we get 
condemned to the Evil Paths, the Buddha 
expands his compasslon, wanting to take our 
place of suffering. But because of our heavy 
karma, If is not possible to rescue us. 

Đến khi ta làm người, Phật dùng phương tiện 
khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, 
lòng không tạm bỏ: When we become 
humans, the Buddha uses various skillful 
means Influencing us to plant good cultivated 
karma,  following through 
reincarnations without ever abandoning us. 
Chúng ta phước mỏng nghiệp dây, sanh nhằm 
thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo đoàn, 
khó lòng mà thấy được kim thân Đức Phật. 
May mà còn gặp được Thánh tượng. May mà 
đời trước có trồng căn lành, nên đời nầy nghe 
được Phật Pháp. Nếu như không nghe được 
chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. 
Ân đức nầy biển thẳm không cùng, non cao 
khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ 
vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù 
cho thịt nát xương tan cũng không đền đáp 
được: Sentient beings with few virtues and 
heavy karma, born in the Dharma Ending 


uS Infinite 


2) 
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Age. Ït Is extremely difficult to become a 
member of the Sangha. It 1s Impossible to 
the Buddhas Golden Body. 
Fortunately, owing to our planting øood roofts 
in former lives, we still are able to see the 
Buddha?s statues, still be able to hear and 
learn proper dharma. If we have not heard the 


WIfness 


proper dharma teaching, how would we know 
that the Buddha's 
Blessings? For this grace, no ocean can 


we offen receIve 
compare and no mounftain peak can measure. 
Thus, If we do not vow to develop Bodhi 
Mind, or to cultivate the Bodhisattvaˆs Way to 
attain  Buddhahood, the 


proper dharma, vow to help and rescue all 


frmly maintain 


sentient beinss, then even !f flesh ¡s shredded 
and bones are shattered to pleces, it still 
would not be enough to repay that great 
grace. 

Vì nhớ ân cha mẹ——Because of remembering 
of the grace of the parents: Cha mẹ sanh ta 
khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú 
mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong 
sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. 
Nào ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, 
lạm xưng Thích tử, không dâng cơm nước, 
chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể 
nuôi dưỡng thân già, đến khi cha mẹ qua đời, 
ta chưa thể đìu dắt thần thức của các người. 
Chừng hồi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách 
biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” 
Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, đối với 
đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó 
tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao 
chuộc lỗi? Chỉ còn cách “Irăm kiếp, ngàn 
đời, tu Bổ Tát hạnh. Mười phương ba cõi độ 
khắp chúng sanh” Được như vậy chẳng 
những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời 
cũng đều nhờ độ thoát. Được như thế chẳng 
những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều 
người, cũng đều được siêu thăng—Childbirth 
1s a difficult and arduous process with nine 
months of the heavy weipht of pregnancy, 
then much effortf 1s required to raise us with a 
minimum of three years of breast feeding, 
staying up all night to cater our Infantile 
needs, hand feeding as we get a litle older. 
As we get older and become more mature, 


3) 


our parents Invest all their hopes we will 
succeed as adults, both In life and religion. 
Unexpectedly, some of us leave home to take 
the religIlous path, proclaiming ourselves as 
Buddha”s messenger and, thus are unable to 
make offerings of food, drink nor can we help 
our parents with day to day subsistence. Even 
1f they are living, we are unable to take care 
of them ¡n therr old age, and when they die 
we may not have the ability to guide theIr 
spiris. pon a moment of reflection, we 
realize : “Our worlds are now ocean apartf, as 
grave lies melancholy 1n tall grass.” If this 1s 
the case, such 1s a øreat mistake In life, such a 
mistake 1s not small in religion either. Thus, 
with both paths of life and religion, great 
mistakes have been made; there ¡1s no one fo 
bear the consequences of Our fransør©ssIons 
but ourselves. Thinking these thoughts, what 
can we do fo compensate for such mistakes? 
Cultvate the Bodhisattva Way in hundreds 
and thousands of lifetimes. Vow to aid and 
rescue all sentient beings In the Three Worlds 
of the Ten Directions. If this 1s accomplished, 
not only our parents of this life, but our 
parents of many other lives will benefit to 
escape from the unwholesome paths. And not 
Just the parenfs of one sentient being, but the 
parents of many sentient beings will benefit 
to escape from evil paths. 

Because of remembering of the grace of the 
teachers: Vì tưởng nhớ đến ơn sư trưởng— 
Even though our parents gIve bírth to our 
physical beings, I1f not the worldly teachers, 
we would not understand right from wrong, 
virtue, ethics, etc. lf we do not know right 
from wrong, know how to be grateful, and 
have shame, then how are we any different 
from animals? If there were no spirriual 
teachers for guidance, obviously, we would 
not be able to understand the Buddha- 
Dharma. When we do not understand the 
Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and 
Effect, then how are we different from those 
who are Ignorant and stupid? Now that we 
know a litle bit of virtue, how to be grateful, 
having shame, and somewhat understand the 
Buddha-Dharma, where did such knowledge 


4) 
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come from? Moreover, some of us are 
fortunate enough to become Bhiksus and 
Bhiksunis, showering ourselves with precepfs, 
cultivating and understanding the virtuous 
practices, wearing the Buddhist robe, and 
gaining the respect of others. Thus none of 
this would happen !f not for elder masfters. 
Knowing this, If we pray for the “Lesser 
Fruits,” then we can benefit only ourselves. 
Therefore, we must develop the Great Bodhi 
Mind ofa Maha-Bodhisattva to wish to rescue 
and aid all sentient beings. Only then would 
our worldly teachers truly benefit, and our 
Dharma Masters truly be happy—Đành rằng 
cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không 
có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết nghĩa 
nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào 
khác chi loài cầm thú? Không có thầy xuất 
thế, ắt ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng 
am tường Phật pháp, nào khác chi hạng ngu 
mông? Nay ta biết chút ít Phật pháp là nhờ 
ai? Huống nữa, thân giới phẩm đã nhuận 
phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước 
điển. Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà 
được. Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả 
nhỏ, thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát 
đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức. 
Được như vậy thì thầy thế gian mới dự hưởng 
phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý 
vui mừng. 

Because of remembering to be grateful to the 
benefactors: Vì nghĩ ân thí chủ—Nowadays, 
Bhiksus cultivating the Way are all dependent 
on the people who make charitable donations, 
from clothing, food, to medicine and blankets. 
These charitable people work hard, and yet 
they don”t have enouph to live on. Bhiksus do 
nothing except enJoy the pleasure these gIfts, 
how can Bhiksus find comfort in their doing 
so? People work assiduouslÌy to sew robes, not 
counting all the late nigh(s. Bhiksus have 
abundance of  robes, 
appreclate them? Laypeople live In huts, 
never finding a moment of peace. Bhiksus 
live In hiph, big temples, relaxing all year 
round. How can Bhiksus be happy ¡In 
receiving such gifts knowing laypeople have 
sufered so? Laypeople set aside thelr 


how dare we not 


5) 


earnings and profits to provide services fo 
Bhiksus. Does this make sense? Therefore, 
Bhiksus must think: “I must be determined to 
cultivate for enliphtenment, practice to find 
the Budhist wisdom so charitable beings and 
sentient beings may benefit from 1t. If this 1s 
not the case, then every seed of rice and 
every shall therr 
appropriate debts. Reincarnated the 
realm of animals, debts must be repaid—Kẻ 
xuất gia hôm nay, từ đồ mặc, thức ăn đến 
thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn na tín 
thí. Đàn na tín thí làm việc vất vả mà vẫn 
không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi 
không hưởng thụ? Người may dệt cực nhọc 
ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao 
lại không mang ơn đàn na tín thí cho đặng? 
Thí chủ có lắm người quanh năm nhà tranh, 
không giây phút nào được an nhàn, trong khi 
Tỳ Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, thong thả 
quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công cực 
nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư Tỳ Kheo 
lòng nào vui được? Đàn na tính thí phải nhín 
nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ Kheo 
được no đủ, có hợp lý không? Thế nên Tỳ 
Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, 
tu phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na tín 
thí được phước duyên, và chúng sanh nhờ lợi 
ích.” Nếu chẳng vậy thời nợ nần hạt cơm tất 
vải đền đáp có phân, phải mang thân nô dịch 
súc sanh để đền trả nợ nần. 

Because of remembering to be grafeful to the 
sentient beings: Vì biết ơn chúng sanh—FErom 
infinite eons to this day, from generation to 
øenerafion, from one reIncarnation to another, 
sentient beings and I have exchanged places 
with each other to take turns being relatives. 
Thus, In one life, we are family and in 
another we are sfrangers, but in the end we 
are all connected 1n the cycle of rebirths. 
Thus, though 1t 1s now a different life, our 
appearances have changcd, having different 
names, families, and ignorance has caused us 
to forgeft; but knowing this concept, we 
realize we are all family, so how can we not 
demonsfrate gratitude to all sentient beings? 
Those animals with fur, bearing horns and 
antlers In this life, it 1s possible we may have 
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been their children in a former life. Insects 
such as butterflies, bees, worms, crickets of 
this life, may for all we know, be our parents 
of a former life. What about those who 
scream in agony In the realm of Hungry 
Ghosts; and those who cry In sufferings from 
the abyss of Hell. Even though our eyes 
cannot see and our ears cannot hear, they still 
pray and ask for our assistance. Therefore, 
the Bodhisattvas look upon bees and anfs as 
their parenfs of the past; look upon animals as 
future Buddhas; have great compassion for 
those in the suffering realms, often finding 
ways fo aid and rescue them; Remember the 
kindness of the past, and often think about 
finding ways to repay such kindness—Ta 
cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, 
đời đời, đổi thay nhau làm quyến thuộc nên 
kia đây đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong 
một đời chúng ta là quyến thuộc, mà đời khác 
lại làm kẻ lạ người dưng, nhưng cuối cùng 
chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử 
luân hồi. Nay dù cách đời đổi thân, hôn mê 
không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng 
thể không đền đáp được? Vật loại mang lông, 
đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con cái của 
chúng trong kiếp trước? Loài bướm, ong, 
trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ 
đời trước của mình? Đến như những tiếng rên 
siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi 
cõi âm ty; tuy ta không thấy, không nghe, 
song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát 
xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm 
thú là chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài 
mà hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, 
mà thường tưởng báo ân. 

Because of thinking of the pain and suffering 
of life and death: Vì tưởng khổ sanh tử. 

For Iinnumerable lives, I and all sentient 
beings have existed ¡n the cycle of rebirths, 
unable to find enlightenment, sometimes 
living in this world, sometime in another, 
sometimes in Heaven, sometimes as a human, 
etc. Condemned to lower realms ¡in seconds, 
traveling up and down on a thousand paths. 
Left the gate of evil in the morning, only to 
return in the evening. Today escaping the 
gate of hell, only to come back tomorrow. 


b) 


Goïing up to the mounfain, getting slashed to 
pIeces, 1.e., hell. Swallow burning metal balls, 
get fried in oil, body deteriorates and burns to 
ashes. Agonize 1n fire and scream in pain 
from being frozen. Every day and night 
hundreds and thousands of rebirths occur; 
every second of suffering seems like a 
million years. At that time, even 1f realizing 
the evil deeds committed, 1t” 
repent and find salvation. When finally free, 
everything 1s quickly forgotten, continuing to 


tOO late tfO 


commit evil deeds as before——Ta cùng chúng 
sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng 
sanh tử, chưa từng được thoát ly, khi ở cõi 
nầy, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, 
lúc sống nhơn gian. Siêu đọa trong phút giây, 
xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, 
rỗi chiều trở lại. Âm ty nay thoát, bỗng mai 
vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt ha. 
Nuốt sắt nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy. 
Khóc than trong lửa, rên siết trong băng. 
Muôn lần sống chết nội trong một ngày đêm 
mà giây phút khổ đau bằng cả thế kỷ. Lúc đã 
bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn đâu còn 
kịp nữa. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, 
vẫn gây tội tạo nghiệp như thường. 

Mind and body create suffering—Thân tâm 
tạo khổ: 

Mind being similar to a hurried distant 
traveler, 1s never at peace. 

Body never at rest, moving from one house to 
another. 

Every speck of dust of the universe cannot 
even begin to compare to the constant 
movemenfs of the body. 

The water In the four great oceans Is not 
enouph to account for the tears cried. 

If Buddha did not preach such matters, who 
would know or hear of this? 

lf we continue as before, we can t avoid 
being as we always were, drowning In the 
cycle of life and death. 

Hundreds and thousands of reincarnations and 
rebirths have occurred, 1t is too late to have 
T€BT€fS. 

Once each life passed by, there 1s no time for 
regrets because 1t will be too late. The good 
hours pass quickly and never agaIn returns. 
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Losing the opportunity to be a human being 1s 
easy, yet having the chance to be human 1s 
extremely difficult. 

How dark and gloomy hell is, the agonies 
from eternal separations of loved ones. The 
world”s hatred and revenge. No one 1s here to 
take your place. 

Tâm như lữ khách ruỗi dong. 

Thân dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ 
chẳng bao giờ chịu ngừng lại. 

Cát bụi cõi đại Thiên, không tính nổi số thân 
luân chuyển. 

Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều bằng 
giọt lệ biệt ly. 

Nếu không có lời Phật dạy, thì việc nây ai 
thấy ai nghe? 

Nếu cứ luyến mê như trước, thì e rằng vẫn 
luân hồi nẻo cũ. 

Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn 
màng. 

Mỗi kiếp cứ qua đi, không có giờ đâu mà 
nuối tiếc vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội qua 
mà chẳng lại. 

Thân người dễ mất khó tìm. 

Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. 
Tam đồ ác đạo, thương thay nỗi thống khổ có 
ai thay thế được. 

Therefore, put an end to the origin of life and 
death; empty out all ignorance and stupidiIty. 
Help yourself and others to find liberation. 
Finally, tfO the Ultimate 
Enlightenment. A thousand lives in Heaven or 
Hell depends on this very moment. At this 
momeIt, 
without hesitation: Vì vậy cho nên phải dứt 
nguồn sanh tử; phải tát cạn bể dục si; phải tự 
độ, độ tha, đồng lên giác ngạn. Muôn đời 
siêu hay đọa là do phút giây nầy quyết định, 
không thể nào bê trễ được. 

Because of the respect for the True-Nature— 
Vì tôn trọng tánh linh: 

Our Mind-Nature and that of Sakyamuni 
Buddha”s are not two and not different. Why 
has Sakyamuni Buddha already attained 
enliphtenment, greatly shining and free. Yet 
we are still unenlightened common mortals 
flled with 1gnorance. 
Sakyamuni Buddha 1s complete with infinite 


realize 


the wise must realize this truth 


delusions and 
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spiritual powers, wisdom, and adorned with 
endless meris and virtues, 
complete with infinte afflictions, karmic 
destines, and desires binding us tiphtly?— 
Tâm tánh của chúng ta cùng Đức Thích Ca 
Như Lai không hai, không khác. Tại sao Đức 
Thích Ca đã thành Chánh Giác, sáng suốt tự 
tại, mà chúng ta vẫn còn là phàm phu điên 
đảo hôn mê. Đức Thích Tôn có đủ vô lượng 
thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, 
còn chúng ta thì đầy vô lượng phiển não, 
nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc. 

The Mind-Nature may be the same, but the 
separation between cenliphtenment and 
1gnorance 1s oceans apart: This Is similar to a 
priceless Jewel covered in mud; seeing 1t 
people will think it rock and sand. The 
Buddha already used ¡nfinte wholesome 
dharmas to tame and oppose afflictions so the 
true nature will shine through. This 1s similar 
to washing, cleaning, and drying a priceless 
Jewel and then set high above, it wIll shine 
through. Only this way, it will not be a waste 
of Buddha”s teaching, not disappoint our own 
true nature, and we wIll fit as a person with 
Buddhist wisdom— Chúng ta và Phật, tâm 
tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì mê ngộ nên 
cách nhau một trời một vực. Chúng ta thì ví 
như hạt bảo châu vô giá bị vùi dưới bùn nhơ, 
bị người ta xem như cát đá. Phật đã dùng vô 
lượng pháp lành đối trị phiền não để tánh đức 
hiển bày. Ví như hạt bảo châu được rữa sạch, 
lau khô, treo để trên tràng cao, liền phóng 
quang rực rỡ. Chỉ có cách nầy mới không 
uổng công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh 
của chính mình, và xứng đáng là bật đại 
trượng phu. 
Because of 


but we are 


repentance for karmic 
obstructions: Vì sám hối nghiệp chướng—The 
Buddha taught: “To be guilty of a smaill 
transgression, must be condemned to hell 
cequal to the life of a heavenly being In 
Tushita Heaven.” If a lesser transgression Is 
already in that way, what about greafter 
offenses? In each day, with each movement 
we violate precepts When eatng and 
drnking more Buddha's silas are broken. 


Thus If counted each day, we have already 
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committed many transgressions, let alone a 
lifetime or Infinie lives In the past. ÏÝ we use 
the five precepts to examine, then nine out of 
ten people have already violated them; only 
lesser transgøresslons are confessed, but the 
øreater ones will be hidden. The five precepts 
for laypeople are already practiced 1n that 
way, what about the Sramana, Bhiksu, and 
Bodhisattva Precepts? Now we must have 
pIty for ourselves and for others. With sincere 
mind and body, tears fall with sounds, 
topgether with all sentient beings pray for 
repenfance. If this Is not practiced, then In a 
thousand lifeimes and ten thousand 
reincarnatons, evil retributions will be 
dificult to eliminate. How will liberation 
from suffering be found?—Đức Phật dạy: 
“Dù phạm một giới nhỏ cũng phải đọa địa 
ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương.” Lỗi 
nhỏ còn phải như vậy, huống là lỗi nặng. 
Chúng ta mỗi ngày, một cử động thường sai 
giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều răn. 
Tính ra trong một ngày cũng đã nhiều tội, 
huống chi là trọn đời cho đến vô lượng kiếp 
về trước. Nay cứ lấy ngũ giới ra mà xét, thì 
mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít 
thì còn phát lỗ sám hối, chứ phạm nhiều thì 
che dấu. Tại gia năm giới còn như thế, huống 
chi là các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát. 
Nay ta phải phát lòng thương mình, thương 
người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, 
cùng với chúng sanh mà cầu sám hối. Nếu 
còn chẳng phát lỗ sám hối thì muôn kiếp 
ngàn đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ 
cho được. 

Because of praying to gain rebirth In the 
Pureland: Vì cầu sanh Tịnh Độ—Remaining 
1n this saha World to cultivate and make 
progress 1s a difficult task. It is so difficult that 
so many lifetimes passed, yet enliphtenment 
1S not attained. Going to the Ultimate Bliss or 
Western Pureland to cultivate and practice, 
then with this ripght condition the matfer of 
attainng Buddhahood 1s easy. Ït 1S so easy 
that even in a lifetime of cultivation, one can 
attain enliphtenment. This Is why 1m this 
Dharma Ending Age, no other dharma door 
surpasses the Pureland Dharma Door. The 


Buddha taught in The Amitabha Sutra: “With 
little wholesome karma, 1t is difficult to gain 
rebirth. One must have many merits and 
virtues before beIng born in the Pure Worlds. 
However, having abundance of merifs and 
virtIes can never equal the Buddha's name; 
having abundance of whoelsome karma can 
never equal developing the Bodhi Mind. 
Therefore, it Is necessary to understand that 
temporarily reciting the Buddha”°s name 1s 
greater than making donations 
hundred years. . With one development of the 
great mind or Ultimate Bodhi, leaps over 
culivation of many lifeimes. Because 
reciting Buddha 1s to continue to vow to be 
Buddha. But 1f the greater Bodhi mind 1s not 
developed, what 1s the point of reciting 
Buddha?  As for developing the mind to 
cultivate, but do not pray for the Pureland, 
then even !f that mind ¡1s developed, it 1s easy 
to repress. Therefore, planting the Bodhi 
secd, cultivate the tongue to practice Buddha 
Recitation, then the enlightenment fruit will 
Increase naturally. Rely on the vessel of øreat 
vows or Amitabha”s forty-eight great vows fo 
enter the magnificent ocean of the Pureland, 
then gaining rebirth to the Western World 1s 
an absolute guarantee—Ở cõi Ta Bà việc tu 
tập tiến đạo rất khó khăn. Vì khó khăn như 
vậy nên dù tu tập nhiều kiếp vẫn chưa thành. 
Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành 
Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một đời liền đắc 
quả. Chính vì vậy mà sự tu hành trong thời 
mạt pháp nầy thật không gì hơn pháp môn 
Tịnh Độ. Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà: 
“Ít căn lành, khó được vãng sanh. Nhiều 
phước đức mới được về cõi Tịnh. Nhưng 
nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh 
hiệu; nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm 
Bồ Để. Cho nên, tạm trì danh hiệu Phật, 
thắng hơn bố thí trăm năm; một phát đại tâm, 
vượt qua tu hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm 
Phật vẫn mong thành Phật, mà đại tâm không 
phát, thì niệm Phật làm chi? Còn phát tâm để 
tu hành, mà Tịnh Độ chẳng cầu về, thì dù cho 
có phát tâm rồi cũng dễ bề thối chuyển”. Vì 
thế gieo giống Bồ Để mà cày lưỡi niệm Phật 
thì đạo quả tự nhiên tăng tiến. Nương thuyển 
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Đại Nguyện vào biển mầu Tịnh Độ, ắt Tây 
Phương quyết định được sanh về. 

Because of upholding the Proper Dharma: Vì 
hộ trì Chánh Pháp —lust as Sakyamuni 
Buddha, from Infinite eons until now, for our 
benefit, cultivated the Bodhi ways. He has 
accomplished tasks that are difficult to 
accomplish, tolerated things that are difficult 
to tolerate. For this reason, he atfained the 
fullness of all practices, became a Tathagata. 
After becoming a Buddha, when His time to 
teach and transform came to an end, He 
Iimmediately. Now, the 
Proper Dharma Age has passed and the 
Dharma Semblage Age has ended, there 1s 
only left the Dharma Ending Age. Even 
though many teachings sữll 
available, no one attains enlightenment for 
many reasons. In this period, right and wrong 
are no longer divided, øossiIps are rampant, 
everyone 1s fiercely competing with one 
another, lustng after fame and fortune. 
Therefore, the Triple Jewels no longer have 
their true meanings. Having deteriorated so 
øreatly that It 1s unbearable to speak of It. We 
are Buddhists, yet we are unable to show 
gratitude to Buddha”s blessings. Intrinsically, 
we can”t benefit ourselves; extrinsically, we 
can”t benefit others. When alive we do not 
benefit the world; when dead we do not 
benefit the future. Thinking this way, 1t hurts 
from the core of our beings. Thus we must 
develop quickly the Bodhi Mind. Vows after 
VOWS, VOWInE fO rescue senfient beings and 
thoughts after thoughts praying to Buddha so 
that once this karmic body ends, we will gain 
birth to the Ultimate Bliss World, hoping and 
wishing once we become enlightened, we 
will return to this saha World In order to 


entered Nirvana 


Sufra are 


influence and lead the Buddha's”sun to shine 
brightly, the Dharma Door to open widely, the 
Sangha to flourish im this turbid world, 
everyone cultivates virtues in the East, 
relying on this the present age will end, and 
the Proper Dharma will be firmly maintained 
as the resul—Như Đức Thế Tôn từ vô lượng 
kiếp đến nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ 
Đề. Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó 


nhịn. Vì thế mà Ngài đã công viên quả mãn, 
thành đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, nhơn 
duyên giáo hóa đã xong, liền vào Niết Bàn. 
Nay Chánh Pháp đã qua, Tượng Pháp lại hết, 
chỉ còn lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, 
mà không kẻ đắc thành vì những lý do sau 
đây. Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi 
lẫn lộn, tranh đua nhân ngã, đeo đuổi lợi 
danh. Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt 
nghĩa, suy tàn tôi tệ không thể thốt lời. Chúng 
ta là Phật tử, mà không báo được ân Phật, 
trong không ích cho mình, ngoài không ích 
cho người, sống không ích cho dương thế, 
chết không ích cho đời sau. Suy nghĩ như vậy 
nên cảm thấy đau lòng xót dạ mà phát tâm 
Bồ Đề, nguyện nguyện độ sanh, tâm tâm cầu 
Phật, thể hết báo thân, sanh về Cực Lạc. 
Những mong sau khi chứng quả, trở lại Ta Bà 
khiến cho Phật nhựt rạng soi, Pháp môn mở 
rộng, Tăng đoàn làm thanh cõi trược, người 
người đều tu đức phương Đông, kiếp vận nhờ 
đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do đây được 
bên vững. 


Ten reasons enlightening beings leave a 
royal palace: Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ 
Tát Xuất Gia—Ten reasons enlightening beings 
leave a royal palace, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38——Mười Lý Do Khiến 
Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia theo kinh Hoa Nghiêm, 


phẩm 38. 

1) ToreJect living at home: Nhàm chán tại gia. 

2) To cause sentlent beings atfached to their 
homes give up their attachment: Khiến chúng 
sanh nhàm chán sự tham đắm tại gia. 

3) To follow and appreciate the path of Saints: 
Tùy thuận tin mến đạo Thánh. 

4) To publicize and praise the virtues of leaving 
home: Tuyên dương và tấn thán công đức 
xuất gia. 

5) To demonstrate enternal detachment from 
extreme views: Hiển bày lìa hẳn kiến chấp 
nhị biên. 

6) To cause sentlent beings to detach from 
sensual and selfish pleasures: Khiến chúng 
sanh ha xa dục lạc và ngã lạc. 

7) To show the apearance of transcending the 


world: Hiện tướng xuất tam giới. 
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8) To show indepedence, not being subJect to 
another: Hiện tự tại chẳng lệ thuộc người 
khác. 

9) To show that they are going to aftain the ten 
powers and fearlessnesses of Buddhas: Vì 
hiển bày sẽ được thập lực và vô úy của các 
Đức Như Lai. 

10) It 1s natural that Enlightening Beings In their 
final life should do so: Vì hậu thân Bổ Tát 
phải thị hiện xuất gia. 

Ten reasons Great Enlightening Beings 

practice austerities: Mười Lý Do Khiến Chư 

Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh—According to 

the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

Great Enliphtenng Beings 

practice austerities. Enlightening Beings use these 

expendient means of austeriies to pacIfy all 
sentient beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện 

khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh 

nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc. 

l) To develop bemngs with: low 
understanding: Vì muốn thành tựu những 
chúng sanh có trình độ hiểu biết kém mà thị 
hiện khổ hạnh. 

2) To remove false views from sentient beings: 


are fen reasons 


sentient 


Vì muốn trừ tà kiến cho chúng sanh mà thị 
hiện khổ hạnh. 

3) To show the consequences of actlon to 
sentent beings who do not believe 1n 
consequences of action: Vì muốn làm cho 
những chúng sanh chẳng tin nghiệp báo thấy 
được nghiệp báo, mà thị hiện khổ hạnh. 

4) To do so in accord with the adulterated and 
polluted world: Vì muốn tùy thuận pháp phải 
có của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ 
hạnh. 

53 To show the ability to endure toil and 
diligently work on the way: Vì muốn cho thấy 
khả năng chịu đựng nhẫn nhục mà thị hiện 
khổ hạnh. 

6) To cause sentlent beings to want to seek the 
truth: Vì muốn làm cho chúng sanh thích cầu 
pháp mà thị hiện khổ hạnh. 

7) For the sake of sentilent beings who are 
attached to sensual pleasures and selfish 
pleasure: Vì những chúng sanh say đắm dục 
lạc và ngã lạc mà thị hiện khổ hạnh. 


8) In order to show that enlightening beings' 
effortf 1s supreme, continuing to the very last 
life: Vì muốn hiển bày Bồ Tát khởi hạnh là 
tối thượng, nên nhẫn đến đời sau cùng mà 
chẳng bỏ siêng năng tinh tấn, nên thị hiện 
khổ hạnh. 

9) To induce sentient beings to enjoy the state of 

calm and tranquiliy and Increase roots of 

goodness: Vì muốn làm cho chúng sanh thích 
pháp tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn, mà thị 
hiện khổ hạnh. 

To walt until the time 1s ripe to develop 

people°s immature faculties: Vì muốn chờ 

đến khi thế nhơn căn tánh được thành thục, 
mà thị hiện khổ hạnh. 

Ten reasons Great Enliphtening Beings 

show the act of walking seven sfeps: Mười Lý 

Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy 

Bước—According to the Flower Adornment Sutra, 

there are ten reasons Great Enlightening Beings 

show the act of walking seven steps. For these 
ten reasons they show the act of walking seven 
steps after birth; they manifest this to pacIfy 
sentient beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi 

bảy bước. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 

chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy. 

l1) To manifest the power of enliphtening beings: 
Vì hiện Bồ Tát lực mà thị hiện đi bảy bước. 

2) To manifest the giving of the seven kinds of 
wealth: Vì hiện xả thí bảy thánh tài mà thị 
hiện đi bảy bước. 

3) To satisfy the wishes of the spirits of the 
earth: Vì cho Địa Thần thỏa nguyện mà thị 
hiện đi bảy bước. 

4) To manifest the appearance of transcending 
the three worlds: Vì hiện tướng siêu tam giới 
mà thị hiện đi bảy bước. 

53 To manifest the supreme walk of the 
enliphtening being, beyond the walk of the 
elephant, the bull, or the lion: Vì hiện bước 
tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước đi của 
tượng vương, ngưu vương, sư tử vương mà thị 
hiện đi bảy bước. 

6) To manifest the characteristics of adamantine 
ground: Vì hiện tướng kim cang địa mà thị 
hiện đi bảy bước. 


10) 
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7) To manifest the desire to øgive sentient beings 
courageous streneth: Vì hiện muốn ban cho 
chúng sanh sức đũng mãnh mà thị hiện đi bảy 
bước. 

8) To manifest the practice of the seven Jewels 
of awakening: Vì hiện tu hành thất giác bửu 
mà thị hiện đi bảy bước. 

9) To show that the truth they have realized 

does not come from the 1nstruction of another: 

Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác 

đạy nên thị hiện đi bẩy bước. 

To manifest supreme peerless In the world: 

Vì hiện là tối thắng vô tỉ ở thế gian nên thị 

hiện đi bẩy bước. 

Ten reasons why Great Enlightening Beings 

smile and make a promise ïn their hearts to 

tame and pacify senfient beings: Mười Lý Do 

Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự 

Thệ Điều Phục Chúng Sanh —According to the 

Flower Adornment Sutra, chapter 38—Mười Lý 

Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm 

Tự Thệ Điều Phục Chúng Sanh theo kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 38, cho họ được an lạc. 

l) Great Enlightening Beings think that all 
worldlinsgs are sunk In the mire of craving, 
and no one but Enlightening Beings can 
rescue them: Chư đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả 
thế gian chìm tại vũng bùn ái dục, trừ chư Bồ 
Tát ra, không ai có thể cứu họ được. 

2) All worldlings are blinded by passion and 
afflictions, and only Enlightening Beings have 
wisdom: Tất cả thế gian bị dục vọng phiển 
não làm mù, chỉ có chư Bồ Tát là có trí huệ. 

3) Based on this so-called body, Enlightening 
Beings will attain the supreme reality-body of 
Buddhas, which fills all times: Chư Bồ Tát do 
thân giả danh sẽ được pháp thân vô thượng 
sung mãn tam thế của các Đức Như Lai. 

4) Then the Enlightenng Beings, with 
unobsftructed eyes, look over all the Brahma 
heavens and all the controlling heavens, and 
think: These sentient beings all think they 
have the power of knowledge: Bấy giờ Bồ 
Tát dùng mắt vô chướng ngại quán sát tất cả 
Phạm Thiên nhẫn đến Đại Tự Tại Thiên 
trong mười phương mà nghĩ rằng: Những 
chúng sanh nầy đều tự cho rằng mình có đại 
trí lực. 
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53) The Enlightenng Beings observe sentient 
beingss who have long planted roots of 
øoodness and who now are regressing and 
sinking: Bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng 
sanh từ lâu gieo trồng thiện căn, nay cũng 
đều thối mất. 

6) The Enlightening Beings observe that though 
the seeds sown in the world be few, the Íruits 
reaped are many: Bồ Tát quán sát thấy thế 
gian chủng tử gieo trông dù ít mà được quả 
rất nhiều. 

7) The Enliphtening Beings see that all sentient 
beings who receive the teaching of Buddha 
will surely gain benefit: Bồ Tát quán sát thấy 
tất cả chúng sanh được Phật giáo hóa đều 
chắc được lợi ích. 


8) The Enlghtenng Beings see that 
Enliphtenng Beings who were thelr 
colleagues In past ages have become 


obsessed with other things and cannot atftain 
the great virtues of the Buddha teaching: Bồ 
Tát quán sát thấy trong đời quá khứ chư Bồ 
Tát đồng hành nhiễm trước việc khác, nên 
chẳng được công đức quảng đại của Phật 
pháp. 
9) The Enlightenng Beings that the 
celestials and humans who were In the same 
communitles with them ïn the past still are in 
mundane sfates, unable to detach from them, 
and not tiring of them either: Bồ Tát quán sát 
thấy trong đời quá khứ, hàng nhơn thiên cùng 
mình tập hội, mà nay vẫn còn ở bực phàm 
phu, không xả ly được, mà cũng nhàm mỏi. 
Then Enliphtening Beings are bathed ¡n the 
lipghts of all Buddhas and are even more 
joyful: Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của 
tất cả Như Lai chiếu đến càng thêm hân hoan 


Ssee 
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vui vẻ. 
Ten reasons related to our daily life which 
lead pracfifioners desire for enlightenment: 
Mười Lý Do Liên Hệ Đến Đời Sống Khiến Hành 
Giả Mong Cầu Giác Ngộ— Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, vấn đề ước vọng giác ngộ tối thượng cần 
thiết cho hành giả, có mười lý do liên hệ đến đời 
sống khiến hành giả mong cầu giác ngộ— 
According to the Avatamsaka Sutra, the desire for 
supreme enliphtenment Is so necessary for 
practitioners, and there are ten reasons relafed to 
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our daily life which lead practitioners desire for 
enlightenmernt. 

1) Buddha-Jnana (skÐ: For the realization of 
Buddha-knowledge—Để chứng được Phật trí. 
Dasabala (skÐ: For the attainment of the ten 
powers—Để đạt được mười oai lực. 
Mahavaisaradya (skÐ: For the attainment of 
great fearlessness—Để đạt được đại vô úy. 
Samatabuddhadharma (skÐ: the 
atfainment of the truth of sameness which 
constitutes Buddhahood—Để đạt được pháp 
bình đẳng của Phật. 

Sarvajagatparitrana (skÐ: For protecting and 
securing the whole world—ĐểỂ hộ trì cứu bạt 
cả thế gian. 

Kritpakaruna (skÐ: For the purification of a 
pitying and compassionate hear—Để làm 
thanh tịnh tâm từ bi. 

Asesajnana (sk: For the attainment of a 
knowledge which leaves nothing unknown In 
the ten directions of the world—Để đạt được 
vô phân biệt trí—Khắp mười phương thế giới 
không gì là không biết đến. 

Asamga (skt): For the purification of all the 
Buddha-lands so that a state of non- 
attachment will prevail—Để làm thanh tịnh 
Phật độ khiến cho tất cả không còn vướng 
mắc. 

Ksanabodha (skÐ: For the perception of the 
pAst, present, and future in one moment—Để 
trong khoảng một niệm mà tri nhận cùng 
khắp quá khứ, hiện tại và vị lai: . 
Dharmacakrapavarta (skt): For the revolving 
of the great wheel of the Dharma In the spirit 
of fearlessness—Để chuyển đại pháp luân 
trong tinh thần không khiếp sợ. 

Ten reasons that all things ỉn the real world 
ougpht to have harmony among themselves: 
Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới 
Duyên Khởi—According to Prof  Junjiro 
Takakusu The of Buddhist 
Philosophy, there are ten reasons that all things in 
the real world ought to have harmony among 
themselves—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, có mười lý 
do khiến vạn hữu hòa điệu trong pháp giới duyên 
khởi. 


2) 
3) 


4) For 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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1n Essentials 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


T) 


8) 


9) 


10) 


Because of the simultaneous rise of all things: 
Vì vạn vật đồng thời hiện khởi. 

Because of the mutual permeation of the 
influence of all things: Vì vạn vật hỗ tương 
ảnh hưởng lẫn nhau. 

Because of the necessty of recIprocal 
1dentification between all beings (mutual self- 
negation to agree with each other) for the 
realization of harmony: Vì vạn vật thiết yếu 
hỗ tương đồng nhất (tương hủy và tương 
thành) để thể hiện sự hòa điệu. 

Because of the necessity of unity, or 
harmony, the 
followers for the attainment of a purpose: Vì 
chủ và bạn thiết yếu là nhất thể, hay hòa 
điệu, để thành tựu mục đích. 

Because all things have their origin In 
1deation, therefore a similar ideal ought to be 
expected of all: Vì vạn vật khởi nguyên từ ý 
thể, do đó một ý niệm tương đông phải được 
phần ảnh trong tất cả. 

Because all things are the result of causation 
and therefore are mutually dependent: Vì vạn 
vật là kết quả của nhân duyên, do đó chúng 
hỗ tương phụ thuộc nhau. 

Because all things are ¡indeterminate or 
but  mutually 
complementary, therefore they are free to 
exIst in harmony with all things: Vì vạn vật 
không định tính nhưng cùng hỗ tương phụ trợ, 
do đó chúng tự do hiện hữu trong sự hòa điệu 
với tất cả. 

Because of the fact that all beings have the 
nature of Buddha dormant in them: Vì vạn vật 


between the leaders and 


indefinte ¡in  character 


đều có Phật tánh tiềm ẩn bên trong. 

Because of the fact that all beings, from the 
highest to the lowest, are parfs of one and the 
same Mandala (circle): Vì vạn hữu, từ tối cao 
đến tối thấp, đều cùng chung trong một vòng 
tròn trọn vẹn (mandala). 

Because of mutual reflection of all activities, 
as in a room surrounded by mirrors, the 
Imaøe the 
movement of the thousand reflections: Vì có 
sự hỗ tương phản chiếu tất cả mọi tác dụng, 
như trong một căn phòng dựng các mặt kính 
chung quanh, sự vận động của một ảnh tượng 


movement of one causes 
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tạo ra sự vận động của hằng nghìn phản 

chiếu. 
Ten recitations in one breath: Thập Niệm Ký 
Số—The ““Ten Recitation in One Breath” method 
was taught by the great Venerable Tsu-Yun, the 
Thưd Patrlarch of the Thirteen Patrlarchs of 
Chinese Pureland Buddhism. Essentially, thĩs 
method requires the practiioner to recie the 
Buddha”s name ten times per breath. First, innhale, 
hold breath, and begin reciting “Namo Amitabha 
Buddha' ten times. Next, exhale, then Iinhale and 
repeat the process as done previously. lf a 
practiioner 1s short of breath, It is acceptable to 
divide the segment of fen recifaflons Into fWo; 
with each breath, recite Amitabha Buddha”s name 
five There are many advantages tO 
practicing this speech reciing the 
Buddha”s name, ears listening, and mind counting 
Thus, If able to 
concentrate, it will lead the practitioner to focus 
the mind because If not not focused, the count will 
be lost. Therefore, the ulumate goal of this 
method is to force the Pureland cultivator Into 
achieving “singlemindedness` while engaging ¡in 
Buddha Recitation. This 
methods for those who are easily distracted or 
have a wandering mind. Ï( is Important to 
remember while reciting the Buddha”s name, try 
not to think of anything else, and not to be 
doubtful or skeptical. If the practitioner 1s able to 
maintain a sincere and truthful mind ¡in this way, 
then each reciftation wIll eliminate many karmic 
offenses In eight million pasf reincarnations. If not 
practiced this way, the power to eliminate karmic 
offenses as well as gaining mertfs will not be as 
great. Thus, It wIll be difficult to eliminate many 
of one”s karmic offenses—Thập là mười, niệm là 
hơi thở, ký số là đếm số. Đây là phương pháp của 
ngài Từ Vân, tổ thứ ba của Trung Quốc Tịnh Độ 
Liên Tông. Chính yếu của phương pháp nầy là 
trong một hơi thở, hành giả phải xưng đủ mười 
câu Phật hiệu. Trước hết hít một hơi thở vào, 
ngưng lại, niệm đủ số mười câu Phật hiệu, . Kế 
đến thở ra hít vào một hơi khác, rồi tiếp tục niệm 
y như trước. Nếu người hơi ngắn thì có thể chia 
làm hai phần, mỗi hơi chỉ niệm năm câu Phật 
hiệu thôi. Phương pháp nầy có nhiều điểm lợi, 
trong khi miệng niệm Phật thì tai nghe tiếng và 





times. 
method: 


the number of recitations. 


IS one of the best 


tâm trí ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên tâm 
cũng phải chuyên, vì nếu không thì số mục mà 
mình đang đếm sẽ bị sai lạc. Đây là một trong 
những phương pháp rất tốt cho những ai có tâm 
tán loạn. Nên nhớ, khi xưng niệm danh hiệu Phật, 
chẳng nên nghĩ gì khác, cũng chẳng nên nghi 
hoặc. Nếu chí tâm thành ý niệm như thế, thì mỗi 
câu niệm Phật mới đủ sức diệt được tội nặng 
trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu chẳng như vậy thì 
sức diệt tội sanh phước sẽ giảm đi và nghiệp 
chướng cũng khó mau dứt trừ. 

Ten recollecfions: Anussati (p—Mười Đề Mục 

Suy Niệm. 

1) The of the Buddha: 
Buddhanussat (p)—Niệm Phật—Suy niệm 
về Đức Phật. 

2) The of the 
Dhammanussati (p)—Niệm Pháp —Suy niệm 
về giáo pháp. 


recollection 


recollection Dharma: 


3) The recolecion of the Sangha: 
Sanghanussati (p—Niệm Tăng—Suy niệm 
về Tăng. 


4) The recollecion of Morality: Silanussati 
(p—Niệm Giới — The practice of mindfully 
recollecting the special qualiies of virtuous 
conduct—Suy niệm về Giới Luật. Tỉnh thức 
về việc tu hành trì giữ giới luật. 

5) The recollection of generosity: Caganussati 
(p— Niệm Thí—Which ¡Involves mindful 
reflecion on the specladl qualles of 
generosity—Suy niệm về Tâm Bố Thí. Tỉnh 
thức về việc tu hành hạnh bố thí. 

6) The recollection of the devas: Devatanussati 
(p—Niệm Thiên—Suy niệm về chư Thiên— 
The recollection of the devas, practised by 
mindfully considering: “he deitles are born 
in such exalted states on account of their 
faith, morality, learning, generosiy, and 
wisdom. Ï too possess these same qualities.” 
Thịs subJect 1S a 
mindfullness with the special qualiles of 
one”s own faith, efc., as 1ts objects and with 
the devas sfanding as wifnesses—Thực tập 
bằng cách suy niệm như vây: “Chư Thiên 
được sanh ra trong những trạng thái siêu việt 
vì họ có những phẩm hạnh tín, giới, bố thí, và 
trí huệ. Ta cũng có những phẩm hạnh ấy.” Đề 
mục hành thiển nầy là để mục tu thiền tỉnh 


meditation term for 
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thức về những phẩm hạnh đặc biệt với sự 
chứng kiến của chư Thiên. 

7) The recollection of peace: Upasamanussati 
(p)—Niệm Lạc —The contemplation on the 
peaceful attributes of Nibbana—Suy niệm về 
trạng thái thanh bình an lạc. Quán chiếu về 
sự an lạc của Niết Bàn. 

8) The recollecion of death: Marananussati 
(p —Niệm Tử The contemplation on the 
fact that ones own death is absolutely 
certain, that the arrival of death Is utterly 
uncertain, and that when death comes one 
must relinquish everything—Suy niệm về sự 
chết. Quán tưởng về cái chết là chắc chắn, 
cái chết đến bất ngờ, và khi chết người ta 
phải bỏ hết mọi thứ. 

9) Mindfulness occupled with the body: 
KayagaftasatI (p)—Niệm Thân—The 
contemplaton of the thirty-two repulsive 
parts of the body, hair of the head, hairs of the 
body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, 
marrow, etec——Suy niệm hay tỉnh thức về 
thân. Quán tưởng về 32 phần của thân thể 
như tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, vân 
vân. 

Mindfulness of breathing: Anapanasati (p)— 

Niệm Tức The atftentiveness to the touch 
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sensatlon of in-breath and out-breath in the 
vicinfy of the nostrils or upper lip, whether 
the air 1s felt striking as one breathes In and 
out—Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức về cảm 
giác xúc chạm của những vùng phụ cận hai lổ 
mũi hay môi trên khi không khí ập đến lúc ta 
thở vào thở ra. 
Ten regal vows: Thập nguyện—See ten great 
VOWS. 
Ten reliances: Thập Y Chỉ—See Ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings. 
Ten repetfiions of an invocafion (Namo 
Amitabha): Thập Niệm Xứ—These 
Invocations will carry a dying man with an evil 
karma Into the Pure Land. A Bodhisattva's ten 
objects of thought or medifation (body, senses, 
mind, things, envionmenf, monasf€ry, cIíy OT 
district, good name, Buddha-learning, riddance of 
all passion and delusion): 
l1) Thought of the Iimpure body: Niệm thân. 


ten 


2) Thought of sufferings caused by senses: Niệm 
thọ. 

3) Thought ofimpermanent mind: Niệm tâm. 

4) Thought ofnon-self things: Niệm pháp. 

5) Thought of non-stop changeable environment: 
Niệm cảnh giới. 

6) Thought of culivating in a monastery: 
Thought of tranquility Niệm nơi tu hành 
vắng vẻ: . 

7) Thought of cultivating wherever opportunity 
arises, even In a noisy city or district: Niệm 
đô ấp. 

8) Thought of names of all Buddhas: Niệm hồng 
danh chư Phật. 

9) Thought of learnng Buddha Dharma: Niệm 

học pháp Như Lai. 

Thoupht of riddance of all passion and 

delusion: Niệm đoạn chư phiên não. 

Ten rules which produce no regrefs: Mười 

Giới Bất Hối—Mười giới không đưa đến sự hối 

hận. 

1) Notkilling: Không sát sanh. 

2) Notstealing: Không trộm cắp. 

3) Not committing sexual misconduct: Không tà 
dâm. 

4)_ Notlying: Không nói dối. 

53) Not telling a fellow-Buddhist's sins: Không 
nói lỗi của người. 

6)_ Notdrinking wine: Không uống rượu. 

7) Not praising oneself and discrediting others: 
Không tự cho mình hay và chê người dở. 

8) Not being mean to other beings: Không hèn 
hạ. 

9) Not being angry: Không sân hận. 

10) Not defaming the Triratna: Không hủy báng 
Tam Bảo. 

Ten schools of Chinese Buddhism: Thập 

Tông—Mười Tông phái Phật giáo Trung Quốc: 
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l) Vinaya-discipine: Luật Tông—Nam Sơn 
Tông. 

2) Sarvastivadin: Kosa—Abhidharma—Câu Xá 
Tông. 


3) Satya-siddhi sect: Founded by Harivarman— 
Thành Thật Tông. 

4) Madhyamika: Tam Luận Tông. 

5) The Lotus Flower Sect: Law-Flower or Tien 
Tai sect—Pháp Hoa Tông. 
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6) The Flower Ornament Sect: Hua-Yen Sect— 
Hoa Nghiêm Tông. 

7) Dharmalaksana: Pháp Tướng Tông. 

8) Zen Sect, based on mind-only or InfuItIve: 
Tâm Tông. 

9) Esoteric Sect: Chân Ngôn Tông. 

10) Amitabha-Lotus or Pure Land Sect: Tịnh Độ 
Tông—Liên Tông. 

Ten Shorter Dharanis: Thập Tiểu Chú (mười 

chú ngắn)—See Ten small mantras. 

'Ten sins: Thập tộ—See Ten evil deeds. 

Ten skillful csoteric sayings of Great 

Enliphtening Beings: Mười Mật Ngữ Thiện 

Xảo Của Chư Đại Bồ Tát—According to the 

Flower Adornment Sutra, chapter 38, there are ten 

skillful esoteric sayings of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can master the unexcelled skillful esoteric speech 

of the Buddhas—Mười xảo mật ngữ của chư Đại 

Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi mật ngữ 

thiện xảo vô thượng của Như Lai. 

l) The skHlful esoteric sayinss 1m all the 
điscourses of Buddhas: Xảo mật ngữ ở trong 
tất cả Phật kinh. 

2) Skillful esoteric sayings about all places of 
birth: Xảo mật ngữ nơi tất cả chỗ thọ sanh. 

3) Skilful SayIngs all 
enliphtening beings` spiritual manifestations 
and attainment of enlipghtenment: Xảo mật 
ngữ nơi tất cả Bổ Tát thần thông biến hiện 
thành đẳng chánh giác. 

4) Skilful SayIngs 
consequences of actions of all 
beingss. 

5) Skillful esoteric sayings about the Xảo mật 
ngữ nơi tất cả chúng sanh phát khởi nhiễm 
tinh: defilement and purity produced by all 
senfient beings:. 

6) SkIlful esoteric sayings about how to be 
ultimately unobstructed 1n the midst of all 
things: Xảo mật ngữ rốt ráo vô chướng ngại 
nơi tất cả các pháp. 

7) SkIlful esoteric sayings about how In every 
place in space are worlds, some becoming, 
some decaying, without any øaps In between: 
Xảo mật ngữ nơi tất cả hư không giới, mỗi 


©SOf€riC about 


the 
sentient 


©SOf€TIC about 


nơi mỗi chỗ đều có thế giới hoặc thành hoặc 
hoại, trong đó không có chỗ trống. 

8) SkilfUIl esoteric sayings about 
everywhere ¡n all places in all universes, In 
all phenomena, even In microscopic pOInfs, 

Buddhas manifesting bírth, 

attainment of Buddhahood, and entry into 

nirvana, filling the 
distinctly seen: Xảo mật ngữ nơi tất cả pháp 
giới tất cả mười phương nhẫn đến chỗ vi tế, 
đều có Như Lai thị hiện sơ sanh nhẫn đến 
thành Phật nhập đại niết bàn đầy khắp pháp 
giới, đều phân biệt thấy. 

9) Skillful esoteric sayings about seeing all 
sentient beings as cqually nirvanic, being 
unchanged,  yet gØIVnPE up great 
asptrations, causing them to be fulfilled by 
the vow for omniscience: Xảo mật ngữ ở chỗ 
thấy tất cả chúng sanh bình đẳng niết bàn vì 
không biến đổi mà chẳng bỏ đại nguyện, vì 
tất cả trí nguyện chưa được viên mãn làm cho 
viên mãn. 
Skillful esoteric sayIngs about not abandoning 
teachers in spite of knowing that truths are not 
realized throuph the agency of another, 
honorng the enlightened 
becoming one with spirtual 
cultivating, dedicating, and living by virtues, 
with the same actions, the same essence, the 
same emancipation, the same fulfillment: 
Xảo mật ngữ ở chỗ dầu biết tất cả pháp tỏ 
ngộ chẳng do người khác mà chẳng rời bỏ 
các bậc thiện tri thức, đối với Như Lai càng 
thêm tôn kính, cùng thiện tri thức hòa hiệp 
không hai. Nơi những thiện căn thời tu tập 
gieo trồng hồi hướng an trụ. Đông một sở tác, 
đồng một thể tánh, đồng một xuất ly, đồng 
một thành tựu. 

Teen small mantras: Thập Chú. 

l) As-You-Wil Jewel King Dharani: Như Ý 
Bảo Luân Vương Đà La Ni. 

2) Disaster Eradicating AuspIcious 
Mantra: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. 

3) Meritorious Virtue Jewelled Mountain SprrIt 
Mantra: Công Đức Bảo Sơn Thần Chú. 

4) Jwun T¡ Spirit Mantra: Phật Mẫu Chuẩn Đề 
Thần Chú. 


how 
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53) The Resolute Light King Dharani of Holy 
Limidless Life: Thánh Vô Lượng Thọ Quyết 
Định Quang Minh Đà La NI. 

6) Medicine Masterˆs True Words for Anointing 
the Crown: Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. 

7) Kuan Shi Yins Efficaclous Response True 
Words: Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn. 

8) The True Words of Seven Buddhas for 
Eradicating Offences: Thất Phật Diệt Tội 
Chân Ngôn. 

9) Spirit Mantra For Rebirth In the Pure Land: 
Vãng Sanh Tịnh Độ Thân Chú. 

10) Good Goddess Mantra: Thiện Thiên Nữ Chú. 

Ten solemn vows of a Bodhisattva: Thập 

Nguyện Bồ Tát —See Ten vows of a Bodhisattva. 

Ten special characteristics of the body of a 

Buddha: Thập bất cộng thân (10 đặc tánh nơi 

thân của một vị Phật). 

l) Equal: Bình đẳng (thân chư Phật đều bình 
đẳng như nhau). 

2) Pure: Thanh tịnh. 

3) Limitless: Vô tận. 

4) Obtained by good deeds: Đạt được thiện tu. 

5) Dharma-protective: Hộ pháp. 

6) Imperceptible: Bất khả giác tri. 

7)_ Inconceivable: Bất khả tư nghì. 

8) Quiet: Tịch fĩnh. 

9) Asimmense as space: Hư không đẳng. 

10) Wise: Trí huệ. 

Ten spheres of Great Enlightening Beings: 

Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát—According 

to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten spheres of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these will 

attain the supreme sphere of great knowledge of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười cảnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 

an trụ trong pháp nầy thời được cảnh giới đại trí 
huệ vô thượng của Như Lai. 

I1) Showing Infinite ways of access to the realm 
Of reality so that sentient beings can enter: 
Thị hiện môn vô biên pháp giới, làm cho 
chúng sanh được nhập. 

2) Showing the infinite wonderful arrays of all 
worlds, so that sentilent beings can enter: Thị 
hiện tất cả thế giới vô lượng diệu trang 
nghiêm làm cho chúng sanh được nhập. 


3) Traveling by proJecton to the realms of all 
sentient beings to enliphten them all by 
appropriate means: Hóa hiện qua đến tất cả 
chúng sanh giới, đều phương tiện khai ngộ. 

4) Producing of Enliphtening 
Beings from the body of Buddhas, producing 
embodiment of Buddha from the body of an 
enlightening being: Nơi thân Như Lai xuất 
hiện thân Bồ Tát, nơi thân Bồ Tát xuất hiện 
thân Như Lai. 

53) Manifesting the world In the realm of space, 
manifesting the realm of space In the world: 
Nơi hư không hiện thế giới, nơi thế giới hiện 
hư không. 

6)_ Manifesting the realm of nirvana in the realm 
of birth and death, manifesting the realm of 
birth and death In the realm of nirvana: Nơi 
sanh tử hiện Niết bàn giới, nơi Niết bàn giới 
hiện sanh tử giới. 

7) Producing verbalizatons of all Buddha 
teachings In the language of one sentient 
being: Ở trong ngôn ngữ của một chúng sanh 
xuất sanh ngôn ngữ của tất cả Phật pháp. 

8) Showing all bodies as one body, one body as 
all different bodies: Đem vô biên thân hiện 
làm một thân, một thân hiện làm tất cả thân 
sai biệt. 

9) Filling all universe with one body: Đem một 

thân đầy khắp tất cả pháp giới. 

In one Insfant causing all sentient beings to 

the wil for enlightenment, 
manifesting  Infinite affaining 
enlightenment: Ở trong một niệm làm cho tất 
cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đều hiện vô 
lượng thân thành chánh đẳng chánh giác. 

Ten spiritual powers of a Buddha: Thập 

Thần Thông Lực—According to the Avatamsaka 

Sutra, the Buddha has ten spiritual powers. He can 

achieve all these wonders by merely entering 1nto 

a certain Samadhi—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phật 

có mười thần thông lực, Ngài có thể hóa thành tất 

cả những điều kỳ lạ ấy bằng cách nhập vào tam 
muội. 

l1) The sustaining and Inspiring power which 1s 
given to the Bodhisattva to achieve the aim of 
his lfe: Adhisthana (skÐÙ——Gia Trì Lưực— 
Năng lực ban bố cho Bồ Tát để thành tựu 
mục đích của đời sống. 
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2) The power of working miracles: Vikurvita 
(skt)—Thân Thông Lực —Năng lực tạo ra các 
phép lạ. 

3) The power of ruling: Anubhava (sk—UỦy 
Đức Lực—Năng lực chế ngự. 

4) Bổn Nguyện Lực: Purvapranidhana (skÐ—— 
The power of oripInal vow. 

53 The power of goodness practiced 1n his 
former lives: Purva-sukrita-kusalamula 
(sk)—Túc Thế Thiện Căn Lực—Năng lực 
của những thiện căn trong đời trước. 

6) The power of receiving good frends: 
Kalyanamitra-paripgraha (skÐ Thiện Tri 
Thức Nhiếp Thọ Lực Năng lực tiếp đón hết 
thầy bạn tốt. 

7) The power of pure faith and knowledge: 
Sraddhayajnanavisuddhi (skt—Thanh Tịnh 
Tín Trí Lực—Năng lực của tín và trí thanh 
tịnh. 

8) The power of attaining a highly illuminating 
fath:  Udaradhimuktyavabhasapratilambha 
(sk)—Đại Minh Giải Lực—Năng lực thành 
tựu một tín giải vô cùng sáng suốt. 

9) The power of purifying the thought of the 

Bodhisattva: Bodhisattvadhyasayaparisuddhi 

(sk)—Thú Hướng Bồ Đề Thanh Tịnh Tâm 

Lực—Năng lực làm thanh tịnh tâm tưởng của 

Bồ Tát. 

The power of earnestly walking towards all- 

knowledge Oripinal 

Adhyasayasarva-Jnana-pranidhana-prasthana 

(sk)—Cầu Nhất Thiết Trí Quảng Đại 

Nguyện Lực —Năng lực khiến nhiệt thành 

hướng tới nhất thiết trí và các đại nguyện. 

Ten Sravaka stages: Ten stages for a hearer— 

Thập Địa Thanh Văn (mười địa vị của Thanh Văn 

Thừa) —See Ten grounds (HI). 

Ten Sftages: Thập Địa—See Eight grades of 

disciples, and Ten øgrounds. 

Ten sfages of the developmen( of a 

bodhisattva into a Buddha: Bodhisattva-bhumi 

(skÐ—Thập Địa Bồ Tát—See Ten ørounds (A). 

Ten stages for a hearer: Ten Sravaka stages— 

Thập Địa Thanh Văn Thừa (mười địa vị của 

Thanh Văn Thừa)—See Ten grounds (HI). 

Ten stages of Bodhisattvabhumi: See Ten 

ørounds (1). 
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and VOWS: 


Ten stages in Bodhisattva-wisdom: Thập 
Trụ —In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha reminded Ananda about the Ten Grounds 
or the ten staøes (periods) in Bodhisattva-wisdom 
as follows—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
thập trụ Bồ Tát như sau: 

l) The purposive s(age—The mind set upon 
Buddhahood or the mind that dwells of 
brinsing forth the resolve: Phát tâm trụ— 
Ananda, these good people use honest 
expedients to bring forth those ten minds of 
faith. When the essence of these minds 
becomes dazzling, and the ten functions 
1nterconnect, then a single mind 1s perfectly 
accomplished. This 1s called the dwelling of 
bringing forth the resolve—Do chân như 
phương tiện mà phát mười thứ tín tâm nầy, 
tâm tinh phát sáng mười thứ dụng xen vào, 
viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. 

2) Clear understanding and mental confrol or the 
dwelling of the ground of regulation: Trì địa 
trụ —From within this mind light comes forth 
like pure crystal, which reveals pure gold 
Iinside. Treading upon the previous wonderful 
mind as a ground 1s called the dwelling of the 
ground of regulatlon—Trong tâm phát sáng 
suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện 
chất tinh kim. Lấy diệu tâm trước thành chỗ 
để trụ. Đây gọi là trì địa trụ. 

3) Unhampered liberty in every direcion or 
dwelling of cultivation: Tu hành trụ —When 
the mind-ground connects with wisdom, both 

bripht comprehensive. 

Traversing the ten directions then without 

This ¡1s called the dwelling of 
cultivation—Tâm và địa đã biết nhau, đều 
được tổ rõ. Dạo khắp mười phương đều 
không lưu ngại. Đó gọi là tu hành trụ. 

4) Acqurring the Tathagata nature or seed or 
dwelling of noble birth: Sinh quí trụ —When 
their conduct 1s the same as the Buddhas' and 
they take on the demeanor of a Buddha, then, 
like the intermediate skandha body searching 
for a father and mother, they penetrate the 
darkness with a hidden trust and enter the 
lineage of the Thus Come One. This 1s called 
the dwelling of noble birth—Hạnh đông với 


become and 


obsftruction. 


5) 


6) 


7) 


8) 
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Phật, hấp thụ khí phần của Phật. Như cái thân 
trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín thầm thông 
hợp vào giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí 
trụ. 

Perfect adaptability and resemblance In self- 
development and development of others or 
dweling with endowment with skill-in- 
means: Phương tiện cụ túc trụ (phương tiện 
đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha)—Since they 
ride In the womb of the way and  will 
themselves become enliphtened heirs, theIr 
human features are In no way deficlent. This 
1s called the dwelling of endownment with 
skil-in-means—Đã du nhập trong đạo thai 
rồi, thì vâng nối theo dòng giác. Như cái thai 
đã thành, nhân tướng chẳng thiếu. Đó gọi là 
phương tiện cụ túc trụ. 

The whole mind becoming Buddha-like or 
dwelling of the rectificaton of the mind: 
Chánh tâm trụ—With a physical appearance 
like that of a Buddha and a mind that 1s the 
same as well, they are said to be dwelling In 
the rectification of the mind— Dung mạo và 
tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm trụ. 
Non-retrogression: Bất thối trụ—Perfect 
unity and consfant progress or dwelling of 
1rreversibility. United in body and mind, they 
easily øgrow and mature day by day. In this 
stage, Bodhisattvas realize serenity of mind 
and also achieve unimpeded liberation. This 
1s called the dwelling of Irreversibility—Thân 
tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. 
Trong giai đoạn nầy Bổ Tát chứng được tâm 
thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải 
thoát. Đây gọi là bất thối trụ. 

As a Buddha-son now, or the stage of youth in 
Buddhahood or dwelling of pure youth: With 
the efficaclous appearance of ten bodies, 
which are simultaneously perfected, they are 
said to be at the dwelling of a pure youth— 
Đông chơn trụ (Con Phật với đủ đầy Tướng 
Phật). Linh tướng của mười thân đều đây đủ 
trong một lúc, gọi là đồng chơn trụ. 

As prince of the law or dwelling of a Dharma 
Prince: Completely developed, they leave the 
womb and become sons of the Buddha. This 
1s called the dwelling of a Dharma Prince— 
Pháp vương tử—(Con tinh thần của bậc Pháp 
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vương). Hình thành, ra khỏi thai, thân làm 
Phật tử. Đây gọi là pháp vương tử trụ. 
Baptism as the summit of attainment of the 
concepton of Buddhahood or dwelling 
anointing the crown of the head: Quán đỉnh 
trụ —Reaching the fullness of adulthood, they 
are like the chosen prince to whom the great 
king of a country turns over the affalrs of 
state. When this Kshatriya King”s eldest 1s 
ceremoniously anointed on the crown of the 
head, he has reached what 1s called the 
dwelling of anointing the crown of the head—— 
Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như việc 
quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái 
tử đã trưởng thành, làm lễ quán đảnh. Đây 
gọi là quán đỉnh trụ. 


Ten stages of a Mahayana Bodhisattva: Thập 
địa Bồ Tát. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Pramudita (skt): The stage of Joy in which one 
rejolces at realizing a partial aspect of the 
truth—Having the 
difficultes and now entering on the path to 
Buddhahood——Hoan hỷ địa. 

Vimala (skt): The stage of purity in which one 
1s free from all defilements—Freedom from 
all possible defilẳements—EThe stage of 
purit(y—Ly cấu địa. 

Prabhakari (skt: The sfage of further 
enliphtenment—The stage of the emission of 
lipht in which one radiates the lipht of 
wIisdom——Phát quang địa. 

Arcismati (skt: The stage of glowing wisdom 
in which the flame of wisdom burns away 
earthly desires—Diễm huệ địa. 

Sudurjaya (skÐ: The stage of mastery of 
utmost or final difficulies—The stage of 
overcoming final illusions of darkness—Cực 
nan thắng địa. 

Abhimukhi (skt): The stage of the open way 
of wisdom above definitions of impurify and 
purty—The stage of the sign of supreme 
wisdom In which supreme wisdom appears— 
Hiện tiền địa. 

Duramgama (skt): The stage of proceeding 
afar, getting above Ideas of self In order to 
help others—The sftage of progression In 
which one rises above the sfate of fwo 
Vehicles—Viễn hành địa. 
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8) Acala (skÐ: The stage of attainment of calm 
unperturbedness—The stage of Immobility In 
which one dwell firmly In the truth of the 
Middle Way—Bất động địa. 

9) Sadhumat (skt): The stage of the finest 

discriminatory wisdom, knowing where and 

how to save—The stage of all penetrating 
wisdom 1n which one preaches the Law freely 
and without restriction—Thiện huệ địa. 

Dharmamegha (skt): The stage of attaining to 

the fertilizing powers of the Law-cloud—The 

stage of the Cloud of Teaching in which one 
benefis all sentient beings with the Law 

(Dharma)—Pháp vân địa. 

Ten stages of mỉnd: Thập tâm địa—Ten stages 

of mental development—Mười giai đoạn phát 

triển tâm. 

l) Four kimmds of boundless mind: See Four 
1mmeasurable minds. 

2) Ten good qualities of the mind: Thập Thiện— 
See Ten Good Deeds. 

3) The illuminated mind: Tâm quang minh—See 
Ten grounds (B) (3). 

4) The mind of glowing wisdom: See Ten 
grounds (B) (4). 

5) The mind of mastery: Đại thắng tâm. 

6) The mind of the open way: Hiện tiền tâm— 
See Ten grounds (B) (6). 

7) The mind ofno-rebirth: Vô sinh tâm. 

8) The mind of inexpressible: Bất khả tư nghì 
tâm. 

9) The mind of wisdom-radiance: Tuệ quang 
tâm. 

10) The mind of perfect receptivity: Thọ vị tâm. 

Ten sftages of mỉnd-development: Mười Giai 

Đoạn Phát Triển Tâm Của Tông Chân Ngôn— 

See Ten stages of spiritual development. 

Ten sfages or objecfts in meditation: Thập 

cảnh thiển định—Thập Cảnh. 

I1) Life”s distress and delusion: Phiển não cảnh. 

2) Sickness (cause and cure): Bịnh hoạn cảnh. 

3) Karmic influences: Nghiệp tuớng cảnh. 

4) Mara affairs (how to overthrow their rules): 
Ma cảnh. 

5) The 
concentration: Thiển định cảnh. 

6)_ Various views and doubts that arise: Chư kiến 
cảnh. 
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condition of meditation and 


7) Pride in progress and the delusion that one 
has attained nirvana: Ngã mạn cảnh. 

8) Temptaton to be content with the lower 
nirvana: Nhị thừa cảnh. 

9) Bodhisattvahood: Bồ Tát cảnh. 

10) Buddhahood: Phật cảnh. 

Ten stages of the pratyekabuddha: Thập Địa 

Duyên Giác (mười địa vị Duyên Giác Thừa)— 

See Ten grounds (IV). 

Ten sftages of spiritual development: Mười 

Giai Đoạn Phát Triển Tâm Của Tông Chân 

NÑgôn—According to Prof. Junjiro Takakusu In 

The Essentials of Buddhist Philosophy, the Mystic 

Doctrine School or the Buddhist Diamond Vehicle 

Vajrayana is a name given to a hipher mystic 

doctrine, transcending all Hinayana 

Mahayana doctrines. Such Diamond Vehicle 1s 

only represented by Great Master Kobo with his 

proposal of the sfages of_ spiritual 

development. These staøes coming one above the 


and 


ten 


other, show the timely progress of the human 

mind, while those which stand co-ordinated at one 

time as in 6 and 7, 8 and 9, show the state of the 
progressve world—Theo Giáo Sư lunjro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 

Mật giáo hay Kim Cang Thừa Phật Giáo là một từ 

ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, vượt 

hẳn cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Theo Đại Sư 

Hoằng Pháp, có mười giai đoạn phát triển tâm. 

Những giai đoạn nào từ thấp lên cao, cho thấy sự 

tiến triển của tâm thức con người theo thời gian, 

còn những giai đoạn cùng phát triển đồng thời 
như trong 6 và 7, 8 và 9, cho thấy tình trạng của 
thế giới hướng thượng. 

l) Various paths of blind life driven by the 
instinctive Impulse. This 1s the sfage of 
common people: DỊ Sanh Kỳ Dương Tâm—— 
Những nẻo đường của cuộc sống mù quáng 
do bản năng điều khiển. Đây là giai đoạn của 
phàm ngu. 

2) The Vehicle of human beinss striving to have 
a moral life, the satge of Confucianism: NÑgu 
Đông Trì Trai Tâm (nhân thừa)—Cố gắng 
vượt lên sống đời đạo đức, như trường hợp 
của Khổng Giáo. 

3) The Vehicle of heavenly beings striving to 
have a supernatural power, the staøe of 
Taoism and Brahmanism: Anh Đồng Vô Úy 
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Tâm (Thiên thừa)—Giai đoạn chúng sanh ở 
cõi trời, nỗ lực cho một sức mạng siêu nhiên, 
như Lão giáo và Bà La Môn giáo. 

4) The Vehicle of the diưect pupils of the 
Buddha, or sravaka, striving for higher 
spiritual life as in Hinayana schools, Kusala, 
and the Satyasiddhi schools: Duy Uẩn Vô 
Ngã Tâm (Thanh Văn thừa)—Đây là thừa 
của các đệ tử trực tiếp của Phật, vươn lên đời 
sống tâm linh cao đẳng như trong các bộ phái 
Tiểu thừa, Câu Xá và Thành Thật tông. 

53) The Vehicle of the self-enliphtened ones 
(pratyeka-buddha) enJoying self- 
enliphtenment yet falling Into egoism: Bạt 
Nghiệp Nhân Chủng Tâm (Độc Giác thừa)— 
Thừa nầy thọ hưởng giác ngộ riêng tư, nhưng 
còn vị kỷ. 

6) The doctrine of the three Vehicles, holding 
the three Vehicles as real, the stage of San- 
Lun and Dharmalaksana schools: Tha Duyên 
Đại Thừa Tâm—Cho rằng ba thừa là chân 
thật, giai đoạn của Tam Luận và Pháp Tướng 
tông. 

7)  Same as ¡in (6): Giác Tâm Bất Sanh Tâm— 
Như (6). 

8) The doctrine of One Vehicle, holding the one 
Vehicle as real, the stapge of Hua-Yen and 
T?ien-T?ai schools: Nhất Đạo Vô Vi Tâm— 
Nhất Thừa, cho rằng chỉ có một thừa là chân 
thật, giai đoạn của Hoa Nghiêm và Thiên 
Thai. 

9) Same as In (8): Cực Vô Tự Tánh Tâm—Như 

(8). 

The Diamond Vehicle as held by the Shingon 

School. According to the Shingon idea, the 

Diamond Vehicle stands above all others; 1f Is 

the supreme Vehicle of mysticism: Bí Mật 

Trang Nghiêm Tâm—Tông chỉ của Chân 

Ngôn tông hay Kim Cang Thừa. Theo quan 

điểm của Chân Ngôn tông, Kim Cang thừa 

đứng trên các thừa khác, đó là tối thượng 
thừa về Mật Giáo. 

Ten States of Bodhisattvas: Thập Trụ—See 

Eight grades of disciples, and Ten grounds. 

Ten sfafes of consciousness: See Ten states of 

Feeling Skandha. 

Ten states of consciousness-skandha: Thập 

Thức Ấm Man the Surangama Sutra, the 
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Buddha reminded Ananda about the ten states of 

consciousness—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 

quyển Chín, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
mười thức ấm ma như sau. 

1l) Attachment to causes and what which is 
caused: Chấp nhân và sở nhân—Ananda! 
You should know that the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as 
empty, and he must return consciousness to 
the source. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the 
subtle wonder of ultimate serenity. He can 
cause the individual sense faculties of his 
body to unie and open. He also has a 
D©€rVasivVe awareness of all categorles of 
beings in the Since his 
aWareness IS pervasive, he can enter the 
perfect source. But is he regards what he 1s 
returning to as the cause of truepermanence 
and interprets this as a supreme sfate, he wIll 
fall into the error of holding to that cause. 
Kapla the Sankhyan, with his theory of 
returning to the Truth of the Unmamifest, will 
become his companion. Confused about the 
Bodhi of the Buddhas, he will lose his 
knowledge and understanding. This 1s the first 
state, in which he concludes that there Is a 
place to which to return, based on the idea 
that there 1s something to atfain. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on 
the City of Nirvana, thus sowing the seeds of 
externalism—A Nan! Ông phải biết, người 
thiện nam đó nghiên cùng hành ấm tiêu 
không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt 
sanh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Có thể khiến cái thân căn của 
mình, căn cách hợp ly. Với các loại mười 
phương thông biết. Hiểu biết đã thông hợp, 
có thể vào nơi viên nguyên. Nếu đối với chỗ 
sở quy, lập cái nhân chơn thường, cho là 
thắng giải, thì người ấy đọa về cái chấp nhân, 
sở nhân. Thành bạn lữ của phái Ca Tỳ La 
chấp “minh đế” là chỗ sở quy, mê Bồ Đề của 
Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ nhất 
lập tâm sở đắc, thành quả sở quy, trái xa viên 
thông, ngược với thành Niết Bàn, sinh giống 
ngoại đạo. 
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Attachment to ability that 1s not actually 
abilty: Chấp năng phi năng—Further, 
Ananda, the god person has thoroughly seen 
the formatlons skandha as empty. He has 
ended production and destruction, but he has 
not yet perfected the subtle wonder of 
ulimate serenity. He may regard that to 
which he 1s returning as his own body and 
may see all beings In the twelve cafegorles 
throuphout space as flowing forth from his 
body. If he Interprets this as a supreme sfate, 
he will fall into the error of maintaining that 
he has an abiliqy which he does not really 
have. Maheshvara who manifests his 
boundless body, will become his companion. 
Confused about the Bodhi of the Buddhas, he 
wIll lose his knowledge and understanding. 
This ¡is the second state, in which he draws 
conclusions about the workings of an ability 
based on idea that he has such an ability. He 
strays far from perfect penetration and turns 
his back on the City of Nirvana, thus sowing 
the seeds for being born in the Heaven of 
Great Pride where the self 1s considered all- 
pervading and perfece Ông A Nan! Lại 
người thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu 
không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt 
sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Nếu đối với chỗ sở quy, ôm làm 
cái thể của mình, cùng tận cõi hư không, 
trong 12 loại chúng sinh, đều là trong thân ta 
một loại lưu xuất ra, cho là thắng giải. Người 
ấy đọa về cái chấp năng và phi năng. Thành 
bạn lữ của phái Ma Hê Thủ La, hiện cái thân 
vô biên, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. 
Đó là cái chấp thứ hai, lập tâm năng vi, thành 
quả năng sự, trái xa viên thông và thành Niết 
Bàn, sinh trời đại mạn, cho rằng ta trùm khắp 
tất cả. 

Atachment to a wrong Idea of permanence: 
Chấp thường phi thường —Further, the good 
person has thoroughly seen the formations 
skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected 
the subtle wonder of ultimate seremty. If he 
regards what he 1s returning fo as a refuge, he 
will suspect that his body and mind come 
forth from there, and that all things throughout 
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space In the ten directions arise from there as 
well. He will explaimn that from which all 
things 1ssue forth 1s the truly permanent body, 
which 1s not subJect to production and 
destruction. While still within production and 
destruction, he prematurely reckons that he 
abides In permanence. Since he 1s deluded 
about nonproduction, he 1s also confused 
about production and destruction. He 1s sunk 
1n confusion. If he Interprets this as a supreme 
sfate, he will fall into the error of taking what 
1S not permanent to be permanent. He will 
speculate that the Sovereign God 
(Ishvaradeva) Is his companion. Confused 
about the Bodhi of the Buddhas, he will lose 
his knowledge and understanding. This 1s the 
thrd state, in whích he makes a false 
speculation based on the idea that there 1s a 
refuge. He strays far from perfect penetration 
and turns his back on the City of Nirvana, thus 
sowing the seeds of a distorted view of 
perfecton—Lai người thiện nam nghiên cùng 
thành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về 
chỗ đầu. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt 
tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ sở 
quy, có cái chỗ nương về, thì tự nghi thân 
tâm từ đó lưu xuất, mười phương hư không 
đều do đó phát khởi. Cứ nơi sinh khởi, đó là 
chỗ tuyên lưu ra, làm cái thân chân thường, 
cho là không sinh diệt. Ở trong sinh diệt, đã 
chấp là thường trú. Đã lầm cái bất sinh, lại 
mê cái sinh diệt. An trụ nơi trầm mê, cho là 
thắng giải. Người đó đọa về chấp thường phi 
thường. Làm bạn của trời Tự Tại, mê Bồ Đề 
của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
ba lập cái tâm nhân y, thành quả vọng chấp, 
trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh 
điên đảo viên. 

Atfachment to an awareness that 
actually awareness: Chấp tri vô tr—Further, 


1S Of 


the good person has thoroughly seen the 
formations skandha as empty. He has ended 
production and destruction, but he has not yet 
perfected the subtle wonder of ultimate 
serenity. Based on his idea that there 1s 
universal awareness, he formulates a theory 
that all the plants In the ten directions are 
sentient, not different from human beings. He 
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claims that plants can become people, and 
that when people die they again become 
plants In the ten directions. If he considers 
this Idea of unrestricted, universal awareness 
to be supreme, he will fall into the error of 
maintaning that what Is not aware has 
Vasishtha and Sainika, who 
the of comprehensive 
awareness, will become his companions. 
Confused about the Bodhi of the Buddhas, he 
will lose his knowledge and understanding. 
This 1s the fourth state, in which he draws an 


aWareness. 


maintained 1dea 


erroneous conclusion based on the Idea that 
there 1s a universal awareness. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on 
the City of Nirvana, thus sowing the seeds of 
a distorted view of awareness—Lại người 
thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. 
Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tính 
điệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ bị biết, 
cái biết nó khắp và hoàn toàn. Nhân cái biết 
đó lập ra kiến giải rằng: “Mười phương thảo 
mộc đều gọi là hữu tình, với người không 
khác. Cỏ cây là người, người chết lại thành 
mười phương cỏ cây. Không lựa riêng cái 
biến tri.” Cho là thắng giải. Người ấy đọa về 
cái chấp tri vô tri. Thành bạn lữ của phái Ba 
Tra Tiện Ni, chấp tất cả có giác, mê Bồ Đề 
của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
tư, lập cái tâm viên tri, thành quả hư vọng, 
trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh 
giống biết điên đảo. 

Attachment to birth that 1s not actually birth: 
Chấp sinh vô sinh—Further, the good person 
has thoroughly seen the formations skandha 
as empty. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the 
subtle wonder of ultimate serenity. If he has 
attained versality In the perfect fusion and 
interchansgeable functioning of the sense 
facultes, he may speculate that all things 
arise from these perfect transformations. He 
then seeks the light of fire, deliphts in the 
purIty of water, loves the wind”s circuitous 
flow, and contemplates the accomplishments 
on the earth. He reveres and serves them all. 
He takes these mundane elements to be a 
fundamenfal cause and considers them to be 
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everlasting. He will then fall into the error of 
takng what 1s production to be 
production. Kashyapa and the Brahmans who 
seek to transcend birth and death by diligently 
servng fire and worshipping water wIll 
become his companions. Confused about the 
Bodhi of the Buddhas, he will lose his 
knowledge and understanding. This ¡is the 
fifth state, in which he confusedly pursues the 
elemenits, setting up a false cause that leads 
to false aspiratlons based on speculations 
about his attachment to worship. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on 
the City of Nirvana, thus sowing the seeds of 
a đistorted view of transformation—Lạ1 người 
thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. 
Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tính 
diệu chưa được viên. Nếu đối trong cái tính 
viên dung, các căn hỗ dụng, đã được tùy 
thuận. Bèn đối với viên dung biến hóa, tất cả 
phát sinh, cầu lửa sáng chói, ưa nước thanh 
tịnh, ưa gió chu lưu, xem trần thành tựu, mỗi 
mỗi phụng sự. Lấy các trần ấy, phát làm bản 
nhân, lập cho là thường trụ. Người đó đọa về 
cái chấp sinh vô sinh, là bạn lữ của Ca Diếp 
Ba và Bà La Môn, tâm siêng năng ép xác thờ 
nước lửa, cầu ra khỏi sinh tử, mê Bồ Đề của 
Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ năm: 
chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo vật, lập 
cái nhân vọng cầu, cầu cái quả vọng ký, trái 
xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống 
điên đảo. 

Atfachment to a refuge that 1s not actually a 
refuge: Chấp quy vô quy-—Further, the good 
person has thoroughly 
skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected 
the subtle wonder of ultimate serenity. He 
may speculate that there Is an emptiness 
withm the perfect bripghtness, and based on 
that he denies the myriad transformations, 
taking their eternal cessation as his refuge. I 
he Interprets this as a supreme sfate, he will 
fall into the error of taking what Is not a 
refuge to be a refuge. Those abiding In the 
Shunyata of the Heaven of Neither Thought 
Non-Thought his 
companions. Confused about the Bodhi of the 


not 


seen the formations 


nor wil become 
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Buddhas, he will lose his knowledge and 
understanding. This is the sixth state, In 
which he realizes a state of voidness based on 
the Idea of emptiness withim the perfect 
briphtness. He strays from perfect 
penefration and turns his back on the City of 
Nưrvana, thus sowing the seeds of 
annihilationism—Lat người thiện nam nghiên 
cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sanh diệt, 
mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. 
Nếu đối với viên minh, họ chấp trong viên 
minh ấy trống rỗng, phá bỏ các cái biến hóa, 
lấy cái vĩnh diệt làm chỗ quy y, sinh thắng 
giải. Người đó đọa về cái chấp quy vô quy. 
Lầm bạn lữ của phái chấp “vô tưởng thiên” 
và Thuân Nhã Đa, mê Bồ Để của Phật, bỏ 
mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ sáu, lập tâm 
viên hư vô thành quả không vong, trái xa 
viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống 
đoạn diệt. 

Attachment to an attainable craving: Chấp 
tham phi tham——Further, the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as 
empty. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the 
subtle wonder of ultimate serenity. In the 
of what be perfect 
permanence, he may bolster his body, hoping 
to live for a long time In that subtle and 
perfect dymng. If he 
I1nterprets this as a supreme_ sfate, he will fall 
I1nto the error of being greedy for something 
attainable. Asita and those who seek long life 
will become his companmions. Confused about 
the Bodhi of the Buddhas, he will lose his 
knowledge and understanding. This 1s the 
seventh state, in which he sets up the false 
cause of bolstering and aspires to permanent 
worldly existence, based on his attainment to 
the life-source. He strays far from perfect 
penefration and turns his back on the City of 
Nrrvana, thus sowing the seeds for false 
thoughts of lengthening life—Lại người thiện 
nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt 
sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Nếu đối với viên thường, họ kiên 
cố thân thường trú, đồng với cái tỉnh viên 
hằng chẳng mất, sinh thắng giải. Người ấy 
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đọa về cái chấp tham phi tham. Làm bạn lữ 
của phái chấp A Tư Đà Tiên, cầu sống lâu, 
mê Bổ Để của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là 
cái chấp thứ bảy: chấp trước nơi sống lâu, lập 
cái nhân cố vọng, đến quả sống lâu mà khổ, 
trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh 
giống vọng sống lâu. 

Atfachment to truth that 1s not actually truth: 
Chấp chân phi chân—Further, the good 
person has thoroughly seen the formations 
skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected 
the subtle wonder of ultimate serenity. As he 
contemplates the Interconnection of all lives, 
he wants to hang on to worldly enJoyments 
and 1s afraid they will come to an end. 
Caught up ím this thought, he will, by the 
pOWer of transformation, seat himself In a 
lotus flower palace, conjure up an abundance 
of the seven precious thinss, Increase his 
retinue of beautiful women, and indulge his 
mind. If he Interprets this as a supreme sfate, 
he wIll fall into the error of taking what Is not 
the truth to be the truth. Vignakara will 
become his companion. Confused about the 
Bodhi of the Buddhas, he will lose his 
knowledge and understanding. This 1s the 
eiphth state, in which he decides to indulge In 
worldly enjoyments, based on his wrong 
thnking. He strays from perfect 
penefration and turns his back on the City of 
Nrrvana, thus sowing the seeds for becoming 
a demon of the heavens—Lại người thiện 
nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt 
sanh diệt, mà đối vói tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Quán sát căn mệnh với trần cảnh 
dung thông lẫn nhau, sợ phải tiêu hết, cố 
gắng làm cho căn cảnh bền chắc. Nơi đó ngồi 
cung Liên Hoa, biến hóa rất nhiều đồ quý 
báu đẹp đẽ, buông lung tâm mình, sinh thắng 
giải. Người đó đọa về cái chấp chân phi 
chân. Làm bạn lữ của phái Tra Chỉ Ca La, 
mê Bổ Để của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là 
cái chấp thứ tám, phát nhân nghĩ sai, lập quả 
trần lao hưng thịnh, xa trái viên thông và 
thành Niết Bàn, sinh giống Thiên ma. 

Fixed nature Hearers: Định tính Thanh Văn— 
Further, the good person has thoroughly seen 
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the formations skandha as empty. He has 
ended production and destruction, but he has 
not yet perfected the subtle wonder of 
ultimate seremty. In his understanding of life, 
he distinguishes the subtle and the coarse and 
determines the true and the false. But he only 
seeks a response In the mutual repayment of 
cause and effect, and he turns his back on the 
Way of Purity. In the practlce of seeing 
suffering, eliminating accumulation, realizing 
cessation, and cultivating the Way, he dwells 
In cessaton and stops there, making no 
further progress. If he interprets this as a 
supreme state, he will fall and become a 
fixed nature Hearer. Unlearned Sanghans and 
those of overweening pride will become his 
companions. Confused about the Bodhis of 
the Buddhas, he will lose his knowledge and 
understanding. This 1s the ninth state, in which 
he aspires toward the fruition of cessation, 
based on perfecting the mind that seeks 
responses He strays far from perfect 
penefration and turns his back on the City of 
Nrrvana, thus sowing the seeds for becoming 
enmeshed in emptiness—La1 người thiện nam 
nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh 
diệt, mà đối với tịch diệt chưa được viên. Đối 
với trong mệnh minh, phân biệt tính, thô, 
thẩm, quyết, chân, ngụy. Nhân quả báo đáp 
nhau, chỉ cầu cảm ứng, trái với đạo thanh 
tịnh. Đó là thấy quả khổ, đoạn tập nhân, 
chứng tịch diệt, tu đạo lý, ở tịch diệt rồi thôi, 
chẳng tiến tới nữa, sinh thắng giải. Người đó 
đọa về định tính Thanh Văn. Làm bạn lữ của 
các Tăng ít học, Tăng thượng mạn, mê Bồ Đề 
của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
chín, cố làm đây đủ công hạnh, cầu quả tịch 
diệt, xa trái viên thông và thành Niết Bàn, 
sinh giống bị buộc nơi cái không. 

Fixed nature Pratyekas: Định tính Độc 
Giác-Further, the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as 
empty. He has cended production and 
destruction, but he has not yet perfected the 
subtle wonder of ultimate serenity. In that 
perfectly fused, pure, bright enlightenment, as 
he Investigates the profound wonder, he may 
take 1t to be Nrvana and fail to make further 


progress. lf he Interprets this as a supreme 
state, he will fall and become a fixed-nature 
Pratyeka. Those Enlightened by Conditions 
and Solitary Enlightened Ones who do not 
turn their minds to the Great Vehicle will 
become his companions. Confused about the 
Bodhi of the Buddhas, he will lose his 
knowledge and understanding. This ¡is the 
tenth state, in which he realizes a profound 
briphtness based on fusing the mind with 
perfect enlieghtenment. He strays far from 
perfect penetration and turns his back on the 
City of Nirvana, thus sowing the seeds for 
being unable to surpass his attachment to the 
briphtness of perfect enliphtenment—Lại 
người thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu 
không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt 
tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với viên 
dung thanh tịnh giác minh, nghiên cùng phát 
ra thâm diệu. Bèn lập Niết Bàn, mà chẳng 
tiến nữa, sinh thắng giải. Người đó bị đọa về 
định tính Bích Chi. Làm bạn lữ với các 
Duyên Giác, chẳng hồi tâm, mê Bồ Đề của 
Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
mười, tâm hợp với viên giác của Duyên Giác, 
thành quả trạm minh, xa trái viên thông và 
thành Niết Bàn, sinh giống giác viên minh, 
chẳng hóa viên. 

Ten sfates of existence: Ten realms of 

existence—Thập Giới (mười cảnh giới hay mười 

bậc chúng sanh) —See Six realms of the samsara 

(existence) and four realms of the saInts. 

Ten states of feeling-skandha: Thập Thụ Ấm 

Ma—According to the Surangama Suữra, the 

Buddha reminded Ananda about the ten states of 

Feeling Skandha—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 

Đức Phật nhắc ông A Nan về mười thụ ấm ma. 

I) Suppression of the self leads to sadness: Ép 
mình sanh ra buồn——Ananda! In this situation 
the good person experiences a brilliant light. 
As a result of the excessive 1nternal pressure 
1n his mind, he ¡s suddenly overwhelmed with 
such boundless sadness that he looks upon 
even mosquitoes and gadflies as newborn 
chidren. He ¡1s filled with piy and 
unconscIously burst into tears. This ¡is called 
“overexertion In suppressing the mind ¡n the 
course of cultivation.” If he understands, then 
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there is no error. This experience does not 
indicate sagehood. If he realizes that and 
remains unconfused, then after a time 1t will 
disappear. But 1f he consider himself a sage, 
then a demon of sadness will enter his mind. 
Then, as soon as he sees someone, he will 
feel sad and cry uncontrollably. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fal_—Ông A 
Nan! Người thiện nam đó, đương ở lúc thụ 
ấm chưa bị phá, được rất sáng chói, tâm Ấy 
phát minh. Bị đè ép quá phần, bỗng phát 
buôn vô cùng. Đến nỗi coi ruồi muỗi như con 
nhỏ, thương xót đến chảy nước mắt. Đó là 
dụng công đè nén quá đáng. HễỄ biết thì 
không lỗi gì. Không phải là chứng Thánh. Hễ 
chẳng mê thì tự tiêu. Nếu cho là Thánh thì có 
ma Bi vào trong tâm phủ. Thấy người thì 
buồn, than khóc thảm thiết. Mất chính thụ và 
sẽ bị chìm đắm. 

Praising oneself is being cqual to the 
Buddhas: Nâng mình lên ngang với Phật — 
Further, Ananda, In this state of samadhi, the 
good person sees the disintegration of the 
form skandha and understands the feeling 
skandha. At that time he has a sublime vision 
and 1s overwhelmed with gratitude. In this 
situation, he suddenly evinces tremendous 
courase. His mind ¡is bold and keen. He 
resolves to equal all Buddhas and says he can 
transcend three asamkheyas of eons 1n a 
single thought. This 1s called “being too 
anXIOus lf he 
understands, then there ¡is no error. This 
experlence does not Indicate sagehood. If he 
realizes that and remains unconfused, then 
after a time 1t wIll disappear. But 1f he 
considers himself a sage, then a demon of 
Insamty wIll enter his mind. As soon as he 
sees someone, he will boast about himself. 
He will become extraordinarily haughty, to 
the point that he recognizes no Buddhas 
above him and no people below him. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fal_—Ông A 
Nan! Lại trong cảnh định, các thiện nam tử 
thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, thắng 
tướng hiện tiền. Cảm kích quá phần, bỗng 
sanh tâm mạnh mẽ vô hạn, chí tầy các Đức 
Phật. Cho là một niệm có thể vượt khỏi được 
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ba a tăng kỳ kiếp. Đó là vì công phu hăng hái 
cố tiến cố gắng quá. Tỉnh ngộ thì không lỗi. 
Chẳng phải là chứng Thánh. Hễ chẳng mê thì 
cảnh ấy tự tiêu hết. Nếu cho là Thánh thì có 
ma Cuỗng vào trong tâm phủ. Thấy người là 
khoe khoang kiêu ngạo, ngã mạn không ai 
bằng. Tâm ấy trên chẳng thấy Phật, dưới 
chẳng thấy người. Mất chính định, sẽ bị chìm 
đắm. 

Samadhi out of balance brings much reverIe: 
Trong định hay nhớ—Further, In this state of 
the good person sees the 
disintesraton of the form skandha and 
understands the feeling skandha. With no new 
realizaton Iimmediately ahead of him, and 
having lost his former status as well, his 
power of wisdom weakens, and he enters an 
Impasse 1n whích he sees nothimng to 
anticipate. Suddenly a feeling of tremendous 
monotony and thirst arises 1n his mind. At all 
times he 1s fixated in memories that do not 
disperse. He mistakes this for a sign of 
diligence and vigor. This called “cultivating 
the mind but losing oneself due to lack of 
wisdom.” If he understands, then there 1s no 
error. This experilence does not Indicate 
sagehood. But If he considers himself a sage, 
then a demon of memory wIll enter his mind. 
Day and nipht it will hold his mind suspended 
in one place. Lacking proper samadhi, he will 
certainly fall—Lại trong định, các thiện nam 
tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, trước 
không thấy cảnh giới mới chứng, lui lại thì 
mất địa vị cũ, sức trí kém mòn, giữa chừng bị 
trụy, không thấy gì cả. Trong tâm bỗng nhiên 
sanh rất khô khan, suốt ngày nhớ mãi không 
tan, lấy làm siêng năng. Đó là tu tâm không 
tuệ, tự mất phương tiện. Biết thì không lỗi. 
Không phải là chứng Thánh. Nếu cho là 
Thánh thì có ma Nhớ vào trong tâm phủ. 
Sáng chiều tập trung tâm ở một chỗ. Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm. 

Wisdom brings 
arrogance: Tuệ đa cuồng—Further, ¡in this 
sfate of samadhi, the good person sees the 
disintesraton of the form skandha and 
understands the feeling skandha. His wisdom 
becomes sfronger than his samadhi, and he 
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mistakenly becomes Impetuous. Cherishing 
the supremacy of his nature, he Iimagines that 
he 1s Vairocana Buddha and rests contenf 
with his minor achievement. This is called 
“applying the mind, but straying away from 
constanft becoming 
preoccupied with ideas and opinions.” If he 
understands, then there ¡is no error. This 
experience does not Iindicate sagehood. But If 
he considers himself a sage, then a lowly 
demon that is easily satisfied will enter his 
mind. As soon as he sees someone, he will 
announce “[ have realized the unsurpassed 
absolute truth.” Lacking proper samadhi, he 
wIll certainly fall—Lại trong định, các thiện 
nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ âm minh bạch, 
tuệ lực nhiều hơn định, mất dũng mạnh, do 
tính hiếu thắng ưa hơn người ta, để trong tâm, 
cho là mình giỏi ngang với Phật Tỳ Lô Giá 
Na. Được chút ít đã cho là đủ. Đó là dụng 
tâm, bỏ mất hằng xét nét, đắm nơi tri kiến. 
Biết thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. 
Nếu cho là Thánh thì có ma Hèn, tự lấy làm 
đủ, vào trong tâm phủ. Thấy người tự nói: 
“Ta được đệ nhất nghĩa đế vô thượng.” Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm. 

Passing through danger leads to anxietfy: 
Thấy gian hiểm hay lo—Further, in this state 
of samadhi the good person sees the 
disintegraton of the form skandha and 
undersfands the feeling skandha. He has not 
yet obfain any results, and his prior state of 
mind has already disappeared. Surveying the 
two extremes, he feels that he 1s In great 
danger Suddenly he becomes greatly 
distraupht, as If he were seated on the Iron 
Bed, or as If he has taken poison. He has no 
wish to go on living, and he 1s always asking 
people to take his life so he can be released 
sooner. This ¡is called “cultivating, but not 
understanding expedients.” If he understands, 
then there 1s no error. This experience does 
not Indicate sagehood. But If he considers 
himself a sage, then a demon of chronic 
depression wIll enter his mind. He may take 
up knives and swords and cut his own flesh, 
happlly giving up his life. Or else, driven by 
constant anxiety, he may flee ¡into the 
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wilderness and be unwilling to see people. 
Lacking proper samadhi, he will certainly 
fall—Lại trong định, các thiện nam tử thấy 
sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Sự chứng mới 
chưa được, tâm cũ đã mất. Xem hai chỗ đó, 
tự sinh gian hiểm. Bỗng nhiên tâm sinh lo vô 
cùng, như ngồi giường sắt, như uống thuốc 
độc, lòng chẳng muốn sống. Thường cầu 
người để hại mạng mình, mau được giải 
thoát. Đó là tu hành sai mất phương tiện. 
Biết thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. 
Nếu cho là Thánh thì có ma hay Lo Rầu vào 
trong tâm phủ. Tay cầm đao kiếm, tự cắt thịt 
mình, muốn bỏ thọ mạng. Hoặc thường lo 
buôn chạy vào rừng rú, chẳng chịu thấy 
người. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm. 
Experiencing ease leads to joy: Thấy an lành 
hay mừng—Further, In this state of samadhi, 
the øgood person sees the disintepration of the 
form skandha and understands the feeling 
skandha. As he dwells In this purity, his mind 
1S franquil and at ease. Suddenly a feeling of 
boundless Joy wells up In him. There is such 
bliss in his mind that he cannot contain 1t. This 
1s called “experlencing liphtness and ease, 
but lacking the wisdom to confrol 1t.” If he 
understands, then there ¡is no error. This 
experience does not Iindicate sagehood. But If 
he considers himself a sage, then a demon 
that likes happiness wIll enter his mind. As 
soon as he sees someone, he will laugh. He 
will sing and dance n the streets. He wIll say 
that he has already attainned unobstructed 
liberation. Lacking proper samadhi, he will 
certainly fall—Lại trong định, các thiện nam 
tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Ở 
trong cảnh thanh tịnh, tâm yên lành rồi. Bỗng 
nhiên tự sinh mừng vô hạn. Trong tâm vui 
mừng không thể ngăn được. Đó là an lành, 
không có tuệ để tự cấm. Tỉnh ngộ thì không 
lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là 
Thánh thì có ma ưa Vui Mừng vào trong tâm 
phủ. Thấy người thì cười, múa hát ngoài 
đường. Tự cho là đã được giải thoát vô ngại. 
Mất chính định, sẽ bị chìm đắm. 

Viewing oneself as as supreme and arrogan(: 
Thấy hơn khinh người—Further, in this state 
of samadhi, the good person sees the 
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disintegraton of the form skandha and 
undersfands the feeling skandha. He says he 
1S already satisied. Suddenly a feeling of 
unreasonable, Intense self-satisfaction may 
arise 1n him. It may include pride, outraøeous 
pride, haughty pride, overweening pride, and 
pride based on Inferiority, all of which occur 
at once. In his mind, he even looks down on 
the Tathagatas of the ten directions, how 
much the more so the lesser positions of 
Those Enliphtened by 
Conditons. This called “viewing oneself as 
supreme, but lacking the wisdom to save 
oneself” If he understands, then there 1s no 
error. This experience does not Indicate 
sagehood. But 1f he considers himself a sage, 
then a demon of Intense arrogance wIll enter 
his mind. He will not bow to the stupas or In 
temples. He will destroy sutras and Images. 
He will say to the danpatis, “These are gold, 
bronze, clay, or wood. The sutras are just 
leaves or cloth. The flesh body 1s what 1s real 
and eternal, but you dont revere 1f; Instead 
you venerate clay and wood. That 1s totally 
absurd.” Those who have deep faith in him 
wIll follow him to destroy the Images or bury 
them. He will mislead living beings so that 
they fall into the Relentless Heels. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall—Lại 
trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, 
thụ ấm minh bạch. Tự cho mình đầy đủ. Bỗng 
dưng đại ngã mạn khởi lên, nào ngạo mạn 
người ngang mình, ngạo mạn người hơn mình, 
hoặc ngạo mạn tăng lên, hoặc ngạo mạn thấp 
hèn, đồng thời phát ra. Trong tâm dám khinh 
mười phương Như Lai, huống là các bậc thấp 
như Thanh Văn hay Duyên Giác. Đó là khí 
bồng bột thấy mình hơn, không có tuệ để cứu. 
Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng 
Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma Đại Ngã 
Mạn vào trong tâm phủ. Chẳng lễ tháp miếu, 
phá hư kinh, tượng Phật. Bảo các cư sĩ: 
“Tượng là kim đồng, hoặc là gỗ; kinh là lá 
cây, hoặc là vải. Nhục thân chân thường, sao 
chẳng tự cung kính, trở lại những chất gỗ, thật 
là điên đảo.” Những người quá tin theo bèn 
phá bỏ kinh và tượng Phật, hay đem chôn. 
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Nghi ngộ chúng sanh, vào ngục vô gián. Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm. 

With wisdom comes lightness and ease, 
which leads to complacency: Tuệ an tự cho là 
đủ—Further, ¡in this state of samadhi, the 
good person sees the disintepration of the 
form skandha and understands the feeling 
skandha. In his refine understandinsg, he 
awakens completely to subtle principles. 
Everything 1s in accord with his wishes. He 
may suddenly experience limitless liphtness 
and ease in his mind. He may say that he has 
become a sage and at(ainned great self- 
mastery. This is called “attaining liphtness 
and clarity due to wisdom.” If he understands 
, then there 1s no error. This experience does 
not Indicate sagehood. But If he considers 
himself a sage, then a demon that likes 
liphtness and clarty wIl enter his mind. 
Claiming that he 1s already satisfied, he will 
not strive to make further progress. For the 
most part, such cultivators wIll become like 
Uncleaned Bhikshu. He will mislead living 
beings so that they will fall into the Avichi 
Hell. Lacking proper samadhi he will 
certainly fall—Lại trong định, các thiện nam 
tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Trong 
cảnh tinh minh, viên ngộ tinh lý, được rất tùy 
thuận. Tâm bỗng sinh khoan khoái vô cùng. 
Nói thành Thánh, được rất tự tại. Đó là nhân 
tuệ được khinh thanh. Tỉnh ngộ thì không lỗi. 
Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh 
thì có một phần ma ưa Khinh Thanh vào trong 
tâm phủ, tự cho là đầy đủ, chẳng cầu tiến 
nữa. Những hạng ấy phần nhiều là Tỳ Kheo 
không có học hỏi, khiến chúng sanh nghi ngờ, 
bị đọa ngục vô gián. Mất chính định, sẽ bị 
chìm đắm. 

Becoming attached to empftiness 
slandering precepts: Chấp không và pháp 
giới—Further, 1n this state of samadhi, the 
good person sees the disintepration of the 
form skandha and understands the feeling 
skandha. In that clear awakening, he 
experiences an illusory clarity. Within that, 
suddenly he may veer (xoay chiều) towards 
the view of eternal extinction, deny cause and 
effect, and take everything as empty. The 


and 
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thought of emptiness so predominates that he 
that 1S e(ernal 
extnction after death. This 1s called “the 
dissolving so that 
one loses sight of what 1s ripht” If he 
understands, then there ¡is no error. This 
experience does not indicate sagehood. But If 
he considers himself a sage, then a demon of 
emptiness will enter his mind. He will slander 
the holding of precepts, calling it a “Small 
Vehicle Dharma.” He will say, “Since 
Bodhisattvas have awakened to emptiness, 
what 1s there to hold or violate?” This person, 
1n the presence of his faithful danapatis, will 
often drink wine, eat meat, and engage In 
lust. The power of the demon will keep his 
followers from doubting or denouncing him. 
After the ghost has possessed him for a long 
time, he may consume excrement and urine, 
or meat and wine, claiming that all such 
things are empty. He will break the Buddha”s 
moral precepts and mislead people Into 
committing Lackmng proper 
samadhi, he will certainly fall—Lại trong 
định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ 
ấm minh bạch. Trong cảnh minh ngộ, được 
cái tính rỗng không sáng suốt. Bỗng dưng 
quay về cảnh vĩnh diệt, bác không có nhân 
quả, một mạch vào không, không tâm hiện 
tiền, cho đến sanh cái hiểu biết hằng đoạn 
diệt. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải 
chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma 
Không vào trong tâm phủ. Chê người trì giới, 
nói là tiểu thừa. Bồ Tát giác ngộ không, cần 
gì phải trì phạm. Người ấy thường ở nhà tín 
tâm đàn việt, uống rượu ăn thịt, hay làm 
những sự dâm uế. Vì sức ma thu nhiếp các 
người kia, không sinh nghi báng. Ma quỷ 
nhập tâm đã lâu, hoặc ăn những đồ nhơ nhớp, 
cũng như là rượu thịt. Một mặt đều không, 
phá luật nghi Phật. Làm cho người bị lâm 
mắc tội. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm. 

Becoming attached to existence and indulging 
¡in lust: Chấp có và buông dâm——Further, in 
this state of samadhi, the good person sees 


comes to believe there 


mental state of samadhi 


offenses. 


enters his mind and bones. Boundless love 
may suddenly well forth from his mind. When 
that love becomes extreme, he goes Insane 
with greed and Iust. This 1s called “when an 
apreeable state of samadhi enters one”s mind, 
lacking the wisdom to confrol oneself and 
mistakenly engaging in lustful behavior.” If 
he understands, then there 1s no error. This 
experience does not Iindicate sagehood. But 1f 
he considers himself a sage, then a demon of 
desire will enter his mind. He will become an 
outspoken advocate of lust, calling it the 
Way to Bodhi. He wIll teach his lay followers 
to Indiscriminately engage In acts of lust, 
calling those who 
Dharma herrs. The power of spirits and ghosts 
1n the Ending Age wIll enable him to attract a 
following of ordinary, nạve people numbering 
one hundred, two hundred, five or six 
hundred, or as many as one thousand or ten 
thousand. When the demon becomes bored, 1t 
will leave the persons body. Once the 
person”s charIsma 1s gone, he will run afoul of 
the law. He will mislead living beings, so that 
they fall into the Relentless Heels. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall—Lại 
trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, 
thụ ấm minh bạch. Tham đắm nơi cảnh hư 
minh. Cảnh đó thâm nhập trong tâm cốt. Tâm 
đó bỗng dưng thấy yêu vô cùng. Yêu đến 
cùng cực phát cuồng, bèn làm những việc 
tham dục. Đó là định cảnh an thuận nhập 
tâm, không tuệ để giữ, lâm vào các dục. Tỉnh 
ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. 
Nếu cho là Thánh thì có ma Dâm Dục vào 
trong tâm phủ. Chuyên nói tham dục là đạo 
Bồ Đề, giáo hóa các người bạch y bình đẳng 
làm dâm, cho hành dâm là giữ pháp tử. Vì 
sức quỷ thần nên trong đời mạt pháp thu 
nhiếp kẻ phàm ngu, cho đến hàng nghìn hàng 
vạn. Ma sinh tâm nhàm chán, bỏ thân thể 
người ấy. Họ hết uy đức, bị mắc nạn với nước 
với dân. Nghi ngộ chúng sanh vào ngục vô 
gián. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm. 


commit acts of lust his 


Ten states of the form-skandha: Thập Sắc 
Âm Ma—According to the Surangama Sutra, 
book Nine, there are ten states within the form 


the disintepgration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. He savors 
the sfate of i1llusory clarity, and 1t deeply 
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skandha—Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển Chín, 
có mười sắc ấm ma: 


]) 


a) 


b) 


2) 


Body can transcend obstructions: Thân ra 
khỏi ngại—The Buddha told Ananda that at 
the point, as the person Intently Invesfigates 
that wondrous briphtness, the four elements 
wIll no longer function together, and soon the 
body will be able to transcend obstructlons— 
Đức Phật bảo ông A Nan khi đang trong ấy 
tỉnh nghiên diệu minh, bốn đại chẳng xen dệt, 
trong giây lát thân có thể ra khỏi chướng 
ngại. 

This state ¡1s called “the pure briphtness 
merging ¡into the envionment” Ït 1s a 
temporary stafte ¡in the course of cultivation 
and does not Indicate sagehood: Ấy gọi là 
minh tinh lưu dật cảnh hiện tiền, nhờ công 
dụng tạm thời mà được như vậy. 

lIf he does not think he has become a sagøe, 
then this will be a good state. But If he 
considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demon”s influence: Không 
phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là 
Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là 
Thánh, thì liền bị quần tà. 

The light pervades Internally and he can 
Iintestinal worms: Trong Thân Nhặt 
Trùng—Ananda! As the person uses his mind 
to Iintently investigate that wondrous light, the 
light will pervade his body. Suddenly he will 
be able to extract intestinal worms from his 
own body, yet his body wIll remain intact and 
unharmed. This state 1s called “the pure light 
surging through one”s physical body.” It 1s a 
temporary state 1n the course of Intense 
practice, and does not indicate sagehood. If 
he does not think he has become a sage, then 
this will be a good state. But If he considers 
himself a sage, then he will be vulnerable to 
the demon's'influence—Ông A Nan! Lại do 
tâm ấy, tính nghiên diệu minh, trong thân 
rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên lấy ra các 
loài giun sán ở trong thân. Thân tướng còn 
nguyên, không bị tổn thương. Đó gọi là tỉnh 
minh lưu lộ hình thể. Ấy chỉ là tinh hạnh, tạm 
thời được như vậy. Không phải là chứng 
Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là 


extract 


3) 


Rẻ) 


cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh liền bị quần 
tà. 

His essence and souls alternately separate 
and unite: Tinh Phách Đắp Đổi Hợp—As the 
person uses his mind to Intently Investigate 
inside and outside, his physical and spiritual 
souls, Intellect, will, essence, and spirit wIll 
be able to Interact with one another without 
affecting his body. They will take turns as 
hosts and guests. Then he may suddenly hear 
the Dharma being spoken 1n space, or perhaps 
he will hear esoteric truths being pronounced 
simultaneously throughout the ten directions. 
This state 1s called “the essence and souls 
alternately separating and uniting, and the 
planting of good seeds.” It 1s a temporary 
state and does not Indicate sagehood. If he 
does not think he has become a sage, then 
this will be a good state. But If he considers 
himself a sage, then he will be vulnerable to 
the demons'” influenee—Lại do tâm ấy, trong 
ngoài tinh nghiên. Khi ấy hồn phách, ý chí, 
tỉnh thần, thảy đều xen vào, đắp đổi làm chủ 
làm khách, trừ thân chấp thọ. Bỗng trong hư 
không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe 
mười phương đồng tỏ nghĩa bí mật. Ấy gọi là 
tỉnh phách đắp đổi hợp ly, thành tựu thiện 
chủng. Tạm thời được như vậy, không phải là 
chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, 
gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị 
quần tà. 

Buddhas appear: Phật Hiện Ra—When a 
p€rson”s clear, unveiled, 
bright, and penetrating, an Internal light will 
shine forth and turn everything in the ten 


mind  becomes 


directions Into the color of Jambu-river gold. 
All the varlous specles of beings will be 
transformed Into Tathagatas. Suddenly he will 
Buddha seated upon a 
platform of celestial light, surrounded by a 
thousand  Buddhas, simultaneously 
appear upon lotus blossoms In a hundred 
million lands. This state 1s called “the mind 
and soul being ¡instlled with sprtual 
awareness.” When he has Investigated to the 
point of clarity, the lipht of his mind shine 
upon all worlds. This 1s a temporary state and 
does not Iindicate sagehood. If he does not 


see  Vairocana 


who 


5) 


6) 


4729 


think he has become a sage, then this wIll be 
a good state. But If he considers himself a 
sage, then he will be vunerable to the 
demons° ¡influence—Lại do tâm ấy, đứng 
lặng trong suốt, sáng từ bể trong phát ra. 
Mười phương khắp hóa thành sắc vàng Diêm 
phù đàn. Tất cả các giống loại hóa ra thành 
Như Lai. Khi ấy bỗng thấy Đức Tỳ Lô Giá 
Na ngồi trên đài Thiên Quang, nghìn đức 
Phật nhiễu chung quanh. Trăm ức quốc độ 
cùng các hoa sen đồng thời xuất hiện. Ấy gỌI 
là tâm hồn linh ngộ nhiễm thành. Tâm quang 
sáng chói, chiếu các thế giới. Tạm thời được 
như vậy, chứ không phải là chứng Thánh, 
đừng khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh 
giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 
Space takes on the color of precious things: 
Hư Không Hóa Thành Sắc Báu —As the 
person uses his mind to Intently Investigate 
that wondrous lipht, he will contemplate 
without pause, restraining and subduing his 
mind so that 1t does not gøo fo extremes. 
Suddenly the space In the ten directions may 
take on the colors of the seven precious 
things or the colors of a hundred precious 
thngs, whiích simultaneously pervade 
everywhere without hindering one another. 
The blues, yellows, reds, and whites will each 
be clearly apparent. This state Is called 
“excessively subduing the mind.” It 1s a 
temporary 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then this will be a good state. But If he 
considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons” influenece—Lại do 
tâm ấy tính nghiên, diệu minh, xem xét 
không dừng, đè nén, hàng phục, dẫn ép quá 
phần. Lúc đó bỗng nhiên mười phương hư 
không hóa thành bẩy sắc báu, hoặc trăm sắc 
đồng thời đầy khắp, chẳng chướng ngại nhau. 
Các màu xanh, vàng, đỏ, trắng đều hiển hiện. 
Đó là công lực đè ép quá phần, tạm được như 
vậy, chứ không phải là chứng Thánh, đừng 
khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới 
tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 

He can see things in the dark: Trong Tối Thấy 
Vật—As the person uses his 
Investigate with clear discernment until the 


state and does not ¡ndicate 


mind to 


7) 


8) 


purte liph( no longer disperses, he will 
suddenly be able to see various things appear 
in a dark room at nipht, Just as IŸ it were 
daytime, while the obJects that were already 
in the room do not disappear. This stat€ IS 
called “refining the mind and purifying the 
Vision until one 1s able to see In the dark.” lt 
1S a femporary state and does not Indicate 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then this will be a good state. But If he 
considers himself a sage, then he wiIll be 
vulnerable to the demons” influenece—Lại do 
tâm đó, nghiên cứu triệt để, tinh quang chẳng 
loạn. Bỗng lúc nửa đêm, ở trong nhà tối, thấy 
các đổ vật, chẳng khác ban ngày. Mà vật 
trong nhà tối cũng chẳng mất. Đó là tế tâm 
mật trừng, xem thấy rỗng suốt. Tạm được như 
vậy, chớ không phải là chứng Thánh, đừng 
khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 

His body becomes like grass or wood: Thân 
Giống Như Cây Cổ—When his mind 
completely merges with emptiness, his four 
limbs will suddenly become like grass or 
wood, devoid of sensation even when burned 
by fire or cut with a knife. The burning of fire 
will not make his limbs hot, and even when 
his flesh 1s cut, it will be like wood being 
whittled. This state 1s called “the merging of 
external states and blending of the four 
elemenís Into a uniform substance.” Ít 1s a 
temporary state and does 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then this will be a good state. But If he 
considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" influenee—Lại do 
tâm đó, tiến vào, mãn phần vào nơi rỗng 
không. Chân tay bỗng nhiên giống như cây 
cỏ, lửa đốt dao cắt không hề biết. Lửa sáng 
thiêu cũng không nóng, dao cắt thịt như đốn 
cây. Đó là tiêu bỏ trần cảnh và xô dẹp tứ đại, 
một mặt thuần túy. Tạm thời được như vậy, 
chớ không phải là chứng Thánh, đừng khởi 
tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 

He sees everywhere turn into Buddha-lands: 
Nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật— 
When his mind accomplishes such purity that 


not indicate 


9) 
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his skill in purifying the mind has reached 1ts 
ulimate, he will suddenly see the earth, the 
mountains, and the rivers in the ten directions 
turn into Buddha-lands replete with the seven 
prteclous things, ther lipht shining 
everywhere. He will also see Buddhas, 
tathagatas, as many as the sands of the 
Ganges, filling all of space. He will also see 
pavilions and palaces that are resplendent and 
beautiful. He will see the hells below and the 
palaces  above, all 
obstruction. This state 1s called “the gradual 
transformation of concenfrated thoughts of 
fondness and loathing.” It does not indicate 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then this will be a good sftate. But If he 
considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" influenece—Lại do 
tâm đó, thành tựu thanh tịnh, lắm công tịnh 
tâm. Bỗng nhiên thấy núi sông, đất bằng 
mười phương đều thành nước Phật, đầy đủ 
bẩy món báu, sáng chói khắp cả. Lại thấy 
hằng sa Phật đầy dẫy hư không, lầu các tốt 
đẹp. Nhìn xuống thấy địa ngục, xem trên 
thiên cung không chướng ngại. Đó là tại 
mong thấy cõi Phật, tư tưởng lâu ngày hóa 
thành, chứ không phải là chứng Thánh, đừng 
khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 

He sees and hears distant things: Nghe được 
the person uses his 
1nvestigate what 1s profound and far away, he 
will suddenly be able to see distant places In 
the middle of the nipht. He will see city 
markets and community wells, streets, 
alleys, and relatives and friends, and he may 
hear their conversations. This sfate 1s called 
“having been suppressed to the utmost, the 
mind flies out and sees much that had been 


celestial without 


Xa—As mind to 


and 


blocked from view.” lt does not indicate 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then this will be a good sftate. But If he 
considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons” influenee—Lại do 
tâm ấy, nghiên cứu sâu xa. Bỗng ban đêm từ 
xa nhìn thấy làng xóm, tỉnh, chợ, đường sá, 
thân tộc, quyến thuộc, hoặc nghe tiếng nói. 
Đó là bức tâm, đè nén tâm quá, tâm bay xa, 


10 


`=< 


nên thấy chỗ xa, chứ không phải là chứng 
Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là 
cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần 
tà. 

He sees good advisors: Thấy thiện tri thức— 
As the person uses his mind to Invesfigate to 
the utmost point, he may see a Good and 
Wise body  undergoes 
changes. Within a brief imterval, various 


Advisor whose 
transformations will occur which cannot be 
explained. This state ¡1s called “having an 
Improper mind which 1s possessed by a li- 
ghost, a mei-ghost, or a celestial demon, and 
without a reason speaking Dharma that 
fathoms wondrous truths.” It does not Indicate 
sagehood. If he does not think he has become 
a saøe, then the demonic formations wIll 
subside. But If he considers himself a sage, 
then he will be vulnerable to the demons” 
influence—Lại do tâm ấy, nghiên cứu tỉnh 
cực, thấy thiện tri thức, hình thể dời đổi, trong 
chốc lát bỗng nhiên thay đổi nhiều cách. Đó 
là tà tâm bị yêu mị, hoặc mắc thiên ma vào 
trong tâm phúc, bỗng dưng thuyết pháp, thông 
đạt nghĩa mầu. Đây không phải là chứng 
Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, ma sự 
dứt hết. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà. 


Ten states within the form skandha: Thập 
Sắc Ấm Ma—See Ten states of the form-skandha. 
Ten sfates of formation-skandha: Thập Hành 
Ấm Ma—According to the Surangama Sutra, the 
Buddha remined Ananda about the ten states of 


formation 


skandha—Theo Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về 
mười hành ấm ma. 


l) 


2) 


3) 


4) 


Two theories on the absence of cause: Nhị 
Chủng Vô Nhân Luận—Hai thứ vô nhân— 
See Two theories on the absence of cause. 





Four theorIes regarding D€TVaSIVe 
permanence—Tứ Chủng Biến Thường—Bốn 


thứ biến thường—See Four theories regarding 
D€Tvasive permanence. 

Four upside-down theories: Tứ Chúng Điên 
Đảo—Bốn thứ điên đảo—S§ee Four upside- 
downs. 

Four theories regarding finiteness: Tứ Chúng 
Hữu Biên—Bốn thứ hữu biên—See Four 
finitenesses. 


5) 


a) 
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Four kinds of sophistry: Bốn thứ kiểu loạn— 
Further, In his practice of samadhi, the good 
person”s mind 1s firm, unmoving, and proper 
and can no longer be disturbed by demons. 
He can thoroughly Investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the 
source of the sub(le, fleeting, and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate on 
what he knows and sees, he could fall into 
error with four distorted, false theories, which 
are total speculation based on the sophistry of 
1mmortality—Lại các thiện nam, trong tam 
ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma 
chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản 
của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễu động bản nguyên. Trong tri 
kiến, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa 
vào bốn thứ điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến 
kế hư luận. 

First, this person contemplates the source of 
transformatlons. Seeing the movement and 
flow, he says there 1s change. Seeing the 
confinuity, he says there 1s constancy. Where 
he can perceive something, he says there 1s 
production. Where he cannot perceive 
anything, he says there 1s desfruction. He says 
that the unbroken continuity of causes 1s 
Increasing and that the pause withn the 
continuity are decreasing. He says that the 
arising of all things 1s existence and that the 
perishing of all things 1s nonexistence. The 
light of reason shows that his application of 
mnd has led to Inconsistent views. lf 
someone comes to seek the Dharma, asking 
about Its meaning, he replies, “I am both alive 
and dead, both existent and nonexistent, both 
1ncreasing and decreasing.” He always speaks 
1n a confusing way, causing that person tfo 
forget what he was going to say: Một là người 
đó xem cái bản nguyên biến hóa; thấy cái 
chỗ thay đổi gọi là “biến,” thấy cái chỗ nối 
nhau gọi là “hằng,” thấy cái chỗ bị thấy gọi 
là “sinh;” chẳng thấy chỗ bị thấy gọi là 
“diệt?” chỗ tương tục không đoạn gọi là 
“tăng” chỗ tương tục gián đoạn gọi là 
“giảm;” mỗi cái có chỗ sinh gọi là “có;” mỗi 
cái có chỗ diệt gọi là “không.” Lấy lý xem 
xét dụng tâm thấy riêng. Có người đến cầu 


b) 


c) 


q) 


6) 


pháp hỏi nghĩa, đáp: “Tôi nay cũng sinh, cũng 
diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng 
giảm.” Các thời đều nói lộn xộn, khiến cho 
người nghe quên mất chương cú. 

Second, this person attentively contemplates 
his that everything 1s 
nonexistent. He has a realizatlon based on 
nonexistence. When anyone comes to ask 
him quesfions, he replies with only one word. 
He only says “no,” Aside from saying “non,” 
he does not speak: Hai là người đó xem xét 
tâm kỹ càng, cái chỗ xoay vần không có. 
Nhân không mà có chứng được. Có người đến 
hỏi, chỉ đáp một chữ, không ngoài chữ 
“không,” không nói gì cả. 

Third, thís person attentively contemplates his 
mind and finds that everything 1s existent. He 
has a realization based on existence. When 
anyone comes to ask him questions, he 
replies with only one word. He only says 
“ves.” Aside from saying “yes,” he does not 
speak: Ba là người đó xem xét kỹ càng cái 
tâm của mình, cái gì cũng có chỗ, nhân “có” 
mà chứng được. Có người đến hỏi chỉ đáp 
một chữ “phải.” Ngoài chữ “phải” ra không 
nói gì cả. 

Fourth, this person perceives both existence 
Experlencing this 
branching, his mind becomes confused. When 
anyone comes to ask questions, he tells them, 
“Existence 1s also nonexistence. But within 


mind and finds 


and nonexistence. 


nonexistence there 1s no existence.” Ït 1s all 
sophistry and does not stand up under 
scrutny. Because of these speculations, 
which are empty sophistries, he will fall into 
externalism and become confused about the 
Bodhi nature: Bốn là người đó đều thấy hữu, 
vô, vì cái cảnh phân hai, tâm cũng nhiễu 
loạn. Có người đến hỏi lại đáp “cũng có” tức 
là “cũng không,” trong “cũng không” chẳng 
phải “cũng có.” Vì so đo chấp trước nhiễu 
loạn hư vô, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm 
tính Bồ Đề. 

The sixteen ways in which forms can exIst 
after death: Mười sáu thứ hữu tướng— 
Further, In his practice of samadhi, the good 
person°s mind 1s firm, unmoving and proper 
and can no longer be disturbed be demons. 


7) 


4732 


He can thoroughly Investigate the origin of all 
categorles of beinzgs and contemplate the 
source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate the 
endless flow, he could fall into error with the 
confused Ideas that forms exist after death. 
He may strongly identify with his body and 
say that form is himself; or he may see 
himself as perfectly encompassing all worlds 
and say that he contains form; or he may 
perceive all external conditions as contingent 
upon himself and say that form belongs to 
him; or he may decide that he relies on the 
confinuify of the formations skandha and say 
that he 1s all 
speculations, he says that forms exist after 
death. Expanding the idea, he comes up with 
sixteen cases of the existence of forms—Lại 
có thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ 
tiện, cùng tột căn bản của các loài sanh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp 
trước. Người đó bị đọa vào điên đảo hữu 
tướng sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói 
sắc là ngã, hoặc thấy ngã viên mãn, trùm 
khắp quốc độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền 
cảnh duyên theo ngã ứng dụng. Nói sắc thuộc 
ngã. Hoặc ngã nương ở trong cái hành tướng 
tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo chấp 
trước rằng sau khi chết có tướng. Như vậy 
xoay vần có mưới sáu tướng. Từ ấy hoặc 
chấp rằng rốt ráo phiển não, rốt ráo Bồ Đề, 
hai tính cách đều đi đôi, chẳng có xúc ngại 
nhau. Vì so đo chấp trước sau khi chết rồi có 
tướng, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 
Eight ideas about nonexistence of forms: Tám 
thứ vô tướng—Further, In his practice of 
samadhi, the good person's mind 1s firm, 
unmoving and proper, and can no longer be 
disturbed by demons. He can thoroughly 
Investigate the origin of all categorles of 
being and contemplate the source of the 
subtle, fleeting and consfant fluctuation. But 
1f he begins to speculate on the skandhas of 
form, feeling, and thinking, which have 
already ended, he could fall into error with 
the confused idea that forms do not exIst after 


within form. In these 
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death. Seeing that his form 1s gone, his 
physical shape seems to lack a cause. As he 
contemplates the absence of thoupht, there 1s 
nothing to whiích his mind can become 
attached. Knowing that his feelings are gone, 
he has Those 
skandhas have vanished. Although there 1s 
still some coming Into being, there 1s no 
feeling or thoupht, and he concludes that he 1s 
like grass or wood. Since those qualidies do 
not exIst at present, how can there be any 
forms of existence after death? Because of 
his examinations and comparisons, he decides 
that after death there Is no existence. 
Expanding the idea, he comes up with eight 
cases of the nonexistence of forms. From that, 
he may speculate that NÑirvana and cause and 
effect are all empty, that they are mere 
names and ultimately do not exist. Because of 
those speculations that forms do not exiIst 
after death, he will fall into externalism and 
become confused about the Bodhi nature— 
Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính 
tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ 
tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Trong chỗ diệt trừ sắc, thụ, tưởng, 
khởi so đo chấp trước, sau khi chết đọa vào 
vô tướng điên đảo. Thấy sắc diệt, hình không 
sở nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ 
buộc. Biết cái thụ diệt, không còn nối liễn. 
Tính ấm tiêu tan, dù có sinh lý, mà không 
thụ tưởng, đồng như cây cỏ. Cái chất ấy hiện 
tiền, còn không thể được, huống là khi chết 
mà lại còn các tướng? Nhân đó so đo, sau khi 
chết, tướng không có, như vậy xoay vẫn, có 
tám vô tướng. Từ đó cho rằng: niết bàn, nhân 
quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn 
toàn đoạn diệt. Vì so đo chấp trước sau khi 
chết, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 

Eight kinds of negation: Tám phủ định— 
Further, In his practice of samadhi, the good 
person°s mind 1s firm, unmoving and proper 
and can no longer be disturbed by demons. 
He can thoroughly Investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the 
source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. In this state where the skandha of 


no further ¡involvements. 
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formation remains, but the skandhas of 
feeling and thinking are gone, If he begins to 
speculate that there are both existence and 
nonexistence, thus contradicting himself, he 
could fall into error with confused theories 
that deny both existence and nonexistence 
after death. Regarding form, feeling and 
thinking, he sees that existence 1s not really 
existence. Within the flow of the formations 
skandha, he sees that that nonexistence 1s not 
really nonexistence. Considering back and 
forth in this way, he thoroughly investigates 
the realms of these skandhas and derives an 
eiphtfold negation of forms. No matter which 
skandha ¡1s mentioned, he says that after 
death, ¡it neither exists nor does not exIst. 
Further, speculates that all 
formations changing ¡1n nature, an 
“Iinsiphf” flashes through his mind, leading 
him to deny both existence and nonexistence. 
He cannot determine what 1s unreal and what 
1s real. Because of these speculatlons that 
deny both existence and nonexistence after 
death, the future ¡is murky to him and he 
cannot say anything about it. Therefore, he 
fall 
confused about 
thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên 
lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. 
Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái 
trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Đối trong hành ấm còn, , và thụ 
tường diệt, chấp cả có và không, tự thể phá 
nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận Cu- 
Phi, khởi điên đảo. Trong sắc, thụ, tưởng, 
thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành ấm 
thiên lưu, xem không và chẳng không. Như 
vậy xoay vẫn cùng tột ngũ ấm, 1§ giới. Tám 
cái tướng cu-phi, hễ theo được một cái đều 
nói: “chết rồi có tướng không tướng.” Lại 
chấp rằng các hành tính chất hay đời đổi, tâm 
phát ra thông ngộ, có không đều không, hư 
thật lầm lỗi. Vì so đo chấp trước chết rồi đều 
không, hậu lai mời mịt, không thể nói được, 
đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 

Seven theorles on the cessatlon of existence: 
Bảy chỗ đoạn diệt—Further, in his practice of 
samadhi, the good persons mind 1s firm, 


because he 
are 


wil Ino externalsm and become 


the Bodhi nature—Lại các 
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unmoving and proper and can no longer be 
disrubed by demons. He can thoroughly 
Investigate the origin of all categorles of 
beings and contemplate the source of the 
subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 
1f he begins to speculate 
existence after death, he could fall into error 
with seven theorles of the cessaton of 
existence. He may speculate that the body 
will cease to exist; or that when desire has 
ended, there 1s cessation of existence; or that 
after suffering has ended, there 1s cessation of 
existence; or that when bliss reaches an 
ultimate point, there 1s cessaftion of existence; 
or that when renunciation reaches an ultimate 
poimt, 
Considering back and forth In this way, he 
exhaustively Investigates the limits of the 
seven sfates and sees that they have already 
ceased to be and will not exist aøain. Because 
of these speculatlons that existence ceases 
after death, he will fall into externalism and 


that there 1s no 


there 1s cessaton of existence. 


become confused about the Bodhi nature— 
Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính 
tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ 
tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Đối về sau không có, khởi so đo 
chấp trước. Người đó bị đọa vào luận bẩy thứ 
đoạn diệt. Hoặc chấp cái thân mất, hoặc cái 
dục diệt tận, hoặc cái khổ mất, hoặc cực lạc 
mất, hoặc cực xả mất. Như vậy xoay vần 
cùng tột bẩy chỗ hiện tiên tiêu diệt, mất rồi 
không còn nữa. Vì so đo chấp trước chết rồi 
đoạn diệt, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm 
tính Bồ Đề. 

Eive kinds of immediate Nirvana: Năm Niết 
Bàn—-See Nirvana and Five kinds of 
1mmediate Nirvana. 


Ten states of thinking-skandha: Thập Tưởng 
Ấm Ma—According to The Surangama Sutra, the 
Buddha taupht Ananda about the ten states of 
thinking skandha—Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức 
Phật dạy ông A Nan về mười tưởng ấm ma. 
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Greed for cleverness and skill: Tham câu 
thiện xảo—Ananda, ¡n the unhindered clarity 
and wonder that ensues after the feeling 


skandha 1s gone, this good person 1s 


4134 


untroubled by any deviant mentfal state and 
experlences perfect, bright 
Withimn samadhi, his mind craves 1s perfect 
brightness, so he sharpens his concenfrated 
thought as he greedily seeks for cleverness 
and skill. At that me a demon from the 
heaven seizes the opportunty 1t has been 
walting for. Ïts spirIt possesses another person 
and uses him as a mouthpIece to expound the 
Sutra and the Dharma. This person, unaware 
that he is possessed by a demon, claims he 
has reached unsurpassed Nirvana. When he 
comes to see that good person who seeks 
cleverness and skill, he arranges a seat and 
speaks the Dharma. In an Instant, he may 
appear to be a Bhikshu, enabling that person 
to see him as such, or he may appear as 
Shakra, as a woman, or as a Bhikshuni; or his 
body may emit lipht as he sleeps In a dark 
room. The good person 1s beguiled 
fooled ¡nto thinking that the other 1s a 
Bodhisatva. He beleves the other's 
teachings and his mind is swayed. He breaks 
the Buddha's moral precepts and covertly 
indulges his pgreedy desires. The other person 
1s fond of speaking calamities, 
auspicious even(s, and unusual changes. He 
may say that a Tathagata has appeared In the 
world at a certain place. He may speak of 
catastrophic fire or wars, thus frightening 
people ¡Into squandering their family wealth 
without reason. This 1s a strange ghost that in 
1fs old age has become a demon. It disturbs 
and confuses the good person. But when 1t 
tires of doing so, 1t will leave the other 
person”s body. Then both the disciples and 
the teacher will get In trouble with the law. 
You should be aware of this in advance and 
get caupht up ¡1n the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
undersfand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Ông A Nan! Người thiện nam đó, thụ 
ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát 
minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến viên 
minh, phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu 
sự khéo giỏi. Khi đó Thiên ma nhân địp tiện 
lợi, nhập xác người, giảng kinh pháp. Người 
đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết 


cencentratfion. 


and 


about 


not 
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Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu 
thiện xảo, trải tọa cụ nói pháp. Trong giây 
phút hiện hình, hoặc ông Tỳ Kheo cho người 
kia thấy, hoặc làm Đế Thích, đàn bà, hoặc Tỳ 
Kheo Ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có ánh 
sáng. Người tu cầu thiện xảo trên, ngu mê, 
lầm cho là Bồ Tát, tin lời nó giáo hóa, phiêu 
đãng tâm mình, phá luật nghi Phật, âm thầm 
làm sự dâm dục. Ưa nói những việc tai tường 
quái gở, hoặc nói Như Lai chỗ đó ra đời, hoặc 
nói kiếp tận lửa cháy, hoặc nói đao binh, làm 
cho người ta sợ hãi, khiến cho gia tài vô cớ 
bị tổn hại. Đó là quỷ quái lâu năm thành ma, 
não loạn người ấy. Đến khi ma nhàm chán, 
bổ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua 
phép nước. Ông phải biết như thế mới mong 
thoát khỏi luân hồi. Nếu mê hoặc mà không 
biết là đọa ngục vô gián. 

Greed for adventure: Tham cầu du lịch— 
Ananda! In the unhindered clarity and wonder 
that ensues after the feeling skandha 1s gone, 
this good person is untroubled by any deviant 
mental state and experilences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, 
craves to roam about, so he lets his subtle 
thouphts fly out as he greedily seeks for 
adventure. At that time a demon from the 
heavens se1zes the opportunity it has been 
walIting for. Ïfs spirit possesses another person 
and uses him as a mouthpiece to expound the 
sutra and the Dharma. This person, unaware 
that he 1s possessed by a demon, claims he 
has reached unsurpassed Nrrvana. When he 
comes fo see that good person who seeks to 
roam, he arranges a seat and speaks the 
Dharma. His own body does not change Its 
appearance, but those listening to the Dharma 
suddenly see themselves sifting on jeweled 
lotuses and their entire bodies transformed 
in clusters of purple-golden light. Each 
person in the audience experiences that sfate 
he has something 
unprecedented. The good person 1s beguiled 
and fooled ¡mto thinking the other Is a 
Bodhisattva. Lust and laxity corrupt his mind. 
He breaks the Buddha's moral precepts and 
covertfly Indulpges his greedy desires. The 
other person 1s fond of saying that Buddhas 


his  mind 


and feels obtained 
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are appearing In the world. He claims that In 
a certain place a certain person 1s actually a 
transformatlon body of a certain Buddha. Or 
he says that a certain person 1s sụch and such 
a Bodhisatva who has come to 
humankind. People who witness this are filled 
with admiration. Their wrong views multiply, 
and therr Wisdom of Modes 1s destroyed. This 
1s a droupht ghost that In 1s old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the 
good person. But when 1t tires of doing so, 1 
wIll leave the other person”s body. Then the 
disciples and the teacher will get in trouble 
with the law. You should be aware of this In 
advance and not get caught up In the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
undersfand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Ông A Nan! Lại người thiện nam, thụ 
ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát 
minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến phiêu 
đãng, phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu 
kinh nghiệm. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, 
nhập xác người giảng kinh nói pháp. Người 
đó không biết là mình bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam cầu du lịch, trải tọa cụ nói pháp. Hình nó 
không thay đổi. Người nghe pháp bỗng thấy 
thân mình ngồi trên sen báu, toàn thể hóa 
thành sắc vàng. Cả chúng nghe pháp đều 
được như vậy, cho là chưa từng có. Người 
nghe ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, dâm dật cái 
tâm mình, phá luật nghi Phật, âm thầm làm 
dâm dục. Người ma ưa nói các Phật ứng thế, 
chỗ đó, người ấy, là vị Phật hóa thân đến 
đấy. Người đó tức là vị Bồ Tát ấy đến hóa 
trong nhân gian. Thiện nam thấy vậy, tâm 
sinh khao khát, tà kiến âm thầm khởi lên, 
chưởng trí bị tiêu diệt. Đó là Bạt Quỷ lâu 
năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi 
ma nhàm chán, bỏ xác người, đệ tử với thầy 
đều bị nạn vua phép nước. Ông phải biết 
trước mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, 
đọa ngục vô gián. 

Greed for union: Tham cầu khế hợp— 
Ananda! In the unhindered clarity and wonder 
that ensues after the feeling skandha 1s gone, 
this good person ¡is untroubled by any deviant 
mental state and experiences perfect, bright 


teach 


samadhi, his mind 
craves spiritual oneness, so he clarifles his 
concentrated thoupht as he greedily seeks for 
union. At that time, a demon from the 
heavens seIzes the opporfunity 
walIting for. Ïfs spirit possesses another person 
and uses him as a mouthpIece to expound the 
Sutra and the Dharma. This person, unaware 
that he 1s actually possessed by a demon, 
claims he has reached unsurpassed Nirvana. 
When he comes to see that good person who 
seeks union, he arranges a seat and speaks 
the Dharma. Neither his own body nor the 
bodies of those listening to the Dharma go 
through any external transformations. But he 
makes the minds of the listeners become 
"“aliphtened””before  they 
Dharma, so they experlence changes In every 
thought. They may have the knowledge of 
past lives or the knowledge of others” 
thoughts. They may see the hells or know all 
the good and evil events In the human realm. 
They may speak verses or spontaneously 
recIte Sutras. Each person 1s elated and feels 
he has obtained something unprecedented. 
The good person 1s beguiled and fooled into 
thnking the other 1s a Bodhisattva. His 
thouphts become entangled ¡in love. He 
breaks the Buddhas' moral precepts and 
covertly Iindulges his greedy desires. He 1s 
fond of saying that there are greater Buddhas 
and lesser Buddhas, earlier Buddhas and later 
Buddhas; that among them are true Buddhas 
and false Buddhas, male Buddhas and female 
Buddhas; 
Bodhisattvas. When people witness this, theIr 
Initial resolve 1s washed away, and they 
easlly get carried away with theirr wrong 
understanding. This 1s a Mei-Ghost that In 1s 
old age has become a demon. It disturbs and 
confuses the good person. But  when 1t tires 
of doing so, 1t wIll leave the other person”s 
body. Then both the disciples and the teacher 
wIll get in trouble with the law. You should 
be aware of this in advance and not get 
caught ¡n the cycle of transmigration. If you 
are confused and do not understand, you wIll 
fall into the Relentless Hells—Lại người 


concentration. Within 


1t has been 


lsteén to the 


and that the same Is true of 
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thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, 
viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm 
ưa mến thầm hợp, càng chuyên tinh thần cứu 
xét, tham cầu khế hợp. Khi đó Thiên ma 
nhân địp tiện, nhập xác người, giảng kinh nói 
pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói 
được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người 
thiện nam cầu hợp, trải tọa cụ nói pháp. Hình 
nó và những người ngoài nghe pháp không 
đời đối chi. Về bể trong, khiến thính giả trước 
khi nghe, tâm tự khai ngộ. Trong giây lát dời 
đổi, hoặc được túc mệnh, hoặc có tha tâm 
thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc 
tốt xấu trong nhân gian, hoặc nói kệ tụng 
kinh. Ai nấy đều được vui mừng, thấy chưa 
từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là Bồ 
Tát, lòng lưu luyến theo, phá luật nghi Phật, 
âm thầm làm tham dục. Người ma ưa nói 
Phật có lớn nhỏ, các vị Phật trước sau, trong 
đó các Phật chân giả, trai gái, Bồ Tát cũng 
vậy. Thiện nam thấy vậy, đổi mất bản tâm, 
dễ vào nơi tà ngộ. Đó là My Quỷ lâu năm 
thành ma, não loạn người ấy. Đến khi nhàm 
chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị 
nạn vua phép nước. Ông phải biết trước mới 
khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết là đọa 
ngục vô gián. 

Greed to analyze things: Tham cầu biện bạch, 
phân tách—Fturther, in the unhindered clarity 
and wonder that ensues after the feeling 
skandha 1s gone, this good person Is 
untroubled by any deviant mentfal state and 
experlences perfect, bright concenfration. 
Within samadhi, his mind craves to know the 
Oorigins of things, exhaustively 
I1nvesfigates the nature of physical things and 
ther changes from beginning to end. He 
1ntensifies the keenness of his thoughts as he 
øreedily seeks to analyze thinøs. At that time 
a demon from the heavens selzes the 
opportumty 1t has been watting for. Ïfs spIrit 
pOSSesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutras and the 
Dharma. This person, unaware that he 1s 
possessed by a demon, claims he has reached 
unsurpassed Nirvana. When he comes fo see 
that good person who seeks to know the 
Oripins of things, he arranges a seat and 


so he 


speaks the Dharma. His body has an 
awesome sprritual quality which subdues the 
seeker. He makes the minds of those 
gathered beside his seat spontaneously 
compliant, even before they have heard the 
Dharma. He says to all those people that the 
Buddha's Nirvana, Bodhi, and Dharma-body 
are there before them ïn the form of his own 
physical body. He says: “The successive 
begetting of fathers and sons from generation 
(O generaton Is 1fself the Dharma-body, 
which 1s permanent and never-ending. What 
you see righ(t now are those very Buddha- 
lands. There are no other pure dwellings or 
golden features. Those people believe and 
accept his words, forgeting their imitial 
resolve. They offer up their lives, feeling 
they have obtained something unprecedented. 
They are all beguiled and confused into 
thinking he is a Bodhisattva. As they pursue 
his ideas, they break the Buddha°s moral 
precepts and covertly undulges their greedy 
desires. He 1s fond of saying that the eyes, 
ears, nose, and tongue are the Pure Land, and 
that the male and female organs are the true 
place of Bodhi and Nirvana. Ignorant people 
believe these filthy words. This 1s a poisonous 
ghost or an evil paralysis ghost that in ifs old 
age has become a demon. Ịt disturbs and 
confuses the good person. But when 1t tIres of 
doïng so, 1t will leave the other person”s body. 
Then both the disciples and the teacher will 
get In trouble with the law. You should be 
aware of this In advance and not get caught 
up ¡in the cycle of transmigration. If you are 
confused and not understand, you will fall 
into the Relentless (Ủninterrupted) Hells— 
Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng 
mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma 
địa. Tâm ưa căn bản, xem xét cho cùng tận 
sự biến hóa của sự vật, về tính chất thủy 
chung. Tâm ấy càng tinh sáng, tham cầu biện 
bạch, phân tách. Khi đó Thiên ma nhân dịp 
tiện, nhập xác người giảng kinh nói pháp. 
Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam cầu biện bạch, trải tọa cụ nói pháp. 
Thân nó có uy thần, thuyết phục các người 
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cầu, khiến cho dưới pháp tọa, dù chưa nghe 
pháp, tự nhiên tâm đã phục. Các người ấy 
cho là Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, Pháp thân tức 
là thân thịt hiện tiền của ta. Cha cha, con con 
thay đổi sinh nhau, tức là pháp thân thường 
trú bất tuyệt. Cõi hiện tại là xứ Phật. Không 
có cõi tịnh nào riêng, và không có tướng sắc 
vàng. Người nghe tin chịu, bổ mất tâm trước, 
thân mệnh quy-y, được chưa từng có. Thiện 
nam ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, xem xét cái 
tâm ấy, phá luật nghi Phật, âm thầm làm 
tham dục. Người ma ưa nói: mắt, tai, mũi, 
lưỡi đều là tịnh độ, nam căn, nữ căn tức là 
chỗ Bồ Đề, Niết Bàn. Các người nghe không 
biết, tin lời uế ngôn ấy. Đó là ác quỷ Cổ Độc 
Yểm Thắng lâu năm thành ma, não hại người 
đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ 
tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A 
Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. 
Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián. 

Greed for spiritual responses: Tham cầu minh 
cảm—Further, ¡in the unhindered clarity and 
wonder that ensues after the feeling skandha 
1S gøone, this good person 1s untroubled by any 
deviant menfal state and experiences perfect, 
bright concenftration. Withn  samadhi, his 
mind craves revelations from afar, so he 
pours all his energy 
Investigaton as he greedily 
1mperceptible spiritual responses. At that time 
a demon from the heavens 
opportumty 1t has been watting for. Ïfs spIrit 
pOSSesses another person and uses him as a 
mouthpilece to expound the Sutras and 
Dharma. This person, completely unaware 
that he 1s possessed by a demon, claims he 
has reached unsurpassed Nirvana. When he 
comes to see that good person who seeks 
revelations, he arranges a seat and speaks the 
Dharma. He briefly appears to his listeners In 
a body that looks a hundred or a thousand 
years old. They experience a defiling love for 
him and cannot bear to part with him. They 
personally act as his servants, tirelessly 
making the Four Kinds of Offerings to him. 
Each member of the assembly believes that 
this person 1s his former teacher, his oripinal 
Good and Wise Advisor. They gIve rise to 


Ino this Intense 


seeks for 


selzes the 


love for his Dharma and stick to hìm as 1Í 
glued, feeling they have obtained something 
unprecedented. The good person 1s beguiled 
and fooled ¡mto thinking the other Is a 
Bodhisattva. Attracted to the other”s thinking, 
he breaks the Buddha”s moral precepts and 
covertly Iindulges his greedy desires. He 1s 
fond of saying, “In a past life, In a certain 
1ncarnation, Ï rescued a cerfain person who 
was then my wIfe, my mistress or my brother. 
Now I have come fo rescue you again. We 
wIll stay together and go to another world to 
make offerings to a certain Buddha.” Or he 
“There is a Heaven of Great 
Brilliance where a Buddha now dwells. Ít 1s 
the resting place of all Tathagatas.” Ignorant 
people believe his ravings and lose their 
oripinal resolve. This Is a pestilence ghost 
that In its old age has become a demon. lt 
disturbs and confuses the good person. But 
when 1t tires of doing so, 1t will leave the 
other person”s body. Then both the disciples 
and the teacher will get in trouble with the 
law. You should be aware of this in advance 
and not get caught up 1n the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
understand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong 
tam ma địa, tâm ưa cảm ứng, cứu xét tinh vi 
chẳng dứt, tham cầu minh cảm. Khi đó Thiên 
ma nhân địp tiện, nhập xác người giảng kinh 
nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, 
nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người 
thiện nam cầu cảm ứng, trải tọa cụ nói pháp. 
Ma có thể khiến người nghe tạm thời thấy 
thân người đó như cả trăm, nghìn tuổi. Lòng 
người nghe sinh yêu mến, không rời xa được, 
thân làm đầy tớ, cúng dường bốn thứ: ăn 
mặc, áo quần, thuốc men, đồ dùng, chẳng 
ngại khó nhọc. Khiến người nghe thấy là 
Tiên sư, là thiện tri thức, hết sức mến yêu, 
thiết tha như keo sơn, được cái chưa từng có. 
Thiện nam ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, lòng 
hằng thân cận, phá luật nghi Phật, âm thầm 
làm tham dục. Ma ưa nói: đời trước, ta sinh 
nơi đó, độ người nầy, người nọ, đương thời là 
vợ, là anh em với ta. Nay đến độ nhau. Đem 
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nhau về thế giới của ta, cúng dường Phật ở 
đó. Hoặc nói riêng có trời đại quang minh, 
Phật ở đó, chư Phật nghỉ ở đó. Người nghe 
không biết, tin lầm lời dối trá, quên mất bản 
tâm. Đó là Lệ Quỷ lâu năm thành ma, não 
loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ 
xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua 
phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, 
mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa 
ngục vô gián. 

Greed for peace and quiet: Tham cầu tĩnh 
mật—Further, In the unhindered clarity and 
wonder that ensues after the feeling skandha 
1S øone, this good person 1s untroubled by any 
deviant menfal state and experiences perfect, 
bright concentraton. Withmn samadhi, his 
mind craves deep absorption, so he resfrains 
himself with energetic diligence and likes to 
dwell in secluded places as he greedily seeks 
for peace and quiIet. At that trme a demon 
from the heavens se1zes the opportumty 1t has 
been watting for. Ït(s spirit possesses another 
person and uses him as a mouthpiece to 
expound the Sutras and the Dharma. This 
person, unaware that he Is possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed 
Nrrvana. When he comes to see that good 
person who seeks seclusion, he arranges a 
seat and speaks the Dharma. He causes all of 
his listeners to think they know their karma 
from the past. Or he may say to someone 
there, “You haven't died yet, but you have 
already become an animal.” Then he Instrucfs 
another person to step on the first person”s 
tai,” and suddenly the first person cannot 
stand up. At that point, all in the assembly 
pour out their hearts in respect and admiration 
for him. If someone has a thought, the demon 
detects 1t Immediately. He establishes Intense 
ascetic practices that exceed the Buddha's 
oral precepts. He slanders Bhikshus, scolds 
his assembly of disciples, and exposes 
peoples private affatrs without 
ridicule or reJection. He 1s fond of foretelling 
calamities and auspicIous events, and when 
they come to pass, he Is not wrong 1n the 
sliphtest. This 1s a ghost with great pOWerS 
that In its old age has become a demon. lt 


fear of 
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disturbs and confuses the good person. But 
when 1t tires of doing so, 1t will leave the 
other persons body. Then both the disciples 
and the teacher will get in trouble with the 
law. You should be aware of this in advance 
and not get caugpht up 1n the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
understand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong 
tam ma địa. Tâm ưa thâm nhập, buộc mình 
khó nhọc, ưa chỗ vắng vẻ, tham cầu tĩnh 
mịch. Khi đó, Thiên ma nhân dịp tiện, nhập 
xác người giảng kinh nói pháp. Người đó 
không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn 
vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa 
cụ nói pháp. Khiến người nghe đều biết bản 
nghiệp. Gọi một người trong chúng, bảo: 
“Nay ngươi chưa biết mà đã hóa làm súc 
sanh.” Rồi sai một người đứng đằng sau đạp 
đuôi, làm người ấy đứng dậy không được. Cả 
đám người nghe đều khâm phục, kính sợ. Có 
người khởi tâm nghĩ chi, nó đã biết. Ngoài 
luật nghi của Phật, càng thêm tinh khổ. Chê 
bai Tỳ Kheo, mắng nhiếc đồ chúng. Tỏ lộ 
việc người, chẳng tránh hiểm khích. Ưa nói 
các việc họa phúc chưa đến, sau thấy đúng 
không sai. Đó là Đại Lực Quỷ lâu năm thành 
ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, 
ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn 
vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết 
trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián. 

Greed for past lives: Tham cầu túc mệnh— 
Further, In the unhindered clarity and wonder 
that ensues after the feeling skandha 1s gone, 
this good person is untroubled by any deviant 
mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, 
craves more knowledge and understanding, 
so he diligently toils at examining and 
probing as he greedily seeks to know past 
lives. At that time a demon from the heavens 
se1zes the opportunrty 1t has been watting for. 
l(s spirit possesses  another person and uses 
him as a mouthpiece to expound the Sutras 
and the Dharma. This person, unaware that he 
1S poSsessed by a demon, claimms he has 
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reached unsurpassed Nirvana. When he 
comes to see that good person who seeks 
knowledge, he arranges a seat and speaks the 
Dharma. There In the Dharma Assembly, 
inexplicably, that person may obtain an 
enormous precious pearl. The demon may 
sometines change Into an animal that holds 
the pearl or other Jewels, bamboo tablets, 
tallles, talismans, letters, and other unusual 
things In Ifs mouth. The demon first øIves the 
obJecs to the person 
possesses him. Or he may fool his audience 
by buying the objects underground and then 
saying that a “moonlight pearl” is illuminating 
the place. Thereupon the audience feels they 
have obtained something unique. He may eat 
only medicinal herbs and not partake of 
prepared food. Or he may eat only one 
sesame seed and one grain of wheat a day 
and sữill look robust. That 1s because he 1s 
sustained by the power of the demon. He 
slanders Bhikshus and scolds his assembly of 
disciples without fear of ridicule or reJection. 
He ¡s fond of talking about treasure ftroves In 
other locations, or of remote and hidden 
places where sages and worthies of the ten 
directions dwell. Those who follow him often 
see sfranee and unusual people. This 1s a 
ghost or spirit of the mountain forests, earth, 
Cifies, rIvers, and mounfains that in Ifs old aøe 
has become a demon. The person 1t posS€sS€S 
may advocate promiscuity and violate the 
Buddha”s precepts. He may covertly indulges 
1n the five desires with his followers. Or he 
may appear to be vigorous, eating only wild 
plants. His behavior 1s erratic, and he disturbs 
and confuses the good person. But when the 
demon tires, 1t wIll leave the other person”s 
body. Then both the disciples and the teacher 
wIll get In trouble with the law. You should 
be aware of this in advance and not get 
caught up in the cycle of transmigration. If 
you are confused and not understand, you will 
fall Into the Relentless Hells—Lại người 
thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, 
viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm 
ưa tri kiến, siêng khổ nghiên tầm, tham cầu 
túc mệnh. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, 
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nhập xác người giảng kinh nói pháp. Người 
đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết 
Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải 
tọa cụ nói pháp. Người nghe bỗng nhiên được 
hòn ngọc báu nơi chỗ thuyết pháp. Ma đó 
hoặc có khi hóa làm súc sinh, miệng ngậm 
ngọc báu và các của báu như là sách, bùa, 
các vật quý lạ, trước đem trao cho người 
nghe, rồi sau nhập xác người đó. Hoặc cám 
dỗ những người nghe, chôn dưới đất hòn ngọc 
minh nguyệt sáng chói chỗ ấy. Các người 
nghe được chưa từng có. Thường ăn toàn rau, 
không ăn cơm. Hoặc có khi một ngày chỉ ăn 
một hạt vừng hay một hạt gạo, mà thân thể 
vẫn béo mạnh, vì sức ma hộ trì. Chê bai Tỳ 
Kheo, mắng nhiếc đồ chúng, chẳng tránh 
hiểm khích. Kẻ ấy thích nói: phương khác có 
kho báu do các vị Thánh Hiển ở mười phương 
cất dấu. Theo sau nó thường thấy có các 
người kỳ dị. Đó là sơn lâm, thổ địa, Thành 
Hoàng, Xuyên nhạc, quỷ thần lâu năm thành 
ma. Hoặc có tỏ ra sự dâm dục, phá giới luật 
Phật. Với học trò thì âm thầm làm sự ngũ 
dục. Hoặc có tinh tiến, thuần ăn cây cỏ. 
Những việc làm không có nhất định. Não 
loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ 
xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua 
phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, 
mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa 
ngục vô gián. 

Greed for spiritual powers: Tham cứu thần 
lực—Fturther, in the unhindered clarity and 
wonder that ensues after the feeling skandha 
1S øone, this good_ person 1s untroubled by 
any deviant mental state and experlences 
perfect, bright concentration. Within samadhi, 
his mind craves spiritual powers and all 
mamner of transformations, so he investigates 
the source of transformations as he greedily 
seeks for spiritual powers. At that time a 
demon the the 
opportumty 1t has been watting for. Ïfs spIrIt 
pOSSesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutữras and the 
Dharma. This person, truly unaware that he 1s 
possessed by a demon, also claims he has 
reached unsurpassed Nirvana. When he 
comes to see that good person who seeks 


from heavens  selzes 
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spiritual powers, he aranges a seat and speaks 
the Dharma. The possessed person may hold 
fire in his hands and, ørasping a portion of 1t, 
put a flame on the head of each listener in 
the Fourfold Assembly. The flames on top of 
their heads are several feet high, yet they are 
not hot and no one 1s burned. Or he may walk 
on water as If on dry land; or he may sĩ 
motionless In the alr; or he may enfer Int(o a 
bottle or stay In a bag; or he may pass 
throuph window panes and walls without 
obstruction. Only when attacked by weapons 
does he feel 1ll at ease. He declares himself 
to be a Buddha and, wearing the clothing of a 
lay person, receives bows from Bhikshus. He 
slanders dhyana mediftaton and the moral 
regulatons. He scolds his disciples and 
exposes peopleˆ”s private affairs without fear 
of ridicule or rejection. He often talks about 
spiritual powers and self-mastery. He may 
cause people to see visions of Buddhalands, 
but they are unreal and arise merely from the 
ghosfs power to delude people. He pratses 
the Iindulgence of lust and does not condemn 
lewd conduct. He uses Iindecent means to 
transmit his Dharma. This 1s a powerful 
nafure SpIrIt: a mounfaIn sprife, a sea SprIfe, a 
wind sprite, a river sprite, an earth sprife or a 
Ørass-and-tree sprite that has evolved over 
long ages. It may be a dragon-goblin; or a 
rishi who has been reborn as a goblin; or 


again a rishi who, having reached the end of 9) 


his appointed time, should have died, but 
whose body does not decay and Is possessed 
by a goblin. In 1ts old age 1t has become a 
demon. It disturbs and confuses the good 
person. But when 1t tires of doïng so, 1t will 
leave the other personˆs body. Then both the 
disciples and the teacher will get in trouble 
with the law. You should be aware of this In 
advance and not get caught up In the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
undersfand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong 
tam ma địa. Tâm thích thần thông, các phép 
biến hóa, nghiên cứu cội nguồn biến hóa, 
tham lấy thần lực. Khi đó Thiên ma nhân dịp 


tiện, nhập xác người, giảng nói kinh pháp. 
Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam, trải tọa cụ nói pháp. Người ấy hoặc tay 
nắm lửa sáng chia để trên đầu các người 
nghe. Lửa sáng dài hơn vài thước trên đầu 
mỗi người, mà không thấy nóng, không bị 
cháy. Hoặc đi trên nước như trên đất bằng. 
Hoặc giữa hư không ngôi yên chẳng động. 
Hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đấy, hoặc 
đi qua tường vách, không hề chướng ngại. Chỉ 
đối với đao binh, chẳng được tự tại. Ma tự nói 
là Phật. Thân mặc áo trắng, để các Tỳ Kheo 
làm lễ. Chê bai người tu thiển luật, mắng 
nhiếc đổ chúng. Phát lộ việc người, chẳng 
tránh hiểm khích. Thường nói thần thông tự 
tại. Hoặc khiến người ở nơi bên thấy Phật độ. 
Sức quỷ mê hoặc người, chẳng phải có chân 
thật. Khen ngợi những việc hành dâm, chẳng 
bỏ thô hạnh. Đem việc ô nhớp, cho là truyền 
pháp. Đó là Thiên Địa Đại Lực, Sơn tỉnh, Hải 
tinh, Phong tinh, Hà tỉnh, Thổ tinh, tất cả cây 
cối sống lâu nhiều kiếp đều có thể thành tinh 
my, hoặc long my, hoặc Tiên mãn số, sống 
lại làm my, hoặc Tiên đến lúc chết, hình 
không tản, có con quái chi khác nhập vào 
xác, lâu năm thành ma, não loạn người đó. 
Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử 
và thây đều bị nạn vua phép nước. Ông A 
Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. 
Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián. 

Greed for profound emptiness: Tham câu 
thâm không—Further, ¡In the unhindered 
clarify and wonder that ensues affer the 
feeling skandha Is gone, this øgood person 1s 
untroubled by any deviant mental state and 
experlences perfect, bright concentration. 
Withn samadhi, his mind craves to enter 
Cessation, so he Investigates the nature of 
transformations as he greedily seeks for 
profound emptiness. At that trmne a demon 
from the heavens se1zes the opportumty 1t has 
been watting for. Ïts spirit possesses another 
person and uses him as a mouthpiece to 
expound the Sutras and the Dharma. This 
person, unaware that he Is possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed 
Nrrvana. When he comes to see that good 
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person who seeks emptiness, he arranges a 
seat and speaks the Dharma. In the midst of 
the great assembly, his physical form 
suddenly disappears, and no one ¡in the 
assembly can see him. Then out of nowhere, 
he abruptly reappears. He can appear and 
disappear at will, or he can make his body 
transparent like crystal. From his hands and 
feet he releases the fragrance of sandalwood, 
or his excrement and urine may be sweet as 
thick rock candy. He slanders the precepts 
and 1s contemptuous of those who have left 
the home-life. He often says that there 1s no 
cause and no effect, that once we die, we are 
gone forever, that there Is no afterlife, and 
that there are no ordinary people and no 
sages. Although he has obftained a sfate of 
empty stllness, he covertly ¡indulges his 
ørecdy desires. Those who give ¡n to his lust 
also adopt his views of emptiness and deny 
cause and effect. This 1s an essence that was 
created during an eclipse of the sun or moon. 
Having fallen on gold, Jade, a rare fungus, a 
unicorn, a phoenix, a forftoise, or a crane, the 
essence endowed it with life, so that it did not 
die for a thousand or ten thousands of years 
and eventually became a spirit. It was then 
born mmto this land and in is old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the 
good person. But when 1t tires of doing so, 1t 
wIll leave the other person”s body. Then both 
the disciples and the teacher will get In 
trouble with the law. You should be aware of 
this in advance and not get caught up In the 
cycle of transmigration. lf you are confused 
and do not understand, you will fall into the 
Relentless Hells—Lại người thiện nam, thụ 
ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát 
minh trong tam ma địa. Tâm ưa nhập diệt, 
nghiên cứu tinh biến hóa, tham cầu thâm 
không. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập 
xác người giảng kinh nói pháp. Người đó 
không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn 
vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa 
cụ nói pháp. Giữa đại chúng, hình nó bỗng 
biến mất, chúng không trông thấy. Lại từ nơi 
hư không hiện ra, còn mất tự tại. Hoặc hiện 
thân trong suốt như ngọc lưu ly. Hoặc đưa tay 


10) 


chân, có mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu 
tiện như đường phèn. Chê bai giới luật, khinh 
bỉ người xuất gia. Thường nói không nhân 
không quả. Một phen chết rồi là mất hẳn, 
không còn thân sau. Các phàm Thánh dù 
được không tịch, âm thầm làm sự tham dục. 
Người thụ dục cũng được không tâm. Bác bỏ 
nhân quả. Đó là Tỉnh Khí Nhật Thực, Nguyệt 
thực, Kim thạch, Chỉ thảo, hoặc lân, phụng, 
rùa, hạc trải qua nghìn muôn năm chẳng 
chết, hóa ra linh, xuất sinh trong quốc độ, lâu 
năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi 
nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy 
đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông 
phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc 
không biết, đọa ngục vô gián. 

Greed for immortality: Tham cầu sống lâu— 
Further, In the unhindered clarity and wonder 
that ensues after the feeling skandha 1s gone, 
this good person ¡is untroubled by any deviant 
mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Withn samadhi, his mind 
craves long life, so he toils at Investigating Its 
he  greedily 
1mmortality. He wishes to cast aside the birth 
and death of the body, and suddenly he hopes 
to end the birth and death of thoughts as well, 
so that he can abide forever In a subtle form. 


subtletes  as seeks for 


At that time a demon from the heavens se1zes 
the opportunity it has been watting for. Ïts 
SpIrIt possesses another person and uses him 
as a mouthpIece to expound the Sutras and 
the Dharma. This person, unaware that he 1s 
possessed by a demon, claims he has reached 
unsurpassed Nirvana. When he comes fo see 
that good person who seeks long life, he 
arranges a seat and speaks the Dharma. He 1s 
fond of saying that he can øo places and come 
back without hindrance, perhaps traveling ten 
thousand miles and returning In the twinkling 
of an eye. He can also bring things back from 
wherever he goes. Or he may tell someone to 
walk from one end of the room to the other, a 
distance of Just a few paces. Then even 1f the 
person walked fast for ten years, he could not 
reach the wall. Therefore, people believe In 
the possessed person and mistake him for a 
Buddha. He often says, “All beings In the ten 
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directions are my children. I gave birth to all 
Buddhas. I[ created the world. I am the 
oripinnal Buddha. I this 
naturally, not due to cultivation.” This may be 
a chamunda sent from the retinue of the 
demon In the Heaven of Sovereignty, or a 
youthful pishacha from the Heaven of the 
Four Kings that has not yet brought forth the 
resolve. It takes advantage of the person”s 
luminous clarity and devours his essence and 
energy. Or perhaps without having to rely on 
a teacher, the cultivator personally sees a 
being that tells him, “I am a Vajra Spirit who 
has come to gIve you long life.” Or the being 
transforms Itself into a beautiful woman and 
engages him in lust, so that within a year his 
vitality 1s exhausted. He talks to himself; and 
to anyone listening he sounds like a goblin. 
The people around him do not realize what 1s 
happening. In most cases such a person will 
get In trouble with the law. But before he 1s 
punished, he will die from depletion. The 
demon disturbs and confuses the person to the 
point of death. You should be aware of this In 
advance and not get caught up In the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not 
undersfand, you will fall imnto the Relentless 
Hells—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong 
tam ma địa. Tâm thích sống lâu, khó nhọc 
nghiền ngẫm, tham cầu sống lâu, bỏ thân 
sanh tử phân đoạn, mong được thân biến dịch, 
tế tướng thường còn. Khi đó Thiên ma nhân 
địp tiện, nhập xác người, giảng kinh nói pháp. 
Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam, trải tọa cụ nói pháp. Thích nói phương 
khác, qua lại không có trệ ngại. Hoặc qua 
muôn dặm, nháy mắt trở lại, đến phương xa 
lấy đồ vật. Hoặc nơi một chỗ, trong một nhà, 
khoảng vài bước, khiến từ phương Đông sang 
phương Tây, đi mau tới nhiều năm chẳng 
đến. Vì thế người nghe tin, nghi là Phật hiện 
tiền. Thường nói mười phương chúng sanh 
đều là con ta. Ta sinh các Đức Phật. Ta xuất 
hiện ra thế giới. Ta là ông Phật đầu, xuất thế 
tự nhiên, chẳng nhân tu mà được. Đó là Tự 
Tại Thiên Ma ở đời, khiến các quyến thuộc 


created world 


như Gia Văn Tra và Tỳ Xá Đồng tử của Tứ 
Thiên Vương, họ chưa phát tâm, có sức định 
hư minh thụ hưởng tỉnh khí; hoặc có khi hiện 
hình cho người tu hành xem thấy. Xưng là 
Chấp Kim Cang, cho ngươi sống lâu. Hiện 
thân mỹ nữ, thịnh hành tham dục. Chưa được 
một năm, cân não đã khô kiệt. Nói chuyện 
một mình. Nghe yêu my, người khác không 
hiểu. Nhiều khi bị nạn vua phép nước. Chưa 
kịp xữ hình mà đã chết khô. Não loạn người 
cho đến chết. Ông A Nan! Ông phải biết 
trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián. 

Ten stats within the consciousness 

skandha: Thập Thức Ấm Ma—See Ten states of 

consciousness-skandha. 

Ten states within the feeling skandha: Thập 

Thọ Ấm Ma_-See Ten states of the form- 

skandha. 

Ten states within the form skandha: Thập 

Sắc Ấm Ma—See Ten states of the form-skandha. 

Ten states within the formation skandha: 

Thập Hành Ấm Ma—See Ten states of formation- 

skandha. 

Ten sfates within the thinking skandha: 

Thập Tưởng Ấm Ma—See Ten states of thinking- 

skandha. 

Ten statfions of omniscience of all Buddhas: 

Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Phật Hằng Trụ— 

Ten statons of omniscilence of all Buddhas, 

according to the Flower Adornment Sutra, chapter 

38——Mười điều trụ nơi nhứt thiết trí của chư Phật 

theo kinh Hoa nghiêm, phẩm 38. 

I) All Buddhas Iinstantly know the minds and 
mental patterns of all sentlent beings of past, 
present and future: Chư Phật ở trong một 
niệm đều biết tâm tất cả chúng sanh và tâm 
sở hành trong tam thế. 

2) All Buddha Instantly know the acfs and the 
resulting consequences of those acts amassed 
by all sentient beings 1n the pasf, present and 
future: Chư Phật ở trong một niệm đều biết 
tam thế tất cả chúng sanh chứa nhóm các 
nghiệp và nghiệp báo. 

3) All Buddhas Instantly know the needs of all 
sentient beings and teach and civilize them by 
means of correct diagnosis, prescription, and 


4) 


a) 


b) 


C) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 
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occult influence: Chư Phật trong một niệm 
đều biết tất cả chúng sanh tùy sở nghi mà 
dùng tam luân giáo hóa điều phục. 

The fourth station of omniscience—Điều trụ 
nơi nhứt thiết trí thứ tư: 

AI Buddhas ¡nstantly know 
characteristics of all sentient beings In the 
cosmos: Chư Phật ở trong một niệm biết hết 
pháp giới tất cả chúng sanh chỗ có tâm tướng. 
Manifest the emergence of Buddhas in all 
places: Ở tất cả xứ khắp hiện Phật xuất thế. 
Take those beings ther care by 
expedient means: Khiến những chúng sanh 
nầy đều được phương tiện nhiếp thọ. 

AlI Buddhas Instantly manifest expositions of 
teaching according to the mental inclinations, 
desires, and understanding of all sentient 
beings In the cosmos, causing them to become 
civilized: Chư Phật ở trong một niệm tùy 
khắp tâm nhạo dục giải của tất cả chúng sanh 
trong pháp giới mà thị hiện thuyết pháp cho 
họ được điều phục. 

AII Buddhas instantly know the Inclinations of 
the minds of all sentient beings In the cosmos 
and manifest spiritual powers for them: Chư 
Phật ở trong một niệm đều biết tâm sở thích 
của tất cả chúng sanh trong pháp giới mà vì 
đó hiện thần lực. 

AlI Buddhas instantly manIfest appearance In 
all places according to all the sentient beings 
who may be taupht, and explain to them that 
the embodiment of Buddha 1s not graspable: 
Chư Phật ở trong một niệm khắp tất cả chỗ 
tùy theo tất cả chúng sanh đáng được hóa độ 
mà thị hiện xuất thế, vì họ mà nói thân Phật 
chẳng nên thủ trước. 

AlI Buddhas Instantly reach all places In the 
cosmos, all beinss, the1r 
particular paths: Chư Phật ở trong một niệm 
đến khắp pháp giới tất cả chỗ, tất cả chúng 
sanh, tất cả lục đạo. 

All Buddhas Instantly go In response to any 
beings who think of them, wherever they may 
be: Chư Phật ở trong một niệm tùy các chúng 
sanh có ai nhớ tưởng, không chỗ nào mà chư 
Phật không đến. 

All Buddhas know the understanding and 
desires of all sentient beings and manifest 


the mental 


1nto 


senfient and 


Iimmeasurable physical forms for thelr 
benefit: Chư Phật ở trong một niệm đều biết 
chỗ hiểu và ý muốn của tất cả chúng sanh, và 
vì họ mà thị hiện vô lượng sắc thân. 


Ten steps in the nourishment of perfecftion: 
Thập Trưởng Dưỡng Tâm—Ten steps in the 
nourishment of perfection (these minds are 


assoclated with the ten necessary acfivities) in 


which 


the Bodhisatvas have the following 


minds—Mười giai đoạn nuôi dưỡng tâm (những 
tâm nầy liên hệ với Thập Hành): 


l) 


9) 


The mind of Kindness: Từ Tâm. 

The mind of Pity: BI Tâm. 

The mind of Joy: Hỷ Tâm. 

Relinquishing: Xả Tâm. 

Almsgiving: Bố Thí Tâm. 

Good Discourse: Hảo Ngữ Tâm (tâm giảng 
pháp). : 

Benefitting: Ích Tâm (tâm lợi tha). 
Eriendship: Đồng Tâm (tâm kết tụ bổ để 
quyến thuộc). 

Dhyana: Thiền Định Tâm. 


10) Wisdom: Trí Tuệ Tâm. 

Ten suchnesses: Thập Như Thị —According to 
the Lotus Sutra, there are ten suchnesses—Theo 
Kinh Pháp Hoa, có mười thứ như thị: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Such a form: Như thị tướng——The existence of 
all things Invariably has form—Sự hiện hữu 
của tất cả sự vật nhất định có sắc tướng. 

Such a nature: Như thị tánh—That which has 
form invariably has a nature—Cái gì có sắc 
tướng thì nhất định có một bản tánh. 

Such an embodiment: Như thị thể—That 
which has a nature Invariably has an 
embodiment—Cái gì có bản tánh thì nhất 
định có một chất thể. 

Such a potency: Như thị lực—That which has 
an embodiment invarlably has potency——Cái 
gì có một chất thể thì nhất định có năng lực. 
Such a function: Như thị tác —That which has 
potency, it ¡invariably produces various 
outwardly directed functlons—Cái gì có năng 
lực, nhất định nó tạo ra nhiều chức năng 
hướng ngoại khác nhau. 

Such a primary cause: Như thị nhân— 
Innumerable embodied substances exist In 
the universe. For this reason, their outward- 
directed functions are ¡nterrelated with all 


7) 


8) 


9) 
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things. Nothing In the universe 1s an isolated 
existence having no relation to other things. 
AlI things have complicated connections with 
one another. They are Interdependent and 
throuph thetr 
phenomena. A cause that produces such 
phenomena is called “such a prImary 
cause.”—Vô số vật thể hiện hữu trong vũ trụ. 
Vì thế các chức năng hướng ngoại của chúng 
có liên hệ hỗ tương với tất cả các sự vật. 
Không có cái gì trong vũ trụ là một hiện hữu 
riêng lẻ, không có liên hệ với các sự vật 
khác. Chúng phụ thuộc lẫn nhau qua tác động 
hỗ tương của chúng, chúng tạo ra nhiều hiện 
tượng khác nhau. Nguyên nhân tạo ra những 
hiện tượng như thế được gọi là “như thị 
nhân.” 

Such a secondary cause: Như thị duyên hay 
nguyên nhân phụ như thế—Even when there 
©XIsts a cause, It does not produce 1s effect 
unfil 1t comes Into contact with some occaslon 
or condifion. For Instance, there 1s always 
vapor In the air as the prIimary cause of frost 
or dew. But If it has no secondary cause that 
brings 1t Iinto contact with the ground or the 
leaves of a plant, It does not become frost or 
dew. Such an occasilon or condition 1s called 
“Such a secondary cause.—Ngay cả khi có 
một nguyên nhân, nguyên nhân ấy cũng 
không tạo ra kết quả nếu nó không tiếp xúc 
với một cơ hội hay điều kiện nào đó. Chẳng 
hạn, lúc nào cũng có hơi nước trong không 
khí như là nguyên nhân chủ yếu của sương. 
Một cơ hội hay điều kiện như thế được gọi là 
“như thị duyên.” 

Such an effect: Như thị quả—When a primary 
cause meets with a secondary cause, a 
phenomenon or effect is produced. This 1s 
called “such an effect”—Khi một nguyên 
nhân chủ yếu gặp một duyên hay một nguyên 
nhân phụ thì một hiện tượng, hay kết quả 
được tạo nên. Đây gọi là “như thị quả.” 

Such a recompense: Như thị báo—An effect 
not only produces a phenomenon but also 
1nvariably leaves some trace or residue. For 
example, the effect of frost forming will give 
a pleasant feeling to one person who enjJoys 
the patterns It makes on the window panes, 


Interacfon cause various 
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while the same effect will give an unpleasant 
feeling to someone else whose crops have 
been damaøsced by It. The function of an effect 
leaving a trace or residue 1s called “such a 
recompense.”—Một kết quả không chỉ tạo ra 
một hiện tượng mà còn để lại một dấu vết 
hay tổn dư nào đó. Vì dụ như kết quả của 
việc thành hình sương mù sẽ gây một cảm 
giác thích thú cho người nào đó ưa thích cách 
sương mù tạo ra trên các ô kính cửa sổ, trong 
khi cũng kết quả ấy lại gây một cảm giác bực 
bội cho một người khác, có những vụ mùa bị 
hư hại vì sương. Cái chức năng để lại một dấu 
vết tồn dư được gọi là “như thị báo.” 

Such a complete fundamenfal whole: Như thị 
bổn mạt cứu cánh — The nine suchnesses 
mentioned above occur IncessantÌy In society 
and In the universe as a whole. They are 
I1nterconnected in a complex manner, so that 
1n most cases, man cannot discern what Is a 
cause and what But those 
suchnesses never fail to operate according to 
the law of the universal truth, and no one, no 
thing, and no function can depart from this 
law. Everything functions according to the 
Law of the Ten Suchnesses, from form to 
recompense, namely from beginning to end. 
This is the meaning of “such a complete 
fundamental whole” Thus, all things, 
including man and their relations with one 
another are formed by this law of “The 
Reality of All Existence.”—Chín như thị vừa 
kể trên xảy ra liên tục trong xã hội và trong 
cái tổng thể là vũ trụ. Chúng liên hệ với nhau 
một cách phức tạp, khiến cho hầu hết trường 
hợp, con người không thể phân định được cái 
nào là nhân, cái nào là quả. Nhưng các như 
thị này không bao giờ không vận hành theo 
quy luật của chân lý phổ quát và không người 
nào, không sự vật nào hay chức năng nào 
thoát khỏi quy luật này. Mọi sự mọi vật đều 
vận hành theo luật “Thập Như Thị, từ tướng 
cho đến báo, tức là từ đầu cho đến cuối. Đây 
chính là ý nghĩa của “như thị bổn mạt cứu 
cánh” (hay tổng thể căn bản rốt ráo từ đầu 
đến cuối). Vì thế, mọi vật, kể cả con người 
và những liên hệ giữa các pháp với nhau đều 
được thiết lập bởi quy luật “Chư Pháp Thực 


IsÃ an effect. 
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Tính” hay “Thực Tính của Toàn Bộ Hiện 
Hữu.” 

Ten supernatural powers: Thập Thông. 

l) Knowing all previous transmigrations: 
Mệnh Thông. 

2) Deva hearing: Thiên Nhĩ Thông. 

3) Knowing the minds of others: Tha 
Thông. 

4) Deva vision: Thiên Nhãn Thông. 

5) Showing deva powers: Hiện Thần Lực. 

6) Manifestng many bodies or forms: Hiện Đa 
Thân. 

7)_ Being anywhere instantly: Thần Túc Thông. 

8) Power of bringing glory to one”s domaim: 
Năng trang nghiêm sát độ—Có thể làm cho 
quốc độ thêm tươi đẹp. 

9) Manifestng a body of transformation: Hiện 

Hóa Thân. 

Power to end evil and transmigration: Lậu 

Tận Thông. 

Ten supernatural powers of a Buddha: Thập 

Thần Thông— Thập Thông—See Ten spiritual 

powers of a Buddha, and Ten supernatural 


Túc 


Tâm 
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pOWTS. 
Ten supernatural, ubiqui(ous powers: Thập 
Thông—See Six supernatural powers, and Ten 
Supernatural powers. 

Ten supreme virtues every Bodhisattva 
pracfices in order to gaïn the supreme gøoal: 
Mười Ba La Mật. 

I)_ Perfection in Giving: Công hạnh Bố Thí viên 


mãn. 

2) Perfection in Morality: Công hạnh Trì Giới 
viên mãn. 

3) Perfection in Wisdom: Công hạnh Trí Tuệ 
viên mãn. 


4)_ Perfection in Renunciation: Công hạnh Viễn 
Ly viên mãn. 

5) Perfection ¡in Energy: Công hạnh Tinh Tấn 
viên mãn. 

6) Perfecion in Patience: Công hạnh Nhẫn 
Nhục viên mãn. 

7) Perfecton in Truthfulness: Công hạnh Chân 
Thật viên mãn. 

8) Perfection in Resolution: Công hạnh Nguyện 
Lực viên mãn. 


9) Perfection in Loving-kindness: Công hạnh Từ 
viên mãn. 

10) Perfection in Equanimity: Công hạnh Xả viên 
mãn. 

Ten surpassing thỉngs: Mười Pháp Vượt Trội— 

Ten things surpassing all the gods of the Thirty- 

Three-Fold Heaven attained by the god-king 

when he obtained the Mani Jewel (The Folwer 

Adornment Sutra—Chapter 27)}—Mười pháp vượt 

trội hơn tất cả chư thiên trong Ba Mươi Ba Cõi 

Trời khi vua trời nhận được bửu châu Ma Ni (Kinh 

Hoa Nghiêm—Phẩm 27—Thập Định). 

I)_ Color: Sắc tướng. 

2) Physical form: Hình thể. 

3) Manifestation: Thị hiện. 

4)_ Retinue: Quyến thuộc. 

5) Appurtenances: Đổ dùng. 

6)_ Voice: Âm thanh. 

7) Magical powers: Thần thông. 

8) Control: Tự tại. 

9) Intellectual understanding: Trí tuệ hiểu biết. 

10) Cognitive function: Trí dụng. 

Ten tenets of the Buddha”s teaching: Thập 

Tông Cương Yếu —See Ten tenets of the Hua- 

'Yen School. 

Ten tenets of the Hua-Yen School: Thập 

Tông Cương Yếu —According to Prof. Junjiro 

Takakusu ¡in The Essenals of Buddhist 

Philosophy, the Hua-Yen School systematized the 

whole teaching of the Buddha Into ten tenets— 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 

Triết Học Phật Giáo, tông Hoa Nghiêm hệ thống 

hóa toàn bộ giáo lý Phật giáo thành mười tông 

cương yếu. 

1l) The existence of both self (atman) and 

(dharma), as admited by the 
unusual, almost non-Buddhistc Vatsiputriya 
School: Pháp Ngã Câu Hữu Tông—Được 
Độc Tử Bộ thừa nhận. 

2) The exisence of element and the non- 
existence of self, the reality of the three time- 
perIods (past, present, and future), the reality 
of all elements. This tenet is admitted by the 
Sarvasivada School: Pháp Hữu Ngã Vô 
Tông—Thực hữu tính của ba thời (quá khứ, 
hiện tại và vị lai) và thực hữu tính của các 
pháp (tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu). 


element 


3) 
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Chủ điểm nầy là chủ trương của Nhất Thiết 
Hữu Bộ. 
All elements devoid of motion hither and 


Tam Luận tông thừa nhận. Đây là giáo lý của 
Đại Thừa, phủ nhận hữu thể của sự tướng sai 
biệt với hai học thuyết cơ sở trên. 


thither, the reality of present and unreality of 8) The attribute of Thusness not empty or “void.' 


past and future, as admited by the 
Mahasanghika School: Pháp Vô Khứ Lai 
Tông—Chỉ có hiện tại là thực hữu, còn quá 
khứ và vị lai đều không thực, được Đại 
Chúng Bộ thừa nhận. 

The present possessed of both unreality and 
reality. In the reality of present, the five 
apsgregates (skandhas), form, perception, 
conception, voliion, and consciousness are 
real, but the twelve ayatanas Including six 
Senses and six sense-organs, and the eighteen 
dhatus including six sense-organs, sIX sense- 
obJects and six senses are femporary 0T 
unreal, as admited by the Prajnaptivada 
School: Hiện Thông Giả Thật Tông—Trong 
thực tại tính của hiện tại, chỉ có năm uẩn, sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là thực, còn mười hai 
xứ (sáu căn và sáu trần) và 1§ giới (sáu căn, 
sáu trần, sáu thức) đều giả hữu và bất thực, 
Giả Bộ thừa nhận giáo thuyết nầy. 

The popular truth (laukika or samvrti-satya) 
as false, but the higher truth (lokottara or 
paramartha-satya) as real as admifted by the 
Lokottaravada School: Tục Vọng Chân Thực 
Tông—Chân lý thường tình trong thế tục thì 
hư vọng, còn chân lý tối thượng thì thực hữu, 
Xuất Thế Bộ thừa nhận giáo lý nầy. 

AII dharmas as nominal or mere names 
(akhyati matra or nama matra). All elemenfs 
are sinply names and of no realifty, as 
admitted by the Ekottiya School: Chư Pháp 
Đản Danh Tông—Tất cả các pháp đều chỉ là 
những danh từ, không có tính thực tại, Nhất 
Thuyết Bộ thừa nhận giáo thuyết nầy. 

All dharmas as void, or devoid of specIfic 
character (sarva-dharma sunyata or sarva 
sunyafa), as taupht by the Prajnaparamifa text 
or as admitted by the San-Lun (Madhyamika) 
School. This 1s the teaching of the Mahayana 
denying spectfic character (laksana abhava) 
with the two elementary doctrines: Nhất 
Thiết Giai Không Tông— Tất cả các pháp 
đều không hay không có tự tính, như được 
giảng dạy trong kinh Đại Bát Nhã hay được 


Thusnes , thouph 1t 1s  without any 
determinate character, Is possessed with 
innumerable potentialiles from which all 
determinate ot( differentiated dharmas are 
manifested. This tenet 1s admitted in the final 
doctrine of Mahayana (the T”1en-T”ai School) 
and in the Awakening of Faith: Chân Đức Bất 
Tông Không —Mặc dù chân như không có 
định tướng, nhưng vẫn có vô số ân đức mà từ 
đó biểu lộ tất cả các pháp tất định và sai biệt. 
Giáo thuyết nầy được Đại Thừa Chung Giáo 
và Đại Thừa Khởi Tín Luận thừa nhận. 
9) The sfage In which the distinction between 
subjective Ideation and objective reality 
removed, the coalescence of subject and 
obJect, the stapge without specific character, 
and without sense and thougpht. All the 
“Abrupt Doctrines” belong to 1t, especially 
the Zen School: Tướng Tưởng Câu Tuyệt 
Tông—Nơi đây sự sai biệt giữa tâm thức chủ 
quan và thực tại khách quan hoàn toàn bị xóa 
bỏ, chỉ có sự hợp nhất chủ và khách, trạng 
thái không có sai biệt và không có tâm tưởng. 
Tất cả những “đốn giáo” đều thuộc vào đây, 
đặc biệt là Thiên tông. 
The “round and bright doctrine” in which all 
attributes exist in a harmonious whole, as In 
the Round Doctrine of the Avatamsaka 
School: Viên Minh Cụ Đức Tông— Giáo lý 
tròn đầy và trong sáng trong đó tất cả những 
biểu hiện đều hiện hữu trong một toàn thể 
nhịp nhàng như ở Viên Giáo của tông Hoa 
Nghiêm. 
Ten theories that independently cause the 
manifestation of the ideal world: Thập Huyền 
Duyên Khởi—According to The Avatamsaka 
School, there are ten theories that independently 
cause the manifestation of the ideal world——Theo 
tông Hoa Nghiêm, có mười pháp môn huyền diệu 
nương nhau tạo thành sự biểu lộ của thế giới lý 
tưởng và duyên khởi: 
(A) The principle of “One-in-all and all-in-one—— 
Lý tắc “Một trong tất cả, tất cả trong một” 
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hay “Tương nhập tương dung.” (một là tất cả, 
tất cả là một). 

Because all beings as well as all things are 
manifested from ideation, the source 1s One: 
Vì mọi loài cũng như mọi vật đều được hiện 
khởi do nội thức, nên căn nguyên là một. 
Because all beings as well as all things have 
no determinate nature, all move freely, 
selflessness being the ultimate truth: Vì mọi 
loài cũng như mọi vật đều không có bản tính 
quyết định hay vận hành tự tại, nên vô ngã là 
chân lý tối thượng. 

the theory  means 
interdependence or Interrelation, all are co- 
related: Vì lý duyên khởi chỉ cho sự tương y 
tương quan, nên tất cả đều cộng đồng liên hệ. 
Because the Dharma-nature (dharmata) or the 
Buddha-nature (Buddha-svabhava) 1S 
possessed In common by all, they have 
similar liability: Vì tất cả đều có chung pháp 
tánh hay Phật tánh, nên tất cả đều có khả 
năng chứng đắc như nhau. 
Miscellaneous——Linh Tĩnh. 

Because the phenomenal world is said to be 
as a dream or illusion, the world of One-Truth 
can be molded In any way without resfraint: 
Vì thế giới hiện tượng được cho là mộng 
huyễn, nên thế giới nhất chân có thể bàng 
bạc khắp mọi nơi không bị ước thúc. 

Because the phenomenal world is said to be 
as shadow or Image, the world of One-Truth 
can be molded in any way: Vì thế giới hiện 
tượng được coi là bóng mờ hay ảo ảnh, nên 
thế giới nhất chân bàng bạc khắp nơi. 

Since the Enlightenment of the Buddha, the 
causes of production are known to be 
boundless, the effects 
limitless, but they do not hinder each other; 
rather they cooperate to form a harmonious 
whole: Vì trong sự giác ngộ của Phật, những 
căn nhân của hiện khởi được coi như vô hạn, 
những cảm quả là vạn trạng vô biên, nhưng 
chúng không chướng ngại nhau mà lại còn 
cộng tác để hình thành một toàn thể nhịp 
nhàng. 
Because 


Because causation 


are manifold or 


the Buddha's Enliphtenment Is 
ultimate and absolute, the transformation of 


the world is at his will: Vì sự giác ngộ của 


Phật là tối thượng và tuyệt đối, nên sự 
chuyển hóa của thế giới là theo ý 
Ngài. 
Because of the function of the Buddha's 
profound meditation the transformation of the 
world is at his will: Vì tác dụng thiển định 
thâm áo của Phật, sự chuyển hóa của thế giới 
là tùy theo ý của Ngài. 
of the 
from 


chí của 
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Because supernatural power 
Oripinating deliverance, the 
transformation of the world 1s free: Vì năng 
lực siêu nhiên khởi lên từ sự giải thoát, sự 
chuyển hóa thế giới là tự tại. 

Ten things that cause enlightening beings to 
regress from the Buddha teachings: Mười 
Điều Thối Thất Phật Pháp Mà Chư Đại Bồ Tát 
Nên Tránh —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten things that cause 
enliphtening beings to regress from the Buddha 
teachings, which they should avoid. Enliphtening 
Beings who avoid these ten things will enter the 
Enliphtenng Beings” paths of emancipatlon— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều 
thối thất Phật pháp mà chư Bồ Tát nên tránh. Chư 
Bồ Tát tránh được mười điều nầy thời nhập được 
đạo ly sanh của Bồ Tát. 


1) Slighting the wise: Khinh mạn thiện tri thức. 

2) Fearing the pains of birth and death: Sợ khổ 
sanh tử. 

3) Gecting tired of practicing the acts of 
enlightening beings: Nhàm tu hạnh Bồ Tát. 

4) Not caring to remain ¡n the world: Chẳng 
thích trụ thế gian. 

5) Addiction to concentraton: Say đắm tam 
muội. 

6)_ Clinging to roots of goodness: Chấp lấy thiện 
căn. 

7)_ Repudiating the truth: Hủy báng chánh pháp. 

8) Putting an end to the practices of enlightening 
beings: Đoạn Bồ Tát hạnh. 

9) Liking the ways of individual liberation: 
Thích đạo nhị thừa. 

10) Having aversion to Enlightening Beings: 


Hiểm hận chư Bồ Tát. 
Ten things which the Buddha advises any 
father to educate his daughter before she 
ge(s married: Mười Điều Đức Phật Khuyên 
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Người Cha Dạy Con Gái —According to the 
Sigalaka, there are ten things which the Buddha 
advises any father to educate his daughter before 
she gets marrled—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có 
mười điều Đức Phật khuyên bất cứ người cha nào 
cũng nên dạy dỗ con gái mình trước ngày xuất 
giá. 

l) A wife should not speak Ill of her husband 
and parents-in-law to others, nor does she 
report shortcominss or household quarrels 
elsewhere: Không nên nói xấu chồng và cha 
mẹ chồng với người ngoài, cũng không đem 
chuyện xấu bên chồng mà thuật lại cho người 
ngoài. 

2) A wife should not øossip, nor listen to or 
discuss stories of other families: Không nên 
ngồi lê đôi mách, nghe ngóng những chuyện 
xấu của người ngoài rồi đem về nhà bàn tán. 

3) Things should only be lent to those who do 
return them: Đồ trong nhà chỉ nên đưa cho 
những người nào mượn tôi trả lại. 

4) No household utensils should be lent to those 
who do not return tem: Không nên đưa cho 
những người mượn đồ mà không trả lại. 

53) A wife should help poor relatives and friends 
even If they do not have the abilify to repay: 
Phải giúp đở thân bằng quyến thuộc nghèo 
khó, đầu họ có trả lại được hay không. 

6) A wife should always sIt in an appropriate 
place. On seeing her parentsin-law or 
husband, she should stand up to greet them: 
Phải luôn ngồi đúng chỗ thích nghi. Khi thấy 
cha mẹ chồng đến phải đứng dậy chào hỏi. 

7) Before taking her meals, a wife should first 
see that her parenfs-in-law and husband are 
served. She should also see that her servants 
are well cared for: Trước khi ăn cơm phải 
xem coi có dọn đây đủ cho cha mẹ chồng và 
chông hay chưa. Người vợ cũng phải xem 
chừng chăm sóc người ăn kẻ ở trong nhà. 

8) Before going to sleep, a wife should see that 
all doors are closed, furniture 1s safe, servanfs 
have performed therr duties, and make sure 
that parentsin-law have retred. A wIÍe 
should also rise early in the morning and, 
unless unwell, she should not sleep during the 
day: Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, 
cửa đóng then gài cẩn thận. Xem coi những 


người giúp việc trong nhà đã làm tròn bổn 
phận chưa, và cha mẹ chồng đã đi ngũ chưa. 
Người vợ cũng phải luôn thức khuya dậy 
sớm; trừ khi đau ốm, không nên ngủ ngày. 

9) Parentsinlaw and husband should be 
regarded as fire. A wife should deal carefully 
with them as one would deal with fire: Phải 
xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi 
có việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết 
sức cẩn thận như khi làm việc với lửa. 

Parentsinlaw and husband should be 

regarded as diviniies (The Buddha himself 

refers to parents-in-law as divinities): Cha mẹ 
chồng và chồng phải được tôn kính như 
những vị trời trong nhà. 

Ten things which Buddhas plant pure 

elements in the mỉnds of senfient beings: 

Mười Sự Chư Như Lai Dùng Để Gieo Pháp Bạch 

Tịnh—Ten thíngs which Buddhas plant pure 

elements In the minds of sentient beings which 

are not in vain when they (Iruly Awakened 

Buddhas) turn the wheel of teaching)—Mười sự 

mà chư Như Lai dùng để gieo pháp bạch tịnh vào 

tâm chúng sanh không hễể luống công khi quý 

Ngài chuyển đại pháp luân. 

1) Because of the power of their past vows: Vì 
quá khứ nguyện lực. 

2) Beccause of being sustained by great 
compassion: Vì đại bi nhiếp trì. 

3) Because of not abandoning sentilent beings: 
Vì chẳng bỏ chúng sanh. 

4) Because of freedom of knowledge able to 
teach according to the the inclinations of 
sentient beings: Vì trí huệ tự tại tùy sở thích 
của chúng sanh mà giải thích. 

5) Because of the unerring timing: Vì đúng thời 
đúng tiết. 

6) Because of according with suitability and not 
preaching arbitrarily: Vì tùy sở thích sở nghi 
không vọng thuyết. 

7) Because of knowledge of past, present and 
future: Vì khéo biết rõ tam thế. 

8) Because Buddhas are most excellent, without 
peer: Vì thân Phật tối thắng không ai sánh 
kịp. 

9) Because ther sayings 
unfathomable: Vì ngôn từ tự tại, không ai có 
thể lường được. 


10) 


are free and 
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10) Because ther knowledge 1s free and 
whatever they say 1s enlightening: Vì trí huệ 
tự tại, tùy chỗ phát ngôn thảy đều được khai 
ngộ. 

Ten things which cause the pracfices of 

Enlightening Beings to be pure: Mười Pháp 

Khiến Cho Những Thực Hành Của Chư Đại Bồ 

Tát Trở Nên Thanh Tịnh—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are 

ten things whiích cause the practices of 

Enlightenng Beings to be Once 

Enlightenng Beings have atained purlty in 

practice, they also ten even greater things—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có mười pháp khiến 

cho những thực hành của chư Bồ Tát trở nên 

thanh tịnh. Khi chư Bổ Tát đã được hạnh thanh 
tịnh thì cũng lại được mười pháp to lớn hơn (See 

Ten Even Greater Things). 

1) Giving up all possessions to satIisfy the wishes 
of sentient beings: Xả bỏ hết của cải để làm 
vừa ý chúng sanh. 

2) Adhering to pure morality, not transgressing: 
Trì giới thanh tịnh, không hủy phạm. 

3) Being inexhaustibly gentle and tolerant: Nhu 

hòa nhẫn nhục không cùng tận. 

Cultivating practices diligently without 

regressing: Siêng tu các hạnh, chẳng thối 

chuyển. 

53 Beinng free from confusion and mental 
disturbance, throuph the power of correct 
mindfulness: Do chánh niệm lực tâm không 
mê loạn. 

6) Analyzing comprehending the 
inumerable teachings: Phân biệt rõ biết vô 
lượng pháp. 

7) Cultivating all practices without attachment: 
Tu tất cả hạnh mà không sở trước. 

8) Being menfally Imperturbable, like a great 
mountain: Tâm bất động dường như núi Tu 
DI. 

9) Extensively liberating living beings, like a 

bridge: Rộng độ chúng sanh dường như cầu 

đò. 

Knowing that all living beings are In essence 

the same as the Buddhas: Biết tất cả chúng 

sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh. 

Ten thỉngs which cause Enlightening Beings 

to quickly enfer the stages: Mười Pháp Làm 


pUFe. 


4) 


and 
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Cho Chư Đại Bồ Tát Chóng Nhập Địa—Ten 

things which cause Enlightening Beings to quickly 

the stages, according to the Flower 

Adonment  Sutra, chapter I8 (Clarifying 

Methods)—Mười pháp chóng làm cho chư Bồ Tát 

nhập địa theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18 (Phẩm 

Minh Pháp). 

I1) Skillfully fulfilling the twin practices of virtue 
and knowledge: Khéo viên mãn hai hạnh 
phước trí. 

2) Abilfty to greatly the path of 
transcendent practices: Có thể trang nghiêm 
đạo Ba La Mật. 

3) Knowledge clearly comprehending, 
follow others' words: Trí huệ sáng suốt, 
chẳng tùy tha ngữ. 


enter 


adorn 


nOf 


4) Serving good friends, never abandoning 
them: Phục vụ thiện tri thức, quyết không bỏ 
ha. 

53) Always practicing perseverance, without 


laziness: Thường hành tinh tấn, không giải 
đãi. 

6) Skillful ability to abide in the psychic powers 
of Buddhas: Khéo an trụ Như Lai thần lực. 

7) Cultivating roots of goodness without ørowing 
wearied: Tu các căn lành chẳng sanh mỏi 
nhọc. 

8) With a deep mind and incisive knowledge, 
adorning oneself with teaching of the Great 
Vehicle: Thâm tâm lợi trí dùng pháp đại thừa 
để tự trang nghiêm. 

9) The mind not dwelling on the teaching of 

each stage: Tâm không trụ nơi pháp môn của 

các địa. 

Being of the same essential nature as all 

Buddhas of all trmes In virtue and liberative 

means: Đồng một thể tánh với thiện căn 

phương tiện của tam thế chư Phật. 

Ten thỉngs that Enlightening Beings affain 

when they abide in the Unimpeded wheel 

concentration: Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt 

Được Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội— 

Ten things that Enliphtening Beings attain when 

they abide In the Unimpeded wheel concenfration 

(The Flower Adornment Sutra— Chapter 27). 

Great enlightening beings in this concenfration 

attain ten things that are the same as In all 

Buddhas, past, present and future—Mười pháp mà 
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chư Bồ Tát đạt được khi trụ vào Vô Ngại luân 

Tam muội. Đại Bổ Tát trụ trong tam muội nầy 

thời được mười pháp đồng tam thế chư Phật. 

l) They acquire the same varlegated arrays of 
marks and refinements as all Buddhas: Được 
tướng hảo trang nghiêm đồng với chư Phật. 

2) They are able to emanate networks of pure 
lipght, the same as all Buddhas: Phóng đại 
quang minh thanh tịnh đồng với chư Phật. 

3) They perform miracles and displays of 
spIritual power to attune and pacIfy sentient 
beings, the same as all Buddhas: Thần thông 
biến hóa điều phục chúng sanh đồng với chư 
Phật. 

4) Therir boundless physical bodies and universal 
VOIC€s are the same as those of all Buddhas: 
Sắc thân vô biên, thanh âm thanh tịnh đồng 
với chư Phật. 

53) They manifest pure Buddha-lands according 
to the action of sentient beings, the same as 
all Buddhas: Tùy chúng sanh nghiệp mà hiện 
tịnh cõi Phật đồng với chư Phật. 

6) They are able to remember the speech of all 
sentient beings: Bao nhiêu ngôn ngữ của tất 
cả chúng sanh đều có thể nhiếp trì chẳng 
quên chẳng mất đông với chư Phật. 

7) With imnexhaustible intellectual powers they 
teach In accord with the mentaliies of 
sentient beings, developing wisdom ¡in them, 
the same as all Buddhas: Biện tài vô tận tùy 
tâm chúng sanh mà chuyển pháp luân cho họ 
sanh trí huệ đồng với chư Phật. 

8) Their lion”s roar 1s fearless as they enlighten 
living beings by innumerable teachings, the 
same as all Buddhas: Đại sư tử hống không 
khiếp sợ, dùng vô lượng pháp khai ngộ chúng 
sanh đồng với chư Phật. 

9) By great spiitual power they enter past, 

present and future In a single instant, the 

same as all Buddhas: Trong khoảng một niệm 
dùng đại thần thông vào khắp tam thế đồng 
với chư Phật. 

They are able to show all sentient beings the 

adornment of all Buddhas, the powers of all 

Buddhas, and the states of all Buddhas, the 

same as all Buddhas: Khắp khai thị cho tất cả 

chúng sanh chư Phật trang nghiêm, chư Phật 
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oai lực, chư Phật cảnh giới, đồng với chư 

Phật. 
Ten things which Enlightening Beings cause 
the Buddhas to rejoice: Mười Pháp Lầm Cho 
Chư Phật Hỷ—Ten things which 
Enliphtening Beings cause the Buddhas to reJoice, 
according to the Flower Adornment, chapter 18— 
Chư Bồ Tát có mười pháp làm cho chư Phật hoan 
hỷ theo kinh Hoa nghiêm, phẩm 18. 


Hoan 


(A) 

1) Persevering without regression: Tinh tấn bất 
thối. 

2) Not begrudging their physical life: Chẳng tiếc 
thân mạng. 


3) Not seeking profit or support: Không mong 
câu lợi dưỡng. 

4)_ Knowing all things are like spaces: Biết tất cả 
các pháp đều như hư không. 

5) Be skillful at contemplation, entering Into all 
realms of reality: Khéo quán sát vào khắp 
pháp giới. 

6) Knowing the definiive marks of all things: 
Biết các pháp ấn. 

7) Always Invoking great vows: Luôn phát đại 
nguyện. 

8) Developing the ligh( of pure 
knowledge: Thành tựu nhẫn trí. 

9) Examining without 

©xaggeratlon or underestimation: Quán sát 

pháp lành của mình mà lòng không tăng 
giảm. 

Cultivating pure practices In accord with the 

way Of nonsfriving: Y nương vào vô tác môn 

mà tu tịnh hạnh. 


tolerant 


Ones  0own virtues 
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(B) 

l) Abiding securely in nonindulgence: An trụ 
bất phóng đật. 

2) Abidng securly 1n acceptance of 


nonorigination: An trụ vô sanh nhẫn. 

3) Abiding securely in great kindness: An trụ đại 
từ. 

4) Abiding securely In great compassion: An trụ 
đại bị. 

53) Abiding securely ¡in the fulfilllment of the 
transcendent ways: An trụ đầy đủ các môn 
Ba La Mật. 

6) Abiding securely In 
practices: An trụ đại hạnh. 


the  enlightening 


7?) 


8) 


9) 
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Abiding securely In great vows: An trụ đại 
nguyện. 

Abiding securely ¡in skillful means: An trụ 
phương tiện thiện xảo. 

Abiding securely In dauntless power: An trụ 
dũng mãnh. 

Abiding securely in knowledge and wisdom, 
observing all things have no abode, like 
empty space: An trụ trí huệ, quán sát chư 
pháp vô trụ, như hư không. 


Ten things that give protecftion: Natha- 
karana-dhanna (p)—Mười Hộ Trì Nhân Pháp— 
According to the Sangii Sutta 1n the Long 
Discourse of the Buddha, there are ten things that 
give protection—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có mười hộ trì nhân pháp: 


l) 


2) 


3) 


Moral: Patimokkha (p)-Giới Bổn Tỳ 
Kheo-Here a monk is moral, he lives 
resfrained according to the restraint of the 
discipline, persisting 1n ripht behavior, seeing 
danger In the slightest fault, he keeps to the 
rules of training—Ở đây, vị Tỳ kheo có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. 
Learned: Đa Văn Tỳ Kheo—Here a monk 
who has learned much, and bears in mind, and 
retaned what he has learned. 
teachings, beautiful in the beginning, the 
middle and the ending, which in spirit and in 
letter proclaim the absolutely perfected and 
purify holy life, he 1s deeply learned, he 
remembers them, recites them, reflects on 
them and penetrates them with vision——Ở đây 
vị Tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã 
nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những 
pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống phạm 
hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những 
pháp ấy, vị đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi 
nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên lý quan 
sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. 

A monk 1s a friend: Thiện Hữu Tỳ Kheo—A 
monk 1s a friend, associate and intimate of 
good people—VỊ Tỳ Kheo là thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện bạn đẳng 


In these 


1) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


A monk 1s affable, endowed with gentleness 
and patience, quick to ørasp Instruction: Thiện 
Ngôn Tỳ Kheo—VỊ Tỳ Kheo là thiện ngôn, 
đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn 
nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. 
Whatever various Jjobs there are to be done 
for his fellow monks, he is skilful, not lax, 
using foresipht In carrying them out, and 1s 
good at doing and planning: Phục Vụ Tỳ 
Kheo—Khi nào có những trách nhiệm cần 
phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh mà 
niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không biếng 
nhác, suy tư một cách đầy đủ để làm, vừa đủ 
để tổ chức. 

Here a monk who loves the Dhamma and 
deliphfs in hearing 1t, he 1s especially fond of 
the advanced doctrine (abhidhamma) and 
discipline (abhivinaye): Ái Thuyết Pháp Tỳ 
Kheo—Vị Tỳ kheo ưa Pháp, ái luyến nói 
Pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với Thắng 
Pháp, Thắng Luật. 

Here a monk who 1s content with any kind of 
requistes: robes, alms-food, lodging, 
medicine 1n case of illiness: Tri Túc Tỳ 
Kheo——Vi Tỳ kheo tự mình bằng lòng với các 
vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, 
sàng tọa, bệnh dược. 

Here a monk who ever strives fO arouse 
energy, to get rid of unwholesome sfaftes, to 
esfablish wholesome sfates, untiringly and 
energetically striving to keep such good stafes 
and never shaking off the burden: Tinh Tấn 
Tỳ Kheo—Vị Tỳ Kheo sống tinh tấn siêng 
năng đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các 
thiện pháp, cương quyết, kiên trì tính tấn, 
nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. 

Here a monk who ¡1s mindful, with a great 
capacIty for clear recalling things done and 
said long ago: Chánh Niệm Tỳ Kheo——VỊ Tỳ 
Kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và 
tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói 
và làm từ lâu. 





ISĨÃ WISse, WIth Wise 
perception of arising and passing away, that 
Ariyan perception that leads to the complete 
destruction of suffering: Huệ Trí Tỳ Kheo—— 


Vị Tỳ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, 


Here a monk who 
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hướng đến sự quyết trạch các bậc Thánh, 
chơn chánh diệt trừ mọi đau khổ. 

Ten things which Great Enlightening 

Beings preserve: Mười Pháp Trì Của Chư Đại 

Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten things which 

Great Enlightening Beings preserve. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the power of 

preservation of supreme knowledge of Buddhas 

Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 

trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 

pháp nây thời được năng lực trụ trì đại trí vô 
thượng của Như Lai. 

l) They preserve all the virtues they have 
accumulated: Trì tất cả phước đức thiện căn 
đã chứa nhóm. 

2) They preserve all the teachinsgs spoken by all 
Buddhas: Trì pháp của tất cả Như Lai diễn 
thuyết. 

3) They preserve all similes: Trì tất cả ví dụ. 

4) They preserve all means of access to true 
principles: Trì môn lý thú của tất cả pháp. 

53 They preserve all means of generating 
menfal command: Trì tất cả môn xuất sanh 
Đà La NI. 

6) They preserve all means of removing doubt 
and confusion: Trì tất cả trừ nghi hoặc. 

7) They preserve means of perfecting all 
Enlightening Beings: Trì pháp thành tựu tất 
cả Bồ Tát. 

8) They preserve the cequal of 
concenftration explained by all Buddhas: Trì 
môn bình đẳng tam muội của tất cả Như Lai 





doors 


nói. 

9) They preserve the ways Of Ingress Into the 
illumination of all truths: Trì môn chiếu minh 
của tất cả pháp. 

They preserve the free exercise of spiritual 
powers of all Buddhas: Trì năng lực thần 
thông du hí của tất cả chư Phật. 

Ten things occur when Great Enlightening 
Beings øo to the site of enlightenment: Mười 
Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo Tràng—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten things occur when Great Enlightening 
Bemngs go to the of enlightenment. 
Enliphtening Beings utilize these ten to teach and 
imnfuence sentlent beings—Theo Kính Hoa 
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site 


Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bổ Tát đi đến đạo 

tràng có muời sự. Chư Đại Bồ Tát dùng mười sự 

đến đạo tràng nầy để giáo hóa và ảnh hưởng 
chúng sanh. 

1) They illuminate all worlds: Chiếu sáng tất cả 
mười phương thế giới. 

2) They cause all worlds to quake: Chấn động 
tất cả thế giới mười phương. 

3) They manifest bodies in all worlds: Hiện thân 
khắp mười phương thế giới. 

4) They awaken all Enliphtening Beings and 
their colleagues ¡n the past: Giác ngộ tất cả 
Bồ Tát và tất cả chúng sanh đồng hành ở đời 
trước. 

5) They manifest all the adornments of the site 
of enlightenment: Thị hiện tất cả sự trang 
nghiêm nơi đạo tràng. 

6) They manifest varlous kinds of deportment 
and all the adornments of the 
enliphtenment, showing them according to the 
Iinclinations of the minds of sentient beinss: 
Tùy sở thích của các chúng sanh mà vì họ 
hiện những oai nghi nơi thân và tất cả sự 
trang nghiêm nơi cây Bồ Đề. 

7) They see all the Buddhas of the ten 
directions: Thị hiện thấy tất cả Như Lai mười 
phương. 

8) They continually enter concentraion with 
every step and become Buddhas moment to 
moment, without interruption: Mỗi bước đi 
đều nhập tam muội, niệm niệm thành Phật 


tree of 


không gián đoạn. 
9) The leaders of all creatures, unaware of each 
other, produce all kinds of wonderful 


offerings: Tất cả chúng sanh đều sắm dâng 
những đồ cúng dường thượng diệu lên chư đại 
Bồ Tát mà chẳng biết nhau. 

10) With unobstructive knowledge they observe 
all the Buddhas carrying out the deeds of 
Enliphtenng Beings ¡in all worlds and 
fulfilling true enliphtenment: Dùng trí vô ngại 
quán sát khắp tất cả chư Như Lai, nơi tất cả 
thế giới tu hạnh Bồ Tát mà thành Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Ten things occur when Great Enlightening 

Beings sỉt on the site of enlightenment: Mười 

Sự Xây Ra Khi Chư Đại Bồ Tát Ngôi Ở Đạo 

Tràn-TIen thngs occur when Great 
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Enlightenng Beimgs sĩ on the site of 
enlightenment, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 3§—Khi Đại Bồ Tát 
ngồi ở đạo tràng có mười sự xảy ra theo kinh Hoa 
Nghiêm, chương 38. 

l1) They cause all worlds shake In varlous Wways: 
Làm chấn động mười phương thế giới. 

2) They equally illuminate all worlds: Bình đẳng 
chiếu sáng tất cả thế giới. 

3) They remove all the sufferings of miserable 
states: Diệt trừ tất cả khổ đau trong các ác 
đạo. 

4) They cause all worlds to be adamantine: Làm 
cho tất cả thế giới kim cang hiệp thành. 

5) They gaze on the lion thrones of all Buddhas: 
Hiện khắp tất cả các tòa sư tử của chư Phật. 

6) Their lke space, 
conceptualization: Tâm vô phân biệt như hư 
không. 

7) They manifest comportment as apprOpFIat€: 
Tùy theo sở nghi mà hiện oai nghỉ nơi thân. 

8) They rest in adamantine concentration: Tùy 
thuận an trụ kim cang tam muỘi. 

9) They the pure, sublime place 

susfaned by the spmitual power of all 

Buddhas: Thọ diệu xứ thanh tịnh của tất cả 

Như Lai thần lực gia trì. 

They can strengthen all sentient beings with 

the power of their own roots of goodness: Sức 

thiện căn của chư Đại Bồ Tát có gia bị tất cả 
chúng sanh. 

Ten thỉngs that pervade the infinite cosmos 


of the Buddhas: Mười Pháp Khắp Cùng Vô 

Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật —Ten 

things that pervade the Infinite cosmos of the 

Buddhas, according to the Flower Adornment 

Sutra, chapter 33—Mười Pháp Khắp Cùng Vô 

Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật theo 

kinh Hoa Nghiêm, phẩm 33. 

1) AI Buddhas have unbounded bodies, with 
pure forms, entering Into all states of being 
without defilement or attachment: Tất cả chư 
Phật có vô biên tế thân sắc tướng thanh tịnh, 
vào khắp các cõi mà không nhiễm trước. 

2) All Buddhas have unbounded, unobstructed 
eyes that can clearly see all things: Tất cả 
chư Phật có vô biên tế nhãn vô ngại, đều hay 
thấy rõ tất cả pháp. 


minds are without 


TC€IV€ 


10) 


3) AlI Buddhas have unbounded, unobstructed 
ears that can understand all sounds and 
utterances: Tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ 
vô ngại, đều hay hiễu rõ tất cả âm thanh. 

4) All Buddhas have unbounded, unobstructed 
noses that can reach the other shore of 
freedom of the Buddhas: Tất cả chư Phật có 
vô biên tế tỷ, hay đến bỉ ngạn tự tại tất cả 
Phật. 

5) AII Buddhas have universal tongues that utter 
sublime sounds pervading the cosmos: Tất cả 
chư Phật có quảng trường thiệt, phát ra âm 
thanh vi diệu cùng khắp pháp giới. 

6) All Buddhas have unbounded bodies that 
appear to sentient beings 1n accord with theIr 
minds: Tất cả chư Phật có vô biên tế thân, 
ứng theo tâm của chúng sanh, cho họ đều 
được thấy. 

7) All Buddhas have unbounded minds that 
dwell on the unobstructed Iimpartial body of 
reality: Tất cả chư Phật có vô biên tế ý, trụ 
nơi vô ngại bình đẳng pháp thân. 

8) AlII Buddhas have unbounded, unobstructed 
liberaion manifestng Inexhaustible great 
spiritual powers: Tất cả chư Phật có vô biên 
tế giải thoát vô ngại thị hiện sức đại thần 
thông vô tận. 

9) All Buddhas have unbounded pure worlds, 
manifesting Buddha-lands according to the 
pleasures of sentient beings, replete with 
infinite adornment, yet without gIving rise fO 
any obsesion or attachment to them: Tất cả 
chư Phật có vô biên tế thế giới thanh tịnh, 
theo sở thích của chúng sanh hiện những Phật 
độ, đây đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, 
mà ở trong đó chẳng sanh nhiễm trước. 


10) All Buddhas have——Tất cả chư Phật đều có: 

a) Unbounded  practical undertakings of 
enlightening beings: Vô biên tế Bồ Tát hạnh 
nguyện. 

b) Having complete knowledge: Được trí viên 
mãn. 

c)  Spirtual freedom: Du hí tự tại. 

dđ Abily to master all  elements of 


Buddhahood: Thông đạt tất cả Phật pháp. 
Ten thỉngs surpassing all the gods of the 
Thirty-Three-Fold Heaven: Mười Pháp Vượt 
Trội—Ten things surpassing all the gods of the 
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Thirty-Three-Fold Heaven attained by the god- 

king when he obtained the Mani Jewel (The 

Folwer Adornment Sutra—Chapter 27)—Mười 

pháp vượt trội hơn tất cả chư thiên trong Ba Mươi 

Ba Cõi Trời khi vua trời nhận được bửu châu Ma 

Ni (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 27——Thập Định). 

I) Color: Sắc tướng. 

2) Physical form: Hình thể. 

3) Manifestation: Thị hiện. 

4) Retinue: Quyến thuộc. 

5)_ Appurtenances: Đô dùng. 

6)_ Voice: Âm thanh. 

7)_ Magical powers: Thần thông. 

8) Tự tại: Control. 

9) Intellectual understanding: Trí tuệ hiểu biết. 

10) Cognitive function: Trí dụng. 

Ten thousand chances: Vạn hạnh. 

Ten thousand happiness: Vạn phúc. 

Ten Thousand Pracfices Thus Come One: 

Vạn Hạnh Như Lai. 

Ten tifles of a Buddha: Mười danh hiệu của 

Phật—See Ten epithets of a Buddha. 

Ten tireless mỉnds: Mười Tâm Không Mỏi 

Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát —Enlightening 

Beings who possess ten tireless minds will attain 

the tireless supreme knowledge of Buddhas— 

Mười tâm được Phật dạy trong Kinh Hoa nghiêm. 

Những Bồ Tát nào có được mười tâm không nhàm 

mỏi sẽ được đại trí vô thượng không mỏi nhàm 

của Như Lai. 

1) Honoring and serving all Buddhas tirelessly: 
Tôn xưng và cúng dường chư Phật tâm không 
mỏi nhàm. 

2) Attending all spiritual teachers tirelessly: Gần 
gủi tất cả thiện tri thức tâm không mỏi nhàm. 

3) Seeking all truth tirelessly: Cầu tất cả các 
pháp tâm không mỏi mệt. 

4) Listening to true teaching tirelessly: Nghe 
chánh pháp tâm không mỏi mệt nhàm chán. 

53) Expounding true teaching tirelessly: Tuyên 
nói chánh pháp tâm không mỏi nhàm. 

6) Educating and civilizing all sentient beings 
tirelessly: Giáo hóa điểu phục chúng sanh 
tâm không mỏi nhàm. 

7) Placng all bemngss 1m the 
enliphtenment of all Buddhas tirelessly: Đặt 


sentient 


tất cả chúng sanh vào tâm Bồ Để của chư 
Phật không mỏi nhàm. 

8) Spending untold eons In each and every world 
carrying out enlightening practices tirelessly: 
Nơi mỗi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết, 
bất khả thuyết kiếp thật hành Bồ tát hạnh 
tâm không mỏi nhàm. 

9) Traveling in all worlds tirelessly: Du hành tất 
cả thế giới tâm không mỏi nhàm. 

10) Examiming and ponderng all Buddha 
teachings tirelessly: Quán sát tư duy tất cả 
Phật pháp tâm không mỏi nhàm. 

Ten titles of a Buddha: Thập hiệu Phật —Thập 

Hiệu Mười danh hiệu của Đức Phật. 

l1) Thus Come One: Tathagata (skt)—Như Lai— 
One who 1s completely original in nature. He 
appeared In this world, yet he was not really 
here since he was completely free from all 
bondage and attachments—Như Lai là bậc đã 
hoàn toàn phản bổn hoàn nguyên. Bậc ấy dù 
có xuất hiện nơi đời, nhưng đã hoàn toàn 
thoát khỏi mọi hệ lụy và trói buộc của trần 
tục. 

2) One Worthy of Offerings: A-La-hán—Arhat 
(sk)—Ứng Cúng—One take 
offerings from all sentient beings, including 
heavenly beings—Người xứng đáng nhận sự 
cúng dường của chúng sanh và chư thiên. 

3) One of Proper and Pervasive Knowledge: 
Samyak-Sambuddha (skt)—Chánh Biến Tri— 
One who has deep and complete 
understanding of all dharmas; all knowIing—— 
Người hiểu biết thông suốt vạn pháp. 

4) One who possesses all wisdom and virtue: 
Vidya-carana-Sampanna (skt)—Minh Hạnh 
Túc-One  Complete in Clarity 
Conduct—The Buddha was praised as not 
only perfect in knowledge, but also perfect In 
conduct (or not only perfect In conduct, but 
also perfect in wisdom)—Người có đủ đầy trí 
đức. 

53 One who is always on the path toward 
øØoodness; never repreesine toward eviÌ: 
Sugata (skÐ—Thiện Thệ—Người luôn hướng 
thiện, không bao giờ thối chuyển. 

6) Well Gone One who understands the World: 
Lokavit (sk)—Thế Gian Giả —One who has 
total understanding of theory and practice for 


who can 


and 
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all beings In the three worlds (desire, form, 
and formless)—Đấng có hiểu biết toàn diện 
về cả lý thuyết lẫn thực hành cho chúng sanh 
trong tam giới (dục, sắc, và vô sắc giới). 

7) Unsurpassed Knight: Anuttara Purusa- 
Damya-Sarathi (skt)—Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu—Taming and Subduing 
Hero—One who stands the highest among all 
beings In the Three Worlds—Người đứng trên 
cả mọi loài trong ba cõi. 

8) Teacher of Gods and Humans: Sasta-deva- 
Manusyanam (skt)—Thiên Nhơn Sư—One 
who 1s the master of all humans and heavenly 
beinss, teaching them what is ripht and what 
1S Wrong. One who 1s able to give all sentient 
beings the proper view and knowledge so 
they may gain wisdom to see through 
ignorance, to attain enlightenment—Thầy 
dạy khắp trời người, dẫn dạy chúng sanh điều 
quấy lẽ phải. Bậc có thể dạy cho chúng sanh 
chánh kiến chánh tri thức để từ đó họ có thể 
có được trí tuệ hóa giải vô minh mà đạt thành 
giác ngộ. 

9) Buddha: Buddha-lokanatha—Bhagavan 
(sk)—Phật-One who has attaned the 
Ulumate or Supreme Enlightenment—The 
Awakened One—Vị đã đạt được giác ngộ tối 
thượng. 

10) World Honored One: Lokanatha (sk)—Thế 
Tôn—One who has the most respect by all 
realms of existence—Đấng được chúng sanh 
trong các cõi kính trọng. 

Ten transcendent ways possesed by Great 

Enlightening Beings: Mười Ba La Mật Của Chư 

Đại Bồ Tát —According o the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten transcendent ways 

possesed . by Great Enlightenng Beings. 

Enliphtening Beings abide by these principles wIll 

affain the supreme transcendent knowledge of the 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười Ba La Mật của chư đại Bồ Tát. Mười Ba La 

Mật Của Chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong 

mười Ba La Mật nầy thì được đầy đủ đại trí Ba La 

Mật vô thượng của chư Phật. 

l) Transcendent giving, relinquishing all they 
have: Thí Ba La Mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu. 


2) Transcendent discipline, keeping the precepfs 
of Buddhas pure: Giới Ba La Mật, vì thanh 
tịnh Phật giới. 

3) Transcendent tolerance, abiding ¡n the 
tolerance and forbearance characteristic of 
the enlightened: Giới Ba La Mật, vì thanh 
tịnh Phật giới. 

4) Transcendent vigor, not repressing whaftever 
they do: Tinh tấn Ba La Mật, vì tất cả chỗ 
làm chẳng thối chuyển. 

53) Transcendent meditation, focusing their 
minds on one point: Thiền Ba La Mật, vì chỉ 
tập trung vào một cảnh. 

6) Transcendent wisdom, observing all things as 
they truly are: Bát Nhã Ba La Mật, vì như 
thật quán sát tất cả chư pháp. 

7) Transcendent knowledge, entering Into the 
powers of Buddhas: Trí Ba La Mật, vì nhập 
Phật lực. 

8) Transcendent vowing, fulfilling the great 
vows of Universal Good: Nguyện Ba La Mật, 
vì đầy đủ những đại nguyện Phổ Hiển. 

9) Transcendent spiritual powers, demonsfrating 

all autonomous actions: Thần thông Ba La 

Mật, vì thị hiện tất cả công dụng tự tại. 

Transcendent  teaching, penetrating all 

Buddhas' teachings: Pháp Ba La Mật, vì vào 

khắp tất cả Phật pháp. 

Ten transferences: Thập Hồi Hướng—See Ten 

kinds of dedication. 

Ten types of characteristics of manifestation 

of a Buddha: Mười Tướng Xuất Hiện Của Đức 

Như Lai—According to The Flower Ornament 

Scripture, Chapter Manifestation of Buddha (37), 

there are ten types of characferistics of 

manifestaion of Buddha—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có mười 

tướng xuất hiện của Đức Như Lai. 

1) The first characteristic of the manifestation of 
a Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của 
Như Lai—It 1s as a billion-world unIiverse 1s 
not formed_ Just by one condifion, not by one 


10) 


phenomenon, it can be formed only by 
innumerable conditions, innumerable things. 
That 1s to say, the rising and spreading of 
great clouds and showering of great rain 
produce kmnds of  atmosphere, 
continuously making a basis and four kinds of 


four 


a) 


b) 
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atmosphere of great knowledge of the 
enlightened—Ví như Đại Thiên thế giới nầy, 
chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một 
sự mà được thành tựu, phải do vô lượng 
duyên, vô lượng sự mới thành, những là nổi 
giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có bốn thứ 
phong luân nối tiếp nhau làm sở y và bốn thứ 
đại trí phong luân. 

Four kinds of atmosphere, continuously make 
a basis, which produced by the Joint actions of 
sentient beinsgs and by the roots of goodness 
of Enlightening Beings, enabling all sentient 
beings to get the use of what they need. 
Innumerable of such causes and conditions 
form the universe. Ït is such by the nature of 
things, there is no producer or maker, no 
knower or creator, yet the worlds come to 
be—Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, 
được tạo nên bởi cộng nghiệp của chúng sanh 
và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm 
cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở 
nghi mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên 
như vậy mới thành Đại Thiên thế giới. Pháp 
tánh như vậy không có sanh giả, không có tác 
giả, không có tri giả, không có thành giả, 
nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được thành tựu: 
The holder, which can hold the great wafers: 
Năng Trì Phong luân, có khả năng trì đại 
thủy. 

The evaporator, which can evaporate the 
great waters: Năng Tiêu Phong Luân, có khả 
năng tiêu đại thủy. 

The structure, which can set up all places: 
Kiến Lập Phong luân, có khả năng kiến lập 
tất cả các xứ sở. 

The arrangeement, which can arrange and 
distribute all the goodness: Trang Nghiêm 
Phong Luân, có khả năng trang nghiêm và 
phân bố các điều thiện xảo. 

Four kinds of atmosphere of preat knowledge 
of The Enlightened. The Buddhas" attainment 
of enliphtenment in this way 1s thus by the 
naftre of things, production or 
creation, 1t nevertheless takes place—Tứ Đại 
Trí Phong Luân. Đức Như Lai thành Chánh 
Đẳng Chánh Giác như vậy, pháp tánh như 
vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu: 


without 


+ 


2) 


The atmosphere of great knowledge of 
mental command able to retain memory 
without forgetting, being able to hold the 
great clouds and rain of teachings of all 
Budhas: Đại Trí Phong Luân Đà La Ni niệm 
trì chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân 
đại pháp vũ của Như Lai. 

The atmosphere of great knowledge 
producing tranquility and ¡nsight, being able 
to evaporate all afflictions: Đại Trí Phong 
Luân Xuất Sanh Chỉ Quán vì hay tiêu diệt tất 
cả phiền não. 

The atmosphere of great knowledge of 
skillful dedication, being able to perfect all 
roo(s of goodness: Đại Trí Phong Luân Hồi 
Hướng Thiện Xảo vì hay thành tựu tất cả 
thiện căn. 

The atmosphere of great knowledge 
producing undefiled, variegated, magnificient 
arrays of adornments, causing the roo(s of 
gøoodness of all beings taught In the past to be 
purified, and consummating the power of the 
untanted roots of goodnes of The 
Enlightened: Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh 
Ly Cấu Sai Biệt Trang Nghiêm vì khiến quá 
khứ những chúng sanh được hóa độ, thiện căn 
của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô 
lậu của Như Lai. 

The second characteristic of manifestation of 
a Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Nhì Của 
Như Lai—Just as when billion-world universe 
1s about to form, the rain falling from the 
great clouds, call “the deluge,” cannot be 
absorbed or held by any place except the 
universe when 1t is about to form, in the same 
way when the Buddha rouses the clouds of 
the Great Teaching and showers the rain of 
the Great Teaching those of the two lesser 
vehicles, whose minds and wills are narrow 
and weak, cannot absorb or hold 1t; this 1s 
possible only for the Great Enlightening 
Beings with the power of mental continuIty— 
Ví như Đại Thiên thế giới lúc sắp thành lập, 
mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. Tất cả 
phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ 
trừ Đại Thiên thế giới. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại 
pháp vân, tuôn đại pháp vũ, gọi là thành tự 


3) 


#) 
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Như Lai xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm 
chí hẹp kém không thọ được, không trì được, 
chỉ trừ sức tâm tương tục của chư Đại Bồ Tát. 
The third characteristic of manifestation of a 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như 
Lai —Just as sentlent beings, by the force of 
ther acts, shower rain from great clouds, 
which do not come from anywhere or øo 
anywhere, in the way Great 
Enlightening Beings, by the power of their 
roofs oŸ øoodness, rouse the clouds of the 
Great Teaching and shower the rain of the 
Great Teaching, yet 1t comes from nowhere 
and goes nowhere——Ví như chúng sanh vì do 
nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ 
đâu, đi không về đâu. Cũng vậy, Đức Như 
Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện 
căn của chư Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn 
đại pháp vũ, cũng không đến từ đâu, đi chẳng 
đến đâu. 


same 


The Fourth characteristic of manifestation of 
a Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như 
LaiI—Just as no beings in the universe can 
count the drops of rain pouring from great 
clouds, and would go crazy 1f they tried, for 
only overlord god of the universe, by the 
pOWer of roofs of goodness cultivated in the 
pasf, 1s aware of every single drop, In the 
same way the Buddha produces great clouds 
of teachings and showers great rain of 
teachings that all sentient beings, seekers of 
personal salvation and self-enlightened ones 
cannot know, and they would surely øo mad If 
they tried to assess them ¡n thought; only the 
Great Enlightenng Beings , lords of all 
worlds, by the power of awareness and 
1ntellect cultivated in the past, comprehended 
every sinple expression and phrase, and how 
they enter beings” minds—Ví như mây lớn 
tuôn xối mưa lớn. Trong Đại Thiên thế giới 
tất cả chúng sanh không biết được số. Nếu 
muốn tính đếm, chỉ luống phát cuồng. Duy có 
Ma Hê Thủ La, chủ của Đại Thiên thế giới, 
do sức thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến 
một giọt đều biết rõ cả. Cũng vậy, Đức Như 
Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp 
vân, tuôn đại pháp vũ, tất cả chúng sanh, 
Thanh Văn Duyên Giác đều không biết được. 


5) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Nếu muốn nghĩ lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ 
trừ Đại Bồ Tát, chủ của tất cả thế gian, do 
sức giác huệ đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một 
văn một câu nhập vào tâm chúng sanh đều 
biết rõ. 

The fifth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Năm Của 
Như Lai—ÏIt 1s as when great clouds shower 
rain. The Buddha”s manifestation 1s also like 
this, producing great clouds of teaching, 
showering great rain of teaching—Ví như 
mây lớn tuôn mưa, cũng như Đức Như Lai 
xuất hiện nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ. 
There 1s a great cloud rainng called the 
extinguisher, because It can extinguish fire. In 
the same mamner, the Buddha”s great rain of 
teaching also called extinguisher because 1t 
can extinguish all sentient beings”afflictions: 
Có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt 
được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả 
phiền não của chúng sanh. 

There 1s a great cloud raining called producer, 
because 1t can produce floods. In the same 
mamner, the Buddhaˆs great rain of teaching 
also called producer because 1t can produce 
all sentent beings” roots of goodness: Có 
mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, năng khởi 
đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại 
pháp vũ tên là năng khởi, hay khởi tất cả 
thiện căn của chúng sanh. 

There is a great cloud raining called stopper, 
because 1t can s(op floods. In the same 
mamner, the Buddha”s also has a øreat rain of 
teaching called stopper because 1t can stop all 
sentient beings” delusions of views: Có mây 
lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay ngăn đại 
thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại 
pháp vũ tên năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của 
tất cả chúng sanh. 

There 1s a great cloud raining called maker, 
because 1t can make all kinds of Jewels. The 
Buddha also has a great rain of teaching 
called maker because 1t can make all Jewels 
of wisdom: Có mây lớn mưa lớn tên là năng 
thành, hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng 
như vậy, Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ 


©) 


6) 


7) 
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tên là năng thành vì nó hay thành tất cả trí 
huệ pháp bửu. 

There 1s a great ramning called 
distinguisher, because 1t can distinguish the 
billion worlds of the universe. The Buddha 
also has a great rain of teaching called 
distinguisher because 1t distinpuishes the 
1nclinations of all sentlent beings: Có mây lớn 
mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt Tam 
thiên Đại thiên thế giới. Đức Như Lai cũng 
có đại pháp vũ tên phân biệt, vì có khả năng 
phân biệt tất cả tâm sở thích của chúng sanh. 
The sixth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như 
Lail— ]ust as the great clouds rain water of 
one flavor, yet 
differences according to where 1t rains, 1n the 
sane way Buddha appearing In the world 
rains water of teaching of one flavor of øgreat 
compassion, yet his sermons according to the 
the infinitely 
varlegated—Ví như mây lớn mưa lớn tuôn 
nước đồng một vị mà tùy những chỗ mưa có 
vô lượng sai biệt. Đức Phật cũng vậy, xuất 
hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà 
tùy sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt. 
The seventh characteristic of manifestation of 
a Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Bảy Của 
Như Lai—When a billion-world universe ñirsf 
forms, the abodes of the heavens In the realm 
of form are made first, then the abodes of the 
heavens ¡in the realm of desire, and then the 
abodes of human and other beings. Similarly 
Buddha appearing in the world first produces 
the knowledge of practices of Enlightening 
Beings, then the knowledge of practices of 
Individual Iluminates, then the knowledge of 
practices of listeners, then the knowledge of 
practices of conditional roots of goodness of 
other sentient beings. Just as the great clouds 
ran water of one flavor while the abodes 
created are varlously dissimilar according to 
the differences In roofs of øoodness of 
sentient beings, Buddha”s spiritual rain of the 
one flavor of compassion has differences 
according to the vessels, or capacitles of 
sentient beings—Ví như Đại Thiên thế giới, 
lúc mới thành lập, trước hết thành cung điện 


cloud 


there are ¡innumerable 


needs of situation are 


8) 


của trời cõi sắc, kế đến thành cung điện của 
trời cõi dục, kế đến thành chỗ của loài người 
và những loài khác. Cũng như vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh trí 
huệ Bồ Đề, kế khởi những hạnh trí huệ 
Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí huệ 
thiện căn Thanh Văn, kế khởi những hạnh trí 
huệ thiện căn hữu vi của các chúng sanh 
khác. Như mây lớn tuôn nước một vị vì theo 
thiện căn của chúng sanh sai khác nên khởi 
các loại cung điện chẳng đồng. Đại bi pháp 
vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy căn khí của 
chúng sanh mà có sai khác. 

The eighth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như 
Lai—When the worlds are beginning, there 1s 
a great flood fillng the billion-world 
universe, producing enormous lotus flowers, 
called array of jewels of virues of the 
manifestation of Buddha, which cover the 
the waters, thelr 
1llumining all worlds in the ten directions. 
Then the overlord god, the øgods of the pure 
abodes, and so on, seeing these flowers, know 
for certain that In this eon there will be that 
many Buddhas appearing in the world. The 
one-flavored water rained by the great clouds 
has no distinctions, but because the roots of 
øoodness of sentient beings are not the same, 
the atmospheres are not the same, and 
because of the the 
atmospheres, the worlds are different. The 
manifestation of the Buddha 1s also like this, 
replete with the virtutes of all roots of 
øoodness, emitting various different types of 
lights of unexcelled great knowledge to save 
different types of sentient beings—Ví như lúc 
thế giới ban đầu sắp thành lập, có đại thủy 
khởi đầy khắp đại thiên thế giới, sanh hoa 
sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công Đức 
Bửu Trang Nghiêm, che khắp trên mặt nước, 
ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. 
Lúc đó Ma Hê Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy 
hoa sen đó, liền quyết định biết trong kiếp 
nầy có bao nhiêu Đức Phật như vậy xuất thế. 
Mây lớn tuôn mưa một thứ nước đồng một vị 
không có sai khác. Do chúng sanh thiện căn 
chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. 


surface of radiance 


differences of 


a) 
) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 
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Phong luân sai khác nên thế giới sai khác. ¡x) There arises an atmosphere called treasury of 


Cũng như vậy, Như Lai xuất hiện đầy đủ 
thiện căn công đức, phóng nhiều thứ quang 
minh đại trí vô thượng cứu độ nhiều chủng 
loại chúng sanh khác nhau. 
Atmospheres—Phong Luân: 

At that time there arises an atmosphere called 
hiphly purified light the 
mansions of the heavens of the realm of form: 
Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là 
Thiên Tịnh Quang Minh hay làm thành cung 
điện chư Thiên cõi sắc. 

There arises an atmosphere called array of 
pure liphts, which makes the mansions of the 
heavens of the world of desire: Lại có phong 
luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay 
thành cung điện chư thiên cõi dục. 

There arises an atmosphere called firm, 
dense, and ¡ndestructible, which makes the 
great and small peripheral mountains and the 
Iron mounfains: Lại có phong luân tên là 
Kiên Mật Vô Năng Hoại hay thành những đại 
và tiểu luân vi sơn cùng kim cang sơn. 

There arises an atmosphere called Supreme 
Hiph which makes the polar mountains: Lại 
có phong luân tên là Thắng Cao hay thành 
núi Tu DI. 

There 
Iimmovable which makes 


whích makes 


arises an atmosphere called 
the ten great 
mountains: Lại có phong luân tên là Bất 
Động hay thành mười núi lớn (tên là Khư Đà 
La, Tiên Nhơn, Phục ma, Đại Phục Ma, Trì 
Song, Ni Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, Ma 
Ha Mục Chơn Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết 
Sơn). 

There atmosphere  called 
stabillzaton which makes the cearth: Có 


phong luân tên là An Trụ hay thành đại địa. 


Arises an 


vii) There arises an atmosphere called adornment 


vi) There 


which makes the palaces of the earth and sky, 
of the water and sound spirifs: Lại có phong 
luân tên Trang Nghiêm hay thành cung điện 
của địa thiên, long cung, càn thát bà cung. 
arises an atmosphere called 
inexhaustible treasury which makes all the 
oceans of the billion worlds: Có phong luân 
tên là Vô Tận Tạng hay thành tất cả các đại 
hải trong Đại Thiên Thế Giới. 


X) 


b) 


universal light which makes all the Jewels of 
the billion worlds: Có Phong luân tên là Phổ 
Quang Minh Tạng hay thành những ma ni bửu 
trong Đại Thiên thế giới. 

There arises an atmosphere called steadfast 
root which makes all the wish-fulfilling trees 
of the billion worlds: Có phong luân tên Kiên 
Cố Căn hay thành tất cả như ý thọ. 

The Buddha's lights of unexcelled great 
knowledge: Quang Minh Đại Trí Vô Thượng 
của Phật The Buddha emits the lipht of 
great knowledge, called 
inconceivable knowledge perpetuating the 
lineage of Buddhas, 1lluminating all worlds in 
the ten directions, giving the Enlightening 
Beings the predicion that they will be 
coronated by all Buddhas, atftain true 
enliphtenment, and appear ¡In the world. 
Buddha”s of of 
compassion has no distinction, but because 
sentient beings” Inclinatlons are not the same 
and their 
different, 1t produces various atmospheres of 
øreat knowledge, enabling the sentient beings 
to accomplish the actual manifestaton of 
Buddhahood; from the sphere of great 
knowledge they produce various kinds of 
lights of knowledge—Quang minh đại trí vô 
thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt Như 
Lai chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười 
phương, thọ Như Lai quán đảnh ký cho chư 
Bồ Tát sẽ thành Chánh Giác xuất hiện ra đời. 
Nước một vị đại bi của Như Lai không có 
phân biệt, vì các chúng sanh sở thích chẳng 
đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ 
phong luân sai khác, khiến các Bồ Tát thành 
tựu pháp Như Lai xuất hiện, trong đại trí 
phong luân xuất sanh các thứ trí huệ quang 
minh. 

The Buddha manifesting has another light of 
unexcelled great knowledge, called pure and 
undefiled, the 
1nexhaustible knowledge of The Enlightened: 
Đức Như Lai xuất hiện lại có quang minh đại 
trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu hay 
thành Phật trí vô lậu vô tận. 


unexcelled 


Wafter the one flavor 


faculies and characters are 


whích makes unfainted 


¡Ù) 


ii) 


1V) 


v) 


vi) 
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There ¡is another light of unexcelled great 
knowledge, 
which makes the Buddha's inconceivable 
knowledge universally penetrate the realm of 
reality: Lại có quang minh đại trí vô thượng 
tên là Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai 
khắp vào pháp giới. 

There ¡is another light of unexcelled great 
knowledge, called sustaining the nature of 
Buddhahood, which makes the insuperable 
power of Buddha: Lại có quang minh đại trí 
vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay 
thành sức chẳng khuynh động của Như Lai. 
There 1s another lipht of unexcelled great 
knowledge, called oufstanding 
1ncorruptible, which makes Buddha”s fearless 
and Incorruptible knowledge: Lại có quang 
minh đại trí vô thượng tên là Hoánh Xuất Vô 
Năng Hoại hay thành trí vô úy vô hoại của 
Như Lai. 

There 1s another lipht of unexcelled great 
knowledge, called all spiritual powers, which 
Budha's  unique qualiles 
omnisclence: Lại có quang minh đại trí vô 
thượng tên là Nhứt Thiết Thần Thông hay 
thành những pháp bất cộng nhứt thiết chủng 
trí của Như Lai. 

There 1s another lipht of unexcelled great 
knowledge, called producing mystic 
transformation, whích makes Buddha's 
knowledge of how to cause the roots of 
gøoodness produced by seeing, hearing, and 
attending Buddha to not be lost or decay: Lại 
có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất 
Sanh Biến Hóa hay thành trí chẳng hư mất 
của Như Lai, khiến người thấy, nghe, thân 
cận đều sanh thiện căn. 


called universal ¡llumination, 


and 


makes and 


vii) There is another light of unexcelled great 


knowledge, called universal accord, which 
makes Buddha”s body of endless virtue and 
knowledge, doing what 1s beneficial for all 
beinsgs: Lại có quang minh đại trí vô thượng 
tên là Phổ Tùy Thuận hay thành thân trí huệ 
phước đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh 
mà làm lợi ích. 


vi) There 1s another light of unexcelled great 


knowledge, called Inexhaustible, which 
makes Buddha”s extremely profound, subtle 


1X) 


X) 


9) 


knowledge causing the lineage of the three 
treasures not to die out, according to those 
who are enlightened by 1t: Lại có quang minh 
đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh 
hay thành diệu trí thậm thâm của Như Lai, 
tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh 
viễn chẳng đoạn tuyệt. 

There ¡1s another lipht of unexcelled great 
knowledge, called various adornments, which 
makes the øglorfed body of Buddha, 
gladdening all sentient beings: Lại có quang 
minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chúng 
Trang Nghiêm hay thành thân tướng hảo 
trang nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng 
sanh đều hoan hỷ. 

There ¡1s another light of unexcelled great 
knowledge, called ¡ndestuctble, which 
makes the inexhaustible, supreme life span of 
Buddha equal to the cosmos and the realm of 
space: Lại có quang minh đại trí vô thượng 
tên là Bất Khả Hoại hay thành thọ mạng thù 
thắng vô tận đồng với hư không giới pháp 
giới của Như Lai. 

The ninth characteristic of manifestaton of 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của 
Như Lai—It Is like the arising of four 
atmospheres In space that can sustain the 
sphere of water; the sphere of water can 
susfain the earth and prevent It from falling 
apart. Therefore, It Is said that the sphere of 
the earth rests on the sphere of water, the 
sphere of wafer rests on the atmosphere, the 
atmosphere rests on space, and space does 
not rest on anything, 1t enables the universe to 
abide. The manifestation of Buddha 1s also 
like this, producing four kinds of atmosphere 
of preat knowledge based on the unimpeded 
light of wisdom, able to sustain the roots of 
gøoodness of all sentient beinsgs. The Buddhas 
benevolently all living beings, 
compassionately liberate all living beings, 


T€Scue 


ther gpreat benevolence and compasslon 
universally aidng all; however, great 
benevolence and great compassion rest on 
great skill in means; øreat skill in means rests 
of  Buddha; the 
manifestation of Buddha rests on the light of 
unimpeded wisdom; the lipght of unimpeded 


on manIfestation 


a) 
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wisdom does not rest on anythinge—Y như hư 
không khởi bốn phong luân giữ lấy thủy luân. 
Thủy luân hay giữ lấy đại địa cho khỏi tan 
hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, 
thủy luân y nơi phong luân, phong luân y nơi 
hư không, hư không không chỗ y. Dầu không 
chỗ y mà hư không có thể làm cho Đại Thiên 
thế giới được an trụ. Cũng như vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại huệ 
phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật 
hay giữ lấy thiện căn của tất cả chúng sanh. 
Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng 
sanh, đại bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ 
đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi y 
đại phương tiện thiện xảo, Phương tiện thiện 
xảo y Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện 
y vô ngại huệ quang minh. Vô ngại huệ 
quang minh không chỗ y: 

The atmosphere of great knowledge taking 
care of all sentient beings and inspiring Joy In 
them: Nhiếp Đại Trí Phong Luân, nhiếp khắp 
chúng sanh đều làm cho hoan hỷ. 

The atmosphere of great knowledge setting 
up right teaching and causing sentient beings 
to take to it: Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí 
Phong Luân, khiến các chúng sanh đều ưa 
thích. 

The atmosphere of great knowledge 
preserving all sentlent beings” roo(s of 
goodness: Giữ Gìn Thiện Căn Đại Trí Phong 
Luân, giữ gìn tất cả thiện căn của chúng 
sanh. 

The atmosphere of great knowledge 
confaining all appropriate means, arriving at 
the realm where there are no taints or 
contaminations: Phương Tiện Đại Trí Phong 
Luân, đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu 
giới. 

The tenth characteristic of manifestaton of 
Buddha: Tướng Xuất Hiện Thứ Mười —Once 
the billion-world universe has formed, 1t 
benefifts countless varlous sentient beings. In 
the same way the manifestation of Buddha 
varlously benefits all kinds of beings—Như 
Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ích 
vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng 
chúng sanh. 


ii) 


b) 


ii) 


1V) 


v) 


The benefits of atmospheres—Lợi ích của 
phong luân: 

The water creatures receive the benefits of 
the water: Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới 
nước. 

The land creatures receive the benefifs of the 
land: Chúng sanh trên bờ được lợi ích trên đát 
liền. 

The sky creatures receive the benefits of the 
sky: Chúng sanh trên không được lợi ích trên 
không. 

The benefits of the manifestation of Buddha. . 
The manifestaion of Buddha benefis all 
sentient beings—Lợi ích của sự xuất hiện của 
Phật: Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả 
chúng sanh: 

Those who become Joyful on seeing Buddha 
gain the benefit of joy: Người thấy Phật sanh 
hoan hỷ thời được lợi ích nơi sự hoan hỷ. 
Those who abide by the pure precepts gøain 
the benefit of pure conduct: Kẻ an trụ nơi tịnh 
giới thời được lợi ích nơi tịnh giới. 

Those abide the  meditation, 
concenfration, and immeasurable minds gain 
the benefit of transmundane spiritual powers 
of saints: Kẻ trụ nơi các thiển định và môn 
vô lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế 
đại thần thông. 

Those who abide in the liphts of the ways of 
enfry Into the Teaching gaIn the benefit of the 
non-dissolution of cause and effect: Kẻ trụ 
pháp môn quang minh thời được ích lợi nhơn 
quả chẳng hoại. 

Those who abide 1n the light of nonexistence 
gain the benefit of nondissolution of all truths: 
Kẻ trụ vô sở hữu quang minh thời được lợi ích 
tất cả pháp chẳng hoại. 


who in 


Ten fypes of people who cannot recite the 


Buddha?s name at near-death time: Mười 
Loại Người Không Niệm Phật Được Lúc Lâm 
Chung—The reason perverse and evil beings 
manage to recite the Buddha*s name at the time 
of death 1s that they have “good roofs, causes, 
conditions, merifs, and virtues” from the past. That 
1s why they are able to encounter gøood spiritual 
advisors, belleve in them and act accordingly. 
How can those who commit evil deeds throughout 
therr lives be reborn In the Pure Land with just a 
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sinple reciaton of the Buddha's name? 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
the Treatise on The Ten Doubts, question number 
20, there are ten types of people who cannot 
recite the Buddha”s name at the time of death. 
These are common occurrences which can befall 
anyone, clergy or laypeople. They are due to 
previous or current karma and occur suddenly and 
unavoidably. We are not sages who have atfained 
the “knowledge of previous lives,` and who can 
thus know in advance whether or not we wIll 
encouter karmic retribution at the moment of 
death. Neither do we have the faculty of reading 
other people”s Minds nor supernatural vision, to 
know whether we will die peacefully or not. Thus, 
1Ý we do not recite the Buddha”s name ĩn daily 
life, how will we react 1Ÿ, at the time of death, we 
inadvertently meet with one of these calamities? 
At such time, even If a living Buddha or a 
multifude of good spiritual advisors surround us, 
they will have no way to Our 
conscilousness will then follow our karma and 
descend upon the Three Evil Paths, subJect to 
eipht adversites and enduring many eons of 
suffering—Sở dĩ hàng phầm phu nghịch ác khi 
lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có 
căn lành, phước đức, nhân duyên, nên đời nầy 
mới gặp thiện hữu tri thức và khởi lòng tin tưởng 
phụng hành, chứ những kẻ một đời tạo ác, khi lâm 
chung mong gì có được được một câu niệm Phật 
để được vãng sanh? Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, câu hỏi số 20, có mười hạng người không 
thể niệm Phật lúc cận tử. Những sự kiện nầy có 
thể xãy đến với bất cứ ai, bất kể là xuất gia hay 
tại gia. Chúng xấy ra do bởi nghiệp đời trước hay 
đời nầy (túc nghiệp hay hiện nghiệp) và xãy ra 
bất thần không tránh được. Chúng ta không phải 
là bậc Thánh nhân chứng túc mạng thông, lại 
cũng chẳng phải là bậc đủ tha tâm, thiên nhãn, 
biết mình khi mạng chung chết tốt hay xấu, mà 
bình thời không niệm Phật, đến khi lâm chung 
nếu rủi mắc phải một trong mười ác duyên, chừng 
đó dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện hữu tri 
thức cũng không thể nào cứu được. Lúc đó thần 
thức sẽ tùy theo nghiệp mà đi vào chốn tam đồ 
bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ. 


Save UsS. 


l) Those who fail to meet spiritual friends or 
good advisors and thus have no one to urgøe 
them to recite: Những kẻ không gặp bạn lành 
hay thiện hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ 
niệm Phật. 

2) Those who are oppressed by karmic suffering 
and lack both peace of Mind and free time to 
practice Buddha Recitation: Những kẻ bị bức 
thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên ổn rổi 
rảnh để niệm Phật. 

3) Those stricken by sudden i1llness and become 
dumb or speech impaired, which prevents 
them from actually reciting the Buddha's 
name aloud: Những kẻ bị trúng phong thình 
lình trở nên á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên 
không thể niệm Phật được. 

4) Those who are insane and cannot focus the 
Mind on Invoking the Buddha”s name: Những 
kẻ mất trí nên không thể chú tâm niệm Phật 
được. 

5) Those who meet with sudden death by fire or 
drowning and lose their calmness and utter 
sincerity: Những kẻ bất đắc kỳ tử bởi lửa 
nước nên không có đủ bình tỉnh chí thành 
niệm Phật. 

6) Those who are suddenly Injured by ferocious 
beasts: Những kẻ thình lình bị hại bởi dã thú. 

7) Those who encounter wicked teacher and evil 
friends at the time of near death, as such 
friends destroy their faith: Những kẻ lúc cận 
tử gặp thầy tà bạn ác phá hoại lòng tin. 

8) Those stricken by fatal illness and become 
unconscious when passing away: Những kẻ 
gặp bạo bịnh, hôn mê bất tỉnh rồi qua đời. 

9) Those who are wounded and die suddenly on 

the battlefield: Những kẻ thình lình trúng 

thương chết trận. 

Those who lose therr lives falling from high 

places: Những kẻ té từ trên cao mà vong 

mạng. 

Ten types of roaming for amusing, or 

pleasure of Great Enlightening Beings: Mười 

Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tát —According to 

the Flower Adornment Sutra, chapter 38, there are 

ten types of roaming for amusing, or pleasure of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can attain the versality of 

great knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
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Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn du hí của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại trí du hý vô thưỡng của Như Lai. 

l1) Make the body of sentient beings the body of 
lands, without destroying the body of sentient 
beings: Đem thân chúng sanh làm thân quốc 
độ, mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh. 

2) Make the body of lands the body sentient 
beings, without destroying the body of lands: 
Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh mà 
cũng chẳng hoại thân quốc độ. 

3) In the body of Buddha they show the body of 
disciples and self-ilumined ones, without 
diminishing the body of Buddha: Nơi Phật 
thân thị hiện thân Thanh văn, thân Độc giác, 
mà chẳng giảm thân Phật. 

4) In the body of disciples and self-illumined 
ones they show the body of Buddha, without 
auementing the body of disciples and self- 
1llumined ones: Nơi thân Thanh văn, thân 
Độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng tăng 
trưởng thân Thanh văn, thân Độc giác. 

53) In the body of practices of enlightening 
beings they show the body of attainment of 
enliphtenment, without cutting off the body of 
practices of Enlightening Beings: Nơi thân Bồ 
Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác mà 
chẳng đoạn thân Bồ Tát hạnh. 

6) In the body of attainment of enlightenment 
they manifest cultivaton of the body of 
practices of Enliphtening Beings, without 
diminishng the body of attainment of 
enliphtenment: Nơi thân thành chánh giác thị 
hiện thân tu hành Bổ Tát hạnh, mà chẳng 
giảm thân thành chánh giác. 

7) Show the body of birth and death in the realm 
of nivana, without clinging to bínth and 
death: Nơi cõi Niết bàn thị hiện thân sanh tử, 
mà chẳng nhiễm trước sanh tử. 

8) Show nirvana ¡in the realm of birth and death, 
yet without finally entering nirvana: Nơi cõi 
sanh tử thị hiện Niết bàn, mà chẳng rốt ráo 
nhập nơi Niết bàn. 

9) Enter into concentratlon, yet manifest all 
ordinary action, without relinguishing the 
Correcf reception of concentration: Nhập tam 
muội mà thị hiện tất cả nghiệp, nhưng chẳng 
bỏ rời tam muội chánh thọ. 


10) In the presence of one Buddha they hear and 
absorb the teaching, not moving physically 
yet by the power of concenfrafion appearing 
physically 1n the of untold 
Buddhas, neither dividing their bodies not 
TIsing concenfration, confinuously 
hearing and absorbing the teachings, in this 
way moment to moment producing untold 
concenfration-bodies in each concenftration- 
body, going on this way, so that the ages of 
time may be exhausted but the concentration- 
bodles of cenliphtenng beings are 
inexhaustible: Ở chỗ một Đức Phật nghe 
pháp thọ trì, thân chẳng động mà dùng sức 
tam muội ở trong bất khả thuyết Phật hội đều 
hiện thân mà chẳng phân thân cũng chẳng 
khởi định, mà nghe pháp thọ trì tương tục 
chẳng dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi thân 
tam muội đều xuất sanh bất khả thuyết thân 
tam muội. Tất cả kiếp còn có cùng tận mà 
thân tam muội của Bồ tát chẳng thể cùng tận. 

Ten ultimate great tasks of ˆ Great 

Enlightening Beings: Mười Đại Sự Rốt Ráo 

Của Chư Đại Bồ Tát —Ten ultimate great tasks of 

Great Enliphtening Beings, according to the 

Sutra, Chapter 38. 

Enliphtening Beings who abide by these can 

accomplish the ulũmate great task of the 

knowledge of unexcelled complete perfect 
enlightenment—Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư 

Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được sự rốt ráo 

đại trí huệ vô thượng Bồ Đề. 

1) Honor and provide for all Buddhas: Rốt ráo 
cung kính cúng dường tất cả Như Lai. 

2) Be able to save all sentient beings they think 
of: Rốt ráo tùy nghĩ nhớ đến chúng sanh nào 
có thể cứu hộ. 

3) To singlemindedly seek all facets of 
Buddhahood: Rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật 
pháp. 

4) Accumulate all roots of goodness: Rốt ráo 
chứa nhóm tất cả thiện căn. 

5) Rốt ráo tư duy tất cả Phật pháp: Contemplate 
all Buddha teachings. 

6)  Fulfill all vows: Rốt ráo đầy đủ tất cả thệ 
nguyện. 
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7) Accomplish all enlightening practices: Rốt 
ráo thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát. 

8) Serve all genuine teachers: Rốt ráo phụng sự 
tất cả thiện tri thức. 

9) Visit the Buddhas ¡n all worlds: Rốt ráo qua 

đến thế giới của chư Phật. 

Hear and remember the true teachings of all 

Buddhas: Rốt ráo nghe và thọ trì chánh pháp 

của chư Phật. 

Ten unimpeded funcfions relating to 

senfient beings of Great Enlightening 

Beings: Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của 

Chư Bồ Tát —Ten unimpeded functions relating to 

sentient beings of Great Enlightening Beings, 

accordng to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38—Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh 

Của Chư Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 

38. 

1) Knowing that all sentient beings are void of 
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being: Biết tất cả chúng sanh không chúng 
sanh. 

2) Knowing that all sentient beings are only 
upheld by thought: Biết tất cả chúng sanh chỉ 
do tưởng chấp trì. 

3) Explaining the truth to all sentient beings In a 
manner appropriate to the time: Vì tất cả 
chúng sanh thuyết pháp chưa từng lỗi thời. 

4) Magically producing the appearance of all 
realms of sentient beings: Khắp hóa hiện tất 
cả chúng sanh giới. 

53) Placing all sentient beings inside a pore 
without crowding: Để tất cả chúng sanh ở 
trong một lỗ lông mà không chật hẹp. 

6) Showing all sentient beings other worlds: Vì 
tất cả chúng sanh thị hiện tất cả thế giới 
phương khác cho họ đều được thấy. 

7) Manifesting the bodies of the celestial beings 
Indra, Brahma, and the World Guardians for 
all sentient beings, etc.: Vì tất cả chúng sanh 
thị hiện những thân Trời như Đế Thích, Phạm 
Vương, Tứ Thiên Vương, vân vân. 

8) Manifestng the calm behavior of Buddhas' 
disciples and Individual Iluminates for all 
sentient beings: Vì tất cả chúng sanh thị hiện 
Thanh Văn, Bích Chi Phật oai nghi tịch tịnh. 

9) Manifesting the deeds of Enlightening Beings 
for all sentient beings: Vì tất cả chúng sanh 
thị hiện Bồ Tát hạnh. 


10) Manifesting the Buddhas" physical 
embellishments, power of omniscience, and 
attainment of enlightenment for all beings: Vì 
tất cả chúng sanh thị hiện chư Phật, sắc thân 
tướng hảo, nhứt thiết trí lực, thành chánh 
đẳng chánh giác. 

Ten universals of a Bodhisattva: Thập Phổ 


Môn. 
l) Universal piy and loving-kindness: Từ bị 
phổ. 


2) Vow ofuniversal salvation: Hoằng thệ phổ. 

3) Accordant action: Tu hành phổ. 

4) Universal cutting off of delusions: Đoạn hoặc 
phổ. 

5) Freedom of entry into all forms of truth: Nhập 
pháp môn phổ. 

6) Universal superhuman powers: Thần thông 
phổ. 

7)  Universal accordance with conditions of the 
receptivity of others: Phương tiện phổ. 

8) Powers of universal explication of the truth: 
Thuyết pháp phổ. 

9) Power of universal service of all Buddhas: 
Cúng dường chư Phật phổ. 


10) The perfecting of all beings universally: 
Thành tựu chúng sanh phổ. 

Ten unwholesome courses of acfion: 

Akusala-kammapathi (p—-Mười Bất Thiện 


Nghiệp Đạo—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are ten 
unwholesome courses of action—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có mười Bất 
Thiện Nghiệp Đạo. 

1) Taking hfe: Sát Sanh. 

2) Taking what is not given: Trộm Cắp. 

3) Sexual misconduct: Tà Dâm. 

4) Lying speech: Vọng Ngôn. 

5) Slandering: Lưỡng Thiệt. 

6) Rude speech: Ác Khẩu. 

7) Idle chatter: Ỷ Ngữ. 

8) Greed: Tham. 

9) Hatred or Malevolence: Sân. 


10) Ignorance or Wrong views: Si Mê hay Tà 
Kiến. 

Ten unwholesome courses of acfion: 

Akusala-kammapathi (p—-Mười Bất Thiện 


Đạo—According to the Sangiti Sutta in the Long 


Discourses of the Buddha, there are ten 
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unwholesome courses of action—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có mười Bất 
Thiện Nghiệp Đạo. 
1) Taking life: Sát Sanh. 
2) Taking what is not given: Trộm Cắp. 
3) Sexual misconduct: Tà Dâm. 
4) Lying speech: Vọng Ngôn. 
53) Slandering: Lưỡng Thiệt. 
6)_ Rude speech: Ác Khẩu. 
7) Idle chatter: Ỷ Ngữ. 
8) Grecd: Tham. 
9) Hatred or Malevolence: Sân. 
lgnorance or Wrong views: Si Mê hay Tà 
Kiến. 
Ten unwholesome deeds: Thập ác—Ten evil 
actions—See Ten evil deeds (acts). 
Ten variants in oral recitation: Thập Chúng 
Trì Danh—See Ten kinds of oral recitation. 
Ten virtues: 
Precepts—Thập giới hạnh—See Ten Precepts. 
Ten virtues of perfecfion: Thập Độ Ba La 
Mật-The ten paramitas or tfen virtues of 
perfection. According to the Yogacara 
phiosophers all the last four paramitas are 
regarded as the amplificaton of the sixth 
paramita—Theo các nhà triết gia Du Già thì bốn 
thứ Ba La Mật sau cùng đều được xem là sự nhấn 
mạnh của Trí Tuệ Ba La Mật: 

I1) Charity: Dana-paramita (skÙ——Almsgiving—— 
Bố thí—Thí Ba La Mật. 

2) Moral Morality—Holding 
precepts—DIscipline—Trì giớ— Giới Ba La 
Mật. 

3) Forebearance: Ksanti (skt——Patience—Nhẫn 
nhục——Nhẫn Ba La Mật. 

4) Energy: Virya- paramita 
progress—VIgor—Zeal——Tinh 
Tấn Ba La Mật. 

53) Contemplaton: Dhyana samadhi—paramita 
(skÐ—Meditation (Concentration)— 
Abstraction—Thiển Định Ba La Mật. 

6) Prajna Wisdom: Trí huệ Ba La Mật. 

7) Expedients: Upaya (sk)—Adaptability (SkII- 
inmeans)—Use of expedient or proper 
means—Phương tiện Ba La Mật. 

8) Vows for bodhi and helpfulness: Pranidhana 
(skÐ—Nguyện Ba La Mật. 


Ten commandmenfts—Ten 


conduct: 


(skÐÙ——Zealous 
Tấn—Tinh 





9) Strenpth: Bala-paramia (sk—Force of 
purpose—Power—Lực Ba La Mật. 
10) Real wisdom: Prajna paramia (skt)— 


Knowledge——Trí tuệ Ba La Mật. 

**. See Ten Paramitas. 

Ten vows of a Bodhisattva: Thập Nguyện Bồ 
Tát—-According to The Studes in The 
Lankavatara Sutra, written by Zen Master D.T. 
SuzukI, according to his transcendenfal insight into 
the truth of things, the Bodhisattva knows that 1t 1s 
beyond all eradicates and not at all subjJect to any 
form of description, but his heart full of 
compassion and love for all beings who are 
unable to step out of the dualistic whirlpools of 
“becoming” or not becoming,” he directs his vows 
towards theIr salvation and emancipation. His own 
heart 1s free from such attachments as are 
ordinarilly cherished by the unemancipated, but 
that which feels persists, for his Insight has not 
destroyed this, and hence his Purvapranidhana, his 
Upayakausalya, his NÑirmanakaya. Yet all that he 
does for the maturity of all beings in response to 
their needs, ¡s like the moon reflection in water, 
showing himself in all forms and appearances he 
preaches to them on the Dharma. His activify 1s 
in Mahayana phraseology called 
“Anabhoøgacarya,” deeds that are effortless, 
effectless, and purposeless. When the Bodhisattva 
upon the first stage called Joy or 
Pramudita, 1n the career of his spiritual discipline, 
he makes the following solemn vows, fen In 
number, which, flowing out of his most earnest 
determined will, are as all-inclusive as the whole 
universe, exfending to the extremify of space 
1fself, reaching the end of time, exhausting all the 
number of kalpas or ages, and functioning 
uninterruptedly as long as there 1s the appearance 
of a Buddha—Theo Nghiên Cứu Kinh Lăng Già 
của Thiên Sư D.T. Suzuki, theo trí tuệ siêu việt 
các Bồ Tát biết rằng chân lý Bồ Tát vượt khỏi 
mọi sự định tính và không hề chịu bất cứ hình 
thức miêu tả nào, nhưng vì tâm các ngài đây từ bi 
đối với tất cả chúng sanh, là những kẻ không thể 
nào bước ra khỏi vùng nước xoáy của hữu và phi 
hữu, nên các ngài hướng những nguyện ước mãnh 
liệt của các ngài đến sự cứu độ và giải thoát 
chúng sanh. Trái tim của chính ngài thì thoát khỏi 
những chấp trước như những kẻ chưa chứng ngộ 
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thường tôn giữ, mà lại cảm thấy kiên định vì trí 
tuệ cùa các ngài đã không phá diệt điều nầy, và 
từ đó mà có các bổn nguyện, các phương tiện 
thiện xảo và các Hóa Thân của các ngài. Nhưng 
tất cả những gì mà các ngài làm để làm chín muôi 
tất cả mọi chúng sanh để đáp ứng yêu cầu của họ 
và cũng giống như ánh trăng trong nước, các ngài 
hiện ra đủ mọi hình tướng mà thuyết pháp. Hoạt 
động của các ngài thuật ngữ Đại Thừa gọi là Vô 
Công Dụng Hạnh, nghĩa là những hành động 
không dụng công, không tác động, không mục 
đích. Khi vị Bồ Tát nhập vào địa thứ nhất gọi là 
Hoan Hỷ Địa, trong sự nghiệp tu tập tâm linh, 
ngài phát ra mười lời nguyện bao trùm toàn bộ vũ 
trụ, trải rộng tới cuối chỗ không gian, đạt đến tận 
cùng của thời gian, hết tất cả các kiếp và vẫn vận 
hành không gián đoạn khi có Đức Phật xuất hiện. 
I) The first vow: Nguyện thứ nhất—To honour 
and serve all the Buddhas, one and all 
without a single exception—Tôn kính và 
phụng sự hết thảy chư Phật, một vị và tất cả, 
không trừ ra vị nào. 

The second vow: Nguyện thứ hai—To work 
for the preservation and perpetuation of the 
teaching of all the Buddhas—Mãi mãi hộ trì 
giáo pháp của chư Phật. 

The thrd vow: Nguyện thứ ba—To be 
present at the appearance of each Buddha, 
wherever and whenever 1t may be—Có mặt 
khi mỗi Đức Phật xuất hiện, dù bất cứ ở đâu 
hay bất cứ lúc nào. 

The fourth vow: Nguyện thứ tư—To practice 
the proper conduct of Bodhisattvahood which 
1s wide and measureless, Iimperishable and 
free from Impurites, and to extend the 
Virtues of Perfection (paramitas) towards all 
beings—Thực hành Bồ Tát hạnh là rộng lớn 
vô lượng, vô tận, vượt khỏi mọi ô nhiễm, và 
mở rộng các ba la mật hay đức hạnh toàn hảo 
đến tất cả chúng sanh. 

The fifth vow: Nguyện thứ năm—To induce 
all beings In the most comprehensive sense of 
the term to turn to the teaching of the 
Buddhas so that they may find therr final 
abode of peace In the wisdom of the all-wise 
ones—Đưa chúng sanh bằng những lời lẽ dễ 
hiểu nhất để đến với giáo lý của chư Phật 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


) 


8) 


9) 


10) 


khiến họ có thể tìm thấy chỗ an trú tối hậu 
trong trí tuệ của các bậc toàn trí. 

The sixth vow: Nguyện thứ sáu —To have an 
Inner perception of the universe, wide and 
1nexhaustible, all possible 
multitudinousness—Có một nhận thức tự nội 
về vũ trụ rộng rãi và vô tận trong tất cả các 
mọi khía cạnh phức tạp của nó. 

The seventh vow: Nguyện thứ bảy —To 
realize the most closely Interpenetrating 
relatilonship of each and all, of all and each, 
and to make everyland of beings Immaculate 
as a Buddha-land—Thể hội mối tương quan 
hỗ tương xâm nhập chặt chẻ của một và tất 
cả, của tất cả và một, và làm cho mọi quốc 
độ của chúng sanh thanh khiết như một quốc 
độ của Phật. 

The eiphth vow: Nguyện thứ tám—To be 
united with all the Bodhisattvas in oneness of 
Intention, to become Intimately acquainted 
with the dignity, understanding, and psychic 
condiion of the Tathagatas, so that the 
Bodhisattva can enter any soclety of beings 
and accomplish the Mahayana whiích 1s 
beyond thought—Kết hợp với hết thảy chư 
Bồ Tát trong sự nhất thể của ý định, trở nên 
thân thiết với phẩm chất, sự hiểu biết và điều 
kiện tâm linh của chư Như Lai, khiến cho vị 
Bồ tát có thể nhập vào mọi giới chúng sanh 
mà thành tựu Đại Thừa, là giáo pháp vượt 
khỏi mọi tư nghì. 

The ninth vow: Nguyện thứ chín—To evolve 
the never-receding wheel whereby to carry 
out his work of universal salvation, by making 
himseTf like unfo the great lord of medicine or 
wish-fulfilling gem—Xoay bánh xe bất thối 
chuyển mà từ đó thực hiện công việc phổ độ 
của mình bằng cách tự làm cho mình giống 
như vị đại y sư hay như viên ngọc Man. 

The tenth vow: Nguyện thứ mười—To realize 
the great supreme enlightenment 1n all the 
worlds, by going through the stages of 
Buddhahood, and fulfilling the wishes of all 
beings with one voice, and while showing 
himself to be in Nirvana, not to cease from 
practicing the objects of Bodhisattvahood—— 
Thể chứng sự chứng ngộ tối thượng trong mọi 
thế giới bằng cách vượt qua các Bồ Tát địa 
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và thành tựu các nguyện ước của mọi chúng 
sanh bằng một tiếng nói, và trong khi tổ hiện 
mình ở trong Niết Bàn, vẫn không ngừng thực 
hiện các mục đích của quả vị Bồ Tát. 

Ten vows of respec(s of Samantabhadra 

Bodhisattva: Ten vows of Samantabhadra 

Bodhisattva—Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ 

Hiền. 

l) FEirst, worship and respect all Buddhas: Nhứt 
giả lễ kỉnh chư Phật. 

2) Second, praise the Thus Come Ones: Nhị giả 
xưng tán Như Lai. 

3) Third, make abundant offerings: Tam giả 
quảng tu cúng dường. 

4) Fourth, repent misdeeds and hindrances: Tứ 
giả sám hối nghiệp chướng. 

5) Flfth, reJoyce at others” merits and virtues: 
Ngũ giả tùy hỷ công đức. 

6) Sixth, request the Buddha to turn the Dharma 
Wheel: Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân. 

7) Seventh, request the Buddha to remain In the 
world: Thất giả thỉnh Phật trụ thế. 

8) Eiphth, follow the teachings of the Buddha at 
all times: Bát giả thường tùy học Phật. 

9) Ninth, accommodate and beneft all sentient 

beings: Cửu giả hằng thuận chúng sanh. 

Tenth, transfer merifs and virtues universally: 

Thập giả phổ giai hồi hướng. 

Ten ways in which Buddhas remain 

unhindered: Mười Trụ Vô Chướng Ngại Của 

Chư Phật —Ten ways in which Buddhas remain 

unhindered, according to the Flower Adornment 

Sutra, chapter 33—Mười điều vô chướng ngại trụ 

của chư Phật theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 33. 

1) AI Buddhas to all worlds, 
remaining unhindered: Chư Phật đều hay qua 
đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. 

2) All Buddhas are able to abide ¡in all worlds, 
remaining unhindered: Chư Phật đều hay trụ 
ở tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. 

3) All Buddhas can walk, stand, sit and recline In 
all worlds, remaining unhindered: Chư Phật 
đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, ngồi, 
nằm vô chướng ngại trụ. 

4) All Buddhas can expound the truth ¡in all 
worlds, remaining unhindered: Chư Phật đều 
hay ở nơi tất cả thế giới diễn thuyết chánh 
pháp vô chướng ngại trụ. 
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5) All Buddhas can abide In the heaven of 
contenment 1n all worlds, remaining 
unhindered: Chư Phật đều hay ở nơi tất cả 
thế giới trụ ở cung trời Đâu Suất vô chướng 
ngại trụ. 

6) AlI Buddhas are able to enter all the pasts, 
presents and futures of the cosmos, remaining 
unhindered: Chư Phật đều hay nhập pháp giới 
tất cả tam thế, vô chướng ngại trụ. 

7) AII BPuddhas are able to sĩ at all 
enliphtenment sites In the cosmos, remaining 
unhindered: Chư Phật đều hay ngồi pháp giới 
tất cả đạo tràng, vô chướng ngại trụ. 

8) AII Buddhas are able to observe the mental 
patterns of all sentient beings in each moment 
of thought, and use theIr powers of diagnosis, 
prescription, and occult effects to teach and 
tune them, remaining unhindered: Chư Phật 
đều hay niệm niệm quán tâm hành của tất cả 
chúng sanh, dùng ba môn tự tại giáo hóa điều 
phục, vô chướng ngại trụ. 

9) All Buddhas are able to soJourn at the places 
of innumerable Buddhas with one body, and 
in all places, benefiting living beings, 
remaining unhindered: Chư Phật đều hay 
dùng một thân trụ ở vô lượng bất tư nghì chỗ 
chư Phật và tất cả chỗ lợi ích của chúng sanh, 
vô chướng ngại trụ. 

AI Buddhas are able to expound true 

teachmngs spoken by Buddhas, 

remaining unhindered: Chư Phật đều hay khai 
thị chánh pháp vô lượng chư Phật nói, vô 
chướng ngại trụ. 

Ten ways of development of senfient beings: 

Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ 

Tát—-According to the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From 

The World), Great Enlightening Beings have ten 

ways of development sentient beings—Theo lời 

Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 

đại Bồ Tát có mười cách thành tựu chúng sanh. 

l) Development of sentient beings by giving: 
Dùng bố thí để thành tựu chúng sanh. 

2) Development of sentient beings by their 
physical bodies: Dùng sắc thân để thành tựu 
chúng sanh. 

3) Development of sentient beings by teaching: 
Dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sanh. 
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Development of  sentlent beings 
cooperation: Dùng đồng hạnh để thành tựu 
chúng sanh. 

Development of beimngs by 
nonattachment: Dùng không nhiễm trước để 
thành tựu chúng sanh. 

Development of sentient beings by showing 
the practices of Enliphtening Beings: Dùng 
khai thị Bổ Tát hạnh để thành tựu chúng 
sanh. 

Development of sentient beings by clearly 
showing all worlds: Dùng thị hiện rõ ràng tất 
cả thế giới để thành tựu chúng sanh. 
Development of sentient beings by showing 
the great magnificent qualites of the Buddha 
teachings: Dùng thị hiện oai đức lớn của Phật 
pháp để thành tựu chúng sanh. 

Development of sentient beings by various 
manifestaions of spiriual powers: Dùng 
những thần thông biến hiện để thành tựu 
chúng sanh. 

Development of sentient beings by various 
subtle skilful means: Dùng những phương 
tiện vi mật thiện xảo để thành tựu chúng 


senftient 


sanh. 


Ten ways of developing a mỉnd free from 
doubt by Great Enlightening Beings: Mười 
Tâm Không Nghi Của Chư Đại Bồ Tát— 


According to 


the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 38, there are ten ways of developing a 
mind free from doubt by Great Enliphtening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
Đại Bồ Tát phát mười tâm không nghi. 


Ù 


2) 


They shall take care of all sentient beings by 
giving, keepiIng precepts, tolerance, vIgor, 
mediftation, wisdom, benevolence, 
compassion, jJoy, and equanimiy. When 
making this determination, they are free from 
doubt (no doubt can arise in their minds): Chư 
Bồ Tát sẽ dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiển định, trí huệ, từ, bi, hỷ, xả mà 
nhiếp phục chúng sanh. Lúc phát tâm nây 
quyết định không nghi. 

When the futire Buddhas appear in the 
world, they shall serve and honor them In all 
ways: Vị lai chư Phật xuất thế, tôi sẽ thừa sự 
cúng dường tất cả. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


by 3) They shall adorn all worlds with various 


marvelous webs of light: Dùng các thứ lưới 
quang minh kỳ diệu cùng khắp trang nghiêm 
tất cả thế giới. 

They shall the practices of 
Enliphteninng Beings througphout all future 
ages and fully develop countless sentient 
beings throuphout the entre cosmos by 
means of the supreme methods of teaching 
and taming: Tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát 
trong vô lượng vô biên kiếp sẽ dùng pháp 
giáo hóa điều phục vô lượng chúng sanh 
trong hư không pháp giới cho đặng thành 
thục. 

They shall the practices of 
enlightening beinøss, fulfill the great vows, 
acquire omnisclence, and abide therein: Tu 
Bồ Tát hạnh, viên mãn đại nguyện, đủ nhứt 
thiết trí and trụ trong đó. 

They carry out the practices of Enlightening 
Beings for the sake of all beings in the world, 
become a pure lipht of all truths, and 
1lluminate all the teachings of Buddhas: Vì 
chúng sanh khắp tất cả thế gian mà thực hành 
hạnh Bồ Tát, làm quang minh thanh tịnh của 
tất cả các pháp, chiếu sáng tất cả Phật pháp. 
They should know all things are Buddha 
teachings and explain them to sentient beings 
according to their mentalities to enliphten 
them all: Biết rằng tất cả các pháp đều là 
Phật pháp, tùy tâm chúng sanh mà vì họ diễn 
thuyết đều khiến khai ngộ. 

They will attain the way to nonobsructfion In 
the midst of all things, by knowing that all 
obstructions are graspable. Thus their minds 
are free from doubt and they abide In the 
essence of truth, finally to attain supreme 
complete perfect enlightenment: Ở nơi tất cả 
pháp được môn vô chướng ngại vì biết tất cả 
chướng ngại đều vô sở đắc. Tâm như vậy 
không có nghi hoặc, trụ tánh chơn thật nhẫn 
đến thành vô thượng Bồ Đề. 

They that all things 
transmundane things, get rid of all false 
notlons and delusions, and adorn myself with 
the adornment of unity, their being nothing to 
adorn. Here they understand by themselves 
and not through another: Biết tất cả các pháp 


cultivate 


cultivate 
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đều là pháp xuất thế gian, xa lìa tất cả vọng 
tưởng điên đảo. Dùng một trang nghiêm để tự 
trang nghiêm. Nơi đây tự tổ biết không do 
người. 
They should realize supreme enliphtenment 
1n regard to all things, by getting rid of all 
false notons and delusions, by atfaining 
I1nstantaneous knowledge, because unity and 
difference cannot be grasped, by transcending 
all categories, by ultimate nonfabrication of 
false descriptions, by detachment from all 
words, and by dwelling In the realm of 
ineffability: Sẽ ở nơi tất cả pháp thành Tối 
thượng Chánh Giác, vì lìa tất cả vọng tưởng 
điên đảo, vì được nhứt niệm tương ưng trí, vì 
bất khả đắc hoặc một hoặc khác, vì rời tất cả 
số, vì rốt ráo vô vi, vì rời tất cả ngôn thuyết, 
vì trụ bất khả thuyết cảnh giới tế. 
Ten ways of entering enlightenment: Mười 
Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ Tát —According 
to the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, 
chapter 38 (Detachment From The World), Great 
Enlightening Beings have ten ways of enftering 
enlightenment—Theo lời Phật dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian), thì có 
mười cách nhập Như Lai cho chư Bồ Tát. 
l) They enter the boundless realization of true 
awareness: Nhập vô biên thành chánh giác. 
2) They enter the boundless turning of the wheel 
of teaching: Nhập vô biên chuyển pháp luân. 
3) They enter the boundless means of liberation: 
Nhập vô biên pháp phương tiện. 
4) They the different 
explanations: Nhập vô biên âm thanh sai biệt. 
5) They enter the boundless taming of sentient 
beings: Nhập vô biên điều phục chúng sanh. 
6) They enter 
spiritual powers: Nhập vô biên thần lực tự tại. 
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enter boundless 


the boundless command of 


7) They cnter the boundless diferent 
embodiments: Nhập vô biên những thân sai 
biệt. 


8) They enter the boundless concentrations: 
Nhập vô biên tam muội. 

9) They enter pOW€TS 

fearlessnesses: Nhập vô biên lực vô úy. 

They enter the boundless revelaton of 

nirvana: Nhập vô biên thị hiện Niết Bàn. 


the boundless and 
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Ten ways of cnfry into the state of 
Enlightening Beings: Mười Pháp Nhập Bồ 
Tát—-According to the Buddha in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Deatchment From 
The World). Great Enlightening Beings have ten 
ways of entry Into the state of Enliphtening 
Beings—Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có 
mười pháp nhập Bồ Tát. 

I1) Entering ¡into fundamental vows: Nhập bổn 
nguyện. 

2) Entering Into practices: Nhập hạnh. 

3) Entering Into precepts: Nhập giới. 

4) Entering Into ways of transcendence: Nhập 
Ba La Mật. 

53) Entering Into attainment: Nhập thành tựu. 

6) Entering Into different undertakinsgs: Nhập sai 
biệt nguyện. 

7) Nhập các thứ tri giải: Entering into various 
undersfanding. 

8) Entering ¡no adornment of Buddha-lands: 
Nhập trang nghiêm Phật quốc. 

9) Entering the command of spiritual 
powers: Nhập thần lực tự tại. 

10) Entering into manifesfaton of Incarnation: 
Nhập thị hiện thọ sanh. 

Ten ways by which Enlightening Beings 

explain all pasfs, presents and futures: These 

are ten ways by which Enliphtenng Beings 
explain all pasts, presents and futures—Chư Bồ 

Tát dùng mười pháp nầy nói khắp tam thế—Mười 

Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát: 

Mười pháp mà Phật đã dạy trong Kinh Hoa 

Nghiêm. 

l1) They speak of the past of the past: Quá khứ 
thế nói quá khứ thế. 

2) They speak of the future of the past: Quá khứ 
thế nói vị lai thế. 

3) They speak of the present of the past: Quá 
khứ thế nói hiện tại thế. 

4) They speak of the past of the future: VỊ lai 
thế nói quá khứ thế. 

5) They speak of the present of the future: VỊ lai 
thế nói hiện tại thế. 

6) They speak of the endless of the future (the 
future of the future): Vị lai thế nói vô tận (vị 
lai thế). 

7) They speak of the past of the present: Hiện 
tại thế nói quá khứ thế. 
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8) They speak of the future of the presenf: Hiện 
tại thế nói vị lai thế. 

9) They speak of the equality of the presen(: 
Hiện tại thế nói bình đẳng. 

10) They speak of past, present and future being 
the one instant of the present: Hiện tại thế nói 
tam thế tức một niệm. 

Ten ways of fulfillmen( of the Buddha 

teachings of Great Enliphtening Beings: 

Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ 

Tát—-Ten ways of fulfilliment of the Buddha 

teachings of Great Enlightening Beings, according 

to the Flower Adornment Sutra, chapter 38.: 

Enlightenng Beinss who abide by these can 

achieve the supreme great wisdom of Buddhas 

Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát 

theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư Bồ Tát an 

trụ trong pháp nây thời được thành tựu đại trí huệ 
vô thượng của Như Lai. 

1) Not leaving wise associates: Chẳng rời thiện 
hữu tri thức. 

2) Deeply believing In the words of Buddhas: 
Thâm tín Phật ngữ. 

3) Not repudiating truth: Chẳng hủy báng chánh 
pháp. 

4) Dedicating unlimited roofs of goodness: Dùng 
vô lượng vô tận thiện căn hồi hướng. 

53) Focusing on the Infinity of the sphere of 
Buddha: Tin hiểu cảnh giới của Đức Như Lai 
vô biên tế. 

6) Knowing the realms of all worlds: Biết cảnh 
giới của tất cả thế giới. 

7) Not abandoning the realm of cosmic reality: 
Chẳng bỏ cảnh giới pháp giới. 

8) Avoiding all realms of demons: Xa rời tất cả 
ma cảnh. 

9) Correctly recollecting the 

Buddhas: Chánh niệm cảnh giới của tất cả 

chư Phật. 

Seeking the realm of the ten powers of 

Buddhas: Tìm cảnh giới thập lực của Như 

Lai. 

Ten ways of generafing knowledge of Great 

Enlightening Beings: Mười Pháp Xuất Sanh Trí 

Huệ Của Chư Đại Bổ Tát-Ten ways of 

generatng knowledge of Great Enlightening 

Beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 

38). Enliphtening Beings who abide by these can 





realm of all 
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comprehend all things—Mười Pháp Xuất Sanh Trí 

Huệ Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— 

Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 

nơi tất cả các pháp đều hiểu thấu tất cả. 

l) They generate knowledge by knowing the 
understandinss of all sentient beings: Biết tất 
cả chúng sanh tri giải chúng sanh trí huệ. 

2) They generate knowledge by knowing the 
various distinctions of all Buddha-lands: Biết 
tất cả cõi Phật nhiều thứ sai biệt xuất sanh trí 
huệ. 

3) They generate knowledge by knowing 
domains of the network of the ten directions: 
Biết chừng ngần mười phương xuất sanh trí 
huệ. 

4) They generate knowledge by knowing all 
worlds, inverted, upright, and so on: Biết tất 
cả thế giới úp ngửa vân vân xuất sanh trí huệ. 

5) They generate knowledge by knowing the 
unity, variefy, and universality of all things: 
Biết tất cả pháp một tánh, nhiều tánh, trụ 
rộng lớn xuất sanh trí huệ. 

6) They generate knowledge by knowing the 
various physical forms: Biết tất cả nhiều loại 
thân xuất sanh trí huệ. 

7) They generate knowledge by knowing the 
misconceptions of£_ all 
worldlings without clinging to them: Biết tất 
cả thế gian điên đảo mộng tưởng đều vô sở 
trước xuất sanh trí huệ. 

8) They generate knowledge by knowing that all 
truths ultimately lead to emancipation by one 
path: Biết tất cả pháp đều do một đạo xuất ly 
xuất sanh trí huệ. 

9) They generate knowledge by knowing the 

spiritual power of the enlightened can enter 

all universes: Biết Như Lai thần lực hay nhập 
tất cả pháp giới xuất sanh trí huệ. 

They generate knowledge by knowing that 

the seed of enlightenment in all sentient 

beings, past, present, and future, does not die 
out: Biết tam thế tất cả chúng sanh Phật 
chủng không dứt, xuất sanh trí huệ. 

Ten ways of generating the qualifes of 

Buddhahood of Great Enlightening Beings: 

Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của Chư Đại Bồ 

Tát—Ten ways of generating the qualiles of 

Buddhahood of Great Enlightenng Beings, 


and  delusions 
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according to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38—Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của 

Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được mười 

danh hiệu đại trượng phu (see Ten appellations of 

øreatness)—Enliphtening Beings who abide by 
these wIll gain ten appellatlons of greatness. 

1) Following good friends 1s a way of generating 
qualiies of Buddhahood, because they plant 
roofs of øoodness together: Tùy thuận thiện 
hữu là đạo xuất sanh Phật pháp, vì họ đồng 
ø1eo căn lành. 

2) Profound devotion Is a way of generating 
qualities of Buddhahood, because they know 
the masteries of Buddhas: Thâm tâm tin hiểu 
là đạo xuất sanh Phật pháp, vì biết Phật tự 
tại. 

3) Making great vows Is a way Of generating 
qualities of Buddhahood, because their minds 
become broad: Phát thệ nguyện lớn là đạo 
xuất sanh Phật pháp, vì tâm họ rộng rãi. 

4) Recognizing their own roots of goodness 1a a 
way of generating qualities of Buddhahood, 
because they know theIr action Is not wrong: 
Nhẫn thọ thiện căn của mình là đạo xuất 
sanh Phật pháp, vì biết nghiệp chẳng mất. 

5) Tirelessly cultivating practice In all ages 1s a 
way of generating qualities of Buddhahood, 
because it comprehends the future: Tất cả 
kiếp tu hành không nhàm đủ là đạo xuất sanh 
Phật pháp, vì biết đến tột thuở vị lai. 

6) Appearing in counfless worlds 1s a way Of 
generatng qualiles of Buddhahood, by 
maturing sentient beings: Vô số thế giới đều 
thị hiện là đạo xuất sanh Phật pháp, vì thành 
thục chúng sanh. 

7) Not stopping the practices of enlightening 
beings is a way of generating qualiles of 
Buddhahood, by Increasing øreat compassIon: 
Chẳng dứt Bồ Tát hạnh là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì tăng trưởng Đại bi. 

8) Infinite awareness Is a way Of generating 
qualities of Buddhahood, by pervading all of 
Space in a single moment of thought: Vô 
lượng tâm là đạo xuất sanh Phật pháp, vì một 
niệm khắp tất cả hư không giới. 

9) Excellent action Is a way of generating 
qualiies of Buddhahood, because what has 


been put Into practice 1s not lost: Hạnh thù 
thắng là đạo xuất sanh Phật pháp, vì công 
hạnh đã tu không hư mất: Hạnh thù thắng là 
đạo xuất sanh Phật pháp, vì công hạnh đã tu 
không hư mất. 
The potential of enliphtenment 1s a way of 
generating qualities of Buddhahood, causing 
all sentient beinss to gladly set their minds on 
enliphtenment and sustain this will by all 
virtues: Như Lai chủng là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì làm cho tất cả chúng sanh thích phát 
tâm Bồ Đề dùng tất cả pháp lành giúp đỡ giữ 
gìn. 
Ten ways of getfing rid of demons? actions 
of Great Enlightening Beings: Mười Điều Rời 
Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát —Ten ways 
of geting rid of demons” actlons of Great 
Enliphtening Beinss, according to the EFlower 
Suữra, Chapter 38. Enlightening 
Beings who abide by these can escape all 
demonic ways—Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp 
Của Chư Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38. Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp nầy 
thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo. 
l) Assoclating with the wise and honoring and 
serving them: Gần thiện tri thức, cung kính 
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Adornment 


cúng dường. 

2) Not clevatng themselves oOr pralsing 
themselves: Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự 
khen ngợi. 


3) Believing in the profound teaching of Buddha 
without repudiating it: Tin hiểu thâm pháp 
của Phật mà chẳng hủy báng. 

4) Never ever forgetting the determination for 
omniscience: Chẳng bao giờ quên mất tâm 
nhứt thiết trí. 

53) Diligently cultivating refined practices, never 
being lax: Siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng 
phóng dật. 

6) AIways seeking all the teachings 
enlightening beings: Thường cầu tất cả pháp 
dành cho Bồ Tát. 

7) Always expounding the truth tirelessly: Hằng 
diễn thuyết chánh pháp, tâm không nhàm 
mỏi. 

8) The eighth way of getting rid of demons” 
actions—Điều rời bỏ ma nghiệp thứ tám: 


for 
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a)  Taking refuge with all the Buddhas In the ten 
directions: Quy y tất cả chư Phật mười 
phương. 

b) Thinking of them as saviors and protectors: 
Nghĩ đến chư Phật như những vị cứu hộ. 

9) Faithfully accepũng and remembering the 

support of the spiritual power of the Buddhas: 

Tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia 

trì. 

Equally planting the same roots of goodness 

with all enlightening beings: Cùng tất cả Bồ 

Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai. 

Ten ways of knowing the worlds of past, 

present and future of all Enlightening 

Beings: Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ 

Tát—Chư Bồ Tát biết tất cả những pháp trong 

tam thế—Enlightening beings know all things in 

all tmes—Ten ways of knowing the worlds of 
past, present and future of all Enlightening Beings 
mentoned by the Buddha ¡in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment from 

The World)—Mười pháp biết tam thế của chư Bồ 

Tát được Phật giảng trong Kinh Hoa Nghiêm 

(Phẩm 3§—Ly Thế Gian): 

I1) They know their definitions: Biết những an 
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lập. 

2) They know their speech: Biết những ngôn 
ngữ. 

3) They know their deliberations: Biết những 
luận nghị. 


4) They know their rules: Biết những quy tắc. 

5) They know their appellations: Biết những 
xưng tán. 

6) They know their orders: Biết những chế lịnh. 

7) They know their provisional names: Biết 
những giả danh. 

§)_ They know their endlessness: Biết kia vô tận. 

9) They know their quiescence: Biết kia tịch 

diệt. 

They know their total emptiness: Biết tất cả 

là “không.” 

Ten ways of purifying speech of Great 

Enlightening Beings: Mười Điều Tịnh Tu Ngữ 

Nghiệp Của Chư Đại Bổ Tát -Ten ways of 

purifying speech of Great Enlightening Beings, 

according to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38—Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp 
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Của Chư Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, 

phẩm 38. 

(ŒD Ten ways of purifying speech—Mười pháp 
tịnh tu ngữ nghiệp: 

I) lJoyfully listening to the voice of Buddhas: 
Tịnh tu ngữ nghiệp, thích lắng nghe âm thanh 
của Đức Như Lai. 

2) loyfully listening to the explanatlons of the 
virtues of Enlightening Beings: Tịnh tu ngữ 
nghiệp, nghe nói công đức của Bồ Tát. 

3) Not saying anything unpleasant to sentienf 
beings: Tịnh tu ngữ nghiệp, chẳng nói những 
lời mà chúng sanh chẳng thích nghe. 

4) Truly avoiding all faults of speech: Tịnh tu 
ngữ nghiệp, xa lìa những lỗi lầm của lời nói. 

5) Joyfully praising the enlightened: Tịnh tu ngữ 
nghiệp, hoan hỷ tán thán Như Lai. 

6) Sipning the praises of Buddhas aloud at the 
monuments of deceased Buddhas: Tịnh tu 
ngữ nghiệp, ở chỗ tháp Như Lai to tiếng khen 
ngợi công đức như thiệt của chư Phật. 

7) Giving teachings to sentlent beings with 
profound, pure mind: Tịnh tu ngữ nghiệp, 
dùng tâm thanh tịnh ban bố chánh pháp cho 
chúng sanh. 

8) Praising Buddha with music and song: Tịnh tu 
ngữ nghiệp, dùng âm nhạc ca tụng để tán 
thán Đức Như Lai. 

9) Listening to the teaching without 

worrying about one”s body or life: Tịnh tu ngữ 

nghiệp, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp 
chẳng tiếc thân mạng. 

Giving oneself up to serve all enlightening 

beings and teachers of truth, and receiving the 

sublime teaching from them: Tịnh tu ngữ 
nghiệp, xả thân thừa sự tất cả Bồ Tát và các 
pháp sư để lãnh thọ diệu pháp. 

Enliphtening Beings who abide by these ten 

ways Of purifying speech can gain ten kinds 

of protection—Chư Bồ Tát an trụ trong mười 
pháp tịnh tu ngữ nghiệp nầy sẽ được mười 
điều thủ hộ: 

l) They are protected by all celestial beings: 
Được thiên vương cùng thiên chúng thủ hộ. 

2) By all nagas: Được long vương và long chúng 
thủ hộ. 

3) By all yakshas: Được Dạ xoa vương cùng dạ 
xoa chúng thủ hộ. 
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4) By all Gandharvas: Được Càn thát bà vương 
cùng Càn thát bà chúng thủ hộ. 

53) By all tians: Được A tu la vương và A tu la 
chúng thủ hộ. 

6) By all Garudas: Được Ca lâu la vương và Ca 
lâu la chúng thủ hộ. 

7) By all kinnaras: Được Khẩn na la vương và 
Khẩn na la chúng thủ hộ. 

8) By all Maharagas: Được Ma hầu la già vương 
cùng Ma hầu la già chúng thủ hộ. 

9) By all Brahmas: Được Phạm vương và Phạm 

chúng thủ hộ. 

By all teachers of truth, beginning with the 

Buddhas: Được Như Như Lai Pháp vương và 

tất cả pháp sư thủ hộ. 

(ID Having ths protection, great 
enliphtening beings are able to accomplish 
ten great works—Được sự thủ hộ nầy rồi, chư 
Đại Bồ Tát có thể thành tựu mười đại sự. 

I)_ Gladdening all sentient beings: Lầm cho tất 
cả chúng sanh hoan hỷ. 

2) Going to all worlds: Có thể qua lại tất cả thế 
giới. 

3) Knowing all faculties: Tất cả căn tánh đều có 

thể rõ biết. 

Purifying all devotions: Tất cả thằng giải đều 

làm cho thanh tịnh. 

5) Exterminating all afflictions: Tất cả phiền 
não đều làm cho đoạn trừ. 

6)_ Getting rid of all habit energy: Tất cả tập khí 
đều làm cho xả ly. 

7) Purifying all inelinations: Tất cả dục lạc đều 
làm cho sáng sạch. 

8) Increasing all profound determinations: Tất 
cả thâm tâm đều làm cho tăng trưởng. 

9) Causing all to pervade al universes: Tất cả 

pháp giới đều làm cho cùng khắp. 

Causing all nirvanas to be clearly seen: Tất 

cả Niết bàn khắp làm cho thấy rõ. 

Ten ways of receiving the prediction of 

Buddhahood: Thập Pháp Thọ Ký-——According to 

the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra 

(Chapter 38—Detachment From The World). 

Great Enlightenng Beings have ten ways of 

recerving prediction of Budhahood—Mười pháp 

thọ ký. 

(A) 
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l1) Arousing the determination for enlightenment 
with extraordinary will: Dùng thù thắng 
nguyện phát Bồ Đề tâm, tự biết thọ ký. 

2) Never giving up the practices of Enliphtening 
Beings: Trọn chẳng nhàm bỏ hạnh Bồ Tát, tự 
biết thọ ký. 

3) Continuing fo carry out the practices of 

Enlightening Beings ¡n all ages: Tất cả kiếp, 

thực hành hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký. 

Practicing all Buddha teachings: Tu tập tất cả 

Phật pháp, tự biết thọ ký. 

5) Having complete faith in the guidance of all 
Buddhas: Nơi tất cả Phật giáo, một bể thâm 
tín. 

6) Cultivating all roots of goodness and bringing 
them to fulfillment: Tu tất cả thiện căn đều 
khiến thành tựu, tự biết thọ ký. 

7) Placng all sentient beings ¡in the 
enlightenment of Buddhas: Đặt tất cả chúng 
sanh nơi Phật Bồ Đề, tự biết thọ ký. 

8) Harmonizing and unifying with all spiritual 
friends: Với tất cả thiện hữu tri thức hòa hiệp 
không hai, tự biết thọ ký. 

9) Thinking of all spirtual friends as Buddhas: 

Nơi tất cả thiện tri thức tưởng là Phật, tự biết 

thọ ký. 

Perpetually preserving the 

asprration for enliphtenment with dilipgence: 

Hằng siêng thủ hộ bổn nguyện Bồ Đề, tự biết 

thọ ký. 

(B) 

1) Having extremely profound 
understanding: Nội trí giải thậm thâm. 

2) Being able to develop the roots of øoodness 
of enliphtening beings as appropriate: Tùy 
thuận phát khởi những thiện căn của Bồ Tát. 

3) Culivating extensive great practices: Tu 
quảng đại hạnh. 

4) Open receiving of the prediction: Hiện tiễn. 

5) Occult receiving of the prediction: Chẳng 
hiện tiền. 

6) Realizing enlightenment by their own minds: 
Nhơn tự tâm chứng Bồ Đề. 

7) Accomplishing tolerance: Thành tựu nhẫn. 

8) Teaching and taming sentilent beings: Giáo 
hóa điều phục chúng sanh. 

9) Comprehending the number of all ages: Rốt 
ráo tất cả kiếp số. 
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10) Mastery of all pracices of Enlightening 
Beings: Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại. 

Ten ways of seeing Buddhas of Great 

Enlightening Beings: Mười Môn Kiến Phật Của 

Chư Đại Bồ Tát —Ten ways of seeing Buddhas of 

Great Enliphtening Beings, according to the 

Flower Adornment Sutra, chapter 38. Enlightening 

Beimgs who abide by these always see the 

supreme Buddha—Mười Môn Kiến Phật Của Chư 

Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư 

Bồ Tát an trụ trong mười môn kiến Phật nây thời 

thường được thấy Đức Như Lai vô thượng. 

l1) See by nonattachment the Buddha of abiding 
1n the world attaining true enlightenment: Vô 
trước kiến, đối với Phật thành chánh giác an 
trụ thế gian. 

2) See the Buddha of vows by production: Xuất 
sanh kiến đối với nguyện Phật. 

3) See the Buddha of rewards of action by deep 
faith: Thâm tín kiến đối với nghiệp báo Phật. 

4 See the Buddha of preservation by following 
the Teaching: Tùy thuận kiến đối với trụ trì 
Phật. 

53 See the Buddha of Nrrvana by deeply 
entering it: Thâm nhập kiến đối với Niết bàn 
Phật. 

6) See the cosmic Buddha everywhere: Phổ chí 
kiến đối với pháp giới Phật. 

7) See the Buddha of mind by peaceful stability: 
An trụ kiến đối với tâm Phật. 

8) See the Buddha of concentration by Infinite 
independence: Vô lượng vô y kiến đối với 
tam muội Phật. 

9) See the Buddha of fundamental essence by 

clear comprehension: Minh liễu kiến đối với 

bổn tánh Phật. 

See the Buddha of adaptation by universal 

awareness: Phổ thọ kiến đối với tùy lạc Phật. 

**. See Ten Ways of Getting Rid of Demons. 

Ten weapons of Great Enlightening Beings: 

Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát— 

Enlightening Beinss who abide by these can 

the  afflictions, bondage, 

compulsion accumulated by all sentient beings In 
the long night of Iipgnorance—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ khí giới của chư 

Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời 
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annihilate and 


có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa 

nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. 

l1) Giving Is a weapon of enlightening beings, 
destroying all stinginess: Bố thí là khí giới 
của Bồ Tát, vì có thể diệt trừ tất cả xan lẫn. 

2) Self-control Is a weapon of enliphtening 
beinss, øetting rid of all crime: Trì giới là khí 
giới của Bồ Tát, vì vứt bỏ tất cả sự hủy phạm. 

3) Impartalty 1s a weapon of enlightening 
beings, removing all discrimination: Bình 
đẳng là khí giới của Bồ Tát, vì dứt trừ tất cả 
phân biệt. 

4) Wisdom Is a weapon of enlightening beinss, 
dissolving all ignorance and afflictions: Trí 
huệ là khí giới của Bồ Tát, vì tiêu diệt tất cả 
vô minh phiền não. 

5) Right livelihood 1s a weapon of enlightening 
beimnss, leading away from all wrong 
livelihood: Chánh mạng là khí giới của Bồ 
Tát, vì xa rời tất cả tà mạng. 

6) Skill in means Is a weapon of enlightening 
beings, manifesting ¡n all places: Thiện xảo 
phương tiện là khí giới của Bồ Tát, vì thị hiện 
tất cả xứ. 

7) All afflictions, wrath, and folly are weapons 
of enliphtening beings because they liberate 
sentient beings through afflictions: Tham, sân, 
sỉ và tất cả phiền não là khí giới của Bồ Tát, 
vì dùng môn phiền não để độ chúng sanh. 

8) Birth-and-death 1s a weapon of enlightening 
beings because they continue enlightening 
practices and teach sentient beings: Sanh tử 
là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ 
Tát và luôn giáo hóa chúng sanh. 

9) Teachng the truh 1s a weapon of 

enliphtenng beings, able to break up all 

clinging: Nói pháp như thật là khí giới của Bồ 

Tát vì hay phá tất cả chấp trước. 

All knowledge 1s a weapon of enlightening 

beings because they do not give up the 

avenues of practice of enlightening beings: 

Nhứt thiết trí là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng 

bỏ hạnh môn của Bồ Tát. 

Ten wholesome acts: Thập Thiện Nghiệp. 

(ŒD Ten meritorious deeds, or the ten paths of 
good action according to the Mahayana 
Buddhism. They ¡include three good acfs of 
the body, four of the mouth, and another three 


10 


`=< 


]) 
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4) 


5) 
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8) 
9) 


10 


`=< 
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]) 


2) 


3) 


4) 


5) 
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of the mind—Thập Thiện Nghiệp theo Phật 
Giáo Đại Thừa. Thập thiện gồm ba thứ nơi 
thân, bốn thứ nơi khẩu và ba thứ khác nơi ý— 
See Kaya-karmas-Vac-karmas-Moras- 
karmas: 

To abstain from killing, but releasing beings 
is good: Không sát sanh mà phóng sanh là tốt. 
To abstain from stealing, but giving 1s øood: 
Không trộm cướp mà bố thí là tốt. 

To abstain from sexual misconduct, but being 
virtuous is øood: Không tà hạnh mà đạo hạnh 
là tốt. 

To abstain from lying, but telling the truth 1s 
good: Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 

To abstan from speaking double-tongued 
(two-faced speech), but telling the truth Is 
good: Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng 
đắn là tốt. 

To abstain from hurful words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s øood: 
Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt. 
øossiping, but 
speaking useful words: Không nói lời vô ích, 
mà nói lời hữu ích là tốt. 

To abstain from being greedy and coveftous: 
Không tham lam ganh ghét ngưới là tốt. 

To abstain from being angry, but being gentle 
1s good: Không sân hận, mà ôn nhu là tốt. 

To abstain from being attached (devoted) to 
wrong views, but understand correctly 1s 
good: Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo 
chánh kiến là tốt. 

Ten kinds of meriforious actions (The Buddha 
and His Teachinss): Thập Thiện (Đức Phật và 
Phật Pháp). 

Generosity: Dana (p)—Bố. thí —Generosity 
means yielding wealth—Bố thí là xả bỏ của 
cải. 

Keepmng precepts (moraliy): Sila (p)—Trì 
giới. 

Meditation: Dhyana—Thiền định— 
Meditaton can help gain hipher knowledge 
and emancipation—Thiển định có thể giúp 
đạt được trí tuệ và giải thoát. 

Reverence: Apacayana (p)—Tôn kính (lễ 
bái—biết trọng người đáng kính). 

Services: Veyyavacca (p)—Phục vụ. 


To abstain from useless 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Transference of merit: Pattidana (p)—Hồi 
hướng phước báu. 

Rejoicing or praising 1n others” good actions 
(merit): Anumodana (p)—Tùy hỷ công đức— 
Rejoicng in others” meri can help you 
eradicate selfishness—Tùy hỷ công đức có 
thể giúp bạn nhổ tận gốc tánh vị kỷ. 

Hearing the doctrine: Dhammasavana (p)— 
nghe pháp—Hearing the doctrines can help 
yourself increase your own wisdom——Nghe 
Pháp nhằm tự giúp mình tăng trưởng trí huệ. 
Expounding the doctrine: 
(p)—Giảng pháp —Expounding doctrines can 
help sentient beings Increase wisdom—— 
Thuyết pháp nhằm giúp chúng sanh tăng 
trưởng tri huệ. 
Straightening 
Ditthijjukamma (p)—Củng cố chánh kiến— 
Strengthening  one”s 
strengthening one”s own confidence—Củng 
cố chánh kiến cũng có nghĩa là củng cố niềm 
tin. 


Dhammadesana 


one”s own VICWS: 


OWNn VICWS means 


(H)According to the Vimalakiri Sutra, chapter 


]) 


ten, the Buddha of the Fragprant Land, 
Vimalakmu said to Bodhisatvas of the 
Fragrant Land as follows: “As you have said, 
the Bodhisattvas of this world have strong 
compassion, and ther lifelong works of 
salvation for all living beings surpass those 
done ¡in other pure lands during hundreds and 
Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not 
requrred ¡in other pure lands.” What are these 
ten excellent deeds?—Theo Kinh Duy Ma 
Cật, chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư 
sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát nước 
Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với 
chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở 
cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời 
còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước 
khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều 
lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế 
nào là mười?: 

Using charity (dana) to succour the pOOT: 
Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 


thousands of aeons. 


2) 


3) 


ñ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
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Using precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandmehnts: Dùng 
tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 

Using patlent endurance (ksanti) to subdue 
their anger: Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ 
giận dữ. 

Using zeal and devotion (virya) to cure theIr 
remissness: Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải 
đãi. 


Using serenity (dhyana) to stop their confused 


thoughts: Dùng thiền định để nhiếp độ kẻ 
loạn ý. 
Using wisdom (prajna) fo wWipe out 


ignorance: Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu 
S1. 

Puting an end to the eiph(t distressful 
conditions for those suffering from them: Nói 
pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 

Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana: Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa 
pháp tiểu thừa. 

Cultivation of good rootfs for those in want of 
merits: Dùng các pháp lành để cứu tế người 
không đức. 

The four Bodhisattva winning devices for the 
purpose of leading all living beings to therr 
goals (In Bodhisattva developmenf): Thường 
dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. 


(V)According to Most Venerable Narada, there 


l) 


2) 


3) 


are ten kinds of good karma or meriforIous 
actions which may ripen In the sense- 
sphere—Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo 
Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới được để cập 
trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada: 

Generosity or charity: Dana (skt & p)—Bố 
thí —Charity yields wealth Lòng quảng đại 
rộng rãi. Đức khoan dung quảng đại hay tâm 
bố thí tạo quả nhiều của cải. 

Morality: Sila (p} Trì giới —Morality g1ves 
binh in noble families and in states of 
happIness—Trì giới đem lại sự tái sanh trong 
dòng dõi quý phát và trạng thái an vuI. 
Meditation: (p)—Tham 
Meditation gives birth in realms of form and 
formless realms——Tham thiển dẫn đến sự tái 





Bhavana thiển— 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


b) 


8) 


9) 
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a) 


b) 


sanh trong cõi sắc giới và vô sắc giới, và đưa 
hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát. 
Reverence: Apacayana (p)—Lễ bái— 
Reverence 1s the cause of noble parentaøe— 
Biết trọng người đáng kính trọngKính trọng 
người đáng kính là nhân tạo quả được thân 
bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. 
Service: Veyyavacca (p)—Phục vụ—ServIce 
produces larger retinue—Phục vụ tạo quả 
được nhiều người theo hầu. 

Transference of merit: Pattidana (p)—Hồi 
hướng phước báu——Transference of merit acts 
as a cause to øive In abundance In future 
births—Hồi hướng phước báu sẽ được đời 
sống sung túc và phong phú. 

ReJoicing good_ actions, 
praIsing other”s good work: Anumodana (p)— 
Hoan hỷ với phước báu của người khác. 
ReJjoicing in other”s merif Is productIve of Joy 
wherever one ¡is born: Hoan hỷ với phước báu 


in other”s and 


của kể khác đem lại trạng thái an vui, bất 
luận trong cảnh giới nào. 

Rejoicng in others merit 1s also gefting 
praise to oneself: Tán dương hành động của 
kẻ khác cũng đem lại kết quả được người 
khác tán dương lại. 

Hearing the doctrine: Dhamma-savana (p)— 
Nghe pháp-Hearng the dhamma 1s 
conducfive to wisdom——Nghe pháp đem lại trí 
tuệ. 

Expounding the doctrine: Dhamma desana 
(p)—Hoằng pháp—Expounding the dhamma 
is also conducive to wisdom—Hoằng pháp 
cũng đem lại trí tuệ. 

Straightening one”s own views by tWO parfS: 
Ditthijjukamma (p)—Củng cố chánh kiến của 
mình: 

Taking the three refuges: Quy-y Tam Bảo— 
Taking the three refuges results ¡in the 
đestruction of passions—Quy y Tam Bảo sớm 
đẹp tan dục vọng phiển não. 
Mindfulness: Tỉnh thức—Mindfulness 
conducive to diverse forms of happiness— 
Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình 
thức. 
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(V) Three good deeds in the body-Four good 
deeds ¡n the speech-Three good deeds in the 
mind—Thân Tam-Khẩu Tứ-Ý Tam: 

1-3)To keep the body pure with three good 
deeds—GIữ cho thân thanh tịnh với ba thiện 
nghiệp: 

1) Notto kill: Không Sát Sanh. 

2) Notto steal: Không Trộm Cướp. 

3) Notto engage In Illicit sex: Không Tà Dâm. 

4-7)To keep speech pure with four good deeds— 
Giữ cho khẩu thanh tịnh với bốn thiện nghiệp: 

4)_ Notto lie: Không Nói Dối. 

53) Not to slander: Không vọng ngữ hay nói lời 
thêu dệt. 

6) Not to use coarse speech: Không Nói Lời 
Độc Ác. 

7) Not to chatter or converse vain talks: Không 
Nói Lời Vô Ích. 

8-I0)ÿTo keep the mind pure with three good 
deeds—Gnữ cho ý thanh tịnh với ba thiện 
nghiệp: 

8) Notto be greedy: Không Tham muốn. 

9) Notto be anger: Không Sân Hận. 

10) Not to have delusion: Không S1 Mê. 

Ten wholesome advantages of a hermitage: 

Nhàn Cư Thập Thiện—Ten 

advanfages of a hermitage which are absent of the 

following actions—Mười lợi ích thiện lành của 
cuộc sống ẩn dật, trong đó thiếu vắng những hành 
động sau đây: 

l) Absence of sex and passion: Không ham 
bóng sắc dục vọng—Không có cảnh nam nữ, 
tức không có lòng ham muốn. 

2) Absence of tempftation to say wrong things. 

3) Absence of enemies, and so of strife: Không 
có kẻ thù—Không có kẻ đối địch: Không nói 
điều tà vạy Không có nhơn duyên gây ra 
lời ăn tiếng nói lộn xộn, tức không có việc 
bày điều đặt chuyện láo xược. 

4) Absence of conflicts: Không xung đột với 
ai—Không sợ việc tranh giành. 

5) Absence of friends to praise or blame: Không 
có bằng hữu khen chê—Không có bạn nói 
chuyện thị phi, tức không có việc khen chê. 

6) Absence of other people for us to pick their 
faults: Không có ai để cho mình bươi móc lỗi 
lầm của họ—Không thấy kẻ lỗi lầm. 


wholesome 


7) Absence of people for us to talk about them: 
Không có ai để chúng ta nói chuyện về họ— 
Không có việc đàm luận việc quấy của người 
khác. 

8) Absence of friends for us to play with; 
absence of disciples for us to teach, absence 
Of servants for to us ask for running errands 
(no further creating of karma): Không bạn bè, 
không đệ tử, không kẻ hầu người hạ cho 
chúng ta vui chơi, dạy dỗ hay sai bảo (không 
gây tội tạo nghiệp). 

9) No longing for companions: Không ao ước có 

bạn đồng hành. 

Absence of troubles caused by socIety such as 

guesís, politeness, neat clothes, as well as 

social relations: Không có những phiền phức 
gây nên bởi xã hội như khách khứa, lịch sự, 
quần áo chỉnh tê, cũng như giao tế xã hội. 
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Ten wholesome courses of acfion: Thập 
Thiện—Thập Thiện Nghiệp—See 
wholesome acts. 

Ten worlds: Thập giớ—See Ten Realms. 


Ten 


Ten wonders: Ten ¡incomprehensibles—Thập 

Diệu. 

l) The universe, sphere, or whole, embracing 
mind, Buddha, and all things as a unity: Cảnh 
diệu. 

2) A Buddha's all embracing knowledge arIsing 
such universe: Trí diệu. 

3) Buddha's deeds, expressive of his wisdom: 
Hạnh diệu. 

4) His attainment of all the various Buddha 
stages (thập trụ và thập địa): VỊ diệu. 

5) His three laws (Truth, Wisdom and Vision): 
Tam pháp diệu (Giới, Định, Huệ). 

6) His response to appeal (his spiritual response 
or relation to humanity. To him, all beings are 
his children): Cảm ứng diệu. 

7) His supernatural powers: Thần thông diệu. 

8) His preaching: Thuyết pháp diệu. 

9) His supernatural retinue: Quyến thuộc diệu. 
10) The blessing derived through universal 
elevation into Buddhahood: Lợi ích diệu. 

Ten wrongøs: Thập Ác Nghiệp. 

(Œ) Ten Evil Actions: The 
produce regrets—Thập bất hối giới: Mười ác 
nghiệp: 

(A) Body——Thân: 


ten rules which 
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I1) Kiing: Sát sanh. 

2) Stealing: Trộm cắp. 

3) Fornicate or sexual misconduct (commit 
sexual Intercourse with prostifutes): Tà dâm. 

4)_ To drink wine: Uống rượu. 

Speech—Khẩu: 

5) Lying: Nói dối. 

6) To tell a fellow-Buddhist sins: Nói lỗi của 
người Phật tử. 

7) To praise onself and discredit others: Tự cho 
mình hay giỏi và chê người dở. 

8) Be mean: Hèn mọn. 

9) Beangry: Sân hận. 

To defame the Triratna (Buddha, Dharma, 

Sangha/Fraternity): Hủy báng Tam Bảo. 

Ten evil actions: Thập Ác Nghiệp —AII 

karmas are confrolled by the threefold deed 

(body, speech, and mind). Three deeds of the 

body, four deeds of the mouth, and three 

deeds of the mind—Tất cả nghiệp được kiểm 
soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp 
nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp 

nơi ý: 

(A) Acton of Body: Kaya Karma (skÐ—Thân 
Nghiệp. 

I) KiHing: Sát sanh —Taking the lie of any 
beings, Including human or animal—Sát sanh 
gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú. 

2) Stealing: Trộm cắp —AIll forms of acquiring 
for onself that which belongs to another— 
Mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về 
người khác. 

3) Sexual misconduct: Tà dâm——All forms of 

sex-indulgence, by action or thoughts wants— 

Những ham muốn nhục dục bằng hành động 

hay tư tưởng. 

Action of Mouth: Vac Karma (sk)—Khẩu 

Nghiệp—The evil karma of speech 1s the 

mightiest. We must know that evil speech 1s 

even more dangerous than fire because fire 
can only destroy all material possesslons and 
treasures of this world, but the firece fire of 
evil speech not only burns all the Seven 

Treasures of Enlightened beings and all 

virtues of liberation, but it wïll also reflect on 

the evil karma vipaka ¡n the future—Khẩu 
nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết 
rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ 


(B 
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chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và của báu ở thế 
gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những 
đốt mất cả Thất Thánh Tài (see Thất Thánh 
Tài) và tất cả công đức xuất thế, mà còn 
thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy. 

4) Lying: Nói dối. 

5) Insulting or coarsing abusive language: Nói 
lời mắng chửi hay nói lời thô ác. 

6) Gossipng and frivolous chattering: Nói 
chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt. 

7) To slander or Speak with a double-tongue. To 

speak 1lI of one friend to another: Nói lưỡi hai 

chiều. 

Action of Mind: Moras Karma (skÙ)—Ý 

Nghiệp. 

8) Greed or covetousness: Libho (skt)——Tham. 

9) Hatred or loss of temper profanity: Dosa 
(skÐ)—Sân. 

10) Ignorance: Moha (skÐ——S1. 

Ten wrong views: Thập Tà Kiến—See Ten 

kinds of wrong views. 

Ten wrong ways in(o which Zen 


pracfitioners may fall: Ten wrong ways into 
which the Yogin may fall—Mười Lầm Lạc Thiền 
Giả Có Thể Bị Rơi Vào-lIn Po-Shans 
Admoniton Regarding the Study of Zen, written 
by Wu-I-Yuan-Lai in the beginning of the 
seventeenth century, in which Po-Shan Zen Sect 
recommended ten methods of maturing doubtfs 
and ten wrong ways Into which the Yogin may 
fall_—Theo Bác Sơn Tham Thiền Cảnh Lục, được 
Vô Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 17, 
phái Thiền Bác Sơn đã đưa mười phương pháp 
thuần thục nghi tình và 10 lầm lạc mà Thiền giả 
có thể bị rơi vào. 
1) Intellectualism, wherein the koan 1s forced to 
vield up its logical contents: Duy Trí, ở đây 
nó ép buộc công án khoác những nội dung 
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luận lý. 
2) A pessimistc frame of mind whereby the 
Yogin shuns such envionments as are 


unfavorable to quiet contemplation: Mô dạng 
bi quan của tâm trí; nó khiến hành giả né 
tránh những hoàn cảnh không thích ý, trốn 
vào sự mặc nhiên tọa thị. 

3) Quietism, by which he tries to suppess Ideas 
and feelings in order to realize a state of 
tranguilization or perfect blankness: Chủ 
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trương tịnh mặc, nó khiến hành giả trấn áp 
các ý tưởng và cảm giác hầu chứng trạng 
thái tịch tĩnh hay ngoan không. 

4) The attempt to classify or criticize according 
to his own intellectualistic interpretation all 
the koans left by the ancient masters: Cố 
phân loại hay phê phán, tùy theo giải thích 
duy trí riêng biệt của mình, tất cả những công 
án do cổ nhân để lại. 

53) The understanding that there 1s something 
inside this body of the various combinations, 
whose Intelligence shines out through the 
several sense-organs: Cái hiểu biết cho rằng 
chẳng có gì hết trong sắc thân giả hợp nây, 
mà trí thức của nó rọi xuyên qua các quan 
năng. 

6) And which by means of the body functions to 
perform deeds good or bad: Và trí thức nầy 
nương vào sắc thân mà tạo tác những hành vi 
thiện hay ác. 

7) Asceticism, in which the body 1s uselessly 
subjected to all forms of mortification: Chủ 
trương khổ hạnh, nó luống công bắt sắc thân 
chịu mọi hình thức ép xác. 

8) The idea of merit by the accumulaton of 
which the Yogin desires to attain Buddhahood 
or final deliverance: Cái ý tưởng tích chứa 
phúc báo, nhờ đó hành giả mong đạt tới Phật 
quả hay giải thoát rốt ráo. 

9) Libertinism, in which there 1s no regulation of 
conduct, moral or otherwise: Chủ trương 
phóng dật, không chịu ghép mình vào đạo 
hạnh, luân lý. 

10) Grandiosity and self-conceit: Khoa trương và 
kiêu mạn. 

Ten Wrongnesses: Thập Tà—See Ten kinds of 

wWwrong views, and Ten wronøs. 

Tenborin (jap): Turning the dharma-wheel— 

Chuyển Pháp Luân. 

Tenchi (jap): Hoàng đế Thiên Trí (Nhật Bản). 

Tend to: Mang lại—Nuôi dưỡng—Chăn giữ. 

Tend the sick: Chăm sóc người bệnh —This ¡s 

one of the eight fields for cultivating blessedness 

(blessings), according to the Brahma Net Sutra— 

Đây là một trong tám ruộng phước điển theo Kinh 

Phạm Võng—See Eight fields for culivating 

blessedness (II). 


Tend (v) water buffalo: Chăn trâu. 
Tendai: Tông Thiên Thai (Nhật Bản). 

A Japanese term for “T”ien-T”ai School.” The 
Tien-T”ai (Tendai) sect was founded 1n Japan 1n 
804 A.D. by Saicho, who was better known as 
Dengyo-Daishi. He entered the Order young and 
went for further study to China, where he 
received Instruction 1n the Dharma from teachers 
at the famous T”ien-T”ai school. However, after 
returning to Japan, he founded a school in which 
he ¡incorporated other elements 
Buddhism and Zen, while maintaining Tien- 
T”a1s emphasis on the Lotus Sutra as Its was In 
China. According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, he recerved the 
T1en-T”ai doctrine and the Bodhisattva ordination 
from Tao-SuI, the mystic doctrines (mantra) from 
Shun-Chiao, and the Zen meditation from Hsiu- 
Jan. On his return to Japan, he propagated the new 
doctfrine ¡n the temple called Enryakuji on Mount 
Hiei. This temple soon grew to be an Important 
center of all Buddhist studies and practices in 
Japan. Today, Mount Hiel remains the seat of the 
order in Japan—Từ ngữ Nhật Bản chỉ “Tông 
Thiên Thai.” Tông Thiên Thai Nhật Bản được Đại 
sư Tối Trừng (Saicho) sáng lập tại Nhật vào năm 
804. Ông thường được biết nhiều qua tên Dengyo- 
Daishi. Ông gia nhập Tăng đoàn khi còn trẻ và đi 
đến Trung Hoa để nghiên cứu thêm về đạo Phật. 
Tại đây ông được các luận sư của trường phái 
Thiên Thai nổi tiếng truyền dạy Chánh Pháp. Tuy 
nhiên, khi trở về Nhật, ông sáng lập ra tông phái 
mà giáo lý của nó được tuyển chọn hơn là những 
vị đi trước ở Trung Hoa, vì ông phối hợp những 
yếu tố khác của Mật giáo và Thiển tông, trong 
khi vẫn giữ nguyên sự nhấn mạnh vào Kinh Pháp 
Hoa của tông Thiên Thai Trung Hoa. Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, thì Tối Trừng được Đạo Toại truyền 
cho học thuyết Thiên Thai và Bồ Tát giới, được 
Thuận Giáo truyền cho học thuyết Chân Ngôn 
tông, và Tu Nhiên truyền cho Thiền tông. Sau 
một năm lưu trú ở Trung Hoa, ông trở về Nhật 
Bản để truyền bá giáo lý mới nầy tại chùa 
Enryakuji trên núi Tỷ Duệ (Hiei). Ngôi chùa nầy 
chẳng bao lâu đã phát triển thành một trung tâm 
quan trọng cho tất cả mọi công cuộc nghiên cứu 
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và tu tập Phật giáo tại Nhật. Ngày nay núi Tỷ 
Duệ vẫn là cơ sở của tông Thiên Thai Nhật Bản. 
In 805 A.D., some two centuries affer the 
inữroduction of Buddhism into Japan, the monk 
Saicho returned from China with a new form of 
Buddhism called “Tendai†” (án Chinese, T”ien- 
Tai; and in Vietnamese, Thiên Thai). This sect 
focused on the teaching of the Lotus Sutra as the 
final and complete teaching of the Buddha. From 
1{s Inception, Tendai has been eclectic. Absorbing 
both meditative practices of Chan and more 
esoteric teachinss derived from Tantra. It also 
pOosiItioned 1fself as the hub of Japanese Buddhism, 
establishng Mount Hiel, near Kyoto, as the 
monastc and academic center of 
Generations of influential monks have obtained 
their training at the Enryaku-]i temple at Mount 
Hiei. Tendai still accounts for one-thrd of 
Japanese Buddhists today——Vào năm 805 sau tây 
lịch, khoảng chừng 2 thế kỷ sau khi Phật giáo 
được du nhập vào Nhật Bản, sư Saicho từ Trung 
Quốc trở về mang theo một hình thức mới của 
Phật giáo được gọi là “Tendai” (tiếng Trung Hoa 
là T'ien-Tai, và tiếng Việt là Thiên Thai). Tông 
phái này dựa vào giáo lý của Liên Hoa Kinh là 
giáo lý cuối cùng của Đức Phật. Từ sự khởi đầu 
của nó, phái Tendai là người chọn lọc, hấp thụ 
những phương pháp thiển của Thiền tông và giáo 
lý đầy thần bí hơn từ Mật tông. Nó cũng đặt địa vị 
của mình ở vị trí chủ chốt của Phật giáo Nhật 
Bản, thành lập trụ sở chính tại núi Hiei, gần Đông 
Kinh, là trung tâm tu tập và học viện của thời đó. 
Nhiều thế hệ chư Tăng có uy thế đạt được từ sự tu 
tập của họ tại chùa Enryaku-]i trên núi Hiei. 
Tendai ngày nay vẫn còn chiếm hơn một phần ba 
số Phật tử trên toàn nước Nhật—§ee Seven Sects 
1n Japan, and Eight of the early Japanese Buddhist 
S€C(S. 
Tendai-Hokkeshu (jap): Thiên Thai Pháp Hoa 
Tông (Phật giáo Nhật Bản). 
Tendaishu (jap): Tông Thiên Thai Nhật Bản— 
See Tendai. 
Tendencies of mỉnd: Khuynh hướng của tâm. 
Tcendency: Khuynh hướng—Xu hướng—Xu 
thế——Trend. 
Tendency for setfling down ïỉn the mỉnd: 
Abhinivesa (sk)—Chấp trước. 


1S time. 


Tender (a): Mềm mại—Mỏi (chân/tay). 
Tender care: Chăm sóc chu đáo. 
Tender horn of a deer: Lộc nhung. 
Tenderness: Maitri  (skÐ—Metta 
Affection—Lovinng kindness—Lòng 
Loving-kindness. 

Tenet: 

1) Marga-dharma (sk—Dogma—Teachings— 
Đạo pháp—Tín điều—Tín lý——There are four 
teachings, doctrines or schools—Có bốn 
giáo—See Four teachings. 

2) Học thuyết Giáo điều hay giáo lý— 
Catushkotika (skt)—The four tenets held by 
various non-Buddhist schools—Bốn thứ câu 
chấp của ngoại đạo—See four tenets held by 
various non-Buddhist schools. 

Tenet in regard to thỉngs as real as the 
result of false reasoning: Phân biệt pháp 
chấp——Nhìn thấy sự vật là thật do bởi sự suy nghĩ 
và lý luận sai lầm, khi Bồ Tát thấy đạo thì đoạn 
trừ được ngay—See TWwo tenets 1n regard to 
things. 
Tenetfs 0Ÿ a secf: Tông nghĩa. 
Tenet of a soul: Atma-graha (skt——Tenet of an 
ego regarding a permanen( ¡ndividual—Nhân 
chấp—Ngã Chấp Chấp vào Thường ngã— 
Permanent personality—The atman——This holding 
1s an 1llusion—Holding to the concept of the 
reality ofthe ego. The clinging to the idea of self. 
The false tenet of a soul, or ego, or permanent 
individual, that the Individual 1s real, the ego an 
independent unit and not a mere combination of 
the five skandhas produced by cause and effect 
disintegrating—Chấp vào khái niệm của một cái 
ngã thật. Chấp vào cái ngã thường hằng chứ 
không phải là sự phối hợp của năm uẩn sanh bởi 
nhân duyên. 

Tenkai (đap): Sư Thiên Hải (1536-1643), Phật 

giáo Nhật Bản. 

Tenno-Dogo (jap): TPien-Huang-Tao-Wu— 

Thiển sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ. 

Ten-Rin-O (jap): Cakravarti-raja (skt)——Wheel- 

Rolling King—Chuyển Luân Vương. 

Tenryuji (jap): Chùa Thiên Long (Nhật Bản). 

Tension: Sự căng thẳng——Áp lực—Pressure. 





(B}— 
từ—See 





4781 


Tentai-Shaku (ap): Sakra-devanam-indra 
(sk)——God-Emperor Sakra—Thiên Đế Thích. 
Tentativeness: Tính giả định—Giả thiết. 
Tenzin Gyatso (1935 - ): The fourteenth Dalai 
Lama, and the first to travel extensively outside 
Tibet. Born in a small village In eastern Tibet on 
July 6, 1935, he was officially recognized at the 
agøe OŸ six as the reincarnation of Tupden Gyatso 
(1876-1933), the thirteenth Dalai Lama. Forced to 
flee his homeland In 1959 following the Chinese 
invasion of Tibet, he formed a government-in- 
exle ¡1n the north Indian hil staion of 
Dharamsala. In 1989, he was awarded the Nobel 
Peace Prize In recognition of his efforts to bring 
about a peaceful solution to the “Tibet Question,” 
and, in recent years, he has emerged as one of the 
most ¡infuential theoreticians of “Engaged 
Buddhism.”——VỊ Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, và là 
vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên du hành ngoài Tây 
Tạng nhiều nhất. Ngài sanh ra tại một ngôi làng 
nhỏ ở miền Đông Tây Tạng vào ngày 6 tháng 7 
năm 1935, ngài được chính thức công nhận là vị 
tái sanh của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 vào lúc 
ngài 6 tuổi. Năm 1959 ngài bị bắt buộc phải ha bỏ 
quê hương để đào ty sau cuộc xâm lăng Tây tạng 
của Trung Quốc, ngài thành lập chính phủ lưu 
vong trong vùng đồi núi Dharamsala phía Bắc Ấn 
Độ. Năm 1989 ngài được trao tặng giải Nobel 
Hòa Bình cho những nỗ lực nhằm mang lại một 
giải pháp ôn hòa cho vấn để Tây Tạng và trong 
những năm gần đây ngài trở thành một trong 
những nhà lý luận có ảnh hưởng nhất về “Phật 
Giáo Nhập Thế.” 

Tra (jap): Temple—Chùa. 

Terakoya (jap): Chức Tự Tiểu Ốc (thây giáo ở 
Nhật). 

Term: Thời khắc—Thời kỳ. 

Terms which would be less impressive when 
translated: Vi Sinh Thiện——Muốn làm cảm động 
người nghe để họ phát thiện tâm nên không phiên 
dịch—See Five kinds of terms that cannot be 
translated. 

Terms with several meanings: Hàm Đa 
Nghĩa—One of the five kinds of terms which 
Hsuan-Tsang did not translate but transliterated—— 
Vì nhiều nghĩa nên không dịch được mà chỉ phiên 
âm. Một trong năm loại từ ngữ chẳng phiên dịch 


được do Ngài Huyễn Trang đời Đường quy định— 
See Five kinds of terms that cannot be translated. 
Terms without equivalent in Chỉna: Thử 
Phương Sở Vô—One of the five kinds of terms 
which Hsuan-lsang did not translate but 
transliterated—Những thứ không có nơi nầy 
(Trung Hoa) nên không dịch được mà chỉ phiên 
âm. Một trong năm loại từ ngữ chẳng phiên dịch 
được do Ngài Huyễn Trang đời Đường quy định— 
See Five kinds of terms that cannot be translated. 
Termination: Sự chấm dứt. 
Terresfial (a): Earthly—Thuộc về trần thế. 
Terrible: 
1)  Desperate: Keen. 
2) Awe-inspiring: 
khiếp. 
Terrified: Kinh hồn bạt vía (Phách tán cửu 
tiêu) —Scared to death. 
Terrify (v): Làm thất kinh. 
Terrifying: Đáng sợ. 


Dreadful—Terrific—Khủng 


Territorial (a): Thuộc địa phận quyền hành của 
a1. 

Territorialism: Chủ nghĩa thế quyền. 
Terrorist: Kẻ khủng bố. 

Terrorize the demons: Bố Ma—Scare-demon, 
a term used to call Bhiksu—Lầàm cho ma quỷ sợ 
hãi, một từ dùng để gọi Tỳ Kheo. 

Terrorizing Demons: Bố Ma—One of the three 
external demons. These are ghosts that like to 
frighten and terrorize people. They usually take 
the form of tigers, wolves, deadly serpents, 
polsonous snakes or other ferocious beasts or 
hallucinatory, diabolic appariions to scare the 
cultivator. Their forms change and Infinitude. 
They may have no head or many heads, many 
hands, many eyes, or a half-human, half-bestial 
body. They may brandish weapons or spIt fire. If 
the practiioner 1s friphtened, he loses his ripht 
thought and often goes Insane. Faced with these 
Occurences, we should reflect that all forms and 
marks are i1llusory, and that demons can only 
destroy the Illusory body, not the True Mind. 
Meditating this way, we should remain calm and 
unafraid of death, peacefully concentrating on 
Buddha or Mantra Recitation. The demons will 
then retrest of theIr own accord—Một trong ba 
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loại ngoại ma. Bố ma là loài ma ưa khủng bố làm 

cho người kinh sợ. Thứ ma nầy thường hóa hình 

cọp, sói, rắn, rít, hoặc các loài thú hung dữ kỳ lạ, 
hay hình ác quỷ ghê rợn để dọa nhát người tu. 

Những hình tướng nầy biến huyễn vô cùng, hoặc 

không đầu, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt; hoặc 

mình người đầu thú, mình thú đầu người, hoặc 
cầm khí giới, hoặc phun lửa đỏ. Nếu hành giả 
kinh hãi, liền bị nó phá làm mất chánh niệm, lắm 
khi sanh điên cuồng. Gặp cảnh nầy, nên nghĩ các 
tướng đều giả dối, ma chỉ có thể hủy diệt huyễn 
thân chớ không thể phá hoại được chân tâm. Suy 
xét như thế rồi bình nh không sợ chết, an nhiên 
chuyên tâm niệm Phật hoặc trì chú, nó sẽ tự rút 
lu —See External demons, and Three tfypes of 

demons (2). 

Te-Shan-Hsuan-Chien: Đức Sơn Tuyên 

Giám —Thiển sư Đức Sơn Tuyên Giám—Zen 

master Te-Shan-Hsuan-Chien (780-865). 

* He was born In 780 A.D., one of the great 
Zen master during the T”ang dysnasty. He 1s 
the subjJect of several koans. One of which 
tells how he attained enlightenment through 
his master blowing out of a candle. He died in 
865 A.D. According to Zen Master D.T. 
Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, Te- 
Shan was learned not only ¡in the 
Vajracchedika, but in other departments of 
Buddhist philosophy such as the Abhidharma- 
soka and the Yogacara. But in the beginning 
he was decidedly agaInst Zen, and the object 
of his coming out of Chou district was tfO 
annihilate it. This at any rate was the motive 
that directed the surface current of his 
COnSCiousness; as fo what was going on 
underneath he was altoøgether unaware OŸ 1t. 
The psychological law of contrariness was 
undoubtedly 1n force and was strengthened as 
against his superficlalmotive when he 
encountered a most unexpected opponent 1n 
the form of a tea-house keeper. His first talk 
with Chung-Hsin concerning the Dragon”s 
Pool (Lung-T°an) completely crushed the 
hard crust of te-Shan”s mentality, releasing all 
the forces deeply hidden In his conscIousness. 
'When the candle was suddenly blown out, all 
that was negated prlor 
unconditionally reasserted ifself. A complete 


to this Incident 


menfal cataclysm took place. What had been 
regarded as mosft precIous was now not worth 
a straw—Ông sanh vào năm 780 sau Tây 
Lịch, là một trong những đại sư đời nhà 
Đường. Ông là để tài của nhiều công án. Một 
trong những công án nầy kể lại chuyện ông 
giác ngộ khi thầy ông (Long Đàm) thổi tắt 
cây đuốc hay “Cây Đuốc Long Đàm.” Ông 
tịch vào năm 865 sau Tây Lịch. Theo Thiển 
Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, Đức 
Sơn không chỉ giỏi về Kinh Kim Cang mà còn 
giỏi cả về những ngành triết học Phật giáo 
khác như Câu Xá và Du Già Luận. Nhưng 
ban đầu ngài chống đối Thiền một cách quyết 
liệt, và chủ đích ra khỏi vùng đất Châu là để 
tiêu hủy Thiền. Dù sao, đây cũng là động cơ 
điều động bể mặt của tâm thức ngài; còn 
những gì trôi chẩy bên trong chiểu sâu thì 
ngài hoàn toàn không ý thức đến. Định luật 
tâm lý về sự tương phản chắc có thế lực và 
được tăng cường chống lại động lực bể mặt 
khi ngài gặp một địch thủ hoàn toàn bất ngờ 
dưới hình thức một chủ quán bán trà. Lân đầu 
tiên đối đáp với Sùng Tín về Đầm Rồng, lớp 
vỏ chắc cứng của tâm trí Đức Sơn bị đập nát 
hoàn toàn, giải tỏa tất cả những thế lực ẩn 
nấp sâu xa trong tâm thức của ngài. Rồi khi 
ngọn đuốc bỗng dưng bị thổi tắt, tất cả những 
øì ngài đã từ chối trước khi có biến cố nầy 
bây giờ được lấy lại vô điều kiện. Đó là một 
đại biến toàn diện của tâm trí. Cái đã từng 
được trân trọng nầy chẳng đáng bằng một 
cọng rơm. 

Te-Shan, who 1s noted for his swinging a 
sfaff, was also a student of the Vajracchedika 
Sutra before he was converted to Zn. 
Different from his predecessor, Hui Neng, he 
was very learned in the teaching of the sutra 
and was extensively read In its commenfaries, 
showmng that his knowledge of the 
Prajnaparamifa was more sytematic than was 
Hui-Neng”. He heard of this Zen teaching In 
the south, according to which a man could be 
a Buddha by immediately taking hold of his 
Inmost nature. This he thought could not be 
the Buddha's own teaching, but the Evil 
Oneˆs, and he decided to go down south. In 
this respect his mission again differed from 
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that of Hui-Neng. Hui Neng wished to get 
I1nto the spirit of the Vajracchedika under the 
guidance of the Flifth Patriarch, while Te- 
Shan”s Idea was to destroy Zen If possible. 
They were both 
Vajracchedika, but the sutra inspired them In 
a way diametrically opposite. Te-Shan”s first 
objective was Lung-T°an where resided a 
Zen master called Ch°ung-Hsin. On his way 
to the mountain he stopped at a tea house 
where he asked the woman-keeper to give 
hm some Chinese, 
“refreshmenf” not only means “tien-hsin” 
(breakfast, but literally, If means “to 
punctuate the mind.” Instead of setting out the 
request refreshments for the tired monk- 
traveller, the woman asked: "“What are you 
carrying on your back?” Te-Shan replied: 
“They are 
Vajracchedika.” The woman said: “The are 
indeed! May I ask you a question? If you can 
answer It to my satisfaction, you wIll have 
your refreshments free; but If you fail, you 
wIll have to go somewhere else.” To this Te- 
Shan agreed. The woman-keeper of the tea 
house then proposed the following: “I read in 
the VaJracchedika that the mind 1s obtainable 
neither In the past, nor in the presenf, nor In 
the future. If so, which mind do you wish to 
punctuate?” This unexpected question from 
an apparently Insignificant country-woman 
completely upset knapsackful scholarship of 
Te-Shan, for all his knowledge of the 
vajracchedika together with 1s  varlous 
commentaries  gave him no I1nspiratlon 
whatever. The poor scholar had to go without 
his breakfast. Not only this, he also had to 
abandon his bold enterprise to defeat the 
teachers of Zen; for when he was no match 
even for the keeper of a rodside tea house, 
how could he expect to defeat a professional 
Zen master?—Đức Sơn nổi tiếng về lối vung 
gậy, ông cũng là người học Kinh Kim Cương 
trước khi qui đầu theo Thiển. Khác với tiền 
bối của mình tức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Sơn 
học giáo lý của kinh điển rất nhiều và đọc 
rộng các kinh sớ; vậy kiến thức về kinh Bát 
Nhã của ngài có hệ thống hơn của Huệ Năng. 


studens of the 


refreshments. In 


commenfaries on the 


Ngài nghe nói phái Thiền nầy xuất hiện ở 
phương Nam, theo đó một người có thể thành 
Phật nếu nắm ngay được bản tính uyên 
nguyên của mình. Ngài nghĩ đây không thể là 
lời dạy của chính Đức Phật, mà là của Ma 
vương, rồi quyết định đi xuống phương Nam. 
Về phương diện nầy, sứ mệnh của ngài lại 
khác với Huệ Năng. Huệ Năng thì muốn 
thâm nhập tinh thần của kinh Kim Cang dưới 
sự dẫn dắt của Ngũ Tổ, còn ý tưởng của Đức 
Sơn là muốn phá hủy Thiển tông nếu có thể 
được. Cả hai đều học kinh Kim Cang, nhưng 
cảm hứng của họ ngược chiều nhau. Chủ đích 
đầu tiên của Đức Sơn là đi tới Long Đàm, nơi 
đây có một Thiền sư tên là Sùng Tín. Trên 
đường lên núi, ngài dừng chân tại một quán 
trà và hỏi bà chủ quán có cái gì điểm tâm. 
“Điểm tâm” trong tiếng Hán vừa có nghĩa là 
ăn sáng, mà cũng có nghĩa là “ 
tâm linh.” Thay vì mang cho du Tăng những 
đồ ăn điểm tâm theo lời yêu cầu, bà lại hỏi: 
“Thầy mang cái gì trên lưng vậy?” Đức Sơn 
đáp: “Những bản sớ giải của kinh Kim Cang.” 
Bà già nói: “Thì ra thế! Thầy cho tôi hỏi một 
câu có được không? Nếu Thầy trả lời trúng ý 
tôi xin đãi thầy một bữa điểm tâm; nếu thầy 
chịu thua, xin thầy hãy đi chỗ khác.” Đức Sơn 
đồng ý. Rồi bà chủ quán trà hỏi: “Trong kinh 
Kim Cang tôi đọc thấy câu nầy “quá khứ tâm 
bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai 
tâm bất khả đắc. Vậy thầy muốn điểm cái 
tâm nào?” Câu hỏi bất ngờ từ một người đàn 
bà quê mùa có vẻ tầm thường ấy đã hoàn 
toàn đảo lộn tài đa văn quảng kiến của Đức 
Sơn, vì tất cả kiến thức của ngài về Kim 
Cang cùng những sớ giải của kinh chẳng gợi 
hứng cho ngài chút nào cả. Nhà học giả đáng 
thương nầy phải ra đi mà chẳng được bữa ăn. 
Không những chỉ có thế, ngài còn phảẩi từ bỏ 
cái ý định là khuất phục các Thiển sư, bởi 
nếu chẳng làm gì được với một bà già quê 
mùa thì mong gì khuất phục nổi một Thiễển sư 
thực thụ 

Even before he saw Ch°ung-Hsin, master of 
Lung-T”an, he was certainly made to think 
more about his self-imposed mission. When 
Te-Shan saw Chu 'g-Hsin, he said: “I have 
heard people talked so much of Lung-T”an 


rS .k 
chấm điểm 
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(dragon”s pool), yet as I see 1t, there Is no 
dragon here, nor any pool."”*Ch”ng-Hsin 
quietly said: "““You are indeed in the midst of 
Lung-T"an.” Te-Shan finally decided to stay 
at Lung-Tan and to study Zen under the 
guidance of Its master—Ngay trước khi gặp 
gỡ Long Đàm Sùng Tín, chắc chắn ngài đã 
phảẩi xét lại sứ mệnh của mình. Đến khi gặp 
Long Đàm (cái đầm rồng) Sùng Tín ngài nói: 
“Tôi nghe người ta nói nhiều về Long Đàm; 
bây giờ thấy ra thì chẳng có rồng cũng chẳng 
có đầm gì ở đây hết.” Sùng Tín trả lời ôn 
hòa: “Quả thực ông đang ở giữa Long Đàm. 
Cuối cùng Đức Sơn quyết định ở lại Long 
Đàm và theo học Thiển với Thiền sư nầy. 

One evening he was sitting ouside the room 
quietly and yet earnestly in search of the 
truth. Ch?ung-Hsin said: “Why do you not 
come 1n?” Te-Shan replied: “Tt 1s dark.” 
Whereupon Chˆung-Hsin lighted a candle and 
handed to Te-Shan. When Te-Shan was about 
to take 1t, Chhung-Hsin blew 1t out. This 
suddenly opened his mind to the truth of Zen 
teaching. Te-Shan bowed respectfully.” The 
master asked: “What 1s the matter with you?” 
Te-Shan asserted: “After this, whatever 
propositions the Zen masters may make about 
Zen, I shall never again cherish a doubt about 
them.” The next morning Te-Shan took out all 
his commentaries on the Vajracchedika, once 
so valued and considered so Indispensable 
that he had to carry them about with him 
wherever he went, committed them to the 
flames and turned them all into ashes. He 
exclaimed: “However deep your knowledge 
of abstrue philosohy, it 1s like a piece of haIr 
placed in the vastness of space; and however 
1mporfant your experience In worldly things, 
1t 1S like a drop of water thrown infto an 
unfathomable abyss.” The next morning, Zen 
master Lung-T”an entered the hall to preach 
the assembly, said: "Among you monks, there 
1s a old monk, whose teeth are as sharp as 
swords, and mouth is as red as a basin of 
blood, a blow on his head will not make him 
turn back; later he will ascend the top of a 
sheer mounfain to establish my sect.”—Một 


2, 


buổi chiều, ngài ngồi ở ngoài thất, lặng lẽ 


nhưng hăng say tìm kiếm chân lý. Sùng Tín 
hỏi: “Sao không vào?” Đức Sơn đáp: “Trời 
tối.” Tổ sư bèn thắp một ngọn đuốc trao cho 
Đức Sơn. Lúc Đức Sơn sắp sữa đón lấy đuốc 
thì Sùng Tín bèn thổi tắt mất. Nhân đó tâm 
của Đức Sơn đột nhiên mở rộng trước chân lý 
của đạo Thiển. Đức Sơn cung kính làm lễ, và 
Tổ sư hỏi: “Thấy gì?” Đức Sơn đáp: “Từ nay 
trở đi chẳng còn chút nghi ngờ những thoại 
đầu nào của lão Hòa Thượng nữa.” Sáng hôm 
sau, Đức Sơn mang tất cả những sách sớ giải 
về Kinh Kim Cang mà ngài đã coi trọng và đi 
đâu cũng mang theo, ném hết vào lửa và đốt 
thành tro, không chừa lại gì hết. Ngài nói: 
“Đàm huyển luận diệu cho đến đâu cũng 
chẳng khác đặc một sợi lông vào giữa hư 
không vô tận; còn cùng kiếp tận số tìm kiếm 
then chốt máy huyễn vi như đổ một giọt nước 
xuống vực sâu không đáy, chẳng thấm vào 
đâu. Học với chẳng học, mình ta biết.” Sáng 
hôm sau, Hòa Thượng Long Đàm thượng 
đường thuyết pháp. Ngài gọi Tăng chúng lại 
nói: “Trong đây có một lão Tăng răng như 
rừng gươm, miệng tợ chậu máu, đánh một 
hèo chẳng ngoái cổ, lúc khác lại lên chót núi 
chớn chở dựng đạo của ta ở đấy.” 

Afterwards, when Te-Shan himself became a 
master, he used to say f0 an Inguirer: 
“Whether you say “yes,` you get thirty blows; 
whether you say “no,” you get thirty blows 
Just the same.” A monk asked him: “Who 1s 
the Buddha?” Te-Shan relpied: He 1s an old 
monk of the Western country.” The monk 
continued to ask: “What 1s enliphtenmenf?” 
Te-Shan gave the questioner a blow, sayIng: 
“You get out of here; do not scatter dirt 
around us!” Another monk wished to know 
something about Zen, but Te-Shan roared: “J 
have nothing to give, begone!”—Về sau khi 
Đức Sơn đã trở thành một bậc thầy, ngài 
thường nói với kẻ hỏi đạo: “Dù nói được hay 
nói không được, nhà ngươi cũng lãnh ba chục 
hèo.” Một vị Tăng hỏi: “Phật là ai?” Đức Sơn 
bảo: “Phật là một lão Tỳ Kheo bên trời Tây.” 
Vị Tăng lại hỏi: “Giác là thế nào?” Đức Sơn 
bèn đập cho người hỏi một gậy và bảo: “Đi ra 
khỏi đây; đừng có tung bụi quanh ta.” Một 
thầy Tăng khác muốn biết đôi điều về Thiên, 
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nhưng Đức Sơn nạt nộ: “Ta chẳng có gì mà 
cho, hãy xéo đi.” 


Te-Shao Zen Master: Đức Thiểu Thiền Sư— 
Zen master Te-Shao—Zen master Te-Shao was 
born In 881, was a disciplie and Dharma heir of 


Fa-Yan-Wen-Yi 


881 
Phá 
+ 


Thiền sư Đức Thiểu sanh năm 
, là đệ tử và pháp tử của Thiển sư Vân Ích 
p Nhãn. 

Upon meeting Long-Ya, Te-Shao asked: 
“Why can the people of today reach the 
level of the ancient worthies?” Long-Ya said: 
“IUs like fire and fire.” Te-Shao said: “Tf 
suddenly there”s water, then what?” Long-Ya 
said: “Go! You dont understand what m 
saying.” Te-Shao also asked Long-Ya: “What 
1s the meaning of the “sky can”t cover 1t, the 
earth cant contain 1?” Long-Ya said: “TẺs 
Just like that” Te-Shao asked the same 
quesfion repeatedly, but each timeLong-Ya 
gave the same answer. Finally, when he 
asked again, Long-Ya said: “Tve already 
spoken, now you go find out on your own.”— 
Sư tham vấn Hòa Thượng Tuần ở Long Nha. 
Sư hỏi: “Bậc tôn hùng vì sao gần chẳng 
được?” Long Nha đáp: “Như lửa với lửa.” Sư 
hồi: “Chợt gặp nước đến thì sao?” Long Nha 
bảo: “Ngươi chẳng biết.” Sư lại hỏi: “Trời 
chẳng che đất chẳng chở, lý nầy thế nào?” 
Long Nha đáp: “Nên như thế.” Sư không lãnh 
hội được, liên cầu xin chỉ dạy. Long Nha bảo: 
“Đạo giả! Ngươi về sau tự biết.” 

One day, as Fa-Yan resided in the hall, a 
monk asked him: “What 1s a single drop of 
the Cao source?” Fa-Yan said: “A single drop 
of Cao source” The monk dejectedly 
retreated. Later, as Te-Shao reflected on this 
exchange while meditatng, he suddenly 
experlienced cenliphtenment with the 
obstructions of everyday life flowing away 
like meltng Ice. Te-Shao went to Fa-Yan 
with news of this event. Fa-Yan 1s reported to 
have said: “Later you wIll be the teacher of 
kings. I won”t compare with the brilliance of 
your attainment on the ancestral way.” This 
shows that Zen 1s not to be soupht In ideas or 
words, but at the same time 1t also shows that 
without ideas or words Zen cannot convey 
Ifself to others. To grasp the exquisite 





meaning of Zen as expressing 1(self in words 
and yet not in them: Một hôm, Pháp Nhãn 
thượng đường, có vị Tăng hỏi: “Thế nào là 
một giọt nước ở nguồn Tào?” Pháp Nhãn 
đáp: “Là giọt nước ở nguồn Tào.” Vị Tăng ấy 
mờ mịt thối lui. Sư ngồi bên cạnh hoát nhiên 
khai ngộ, bình sanh những mối nghi ngờ 
dường như băng tiêu, cảm động đến rơi nước 
mắt ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp 
Nhãn. Pháp Nhãn bảo: “Ngươi về sau sẽ làm 
thầy Quốc Vương, khiến ánh đạo vàng của 
Tổ Sư càng rộng lớn, ta không sánh bằng.” 
Trên đây cho chúng ta thấy, Thiền không thể 
cầu được trong ngôn ngữ văn tự, dầu Thiển 
vẫn dùng ngôn ngữ văn tự để truyền đạt. 
Người tu Thiền nắm lấy diệu lý Thiển qua 
ngôn ngữ, chứ không phải trong ngôn ngữ. 

One day he entered the hall to preach. A 
“[ understand this was an 
ancient wise man”s sayIng “When a man sees 


monk asked: 


Prajna he 1s tied to it; when he sees 1t not he 
1S also tied to it.” NÑoe I wish to know how IE 1S 
that man seeing Prajna could be tied to 1t.” 
The master said: “You tell me what It 1s that 
1s seen by Prajna.” The monk asked: “When a 
man sees not Prajna, how could he be tied to 
1£?” The master said: “You tell me 1f there 1s 
anything that 1s not seen by Prajna.” The 
master then went on: “Prajna seen Is no 
Prajna, nor 1s Prajna unseen Prajna; how 
could one apply the predicate, 
unseen, to Prajna? Therefore, 1t 1s said of old 
that thng 1s  missing, the 
Dharmakaya 1s not complete; when one thing 
1s“ superfluous, the 
complete; and again when there is one thing 
the Dharmakaya 
complete; when there 1s nothing to be 


Seen Or 
“When one 
Dharmakaya 1s not 


(to be asserted 1S NO 
asserted, the Dharmakaya 1s not complete.' 
This indeed the essence of Prajna.”—Một 
hôm sư thượng đường thuyết pháp. Có một vị 
Tăng hỏi: “Người xưa nói thấy Bát Nhã tức bị 
Bát Nhã ràng buộc, chẳng thấy Bát Nhã cũng 
bị Bát Nhã ràng buộc. Sao đã thấy Bát Nhã 
mà còn bị Bát Nhã ràng buộc là gì?” Sư hỏi: 
“Ông nói Bát Nhã thấy cái gì?” Vị Tăng hỏi: 
“Chẳng thấy Bát Nhã thì bị ràng buộc như thế 
nào?” Sư đáp: “Ông nói Bát Nhã chẳng thấy 
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cái gì?” Rồi sư tiếp: “Nếu thấy Bát Nhã, đó 
chẳng phải là Bát Nhã; chẳng thấy Bát Nhã, 
đó cũng chẳng phải là Bát Nhã. Bát Nhã là 
cái gì mà nói là thấy, và chẳng thấy?” Sư lại 
tiếp: “Nên người xưa nói: “Nếu thiếu một 
pháp, chẳng thành pháp thân; nếu thừa một 
pháp, chẳng thành pháp thân; nếu có một 
pháp để thành chẳng thành pháp thân; nếu 
không một pháp nào để thành, cũng chẳng 
thành pháp thân. Chư Thượng Tọa, đó là 
chân tông Bát Nhã.” 

Another day he entered the hall and declared: 
“I shall not allow any questioning tonipht; 
questioners will get thirty blows.” A monk 
came forward, and when he was about to 
make bows, Te-Shan gave him a blow. The 
monk said: “When I am not even proposing a 
quesfion, why should you strike me so?” He 
asked: “Where Is your natve place?” The 
monk said: “I come from Hsin-Lo (Korea).” 
Te-Shan said: “You deserve thirty blows even 
before you got Into the boat”—Một hôm 
khác, sư thượng đường bảo: “Tối nay không 
ai được hỏi, ai hỏi sẽ lãnh ba mươi hèo.” Bấy 
giờ có một nhà sư vừa bước ra làm lễ, ngài 
bèn đánh. Nhà sư nói: “Chưa hỏi câu nào, sao 
Hòa Thượng lại đánh?” Sư hỏi: “Ông người 
xứ nào?” Nhà sư đáp: “Ở Tân La (Cao L1).” 
Sư nói: “Đáng lãnh ba chục hèo trước khi lên 
thuyền.” 

Te-Shao traveled to reside at the home of 
T1en-T”ai Buddhism, a temple named Bai-Sa 
(White Sands) on Mount T”ien-T”ai. There he 
found that the records of the Tien-T”al 
school were largely lost or In a state of 
disrepar because of the social upheaval 
accompanying the end of the T”ang dynasty. 
Te-Shao assisted with the retrleval of lost 
Tien-T?ai doctrinal text from Korea, thus 
restoring that school in China. The king of the 
kimgdom of Wu-Yue invited Te-Shao to 
reside and teach at the famous lake city of 
Hang-Chou and honoured him with the tile 
“National Teacher.”—Sư dạo núi Thiên Thai 
xem những di tích của Hòa Thượng Thiển Sư 
Trí Khải, dường như chỗ mình ở cũ. Sư lại 
đồng họ với Trí Khải. Người đương thời gọi 
sư là Hậu Thân Trí Khải. Ban đầu sư trụ tại 


Bạch Sa. Lúc đó, Thái Tử Trung Hiến Vương 
trấn ở Thai Châu, nghe danh sư thỉnh đến hỏi 
đạo. Sư bảo: “Ngày sau làm chủ thiên hạ nên 
nhớ ơn Phật pháp.” 
*.. He passed away In 9Ø72—Stư thị tịch năm 972. 
Tesshikaku (jap): Tich-Tsui-Chiao—Sư Thiết 
Chủy Giác (Nhật Bản). 
Test (n & v): Thử thách. 
Tests for applicants for full orders: Già 
Nan—Những cuộc khảo sát để nhận Tăng Ni thọ 
cụ túc giới. 
l1) Già: l6 secondary commandments, deriving 
from the mandate of Buddha, e.g. agaInst 
drinking wine—I6 giới phụ nằm trong giới 
cấm căn bản của Phật như không uống rượu. 
Nan: 13 types of moral conduct based on the 
pimary laws of human nature, e.ø. agaInst 


2) 


murder, ect.——13 giới chánh nằm trong những 
luật lệ chính yếu như không sát sanh. 
Test the scriptures: Prove the scriptures—Thức 
kinh (Hội đồng kết tập họp lại để xem xét coi 
kinh điển in ra có đúng như lời Phật dạy hay 
không). 
Testimonial (a): Thuộc về lời chứng. 
Testimony: Chứng tích—Chứng ngôn—Chứng 
minh—Lời chứng—Thanh minh—See Evidence. 





Testing condition: Khảo ——There are six types 
Of testing condition—Lục Chủng Khảo—See Six 
types of testing condition. 

Testing condifions caused by adverse 
circumstances: Nghịch khẩo—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, this 1S one 
of the six fypes of testing conditions. Practitioners 
on the path of cultivation are at times Iimpeded by 
adverse ciIrcumstances. Some are prevented from 
cultivating or frustrated In their practice by 
parents, brothers and sisters, wives, husbands or 
chidren. Others suddenly develop a chronic 
disease, they never completely 
recover. Still others are continually pursued by 


from which 


oponenfs and enemies looking for ways to harm 
them. Others are slandered or meet misfortunes 
which land them ¡n prison, subject to forfure, or 
they are sent Iinto exile. Others, again, victims of 
Jealous competition or calumny, lose all peace of 
mind. This last occurrence is the most frequent. 
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Such cases occur because of the power of evil 
karma. The ancients had a saying: “There are 
1nstances of sudden praise and unexpected honors 
which are underserved, and other Instances, not 
deservng of blame, which majJor 
Opporfunitiles for censure and contempt.”—Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Trên 
đường đạo, nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm 
cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ 
chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho 
tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu mãi không 
lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách 
mưu hại. Có người bị vu oan giá họa, khiến cho 
ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự 
tranh đua ganh ghét, hoặc bêu rêu nhiều tiếng 
xấu xa, làm cho khó an nhẫn. Điểu sau nây lại 
thường xấy ra nhiều nhứt. Những cảnh ngộ như 
thế đều do sức nghiệp. Lời xưa từng nói: “Hữu bất 
ngu chi dự, hữu cầu toàn chi hủy,” nghĩa là “có 
những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không 
đáng khen mà được khen; và có những sự kiện 
thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành cảnh 
khinh hủy chê bai trọn vẹn.—See Six types of 
testing condition. 

Testing condifions caused by a favorable 


cireumstances: Thuận khảo—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, this 1s one of 
the types of testing condiions. Some 
practitloner do not adverse 
circumstances, but on the contrary, meet with 
favorable circumstances, such as having therr 
wishes and prayers fulfilled. However, such 
successes belong to the category of “binding” 
conditions, rather than conditions conducive to 
liberation. Thus, Just as some practitioners set 
their minds to peaceful cultivation, they suddenly 
encounter opportunities leading to fame and 
fortune, “beautiful forms and enchanting sounds.` 
Or else, family members, relatives and suppOorfers 
seek to follow and serve them on theIr retreatfs. 
For example, a monk who has made up his mind 
to cultivafe 1n earnest may suddenly be requested 
to become the abbot of a large temple complex. 
Or else, a layman may unexpectedly receIve a 
letter Inviting him to become a minister heading 
suụch and such a government department, or 


creafte 
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encounfter 


offering him a chance fo participate In a business 
venture which promises a qulck profit. These 
instances, all of which are advantageous under 
mundane circumstances, are seductive to the 
cultivator, and maygradually lead 
complications. Ultimately, he may forget his high 
asptratlons and retrogress. As the saying goes, 
more lives are lost in a flood than In a fire. Thus, 
on the path of cultivation, favorable cIrcumstances 
should be feared more than unfavorable ones. 
Unfavorable events the 
practitioner, making 1t easier for him to escape 
thoughts of attachment and redouble his efforts in 
cultivation. Favorable events, on the other hand, 
may make him quietly retrogress, without being 
aware of it. When he suddenly awakens, he may 
discover that he has slipped far down the slope. 
The ancients have said: “EŒven two or three 
favorable circumstances may cause one to be 
deluded until old age.” This saying 1s trully a 
ringing bell to wake cultivators up. Therefore, 
challenge of favorable events is very subtle, 
practiioners need to pay close atfention to 
them—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại 
khảo. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp 
cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành 
công đều thuộc duyên ràng buộc chớ không phải 
giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng 
cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều 
người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. 
Thí dụ người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ 
đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn; hoặc 
như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ 
trưởng, hay một cuộc làm ăn mau phát tài. Đây là 
những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ người 
tu, rồi dẫn lần đến các sự phiền toái khác làm mất 


to  other 


sometimes  awaken 


đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì 
nước lại nhiều, nên trên đường tu cảnh thuận thật 
ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi 
làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham 
nhiễm, hoặc phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh thuận 
làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không 
hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn xa xuống 
dốc. Người xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê 
lụy người đến già.” Lời nầy đáng gọi là một tiếng 
chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của 
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sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý— 
See SIx fypes of testing condition. 

Tesfting conditions of a clear nature: Minh 
khảo—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, this is one of the six types of testing 
conditions. These are clear “testing conditions' 
which occur ripht before the practitioner”s eyes, 
ther I1mplications. 
instance, a monk of relatively mediocre talents 


without his realizing For 
and virues becomes the obJect of adulation, 
praIsed for great merit, virtue and talent. He then 
develops a big ego and looks down on everyone; 
gIving rise to thoughtless action resulting 1n his 
downfall. Or else we have the case of a layman 
with the potential to progress far along the Way. 
However, he ¡1s blocked and opposed by others, 
who advise him, for example, that vegetarianism 
wIll make him sick, or that overly dilieent manftra 
and Buddha Recitaion will 
karma,` causing him to encounter many untoward 


“unleash his evil 


events. He then develops a caufious, anxIous 
atfitude, retroøressing in his determination to 
achieve the Way. There are also circumstances In 
which the practiioner realizes that to advance 
further 1s to Invite failure and defeat, yet, out of 
ambition or pride, he continues all the same. Or 
else, even though the cultivator knows that 
external circumstances are 1llusory and dream- 
like, he cannot let go of them, and thus brings 
øreat suffering upon himself. The easy-going and 
credulous are often duped. When they have not 
eliminated greed, it is easy for others to deceIve 
them with money, sex and fame. It also applies to 
those who have a temper and too much pride. 
Easily aroused, they bring a great deal of trouble 
and anguish upon themselves. These are trappIngs 
and the pitfalls of the outside world, which are 
also encounterd within the Order. I bring them up 
here as a warning to fellow cultivators. If they are 
not careful, they will become entangled in the 
cycle of obstucting karma. The practiioner 
should develop a clear understanding of these 
adverse condition and resolve to progress along a 
path consonant with the Way. Only then will he be 
able to overcome these obstacles—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là sự 


thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. 
Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, 
nhưng được người bưng bợ khen là nhiều đức 
hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu 
tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều 
càn dở, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc có một vị đủ 
khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kể 
khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm 
Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hay gặp nhiều 
việc không lành, rồi sanh ra e dè lo sợ, thối thất 
đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu 
tiến hành thì dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, 
nhưng vì tham vọng hay tự ái, vẫn đeo đuổi theo. 
Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là 
giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự 
chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Kẻ dễ dãi nhẹ dạ 
thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham 
vọng thì dễ bị người khác dùng tiển tài, sắc đẹp 
hoặc danh vị lôi cuốn. Cho đến nếu còn tánh nóng 
nảy tất dễ bị người khích động, gánh lấy những 
việc phiển phức vào thân. Đây là những cạm bẫy 
của cả đời lẫn đạo, xin nêu ra để cùng nhau 
khuyên nhắc, nếu không dè dặt những điểm đó, 
sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những 
duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định 
cho sáng suốt, và sanh lòng quả quyết tiến theo 
đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được— 
See SIx types of testing condition. 

Tesugen (jap): Sư Thiết Nhãn (1630-1682), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Tevijja-Vacchagotfa-sutfa (p): Bà sa cù đa 
(Tam Minh Kinh). 

Text (n): Bản văn. 

Text to begin a sutra: Khai Kinh Kệ. 

Textual (a): Thuộc về bản văn. 

Texture: (sk)—Contact—Touch 
Feelinge—Xúc—See Twelve conditions of cause 
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and effect. 


